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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

y ì rong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kể từ khi trở thành 
L Đảng cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng tới cuộc 
đâu tranh ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội 
khác, nhằm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, chính quyền cách 
mạng thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhăn dẫn.

Trải qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã thu 
được nhiều thành tựu to lớn.

Công cuộc đổi mới đang đứng trước nhiều vận hội mới to lớn. nhưng cũng 
đứng trước nhiều thử thách khó khăn, trong đó có nạn tham nhũng, lãng phí. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta nhấn mạnh tham 
nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội ta.

Tiếp đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã chỉ rõ: Nạn tham 
nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là nguy cơ 
lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta, do đó cần phải “tăng cường tổ chức và cơ 
chế, tiếp tục đay mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước 
và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sờ’.

Nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện chủ 
trương của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng, chống tệ nạn tham nhũng, 
lãng phí, NXB Lao Động tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách: Đảng Cộng 
sản Việt Nam với cuộc dấu tranh chông tham nhũng, lãng phi. Đây là 
hợp tuyển công phu những công trình chuyên khảo của nhiều nhà lãnh đạo, 
quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về đề tài chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu và các tệ nạn tiêu cực xã hội khác. Cuốn sách được kết cấu thành 5 phần, hy 
vọng sẽ giúp cho bạn đọc có một cách nhìn hệ thống đổi với vấn đề tham nhũng, 
lãng phí và chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta, cũng như bức tranh khái 
quát về chông tham nhũng, lãng phí ở một sô quốc gia trén <,hê giới.

NXB Lao Động xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
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LỜI GIỚI THIỆU

FT1 hực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong 20 năm qua, đất nước ta đã 
đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt, thê và lực của nước ta được 

nâng lên ở tầm cao mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự nghiệp cách mạng của Đảng 
ta, nhăn dân ta củng đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn, mà một trong 
những nguy cơ đe doạ sự “tồn vong” của chếđộ đó là “quốc nạn” tham nhũng.

Nhận thức được tính chất đặc biệt nghiệm trọng của nạn tham nhũng, từ 
rất sớm và trong suốt quá trinh lãnh dạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta 
đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm ngăn chặn và bài trừ tham nhũng.

Tháng 111992, Bộ Chính trị dã ban hành Chỉ thị Vê ngăn chặn và bài trừ 
tệ tham nhũng, buôn lậu, đặt vấn đề chống tham nhũng thành một nội dung 
thường xuyên trong công tấc lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và cần phải được tiến 
hành liên tục, bền bỉ. Tiếp đó, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của 
Đảng (Khoá VII), tháng 11994, Đảng ta đã xác dinh rõ tham nhũng (cùng với tụt 
hậu xa hơn về kinh tê, chệch hướng xã hội chủ nghĩa và diễn biến hoà bình của 
chủ nghĩa đế quốc) là một trong 4 nguy cơ của đất nước, cần kiên quyết đâu 
tranh để đẩy lùi.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, 
chúng ta đã lỗi ra ánh sáng nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực, song tinh hình 
tham nhũng không những không suy giảm, mà vẫn diễn biến rất phức tạp. Tại 
Đại hội VIII (tháng 6/1996), Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh tham nhũng là một 
trong bôn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.

Thể hiện sự quyết tâm đấu tranh đối với vấn nạn này, Nhà nước ta đã ban 
hành nhiều văn bản pháp luật về phòng ngừa và chống tham nhũng. Ngày 26
21998, Úy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh chống tham nhũng (có 
hiệu lực từ 151998). Cùng với Pháp lệnh chống tham nhũng là việc ban hành 
Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Qui 
chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.. .Năm 1999, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Bộ luật 
hình sự, qui định rõ hình phạt nghiêm khắc đối với tội danh tham nhũng. 
Những văn bản pháp luật đó đi vào thực tế cuộc sống đã có tác dụng tích cực 
cho cuộc đấu tranh chông tham nhũng, thu hồi một lượng lớn tiền bạc, của cải 
của Nhà nước và nhăn dân.

Tuy nhiên, nhìn toàn cục, nạn tham nhũng vẫn diễn ra hết sức phức tạp, ở 
nhiều lĩnh vực và có xu hướng tăng về quy mô, tính chất ngày càng nghiêm 
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trọng; thể hiện ở số lượng và tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thát thoát, 
lãng phí ngày càng lớn, số lượng dối tượng ui phạm củng tăng lên, trong đó có 
nhiều cán bộ, công chức gồm cả một sô cán bộ lãnh dạo quản lý chủ chốt. Đại 
hội IX của Đảng (2001) đánh giá: "Tinh trạng tham nhũng, suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, dạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là 
rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị 
và trong nhiều tổ chức kinh tế là m ột nguy cơ lớn de doạ sự sống còn của chê độ 
ta”1. Điều đó tiếp tục đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải có những biện pháp quyết 
liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh với “thứ giặc ở trong lòng' này, mà trước hết 
là sớm có một đạo luật về chống tham nhũng.

1. Văn kiện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, CTQG, H.2001, tr.76

Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng trải qua nhiều lần tu chỉnh, đã 
được trinh tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khoá XI. Để có thể tập hợp được trí tuệ và 
biểu thị quyết tâm của toàn dân trong cuộc đấu tranh quyết liệt với nạn tham 
nhũng, Quốc hội đã quyết định tô chức lấy ý kiến nhãn dân, các ngành, các cấp 
về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (và Luật thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí). Quá trình này diễn ra từ tháng 7 dến tháng 92005. Chỉ trong vòng 
chưa đầy hai tháng, bằng nhiều cách khác nhau, hàng ngàn kiến nghị có giá trị 
và đầy trách nhiệm của công dân đã được gửi tới các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, thê hiện sự băn khoăn, lo lắng, bất bình đối với tỉnh trạng tham nhũng 
hết sức nghiêm trọng diễn ra ở nhiều nơi như hiện nay; đồng thời, đề xuất nhiều 
giải pháp trừ tiệt “quốc nạn” tham nhũng.

Trên diễn đàn Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khoá XI, việc thảo luận dự án Luật 
phòng, chống tham nhũng (và dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) 
đã giành được sự quan tăm đặc biệt của đại biêu Quốc hội và thu hút sự chú ý 
của đông đảo cử tri cả nước. Dự án Luật phòng, chống tham nhũng đã được 
Quốc hội Khoá XI Kỳ họp thứ 8 thông qua (có hiệu lực từ ngày 162006). Việc 
xây dựng một đạo luật khả dĩ đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng ở nước ta hiện nay, không những thể hiện đầy đủ quyết tâm của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong chống loại “giặc nội xâm” này trong 
tình hình mới, mà còn biểu hiện sự cam kết và phù hợp với Công ước Liên hợp 
quốc về chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập và đóng 
góp vào nỗ lực chung trong cuộc dấu tranh phòng, chống tham nhũng toàn 
cầu.

Quá trình đấu tranh với “nguy cđ’ này để bảo vệ sự sống còn của chế độ 
vẫn còn không ít thử thách, chông gai. Chống tham nhũng là cuộc đấu tranh 
quyết liệt, lâu dài bền bỉ, là vấn đề hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng 
và công cuộc đôi mới; là cuộc đâu tranh giữa tiến bộ với lạc hậu, giữa văn hóa 
phát triển với phản văn hóa phản phát triển ở nước ta. Vì vậy, phải huy động 
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sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân vào 
cuộc chiến đấu này. Trong cuộc đâu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng 
cần phải thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tường, đạo đức Hồ Chí Minh; cần 
dựa chắc vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân; 
phải coi cuộc đấu tranh này là còng việc “cần làm ngay” và làm thường xuyên 
của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, 
“đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị đó”, phải xây dựng cơ 
quan chống tham nhũng thực quyền và đủ mạnh. Và điều không kém phần 
quan trọng là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong 
toàn xã hội về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về vấn đề quan trọng và cấp thiết này, trong đó có Luật phòng 
chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên tinh thần đó và nhằm góp phần thiết thực vào việc đẩy mạnh tuyên 
truyền, thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, NXB Lao Động xuất bản cuốn sách: 
Đảng Cộng sản Việt Nám với cuộc dấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, do 
nhóm các nhà nghiên cứu khoa học Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thực 
hiện.

Trên cơ sở tập hợp công phu nhiều công trình nghiên cứu đã được xã hội 
hóa của nhiều tác giả là các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học về đề tài chống 
tham nhũng, lãng phí, cuốn sách dã hệ thống hóa các quan điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Mình, của Đảng và Nhà nước ta về phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
góp phần nhận diện đúng bản chất của tham nhũng, lãng phí và nguyên nhân 

■ của nó, cùng' những giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, cũng như 
những kinh nghiệm phòng chống tệ nạn này ở một số nước trên thế giới.' •

Đây là một cuốn sách có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc, một tài liệụ 
tham khảo bô ích. Mặc dù tập thể tác giả và NXB đã có nhiều cố gắng trong quá 
trình biên soạn, nhưng do sự câu thúc về thời gian, tính phức tạp của thể tài, nên 
chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những khiếm khuyết, hạn chế. Mong rằng 
những hạn chế đó sẽ được khắc phục trong lần tái bảnvề sau.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách: Đảng Cộng sản Việt 
Nam với cuộc dấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Hà Nội, Xuân Bính Tuất, 2006 
Lê Truyền

Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Sô': 03/NQMTTW  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ ba úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 

vể Mặt trận TỔ quô'c Việt Nam tham gia thực hiện 
Luật phòng, chông tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

Thực hiện chương trình hành dộng do Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận Tố quô'c Việt 
Nam, Hội nghị lần thứ ba Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam khóa VI thảo 
luận và thông qua Nghị quyết chuyên dề về Mặt trận Tổ quôc Việt Nam tham gia thực hiện 
Luật phòng, chông tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí như sau:

1.  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để dấu 
tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí. Năm 1998 Uỷ ban Thường vụ Quôc hội đã ban 
hành Pháp lệnh chông tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Cuộc 
đấu tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí những năm qua đã có kết quả bưâc đầu. 
Song tình trạng tham nhũng, lãng phí vần diễn ra nghiêm trọng, thủ đoạn ngày càng tinh 
vi, tính chất ngày càng phức tạp, mức độ ngày càng gia tăng, gây hậu quả nặng nề cho xã 
hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 
đang là nguy cơ đe dọa sự sông còn cúa chế độ. Tại kỳ họp thứ 8 Quô'c hội khóa XI đã thảo 
luận, thông qua Luật phòng, chông tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí.

Hội nghị xác định, Mặt trận Tố’ quô'c Việt Nam có trách nhiệm vận động nhân dân 
tham gia thực hiện hai dạo luật này, tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc dấu tranh 
phòng, chông tham nhũng, lãng phí đầy gay go, gian khố’ và phức tạp. Đòi hỏi phải có quyết 
tâm cao, bản lĩnh vững vàng, có giải pháp phù hợp, thực hiện kiên trì bền bỉ, thường xuyên 
và lâu dài.

2.  Uỷ ban Mặt trận Tố’ quô'c Việt Nam, các tô chức thành viên của Mặt trận cần phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng trong các 
tầng lốp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, doàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, mọi 
người noi gương sổng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư của Hồ Chủ tịch. Đẩy mạnh việc 
tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lóp nhân dân về Luật phòng, chông tham nhũng và 
Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; tạo dư luận mạnh mẽ trong xã hội, kiên quyết lên 
án mọi hành vi thám nhũng, lãng phí và Lích cực tham gia chông tham nhũng, lãng phí.

3.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dộng viên nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thi đua phát 
triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính dáng; cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ 
quyền và lợi ích chính dáng của các tầng lớp nhân dân; kiến nghị Nhà nước ban hành cơ 
chế, chính sách, giải pháp cần thiết dể những người có chức, có quyển không dám tham 
nhũng, không thể tham nhũng, tiến hành khẩn trương việc cải cách thể chế, hoàn thiện 
pháp luật; Cải cách hành chính; cải cách tư pháp ở những ngành, những lĩnh vực, khâu 
công tác dễ xảy ra tham nhũng.

4.  Uỷ ban Mặt trận Tố’ quốc các cấp. các thành viên của Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam 
phải tự mình nghiêm chỉnh thực hiện chính sách, pháp luật và những quy định của Luật 
phòng, chốhg tham nhũng; Luật thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm 
tra, rà soát hoạt động của các đơn vị kinh Lê, các quỹ, các chương trình, dự án do cơ quan Uỷ 
ban Mặt trận Tố’ quốc các cấp, các tô’ chức thành viên quản lý và công tác, quản lý tài chính, 
tài sản của cơ quan mặt trận, tô chức Lhành viên không đê xảy ra tham nhũng, lãng phí 
trong các tổ chức và thành viên của mặt trận. Người dứng dầu cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quô'c và các tổ chức thành viôn các cấp phải chịu trách nhiệm nêu để xảy ra tham nhũng, 
lãng phí ở cơ quan nơi mình trực tiếp lãnh dạo, quan lý.

5. Thực hiện tôt công Lác giám sdL cua ìviạr. trân Tổ quôc Việt Nam, cụ thể là:
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a)  Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chô Mặt trận giám sát cán bộ, dâng viên, 
công chức ở khu dân cư (nhất là ở các tỉnh, thành phô' làm diem).

b)  Phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực giám sát việc thực hiện Quy chế 
dân chú ở cơ sở. Uỷ ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam các cấp và các tố’ chức thành viên, chù 
động tham gia vối chính quyển thực hiện dầy đủ các nội dung cúa Quy chế dân chú ỏ cơ sở. 
Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt dộng của Ban Thanh tra nhân dân dê giám sát 
tô't việc phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí và kiến nghị xử lý 
ngay từ cơ sở.

c) Thực hiện nghiêm túc việc hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tố’ quô'c Việt Nam cấp xã tổ 
chức lấy phiếu tín nhiệm đốì vối Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Uý ban Nhân dán 
cấp xã và Ban công tác Mặt trận lấy phiếu tín nhiệm đổì với trưởng thôn, tố’ trưởng tồ’ dân 
phô' theo Nghị định sô' 79/2003/NĐCP của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn. Qua đó phát hiện những cán bộ không dủ phẩm chất, năng lực và sự 
tín nhiệm của nhân dân để đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Sau khi đã thực hiện nề nếp có kết quả, có kinh nghiệm trong việc này, Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam sẽ đề nghị Nhà nước có quy định việc lấy phiếu tín nhiệm 
đô'i với các chức danh do Hội dồng nhân dân các cấp bầu ra.

d)  Các cấp công đoàn phôi hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Cơ quan báo chí tố’ chức vận động công nhân, viên chức, người lao dộng giám sát, dấu tranh 
chống mọi hành vi tham nhũng, lãng phí gây tốn that công quỹ ở tất cả các cơ quan, doanh 
nghiệp do Nhà nước quàn lý.

đ) Thực hiện tô't công tác tiếp dân. tổ chức hòm thư phát hiện tham nhũng, lãng phí. 
Tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại. Lô'cáo của công dân, nghiên cứu những vụ việc bức 
xúc để kiến nghị vói cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền xem xét, xứ lý và giám sát việc 
giải quyết, xử lý của cơ quan â'y. Phôi hợp với cơ quan, tô chức, cá nhân có thẩm quyên trong 
việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo, nhát là những dơn thư khiếu nại, tô' cáo có hên quan dến 
tham nhũng, lãng phí; kiến nghị xử lý nghiêm khắc những người vi phạm; bảo vộ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cụa công dân, doàn viên, hội viên.

e)  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tô chức thành viên, các vị uỷ viên Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quô'c các cấp thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri để phản 
ánh, kiến nghị vói các cơ quan Đảng, Nhà nưốc có trách nhiệm xem xét, giải quyết, đồng 
thời theo dõi, giám sát việc giải quyết đó.

6.  Mặt trận Tô quốc Việt Nam thực hiện tô't công Lác hiệp thương trong các cuộc bầu 
cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội dồng nhân dân, kiên quyết loại khỏi danh sách hiệp 
thương, giới thiệu ứng cử những người đã phát hiện có vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu 
cực, vi phạm đạo đức lô'i sông và những người không được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín 
nhiệm.

7.  Động viên các tầng lớp nhân dán, hội viên, đoàn viên tích cực phát hiện, tô' cáo 
những hành vi tham nhũng, lãng phí, có biện pháp bảo vệ và hình thức khen thưởng xứng 
đáng đô'i vói những người đã có hành động dũng cảm phát hiện, tô' cáo những hành vi tham 
nhũng, lãng phí và sự phát hiện, tô'cáo dũng, chính xác.

Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tố’ quô'c Việt Nam yêu cầu Uỷ ban 
Mặt trận tổ quốc các cấp, các thành viên của Mặt trận nêu cao ý thức trách nhiệm, có 
chương trình, kê' hoạch cụ thể triển khai vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên của tổ chức 
mình và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này để Luật phòng, chông tham nhũng; Luật thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lâng phí hiện nay, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy 
của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam.

TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Chủ tịch

10 Phạm Thê' Duyệt
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PHẦN THỨ NHẤT

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
NÓI VỂ CHỐNG QUAN LIÊU, 

THAM Ô, LÃNG PHÍ
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CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH(1)

1. Nội dung cuôh sách này đã dược Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong 4 bài báo vởi bút danh Lê Quyết 
Thắng, dăng trên báo Cứu quôcì Thế nào là cần, 3051949; Thê nào là kiệm, 3151949; Thế nào là 
liêm, 161949; Thểnào là chính., 261949 (B.T)  ■

Vì sao Hồ Chủ tịch đề ra khẩu hiệu: cần, Kiệm, Liêm, Chính?

Vì Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của 
Thi đua ái quốc.

Tròi có bôh mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bôn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người CQ bôh đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người.

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nền Dân chủ Cộng hòa, 
cho đến mấy năm kháng chiến, dân ta nhờ cần, Kiệm, Liêm, Chính, mà đánh 
thắng được giặc lụt, giặc dốt, giặc thực dân và giặc đói.

Tuy vậy, đồng bào ta có người đã hiểu rõ, có người chưa hiểu rõ. Có người 
thực hành nhiều, có người thực hành ít. Cho nên cần phải giải thích rõ ràng, để 
cho mọi người hiểu rõ, mọi người đều thực hành.
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CẦN

Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai.

Người Tàu có câu; không có việc gì khó. Chỉ e ta không siêng.

Tục ngữ ta có câu: Nưốc chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu, cũng đầy tổ.

Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được.

Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tô't. Điều đó râ't 
dễ hiếu.

Siêng học tập thì mau biết.

Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến.

Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khỏe.

Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp, như: Tay siêng làm thì hàm siêng 
nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi người đều phải cần, cả nước đều phải cần.

Người siêng năng thì mau tiến bộ.

Cả nhà siêng năng thì chắc â'm no.

Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh.

Cả nưởc siêng năng thì nước mạnh giàu.

Muốn cho chữ cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kê hoạch cho mọi công 
việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng.

Cây gỗ bâ't kỳ to nhỏ, đều có gốc và ngọn.

Công việc bất kỳ to nhỏ, đều có điều nên làm trưởc, điều nên làm sau. Nếu 
không có kế hoạch, điểu nên làm trước mà để lại sau, điều nên làm sau mà đưa 
làm trước, như thế thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít.

Cụ Mạnh Tử có nói: “Người thợ muôn làm khéo, thì trưởc phải sắp sẵn 
công cụ của mình”.

Một thí dụ:

Người thợ mộc muôn đóng một cái tủ. Trưởc hết, anh ta mài sẵn cưa, bào, 
tràng, đục, v.v... và làm sao xếp có thứ tự hẳn hoi. Rồi anh lâ'y gỗ vừa đủ làm 
cái tủ. Khi các thứ đều sẵn sàng, anh ta bèn bắt tay vào việc đóng tủ.
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Như thế là anh thợ mộc ấy làm việc có kê hoạch. Như thê là anh ấy sẽ 
không hao thì giờ, tốn lực lượng, mà việc lại mau thành.

Trái lại, nếu anh ấy không sắp đặt sẵn sàng trước, khi cần đên cưa mới 
chạy đi lây cưa, khi cần đến đục thì phải chạy đi tìm đục. Như vậy thì mất thì 
giờ chạy lăng xăng cả ngày, mà công việc được ít.

Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy.

Vì vậy, siêng năng và kế hoạch phải đi đôi vỏi nhau.

Kế hoạch lại đi đôi với phân công.

Trong một gia đình, một xưởng máy, một cơ quan, v.v... đã phải có kế 
hoạch, lại phải phân công cho khéo.

Phân công phải nhằm vào 2 điều:

1. Công việc: Việc gì gâ'p thì làm trước. Việc gì hoãn thì làm sau.

2. Nhân tài: Người nào có năng lực làm việc gì, thì đặt vào việc ây.

Nếu dùng không đúng, người giỏi nghề thợ mộc thì giao cho việc thợ rèn, 
người giỏi nghề rèn thì giao cho việc thợ mộc, như thế thì hai người đều thất bại 
cả hai.

Cần và chuyên phải đi đôi vối nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ. Nếu 
không chuyên, nếu một ngày cần mà mười ngày không cần, thì cũng vô ích. 
Như thế chẳng khác gì một tâ'm vải phơi một hôm mà ngâm nưốc mười hôm, thì 
ưởt hoàn ướt.

Cần không phải là làm xổi. Nếu làm cố chết cố sông trong một ngày, 
một tuần, hay một tháng, đến nỗi sinh ổm đau, phải bỏ việc. Như vậy không 
phải là cần.

Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhưng không 
làm quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm 
việc cho lâu dài.

Lười biếng là kẻ địch của chữ cần.

Vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc.

Một người lười biếng, có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc của hàng 
nghìn hàng vạn người khác.

Một thí dụ:
Trong thời kỳ kháng chiến của dân tộc ta, các vị kỹ sự thì chăm lo phát 

minh những thứ khí giới môi. Đồng bào thì chăm lo cung cấp các thứ nguyên 
liệu. Những người vận tải thì chăm lo đưa những nguyên liệu ây đến các xưởng 
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máy. Anh em công nhân thì chăm lo rèn đúc ra những thứ khí giới mới. Các 
chiến sĩ chăm lo luyện tập dùng những vũ khí ấy đê giết cho nhiều giặc.

Tất cả mọi người đó như kêt thành một sợi dây chuyền, quan hệ rất chặt 
chẽ vởi nhaù. Mọi người đều cần, thì dây chuyền ây chạy rất thuận lợi và 
'nhanh chóng. Kết quả là địch mau thua, ta mau thắng.

Nếu trong những người đó mà có người lười biếng, thì công việc của những 
người khác ắt chậm lại, khác nào sợi dây chuyền có một khúc hỏng. Kết qua sẽ 
tai hại thế nào, rất là dễ hiểu.

Lại một thí dụ nữa: Toàn dân tộc ta đoàn kết thành một khôi. Công việc 
của mọi người, mọi địa phương, mọi ngành đều phối hợp vơi nhau, nhít một 
chuyến xe lửa. Tất cả mọi người, mọi địa phương, mọi ngành đều cố gắng, đều 
siêng năng, thì nưốc ta sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Cũng như chuyến xe lửa 
chạy đều, chạy nhanh, mau đến ga. Nếu có một người, một địa phương hoặc một 
ngành mà lười biếng, thì khác nào toàn chuyến xe chạy, mà một bánh xe trật ra 
ngoài đường ray. Họ sẽ làm chậm trễ cả chuyến xe.

Vì vậy, người lười biếng là có tội vối đồng bào, với Tổ quốc.

Kết quả chữ Cần là thê nào?

Kết quả chữ Cần rất là to lớn. Một thí dụ:

Trong 20 triệu đồng bào ta, cho 10 triệu là thanh niên và thành nhân có 
sức làm việc. Nếu mỗi người, mỗi ngày chỉ làm thêm một tiếng đồng hồ, thì:

Mỗi tháng sẽ thêm lên 300 triệu giờ.

Mỗi năm thêm lên 3.600 triệu giờ.

Chỉ những giờ ấy đã bằng động viên 400 triệu người làm trong một ngày 
9 giờ.

Cứ tính một giờ làm là đáng giá một đồng bạc, thì mỗi năm nước ta đã 
thêm được 3.600 triệu đồng. Đưa số tiền đó thêm vào kháng chiến, thì kháng 
chiến ắt mau thắng lợi, thêm vào kiến quốc, thì kiến quốc ắt mau thành công.

Đó là kết quả rõ ràng của chữ cần.
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KIỆM

Kiệm là thế nào?

Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Cần với kiệm, phải đi đôi với nhau, như, hai chân của con người.

Cần mà không kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái 
thùng không có đáy; nưdc đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại 
hoàn không.

Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật 
gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, 
không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sệ hao bớt dần, cho đến khi 
khô kiệt.

Cụ Khổng Tử nói: “Người sản xuâ't nhiều, người tiêu xài ít. Làm ra mau, 
dùng đi chậm thì của cải luôn luôn đầy đủ”.

Tiết kiệm cách thế nào?

Chắc đồng bào ai cũng được nghe câu chuyện phong bì của Hồ Chủ tịch.

Hồ Chủ tịch dùng/một cái phong bì hơn 2, 3 lần. Cụ nói:

“Trung bình, cái phong bì là 180 phân vuông giây (0,018m2).

Mỗi ngày, các cơ quan, đoàn thể và tư nhân trong nước ta ít nhâ't cũng 
dùng hết một vạn cái phong bì, tức là 180 thước vuông giây. Mỗi tháng là 5.400 
thước. Mỗi năm là 64.800 thước vuông giấy.

Nếu ai cũng tiết kiệm, dùng một cái phong bì 2 lần, thì mỗi năm chỉ tôn 
một nửa giây, tức là 32.400 thưôc vuông. Còn 32.400 thước thì để dành cho các 
lớp bình dân học vụ, thì chẳng tốt sao?

Hơn nữa, nhờ sự tiết kiệm giấy, mà tiền bạc và công phu làm giây có thể 
thêm vào việc kiến thiết khác, thì càng ích lợi hơn nữa,.. ”.

Cái thí dụ ấy rất rõ rệt, dễ hiểu. Đôì với giấy như thế, đôì với mọi thứ vật 
liệu khác đều như thế.

Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải.

Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời giờ đã qua rồi, không bao 
giờ kéo nó trở lại được. Có ai kéo lại ngày hôm qua được không?

I ,  . I
THỰ VIỆN «1101 ' 
I VM6J'! I
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Muôh tiết kiệm thời giờ, thì việc gì ta cũng phải làm cho nhanh chóng, 
mau lẹ. Không nên chậm rãi. Không nên “nay lần mai lữa”.

Tiết kiệm thời giờ là Kiệm, và cũng là cần.

Bất kỳ làm việc gì, nghề gì, khi đã làm thì phải hăng hái, chăm chỉ, 
chuyên chú, làm cho ra trò làm.

Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời giờ của người. Không 
nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất thời giờ người khác.

Thánh hiền có câu: “Một tấc bóng là một thước vàng”.

Tục ngữ Âu nói: “Thòi giờ tức là tiền bạc”.

Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là người 
ngu dại.

Tiết kiệm không phải là bủn xỉn.

Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc 
đáng làm, việc ích lợĩ cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao 
nhiêu của, cũng vui lòng. Như thê mồi đúng là kiệm.

Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, chứ không phải là kiệm.

Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ.

Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài đến 2, 3 giờ, là xa xỉ.

Hao phí vật liệu, là xa xỉ.

Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ.

Ăn không ngồi rồi, trong lúc đang cần kháng chiến và xây dựng, là xa xỉ.

Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.

Tiết kiệm nghĩa là:

1 giờ làm xong công việc của 2, 3 giờ.

1 người làm bằng 2, 3 người.

1 đồng dùng bằng giá trị 2, 3 đồng.

Cho nên, muốh tiết kiệm có kết quả tốt, thì phải khéo tô chức. Cái thí dụ 
người thợ mộc nói trên đã chứng tỏ rằng: biết tổ chức thì tiêt kiệm được sức lực, 
thòi giờ, và vật liệu.

Không biết tổ chức thì không biết tiêb kiệm. Thí dụ: nếu 1 nhà 10 người, mỗi 
người nấu riêng một nồi cơm, thì tốn biết bao nhiêu nồi, bao nhiêu củi và nước, 
bao nhiêu công phu. Góp nhau lại nấu chung mộtnồi, thì lợi biết bao nhiêu.
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Vì vậy, góp sức làm việc (lao động tập đoàn), và hợp tác xặ, là một cách tiết 
kiệm tổt nhâ't.

Kết quả của tiết kiệm

Trên kia đã thuật lại cái thí dụ tiết kiệm phong bì, mà Hồ Chủ tịch đã dạy 
chúng ta. Đây tôi xin thêm một thí dụ nữa:

Nưốc ta có 20 triệu người. Nhiều bù ít, mỗi người mỗi ngày ăn 700 gam 
gạo, mỗi tháng là 21 kilô gạo.

Nếu mỗi ngày mỗi người chỉ tiết kiệm nửa bát cơm (việc đó rất dễ, ai cũng 
làm được), thì mỗi tháng cả nưốc sẽ tiết kiệm được 20 triệu kilô gạo, nghĩa là đủ 
nuôi một triệu chiến sĩ trong một tháng.

Hiện nay, mấy xã ở Liên khu I có sáng kiến làm “Hũ gạo kháng chiến”. 
Mỗi nhà mỗi ngày cứ bỏ vào hũ một vốc gạo. Chỉ thế thôi, mà số gạo đủ nuôi 
anh em dân quân du kích trong xã.

Đó là một sáng kiến tiết kiệm hay, mà các nơi nên làm theo. Nếu toàn dân 
ta Thi đua tiết kiệm:

Các cơ quan tiết kiệm tiền công và của công, để đỡ tốn ngân quỹ;

Chiến sĩ thi đua tiết kiệm thuốc đạn, bằng cách bắn phát nào trúng 
phát â'y;

Công nhân thi đua tiết kiệm nguyên liệu; 

Học sinh thi đua tiết kiệm giấy bút;

Đồng bào hậu phương thi đua tiết kiệm tiền bạc và lương thực, để giúp đỡ 
bộ đội;

Mỗi người, thi đua tiết kiệm thòi giờ;

Thì kết quả thi đua tiết kiệm cũng bằng kết quả thi đua tăng gia sản xuất.

Một mặt, chúng ta thi đua kiệm.

Một mặt, chúng ta thi đua cần.

Kết quả Cần cộng vối kết quả Kiệm là: bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm 
no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quôc sẽ mau thành công, nưốc ta sẽ mau 
gỉàu mạnh ngang hàng với các nước tiên tiên trên thế giới.

Kết quả chữ Cần chữ Kiệm to lốn như vậy đó.

Cho nên người yêu nước thì phải thi đua thực hành tiết kiệm.
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LIÊM

Liêm là trong sạch, không tham lam.

Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không dục 
khoét dân, thì gọi là Liêm, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp.

Cũng như ngày xưa trung là trung vối vua. Hiếu là hiếu vối cha mẹ 
mình thôi.

Ngày nay, nước ta là Dân chủ Cộng hòa, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn; là 
mọi người đều phải Liêm. Cũng như trung là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu vởi 
nhân dân; ta thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải cho mọi 
người đều biết thương cha mẹ.

Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với 
chữ Cần.

Có Kiệm mới Liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam.

Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sôìig yên đều 
là Bất liêm.

Người cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của 
công làm của tư.

Người'buôn bán, mua 1 bán 10, hoặc mua gian bán lậu chợ đen chợ đỏ, 
tích trữ đầu cơ.

Người có tiền, cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào.

Người cày ruộng, không ra công đào mương mà lây cắp nước ruộng của 
láng giềng.

Người làm nghề (bất cứ nghề gì) nhân lúc khó khăn mà bắt chẹt đồng bào.

Người cờ bạc, chỉ mong xoay của người làm của mình. Đều là tham lam, 
đều là Bất liêm.

Dìm người giỏi, để giữ địa vị vì danh tiếng của mình là đạo vị (dạo là trộm).

Gặp việc phải, mà sỢ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm, là tham vật 
úy lao.

Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh úy tử.
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Đều làm trái vởi chữ Liêm.

Do Bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay 
gián tiếp, bâ't liêm tức là trộm cắp.

Cụ Khổng Tử nói: “Người mà không Liêm, không bằng súc vật”.

Cụ Mạnh Tử nói: “Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy”. Để thực hiện chữ 
Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, 
từ dưới lên trên.

Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp 
thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục 
khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”.

Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân.

“Quan tham vì dân dại”. Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì “quan” 
dù không liêm cũng phải hóa ra Liêm.  ■

Vì vậy dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để 
giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm.

Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bát kỳ kẻ ấy ở địa vị 
nào, làm nghề nghiệp gì.

Mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều râ't xấu hổ, kẻ tham lam 
là có tội với nước, với dân.

Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong 
nhân dân.

Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, 
mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.'

Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một Đời sốhg 
mởi trong nưốc Việt Nam mối. Chẳng những chúng ta phải cần kiệm, chúng ta 
còn phải thực hành chữ Liêm.
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CHÍNH

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không 
đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà.

Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại 
cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải cần, Kiệm, Liêm, 
nhưng còn phải Chính mởi là người hoàn toàn.

Trốn quả đất, có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia làm 
hai hạng: người Thiện và người ác.

Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song những công việc ấy có thể 
chia làm 2 thứ: việc Chính và việc Tà.

Làm việc Chính, là người Thiện.

Làm việc Tà, là người ác.

Siêng năng (cần), tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), Chính là Thiện.

Lười biếng, xa xỉ, tham lam, là tà, là ác.

Bất kỳ ố từng lớp nào, giữ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì, sự hoạt động của 
một người trong xã hội có thể chia làm 3 mặt:

1. Mình đối với mình.

2. Mình đối với người.

3. Mình đối với công việc.

Đốì với mình

  Chó tự kiêu, tự đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều 
người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều ngưòi giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự đại 
tức là thoái bộ. Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ 
lượng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nươc cũng đầy 
tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái 
đĩa cạn.

  Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình 
ngừng lại thì người ta cứ tiên bộ. Kêt quả là mình thoái bộ, lạc hậu.

Tiến bộ không giới hạn. Mình cô'gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.
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 Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lòi mình đã nói, những việc 
mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình.

Đồng thòi phải hoan nghênh người khác phê bình mình.

Cụ Tăng Tử là một vị đại hiền, là một tín đồ giỏi nhất của cụ Khổng Tử. 
Cụ Tăng đã làm kiểu mẫu cho chúng ta. Cụ nói: Mỗi ngày tôi tự kiểm điểm mây 
lần: đối vối người có thẳng thắn không? đối với việc có chuyên cần không?

Cụ Khổng Tử nói: Mình có đứng đắn, mởi tề được gia, trị được quốc, bình 
được thiên hạ.

Tự mình phải chính trước, mối giúp được khác chính. Mình không chính, 
mà muốn ngưòi khác chính là vô lý.

Đổì với người

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng 
là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.

Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà 
ta phải kiên quyết đánh đổ, đối vối tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, 
kính trọng, giúp đỡ.

Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới.

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học 
người và giúp người tiến tới.

Phải thực hành chữ Bác  ái.

Đốì với việc

Phải để công việc nước lên trên, trưốc việc tư, việc nhà.

Đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, 
không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn 
thận, phải quyết làm cho thành công.

Việc thiện thì dù nhỏ mây cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh.

Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nưdc không? Nếu không có 
lợi, mà có hại cho nước thì quyêt không làm.

Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nưốc (lời cho nước tức là lợi cho mình), ‘dù 
là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành Ịợi to.

Cả 20 triệu đồng bào đều làm như vậy, thì nước ta nhất định mau giàu, 
dân ta nhất định được nhiều hạnh phúc.
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Ai chẳng muôn cho tự mình thành một người tốt,

Con cháu mình sung sướng,

Gia đình mình no ấm,

Làng xóm mình thịnh vượng,

Nòi giông mình vẻ vang,

Nước nhà mình mạnh giàu.

Mục đích ấy tuy to lớn, nhưng rất thiết thực.

Thiết thực, vì chúng ta nhâ't định đạt được.

Chúng ta nhất định đạt được, vì mỗi người và tâ't cả dân ta đều Thi đua: 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG CỘNG

Vì sao tôn trọng và bảo vệ tài sản công cộng là nhiệm vụ thiêng liêng của 
mọi người công dân? .

Tài sản công cộng là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục và xây dựng kinh 
tế chung, đế làm cho dân giàu nước mạnh, để nâng cao đời sông của nhân dân. 
Vì vậy, bảo vệ tài sản chung là nhất trí với lợi ích riêng của mọi người. Khinh 
thường tài sản chung tức là hại đến lợi ích riêng của mọi người.

Có nhiều thứ khinh thường tài sản chung, thí dụ:

  Những cơ quan tổ chức kềnh càng không hợp lý, việc ít người nhiều, tốn 
kém cho công quỹ một cách vô ích. Hoặc ham chuộng hình thức, trưng diện cho 
sang, phô trương, lãng phí.

  Những ngành làm việc luộm thuộm, bừa bãi, để hư hỏng nguyên liệu và 
dụng cụ. Hoặc không khéo kinh doanh, quản lý, kê hoạch không chín chắn, sổ 
sách không phân minh, hại đến sản xuất; hàng hóa bị ứ đọng, hư hỏng.

 Những người buôn lậu, trôn thuế, tổn hại cho công quỹ của Chính phủ và
cho những bà con buôn bán thật thà.  ■

  Những cán bộ không cảnh giác, để bọn bất lương trộm cắp của công, 
v.v...

Đe chông những tai hại ây, thì cần phải giáo dục cho mọi người thâìn 
nhuần: tôn trọng và bảo vệ của công là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi một công 
dân. Đồng thời:

 Các cơ quan cần phải chống phô trương, lãng phí; cần phải bồi dưỡng đạo 
đức cần, kiệm, chất phác.

  Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên thói quen tiết 
kiệm, bảo vệ của chung; chông lãng phí xa hoa, xem khỉnh lao động.

 Mỗicông dân, mỗi cơ quan cần phải kiên quyết đấu tranh chông tham ô, 
lãng phí, và nâng cao cảnh giác đề phòng địch phá hoại.

  Các cơ quan phụ trách cẩn phải nghiêm khắc ngăn ngừa tham ô, lãng 
phí và kịp thời thi hành kỷ luật đốì với những kẻ ngoan cô'không chịu sửa đổi.

Hiện nay ở các nhà máy và các công trường, công nhân, nhân dân và 
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thanh niên xung phong đang thi đua nâng cao năng suất và tiết kiệm, nêu 
gương đạo đức công dân. Quần chúng đã tiến bưỏc, các cơ quan và cán bộ cần 
phải thực hiện phong trào tiết kiệm và bảo vệ của công. Đó là một cách chắc 
chắn để đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế một cách thiết thực để mau 
chóng cải thiện đời sống của nhân dân.

C.B.

Báo Nhân dân, số 340, ngày 521955.
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CHỐNG LÃNG PHÍ LƯƠNG THựC

Đồng bào nông dân đổ mồ hôi sôi nưốc mắt, mới làm ra được lương thực. 
Cho nên chúng ta phải quý lương thực như quý ngọc vàng. Nhưng sự thật thì 
chúng ta còn lãng phí lương thực bằng nhiều cách.

  Các kho, lẫm: Khi đưa thóc vào kho không cẩn thận, không phơi khô 
quạt sạch. Nhà kho làm không cẩn thận; chim, chuột, sâu, mọt, có thể phá thóc. 
Hoặc mưa dột ẩm ưốt.

 Việc chuyên chở: Xe và thuyền không khô ráo sạch sẽ, để ghét rác lẫn vàò 
thóc gạo. Bao tạ và thúng mủng làm cẩu thả, để thóc gạo đổ tháo. Chuyển vận 
chậm chạp, để mưa gió làm hỏng thóc gạo.

 Việc xay giã: Đe sót nhiều gạo trong trấu, tâ'm, cám.

  Việc phân phối: Có khi cơ quan hoặc đoàn thể khai thặng  số ngưòi để 
lĩnh gạo hoặc mua gạo nhiều hơn sự cần thiết. Bán gạo cho dân thời không kiểm 
soát kỹ sổ gia đình. Bán cho bà con hàng xáo thì không điều chỉnh cẩn thận.

(1)

1. Tăng

Thành thử bọn đầu cơ tích trữ có thể mua rẻ bán đắt.

Vì phân phối không hợp lý mà lãng phí rất nhiều. Mong các cơ quan và 
cán bộ phụ trách việc lương thực cố gắng sửa chữa những khuyết điểm kể trên. 
Đảng, chính, quân, dân thì nên động viên và giáo dục mọi người tự động tiết 
kiệm lương thực.

Chống lãng phí lương thực, tiết kiệm lương thực là một việc râ't quan trọng 
trong công cuộc khôi phục kinh tế của chúng ta.

C.B.
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Quyết tâm giúp đỡ loài ngưdi ngày càng tiến bộ và thoát khỏi ách áp bức, 
bóc lột, luôn luôn giữ vững tinh thần chí công vô tư  đó là đạo đức cách mạng.

Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, 
người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng.

Đại đa số chiến sĩ cách mạng là người có đạo đức: cả đời hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, sinh hoạt ngày thường thì làm gương mẫu: gian khổ, châ't 
phác, kính trọng của công... Đạo đức ấy có ảnh hưởng lốn đến sự nghiệp đổi xã 
hội cũ thành xã hội mối và xây dựng mỹ tục thuần phong.

Không phải chúng ta ham chuộng khổ hạnh và bần cùng. Trái lại, chúng 
ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây dựng một xã hội ai cũng ấm no, 
sung sưổng. Nhưng chúng ta biết rằng: Muốn cải thiện đời sống, thì trước phải 
ra sức thi dua phát triển sản xuất; và trưóc phải nâng cao mức sông của nhân 
dân, rồi mới nâng cao mức sông của cá nhân mình. Tức là; “Lo, thì trưốc thiên 
hạ; hưởng, thì sau thiên hạ”.

Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng: ảnh hưởng xâu của xã hội cũ làm 
cho một số đảng viên và cán bộ (trong Đảng và ngoài Đảng) hủ hóa. Họ tưởng 
rằng cách mạng là cốt. để làm cho họ có địa vị, được hưởng thụ. Do đó mà họ 
mắc những sai lầm: Kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng phí của công, tự tư 
tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát bạo là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Họ quên mất tác phong gian khổ phân đâu, lạt lẽo với công việc cách 
mạng, xa rời Đảng, xa rời quần chúng. Dần dần họ mâ't cả tư cách và đạo đức 
người cách mạng, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với 
Chính phủ, với nhân dân.

Để ngăn ngừa cái xâ'u ây, Đảng ta từ trên đến dưới phải chú trọng việc 
giáo dục đạo đức cách mạng, tăng cường tinh thần cảnh giác, mở rộng tự phê 
bình và phê bình.

C.B.

Báo Nhân dân, sô' 460, ngày 661955.
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Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta 
mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, 
phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng.

Cho nên đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn 
ngừa tự đại tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thụ lòi phê bình 
của người khác.

Đối vối tự phê bình và phê bình, có 3 thái độ khác nhau:

  Những đồng chí giác ngộ chính trị cao thì tự phê bình rất thật thà và 
kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình người khác, các đồng chí ấy 
thành khấn, nhẫn nại, giúp đỡ họ sửa chữa. Đốĩ với những kẻ sai lầm rất nặng 
mà lại không chịu sửa đổi, thì các đồng chí ấy đấu tranh không nể nang.

Chúng ta phải học tập tinh thần và tác phong của các đồng chí ấy.

  Có một số ít người thì phê bình, giáo dục mấy cũng cứ ỳ ra, không chịu 
sửa đổi.

Đối vối hạng người này, chúng ta cần phải nghiêm khắc, phải mời họ ra 
khỏi Đảng, đế tránh “con sâu làm rầu nồi canh”.

  Thái độ của một số khá đông cán bộ là: Đốì với người khác thì phê bình 
đúng đắn, nhưng tự phê bình thì quá “ôn hòa”. Các đồng chí ấy không mạnh 
dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thụ phê bình  nhất là phê bình 
từ dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của mình, thường tìm 
những “khó khăn thách thức khách quan” đế tự biện hộ. Nói tóm lại: Đôì với 
người khác thì các đồng chí ấy rất “mác xít”, nhưng đổì vói bản thân mình thì 
mắc vào chủ nghĩa tự do.

Nói chung, các đồng chí ấy rất trung thành vối Đảng, với nhân dân; nhưng 
tư tưởng và tác phong chưa thuần, đang mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân 
hoặc nặng hoặc nhẹ. Họ sợ mất “thể diện”, mất “uy tín”. Họ quên rằng không 
thực hiện tự phê bình và phê bình, thì nhiều khuyết điểm nhỏ sẽ cộng thành 
khuyết điểm to, nó sẽ râT tai hại cho công tác.

Chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí này. Các tổ chức của Đảng thì cần mở 
rộng dân chủ nội bộ, thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình — nhât là 
phê bình từ dưới lên. Toàn thể đảng viên  trước hết là các cán bộ phụ trách  
phải làm gương mẫu tự phê bình và phê bình.

Báo Nhãn dân, sô' 468, ngày 1461955.  C.B
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LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO NÔNG DÂN 
TĂNG GIA SẢN XUẤT THựC HÀNH TIẾT KIỆM

Đồng bào nông dân vừa gặt xong một vụ mùa tốt, kết thúc một cách thắng 
lợi kế hoạch 1956. Hiện nay đồng bào đang tiến hành vụ Đông  Xuân, mở đầu 
kế hoạch 1957. Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời khen đồng bào.

Sản xuất lương thực bước đầu đã thắng lợi và đã bước đầu nâng mức sông 
của nhân dân. ■

Sang năm mới, sản xuất nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ chủ yếu trong kế 
hoạch Nhà nưỏc nhằm tăng cường thêm nữa sản xuất lương thực, thật sự đẩy 
mạnh việc trồng cây công nghiệp, việc chăn nuôi gia súc; đồng thời coi trọng 
nghề rừng, nghề cá, nghề muôi và những nghề phụ khác.

Đó là một nhiệm vụ rất to lớn và vẻ vang của đồng bào nông dân và cán bộ 
các câ'p.  _

Chúng ta đã thu được kết quả đầu tiên trong sản xuất, nhưng chúng ta 
cũng phải nhận rõ khó khăn còn nhiều. Chúng ta không được thấy mùa 
màng vừa qua tốt mà chủ quan, thấy có thiên tai mà bi quan, thấy khó khăn 
mà e ngại. Chúng ta phải có quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và phát huy 
những thuận lợi căn bản như: ruộng đất đã về tay nông dân, nông dân đã 
làm chủ nông thôn, chính sách khôi phục và phát triển kinh tế của Đảng và 
Chính phủ rất đúng, kinh nghiệm sản xuất của đồng bào ta dồi dào... Với 
những thuận lợi ây, đồng bào nông dân sẽ phát triển không ngừng những 
thành tích đã thu được.

Tôi kêu gọi đồng bào nông dân và cán bộ các câ'p hãy ra sức thực hiện 
đầy đủ và kịp thời những công tác sau đây:

 Cấy lúa chiêm và trồng ngô, khoai...

 Trồng cây công nghiệp, nhất là trồng bông.

 Phát triển chăn nụôi nhiều lợn, gà, trâu, bò.

  Hết sức tiết kiệm trong công việc làm ăn và trong dịp Tết, phải tránh 
lãng phí sức người, tránh lãng phí thòi giò và tiền của. Chớ vì được mùa mà ăn 
tiêu phí phạm.
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  Phải ra sức chống hạn, chốhg rét. Phải đoàn kết và tổ chức tốt những tổ 
đổi công để giúp đỡ nhau sản xuâ't.

 Phải gắn liền việc sản xuất và việc sửa sai.

Vối lòng nồng nàri yêu nước và truyền thống anh dũng đoàn kết đấu tranh, 
vởi đức tính cần cù và kiên nhẫn của nhân dân ta, tôi chắc rằng đồng bào và cán 
bộ sẽ vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tiêt kiệm, hoàn thành tốt 
kế hoạch sản xuất 1957. Như thế là đồng bào nông dân sẽ góp phần xứng đáng 
vào công cuộc củng cố miền Bắc và đâ'u tranh để thống nhất nưốc nhà. •

Chính phủ sẽ khen thưởng những đồng bào và cán bộ có nhiều thành tích 
sản xuất.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tối, tôi thân ái chúc đồng bào và cán bộ vui 
vẻ trong phong trào thi đua sản xuất và thực hiện tiết kiệm.

Tháng 1 năm 1957 
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhăn dân, số 1045, ngày 1411957.
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ 
CÁN BỘ THANH TRA TOÀN MIEN BAG

Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng; nó theo dõi, xem xét 
việc châp hành đúng đắn đường lốì, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
Chính phủ. Ưu điểm của công tác thanh tra trong năm qua là đã giúp cấp lãnh 
đạo tiến bộ về mọi mặt như sửa chữa sai lầm, thiếu sót, củng cố thêm sự lãnh 
đạo, tăng cường đoàn kết nội bội, chông bệnh quan liêu và nạn tham ô, lãng phí, 
đã giúp giải quyết nhiều thư khiếu nại của nhân dân, cán bộ và nhân viên; nhờ 
vậy, nhân dân càng nhận rõ Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến lợi ích 
của họ.

Nhưng còn một sô khuyết điểm của ngành thanh tra cần phải sửa chữa 
như: một số cán bộ thanh tra còn rụt rè, nể nang đốì vối một số cán bộ cao câ'p 
của các cơ quan được kiểm tra, buông trôi việc theo dõi các cơ quan sửa chữa 
khuyết điểm sau khi được kiểm tra, cách làm việc còn chậm chạp, không kịp 
thời giải quyết một số thư khiếu nại của nhân dân v.v...

Cấp lãnh đạo các bộ, các ngành, các cấp nhất định phải có cơ quan thanh 
tra của mình để theo dõi công tác ngay từ đầu, kịp thời uốn nắn, sửa chữa sai 
lầm thiếu sót có thể xảy ra, đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo cơ quan thanh tra 
của mình.

Kê hoạch 5 năm là một chuyển biến to và mởi trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Để hoàn thành nhiệm vụ thì tư tưởng và tác phong của cán bộ 
phải chuyển mạnh. Chúng ta phải kiên quyết châp hành đúng đắn chính sách 
của Đảng và Chính phủ, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Ngành thanh 
tra phải như vậy, các ngành khác cũng phải như vậy. Chúng ta phải làm cho 
nhân dân ngày càng đoàn kết, càng tin tưởng, càng phấn khởi thi đua cần kiệm 
xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hăng hái tham gia 
đấu tranh thực hiện thông nhất nưởc nhà.

Nói ngày 621961
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, NXB Sự Thật,
Hà Nội, 1962, t.VI, tr.147148
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KINH NGHIỆM “3 XÂY, 3 CHốNG”

Ra sức tự lực cánh sinh để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. sản 
xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ để nâng cao đời sông của nhân dân. Cuộc vận động “3 
xây, 3 chông” sẽ giúp chúng ta thuận lợi tiến đến mục đích tốt đẹp đó.

Muốn xây dựng một lâu đài mới thì phải phá cái lều cũ ọp ẹp đi. Muôn xây 
dựng những tiến bộ mới trong nền kinh tế ta thì phải chông những cái cũ kỹ và 
lạc hậu. Ví dụ:

  Chống lãng phí sức người. Như ở công trường “83” trước đây trong số 
2.700 người mà có đến 603 người ở bộmáy quản lý không trực tiếp sản xuâ't. 
Thế là cứ độ 4 người sản xuất thì có 1 ngưòi quản lý.

 Chống lãng phí thời giờ. Như ở Nhà máy cơ khí xe lửa Gia Lâm trước đây 
bình quân mỗi năm một công nhân chỉ làm việc ở nhà máy 222 ngày. Thế là mỗi 
năm nghỉ việc dến 4 tháng và 3 tuần (kể cả chủ nhật và ngày lễ), mà Nhà nước 
vãn phải trả lương. Mỗi ngày đáng lẽ phải làm 8 giờ. Nhưng thật sự lao động ở 
công trường chỉ 56 giờ, ở nhà máy có hàng vạn giờ chết.

 Chống lãng phí máy móc. Năng suâ't của thiết bị và máy móc chỉ được sử 
dụng rất thâ'p: ở công nghiệp nặng chỉ độ 6065%. Công nghiệp nhẹ 50%. Xây 
dựng cơ bản chỉ 35%. Thê là bình quân cứ 2 nhà máy thực tế chỉ 1 nhà máy làm 
việc! Đây là chưa nói đến lãng phí nguyên liệu, vật liệu.

Biết rõ những khuyết điểm đó, chắc rằng cán bộ và công nhân ta sẽ rất 
đau lòng. Họ sẽ ra sức thực hiện tốt cuộc “3 xây, 3 chông" để sửa chữa những 
khuyết điểm tai hại ấy và đế sản xuâ't tốt hơn.

Những nơi thí điếm “3 xây, 3 chông” dã bước đầu thu được những kết quả 
tốt và kinh nghiệm tót. Ví dụ Nhà máy xe lửa Gia Lâm:

  Do xây dựng lại cách phát lương cho công nhân, mỗi tháng đã tiết kiệm 
được 900 công.

  Do xây dựng tinh thần quý trọng của công, chỉ trong quý III năm ngoái 
đã thu nhặt được 24 tân kim loại màu và 288 tấn sắt cũ.

  Do xây dựng lại bộ máy quản lý, giảm sô' người không trực tiếp sản xuất 
từ 13% xuống 6%.
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 Do nâng cao tinh thần trách nhiệm, mà máy móc được bảo quản tốt hơn 
và hoạt động nhiều giờ hơn.

  Nhờ những cải tiến bưởc đầu mà việc hoàn thành kế hoạch tiến lên rõ 
rệt. 6 tháng đầu năm ngoái (chưa làm “3 xây, 3 chống”) chỉ chữa được 9 đầu 
máy, 6 tháng cuối năm ngoái (bưởc đầu “3 xây, 3 chống”) đã sửa được 23 đầu 
máy mà kỹ thuật lại tô't hơn trước.

Trong thành tích chung đó, công nhân thanh niên đã góp phần đáng kế. Ở 
nhà máy này gồm một nửa số công nhân là thanh niên. Trước kia vì giáo dục 
chưa được tốt, một số công nhân phạm nhiều khuyết điếm, sai lầm. Như không 
tôn trọng kỷ luật lao động. Tham ô, lãng phí lặt vặt khá phố biến. Thiếu ý thức 
làm chủ và mang nặng tinh thần làm thuê, v.v...

Từ ngày phát động cuộc “3 xây, 3 chốhg”, công nhân thanh niên đã tiến bộ 
nhiều: Đoàn kết chặt chẽ hơn trưốc. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Tệ 
đi muộn về sớm đã giảm nhiều và đã thực hiện khẩu hiệu “8 giờ vàng ngọc”. Có 
sáng kiến đặt “thùng tiết kiệm”. Và đã thu dược 13 tân gang thép, 12 tấn gỗ, 
than... Chát lượng sản phẩm đã tăng, hàhg hỏng đã từ 30% giảm xuông 10%. 
Do tiến bộ mà có 27 đoàn viên thanh niên đã được vinh dự vào Đảng.

Những thành tích bước đầu đang khuyến khích anh em Nhà máy xe lửa 
Gia Lâm và các thí điểm khác phải tiến lên nữa, tiến lên mãi. Đồng thời nó 
chứng tỏ rằng làm tot cuộc “3 xây, 3 chống” sẽ đưa lại cho chúng ta những kết 
quả rất to.

Bâ't kỳ việc gì bưốc đầu cũng khó khăn. Phải biết gỡ cái nút khó chính 
thì những khó khăn khác sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Kinh nghiệm cho 
biết rằng:

  Cuộc vận động này phải lãnh đạo thật chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc phải 
thường xuyên.

 Các cán bộ phụ trách phải xung phong gương mẫu, thật thà tự phê bình 
và thành khẩn phê bình anh em khác. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng và 
quyết tâm sửa chữa sai lầm. Phải thật sự mở rộng dân chủ. Như thê thì quần 
chúng sẽ cởi mở, tinh thần đoàn kết và ý thức làm chủ của quần chúng sẽ được 
nâng cao. Cán bộ và quần chúng mọi người đểu phấn khởi và đồng tâm hiệp lực 
để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Và “3 chống” sẽ triệt để, “3 xây” sẽ 
thành công.

CHIẾN Sĩ

Báo Nhân dãn, Jố 3427, ngày 1581963.
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ PHổ BIÊN NGHỊ QUYẾT CỦA 
BỘ CHÍNH TRỊ VỀ cuộc VẬN ĐỘNG “NÂNG CAO

TINH THẦN TRACH NHIỆM, TÁNG CƯỜNG QUẢN LÝ 
KINH TẾ TÀI CHÍNH, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, 
CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU”

Các đồng chí,

Đê hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhâ't và chuẩn bị điều 
kiện tót cho những kế hoạch sau, để đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, Đảng 
và Chính phủ đã quyết định bắt đầu tiến hành hai cuộc vận động lớn:

Một là cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản 
lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chông tham ô, lãng phí, quan liêu”. Gọi 
tắt là “3 xây, 3 chông”.

Hai là cuộc vận động “cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm 
phát triển sản xuâ't nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc”.

Hai cuộc vận động này liên quan với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Có thể ví 
hai cuộc vận động như hai bánh xe vững chắc, nó góp phần râ't đắc lực vào việc 
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay, chúng ta chỉ nói chuyện về cuộc vận động “3 xây, 3 chông”.

Mục đích và yêu cầu của cuộc vận động này là gì? Tô chức thế nào, chỉ đạo 
thế nào, tiến hành thế nào cho có kết quả tốt? Những điều đó đã ghi rõ trong 
Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ở đây, tôi chỉ tóm tắt nhấn mạnh mấy điểm.

Từ ngày hòa bình lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, với sự lãnh đạo 
của Đảng, sự cộz gắng của nhân dân và sự giúp đỡ tận tình của các nưởc anh em, 
chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta phải nhận rõ những thắng lợi đó.

Chắc rằng thắng lợi còn nhiều hơn nữa và to hơn nữa, nêu môi người cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức ta có ý thức trách nhiệm cao hơn; 
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nêu chúng ta quản lý kinh tê tài chính khéo hơn; nêu chúng ta biết cai tiến kỹ 
thuật tốt hơn.

Nhưng chúng ta phải thật thà nhận rõ những khuyết điểm và nhược điểm, 
để kiên qưyết sửa chữa: như ý thức làm chủ nưởc nhà và tinh thần trách nhiệm 
còn kém. Chế độ và phương pháp quản lý kinh tế tài chính của chúng ta còn 
nhiều thiếu sót và lỏng lẻo. Kỷ luật lao động chưa được thật nghiêm túc, sử 
dụng lao động chưa dược hợp lý. Khả năng thiết bị máy móc tuy có khá nhiều 
nhưng chưa được sử dụng đầy đủ.

Bởi những khuyết điểm đó, mà năng suầt lao động bình quân tăng rất 
chậm, sản xuất phát triền chưa được mạnh mẽ, vững chắc và cân đối. Do đó mà 
đời sông vật chất của nhân dân chưa được cải thiện nhiêu.

Mọi người biết rằng mức sổhg vởi sản xuâ't là như thuyền vối nước. Nước 
cao thì thuyền mới lên cao. sản xuá't nhiều, nhanh, tốt, rẻ thì đòi sống mối được 
cải thiện, không có cách nào khác.

  Trong cuộc vận động này điểm 1 là: nâng cao tinh thần trách nhiệm là 
làm cho mọi người hiểu rõ mình có trách nhiệm cần kiệm xây dựng nước nhà. 
Mọi người có trách nhiệm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đê Nhà nước 
có thế vừa tích lũy thêm tiền vốh xây dựng, vừa cải thiện đời sông của nhân 
dân. Mọi người còn có trách nhiệm lao động sản xuất sao cho xứng đáng vói 
đồng bào miền Nam dang hy sinh xương máu, anh dũng chiến đâu chông chế độ 
phát xít Mỹ  Diệm.

 Trong công cuộc xây dựng nưồc nhà, việc quản lý kinh tẽ'tài chính là cực 
kỳ quan trọng. Nếu quản lý không chặt chẽ, thì cái gì thiếu không biết, cái gì 
thừa không hay, công việc sẽ bị bế tắc.

Cho nên điểm 2 của cuộc vận động là: tăng cường và củng cố các việc quản 
lý; quản lý sản xuâ't, quản lý vật tư, quản lý lao động, quản lý kỹ thuật, quản lý 
tiền bạc v.v... Phải chăng việc quản lý từ trung ương đến dịa phương. Các xí 
nghiệp, công trường, nông trường... đều phải thực hiện việc quản lý một cách 
nghiêm chỉnh.

  Muốh phát triển sản xuất thì phải cải tiến kỹ thuật, nghĩa là: Phải biết 
học tập để nắm vững kỹ thuật, sử dụng đầy dủ công suất máy móc. Phải tìm tòi 
sáng kiến để tổ chức lao động cho hợp lý. Phải cải tiến phương tiện, máy móc 
làm việc để đạt năng suâ't cao, châ't lượng tốt.

Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu diệt những 
thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốh xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 
phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con 
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người có đạo dức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ 
nhân dân, phục vụ cách mạng.

Sô' đông cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức ta đểu tận tụy 
và trong sạch. Cho nên chúng ta đã thu được những thành tích trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhưng trong hàng ngũ ta vẫn còn một sô' người không tốt. Họ tham ô và 
lãng phí của Nhà nước và của nhân dân.

Vì vậy, cuộc vận động này gồm có “3 xây”, là xây những cái tốt nói trên và 
“3 chổng” là chông tham ô, lãng phí, quan liêu.

  Tham ô là hành động xâ'u xa nhâ't, tội lỗi đê tiện nhát trong xã hội. 
Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự 
nghiệp xây dựng nước nhà: hại đến công việc cải thiện đời sông của nhân dân; 
hại đến dạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân.

 Lãng phí tuy khác với tham ô ỏ chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp 
trộm cắp của công làm của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm 
trọng cho Nhà nưởc, cho nhân dân. Lãng phí có nhiêu nguyên nhân. Hoặc vì lập 
kế hoạch không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch tính toán không 
cấn thận. Hoặc vì bệnh hình thức xa xỉ, phô trương. Hoặc vì thiếu tinh thần bảo 
vệ của công. Nói tóm lại là vì thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng 
sức của, sức người của Nhà nước và của nhân dân.

 Quan liêu là người cán bộ phụ trách nhưng xa rời thực tế, xa rời quần 
chúng. Đô'i với công việc thì không điểu tra nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ đạo thì đại 
khái, chung chung. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, tác phong không 
dân chủ. Sợ phê bình và tự phê bình. Không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập 
thể, phân công phụ trách... Vì vậy, ỏ đâu có bệnh quan lịêu thì ở đó có nạn 
tham ô, lãng phí.

“3 xây” và “3 chông” quan hệ chặt chẽ vởi nhau. Làm ”3 chống” triệt để 
nhằm bảo đảm cho công việc “3 xây” thành công. “3 xây” phát triển mạnh mẽ 
thì đối tượng “3 chông” sẽ được xóa bỏ tận gốc.

Cuộc vận dộng này lây giáo dục làm chính: khen ngợi những người tôt, 
việc tốt; khuyên khích những người có khuyết điểm tự giác tự động cô' gắng sửa 
chữa để trở nên người tô't. Phải tiến hành khẩn trương, nhưng không nóng vội... 
Làm nơi nào phải thật tôt nơi ây, để rút kinh nghiệm phô biên cho nơi khác.

Để thực hiện tô't cuộc vận động, cần chú ý mây diêm sau đây:

 Phải kết hợp chặt chẽ cuộc vận động vối phong trào thi đua yêu nước.
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 Phải liên hệ chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưởi, giữa cán bộ, đảng viên 
và quần chúng.

 Cán bộ (trước hết là cán bộ phụ trách), đảng viên, đoàn viên phải gương 
mẫu, xung phong, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình, có khuyết điểm 
thì quyết tâm sửa chữa.

  Phải mạnh dạn phát động quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần
chúng;  '

  Đảng ủy các cấp phải lãnh đạo chặt chẽ cuộc vận động. Thủ trưởng các 
ngành phải thật sự phụ trách cuộc vận động.

  Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức phải hăng 
hái tham gia cuộc vận động với tinh thần phấn khởi và chí khí quyết thắng.

Đây là một cuộc vận động to lớn, một cuộc vận động cách mạng. Nó sẽ đưa 
lại sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về tư tưởng và tổ chức, về chính trị và 
kinh tế. Cuộc vận động này kết quả tốt sẽ góp phần rất to lớn vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thành công và đâu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất nưốc nhà thắng lợi. Vì vậy, Đảng đòi hỏi đảng ủy các câ'p, thủ 
trưởng các ngành và toàn thể anh chị em lao động chân tay cùng lao động trí óc 
phải có quyết tâm và nghị lực thực hiện cuộc vận động này thắng lợi hoàn toàn.

Nói ngày 2771963.
Báo Nhăn dân, số 3416, ngày 481963.
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT 
CỒNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG

Bác thay mặt Trung ương chúc các đồng chí mạnh khỏe.

Nhân đây, Bác nêu vài ý kiến để giúp các đồng chí thảo luận.

Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muôn hoàn thành tốt 
mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường 
lốì và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy đảng phải tăng 
cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên 
và cán bộ làm trọn nhiệm vụ dốì vối Đảng, đối với Nhà nưởc, làm gương mẫu tốt 
cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức.

Trong hai năm qua, nói chung các câ'p ủy đảng đã chú ý lãnh đạo công tác 
kiểm tra và châìi chỉnh ủy ban kiểm tra. Tuy vậy, hiện nay còn có một số cấp ủy 
đảng coi nhẹ và không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra. Thậm chí có ủy viên 
tỉnh và huyện cho công tác kiểm tra là “vạch lá tìm sâu”, làm giảm thành tích 
của địa phương mình, V.V.. đó là thành kiến sai lầm, cần phải sửa chữa.

Úy ban kiểm tra các câ'p cũng thây rõ hơn trách nhiệm của mình, đã cố 
gắng trong việc giúp các câ'p ủy giữ gìn kỷ luật của Đảng và đóng góp vào công 
tác xây dựng đang. Đó là những ưu điểm của các cán bộ kiếm tra. Nhưng vẫn 
còn những nhược điểm cần phải khắc phục. Ví dụ:

  Công tác kiểm tra còn bị động và nặng về giải quyết những vụ vi phạm 
kỷ luật trước mắt, chưa chủ động về việc giải quyết toàn diện vân đề giữ gìn kỷ 
luật và chấp hành Điều lệ của Đảng, để nâng cao ý thức của đảng viên và cán 
bộ một cách văn bản và lâu dài.

  Việc xử lý kỷ luật, xét thư khiếu nại làm còn chậm chạp. Kiểm tra đảng 
viên phạm sai lầm còn chưa chủ động. Việc hướng dẫn vận dụng phương châm 
kỷ luật chưa được chặt chẽ, để cho kỷ luật đảng có chỗ bị buông lỏng, vì vậy mà 
thiếu tác dụng giáo dục và ngăn ngừa đảng viên khỏi phạm kỷ luật.

Nói chung, tuyệt đại đa sô' đảng viên và cán bộ ta giữ gìn tốt kỷ luật của 
Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh dường lôì, chính sách của Đảng. Chính vì vậy 
mà Đảng ta doàn kêt và lãnh đạo được toàn dân, giành được nhiêu thăng lợi 
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trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ỏ miền Bắc và trong sự nghiệp đâu 
tranh để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Nhưng cũng còn một số cán bộ và đảng viên phạm kỷ luật. Đó là do cá 
nhãn chủ nghĩa làm họ mù quáng. Đảng phải giáo dục họ, giúp đỡ họ sửa chữa 
để xứng đáng là người đảng viên.

Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường 
công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bao đảm chặt chẽ kỷ 
luật và tổ chức của Đảng.

Các ủy ban kiểm tra phải góp phần xứng đáng vào công tác dó. Muôh làm 
được như vậy, các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thâm nhuần đường 
lô'i, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, 
phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phai nâng 
cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm 
gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không 
thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tô't được công tác kiểm tra.

Chúc Hội nghị thành công.

Nói ngày 29719G4.
Báo Nhãn dân. số 3774, ngày 3071964
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CÁI “CHÌA KHÓA VẠN NĂNG”

  Hợp tác xã Đ.p. (Quảng Bình) cần phải làm độ 700 cái hầm trú ẩ’n cho 
gia đình xã viên, cho trụ sở xã, cho trường học, v.v... Mỗi hầm phải tôn 10 công 
đào và nửa mét khôi gỗ lót, cộng tất cả là 7.000 công và 350 mét khối gỗ. Đối với 
một hợp tác xã nhỏ chỉ có 50 hộ, thì đó quả là một công việc to lớn và khó giải 
quyêt. Nhưng cán bộ có sáng kiên đưa việc đó trình bày rõ ràng trước toàn thể 
xã viên và khuyến khích mọi người bàn bạc một cách dân chủ.

Sau khi tư tưởng đã nhất trí, bà con đều hăng hái thi đua và sẵn sàng giúp 
đỡ lẫn nhau. Họ làm cả ngày cả đêm, nhà đông người giúp nhà neo đơn. Có những 
xã viên lấy cá cột nhà và ván nằm dể lót hầm và giúp những bà con thiếu gỗ.

Kêt qua là chí trong hai iigày, hơn 700 cái hầm đã xong và cái nào cũng 
hợp tiêu chuẩn. Thế là nhờ cách dân chủ mà việc khó hóa ra dễ.

  Văn Khê (Hà Tây) là một xã ưu điếm nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng 
không ít: như tệ giết lợn liên hoan lu bù, cán bộ thiếu gương mẫu trong lao 
dộng, v.v... Khuyết điểm nặng nhất là thiếu dân chủ. Vì vậy mà việc làm thủy 
lợi đã gây ra lãng phí; có vụ đã cày cày chậm và làm dối, thu hoạch kém.

Từ đẩu năm nay, tình trạng đã bưốc đầu chuyển biến khá: các cán bộ từ Bí 
thư đảng ủy, Chủ tịch xã đên cán bộ các hợp tác xã đã thật thà tự phê bình và . 
từ đó mọi việc sản xuất, học ván hóa, chấp hành các chính sách... đều bàn bạc 
dân chủ với xã viên.

Kết quả là các xã viên đều phán khởi ra đồng sản xuâ't, trồng cây, sửa 
sang hầm hô trú ân. Cán bộ và xã viên đã cùng nhau bàn cách tiết kiệm lương 
thực dê bảo đảm đời sông của mình và đóng góp vào sự nghiệp chông Mỹ, cứu 
nước (Tài liệu của báo Hà Tây).

  Xí nghiệp Đống Đa tìm biện pháp thực hiện kế hoạch quý I bằng một 
phần ba kê hoạch cả năm, lúc đầu tính ra thì thây thiếu đến 12.000 giờ máy. 
Giải quyết thế nào đây?

Khi các cán bộ lãnh dạo bàn đủ mọi cách, như cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuâ't, v.v... thì cũng chỉ giải quyết được 4.111 giờ máy thiêu.

Khi các chi bộ bàn về việc cải tiến quản lý lao động, tăng cường giờ máy có 
ích, v.v... thì giải quyết thêm dược 6.000 giờ, nhưng chưa giải quyết được tất cả 
vấn đề.
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Khi họp bàn dân chủ với toàn thê công nhân, thì anh chị em mỗi người 
nêu một sáng kiên, chẳng mây chôc đã giải quyêt nôt cả 2.000 giò' thiếu một 
cách dễ dàng.

Cũng xí nghiệp ấy, trong một cuộc đại hội bàn bạc dãn chủ (1831967), 
công nhân đã góp 1.400 ý kiến, thắng thắng phê bình những thiếu sót về chỉ 
đạo sản xuất, hợp lý hóa lề lối làm việc và cải tiến kỹ thuật, v.v...

Một ví dụ nữa: Xí nghiệp cao su tái sinh ghi nhận kế hoạch 1967 chỉ ghi 
tăng 6% về giá trị sản lượng và 8% về năng suất lao dộng. Nhưng do bàn bạc 
dân chủ, công nhân đã nhận tăng thêm 31% vê giá trị sản lượng và 15% về 
năng suất lao động.

*

Vài ví dụ trên đây chứng tỏ rằng thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn 
năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Trong mọi công việc, ngay từ khi lập kê 
hoạch và suốt cả thời gian thực hiện, phai mạnh dạn phát động quần chúng, 
làm cho mọi người thâm nhuần tinh thần làm chủ tập thê. Quần chúng thật sự 
có quyền dân chủ và cán bộ, đảng viên, đoàn thể phải xung phong gương mẫu, 
thì chắc chắn ngăn ngừa được những tệ quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô 
và cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nưổc năm 
1967 cũng nhát định sẽ thắng lợi.

CHIẾN Sĩ

Báo Nhân dân, sô 4733, ngày 2531967.
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NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một 
lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta.

Trải qua 39 năm đâ'u tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chông Mỹ, 
cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng 
rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng 
từ thắng lợi này đên thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong 
mọi hoạt động hằng ngày, nhát là trên mặt trận chiến đâu và sản xuât, râ't 
nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng 
thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Đảng ta đã đào tạo một thê hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, 
rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 
Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng nhít thế.

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên 
mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.

Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhăn, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình 
trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muôh “mọi người vì mình”.

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, 
lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự 
đại, coi thường tập thế, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa 
rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh 
thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập đề tiến bộ.

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kêt, thiêu tính tô chức, tính kỷ 
luật, kém tinh thần trách nhiệm, không châ'p hành đúng đường lối, chính sách 
của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

Tóm lại, do cá nhăn chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.

Để làm cho tâ't cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách 
mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản 
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chủ nghĩa, về đường lốì, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của 
người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong 
Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán 
bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng 
phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết. Phai kiên'quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng 
cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tố 
chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, 
rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.

Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đạo 
của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Đó cũng là một 
việc Ịàm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều 
hơn nữa cho sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thành công.

T.L.

Báo Nhăn dàn, số 5409, ngày 321969.
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PHẦN THỨ HAI

NHỮNG VÀN BẢN CỦA ĐẢNG 
VÀ NHÀ NƯỚC CHỈ ĐẠO 

CUỘC ĐẤU TRANH CHONG 
THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
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BÁO CÁO SỐ 31/TLHN NGÀY 26102001
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI HỘI NGHỊ LAN THỨ Tư 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA IX
Vê tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, 
dẩy mạnh cuộc vận dộng xây dựng, chỉnh dôn Đảng, ngăn chặn, 

dấy lùi tệ tham nhũng, lãng phi.

Đại hội IX của Đảng đã quyết định: “Trong những năm tói, toàn Đảng tiếp 
tục thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhâ't là Nghị quyết Trung ương 
6 (lần 2) khóa VIII... ”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Bộ Chính trị đã ban 
hành Chi thị 03/CTTW, chỉ rõ những nội dung cụ thế trước mắt đê tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Hội nghị Trung ương 4 lần này, 
trên cơ sở xem xét, đánh  hình thực hiện cuộc vận động xây dựng,
chỉnh clô'n Đang từ sau Đại họi IX đến nay, quyết định một số chủ trương, 
biện pháp nhằm đấy mạnh cuộc vận động mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi 
tệ tham nhũng, lãng phí.

I.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN cuộc VẬN ĐỘNG XÂY DựNG, CHỈNH 
ĐỐN ĐẢNG TỪ SAU ĐẠI HỘI IX CỦÃ ĐẢNG

1.  Kết quả đạt được

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng sau hai năm thực hiện đã thu 
được kết quả và kinh nghiệm bước đầu. Tuy kết quả đạt được còn có hạn, còn 
tháp so vởi mong đợi, nhưng những chuyên biến của toàn Đảng trên cả ba nội 
dung cơ bản mà Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đề ra chứng tỏ quyết tâm của 
Trung ương và sự phân đấu nỗ lực của các câp ủy, tô chức đảng, của cán bộ, 
đảng viên. Nhờ đó, đã đạt được một phần yêu cầu đề ra, tạo cơ sở thuận lợi cho 
việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động.

 Sau Đại hội IX của Đảng, việc triển khai học tập quán triệt Nghị quyết 
Đại hội đã góp phần củng cô' và nâng lên một bước đáng kể ý thức chính trị của 
toàn Đảng. Nhận thức về đường lối đổi mới trên cơ sở giữ vững mục tiêu độc lập 
(1.111 LỘC và chủ nghĩa xã hội được củng cô', kiên định hơn; những sự hoang mang 
dao dộng, mơ hồ, hoài nghi của một bộ phận cán bộ, đảng viên về con đường đi 
lên của đâ't nước, về khả năng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, về bản 
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chất phảri động của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quổc... tiếp tục được khắc 
phục. Sự nhất trí về quan điểm, đường lối cách mạng, tinh thần cảnh giác và ý 
thức đâu tranh với những quan diểm chính trị cơ hội dược tăng cường. Vị trí 
then chốt và tầm quan trọng sông còn của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh dốn Đảng 
dược nhận thức sâu hơn; toàn Đảng ý thức rõ hơn về tính câ'p bách của nhiệm 
vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến dấu của Đảng, về trách nhiệm của 
mọi cấp ủy đang và đảng viên phải tích cực góp phần ngăn chặn, dấy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lôi sông trong một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên.

  Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lốì sống của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên được cảnh tỉnh, răn đe, một số nơi các vụ việc tiêu cực có giảm 
bớt. Y thức giữ gìn phẩm châ't, tư cách dảng viên; tinh thần trách nhiệm trước 
Đảng, trưởc dân được chú ý rèn luyện hơn .1

 Hàng ngàn vụ việc nổi cộm, phần lốn liên quan dến tệ tham nhũng; lãng 
phí, quan liêu trong đó không ít vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, đã và đang 
được giải quyết. (Theo thông kê của 50 tỉnh, thành ủy và 71 cơ quan Trung 
ương thì tổng số vụ việc nổi cộm, bức xúc được nêu ra trong kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình là 727, đên giũa tháng 102001 đã giải quyết xong 551 (76%), 
đang giải quyết 165 (22%), chưa giải quyết 11 (2%). Số’ vụ việc mới phát sinh 
sau kiểm điểm là 280, đã giải quyêt 104 (37%), dang giai quyết 159 (57%), còn 
17 vụ (6%) chưa giải quyết).

 Tình trạng mất đoàn kết ở nhiều câ'p ủy, tô’ chức đảng (có nơi nghiêm 
trọng, kéo dài) đã dược kiếm điểm phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ 
thực chất tình hình, nguyên nhân, trách nhiệm tập thế và cá nhân; thông 
nhâ't biện pháp sửa chữa, khắc phục. Đoàn kết trong nội bộ Đảng có chuyển 
biên tích cực.

 Việc tố’ chức điều hành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mối 
phong cách công tác, lể lốì làm việc có tiến bộ.

1. Cuộc diều tra dư luận xã hội ở 11 tỉnh, thành và 26 ban, bộ, ngành Trung ương vào tháng 67 năm 
2001 dã cho số liệu: 59% cho rằng cán bộ, dảng viên chú trọng rèn luyện, giữ gìn hơn vể dạo dức, lõ'i 
sông.

Hội nghị lẩn thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã thông qua 
Quy chế làm việc của Ban Chap hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 
của Úy ban Kiểm tra Trung ương với tinh thần đổi mới, đê cao trách nhiệm của 
các thành viên, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát của tập thế, đòi hỏi nói 
đi đôi với làm. Tiếp thu tinh thần trên đây của Ban Châ’p hành Trung ương, các 
tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, dảng đoàn trực thuộc Trung ương 
đã và đang sửa đổi, bô sung, hoàn thiện Quy chê làm việc của câ'p mình.
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2.  Khuyết điểm, thiếu sót

  Nhìn chung, cho đến nay cuộc vận động chưa tạo được những chuyên 
biến cơ bản trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong việc nâng cao chát 
lượng của các tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhât là chưa chặn 
đứng và đẩy lùi được nạn tham nhũng, tiêu cực.

  Nhiều câ'p ủy, tổ chức đảng vẫn chưa thực sự coi trọng đúng mức công 
tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng. Trí tuệ, thời gian, công sức ở nhiều nơi còn bị 
cuốn hút vào các vâ'n đề kinh tế, xã hội, xây dựng cơ bản, vào việc chạy các dự 
án, dàn xếp nội bội.. Sau đại hội đảng, nhiều cấp ủy chưa tập trung chỉ đạo giải 
quyết dứt điểm những vâ'n đề nổi cộm. Một số vụ việc chậm được giải quyết, giải 
quyết nửa vời hoặc có chiểu hướng bị bỏ qua để rơi vào im lặng khiến nhân dân 
và dư luận thắc mắc, nghi ngờ.

  Nhiều vụ án tham nhũng mới tiếp tục được phát hiện gây bức xúc, nhức 
nhôi trong nhân dân và dư luận (như vụ Công ty thương mại dầu khí Đồng 
Tháp, công ty dịch vụ thương mại tỉnh Cà Mau, Công ty dược và kinh doanh 
xuâ't nhập khẩu Minh Hải (Cà Mau), vụ Công ty lương thực An Giang, vụ Lã 
Thị Kim Oanh ỏ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Ngân hàng 
Việt  Hoa, Ngân hàng Đông Đô...) mỗi vụ làm thất thoát hàng chục, hàng 
trăm tỷ đồng; nhiều bị can (như Mai Văn Huy, Lã Thị Kim Oanh...) lây cắp 
tiền bạc của Nhà nưốc tiêu xài bừa bãi một lúc hàng chục, hàng trăm triệu 
đồng. Hầu hết các vụ án này đều có sự tham gia hoặc sự tiếp tay, dung túng 
của một số cán bộ, đảng viên trong bộ máy các câ'p; nhiều bị can khai có đưa 
tiền, quà biếu với giá trị lởn hôi lộ cho cán bộ lãnh đạo từ cơ sở đên Trung 
ương nhưng chưa được làm rõ.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, dùng tiền bạc chạy chức, chạy quyền, 
mua bằng, chạy tội v.v... không chỉ xảy ra trong lĩnh vực kinh tê mà đã lan rộng 
sang nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội... Một số trường 
hợp bọn phạm tội đã hình thành băng, nhóm, đường dây.

 Bên cạnh những vụ tham ô lởn, tình trạng nhũng nhiễu, đục khoét người 
dân của một bộ phận cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước từ cơ sở 
đường phô', xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố đến Bộ, ngành Trung 
ương vẫn còn diễn ra phố’ biến làm cho nhân dân râ't bất bình, gây nhiều cản trở 
cho hoạt dộng của các doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng thẳng 
thắn nói với lãnh đạo Nhà nước ta rằng chính sách của Nhà nưởc Việt Nam râ't 
thông thoáng, thái độ của các nhà lãnh đạo Việt Nam rất nhiệt tình nhưng đội 
ngũ cán bộ nhân viên của Việt Nam thì có nhiều người hư hỏng, nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cản trở khiến cho các nhà đầu tư nưốc ngoài nản lòng.
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 Trong khi đó, việc xét xử nhiều vụ án, kể cả một số vụ án lốn để kéo dài 
và có dâ'u hiệu để lọt người, lọt tội, bỏ qua trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo có 
liên quan làm cho dư luận cho rằng cán bộ lãnh đạo vẫn có “vùng cấm”, một sô 
ít cán bộ lãnh đạo bằng cách này, cách khác cản trở việc điểu tra.

Một sô' cán bộ, đảng viên trong hệ thông cơ quan bảo vệ pháp luật như công 
an, kiểm sát, thanh tra, tòa án cũng vi phạm pháp luật; không ít trường hợp đây 
là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ xét xử oan, sai, khiến dân giảm lòng tin vào 
cán cân công lý. Một số nhà báo khi đưa tin phản ảnh các vụ việc tiêu cực, tham 
nhũng đã vì lợi ích riêng hoặc vì thiếu trách nhiệm mà đưa tin sai lạc, không 
đúng sự thật, tạo nên sức ép không đáng có của dư luận, làm việc xét xử các vụ 
án càng thêm phức tạp và làm dư luận xã hội càng nghi ngờ phân tâm.

  Cho đến nay hầu như không có đảng viên nào tự kiểm điểm là có tiêu 
cực, tham nhũng, chưa có tổ chức đảng nào qua kiểm điểm phát hiện được trong 
nội bộ có tham nhũng. Hầu hết các vụ tham nhũng do nhân dân và đảng viên 
đâu tranh phát hiện hoặc qua công tác thanh tra, điểu tra mà tìm ra.

 Một số chủ trương, biện pháp ngăn ngừa và chông tham nhũng, tiêu cực 
(như kê khai nhà, đất, thực hiện Quy chê dân chủ ỏ cơ sở, thực hiện những điều 
đảng viên không được làm, khắc phục nạn quà biếu, xử lý cán bộ lãnh đạo có 
trách nhiệm liên đối về sai phạm của cán bộ thuộc quyền...) vừa qua thực hiện 
còn chưa nghiêm, làm nửa vòi, nhiều khi mang tính hình thức, thiếu kiểm tra 
đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện.

Đoàn kết nội bộ ở một sô' nơi, sau đại hội vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng tiêu cực đến công tác xây dựng, chỉnh đô'n Đảng.

Những khuyết điếm, thiếu sót nêu trên chậm được khắc phục làm cho cán 
bộ, đảng viên cảm thây cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng đang chững lại. 
Nhân dân và dư luận chưa thật tin ở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
trong Đảng và ở kết quả cuổì cùng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng.

II.  NGUYÊN NHÂN CỦA KHUYẾT DIÊM

Một là, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trước hết là của Bộ Chính trị chưa 
tập trung đúng mức.

Sự suy thoái vể tư tưởng chính trị và đạo đức, lô'i sốhg trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên và tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy Đảng và 
Nhà nước đã diễn ra rất nghiêm trọng và kéo dài nhiều năm, để lại những hậu 
quả rất sâu sắc trong tổ chức bộ máy, con người và hệ thông cơ chê' chính sách... 
nhưng Bộ Chính trị chưa tập trung chỉ đạo đúng mức, chậm tổ chức nghiên cứu 
cơ bản, để có những chủ trương đồng bộ, có hiệu lực nhằm khắc phục tình trạng 
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này. Chưa coi trọng việc chỉ đạo sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc vận 
động, sau đợt tự phê bình và phê bình còn thiếu những biện pháp mạnh mẽ tiếp 
theo đê chỉ đạo các câ'p ủy, nhất là câ'p ủy ở các đơn vị, ngành và địa bàn trọng 
điểm, đê giải quyết, xử lý nghiêm túc, kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót 
nhát là những vụ việc nổi cộm đã được nêu ra trong kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình.

Một sô' đồng chí ủy .viên Trung ương, bí thư câ'p ủy, tổ chức đảng chưa làm 
tốt trách nhiệm lãnh đạo cuộc vận động; sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình vẫn đê xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng và các vụ khiếu kiện 
phức tạp, kéo dài ỏ ngành, địa phương, đơn vị mình phụ trách.

Hai là, một sô cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình 
và phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống 
tham nhũng.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, tiến hành tự phê bình và phê 
bình chưa có trường hợp nào cán bộ chủ chô't các cap tự giác nhận có tham 
nhũng hoặc có liên quan đến tham nhũng.

Có đồng chí, bản thân, hoặc để vợ (chồng), con lợi dụng chức quyền, thu 
vén cá nhân (nhà, đất, hoặc vợ, con có tiêu cực trong hoạt động sản xuâ't, kinh 
doanh...) cũng chưa tự giác nhận khuyết điểm.

Một sô' đồng chí đứng đầu cấp ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong chỉ đạo, điều hành, trong công tác tổ chức, cán bộ, trong đoàn kết nội bộ 
lãnh đạo... nhưng không tự phê bình nghiêm túc.

Ba là, việc xử lý một số vụ việc nổi cộm chưa nghiêm, vẫn còn vụ việc có 
biêu hiện "trên nhẹ, dưới nặng".

Có những vụ án tham nhũng lớn, theo cơ quan điều tra một sô' cán bộ câ'p 
trên có liên quan, dính líu nhưng lúc xét xử chỉ xử từng phần, phần đế lại, kéo 
dài, đê lọt người, lọt tội nên dư luận cho là câ'p trên có “vùng cấm”. Có nơi kẻ hôi 
lộ đã khai vói cơ quan điều tra danh sách những người nhận hô'i lộ có người đến 
hàng chục, hàng trăm triệu đồng như vụ Mường Tè, Thủy cung Thăng Long, các 
vụ ỏ Hòa Bình nhưng cơ quan chức năng vẫn không điều tra đến nơi, để có kết 
luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh.

Có câ'p ủy địa phương can thiệp không đúng vào quá trình giải quyết vụ án.

Nhiều vụ án lổn, để thâ't thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước nhưng 
xử lý trách nhiệm đôi vối cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nghiêm.

Có trường hợp cán bộ bị xử lý kỷ luật ở cập dưối, câ'p trên lại điều lên bổ 
nhiệm chức tương đương, thậm chí đề bạt.
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Bốn là, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự dựa vào dăn, chưa coi 
trọng tiếp thu ý kiến phê binh của dãn đê xây dựng, chinh đốn Đảng.

Nhiều câ'p ủy, tổ chức đảng chưa nhạn thức đầy dủ vai trò quan trọng, có 
tính quyết định của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đôn Đảng, trong cuộc đâu 
tranh chông tham nhũng, lãng phí; chưa gắn chặt cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình với việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. Nhiều nơi chưa có sự hướng dẫn, quy định cụ thê về phạm vi, 
quy trình lây ý kiến của nhân dân và cán bộ, công chức trong kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; chưa thực hiện tốt việc công khai kết 
quả tự phê bình và phê bình theo quy định nên hạn chế sự giám sát của dân đối 
vối cán bộ, đảng viên và làm giảm niềm tin của dân đốì với kết quả kiểm điểm 
trong Đảng.

Các phương tiện thông tin đại chúng góp phần dưa tiếng nói của nhân dân 
tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) còn hạn chế.

Năm là, một sô chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách nhằm ngăn 
ngừa, đấu tranh chống tệ tham nhũng, tính khả thi chưa cao, còn ít hiệu quả.

Quy định những điều đảng viên không được làm, Pháp lệnh chông tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Quy định về kê khai 
nhà, đất, tài sản, Quy chê dân chủ ỏ cơ sơ, việc xử lý trách nhiệm, việc đưa, 
nhận quà biếu, quà tặng... còn chưa cụ thế, hoặc còn thiếu chặt chẽ, chính xác, 
chưa có chế tài xử lý những trường họp vi phạm, nên tính khả thi chưa cao, lại 
thiếu hưống dẫn, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo 
thực hiện nên chưa được thực hiện đến nơi, đến chốh, còn nói nhiều làm ít; chưa 
động viên, khuyến khích được người có tính tự giác, trung thực, thang thắn, đâ'u 
tranh xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp dôi trá, chói tội, cơ 
hội, vu cáo, gây rối nội bộ..

Cải cách hành chính thực hiện quá chậm, còn thiếu những văn bản quản 
lý Nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; nhiều quy chế về quản lý dự án đầu tư, đấu 
thầu, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính công, kiểm tra, kiểm 
toán, quy trách nhiệm quản lý... còn thiếu hợp lý, chặt chẽ tạo nhiều kẽ hở cho 
người xâ'u lợi dụng. Chế độ trách nhiệm của cán bộ phụ trách ở các cơ quan, đơn 
vị để xảy ra lãng phí, tham ô chưa được xem xét nghiêm minh.

Sáu là, thiếu sự phân công phôi hợp chí đạo việc chống tham nhũng một 
cách có hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị chưa phân công rõ một số ủy viên Bộ Chính trị trực tiêp chỉ 
đạo thường xuyên công tác đấu tranh chống tham nhũng như Nghị quyêt Trung 
ương 6 (lần 2) đòi hỏi.

52

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Các ban tham mưu của cấp ủy, Bộ phận Thường trực 6 (2), tổ chức giúp 
việc của các câp ủy chưa có sự phôi hợp chặt chẽ vởi các ban Đảng và các cơ 
quan liên quan để giúp câ'p ủy nắm sát tình hình cấp dưới, chỉ ra được nơi làm 
tốt, nơi không tô't, thực châ't ưu khuyết điểm của từng đơn vị, từng cấp ủy, của 
từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Các cơ quan bảo vệ pháp luật thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong điều tra, 
xét xử, thi hành án. Có tình trạng chung là nhiều vụ án thường phải gia hạn 
điều tra, có nhiều vụ điều tra kéo dài, xét xử không kịp thời giảm tác dụng giáo 
dục, gây nghi ngờ trong dư luận quần chúng.

lil. ĐẨY MẠNH cuộc VẬN ĐỘNG XÂY DựNG, CHỈNH ĐÔN ĐẢNG, 
NGÁN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Nghị quyêt Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ, cần phải đây mạnh cuộc vân 
dộng xây dựng, chỉnh đô'n Đang theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). cả ba 
nội dung cơ bản của Nghị quyêt đều phải đi sâu, thực hiện có hiệu quả, song cần 
tập trung giải quyết vâ'n đề bức xúc nhất, đang làm toàn Đảng, toàn xã hội 
nhức nhôi, lo lắng là tệ tham nhũng, lãng phí.

Chông tham nhũng, lãng phí vừa là vâ'n đề nóng bỏng trước mắt, vừa là 
cuộc đấu tranh khó khăn, quyết liệt, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quôc. Đe ngăn chặn và dấy lùi tệ tham nhũng, lãng phí phải có giải 
pháp cơ bản, vững chắc, phải nghiên cứu tiến tối xây dựng đề án chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí nhàm giải quyết vấn đê từ gốc rễ.

Trong chương trình làm việc của Đảng và Nhà nước, nhiều vâ'n để sẽ được 
bàn và giái quyết đồng bộ trong thời gian tới như: tăng cường công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách: sắp xếp đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, tiếp tục xóa bỏ 
những cơ chê mang tính bao câp, xin  cho trong quản lý kinh tế, cải cách chế 
độ tiền lương, từng bước sửa đôì bổ sung hệ thông pháp luật; đổi mới, hoàn 
thiện quy chế quản lý trong các lĩnh vực như hải quan, đâu thầu... ; đay mạnh 
cải cách hành chính Nhà nước; đối mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ 
máy Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt phải sớm chân chỉnh, kiện toàn bộ 
máy các cơ quan bảo vệ pháp luật v.v... Gắn đâ'u tranh chông tham nhũng vói 
chôìig lãng phí, quan liêu, buôn lậu, dặc biệt là chông các hành vi lợi dụng chức 
quyền đê làm giàu bất chính.

Cùng vối việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nói trên, tại Hội nghị Trung 
ương lần này, Bộ Chính trị dể nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết 
định một sô'biện pháp cụthể, trưỏc mắt, quyết ngăn chặn, đẩy lùi một bưởc tệ 
tham nhũng, lãng phí.
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1.  Giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc

Các câp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các 
vụ việc nổi cộm của địa phương, ngành, đơn vị mình, bao gồm những vụ việc đã 
giải quyết nhưng chưa được dư luận đồng tình và những vụ việc còn tồn đọng, 
hoặc mởi phát sinh chưa được giải quyết, để lập kế hoạch chỉ đạo giải quyết tích 
cực, nghiêm túc, có hiệu quả và dứt điểm trong một thời gian nhất định.

Phân tích, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân đã gây ra các vụ việc, 
hoặc làm cho việc xử lý chưa nghiêm, đề ra biện pháp ngăn chặn không để sự 
việc tái diễn.

Những vụ án có liên quan đến cán bộ lãnh đạo, dù cán bộ đó ở cấp nào, 
đương chức hoặc đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu cũng phải được xem xét đầy 
đủ về trách nhiệm hành chính hoặc hình sự theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật 
Nhà nưốc.

Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật, không được có các hành vi can thiệp vào quá trình điều 
tra, xét xử các vụ án nhằm bao che, để lọt người, lọt tội. Khi các cơ quan chức 
năng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án) có yêu cầu, (như yêu cầu giải 
trình, khai báo những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của mình, làm 
chứng tại tòa...) đôi với cán bộ lãnh đạo có liên quan đến vụ án thì phải thực 
hiện nghiêm chỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các câ'p ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo, 
theo dõi, thẩm tra kết quả xử lý, nhất là đối vối những vụ án lớn mà nhẫn dân 
và dư luận đang quan tâm, nhũng lĩnh vực tham nhũng diễn ra phức tạp như 
việc câ'p phép, quản lý dự án, đấu thầu, xây dựng cơ bản, quản lý nhà, đát...

2.  Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuât kinh doanh của cán bộ, đảng 
viên, công chức

Nhiều địa phương, bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã tổ chức kê khai 
tài sản theo Nghị định của Chính phủ. Nhưng cho đến nay việc kê khai chưa 
được thực hiện nhâ't quán và còn có nhiều ý kiến khác nhau về mục đích, phạm 
vi, nội dung, đối tượng kê khai, cần thông nhất lại một số quan điểm sau đây:

Khẳng định cần thực hiện việc kê khai, nhằm mục đích: làm rõ ràng, minh 
bạch về tài sản của cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện để tổ chức và quần chúng 
quản lý và giám sát, nhát là giám sát việc hình thành những tài sản mới; góp 
phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Nội dung kê khai: nhà, đất, cơ sở sản xuâ’t kinh doanh.

Đối tượng kê khai: Bản thân và vợ (hoặc chồng), các con trong gia đình có 
chung hộ khẩu.
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Diện kê khai: Thực hiện theo Nghị định 64/CP của Chính phủ; những 
người được đê nghị bố nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, hoặc được giới thiệu bầu cử 
vào các chức danh lãnh đạo các câ'p. Sau khi tổng kêt rút kinh nghiệm sẽ mở 
rộng dần. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên 
Chính phủ, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành, thực hiện 
kê khai trưởc để làm gương cho các câ'p dưới.

Cán bộ, đảng viên phải tự giác, trung thực trong việc kê khai. Nêu kê khai 
không đúng sự thật, che giấu, khi phát hiện sẽ bị xử lý theo kỷ luật của Đảng 
và Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Kết quả kê khai được công khai trong chi bộ và cơ quan quản lý cán bộ. 
Đốì vởi cán bộ được đế nghị đề bạt, bổ nhiệm: công khai vởi những người được 
tham gia ý kiến giới thiệu bổ nhiệm.

Khi tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước phát hiện tài sản kê khai của cán bộ, 
đảng viên, công chức có dâ'u hiệu bâ't minh, yêu cầu giải trình và nếu cần, đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác minh nguồn gốc tài sản và nếu vi 
phạm, xử lý theo pháp luật.

Căn cứ vào tinh thần và nội dung trên đây, Chính phủ rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung Nghị định 64 và ban hành hưởng dẫn thực hiện (có dự thảo quy định 
kèm theo).

3.  Xóa bỏ tình trạng lây tiền của Nhà nước và tập thể để biếu cho 
cá nhân

Bộ Chính trị (khóa VIII), Chính phủ đã có Chỉ thị về việc thực hiện nếp 
sốhg văn minh, tiết kiệm trong các dịp lễ, tết... ,quy .định không được dùng công 
quỹ để làm quà tặng cho cơ quan, cá nhân, nhưng cho đến nay, việc thực hiện 
không nghiêm, việc tặng quà, nhận quà đang có xu hướng gia tăng và trở thành 
“lệ” ở nhiều ngành, địa phương, biến tưống dưởi nhiều hình thức. Không ít 
trường hợp dùng quà biếu để tranh thủ lãnh đạo, tìm cơ hội tiên thân, chạy 
chức, chạy quyền, chạy lợi, chạy tội... Đây là nguồn thu bất hợp pháp, gây dư 
luận bâ't bình. Nhận quà biếu là một nguyên nhân của tình trạng nể nang, né 
tránh, thiếu công minh, thậm chí còn bao che cho người biêu tặng; ưu ái, thiên 
lệch khi đánh giá, bô' trí, đề bạt cán bộ và trong giải quyết công việc. Nhiều 
người, nhiều đơn vị không muôn biếu tặng nhưng vì đơn vị khác, nơi khác đểu 
làm nên buộc phải làm theo.

Để’ thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chông tham nhũng, lãng phí, phải 
quy định rõ: các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh 
nghiệp không được dùng tiền của Nhà nưởc, tập thể để làm quà tặng, biếu, 
thưởng cho các cá nhân cán bộ lãnh đạo, công chức.
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Nghiêm cấm cán bộ, công chức và gia đình nhận tiền, quà biếu, tiền 
thưởng của các cơ quan, tổ chức kinh tế  xã hội trong mọi trường hợp, kể cả các 
ngày lễ, tết, đi công tác. Trường hợp khó xử, bâ't khả kháng phải nhận thì kịp 
thời báo cáo và nộp cho cơ quan, đơn vị đê sung vào công quỹ.

Đốì vối quà dược biếu thì khi đi công tác nưốc ngoài, được các tổ chức nước 
ngoài biếu tặng, người nhận phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

Đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan phải 
nhắc nhở, giáo dục hoặc xử lý kỷ luật với hình thức thích hợp.

Các đồng chí bí thư câ'p ủy, bí thư ban cán sự Đảng, đảng đoàn, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định; bản thân và gia 
đình tự giác, gương mẫu, không nhận quà tặng, tiền biếu.

Quy định này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
nhân dân giám sát thực hiện.

Chính phú ban hành quy định về dưa, nhận quà biếu trưốc tháng 122001 
(có dự thảo quy chế kèm theo). Bộ Chính trị có chỉ thị cho toàn Đảng trước lúc 
ban hành quy định, nhân dịp đón năm mới 2002 và tết nguyên đán Nhâm Ngọ.

4.  Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. 
Chính phủ đã có nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này. Các 
ngành, các câ'p dã có một sô' tiến bộ thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Tuy 
vậy, tình trạng lãng phí, that thoát tiền bạc, tài sản, công quỹ còn râ't nghiêm 
trọng, dặc biệt là trong đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự ân, quản lý 
doanh nghiệp nhà nước... Việc tổ chức quá nhiều lễ hội, kỷ niệm ỏ các ban, 
ngành, địa phương, cơ sở cũng gây lãng phí thời gian, sức lực, tiền của... của 
Nhà nước nước và nhân dân.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên kiểm điểm việc 
thực hành tiết kiệm chông lãng phí theo Pháp lệnh của Quốc hội và quy định 
của Chính phủ, trước hết, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, câ'p phép, đâu thầu 
và quản lý dự án; quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm 
trang thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại.

Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải bắt đầu từ từng cơ quan, đơn vị. 
Mỗi ngành, cơ quan, đơn vị có văn bản quy định cụ thể, thiết thực khắc phục 
tình trạng lãng phí, thực hành tiết kiệm, giảm hắn lễ hội, kỷ niệm ngày truyền 
thông đơn vị, địa phương, đón rưốc bằng khen, huân chương... ở ngay cơ quan, 
đơn vị mình.

Lãnh đạo các ngành, các cấp có kế hoạch kiểm tra việc chông lãng phí và 
thực hành tiết kiệm của các dơn vị thuộc quyền. Khi phát hiện sai phạm, cần tô 
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, chức kiểm điểm xử lý nghiêm đổi vối lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người trực tiêp 
vỉ phạm Pháp lệnh.

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc nghiên cứu, bổ sung các biện 
pháp và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hành tiêt kiệm, chông 
lãng phí (có dự thảo quy chế kèm theo).

Ban Bí thư sẽ có Chỉ thị cho toàn Đảng, toàn dân về thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí.

5. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định những điều đảng viên 
không được làm

Úy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện Quy định 
những điều đảng viên không được làm trong thời gian qua, kết hợp những quy 
định tại Pháp lệnh chông tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí; Pháp lệnh cán bộ, công chức đế Bộ Chính trị ban hành văn bản bổ 
sung, sửa đổi hoàn chỉnh Quy định những điều đảng viên không được làm (có 
dự thảo quy định kèm theo).

Tố’ chức truyền đạt, nghiên cứu quán triệt ý nghĩa, mục đích tác dụng và 
nội dung của quy định cho cán bộ, đảng viên. Công khai những điều đảng viên 
không được làm cho quần chúng nhân dân biết để giám sát đảng viên thực hiện.

Có chế tài và xử lý kịp thời đối với đảng viên vi phạm Quy định, giữ 
nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng (úy ban Kiểm tra Trung ương chịu trách 
nhiệm soạn thảo và ban hành kèm theo Bản hương dẫn thực hiện văn bản mới 
về “Những điều đảng viên không được làm”).

Đưa việc kiểm điểm thực hiện Quy định những điều đảng viên không được 
làm vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở. Hàng 
năm các câ'p ủy, tô chức đảng phải báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy 
định. Úy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp 
hành Trung ương.

Một số ngành như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Tài chính, 
Thuê vụ, các cơ quan duyệt dự án, quản lý dự án,... cần cụ thê hóa và có thê bổ 
sung Quy định những điều đảng viên không được làm, thành Quy định những 
điều cán bộ, đảng viên, công chức của ngành, của đơn vị không được làm sát với 
đặc thù và môi trường hoạt động của ngành.

6. Xử lý vể trách nhiệm đô’i với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy 
ra các vụ tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; bảo vệ những người tích 
cực đâu tranh chông tham nhũng

Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước đã 
nêu việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra các vụ 
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tham nhũng lớn. Nghị quyết Đại hội IX đã nêu: “Xem xét trách nhiệm hình sự 
hoặc có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị ở nơi xảy ra những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng’, “Người 
lãnh đạo cơ quan đế xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách nhiệm... ”.

Úy ban Kiểm tra của các câ'p ủy đảng kịp thòi xem xét để xử lý hoặc đề 
nghị cấp có thẩm quyền xử lý về trách nhiệm hoặc đề nghị truy cứu trách 
nhiệm hình sự đốì với cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham 
nhũng, thất thoát tiền bạc, tài sản của Đảng, Nhà nưốc; đôi vởi lãnh đạo các cơ 
quan bảo vệ pháp luật để xảy ra các vụ án oan, sai trong quá trình điều tra, xét 
xử; đối vối lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí phản ánh không trung thực, 
không đúng sự thật về tham nhũng, lãng phí gây mất lòng tin trong nhân dân.

Có những biện pháp cụ thể để bảo vệ những người kiên quyết đâ'u tranh 
chông tham nhũng, khen thưởng những người phát hiện đúng những vụ tham 
nhũng. Động viên, khuyến khích, khoan dung đối với những người tự giác, 
thành khẩn khai báo khi mắc sai phạm, khắc phục những hậu quả gây ra.

Chính phủ có quy định về xử lý trách nhiệm khi xảy ra vi phạm, ban hành 
vào đầu năm 20Ơ2 (có dự thảo quy định kèm theo).

7. Bộ Chính trị chỉ đạo Bộ phận Thường trực Tiếu ban Trung ương 
6 (2) sớm hoàn thành đề án chông tham nhũng trình Bộ Chính trị

8. Biện pháp vừa cơ bản, lâu dài vừa thiết thực, cấp bách là đưa tự
phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, 
bảo đảm tính hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đâu của tổ chức đảng và 
mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm giữ vững sự đoàn kết thông nhất, kiên quyết 
đâu tranh phê phán, khắc phục mọi biểu hiện của tư tưởng cục bộ, dịa phương, 
chia rẽ bè phái, mất đoàn kết nội bộ.  '

Đề cụ thể hóa chủ trương, biện pháp này, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có 
hướng dẫn “đưa tự phê, bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt đảng thường 
xuyên” theo Điều lệ Đảiig và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2).

9. vể tổ chức, chỉ đạo đâ'u tranh chông tham nhũng

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Nghị 
quyết Đại hội IX đã xác định: “trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, 
Thường vụ Bộ Chính trị, vấn đề lãnh đạo đấu tranh chông tham nhũng được coi 
là một công tác trọng tâm, thường xuyên”; “Bộ Chính trị phân công một số ủy 
viên Bộ Chính trị, các cấp ủy phân công ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp chỉ 
đạo chông tham nhũng”; ‘Tăng cường tổ chức và cơ chê tiếp tục đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng... ”.

58

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên đây, tập thẻ Bộ Chính trị, Ban cán 
sự đảng Chính phủ đứng đầu là các đồng chí lãnh đạo chủ chôt, trực tiêp lãnh 
đạo cuộc vận động: phân công một sô ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban Bí 
thư phụ trách chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốh Đảng 
và đấu tranh chốhg tham nhũng, lãng phí. Các đồng chí được phân công định kỳ 
nghe báo cáo tình hình, chỉ đật) phối hợp hoạt động của các cơ quan nói trên và 
quyết định xử lý những vân đề mang tính chủ trương mà các cơ quan chức năng 
còn vướng mắc.

Định kỳ 6 tháng, một năm, Bộ Chính trị họp chuyên đề nghe báo cáo và 
bàn những chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh cuộc vận động.

Bộ Chính trị sẽ sớm bàn đề án chuyên để về công tác tư pháp, trên cơ sở đó 
có chủ trương củng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan trong hệ thông này.

Củng cố, kiện toàn Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị theo dõi công 
tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng đưa về Ban Tổ 
chức Trung ương. (Có ý kiến: để như hiện nay trực thuộc Ban Bí thư; hoặc bộ 
phận theo dõi xây dựng, chỉnh đôn Đảng để ở Ban Tổ chức Trung ương, bộ phận 
theo dõi chống tham nhũng, lãng phí để d'Ban Nội chính Trung ương).

Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ủy, 
ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương trực tiếp lãnh đạo vắ chỉ’ 
đạo cuộc vận động ở địa phương, ngành, có phân công một sô' ủy viên phụ trách 
công tác xây dựng, chỉnh đổh Đảng và chông tham nhũng, lãng phí. Định kỳ 6 
tháng họp chuyên đê kiểm điểm, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong đảng bộ mình.

Sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương có kết luận và^cáccơ 
quan chức năng ban hành những văn bản quy định cụ thể tương ứng, các cấp 
ủy, tổ chức đảng căn cứ vào các quy định, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc, xử lý việc thực hiện ở đơn vị mình và có biện pháp phát huy ưu điếm, khắc 
phục khuyết điểm đế’ đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham 
nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lấy việc chông tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng trong những năm tỏi.

BỘ CHÍNH TRỊ
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KẾT LUẬN SỐ 04/KLTW NGÀY 19112001 CỦA HỘI NGHỊ 
LẦN THỨ Tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA IX 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII, dẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh dốn Đảng, 

ngăn chặn, dấy lùi tệ tham nhũng, lãng phí

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sau khi thảo 
luận báo cáo của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chinh đôn Đảng, ngăn 
chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí’, kết luận như sau:

I.  TÌNH HÌNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DựNG, CHỈNH ĐÔN ĐẢNG 
TỪ SAU ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, thực hiện Chỉ thị sô' 03/CT 
TW ngày 0762001 của Bộ Chính trị, toàn Đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Đợt triển khai quán triệt và tố chức thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đã góp phần củng cố và nâng cao một bước đáng kể nhận 
thức tư tưởng chính trị của cán bộ, dảng viên, trước hết của đội ngũ cán bộ chủ 
chót các câ'p, các ngành. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng dược coi trọng 
hơn. Những biêu hiện suy thoái đạo đức, lô’i sông của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên tiếp tục được cảnh tỉnh, răn đe; một sô' nơi các vụ việc tiêu cực có 
giảm bót. Các vụ việc nổi cộm, phần lốn liên quan đến tệ tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, trong đó không ít vụ việc tồn dọng kéo dài nhiểu năm được tiếp 
tục giải quyết. Đoàn kết trong Đảng, trưổc hết trong cấp ủy, tô chức đảng có 
chuyên biến tích cực. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới 
phong cách công tác, lề lôi làm việc có tiến bộ. Những kết qua của cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đôn Đảng đã góp phần quan trọng vào thành công của 
Đại hội IX và đại hội đảng bộ các cá'p, những thành tích phát triển kinh tế  xã 
hội trong năm 2000.

Tuy nhiên, nhìn chung, cho đến nay cuộc vận dộng xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng chưa tạo được những chuyến biến cơ bản trong công tác xây dựng Đảng 
cũng như trong việc nâng cao chát lượng của các tố’ chức dảng và của dội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhát là chưa ngăn chặn và đầy lùi được tệ tham nhũng, lãng 
phí. Nhiều câp ủy, tổ chức đảng chưa kiên quyết chỉ đạo tập trung giải quyêt 
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dứt điểm những vàn đề nổi cộm. Một số vụ án tham nhũng đã phát hiện, xử lý 
không nghiêm minh hoặc để kéo dài, các vụ án mới tiếp tục được phát hiện gây 
bức xúc, nhức nhối trong Đảng và trong nhân dân.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực, kể cả 
lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ pháp luật... tình trạng sách 
nhiễu người dân vẫn diễn ra phổ biến làm cho nhân dân bất bình.

Một số chủ trương, biện pháp phòng, chông tham nhũng, lãng phí thực 
hiện còn nửa vời, còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đôc. Đoàn kết 
nội bộ ỏ một sô nơi đến nay vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến 
công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng.

Những khuyết điếm, thiếu sót nêu trên do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, về chủ quan, do những nguyên nhân chủ yếu 
sau đây{

Một là, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là của Bộ Chính trị chưa 
kiên quyết và chưa tập trung đúng mức.

Chưa có những chủ trương, biện pháp đồng bộ, có hiệu lực để khắc phục 
tình trạng tham nhũng, lãng phí trong hệ thông chính trị, nhâ't là trong bộ máy 
nhà nưốc và trong các tô chức kinh tế. Đôi vói những chủ trương, biện pháp đã 
đê' ra, chỉ đạo thực hiện thiếu kiên quyết, triệt để, còn nửa vời, nói nhiều làm ít. 
Chưa chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời đê có 
những biện pháp mạnh mẽ tiếp theo, nhâ't là đối vởi việc giải quyết các vụ việc 
tiêu cực nổi cộm đã được nêu ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. 
Nhiêu câp ủy đảng tiến hành cuộc'vận động chưa nghiêm túc, còn nể nang, né 
tránh, “đễ người dễ ta”. Một số đồng chí ủy viên Trung ương, bí thư câp ủy, tổ 

' chức đang, sau kiểm điểm phê bình vẫn để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, tham 
nhũng và các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài ở ngành, địa phương, đơn vị mình 
phụ trách.

Hai là, một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình 
và phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí.

Trong kiểm điểm phê bình ít có trường hợp cán bộ chủ chốt các cap tự giác 
nhận có tham nhũng. Có đồng chí để vợ (chồng), con lợi dụng chức quyền của 
mình làm những việc tiêu cực, sai trái cũng chưa tự giác nhận khuyết điểm. 
Một số đồng chí vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ 
nhưng không tự phê bình nghiêm túc.

Ba là, việc xử lý một sô vụ việc nôi cộm chưa nghiêm, vẫn còn vụ việc có 
biểu hiện "trên nhẹ, dưới nặng".
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Có những vụ tham nhũng lớn, một sô cán bộ có liên quan, dính líu chưa 
được đưa ra xét xử công minh. Không xử lý hoặc xử lý không nghiêm về trách 
nhiệm đối vởi người đứng đầu nơi để xảy ra những vụ tiêu cực, tham nhũng lớn.

Bốn là, nhiều cấp ủy, tô chức đảng chưa thực sự dựa vào dàn, chưa coi 
trọng tiếp thu ý kiến phê bình của dẫn để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều nơi chưa gắn chặt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng với việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa có hướng dãn, quy định cụ thể để lấy ý 
kiến của nhân dân và cán bộ, công chức tham gia đóng góp phê bình cán bộ, 
đảng viên; chưa thực hiện tót việc công khai kết quả tự phê bình và phê bình 
theo quy định đế phát huy vai trò của tổ chức dân cử, Mặt trận, các đoàn thế và 
nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên.

Năm là, một sô chủ trương, biện pháp, quy chế, chính sách nhằm ngăn 
ngừa, đấu tranh chống tệ tham nhũng, lãng phí quy định chưa hợp lý, chặt chẽ, 
tính khả thi chưa cao, còn ít hiệu quả.

:  Những quy chế, quy định nhií Quy định những điều đảng viên không được
làm, Pháp lệnh chông tham nhũng, Pháp lệnh chông lãng phí, thực hành tiết 
kiệm, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Quy định về kê khai nhà, đất, tài sản, Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, việc xử lý trách nhiệm, việc cấm đưa, nhận quà biếu... còn 
có những nội dung chưa đủ cụ thể hoặc còn thiếu chặt chẽ, chính xác, thiếu chế 
tài đốì với những trường hợp vi phạm. Thiếu kiểm tra thường xuyên việc thực 
hiện những điều đã quy định; phát hiện người vi phạm không xử lý nghiêm túc, 
kịp' thời, còn nói nhiều làm ít. Người tự giác, trung thực, thắng thắn đâ'u tranh 
xây dựng hoặc tự giác nhận lỗi chưa được động viên, khuyến khích; những 
trường hợp cố tình giấu giếm khuyết điểm, vu cáo, gây rốì nội bộ... chưa bị xử lý 
thích đáng. Cải cách hành chính tiến triển chậm, nhiều quy chế quản lý ban 
hành chưa chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hỏ cho người xấu lợi dụng...

Sáu là, thiêu sự phân công phối hợp chỉ đạo việc chống tham nhũng một 
cách có hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị chưa phân công rõ một sô' ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ 
đạo thường xuyên công tác đâ'u tranh chốhg tham nhũng như Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) để ra.

Các ban tham mưu của câ'p ủy, Bộ phận Thường trực 6 (2) và các cơ quan 
liên quan chưa có sự phôi hợp chặt chẽ để giúp câ'p ủy nắm chắc tình hình câ'p 
dưới, thực châ't ưu điểm, khuyết điểm của từng đơn vị, từng câ'p ủy, từng cán bộ 
chủ chô't. Các cơ quan bảo vệ pháp luật trong hoạt động còn thiêu sự phôi hợp 
chặt chẽ, có trường hợp chưa bảo đảm sự thốhg nhâ't, do đó xử lý vụ việc không 
kịp thời, gây nghi ngd trong dư luận quần chúng.
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II. NHỬNG BIỆN PHÁP NHAM t iế p t ụ c  THựC h iệ n  c u ộ c  v ậ n  
ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐốN ĐẢNG THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG 
UỠNG 6 (LẦN 2)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, sắp tới cần phải đẩy mạnh 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). 
Cả ba nội dung cơ bản của Nghị quyết đều phải đi sâu thực hiện có hiệu quả, 
trong đó, chông tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt; nhận 
rõ đây là cuộc đâ'u tranh khó khăn, quyết liệt, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được tiến hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

1.  Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đôi với cán bộ, đảng 
viên, giáo dục chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưởc, đặc biệt là giáo dục về 
đạo đức cách mạng; phê phán những quan điếm, tư tưởng sai trái, cơ hội chính 
trị, chủ nghĩa cá nhân, lối sông ích kỷ, buông thả.

2.  Tiếp tục hoàn thiện hệ thõng luật pháp và cơ chế, chính sách 
(trong đó có việc cải cách chế độ tiền lương), các chế độ và quy định quản lý kinh 
tê  xã hội chung và trong từng ngành, từng lĩnh vực; đây mạnh cải cách hành 
chính nhà nước; đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong 
sinh hoạt đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, chông mọi biểu hiện của tư 
tưởng cục bộ, địa phương, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Đổi mối công 
tác tố’ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy Đảng, Nhà nưốc, đoàn thể, doanh nghiệp, 
đặc biệt phải sốm chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Sốm xác định rõ phân công và thời hạn thực hiện các việc nói trên.

3. Khẩn trương giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các 
vụ việc nổi cộm của địa phương, ngành, đơn vị mình (bao gồm những việc đã 
phát hiện nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa tốt và cả những vụ việc chưa được 
phát hiện xác minh, nhưng trong dân có nhiều dư luận đang quan tâm, có nhiều 
thắc mắc, nghi ngờ), để lập kế hoạch chỉ đạo giải quyết tích cực, nghiêm túc, có 
hiệu quả và dứt điểm trong một thời gian nhât định.

Phân tích, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân đã gây ra các vụ việc, 
việc xử lý chưa nghiêm, đề ra biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.

Các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo, dù cán bộ đó ở câ'p nào, đương 
chức hoặc đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu cũng phải được xem xét đầy đủ về 
trách nhiệm hành chính hoặc hình sự theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật 
Nhà nước.
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Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật, không được có các hành vi (bằng bâ't cứ hình thức nào) 
can thiệp vào quá trình điều tra, xét xử các vụ án nhằm bao che, để lọt người, 
lọt tội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các câ'p ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo, 
theo dõi, thẩm tra kết quả xử lý, nhâ't là đốì với những vụ án lỏn mà nhân dân 
và dư luận đang quan tâm, những lĩnh vực tham nhũng diễn ra phức tạp.

4.  Kê khai nhà, dât, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công chức

Thực hiện việc kê khai nhà, đâ't, cơ sở kinh doanh đốì vởi toàn bộ cán bộ, 
công chức nhà nưởc, nhằm mục đích: làm rõ ràng, minh bạch về tài sản của cán 
bộ, công chức; tạo điều kiện để tổ chức và quần chúng quản lý và giám sát, nhất 
là giám sát việc hình thành những tài sản mối, góp phần ngăn ngừa tham 
nhũng, tiêu cực. Khi nhà, đãt, cơ sở sản xuâ't kinh doanh có thay đổi thì cán bộ, 
công chức phải kê khai bổ sung.

Cán bộ, công chức phải tự giác, trung thực trong việc kê khai. Bản kê khai 
được công khai trong chi bộ và cơ quan quản lý cán bộ. Đối với cán bộ được đề 
nghị đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh dạo: 
công khai vối những người được tham gia ý kiến giởi thiệu bổ nhiệm và những 
người bầu cử.

Khi tổ chức đảng, cơ quan Nhà nưởc phát hiện tài sản kê khai của cán bộ, 
công chức có dấu hiệu bất minh thì giao cho cơ quan có thẩm quyền thấm tra, 
xác minh nguồn gốc tài sản và nếu vi phạm xử lý theo pháp luật.

5. Nghiêm câm việc lấy tiền của Nhà nước, của tập thể biếu, tặng 
cho cá nhân, tổ chức

Các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp 
không được dùng tiền của Nhà nước, tập thể chi làm .quà tặng, biếu cho cá nhân 
và tổ chức, trừ trường hợp thực hiện chính sách theo quy định.

Cán bộ, công chức không nhận tiền, quà biếu của các cơ quan, tổ chức kinh 
tế  xã hội trong mọi trường hợp, kể cả các ngày lễ, tết, đi công tác.

Các đồng chí bí thư câp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định; bản thân và gia đình tự 
giác, gương mẫu, không nhận quà tặng, tiền biếu.

6. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí theo Phảp lệnh của Quôc hội và quy 
định của Chính phủ, trưởc hết, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, câp phép, dâ\i 

64

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thầu và quản lý dự án; quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trụ sở làm việc, mua 
sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại.

Ban cán sự đảng Chính phủ có văn bản quy định cụ thê việc tô chức kỷ 
niệm ngày truyền thông, lễ đón nhận huân chương, lễ hội... một cách thiêt thực, 
khắc phục tình trạng lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Lãnh đạo các ngành, các câ'p có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí của các đơn vị thuộc quyền. Khi phát hiện sai 
phạm, cần tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm đốì với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và 
người trực tiếp vi phạm.  *

7. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định những điều đảng viên 
không được làm

Bổ sung, sửa đối, hoàn chỉnh Quy định những điều đảng viên không 
được làm.

Các cáp ủy, tô chức đảng tô chức truyền đạt, nghiên cứu quán triệt ý 
nghĩa, mục đích, tác dụng và nội dung của quy định cho cán bộ, đảng viên. Công 
khai những điều đảng viên không được làm cho quần chúng nhân dân biết để 
giám sát đảng viên thực hiện.

Đưa việc kiểm điểm thực hiện Quy định những điều đảng viên không được 
làm vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của câ'p ủy, tổ chức đảng cơ sở. Hàng năm 
các câ'p ủy, tô chức đảng phải báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định. 
Úy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 
Trung ương.

8. Xử lý về trách nhiệm đôi với cán bộ lãnh đạo, quản lý đê xảy ra 
các vụ tiêu cực, tham nhũng lớn trong cơ quan, đơn vị; bảo vệ những 
người tích cực dâu tranh chông tiêu cực, tham nhũng

Xem xét, xử lý về trách nhiệm hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự 
đôi vói cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí lởn; đổi 
với lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật để xảy ra các vụ án oan, sai trong quá 
trình điều tra, truy tô', xét xử và thi hành án. xử lý nghiêm theo Luật Báo chí 
đối vối lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí phản ảnh không trung thực, 
không đúng sự thật về tham nhũng, lãng phí, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Có những biện pháp cụ thể để bảo vệ những người kiên quyết đâ'u tranh 
chông tham nhũng, khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện đúng những 
vụ tham nhũng. Động viên, khuyến khích, khoan hồng đốì vối những người tự 
giác, thành khấn khai báo và trả lại tài sản của Nhà nước, tập thế khi mắc sai 
phạm, tích cực góp phần khắc phục những hậu quả gây ra.

65

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



9. Hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Gắn chặt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vởi cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng, đấu tranh chông tham nhũng, lãng phí.

Có quy định vê vai trò của cơ quan dân cử, của Mặt trận, các đoàn thể 
nhân dân, của tập thể cơ quan, đơn vị, khu dân cư góp ý phê bình cán bộ, đảng 
viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đâu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí.

Chỉ đạo chặt chẽ việc phát huy vai trò của các cơ quan thông tin dại chúng 
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong chông tham nhũng, lãng phí.

10. về tổ chức, chỉ đạo

Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ 
đạo cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đáng và đâ'u tranh chống tham nhũng, 
lãng phí. Bộ Chính trị phân công một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên 
Ban Bí thư phụ trách chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng mà trọng tâm trưốc mắt là đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Định kỳ 6 tháng, một năm, Bộ Chính trị họp nghe báo cáo và bàn những 
chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh cuộc vận động.

Bộ Chính trị sẽ sớm bàn đề án chuyên đê về công tác tư pháp, trên cơ sở đó 
có chủ trương củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan trong hộ thống này.

Tiếp tục duy trì và kiện toàn Bộ phận Thường trực Trung ương 6 (2) giúp 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ dạo cuộc vận động trực thuộc Ban Bí thư.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ 
quan Trung ương trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động xủy dựng, chỉnh 
đôn Đảng và đâ'u tranh chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, ngành; có 
phân công một số ủy viên chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động, có bộ phận 
chuyên trách giúp việc. Định kỳ 6 tháng họp chuyên đề kiếm điểm đẩy mạnh 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng và đấu tranh chông tham nhũng, lãng 
phí trong đảng bộ mình.

ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn chỉnh bản bổ sung, sửa đổi Quy định 
những điều đảng viên không được làm, để Bộ Chính trị sởm ban hành.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm “Hướng dẫn đưa tự phê bình và 
phê bình vào nền nếp sinh hoạt đảng thường xuyên” theo Điều lệ Đảng, theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2).

Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh các bản quy định, hướng dẫn về 
kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh; vể nghiêm cấm việc lấy tiền của 
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Nhà nưởc, của tập thế biếu, tặng cho cá nhân, tổ chức; về thực hành tiêt kiệm, 
chông lãng phí; về xử lý trách nhiệm đốì vổi cán bộ lãnh đạo, quản lý đê xay ra 
các tiêu cực, tham nhũng lỏn trong cơ quan, đơn vị, trình Bộ Chính trị cho ý 
kiến ban hành.

Ban hành các quy định, quy chế trên đây trong năm 2001.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý 
việc thực hiện ở đơn vị mình và có biện pháp phát huy ưu điếm, khắc phục 
khuyết điếm để đẩy mạnh cuộc đâ'u tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, 
lãng phí, một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong những năm tối. Trong quá trình chỉ đạo cuộc vận động, các câp ủy cần 
đặc biệt coi trọng việc kiếm tra lại tình hình thực hiện các quy định đã được 
Đảng và Nhà nước ban hành trực tiếp liên quan đến xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng và đấu tranh chôìig tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm và sửa ngay 
những việc làm sai.

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư

NÔNG ĐỨC MẠNH
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CÒNG VÀN SỐ 33/CVTW
NGÀY 14012002 CỦA BAN BÍ THƯ

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII

Kính gửi:  Các tỉnh ủy, thành ủy,

 Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

 Các đồng chí ủy viên Ban Châ'p hành Trung ương,

Để thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tit Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, 
trong dịp tổng kết cuối năm 2001, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các 
ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương làm tốt một 
số việc sau đây:

1.  Tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân trong các 
dịp sinh hoạt thường kỳ, nhất là các dịp tông kết công tác của tô chức đảng theo 
đúng tinh thần Quy định sô' 14/QDTW, ngày 16112001 của Bộ Chính trị về 
thi hành Điều lệ Đảng; lưu ý kiêm diêm cá nhân và nhắc nhở nhau vê việc thực 
hiện Quy định số 19/QDTW, ngày 03012002 của Bộ Chính trị khóa IX vê 
những điểu đảng viên không được làm.

2. Thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí theo quy 
định của Thủ tưởng Chính phủ. Các đồng chí bí thư đảng doàn, bí thư ban cán 
sự đảng, bí thư cấp ủy, các đảng viên là thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các 
đoàn thể chính trị  xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, giám đổc các doanh 
nghiệp, các đơn vị sự nghiệp... phải gương mẫu thực hiện, đồng thời trực tiếp 
chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình phụ trách thực hiện nghiêm 
các quy định này. Các trường hợp vi phạm đều phải được phê bình nghiêm túc, 
xem xét, xử lý nghiêm minh và công khai.

3.  Thực hiện việc bổ sung lý lịch đầu năm 2002 của cán bộ, công chức 
trong đó có việc kê khai (hoặc kê khai bổ sung) nhà, đâ't, cơ sở sản xuâ't kinh 
doanh theo Quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4.  Rà soát các vụ việc nổi cộm, bức xúc của địa phương, ngành, đơn vị 
mình, đặc biệt là những vụ việc về tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và 
những việc mà nhân dân, cán bộ đã khiếu kiện lâu ngày hoặc dang có đòi hỏi 
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chính đáng phải giải quyết; bàn kế hoạch chỉ đạo giải quyết tích cực, nghiêm 
túc, có hiệu quả trong một thời gian nhất định, kiên quyết không để tồn đọng 
kéo dài gây hậu quả xâ'u.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, dảng 
ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện các việc trên 
đây trong tháng 022002.

TM. Ban Bí thư 
PHAN DIỄN
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CHỈ THỊ SỐ 29/2001/CTTTg NGÀY 30112001 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc dẩy mạnh thực hành tiết kiệrn, chống lãng phi

Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nưốc được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và từng bước đã trở 
thành thói quen, ý thức của đa số quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, công 
nhân viên và các tổ chức, cơ quan nhà nước. ,r

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết 
và các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo các 
Bộ, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương có biện pháp thiết thực, phù 
hợp vối điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị để thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí.

Nhiều Bộ, ngành, địa phương và tố chức đã chủ động, tích cực triển khai 
thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, góp phần sử dụng có hiệu quả hơn các 
nguồn lực của đất nước. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí đã trở thành nhân 
tố quan trọng trong việc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các nguyên tắc quản lý 
tài chính, ngân sách, làm thất thoát tài sản của Nhà nước còn lớn, nhất là trong 
một số lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng tài sản công, sử 
dụng ngân sách nhà nước, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 
Về tô chức lễ hội, kỷ niệm ngày thành lập, đón nhận các danh hiệu thi đua, hội 
nghị... còn mang nặng tính phô trương, hình thức, lãng phí thời gian, tiền bạc 
của Nhà nước và nhân dân. Tình trạng lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng 
của nhân dân diễn ra còn tương đối phổ biến.

Nguyên nhân của tình trạng trên trước hết thuộc trách nhiệm của Thủ 
trưỏng, cáp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa nhận thức và quán triệt đúng, 
đầy đủ chủ trương tiết kiệm, chôhg lãng phí của Đảng và Nhà nước. Cơ chế, 
chính sách, biện pháp triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn bất cập 
và chưa phù hợp nhưng lại không được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; việc kiểm 
tra, xử lý các trường hợp vi phạm chưa thường xuyên và chưa nghiêm minh.

Đe khắc phục tình trạng trên, nhằm triệt để thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
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Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đôc, Giám đôc các doanh nghiệp nhà nước và 
người đứng dầu các tố chức sử dụng ngân sách nhà nước, trong phạm vi quyền 
hạn, trách nhiệm của mình phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ 
trương thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; thực hiện đồng bộ một sô giải pháp 
chủ yếu sau:

1.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt đến tâ't cả các ngành, 
các câ'p, các đơn vị và mọi ngưòi nhận thức, đầy đủ ý thức, yêu cầu của chủ 
trương thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng 
và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; tổng kết, 
đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của cơ quan, tổ chức hoặc 
địa phương mình, gửi báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tưởng 
Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về việc 
đế xảy ra tình trạng lãng phí, vi phạm các quy định về tiết kiệm.

2. Tiết kiệm, chông lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

a)  Phải thực hiện tô't quy hoạch, chuẩn bị đầu tư chu đáo bảo đảm đúng kế 
hoạch, lập đề án khả thi sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và định mức; thực hiện 
công khai quy hoạch đất đaij việc giao nhiệm vụ cho đơn vị quản lý và bảo vệ 
đất đai đã được quy hoạch phải rõ ràng, cụ thể.

b) Đổi mới phương thức, tổ chức giải phóng mặt bằng đúng chính sách, chế 
độ, không gây thất thoát tài sản, tiền vổh của Nhà nưốc và nhân dân.

c)  Công bô' công khai việc bô' trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo 
đảm việc sử dụng vô'n đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng Quy chế 
quản lý đầu tư và xây dựng.

d) Thực hiện đúng Quy chế đâ'u thầu, nghiêm câ'm việc chọn thầu, chỉ định 
thầu sai nguyên tắc.

đ) Tô chức giảm sát chặt chẽ công tác thi công các công trình xây dựng cơ 
bản. Đô'i vâi một sô' công trình ở xã, phường, cần tổ chức đê nhân dân tham gia 
giâm sát thi công. Các cơ quan, đơn vị có công trình xây dựng, phải công khai 
quy hoạch, thiết kê và dự toán dê cán bộ công nhân viên của cơ quan, đơn vị 
tham gia kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng từ đâ'u thầu, thực hiện dự ân 
đền bù đến mua sắm thiết bị và nghiệm thu công trình.

3.  Tiết kiệm, chông lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công và sử 
dụng ngân sách nhà nước.

a)  Thực hiện nghiêm chỉnh chê' độ chi tiêu, hội họp, trang bị điện thoại, 
mua sắm và sử dụng ôtô... trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh 
nghiệp nhà nưởc, triệt đế tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị.
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b)  Bộ Tài chính chủ trì, phôi hợp vởi các cơ quan liên quan rà soát lại các 
quy định về tổ chức lễ hội, đón nhận các danh hiệu, kỷ niệm ngày thành lập đơn 
vị, hội nghị... , nghiên cứu, bô sung, sửa đôi và ban hành quy định vê' chế độ chi 
tiêu cho từng loại, bảo đảm được yêu cầu nhưng thực sự tiết kiệm.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức phải thực hiện đúng chế độ công 
khai tài chính; cơ quan tài chính các cấp kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chế độ 
công khai tài chính ở các đơn vị; tăng cường sự giám sát kiểm .ra của nhân dân 
và các tố’ chức, đoàn thể, quần chúng.

d)  Bộ Tài chính kiểm tra và công bố công khai các đơn vị sử dụng lãng phí 
kinh phí của Nhà nước, thực hiện không đúng Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại; mua sắm và sử dụng 
ôtô không đúng chê độ quy định, kiên quyết thực hiện việc điều chuyên từ nơi 
thừa sang nơi thiếu.

đ) Nghiêm câm việc chi “hộ”, chi “thay” của doanh nghiệp nhà nưởc cho cơ 
quan quản lý nhà nưốc, ủy ban nhân dân các cap; sử dụng công quỹ Nhà nước, 
tập thể làm quà biếu và nhận quầ biếu dưới bát cứ hình thức nào; giữ lại các 
khoản phải nộp ngân sách nhà nước để sử dụng trái chế độ quy định, kế cả dầu 
tư mua sắm tài sản, chi phúc lợi hoặc thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Cơ quan tài chính các câp kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm nhằm thu 
hồi tài sản và xác định rõ trách nhiệm đõì vối Thủ trưởng đơn vị nếu phát hiện 
vi phạm các quy định nói trên.

e)  Trụ sở làm việc, nhà công cụ và các công trình kiến trúc khác phải được 
sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chê độ do câp có thâm quyền quy 
định. Tăng cường kiếm tra, giám sát việc sử dụng trụ sà làm việc và diện tích 
đất đã câp cho doanh nghiệp nhà nưốc, kiên quyết xử lý hoặc thu hồi diện tích 
bị sử dụng lãng phí, không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích 
theo quy định.

4.  Tiết kiệm, chông lãng phí trong quản lý, sử dụng vốh và tài sản tại 
doanh nghiệp nhà nước.

a)  Vê' chế độ sử dụng điện thoại, doanh nghiệp phải căn cứ chê độ do Nhà 
nưâc quy định để ban hành quy chê sử dụng điện thoại của doanh nghiệp theo 
nguyên tắc: tiết kiệm, có định mức cụ thể, nếu sử dụng quá mức quy định thì cá 
nhân tự thanh toán.

b)  Các doanh nghiệp nhà nưốc sản xuất kinh doanh nhát thiết phải có 
định mức sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu. Có chế độ thưởng khuyến khích tiết 
kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

72

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



c)  Việc tổ chức hội nghị, tiếp khách, ngày lễ, Têt, đón nhận Huân, Huy 
chương, đi công tác trong và ngoài nước... phải triệt đê tiêt kiệm và thực hiện 
đúng chê độ chi tiêu đã quy định.

5. Tiết kiệm, chông lãng phí trong sản xuâ't và tiêu dùng của nhân dân.

a)  Việc tố chức lễ, hội, cưới xin, tang lễ và các hoạt dộng khác phải thiêt 
thực, đơn giản và hết sức tiết kiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức lễ, hội đế 
bắt buộc các cá nhân, tố’ chức đóng góp tiền của.

b)  Các câ'p ủy Đảng và chính quyền địa phương cần tuyên truyền, giáo dục 
ý thức tiết kiệm, chông lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, 
khuyến khích nhân dân tiêu dùng hàng sản xuâ't trong nước đế’ hỗ trợ sản xuât 
phát triển.

6.  Tố’ chức, cá nhân được giao tiếp nhận, quản lý, phân phối các quỹ hình 
thành từ nguồn đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức, Chính phủ, tố’ chức 
phi Chính phủ cho các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, từ thiện... phải 
công khai nguồn thu, kết quả phân phôi, sử dụng các quỹ này theo đúng Quy 
chê công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐTTg 
ngày 20 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí trong dịp Tết cố truyền hàng năm.

Đê bảo đảm cho nhân dân đón Tết cố truyền hàng năm được vui vẻ, an 
toàn và tiết kiệm, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các câ'p căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương 
và phôi hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

a)  Nghiêm câ’m lợi dụng lễ, Tết đê tô chức liên hoan, ăn uông lãng phí và 
dùng tiền công quỹ đế’ biếu xén. Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế 
độ cho dơn vị, cá nhân có công trong phôi hợp, giúp đỡ thì phái công khai danh 
sách thưởng và mức thưởng cho toàn thế cơ quan, đơn vị biết.

b)  Bảo đảm đáp ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân trong dịp Tết vởi giá cả ổn định, quan tâm đến đời sông của nhân 
dân, không đế’ dân đói, không có Tết; không để’ xảy ra tình trạng thiếu hàng, 
tăng giá đột biến; đặc biệt chú ý đến đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giói, hải đảo, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai lũ lụt; thám hỏi, tặng quà 
thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các 
gia đình thuộc diện chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ và chiến sĩ 
các đơn vị lực lượng vũ trang; vận động các tầng lốp nhân dân phát huy truyền 
thống tương thân, tương ái giúp đỡ các gia đình đáp ứng nhu cầu đi lại của 
nhân dân trong dịp Tết; bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. Tố’ chức 
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tôt các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu văn 
hóa tinh thần cho nhân dân và bè bạn quốc tế có mặt tại Việt Nam, Tố chức tốt 
việc chăm lo, phòng chông dịch bệnh và chữa bệnh; kiêm soát chặt chẽ an toàn 
vệ sinh thực phẩm.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đô'c các doanh nghiệp nhà nước và 
người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức 
và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này.

Thủ tướng Chính phủ 
PHAN VÃN KHẢI
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CHỈ THỊ SỐ 01/2002/CTTTg NGÀY 2812002 CỦA 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

vê việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thê dê thưởng, 
biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không dứng quy dinh

Hiện nay, tình trạng sử dụng tiền, tài sản của Nhà nưởc, tập thể để 
thưởng, biếu, tặng, cho không đúng chế độ có biểu hiện gia tăng, đặc biệt là 
trong dịp lễ, Tết. Việc làm này vừa vi phạm quy định của Nhà nưốc vể thực 
hành tiết kiệm, vừa gây lãng phí đôì với tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể và 
nhân dân, tạo nên một thói quen xấu và làm suy giảm phẩm châ't đạo đức của 
một bộ phận cán bộ, công chức.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX, kiên quyết ngăn chặn, đấy lùi tệ tham nhũng, lãng 
phí, Thủ tưởng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tính, thành phô' trực 
thuộc Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đô'c các doanh nghiệp và người đứng 
đầu tổ chức kinh tế, đơn vị sử dụng vốh, kinh phí từ ngân sách nhà nước, tổ 
chức được ngân sách nhà nưốc tài trợ và tố’ chức có nguồn thu từ các khoản đóng 
góp của nhân dân, của hội viên, phải thực hiện đúng các quy định sau:

1.  Đôi với các tổ chức, cá nhân sử dụng tiền, tài sản nhà nước, tập 
thể để thưởng, biếu, tặng, cho quà.

a)  Nghiêm cãìn các tô chức, cá nhân sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, 
của tập thế hoặc tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, từ công quỹ, 
từ các nguồn tài trợ, đề thưởng, biếu, tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới 
mọi hình thức không đúng chê độ quy định của Nhà nước trong bâ't cứ trường 
hợp nào, nhà't là các dịp ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm thành lập, tống kết 
mừng công, đón nhận các danh hiệu Nhà nưóc...

Việc thưởng, biếu, tặng quà cho tô chức, cá nhân tham gia phôi hợp; những 
người thực sự có đóng góp vào thành tích của cơ quan, đơn vị, các dô'i tượng 
chính sách, được thực hiện theo chế độ hiện hành và phải sử dụng kinh phí 
của quỹ thi đua, khen thưởng và các nguồn hợp pháp khác dùng cho thi đua, 
khen thưởng.

b)  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tổ chức và bô' trí để’ cho tố chức 
Đảng và các đoàn thể, tổ chức quần chúng, ban thanh tra nhân dân của đơn vị 
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được trực tiếp tham gia vào việc kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, nhát là 
việc sử dụng tiền thuộc quỹ khen thương của dơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn việc thưởng, biêu, tặng quà sai chê dộ, đồng thời phôi hợp vối chính quyên 
xử lý nghiêm các vi phạm. Chi tiêu tài chính công hàng quý của các cơ quan, 
đơn vị phải được báo cáo đầy đủ, cụ thể và phải được niêm yết công khai trong 
cơ quan, đơn vị.

c) Mọi trường hợp thưởng, biểu, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân đểu phải 
thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng và phải dược phan ánh đầy 
đủ, trung thực trohg sô kê toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

d)  Người quyết định việc sủ dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể hoặc 
tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, từ công quỹ cùa cơ quan, đơn 
vị... để thưởng, biếu, tặng, cho sai chế độ thì phải bồi hoàn lại cho công quỹ toàn 
bộ sô' tiền, giá trị hiện vật đã thưởng, biếu, tặng, cho, nếu là cán bộ, công chức 
nhà nưỏc dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều phai bị xử lý kỷ luật theo quy 
định của Pháp lệnh cán bộ, công chức; trường hợp hành vi đưa hôi lộ được che 
đậy dưới hình thức thưỏng, biếu, tặng có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì phải 
bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.

đ) Thủ trưởng các cơ quan, tố chức quản lý cấp trên phai kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chế độ thưởng, biếu, tặng quà của dơn vị thuộc phạm vi quản 
lý và phải chịu trách nhiệm liên đới về những trường hợp do thiếu trách nhiệm 
đế cơ quan, tố chức do mình quản lý sử dụng tiên, tài sán cua Nhà nước, công 
quỹ... đê thưởng, biếu, tặng cho các tô chức, cá nhân sai quy định.

2.  Đôi với các cá nhân, tổ chửc diíỢc thưởng, biếu, tặng, cho quà

a)  Nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức gợi ý dế được thưởng, biếu, tặng quà 
sai chê độ dưởi bất cứ hình thức nào.

b)  Nghiêm cấm các tố chức, cá nhân không phải là đối tượng thuộc diện 
được thương, biếu, tặng quà nhận thưởng, quà biếu, tặng hoặc nhận thưởng, 
quà biêu, tặng sai chê độ, tiêu chuân cho phép dưới bất cứ hình thức nào từ các 
tổ chức, cá nhân. Khi được các tổ chức, cá nhân thưởng, biếu, tặng quà không 
đúng chế độ, tiêu chuẩn, đôi tượng thì phải từ chối và giải thích rõ lý do. Trường 
hợp không thê từ chòi thì phải báo cáo ngay vối Thủ trưởng trực tiếp của mình 
và nộp khoản tiền thưởng, quà biếu, tặng vào công quỹ.

c)  Cá nhân, tổ chức không được dung túng, bao che, bỏ qua khi phát hiện 
việc thưởng, biếu, tặng quà không đúng quy định. Trường hợp phát hiện cá 
nhân, tô chức nhận thưởng, quà biếu, tặng không dúng chế dộ, tiêu chuẩn mà 
không tự giác báo cáo, thì tùy theo mức dộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. Người vi phạm là cán bộ, công chức nhà nưỏc thì bị xử lý kỷ luật 
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theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức; trường hợp hành vi nhận hôi lộ 
được che đậy dưới hình thức nhận tiền thường, quà biêu, tặng, có dâu hiệu câu 
thành tội phạm thì phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.

3. Tống Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ 
quan, dơn vị có tô chức thanh tra chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị theo thấm 
quyền và chức năng của mình tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định về thưởng, biếu, tặng quà theo quy định của Chỉ thị 
này và quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết. Trường lìỢp phát hiện tố chức, 
cá nhân dùng tiền, tài sản của Nhà nưởc, tập thể đế’ thưởng, biếu, tặng sai quy 
định thì phải yêu cầu tố chức, cá nhân nhận thưởng, quà biếu, tặng khai báo 
kịp thời và nộp vào công quỹ, đồng thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thâm 
quyền đế có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Văn hóa  Thông tin phôi hợp với các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 
chúng tăng cường phô biên, tuyên truyền các chê độ, tiêu chuân của Nhà nước 
về thưởng, biếu tặng quà và nội dung Chỉ thị này; nêu gương những điển hình 
tôt, những người tự giác từ chòi hoặc báo cáo và nộp vào công quỹ những phần 
thương, quà biếu, tặng đã nhận không đúng quy định; phát hiện và kịp thời đưa 
ra công luận những trường hợp vi phạm.

5.  Bộ Tài chính chỉ đạo ngành tài chính tăng cường quan lý Nhà nưóc về 
công tác tài chính; hướng dãn việc thu, nộp các khoản thưởng, biêu, tặng bằng 
tiền và hiện vật si quy định do các cơ quan, tô chức và cá nhân nộp vào công 
quỹ. Đồng thời hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ vể tình hình thực hiện 
Chỉ thị này và báo cáo đột xuất những vụ việc nghiêm trọng đế’ có biện pháp xử 
lý kịp thời.

Các Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám 
đôc, Giám đôc các doanh nghiệp và người đứng đầu tố chức kinh tê, đơn vị sử 
dụng vốn, kinh phí từ ngân sách nhà nưóc, tố’ chức được ngân sách nhà nước tài 
trợ và các tổ chức có nguồn thu từ các khoản đóng góp cúa nhân dân, của hội 
viên có trách nhiệm hướng dẫn và tố chức thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời, 
trong phạm vi trách nhiệm của mình phải tố’ chức triền khai nghiêm Chỉ thị số 
29/2001/CTTTg ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Thủ tương Chính phủ 
PHAN VĂN KHÁI
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PHÁP LỆNH CHỐNG THAM NHŨNG
(Đã dược sửa đổi, bổ sung năm 2000)1

1. Phá)) lệnh chông tham nhũng dã dược ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa X. thông qưa ngày 2G21998, có hiện lực kổ từ ngày 0151998: Phá]) lệnh này dược 
sửa dõi, bo sung tại Phá]) lệnh sửa dối, bổ sung một sô diều của Pháp lệnh chông tham nhũng (Pháp 
lệnh sô 22/2000/PLUBTVQH10 ngày 2842000) có hiệu lực kể từ ngày 0172000.
Đê thuận tiện cho bạn dọc nghiên cứu. chúng tôi dánh dá"u một hoa thị (*) và in nghiêng diêu luật da 
dược sừa dôi, bổ sung vào sau điều luật gốc.

Đê nâng cao hiệu quả của việc phòng ngừa và đấu tranh chông thani nhũng, 
tăng cường kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt. Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ hợp thứ 2 về Chương trinh 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998;

Pháp lệnh này quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi 
tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm, của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhăn trong phòng ngừa và đâu tranh chống tham những.

Chương I

NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyên hạn đã lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham ô, hối lộ hoặc cô’ ý làm trái pháp luật vì 
động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nưóc, tập thê và cá nhân, xâm 
phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức.

Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định 
của pháp luật.

Điểu 2. Người có chức vụ, quyền hạn quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:

1.  Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị — xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công 
an nhân dân theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2.  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
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trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dần; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

3.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước;

4.  Cán bộ xã, phường, thị trâ'n;

5.  Những người khác được giao nhiệm vụ, công vụ có quyển hạn trong khi 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Điều 3. Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:

1. Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa;

2.  Nhận hốì lộ;

3.  Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hôi lộ; lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn đế đưa hối lộ, môi giởi hôi lộ;

4.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lửa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ 
nghĩa, lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa;

5.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa;

6.  Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của cá nhân;

7.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để
vụ lợi;  ■

8.  Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ dê vụ lợi;

9.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối vởi người khác để vụ lợi;

10.  Lập quỹ trái phép để vụ lợi;

11.  Giả mạo trong công tác đế vụ lợi.

Điều 3(*)

Các hành ui tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:

1.  Tham ô tài sản;

2. Nhận hối lộ;

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

4. Lợi dụng chức uụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi vụ lợi;

5. Lạm quyền trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưồng đôĩ với người khác đê trục lợi;

7.  Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
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Điêu 4. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện kịp thòi. Người 
có hành vi tham nhũng bất kỳ ở cương vị, chức vụ nào đều phái bị xử lý kịp thòi, 
nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị chiêm đoạt do hành vi tham nhũng phải được thu hồi; tài sản do 
tham nhũng mà có phải bị tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại 
thì phải bồi thường.

Điều 5. Người có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, tích 
cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, nộp lại tài sán 
đã tham nhũng, thì tùy từng trường hợp mà được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn 
xử lý kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật.

Người có hành vi tham nhũng mà dùng thủ đoạn xảo quyệt đế che giấu 
hành vi vi phạm, cản trở cơ quan, tô chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, 
xử lý thì bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Điểu 6. Công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tô' cáo hành vi tham 
nhũng, tham gia phòng ngừa và đâ'u tranh chông tham nhũng.

Các cơ quan, tố chức có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của 
người phát hiện, tô' cáo hành vi tham nhũng khi người đó bị đe dọa, trả thù, 
trù dập.

Cơ quan, tố chức hữu quan có trách nhiệm cung câ'p thông tin, tài liệu và 
thực hiện yêu cầu của cơ quan, tô chức có thâm quyên trong quá trình thanh 
tra, điều tra, xử lý người có hành vi tham nhũng.

Điều 7. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyển 
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 
hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm đê’ xảy ra tham 
nhũng trong cơ quan, tố’ chức mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểu 8. Các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phôi hợp vối 
các cơ quan, tố’ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; xử lý người có 
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trưởc pháp luật về kết luận, 
quyết định của mình trong quá trình thanh tra, điều tra, tuy tô', xét xử các vụ 
tham nhũng.

Điều 9. Chính phủ tố’ chức, chỉ đạo,.kiểm tra các câ'p, các ngành thực hiện 
việc phòng ngừa và đâu tranh chông tham nhũng.  .

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
các câ'p trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của mình tố’ chức, chỉ 
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đạo, kiểm tra việc phòng ngừa và đấu tranh chông tham nhũng ơ Bộ, ngành, 
địa phương.

Điều 10. ủy ban Thường vụ Quôc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban Quốc 
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các câp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi 
tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng; khi phát hiện có hành vi 
tham nhũng có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện 
pháp cần thiết đê kịp thời ngăn chặn hành vi tham nhũng và xử lý người có 
hành vi tham nhũng.

Điểu 11. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách 
nhiệm động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng ngừa và đấu tranh 
chông tham nhũng; yêu cầu cơ quan,tổ chức có thẩm quyền kết luận, xử lý vụ 
tham nhũng; giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi tham 
nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng.

Tổ chức Thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ sở theo quy định của 
pháp luật dưới sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn cơ sở, 
có trách nhiệm phát hiện, kiên nghị vối cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý và 
giám sát việc xử lý người có hành vi tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, địa 
phương mình.

Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ 
quan, tố chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý vụ tham nhũng, nếu 
thây việc xử lý chưa nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ 
chức có thấm quyền phải xem xét và trả lời cho tổ chức đã kiến nghị, yêu cầu.

Điểu 12. Cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; khi đưa tin công khai phải bảo 
đảm chính xác, trung thực, khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đưa tin đó.

Chương II

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG ■

Điểu 13

1.  Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:

a)  Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của 
cơ quan, tô chức, cá nhân;
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b)  Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật châ't khác của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến công việc mà mình giải quyêt.

c)  Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và 
những người khác ngoài quy định của Nhà nưởc;

d)  Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, 
cho người khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp 
luật, thu lợi bất chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đê vay, cho vay tiên của công quỹ, của 
ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyên hạn đê bao lãnh 
cho người khác vay tiền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tố chức tín dụng.

d) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tô chức 
hoặc lợi dụng công sức của ngưqi do mình quản lý đế thu lợi bất chính;

g)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát 
canh thu tô hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chua được phép công bô;

i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài.

2.  Những người quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh này 
không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cô phần, hợp tác 
xã, bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Người đứng đầu, câp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bô’, mẹ, 
con của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt dộng trong 
phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đô’i với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, thì cán bộ lãnh đạo, 
quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bô, mẹ, con của họ làm việc 
tại doanh nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cô phần bình 
quân của các cổ đông.

3.  Người đứng đầu và câ'p phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không 
được bô’ trí vợ hoặc chồng, bô’, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ 
lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kê’ toán  tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ 
quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ 
quan, tổ chức đó.

4.  Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điều này.

Điều 13('>

1.  Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:

82

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của 
cơ quan, tô chức, cá nhân;

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tô chức, cá 
nhân liên quan đến công việc mà mình giải quyết;

c) Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và 
những người khác ngoài quy định của Nhà nước;

d) Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, cho 
người khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của minh làm trái pháp 
luật, thu lợi bất chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của 
ngân hàng hoặc của tố chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh 
cho người khác vay tiền của công quỹ, của ngăn hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tô chức 
hoặc lợi dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát 
canh thu tô hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chưa dược phép công bố;

i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài;

k) Những việc khác mà pháp luật quy định không được làm.

2. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh 
này không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều 
hành các doanh nghiệp tư nhăn, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cô 
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư, tô chức 
nghiên cứu khoa học tư.

3. Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan; vợ hoặc chồng 
của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong 
phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cô phần hóa, thì cán bộ lãnh dạo, 
quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của họ làm việc 
tại doanh nghiệp đó chỉ được mua cô phần không vượt quá mức cô phần bình 
quân của các cô đông.

4.  Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân không được sử dụng công quỹ và tài sản khác của Nhà nước để thành 
lập doanh nghiệp kinh doanh hoặc góp vốn vào doanh nghiệp dê thu lợi riêng 
cho cơ quan, đơn vị mình.
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5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không 
được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em. ruột của niình giữ các chức 
vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kê toán.  tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ 
quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết họp đồng cho cơ 
quan, tổ chức đó.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng nhữìig quy định tại Điều này.

Điều 14

1.  Người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai nhà. dâ't và các loại tài san 
khác có giá trị lôn của mình.

2.  Người kê khai phải kê khai chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm 
trưốc pháp luật về nội dung kê khai.

3.  Chính phủ quy định cụ thể đôi tượng phải kê khai, các loại tài sán phải 
kê khai, thời điểm, trình tự và thủ tực kê khai.

Điều 15

1.  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây 
dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, câ'p vôn ngân sách nhà nước, tín 
dụng, ngân hàng, xuất nhập khẩu, xuât nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải 
quan, bảo hiểm và các cơ quan khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, 
tô chức, cá nhân phải công khai thủ tục hành chính, giải quyết dứng thòi hạn, 
đúng pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tô chức, cá nhân.

Nghiêm cấm việc tự đặt ra các thủ tục, phí, lệ phí ngoài quy dịnh của 
pháp luật.

2.  Việc cấp phát, sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước, VÔÌ1 và tài sản 
nhà nước cho các dự án, chương trình có mục tiêu đã dược cơ quan, tô chức có 
thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng 
nội dung đã được phê duyệt và phải công khai cho các cơ quan, tổ chức có liên 
quan và nhân dân nơi trực tiếp sử dụng biết.

3.  Việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng 
các công trình, lập các quý ngoài quy định của Nhà nưốc phải được nhân dân 
bàn bạc, quyết định. Việc sử dụng nguồn vô’n đó phải đúng mục đích, công khai 
để nhân dân giám sát và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.

Điều 16

1.  Người đứng đầucơ quan, tổ chức phải gương mẫu, liêm khiết; định kỳ 
kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và kiểm điểm trách nhiệm của 
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mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhung, xử lý người có 
hành vi tham nhũng.

2.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thường xuyên tiên hành kiếm tra, 
thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tô chức, cá 
nhân thuộc quyền; áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 
nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và thông báo cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyển theo quy định của pháp luật.

Điểu 17. Người có chức vụ, quyền hạn không thực hiện đầy đủ chức trách, 
nhiệm vụ được giao, để người khác vi phạm pháp luật thu lợi bất chính, thì tùy 
theo tính chát, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

Điểu 18. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân có trách nhiệm kịp 
thời tô cáo với cơ quan, tô chức có thâm quyền.

Cơ quan, tố chức có thẩm quyển nhận được tô cáo về hành vi tham nhũng 
phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; giữ bí mật họ tên, địa chỉ của 
người tô cáo.  ■

Điều 19

1.  Người tô’ cáo kịp thòi hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi 
tham nhũng thì được xét khen thưởng thích đáng theo quy định của Chính phủ.

Người tô’ cáo hành vi tham nhũng có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức 
hữu quan bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, 
lợi ích hợp pháp khác của mình. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm áp dụng 
các biện pháp cần thiêt theo thẩm quyền đê bảo vệ ngưòi tô' cáo.

2.  Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền tô’ cáo đê vu cáo làm thiệt hại 
đến danh dự, uy tín và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người vu cáo phải 
bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tô’, xét xử, các cơ quan 
Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật dế’ phát hiện nhanh chóng, chính xác hành vi tham nhũng và xử 
lý kịp thời, nghiêm minh người có hành vi tham nhũng.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra, điều tra, truy tô’, xét xử do thiếu 
trách nhiệm mà để lọt người có hành vi tham nhũng, lọt hành vi tham nhũng, 
cô’ ý vi phạm các quy định của pháp luật, bao che cho người có hành vi tham 
nhũng hoặc làm oan người vô tội, thì tùy theo tính châ't, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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Chương III

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG ■

Điều 21. Người có một trong những hành vi tham nhũng sau đây phải bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự:

1.  Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản của cá nhân mà giá trị tài sản từ năm triệu đồng trở lên hoặc dưới 
năm triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, đã bị xử 
lý kỷ luật mà còn vi phạm;

2.  Nhận hôi lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với 
người khác đế vụ lợi từ năm trăm ngàn đồng trở lên hoặc dưới năm trăm ngàn 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, dã bị xử lý kỷ luật 
mà còn vi phạm;

3.  Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hôi lộ hoặc lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn đê đưa hô'i lộ, môi giới hốì lộ mà của hốì lộ có giá trị từ năm trăm 
ngàn đồng trở lên hoặc dưới năm trăm ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc vi phạm nhiều lần;

4. Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyển hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ 
năm mươi triệu đồng trở lên và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

5.  Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản 
xã hội chủ nghĩa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn 
vi phạm;

6.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản xã hội chủ nghĩa; vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, giả mạo trong công tác 
gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân.

Điều 21(,)

Người nào có một trong các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của 
Pháp lệnh này mà cấu thành tội phạm quy định tại các Điều 278, 279, 280, 281, 
282, 283 và 284 của Bộ Luật hình sự thì bị xử lý theo Bộ luật hình sự.

Điểu 22. Người có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, thì tùy tneo tính chất, mức độ vi phạm, giá trị tài sản 
tham nhũng, mức độ thiệt hại và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại 
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Điêu 23 của Pháp lệnh này mà bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật 
sau đây:'

1.  Khiến trách;

2.  Cảnh cáo;

3.  Hạ bậc lương;

4.  Hạ ngạch;

5.  Cách chức, bãi nhiệm;

6.  Buộc thôi việc;

Điểu 23

1.  Các tình tiết tăng nặng đế’ xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đổì với 
người có hành vi tham nhũng:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt che giấu hành vi vi phạm của mình;

b)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của mình;

c)  Không chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong 
việc nộp lại tài sản, tham nhũng hoặc bồi thường thiệt hại do hành vi tham 
nhũng của mình gây ra.

2.  Các tình tiết giảm nhẹ để xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đốì vối 
người có hành vi tham nhũng

a) Chủ động khai báo hành vi tham nhũng trưốc khi bị phát hiện;

b) Tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng của mình gây ra;

c)  Tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại do hành vi 
tham nhũng của mình gây ra.

Điều 24. Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng một trong 
các hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, bãi nhiệm thì bị chuyển công 
tác khác không liên quan đến công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi 
việc, thì không được tiếp nhận làm cán bộ, công chức trong thòi gian từ ba nám 
đến năm năm, kế’ từ ngày có quyết định kỷ luật.

Người có hành vi tham nhũng là thành viên của cơ quan, tổ chức có điều lệ 
hoặc quy chế riêng thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh 
này, còn bị xử lý theo điều lệ hoặc quy chế của cơ quan, tổ chức đó.
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Người có hành vi tham nhũng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì 
bị xử lý theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan.

Điều 25. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi phát hiện hành vi tham 
nhũng trong cơ quan, tổ chức mình thì phải xem xét và xử lý người có hành vi 
tham nhũng theo thẩm quyền, áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài 
sản đã bị chiếm đoạt và thông báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết; 
trong trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì phải chuyến hồ sơ hoặc báo ngay 
cho cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm sát để xem xét, xử lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không xử lý theo thẩm quyền hoặc không 
chuyển các vụ tham nhũng có dấu hiệu của tội phạm đến cơ quan Điều tra hoặc 
Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật thì bị xử lý về hành vi bao che.

Không được chuyển công tác, cho thôi việc hoặc hưu trí đối với người đang 
bị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét về hành vi tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng đã chuyển công tác, thôi việc hưu trí trước 
khi bị phát hiện vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng đó.

Điểu 26. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham 
nhũng, các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm xử lý 
nghiêm minh, kịp thời tội phạm về tham nhũng, áp dụng các biện pháp cần 
thiết theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.

Điều 27

1.  Trong quả trình thanh tra, thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nưởc có 
quyền áp dụng các biện pháp sau đây:

a)  Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ 
công tác của người có hành vi tham nhũng nếu có căn cứ đê cho rằng người đó có 
thể tiếp tục thực hiện hành vi tham nhũng hoặc cản trở việc thanh tra;

b)  Niêm phong tài liệu, kê biên tài sản của cơ quan, tổ chức là đổi tượng 
thanh tra đã được xác định là có liên quan đến vụ tham nhũng.

c) Áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Khi áp dụng các biện pháp quy định tại khoản này, các cơ quan Thanh 
tra nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp dụng các biện 
pháp đó.

2. Khi có căn cứ kết luận hành vi tham nhũng chưa đến mức phải truy cứu 
trách nhiệm hình sự, thì thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nước chuyển hồ sơ 
cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xử lý kỷ luật người 
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có hành vi tham nhũng, áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản đã bị 
chiếm đoạt.

3.  Khi xét thây vụ tham nhũng có dâ'u hiệu của tội phạm thì thủ trưởng cơ 
quan Thanh tra nhà nước phải chuyến ngay hồ sơ đến cơ quan Điều tra hoặc 
Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Khi nhận được yêu cầu của cơ quan Thanh tra nhà nước, cơ quan 
Điều tra, Viện kiểm sát, thì trong thời hạn chậm nhát là ba mươi ngày, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện yêu cầu đó; trong trường hợp không 
thực hiện được phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều 29. Khi nhận được hồ sơ do cơ quan, tổ chức chuyển đến, cơ quan 
Điều tra, Viện kiểm sát phải xem xét, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, áp dụng 
các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt và thông báo cho cơ 
quan, tổ chức đã chuyển đến biết kết quả.

Điều 30. Người bao che cho người có hành vi tham nhũng, cản trở, can 
thiệp việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ .luật quy định tại 
Điều 22 của Pháp lệnh này hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tô' cáo hành vi tham 
nhũng thì bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM VÀ Mối QUAN HỆ PHỐI HỢP

GIỮA CÁC Cơ QUAN, Tổ CHỨC TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA
VÀ XỬ LÝ NGUỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điểu 31. Các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong việc điều tra, 
truy tô', xét xử các tội phạm về tham nhũng.

Viện kiểm sát nhân dân các câ'p có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật trong quá trình phát hiện và xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Quốc 
hội, Úy ban Thường vụ Quô'c hội, Chủ tịch nước và thông báo đến Thủ tưởng 
Chính phủ tình hình xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Điều 32. Người đứng đầu cơ quan, tổ’ chức có trách nhiệm báo cáo vối cơ 
quan, tổ chức cấp trên và thông báo đến cơ quan Thanh tra nhà nưốc cùng câ'p 
vể việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý kỷ luật đôì vdi 
người có h*ằnh  vi tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
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Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chánh thanh tra các câ'p, 
các ngành có trách nhiệm kiếm tra, đôn đốc việc phòng ngừa, phát hiện hành vi 
tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng trong các cò quan, tổ chức 
thuộc Bộ, ngành, địa phương mình; báo cáo với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nưốc cùng câp và cơ quan Thanh tra nhà nước cấp trên vê công tác phòng ngừa 
và đâ'u tranh chôhg tham nhũng.

Tổng Thanh tra nhà nưởc chủ trì phôi hợp vỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính 
phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các câ'p, các ngành trong việc phòng ngừa, 
phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng; tống hợp 
tình hình, báo cáo Chính phủ về công tác phòng ngừa và đâu tranh chông tham 
nhũng trong phạm vi cả nước.

Điều 33. Thủ tưóng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực 
hiện việc phòng ngừa và đâu tranh chông tham nhũng; báo cáo Quô'c hội, úy 
ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về công tác phòng ngừa và đâu tranh 
chốhg tham nhũng trong phạm vi cả nưởc.

Khi cần thiết, Thủ tưông Chính phủ làm việc vối Chánh án Tòa án nhân 
dân tôì cao, Viện trưởng Kiệm Kiểm sát nhân dân tổi cao và các cơ quan hữu 
quan để thông nhất chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 
nhũng và xử lý ngưòi có hành vi tham nhũng.

Điều 34. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
’hạn của mình có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện 
hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng.

Bộ trưỏng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm báo cáo Thủ tưởng Chính phủ về công tác phòng ngừa và đấu tranh 
chông tham nhũng thuộc phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 35. Úy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của 
Quôc hội, Đoàn đại biêu Quốc hội, đại biếu Quốc hội giám sát việc thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi 
tham nhũng; giảm sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
tham nhũng.

Điều 36. Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cap giám sát 
việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử 
lý người có hành vi tham nhũng; giám sát các hoạt động thanh tra, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ tham nhũng ở địa phương.
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Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông báo cho Mặt trận 
Tổ quốc cùng câ'p về công tác phòng ngừa và đâu tranh chông tham nhũng ở 
địa phương.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 37. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 38. Chính phủ, Tòa án nhân dân tôì cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. '

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 1998 
TM. ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch
NÔNG ĐỨC MẠNH
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NGHỊ ĐỊNH số 64/1998/NĐCP
NGÀY 1781998 CỦA CHÍNH PHỦ 

Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lệnh chống tham nhũng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 09 tháng 3 năm 1998;

Căn cứ chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị (Công văn sô' 1033 / CVVPTW 
ngày 07 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Trung ương Đảng);

Theo đề nghị của Tông Thanh tra Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I
NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

VÀ NHỮNG VIỆC KHÔNG Được LÀM

Điều 1. Người có chức vụ, quyển hạn quy dịnh tại Điều 2 Pháp lệnh chông 
tham nhũng bao gồm:

1.  Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nưốc, tổ chức chính 
trị, tô chức chính trị  xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công 
an nhân dân theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2.  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân dội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp 
vụ và chuyên môn kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

3.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước 
gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám dôc, Phó Tong giám đốc, Giám 
đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, trưởng, phó các 
phòng, ban nghiệp vụ;
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4.  Cán bộ xã, phường, thị trấn gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch úy ban nhân dân; các 
ủy viên úy ban và các chức danh chuyên môn;

5.  Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền 
hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ gồm: những người làm hợp đồng 
trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị — xã hội , tô 
chức xã hội  nghề nghiệp hoặc những người được những cơ quan, tô chức đó ủy 
quyến thực hiện một nhiệm vụ, công vụ.

Điểu 2. Lợi dụng chức vụ, quyển hạn là việc người có chức vụ, quyền hạn 
sử dụng vị trí công tác, quan hệ công tác, danh nghĩa cơ quan, tồ chức mình 
hoặc sử dụng vị trí công tác, ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để thu 
lợi bất chính hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật.

Can thiệp trái pháp luật là việc làm của người có chức vụ, quyền hạn đã 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi xem xét, giải quyết lợi ích cho 
mình hoặc cho người khác.

Thu lợi bâ't chính là những lợi ích vật chát thu được từ việc lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn của mình hoặc lợi dụng ảnh hưởng của người khác.

Điều 3. Người đứng đầu, câp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
hoặc người được ủy quyền không được chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc 
chia cho cán bộ, công chức và những người khác ngoài quy định của pháp luật.

Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nưâc, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện 
đúng các quy định của Nhà nước trong việc trích lập và sử dụng các quỹ.

Điều 4. Khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, người có chức vụ, quyền hạn 
không được tự đặt ra các thủ tục, yêu cầu ngoài quy định, trì hoãn việc giải 
quyết các yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi đã đủ các điều kiện quy 
định: không được trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận tiền, tài sản 
hoặc lợi ích vật chất khác để thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ công 
vụ của mình.

Điểu 5

1.  Ngưòi đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu hoặc người trực tiếp quản 
lý công quỹ trong các cơ quan, tổ chức không được vay, cho người khác vay tiền 
công quỹ ngoài quy định của pháp luật.

2.  Những người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đổc, Phó Giám đốc của tổ chức 
tín dụng, ngân hàng, người có thẩm quyền thấm định, xét duyệt cho vay không 
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được vay tiền, bảo lãnh cho người khác vay tiền của tổ chức tín dụng, ngân hàng 
mà mình công tác.

3.  Người có chức vụ, quyền hạn không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
của mình để vay tiền của các tô chức tín dụng, ngân hàng khi chưa đủ các điều 
kiện và thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
người trực tiếp quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức không dược dùng công quỹ, 
nhà, đất và tài sản khác của cơ quan, tổ chức dể thu lợi bâ't chính cho cá nhân 
mình; trong trưòng hợp đang sử dụng tài sản đó thì phải trá lại cơ quan, tổ 
chức; nếu để hư hỏng, mất mát thì phải bồi thường; lợi ích đã thu được do việc 
sử dụng tài sản đó phải nộp lại cho công quỹ.

Người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng công sức của những 
người do mình quản lý để thu lợi bâ't chính.

Điều 7. Người có chức vụ, quyền hạn không được tiết lộ cho người không có 
trách nhiệm những thông tin về kinh tế và thông tin khác chưa được phép công 
bô' mà người đó có được từ vị trí công tác hoặc biết được từ các điều kiện khác.

Điều 8. Người có chức vụ, quyền hạn không được gửi tiền, kim khí quý, đá 
quý của mình vào ngân hàng nước ngoài ở ngoài lãnh thố’ Việt Nam, nếu đã gửi 
trưốc khi Nghị định này có hiệu lực thì phải chuyển sô' tiền, kim khí quý, đá quý 
đó về Việt Nam. Trong trường hợp công tác, học tập ở nưốc ngoài mà đã gửi thì 
sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác hoặc hết thời hạn học tập phải chuyển sô' 
tiền, kim khí quý, đá quý về Việt Nam.

Điều 9. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định 
này không được:

1. Thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty cố phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, bệnh viện tư, trưòng học tư, cơ sở 
nghiên cứu khoa học tư;

2.  Đảm nhận các chức danh sau đây: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đô'c, Phó Tông giám đô'c, Giám đô'c, Phó Giám đôc, Kê toán trưởng, thành 
viên Ban kiểm soát, trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty cô 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; Chủ nhiệm, Phó 
Chủ nhiệm hợp tác xã; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện tư, cơ sở nghiên cứu 
khoa học tư; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học tư, trừ trường hợp được 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền củ giữ các chức vụ kể trên.

Điều 10. Vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh chị em ruột của người đứng đầu, 
cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được dảm nhiệm các chức
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vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán  tài vụ; không được làm thủ quỹ, thủ 
kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, tổ chức đấu thầu, 
giao dịch ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách; nếu 
cơ quan, tổ chức có phòng kho, phòng quỹ thì không được làm trưởng, phó các 
phòng kho, phòng quỹ. Trong trường hợp vợ hoặc chồng, b<3, mẹ, con, anh chị em 
ruột hiện đang đảm nhiệm các chức vụ kể trên thì phải chuyển người đó làm các 
việc khác.

Chương II
KỀ KHAI TÀI SẢN

Mục 1

Người kê khai và tài sản kê khai

Điều 11. Việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn là’để cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền biết được tài sản của người kê khai, phục vụ công 
tác quản lý cán bộ, công chức; góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi 
tham nhũng.

Việc kê khai không nhằm truy nguyên nguồn gốc tài sản kê khai của 
người kê khai.

Điều 12

1.  Những người sau đây phải kê khai tài sản:

a) ở các huyện, quận, thị xã, thành phô’ thuộc tỉnh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dần; Bí thư, Phó Bí 
thư Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy và những người gíữ các chức vụ tương đương 
trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị — xã hội.

b)  ở các tỉnh, thành phố’ trực thuộc Trung ương: Giám đốc sở, Phó Giám 
đốc sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và những người giữ các 
chức vụ tương đương trong các cơ quan Nhà nưốc, tổ chức chính trị, tố chức 
chính trị  xã hội.

c)  Ở các cơ quan Trung ương: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng trở lên và những 
người giữ các chức vụ tương đương trong các cơ quan Nhà nưốc, tố chức chính 
trị, tổ chức chính trị — xã hội.

d) Tống giám đô’c, Phó Tống giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trong các doanh 
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nghiệp nhà nưốc; những người được Nhà nưốc cử giữ chức vụ kể trên trong 
doanh nghiệp có vốh Nhà nưốc.

2.  Trong từng thời gian thích hợp, Thủ tưởng Chính phủ sẽ quy định 
những đôi tượng khác phải kê khai tài sản.

Điểu 13. Tài sản phải kê khai bao gồm:

1.  Nhà được thuê, nhà được thừa kế, nhà được tặng cho, nhà mua, nhà tự 
xây cat hoặc các loại nhà khác mà người kê khai hiện có.

2.  Đất được giao quyền sử dụng, đâ’t được thừa kế, đất do chuyển nhượng 
hoặc các loại đâ't khác mà trên thực tế người kê khai hiện có.

3.  Các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Mục 2

Trinh tự, thủ tục ké khai và việc quản lý bản kê khai

Điểu 14. Kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, người thuộc diện 
kê khai tài sản phái kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các loại tài sản quy 
định tại Điểu 13 của Nghị định này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nội dung kê khai của mình.

Điều 15. Người kê khai phải khai đúng mẫu quy định ban hành kèm theo 
Nghị định này. Hàng năm nếu có sự thay đối vê tài sản thì người kê khai phải 
kê khai bố sung.

Người kê khai thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì nộp bản 
kê khai cho cơ quạn, tổ chức đó.

Điều 16. Khi tiếp nhận bản kê khai, người tiếp nhận phải vào sổ theo dõi, 
yêu cầu người kê khai ký giao nhận; nếu thây việc kê khai chưa đúng mẫu quy 
định thì yêu cầu kê khai lại.

Điều 17. Bản kê khai được quản lý theo chê độ quản lý hồ sơ cán bộ và 
chỉ được nghiên cứu, khai thác trong trường hợp người kê khai có hành vi 
tham nhũng.

Khi người kê khai được điều động, thuyên chuyển sang cơ quan, tổ chức 
khác thì bản kê khai của người đó phải được chuyển giao cùng với hồ sơ cản bộ 
cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.

Khi người kê khai nghỉ hưu, thôi việc thì bản kê khai của người đó được 
lưu giữ cùng với hồ sơ đặc biệt.
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Điều 18. Các cơ quan thanh tra, điểu tra, kiểm sát, tòa án được nghiên 
cứu, khai thác bản kê khai để phục vụ việc thẩm tra, xác minh hành vi 
tham nhũng.

Điểu 19. Việc nghiên cứu, khai thác bản kê khai phải có quyết định hoặc 
giấy giói thiệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong đó ghi rõ họ tên, 
chức vụ của người đên nghiên cứu, khai thác và mục đích của việc nghiên 
cứu, khai thác.

Việc nghiên cứu, khai thác bản kê khai được tiến hành tại cơ quan quản lý 
bản kê khai. Người được giao nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác phải thực hiện 
đúng các quy định của pháp luật.

Điều 20. Người nào làm sai lệch nội dung, làm mất mát, hư hỏng hoặc để 
lộ bí mật nội dung bản kê khai, cung cấp cho những người không có thẩm quyển 
khai thác, sử dụng; người nào lợi dụng việc kê khai để gây mất đoàn kết nội bộ, 
sử dụng trái pháp luật bản kê khai thì tùy theo tính châ't, mức độ vi phạm sẽ bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương III
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TỐ CÁO THAM NHŨNG

Điều 21. Tô' cáo hành vi tham nhũng đôi với người thuộc cơ quan, tổ chức 
nào thì người đứng đầu cơ quan, tô chức đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết.’  X

Tô cáo về hành vi tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào 
thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét, 
giải quyết.

Điểu 22. Chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày nhận được tô' cáo về hành vi 
tham nhũng, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người đứng đầu cơ 
quan, tô chức tiếp nhận tô' cáo phải thụ lý đê giải quyết; nếu vụ việc không thuộc 
thâm quyền của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tô chức có thẩm quyền giải 
quyết. Trường hợp cần thiết phải báo ngay cho cơ quan chức năng để áp dụng 
biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, 
đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho người tô' cáo.

Điều 23. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành thẩm tra, xác 
minh, kết luận về nội dung tô' cáo; xác định trách nhiệm của tập thể hoặc cá 
nhân có hành vi tham nhũng; 'áp dụng hoặc kiến nghị việc áp dụng các biện 
pháp xử lý đô'i với người có hành vi tham nhũng.

Điểu 24. Những đơn tô' cáo về hành vi tham nhũng không rõ họ tên, địa 
chỉ người tô' cáo nhưng có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm 
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tra, xác minh thì người đứng đầu cơ quan, tô chức có thâm quyền quyết định 
việc xem xét, xử lý.

Điều 25. Trong quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc tô cáo vê hành vi 
tham nhũng, cơ quan, tổ chức, người có tham quyền được áp dụng các biện pháp 
sau đây:

1. Yêu cầu người tô’ cáo cung câ'p các bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội 
dung tô’ cáo;

2. Yêu cầu người bị tô’ cáo giải trình bằng văn bản về nội dung tô' cáo;

3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung câ'p thông tin, tài liệu 
liên quan đến nội dung tô cáo;

4.  Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của 
pháp luật.

Điều 26. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tô’ cáo về hành vi tham 
nhũng, nếu thấy vụ việc có dâ'u hiệu phạm tội thì người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức phải thông báo hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của 
pháp luật.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc hồ sơ vụ 
tham nhũng, cơ quan điều tra phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tô chức đã 
thông báo hoặc đã chuyến hồ sơ đến biết.

Điều 27. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người được giao tiếp 
nhận, xác minh, giải quyết tô’ cáo về tham nhũng phải giữ bí mật cho người tô’ 
cáo; không được tiết lộ họ tên, địa chỉ người tô’ cáo và các thông tin khác có hại 
cho người tô’ cáo.  '

Người nào tiết lộ họ, tên người tô' cáo hoặc chuyển đơn tô’ cáo, bản sao đơn 
tô’ cáo, bản ghi lời tô’ cáo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị tô’ cáo thì bị xử lý 
theo quy định của pháp luật.

Chươr.g ỈV
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỐI NGƯỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 28. Khi phát hiện hành vi tham nhũng hoặc nhận được các yêu cầu 
của cơ quan thanh tra, điểu tra, kiểm sát thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải áp dụng các biện 
pháp thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt và các biện pháp khác để ngăn chặn hành 
vi vi phạm, hạn chê’ thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Nếu hành vi tham 
nhũng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 21 Pháp lệnh chông 
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tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chuyến hồ sơ cho cơ quan 
điểu tra đế xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Người có hành vi tham nhũng chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy định' của Pháp lệnh chông tham 
nhũng, Pháp lệnh cán bộ, công chức và Nghị định này.

Việc quyết định hình thức kỷ luật người có hành vi tham nhũng phải căn 
cứ vào tính chất hành vi vi phạm, giá trị tài sản tham nhũng, mức độ thiệt hại 
và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điểu 23 Pháp lệnh chông 
tham nhũng.

Không được chuyển công tác, cho thôi việc, cho nghỉ hưu để thay thế cho 
việc áp dụng kỷ luật đốì với người có hành vi tham nhũng.

Điểu 30. Người có hành vi tham nhũng bị Tòa án phạt tù thì bị buộc thôi 
việc kê từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Điều 31. Trong quá trình thẩm tra, xác minh vê' hành vi tham nhũng, thủ 
trưởng cơ quan, tồ chức có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác đốì 
với người có hành vi cản trở việc thẩm tra, xác minh, trù dập người tố cáo.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 90 ngày, trường hợp đặc biệt có 
thể kéo dài, thời gian kéo dài không quá 45 ngày.

Khi xét thấy không còn cần thiết áp dụng biện pháp tạm dinh chỉ công tác 
thì người đã ra quyết định đó phải ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình 
chỉ công tác.

Điều 32. Trohg thời hạn chậm nhâ't là 30 ngày, kể từ ngày có kết luận vụ 
việc hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xử lý kỷ luật của cơ quan có tham 
quyền thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải dưa vụ việc ra Hội đồng kỷ luật 
để xem xét, xử lý đôì vối người có hành vi tham nhũng.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 33. Người đứng đầu cơ quan, tố’ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm:

1.  Tuyên truyền, phổ biến, tố’ chức thực hiện việc kê khai tài sản và các 
quy định khác của pháp luật về chông tham nhũng;

2.  Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan, tổ chức khác bãi 
bỏ các quy định gây khó khăn, phiền hà đôi vói cá nhân, cơ quan, tổ chức;
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3.  Công khai hóa việc thu chi tài chính, việc huy động và sử dụng nguồn 
vô'n đóng góp của nhân dân và các thủ tục hành chính theo quy định của 
pháp luật; V

4.  Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện những quy định của 
pháp luật chông tham nhũng; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm.

Điều 34. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tố chức thuộc quyền 
trong việc thực hiện pháp luật về chông tham nhũng, định kỳ hoặc đột xuất báo 
cáo Thủ tương Chính phủ, đồng gửi Tổng Thanh tra Nhà nước.

Điều 35. Tổng Thanh tra Nhà nước phôi hợp vối Bộ trưởng Bộ Công an, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng 
Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng 
ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; tổng hợp tình hình báo cáo 
Chính phủ về công tác phòng ngừa và đâ'u tranh chông tham nhũng trong phạm 
vi cả nước.

Điều 36. Viện trưởng Viện Thi đua khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
trình Thủ tướng. Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối vối tập thể, cá 
nhân có thành tích "trong việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng.

Điều 37. Nghi định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày 
ban hành.

Điều 38. Các Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI
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BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN
(Kèm theo Nghị định số64/1998/NĐCP ngày 1781998 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dân 
thi hành Pháp lệnh chông tham nhũng)

• Họ và tên người kê khai:

Chức vụ:

Tên cơ quan, đơn vị công tác:

Hộ khẩu thường trú:

Sô' nhân khẩu trong gia đình:

• Họ và tên vợ hoặc chồng:

Nghề nghiệp:

Tên cơ quan, đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:

Hộ khẩu thường trú:

I.  Kê khai về nhà

1. Kê khai chung:

 Tổng số nhà:.............. cái

 Tổng diện tích xây dựng................ m2  ,

2. Kê khai cụ thê từng loại nhà:

a) Biệt thự:

 Địa chỉ:

 Diện tích xây dựng:......m2

  Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đôì • 
tượng khác; nhà được thừa kế, nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....

b) Nhà cấp 1:

 Địa chỉ:

 Diện tích xây dựng:........m2

  Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối 
tượng khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây hoặc các loại nhà khác):... .
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c) Nhà cấp 2:

 Địa chỉ:

 Diện tích xây dựng:........nỉ2

 Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đôi tượng 
khác: nhà được thừa kế: nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....

d) Nhà cấp 3:

 Địa chi:

 Diện rích xây dựng:........HÍ2

 Loại nhà gnt rõ '.cạd nhà thuê của Nhà nưốc, của tư nhân, của các dôi tượng 
khác: nhà duỵc :.hùa kẽ: nhà mua: nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....

đj Nh~ 4:

 Địa chi:

 Diện rích xây dựng:........m2

 Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đỏi tượng 
khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....

II.  Kê khai về dât

1. Đất ở (đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị):

 Diện tích:........m2

 Địa chỉ:

  Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đát thừa kê, 
đát chuyển nhượng và các loại đất khác).

2. Các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đât chuyên dùng);

 Diện tích:........m2

 Địa chỉ:

 Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhè. trước giao quyển sử dụng, đất thừa kế, 
đất chuyển nhượng và các loại đất khác).

III.  Kê khai về tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (đôi 
với moi tài sản)

1 .......................................Giá trị........................ triệu đồng

2 .......................................Giá trị..’. .................... triệu đồng

3 ...................................... Giá trị......... .............. triệu đồng
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Tôi xin cam đoan bản kê khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm.

.... ngày.... tháng.... năm 199....

Họ tên người kê khai
(Ký tên)
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NGHỊ ĐỊNH số 13/2002/NĐCP 
NGÀY 30012002 CỦA CHÍNH PHỦ

Sửa đôi, bô sung một sô diều
của Nghị định số64/1998ỈNĐCP ngày 1781998

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 09 tháng 3 năm 1998;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số diều tại Chương II của Nghị định số 
64/4998/NĐCP ngày 17 tháng 8 năm 1998 như sau:

1. Điêu 11 dược sủa dổi, bổ sung như sau:

Điểu 11. Việc kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuâ't, kinh doanh của cán bộ, 
công chức nhằm mục dích công khai, minh bạch về tài sản, tạo điều kiện để cơ 
quan, tổ chức, quần chúng tham gia giám sát, nhất là giám sát việc hình thành 
những tài sản mối, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

2. Điều 12 dược sửa đổi, bổ sung như sau:

Điểu 12. Những người sau đây phải kê khai tài sản:

1.  Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nưởc, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân và Công an nhân dân theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức (quy 
định tại Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức).

2.  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên 
môn kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

3.  Những người được bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ theo nhiệm kỳ, những 
người được tuyển dụng vào các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
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4.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước, 
gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, thành viên Ban 
kiểm soát, trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà 
nưóc; những người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có 
vòn Nhà nưóc.

5.  Cán bộ xã, phường, thị trân gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên úy ban nhân 
dân và các chức danh chuyên môn.

3.  Điều 13 dược sửa dôi, bô sung như sau:

Điểu 13. Tài sản phải kê khai bao gồm:

1.  Nhà được thuê, nhà được thừa kế, nhà được tặng, cho, nhà mua, nhà tự 
xây câ’t hoặc các loại nhà khác mà người kê khai hiện có.

2.  Đăt được giao quyền sử dụng, đâ't được thừa kế, đâ't do chuyển nhượng, 
đất được thuê hoặc các loại đất khác mà trên thực tế người kê khai hiện có (bao 
gồm cả đâ't để ở, đất dùng cho sản xuâ't, kinh doanh, đâ't chưa sử dụng...).

3.  Các loại cổ phiếu, vốh góp đầu tư vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuâ't, 
kinh doanh.

4.  Những tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên như: ôtô, tàu, thuyền
v.v...

4. Điều 14 dược sửa dổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Kế từ khi có hiệu lực thi hành, những người thuộc diện kê khai 
tài sản theo Điều 12 của Nghị định này phải kê khai đầy đủ, chính xác, trung 
thực các loại tài sản quy định và phải chịu trách nhiệm trưốc pháp luật về nội 
dung kê khai của mình.

5. Điều 15 dược sửa đổi, bổ sung như sau:

Điểu 15. Người kê khai phải khai đúng mẫu quy định ban hành kèm theo 
Nghị định này. Hàng năm, khi khai bố’ sung lý lịch thì người kê khai phải kê 
khai bổ sung tài sản quy định tại Điều 13 của Nghị định này nếu có sự thay đổi.

Người kê khai thuộc quyền quản lý của cơ quan, tố’ chức nào thì nộp bản 
kê khai cho cơ quan, tổ chức đó.

6. Điều 17 dược sửa dổi, bổ sung như sau:

Điều 17
1.  Bản kê khai được báo cáo đến lãnh đạo cơ quan, tố’ chức nơi người kê 

khai công tác và những người tham gia giói thiệu bổ nhiệm, bầu cử khi người kê 
khai được giởi thiệu ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo.

105

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ban kê khai của những người là đảng viên phải báo cáo trưốc chi bộ nơi 
sinh hoạt.

2.  Bản kê khai được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán bộ. Trường hợp 
người kê khai được điều động, thuyên chuyển sang cơ quan, tô chức khác thì 
bản kê khai của người đó phải được chuyến giao cùng vởi hồ sơ cán bộ cho cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý. Khi người kê khai nghỉ hưu, thôi việc thì 
kê khai của người đó được lưu giữ cùng vối hồ sơ cán bộ.

7. Điều 18 dược sửa dổi, bổ sung như sau:

Điều 18. Khi phát hiện tài sản kê khai có dấu hiệu bất minh, Thủ trưởng 
cơ quan quản lý người kê khai hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp yêu cầu 
cơ quan có thẩm quyền thấm tra, xác minh nguồn gốc. nếu có vi phạm thì xử lý 
theo pháp luật.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiêm sát, tòa án được nghiên cứu, 
khai thác bản kê khai đê phục vụ việc thẩm tra, xác minh hành vi tham nhũng.

8. Điều 20 dược sửa đôi, bô sung như sau;

Điều 20. Ngưòi nào làm sai lệch nội dung, làm mất mát, hư hỏng bản kê 
khai, cung câ'p cho những người không có thẩm quyền khai thác, sử dụng; người 
nào lợi dụng việc kê khai để gây mất đoàn kết nội bộ, sử dụng trái pháp luật 
bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này.

TM. Chính phủ
KT. Thủ tưống
Phó Thủ tướng

NGUYỄN TẤN DUNG

106

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN
(Ban hành hèm theo Nghị (lịnh sô 13120021NĐCP 

ngày 30012002 của Chính phủ 
về sửa dôi, bô sung một sô điêu của

Nghị định sô'64/198/NĐCP ngày 1781998)

* Họ và tên người kê khai:

 Chức vụ:

 Tên cơ quan, đơn vị công tác’

 Hộ khấu thường trú:

 Sô' nhân khẩu trong gia đình:

* Họ và tên vỢ hoặc chồng:

 Nghề nghiệp:

 Tên cơ quan, đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:

 Hộ khẩu thường trú:

I.  Kê khai về nhà

1. Kê khai chung:

 Tống sô' nhà:..............cái

 Tống diện tích xây dựng:.........................nr

2. Kê khai cụ thê từng loại nhà:

(Loại nhà: phải ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nưốc, của tư nhân, của các 
đối tượng khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà 
khác....)

a/ Biệt thự:

 Địa chỉ:.........................................

 Diện tích xây dựng:............... m2

 Loại nhà:................................................................................................................

b / Nhà cấp 1 :

 Địa chỉ:.........................................
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 Diện tích xây dựng:................ m"

 Loại nhà:..................................................................................................................

c / Nhà cạp 2:

 Địa chỉ:.........................................

 Diện tích xây dựng:................ m2

 Loại nhà:..................................................................................................................

d / Nhà cấp 3:

 Địa chì:.........................................

 Diện tích xây dựng:................m2

 Loại nhà:..................................................................................................................

đ / Nhà cấp 4:

 Địa chỉ:........................................

 Diện tích xây dựng:................m2

 Loại nhà:.................................................................................................................

II. Kê khai về đât:

(Nguồn gốc: ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, 
đá't chuyển nhượng và các loại đất khác).

1. Đất ở (đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị):

 Diện tích:.........................m2

 Địa chỉ: ..................................

 Nguồn gốc: .............................

2. Các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đâ't chuyên dùng):

 Diện tích: ..............................m2  ■

 Địa chỉ:....................................

 Nguồn gốc: ...............................
III. Kê khai các loại cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp đầu tư và doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (ghi rõ giá trị vôh góp, mệnh giá, tổng số 
cổ phiếu; tên doanh nghiệp mà mình có cổ phiếu, vốn góp; thời gian mua cổ 
phiếu, góp vô'n);
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IV.  Kê khai tài sản có giá trị từ 50 triệu đổng trở lên (ôtô, tàu, 
thuyền v.v.)

Tôi xin cam đoan bản kê khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm.

..............ngày........ tháng.........năm......... 

Họ tên ngưòi kê khai
(Ký tên)
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QUY ĐỊNH SỐ 19/QDTW 
NGÀY 03012002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
về những điều đảng viên không dược làm

 Căn cứ Điều lệ Đảng;

 Căn cứ Quy chê làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư;

 Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đang và giữ gìn phàm chát chính 
trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đâu và năng 
lực lãnh đạo của tố chức đầng,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

I. NHỮNG ĐIỀU ĐẨNG VIÊN KHÔNG ĐUỢC l à m

1.  Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đang, nghị quyôt, chỉ thị 
của Đảng; làm những việc mà pháp luật Nhà nước không cho phép công dân, 
cán bộ, công chức làm.

2.  Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc 
những việc chưa được phép công bô'; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người 
khác tuyên truyền, tán phát tài liệu (bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, 
băng ghi âm, đưa lên Internet...) đế truyền bá những quan diem trái vối dường 
lốì của Đảng.

3.  Tô' cáo mang tính bịa đặt; viết dơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh; viết, 
ký tên tập thể vào đơn thư tô' cáo. Tố’ chức, tham gia kích dộng, xúi giục, mua 
chuộc, cưỡng ép người khác khiếu kiện.

4. Tổ chức, tham gia các hoạt động bè phái, gây mất đoàn kết, chia rẽ, cục bộ.

õ. Đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện, vô tố chức đôi 
vởi người khác; đe dọa, trấn áp, trù dập người tô' cáo, phê bình, góp ý trái vói ý 
kiến mình.

6.  Tố’ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khi chưa dược cấp có thám quyền 
của Đảng và Nhà nước cho phép.
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7.  Không chap hành sự phân công, điểu động của tổ chức đảng; tự ý ứng 
cử, hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức Nhà nưóc, tố chức chính 
trị  xã hội các câp khi chưa được tổ chức đảng có thấm quyển giối thiệu hoặc 
cho phép dô’i vối những chức danh phải do câ'p ủy giới thiệu người ra ứng cử.

8.  Quan liêu, thiếu trách nhiệm đế cơ quan, đơn vị, địa phương do mình 
trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mâ’t đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng 
phí và các tiêu cực khác.

9.  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai quy dịnh của Đảng và Nhà 
nước trong những việc như: quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; cấp giây phép xuẫt, 
nhập khâu, giây phép xây dựng; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài 
liệu, văn bằng, chứng chỉ; thấm định, phê duyệt, đấu thầu, giao nhận dự án; 
tuyên dụng, sắp xếp, bô’ trí cán bộ, công chức và lao động...

10.  Can thiệp, tác động đến cá nhân, tô chức đe bản thân hoặc người khác 
được bổ nhiệm, đi học, câ’p đâ't, cấp nhà sai quy định. Ép buộc, mua chuộc cá 
nhân hoặc tố chức đê bao che, giảm tội cho người khác.

11. Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà chủ trì, tham mưu, đề xuâ't, 
tham gia ban hành các quyết định, quy định trái với chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.

12.  Nhận hoặc yêu cầu câp dưới, các tổ chức hoặc cá nhân dóng góp tiền 
của dê giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thê của mình.

13.  Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giởi đưa, nhận hoa hồng trái quy định 
của Nhà nưởc.

14.  Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị nội thâ't, 
phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng 
không đúng chế độ quy định của Nhà nưóc.

15.  Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của Nhà nước; đê 
xây dựng các công trình vui chơi, giải trí cho cá nhân và một sô ít người.

16. Tự mình hoặc đế’ người trong gia.dinh đi du lịch, tham quan, học tập ở 
trong nưởc và ngoài nước bằng kinh phí của Nhà núóc, Lập thê hoặc bằng nguồn 
tài trợ của tố chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có 
thẩm quyển.

17. Tổ chức, tham gia đánh bạc, số để, cá cược; uổng rượu, bia đến mức bê 
tha, mâ’t tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

18.  Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập 
đền, miếu trái phép, tham gia tà đạo...).
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19.  Tổ chức việc cưối, các ngày lê, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưối; mừng 
thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác,... nhằm mục đích vụ lợi.

II.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ xử LÝ VI PHẠM

1.  Giao ủy ban Kiểm tra Trung ương hưởng dẫn thực hiện Quy định này 
và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi tình hình thực hiện.

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện và trong báo 
cáo định kỳ vối cấp ủy câ'p trên phải báo cáo tình hình thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đôi thì báo cáo Bộ 
Chính trị xem xét, quyết định.  ■

2. Đảng viên vi phạm quy định này là vi phạm kỷ luật Đảng. Nếu vi phạm 
đến mức phải xử lý thì thẩm tra, xác minh, kết luận, xử lý công minh, chính 
xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nưốc.

3.  Quy định này thay thế Quy định số 55/QDTW, ngày 1251999 của Bộ 
Chính trị khóa VIII về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày 
ký, áp dụng đốì với tất cả đảng viên, được phổ biến đến chi bộ đế thực hiện.

TM. Bộ Chính trị 
PHAN DIỄN
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HƯỚNG DẪN SỐ 48/HDKTTW NGÀY 1242002 
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
Thực hiện Quy dịnh sô' 19IQDTW ngày 03012002 

của Bộ Chính trị Vê những điều đảng viên không dược làm

Ngày 03012002, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 19/QDTW về những 
điều đảng viên không được làm. Thực hiện điếm 1, mục II Quy định này, úy ban 
Kiếm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện, như sau:

I. NỘI DUNG CỤ THỂ NHŨNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1.  Đảng viên không được “Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, 
Điêu lệ Đảng, nghị quyết, chi thị của Đảng; làm những việc mà pháp 
luật Nhà nước không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm”.

 Đáng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, nghị quyết, chí thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và những quan điểm có tính nguyên tắc sau đây:

+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng ta, dân tộc ta.

+ Chủ nghĩa Mác  Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 
không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.  ■

+ Nhà nước Việt Nam là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân, là nhà nưởc pháp quyền của dân, do dân, vì dân, thê hiện khối đại 
đoàn kết toàn dân trên nển tảng liên minh của giai câ'p công nhân vói giai câ'p 
nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng.

+ Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tê trong sáng 
của giai cấp công nhân.

Qua thảo luận dân chủ trong sinh hoạt nội bộ Đảng, đáng viên được bảo 
lưu, báo cáo, kiến nghị với tố chức, cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả 
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lời về những ý kiến chưa thông nhất nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị 
quyết, quyết định, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền.

 Đảng viên không được:

+ Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
những quan điểm có tính nguyên tắc nêu trên.

+ Vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực 
hiện nhiệm vụ đảng viên.

+ Làm những việc mà pháp luật Nhà mtốc không cho phép công dân, cán 
bộ, công chức làm.

 2. Đảng viên không được “Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật 
của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa dược phép công bô; tuyên 
truyên, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyên, tán phát tài 
liêu (bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, băng ghì âm, dưa lên 
Internet...) dê truyền bá những quan diểm trái với dường lối của Đảng,>.

  Đảng viên có quyền phát biểu trong tổ chức thông qua sinh hoạt nội bộ 
Đảng hoặc hội thảo do cấp có tham quyền của Đảng, Nhà nước tô chức vê những 
tư tưởng, quan điểm, ý kiến chưa thông nhâ't, nhưng phải tuyên truyền, vận 
động, nói và làm đúng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quyết dịnh của tô chức 
đảng có thẩm quyền.

 Đảng viên không được:

+ Lợi dụng dần chủ để truyền bá những quan điểm, trả lời phỏng vân, viết 
bài cho báo chí trong nước, ngoài nưốc có nội dung trái với quan diêm, đường lốì, 
chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nưởc.

+ Cung câ'p những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước ngoài 
phạm vi (nội dung, đôi tượng) cho phép, những việc chưa được phép công bô' 
dưới bất cứ hình thức nào.

+ Viết, in, sao, tàng trữ, sử dụng, tuyên truyền, tán phát tài liệu: bài viết, 
bài nói, tờ rơi, truyền đơn, áp phích, băng ghi hình, băng ghi âm, đưa lên 
Internet... có nội dung trái vâi quan điểm, đường lôi, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước dưới bâ't cứ hình thức nào.

+ Có hành động khuyến khích, lôi kéo, xúi giục, kích động, ép buộc tổ chức, 
cá nhân làm những việc trên.

3.  Đảng viên không được “Tô' cáo mang tính bịa dặt; viết đơn thư tố 
cáo nặc danh, mạo danh; viết, ký tên tập thể vào dơn thư tố cáo. Tô 
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chức, tham gia kích dộng, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác 
khiếu kiện".

 Đảng viên có quyền phê bình, châ't vâ'n về hoạt động của tổ chức đảng và 
đảng viên ở mọi cấp trong tố chức; báo cáo, kiến nghị vối tổ’ chức, cá nhân có 
trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Đề nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, tránh 
tình trạng a dua, cả nề’ làm theo người có dụng ý xâu trong việc tô'cáo, dẫn đến 
hoạt động bè phái, vi phạm nguyên tắc tố’ chức của Đảng, khi tô' cáo, đảng viên 
phải thực hiện đúng quy định của Đang và pháp luật Nhà nưốc, tự mình viết 
đơn thư, trình bày trung thực sự việc, ghi rõ họ tên, địa chỉ, chịu trách nhiệm về 
nội dung tô' cáo và những bằng chứng dưa ra. Nếu trực tiếp tô' cáo thì dược ghi 
thành văn bản, ký tên vào văn bản đó và phái chịu trách nhiệm về nội dung tô' 
cáo. Sau khi tô' cáo hoặc qua làm việc với tố chức đảng có thâm quyền, người tô' 
cáo nhận thấy nội dung tô' cáo của mình không đúng, xin rút thì không thuộc 
diện tô' cáo có dụng ý xâ'u.

 Tố’ chức đảng có trách nhiệm tôn trọng, biío vệ người tỏ' cáo đúng sự thật, 
có ý thức xây dựng; xử lý nghiêm minh những ti ương hợp trả thù, trù dập người 
tô' cáo, tô' cáo không đúng sự thật nhưng không châ'p hành kết luận giải quyết tô' 
cáo của tổ chức đảng có thẩm quyền.

 Đảng viên không được:

+ Tô' cáo mang tính bịa đặt, xuyên tạc sự thật hoặc vối dụng ý xâ'u.

+ Viết đơn thư tô' cáo nặc danh (không ghi tên), mạo danh (ghi tên người 
khác) hoặc cung câp thông tin, tài liệu để người khác lợi dụng vào việc khiêu kiện.

+ Gửi hoặc để’ lộ nội dung tô' cáo, tên người bị tô' cáo, nội dung thông báo 
giải quyết tô' cáo của tố chức đảng có thẩm quyển cho tổ chức, cá nhân, không có 
trách nhiệm giải quyết hoặc không phải là đôi tượng được thông báo kêt quả 
giải quyết tô' cáo.

+ Tham gia hoặc vận động ngưòi khác viết, ký tên tập thể (từ 2 người trở 
lên) vào đơn thư tô' cáo, khiếu kiện.

+ Đề xuâ't, chủ trì hoặc tham gia vạch kê' hoạch, tập hợp, phân công lực 
lượng; kích dộng, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép tô chức, cá nhân khiêu kiện 
dưới bâ't cứ hình thức nào.

4.  Đảng viên không được “TỔ chức, tham gia các hoạt dộng bè phái, 
gãy mất doàn kết, chia rẽ, cục bộ".

  Đảng viên có trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, thông nhâ't trong Đảng, 
liên hệ chặt chẽ vởi nhân dân, góp phần nâng cao sức chiến đâu và năng lực 
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lãnh đạo của tổ chức đảng. Khi phát hiện có biểu hiện hoặc hành vi hoạt động 
bè phải, gây mất đoàn kết, chia rẽ, cục bộ phải đấu tranh, phê bình vào báo.cáo 
với tô chức đảng có thẩm qùyền.

 Đảng viên không được:

+ Chủ trì tố chức, vận động, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng mang 
tính chất phe cánh, họ tộc, địa phương nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính 
trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, bố nhiệm, sắp xếp, bô trí cán bộ của 
Đảng, chính quyền, đoàn thể...

+ Trực tiếp tham gia các hoạt động bè phái, gây mất đoàn kết, chia rẽ, 
cục bộ.

5. Đảng viên không được “Đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, dánh 
giá tùy tiện, vô tô chức dôi với người khác; de dọa, trấn áp, trù dập 
người tô cáo, phê bình, góp ỷ trái với ý kiên mình”.

  Đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình. Khi phê bình 
phải có ý thức xây dựng, trung thực, khách quan, không thành kiến. Khi được 
phê bình phải bình tĩnh, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ ý kiến đóng góp về ưu 
điểm, khuyết điểm, kể cả ý kiến trái vói ý kiến mình; tiếp thu ý kiến đúng, trình 
bày nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng về ý kiến mà mình cho là chưa đúng hoặc sai, 
không được chủ quan, bảo thủ, che giấu khuyết điếm của bản thân.

 Tổ chức đảng, đảng viên khi nhận xét, đánh giá cán bộ, dảng viên thuộc 
phạm vi phụ trách phải thực hiện đúng quy định của Đảng.

 Đảng viên không được:

+ Lợi dụng dân chủ, tự phê bình và phê bình, tự do ngôn luận, báo chí, 
diễn đàn, câu lạc bộ... để nhận xét, bình phẩm, đánh giá tùy tiện, vô tổ chức, đả 
kích, vu cáo, xúc phạm đôi vói người khác.

+ Đe dọa, trâ'n áp, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý 
kiến mình.

+ Cản trỏ, dìm bỏ, từ chối xem xét, giải quyết hoặc giải quyết trái quy định 
của Đảng và pháp luật Nhà nưởc đốì vối đơn thư tô' cáo thưộc trách nhiệm giải 
quyết của mình.

6. Đảng viên không được “TỔ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khi 
chưa dược cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép”

 Đảng viên được tổ chức, tham gia mít tinh, biểu tình theo quy định của 
pháp luật và khi câp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cho phép. Khi thây có 
biểu hiện tổ chức mít tinh, biểu tình trái quy định của pháp luật thì phải đấu 
tranh và báo cáo kịp thời vởi tổ chức đảng và cơ quan Nhà nước có thấm quyền.
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 Khi chưa được cắp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép, đảng 
viên không được:

+ Khởi xướng mục đích, nội dung, hình thức; chủ trì, ch.uân bị kế hoạch, 
phân công tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng... và tổ chức mít tinh, 
biểu tình.

+ Tham gia bàn bạc, chuẩn bị kế hoạch, tuyên truyền, vận động và có 
những việc làm khác phục vụ cho việc mít tinh, biểu tình.

+ Tham gia mít tinh, biểu tình.

+ Tổ chức hoặc tham gia mít tinh, biểu tình không đúng vói nội dung, hình 
thức, địa điểm đã được phép.

  Không được kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép tổ chức, cá nhân 
tham gia mít tinh, biểu tình trái quy định của pháp luật.

7. Đảng viên không được “Không chấp hành sự phản cõng, diều dộng 
của tổ chức đảng; tự ý ứng cử, hoặc tự nhận dề cử vào các chức danh 
của tô chức Nhà nước, tổ chức chính trị  xã hội các cấp khi chưa dược 
tô chức dảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép dôi với những 
chức danh phải do cấp ủy giới thiệu người ra ứng cữ'

 Đảng viên dược trình bày ý kiến khi các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhận 
xét, đánh giá, quyết định bô trí công tác đối vối mình nhưng phải phục tùng 
tuyệt đôi sự phân công và điều động của tổ chức đảng có thâm quyền.

 Việc bầu cử cơ quan lãnh đạo các câ’p của Đảng thực hiện theo quy định 
của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đảng viên có quyền ứng 
cử, đê cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các câ'p của Đảng.

 Đảng hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng và trong khuôn khố của 
Hiến pháp, pháp luật. Đảng thông nhâ't lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc đảng viên tham gia ứng cử, 
hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tồ chức Nhà nước, tổ chức chính trị — 
xã hội phải do tổ chức đảng có thẩm quyền lựa chọn, phân công, giối thiệu hoặc 
cho phép đổì vối những chức danh phải do cấp ủy giói thiệu người ra ứng cử, thể 
hiện sự tôn trọng của Đảng đôi vổi pháp luật, trách nhiệm của Đảng dôi vói 
nhân dân, tố’ chức Nhà nưởc, tố’ chức chính trị  xã hội.

Cấp ủy các câ'p phải lãnh đạo các tổ chức Nhà nước, tổ’ chức chính trị  xã 
hội thuộc phạm vi lãnh đạo của mình thực hiện quy trình lựa chọn, giởi thiệu 
người ra ứng cử đúng quy định của pháp luật, điều lệ của tố chức đó. Tổ chức 
đảng có thẩm quyền thực hiện đúng quy định trong việc lựa chọn, phân công và 
giới thiệu đảng viên ra ứng cử vào các chức danh của tô chức Nhà nưốc, tô chức 

117

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chính trị  xã hội đôi vởi những chức danh phải do câ'p ủy giói thiệu người ra 
ứng cử, bảo đảm dân chủ, trách nhiệm tập thể của tổ chức đảng có thẩm quyền 
giới thiệu để đảng viên được ứng cử, đề cử.

Đảng viên được tổ chức đảng có thẩm quyền giởi thiệu ứng cử phải chấp 
hành nghiêm chỉnh quy định của Đảng và quyết định của tổ chức dảng có thẩm 
quyền. Nếu đảng viên được các tổ chức hoặc cá nhân khác đề cử thì phải báo cáo 
vối tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt hoặc đại diện tổ chức đảng có thẩm quyển 
và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tổ chức đang có thẩm quyền. 
Trường hợp không có điều kiện báo cáo thì chủ động xin rút. Nếu đảng viên 
được đề cử vắng mặt thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định dế hoặc đề nghị 
đưa ra khỏi danh sách bầu cử.

 Đảng viên không được:

+ Từ chối, trôn tránh nhiệm vụ, đặt điều kiện với tổ chức đảng có thẩm 
quyền khi được phân công, điều động công tác.

+ Tự ý ứng cử hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tô’ chức Nhà nước, 
tổ chức chính trị  xã hội các câp khi chưa được tổ chức đảng có thâm quyền giói 
thiệu hoặc cho phép đốì vối những chức danh phải do câ'p ủy giới thiệu người ra 
ứng cử.

+ Lợi dụng vị trí công tác của mình đề làm trái quyết định của tô chức 
đảng có thẩm quyền về việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử.

<3. Đảng viên không dược “Quan liêu, thiêu trách nhiệm dê cơ quan, 
đơn vị, dịa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tinh trạng mát 
đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lăng phi và các tiêu cực khác”

 Đảng viên là cấp ủy viên, nhát là người đứng đầu câp ủy, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; 
chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trong việc giải quyết các tiêu cực trong cơ 
quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách.

 Đảng viên không phải là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 
địa phương có trách nhiệm nắm tình hình ở nơi mình hoạt động, kịp thòi 
phát hiện, đâ'u tranh với những biểu hiện vi phạm và báo cáo với tố’ chức 
đảng có thẩm quyền.

 Đảng viên không được:

+ Quan liêu, thiệu trách nhiệm, xa rời nhân dân, xa ròi thực tế, buông 
lỏng công tác lãnh đạo,quản lý để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiêp 
phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và 
các tiêu cực khác.
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+ Nê nang, né tránh, thủ tiêu đâ'u tranh hoặc bao che, dung túng hành vi 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gây mat đoàn kết và các tiêu cực khác.

+ Trôn tránh, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm trong việc giái quyết, khắc 
phục hậu quả tiêu cực nơi mình trực tiếp phụ trách.

9.  Đảng viên không được “Lợi dụng chức vụ, quyên hạn dê làm sai 
quy dinh của Đảng và Nhà nước trong những việc nfịU: quản lý nhà, 
dât, quỹ, thuê; cấp giây phép xuất, nhập khâu, giấy phép xảy dựng; cấp, 
sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; 
thẩm định, phê duyệt, dấu thầu, giao, nhận dự án; tuyển dụng, sắp xếp, 
bổ tri cán bộ, công chức và lao dộng... ”

 Người có chức vụ, quyền hạn là người do bầu cử, bổ nhiệm, hợp đồng hoặc 
do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực 
hiện một công vụ nhãt định và có quyền hạn nhất định trong thực hiện công vụ.

 Đảng viên không được:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, của người khác đế’ nhũng nhiễu, 
gây khó khăn cho tố chức, cá nhân hoặc làm sai quy định của Đáng và Nhà 
nước nhằm trục lợi cho mình, cho người khác hoặc gây that thoát, lãng phí 
trong những việc sau:

Quản lý nhà, đất, quỹ, thuế: cáp hoặc thu hồi nhà, đâ't, xét duyệt đền bù 
giải phóng mặt bằng; câp và sử dụng các loại vôn; thu thuế, xét miễn, giảm hoặc 
hoàn thuế; thu phí, lệ phí.

Cấp giây phép xuâ’t nhập khẩu, giây phép xây dựng và các loại giây 
phép khác.

Cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ.

Thẩm định, phê duyệt, đâu thầu, giao, nhận, quyết toán dự án.

Tuyển dụng, sắp xếp, bô’ trí, điều động cán bộ, công chức và lao động 
(trong và ngoài nước); quyết định cử cán bộ, công chức đi học.

+ Bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp phụ trách 
làm sai quy định của Đảng và Nhà nước.

+ Tự mình hoặc để tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp phụ trách đặt ra các 
thủ tục, quy định trái quy định của Đảng, Nhà nước.

10. Đảng viên không được "Can thiệp, tác dộng dến cá nhãn, tô chức 
dể bản thân hoặc người khác dược bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà 
sai quy định, ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tô chức dê bao che, 
giảm tội cho người khác"
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  Việc bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà phải thực hiện đúng quy định, 
chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nưốc và quyết định của câ'p có thẩm quyền.

Việc quyết định tội danh hoặc mức án, hình thức kỷ luật phải thực hiện 
đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 Đảng viên không được:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình: lợi dụng ảnh hương của người có 
chức vụ, quyền hạn; lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn; quan hệ tình cảm 
hoặc dùng vật chất can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải 
quyết để bản thân hoặc người khác được bố’ nhiệm, đi học, cấp đâ't, câ'p nhà sai 
quy định về đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn.

+ Gây áp lực, ép buộc, đe dọa, khôìig chê hoặc mua chuộc, can thiệp, lôi 
kéo tổ chức, cá nhân để bao che, dung túng hoặc giảm tội cho người khác.

11. Đảng viên không được “Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà 
chủ tri, tham mưu, đê xuất, tham gia ban hành các quyết dịnh, quy 
định trái với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước"

 Tố chức, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh, có biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyêt 
định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu phát hiện 
những vấn đề chưa phù hợp, cần bô’ sung, sửa đồi thì báo cáo, kiên nghị đế câ'p 
có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết. Trường hợp có quyết dinh chưa được 
Đảng, Nhà nước và cấp trên quy định thì phải báo cáo, xin ý kiến và chỉ thực 
hiện khi cấp trên cho phép.

  Đảng viên không được chủ trì, tham mưu, đề xuâ't. tham gia ban hành 
hoặc tổ chức thực hiện các quyết định, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình trái với quan điểm, đường lôi, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của câ'p trên, xâm 
hại đến lợi ích quốc gia hoặc quyền, lợi ích chính đáng của tô chức, cá nhân.

12. Đảng viên không được "Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới, các tô chức 
hoăc cá nhân dóng góp tiên của dê giao dịch, biêu xén, hối lộ, chi tiêu 
cho cá nhản hoặc tập thể của mình"

Đảng viên không được:

  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình hay của người 
khác, lấy danh nghĩa cá nhân hay tập thể yêu cầu tố chức, cá nhân khác đóng 
góp tiền, của để giao dịch, biếu xén, hốì lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thê của 
mình dưởi bất cứ hình thức nào.
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 Nhận hôi lộ.

 Bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp phụ trách yêu 
cầu tố chức, cá nhân khác đóng góp tiền, của để giao dịch, biêu xén, hốì lộ, chi 
tiêu cho cá nhân hoặc tập thể của mình.

13.  Đảng viên không được “Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới dưa, 
nhận hoa hồng trái quy định của Nhà nước"

 Đảng viên được giao nhiệm vụ hoạt động môi giới thì dược đưa, nhận hoa 
hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng theo quy định của pháp luật.

Đảng viên là người đề nghị hoặc quyết định chi hoa hồng giao dịch, môi 
giới phải chịu trách nhiệm về đề nghị hoặc quyết định của mình.

 Đảng viên không được:

+ Đưa, nhận hoa hồng được môi giởi đưa, nhận hoa hồng trái quy định của 
Nhà nước nhằm trục lợi cho cá nhân, tập thể của mình hoậc cho người khác 
dưới bâ't cứ hình thức nào.

+ Đê nghị hoặc quyết định chi hoa hồng giao dịch, môi gioi trái quy định 
của Nhà nưóc.

14.  Đáng viên không được “Dùng công quỹ xây dựng công trình, 
mua sắm trang thiết bị nội thất, phương tiện làm việc, di lại, thông tin 
liên lạc vượt quá dịnh mức và sử dụng không dủng chê dộ quy dịnh. 
của Nhà nước"

  Việc dùng công quỹ dể xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị nội 
thất, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin và sử dụng phải theo đúng chế độ 
quy định của Nhà nưốc về tiêu chuẩn, định mức, điều kiện, thủ tục, đô’i tượng 
và đã có trong kê hoạch được cấp có thâm quyền phê duyỘL

 Đảng viên không được quyết định dùng công quỹ (kinh phí do ngân sách 
nhà nước cấp, vốn tự có, quỹ phúc lợi, vốn vay...) đê:

+ Xây dựng mới, cai tạo, sửa chữa công trình ngoài kế hoạch, không đầy 
đủ thủ tục, điều kiện, định mức, tiêu chuẩn theo chế độ quy định của Nhà nưốc 
và cà'p có thẩm quyền phê duyệt.

+ Xây dựng công trình vượt quá định mức, tiêu chuân hoặc sử dụng không 
đúng chê độ quy định của Nhà nước.

+ Mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị khi chưa có kế hoạch và dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

+ Sử dụng trang thiết bị nội that, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin 
liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc không đúng đôi tượng theo chế độ 
quy định của Nhà mtởc và cấp quản lý.
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15.  Đảng viên không dược “Dùng công quỹ dể tiếp khách, tặng quà 
trái quy dinh của Nhà nước; dê xây dựng các công trình vui chơi, giải 
trí cho cá nhăn và một sô ít người”

 Việc dùng công quỹ để tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho phải thực hiện 
đúng chê độ quy định của Nhà nưởc.

Đảng viên quyết định dùng công quỹ đê tiếp khách, thương, biêu, tặng, 
cho sai chế độ phải bồi hoàn theo quy định của Nhà nưởc.

Đảng viên được thưởng, biếu, tặng, cho không đúng chế độ, tiêu chuẩn mà 
không thế’ từ chối thì phải báo cáo và châ'p hành nghiêm chỉnh quyết định của 
tố chức đảng có thẩm quyền.

 Đảng viên không được:

+ Dùng công quỹ đế tiếp khách, thưởng, biếu, tặng cho trái quy định của 
Nhà nước, gây lãng phí hoặc nhằm vụ lợi.

+ Nhận thưởng, biếu, tặng, cho sai chế độ quy định của Nhà nưởc.

+ Dùng công quỹ để xây dựng các công trình vui chơi, giai trí (sân tennít, 
bể bơi) cho cá nhân hoặc một số ít người.

16.  Đảng viên không được “Tự minh hoặc dê người trong gia dinh di 
du lịch, tham quan, học tập ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phi 
của Nhà nước, tập thê hoặc băng nguồn tài trợ của tô chức hoặc cá 
nhãn nước ngoài khi chưa dược phép của cơ quan có thâm quyên”

 Việc đi tham quan, học tập ở trong nước và ngoài nưốc bằng kinh phí của 
Nhà nước, tập thể phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ và được phép của cơ 
quan có thẩm quyền.

Khi được tố chức hoặc cá nhân nưốc ngoài mời hoặc tài trọ’ cho bản thân 
hoặc người trong gia đình đi du lịch, tham quan, học tập ở ngoài nước thì phải 
báo cáo vởi tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt và châ'p hành nghiêm chỉnh quyết 
định của tố chức đảng có thẩm quyển.

  Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình hoặc của 
người khác (là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, nhà nưởc, kinh tế, 
chính trị, xã hội... người có quyển giải quyết hoặc tham gia giải quyết về tài 
chính, tài sản, cấp giấy phép, xét duyệt dự án, về công tác cán bộ...) để bản thân 
hoặc người trong gia đình (cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) đi du lịch, tham quan, 
học tập ở trong nước và ngoài nưdc bằng kinh phí của Nhà nưổc, của tập thể 
trái quy định của Nhà nưởc hoặc bằng nguồn tài trợ của tồ’ chức hoặc cá nhân 
nưốc ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thâm quyền.
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17. Đảng viên không được “TỐ chức, tham gia dánh bạc, sô' dê, cá cược; 
uống rượu, bìa dến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác’'’

  Đảng viên có trách nhiệm vận động, giáo dục gta đình, nhân dân không 
vi phạm và đâu tranh, phê bình những biếu hiện vi phạm nội dung nêu trên.

 Đảng viên không được:

+ Tô chức hoặc tham gia đánh bạc, sô dề, cá cược dưối bát cứ hình thức nào.

+ Uôhg rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách (gây mất trật tự công cộng, 
phát ngôn bừa bãi hoặc có hành vi thiếu văn hóa khác).

+ Mua, bán, in, sao, tàng trữ, tán phát, sứ dụng ấn phẩm, băng, đĩa, phim, 
ảnh... lậu hoặc có nội dung đồi trụy, không lành mạnh.

+ Tự mình hay để gia đình hoặc tổ chức do mình trực tiếp quản lý tổ 
chức hoặc tham gia các dịch vụ có chứa chấp các tệ nạn xã hội như bia ôm, 
karaokê ôm...

+ Mát xa ở nhà hàng.

18. Đảng viên không được “Mê tín, hoạt dộng mê tín (hành nghề dồng 
cốt, thầy cúng, thầy bói; lập dên, miếu trái phép, tham gia tà dạo...)"

 Đảng viên có trách nhiệm vận động, giáo dục gia dinh, nhân dân không 
vi phạm và dẫu tranh, phê bình những biểu hiện vi phạm nội dung nêu trên.

 Đảng viên không được:

+ Hành nghề đồng cô’t, thầy cúng, thầy bói; tham gia tà đạo.

+ Lợi dụng tín ngưỡng để tung tin thất thiệt, làm tổn hại đến tinh thần, 
vật chát, tính mạng của người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

+ Chủ trì, tham gia hoặc vận động cá nhân, tổ chức xây dựng dền, chùa, 
nhà thờ, miếu thờ, điện thờ... khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền.

+ Mua, bán, in, sao tàng trữ, tán phát và sử dụng ấn phẩm, băng đĩa, 
phim, ảnh., có nội dung mê tín.

19.  Đảng viên không được “TỔ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh 
nhất, kỷ niêm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển 
công tác... nhằm mục dích vụ lợi"

  Đảng viên phải gương mẫu châp hành và vận động, giáo dục gia đình, 
nhân dân chấp hành những quy định về nếp sông văn minh, gia đình văn hóa, 
làng, bản văn hóa ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
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 Đảng viên không được tô chức việc cưởi, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ 
niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mối, lên chức, chuyến công tác... cho bản 
thân và gia đình nhằm mục đích vụ lợi, gây dư luận xấu.

II.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ xử LÝ VI PHẠM

1.  Cấp ủy các câ'p lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt Quy định 
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của úy ban Kiểm tra Trung ương về những điểu 
đảng viên không được làm để thông nhất nhận thức và tố chức thực hiện. 
Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm 
chỉnh và trong báo cáo định kỳ với cấp ủy cấp trên phải có nội dung về tình 
hình thực hiện Quy định này.

2.  Mỗi đảng viên vừa là công dân, vừa là thành viên của Đảng có trách 
nhiệm tham gia lãnh đạo xã hội. Các tổ chức đảng và đảng viên phải gương 
mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, đâu tranh, phê bình vối 
những biểu hiện sai trái, vi phạm và báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền; 
căn cứ nội dung của Quy định dể kiêm điểm trong sinh hoạt thường kỳ của 
chi bộ, cap uy nhằm tăng cường trách nhiệm trong việc giáo dục, quán lý 
đảng viên, chủ dộng ngăn chặn, phòng ngừa mọi biêu hiện vi phạm, góp Jihan 
xây dựng đội ngũ đảng viên có phàm chát chính trị, đạo dức cách mạng và lôi 
sống trong sạch, lành mạnh.

3. Đảng viên vi phạm bất kỳ nội dung nào trong những điều của Quy định 
là vi phạm kỷ luật Đảng, phải được kiểm tra, kết luận rõ ràng. Vi phạm tối mức 
phải thi hành kỷ luật thì phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời; tói mức phải 
truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyến cơ quan plìáj3 luật diều tra, xem xét, 
xử ly; gây thiệt hại vê kinh tê phải bồi hoàn.

Quả trình tố chức thực hiện, nếu có vấn đề cần bố sung, sửa đổi thì báo cáo 
để Úy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết dịnh.

TM. ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG 
Chủ nhiệm

LÊ HỒNG ANH
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CHỈ THỊ SỐ 30/CTTW NGÀY 18021998 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DựNG 

VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ ở cơ sở

1. Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, 
của công cuộc đổi mới.

Những năm qua, Đảng và Nhà nưóc ta đã ban hành nhiều chính sách đổi 
mới về kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy một bưốc quyền làm chủ của nhân 
dân, nhờ đó đã đạt được những thành tựu to lốn trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, nhìn chung, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở 
nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyển, tham 
nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang phổ biến và nghiêm trọng 
mà chúng ta chưa đẩy lùi, ngăn chặn được. Phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiêm tra” chưa được cụ thê hóa và thê chê hóa thành luật pháp, 
chậm đi vào cuộc sốhg.

Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban châ'p hành Trung ương Đảng 
khóa VIII (tháng 61997) đã nhấn mạnh, lúc này đế giữ vững và phát huy được 
bản châ't tốt đẹp của Nhà nước ta, phải phát huy quyền làm chủ của dân, thu hút 
nhân dân tham gia quản lý nhà nưởc, tham gia kiểm kê, kiếm soát nhà nưôc, 
khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng.

Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làni chủ của 
nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nưởc, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách 
trực tiếp và rộng rãi nhất.

Muốn vậy, Nhà nưốc cần ban hành Quy chê dân chủ ở cơ sở có tính pháp 
lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đểu phải nghiêm chỉnh thực hiện. Quy 
chế dân chủ cần được xây dựng cho từng loại cơ sở xã, phường, doanh nghiệp, 
bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan hành chính v.v... phù hợp với 
đặc điểm của từng loại cơ sở.

2. Việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở cần quán triệt những quan điểm 
chỉ đạo sau:
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+ Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chê tổng 
thể của hệ thông chính trị “Đang lãnh dạo, Nhà nước quán lý, nhân dân làm 
chủ". Coi trọng ca ha mặt nói trên, không vì nhấn một mặt mà coi nhẹ, hạ tháp 
các mặt khác.

+ Vừa phát huy tốt chê độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu 
lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 
các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chú trực tiếp ỏ cap cơ sớ đê nhân dân bàn 
bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực, gắn liền vởi 
lợi ích của mình.

+ Phát huy dân chủ phải gắn liền vởi phát triển kinh tế  xã hội và nâng 
cao dân trí, tạo điêu kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quá.

+ Nội dung các quy chế phát huy dân chủ ở cơ sở phai phù hợp vỏi Hiến 
pháp, pháp luật, thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, 
quyền hạn gắn vối trách nhiệm, lợi ích đi đôi vởi nghĩa vụ; chông quan liêu, 
mệnh lệnh, đồng thời chông tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm 
pháp luật.

+ Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ vởi công tác cải 
cách hành chính, sửa đổi những cơ chế, chính sách về thủ tục hành chính không 
phù hợp.

3.  Nội dung Quy chê dân chủ ở cơ sơ cần chú trọng làm rõ những vấn 
đề sau:

+ Quy định quyền của mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, 
các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là những vâìi dê liên quan trực 
tiêp đến đời sông và lợi ích hàng ngày của nhân dân tại cơ so; có chế độ và hình 
thức báo cáo công khai trước dân công việc của chính quyên, cơ quan, đơn vị vê 
sản xuất và phân phối, về việc sử dụng công quỹ, tài sản công, về thu, chi tài 
chính, các khoản đóng góp của dân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, 
chế độ thu và sử dụng học phí, viện phí...

+ Có quy chê và các hình thức đê nhân dân, cán bộ, công chức ỏ cơ sở được 
bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác 
chuyên môn, công tác cán bộ... của chính quyền, cơ quan, dơn vị; kết quả ý kiến 
đóng góp phải được xem xét, cân nhắc khi chính quyền hoặc thủ trưởng ra 
quyết định.

+ Có quy định về việc đế nhân dân bàn và quyết định dân chủ đôi vởi 
những loại việc liên quan trực tiếp đến dời sống của nhân dân trên dịa bàn (như
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chủ trương huy động sức dân để xây dựng kết câu hạ tầng và các công trình 
phúc lợi, các khoản đóng góp và lập các loại quỹ trong khuôn khô pháp luật...); 
chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo ý kiên của đa số 
nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân.

+ Hoàn thiện cơ chê đế nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở trực 
tiêp và thông qua Mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiềm tra, 
giám sát hoạt động của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, dơn vị; kết quả thanh 
tra, kiêm tra, giám sát của nhân dân phải được tiếp thu nghiêm túc.

+ Mở rộng các hình thức tổ chức tự quản để nhân dân, công nhân, cán bộ, 
công chức tự bàn bạc và thực hiện trong khuôn khổ pháp luật những công việc 
mang tính xã hội hóa, có sự hỗ trợ của chính quyền, cơ quan, đơn vị (như việc 
xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, xây dựng tồ hòa giai, tổ an ninh, 
phong trào vệ sinh — môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo v.v...).

+ Xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại tô’ cáo và trả lời thắc mắc của nhân dân, công dân, công chức ở cơ sở, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị mình, nghiêm câ'm mọi hành vi trù dập người khiếu nại, 
tô’ cáo.

+ Xác định trách nhiệm của tổ chức chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị cơ sở định kỳ (ba tháng, sáu tháng, một năm) báo cáo công việc trước dân, 
phải tự phê bình và tổ chức đế nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở 
góp ý kiến, đánh giá, phê bình; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp đó.

4.  Vê phương châm, phương pháp thực hiện, cần chú ý:

Tổ chức Đảng và đảrig viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức Đảng phải làm cho đảng viên thông suốt; đảng 
viên, nhất là các đảng viên có chức vụ trong chính quyền phái gương mẫu tự 
phê bình và phê bình nghiêm túc trong đảng bộ và trong nhân dân.

+ Phải làm từng bước vững chắc, không làm lưởt, ồ ạt. Câ'p ủy cấp trên 
trực tiếp chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ rồi mói triển khai 
mở rộng.

+ Qua tự phê bình trong nội bội và qua phê bình nhận xét của nhân dân, 
biểu dương những cán bộ, đảng viện tốt, gương mẫu và xử trí những cán bộ, 
đảng viên có sai phạm. Việc xử trí cán bộ, đảng viên sai phạm phai nghiêm 
minh, có lý có tình, lấy giáo dục làm chính. Những người dã sai phạm nếu 
thành khẩn kiểm điểm và tích cực sửa chữa thì được xem xét giảm nhẹ hình 
thức kỷ luật, nếu ngoan cô’ hoặc tái phạm thì phải xử trí nghiêm khắc hơn.
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5.  Để tổ chức thực hiện chỉ thị này, cần làm những việc sau:

+ Ban cán sự đảng Chính phủ cùng Đảng đoàn Quốc hội chí đạo các ban, 
ngành liên quan tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy chế dân 
chủ, trước mắt cho ba loại cơ sở là xã (thị trấn, phường), doanh nghiệp nhà nưổc 
và cơ quan hành chính sự nghiệp. Dựa vào quy chế của ba loại cơ sở trên sẽ 
nghiên cứu vận dụng thích hợp để xây dựng và ban hành tiếp quy chế phát huy 
dân chủ cho tâ't cả các loại hình cơ sở khác.

+ Trưốc mắt có thể ban hành các quy chế nói trên dưởi hình thức nghị 
định của Chính phủ, qua một thời gian thực hiện sẽ rút kinh nghiệm, hoàn 
chỉnh các quy chế và xem xét việc nâng lên thành pháp lệnh hoặc luật.

+ Các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt chi’ thị và các thiết chế dân chủ 
cơ sở do Nhà nước ban hành cho các đảng bộ cơ sở, có kế hoạch triển khai thực 
hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô có thế có thêm những quy dịnh chi tiết 
sát vối đặc điểm tình hình của các loại cơ sỏ trong địa phương và phù hợp với 

. những quy định trong quy chế dân chủ cơ sở do Nhà nưóc ban hành.

+ Các bộ, các chính quyền tỉnh, thành phô cần rà soát, điêu chính, bổ sung 
những quy định hiện hành cho phù hợp vối quy chế dân chủ cơ sở như về: các 
thủ tục hành chính, quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân 
xã, quy chế về trưởng thôn, quy chế tiếp dân, giải quyết đơn thư của dân, hướng 
dẫn xây dựng hương ưỏc, quy ưốc làng văn hóa v.v...

Nghiên cứu sửa đối, bổ sung Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban 
nhân dân theo tinh thần của Chỉ thị.

+ Phải kiện toàn đảng bộ và chính quyển cơ sở trong sạch, vững mạnh 
để tự giác và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị. Mặt khác, qua việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở mà sàng lọc, chỉnh đôn tố chức dảng và chính quyên trong sạch, 
vững mạnh.

+ Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, giáo dục rộng rãi 
trong hội viên, đoàn viên và nhân dân Chỉ thị này và các quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Làm cho mọi người hiếu và sử dụng đúng các quyền của mình đã quy định 
trong quy chê dân chủ cơ sở, đồng thời châ'p hành đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ 
công dân. Mặt trận và các đoàn thể phôi hợp với chính quyền trong việc thực 
hiện và giám sát thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Các ban của Trung ương Đảng có trách nhiệm kiếm tra việc thực hiện 
trên những lĩnh vực và ở những ngành được phân công theo dõi.
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+ Các đồng chí ủy viên Trung ương, các Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực tiếp chỉ 
đạo thực hiện Chỉ thị này trong phạm vi mình phụ trách và định kỳ báo cáo kết 
quả vối Bộ Chính trị.

TM. Bộ CHÍNH TRỊ 
Tổng Bí thư

LÊ KHẢ PHIÊU
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QUYẾT ĐỊNH số 21/QDTW NGÀY 04012002 CỦA
BAN BÍ THƯ VỂ CHỨC NĂNG NHIỆM vụ CỦA BỘ PHẬN 

THƯỜNG TRựC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 6 (2)

  Căn cứ Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đẩy 
mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đay lùi tệ tham 
nhũng, lãng phí;

  Căn cứ Quyết định sô 20/QDTW, ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ 
Chính trị vè thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2).

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) có trách nhiệm 
tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) chỉ dạo thường xuyên cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, đấu tranh chông tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm vụ cụ thể là:

1.  Theo dõi, tổng hợp tình hình chung của cuộc vận động, thường xuyên 
báo cáo với Ban Chỉ đạo.

2.  Kiến nghị vể chương trình, kê hoạch và các chủ trương, biện pháp đẩy 
mạnh cuộc vận động.

3.  Kiến nghị việc chỉ đạo kiểm tra, đôn đổc cuộc vận động và xử lý giải 
quyết các vấn đề cần thiết nhằm phôi hợp chặt chẽ hoạt dộng của các cơ quan 
chức năng, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình tiến hành cuộc 
vận động. Đề xuất và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo những vâ'n đề cần thiết.

4. Trực tiếp thực hiện một số việc theo ủy nhiệm của Ban Chỉ đạo:

  Giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra hoặc sơ kết, rút kinh nghiêm một số vâ'n đề, 
vụ việc cụ thể liên quan đến cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị.

 Truyền đạt ý kiến chỉ đạo và yêu cầu của Ban Chi’ đạo dôi vổi các câ'p ủy, 
tổ chức đảng trực thuộc Trung ương liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động.

 Giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo dể trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị.
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5.  Được mời dự một số cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, 
tố’ chức đảng tỵực thuộc Trung ương liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động.

Điểu 2. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) do đồng chí 
ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) phụ trách, có một số cán bộ 
cấp phó trưởng ban Đảng, cấp vụ và chuyên viên trưng tập từ các ban Trung 
ương Đảng tham gia.

Điểu 3. Mốì quan hệ của Bộ phận Thường trực Ban Chi’ đạo Trung ương 6 
(2) vởi các ban, cơ quan chức năng ở Trung ương, các câ'p ủy, tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương.

1.  Liên hệ, phôi hợp chặt chẽ với ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ 
chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, các ban Đảng Trung ương và các cơ 
quan chức năng, liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định; không 
làm trùng dẫm những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nói trên.

2. Tổ chức giao ban định kỳ với các ban Đảng và cơ quan chức năng có liên 
quan về tiến độ, tình hình triển khai cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, 
chống tham nhũng, lãng phí; trao đổi về những công việc cần tố chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận 
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) và các cáp ủy, tổ chức đảng có liên 
quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  TM. BAN BÍ THƯ
PHAN DIỄN
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QUY CHẾ LÀM VIỆC số 01/QCBCDTW 6 (2)
NGÀY 2272003

Của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2)

  Căn cứ Quyết định sô'20/QDTW ngày 04012002 của Bộ Chính trị về 
"Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) (gọi. tắt là "Ban chí đạo")

  Căn cứ Quyết định sô 21 /QDTW ngày 04012002 của Ban Bí thư về 
"Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6(2)" 
(gọi tắt là "Bộ phận Thường trực");

Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận 
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2), như sau:

I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ

Điều 1. Chức năng

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) là cơ quan tham mưu, 
giúp Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) chỉ dạo thường xuyên cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng, dấu tranh chông tham nhũng, lãng phí.

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) gồm có Trưởng Bộ 
phận Thường trực, Phó trưởng Bộ phận Thường trực, các thành viên và Văn 
phòng Bộ phận Thường trực.

Điều 2. Nhiệm vụ

 Theo dõi, tổng hợp tình hình chung của cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đôh Đảng, đâ'u tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thường xuyên báo 
cáo với Ban Chỉ đạo.

  Kiến nghị về chương trình, kế hoạch và các chủ trương biện pháp đẩy 
mạnh cuộc vận dộng.

 Kiến nghị việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đô'c cuộc vận động và xử lý các vân 
đề cần thiết nhằm phôi hợp chặt chẽ hoạt động của các cơ quan chức năng, giải 
quyết kịp thời các vưởng mắc trong quá trình tiêh hành cuộc vận động. Để xuất 
xin ý kiến Ban Chỉ đạo những vâ'n đề cần thiêt.

 Trực tiếp thực hiện một sô' việc theo ủy nhiệm của Ban Chỉ đạo: giúp Ban 
Chỉ đạo kiểm tra hoặc sơ kết, rút kinh nghiệm một số vấn dề, vụ việc cụ thê liên 
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quan đến cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị; truyền đạt ý kiến chỉ đạo và 
yêu cầu Ban Chỉ đạo đốì với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương liên 
quan đến việc thực hiện cuộc vận động; giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo để 
trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

 Được mời dự một số cuộc họp của Bọ Chính trị, Ban Bí thư, các câ'p ủy, tổ 
chức đảng trực thuộc Trung ương liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động.

II. NGUYÊN TẮC VÀ CHÊ' ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) làm việc theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ và chê độ thủ trưởng. Các thành viên của Bộ phận làm 
việc trực tiếp với Lãnh đạo Bộ phận.

Điểu 4. Trưởng Bộ phận Thường trực là ủy viên Thường trực Ban Chỉ 
đạo, chịu trách nhiệm trưởc Ban Chỉ dạo vê tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của Bộ phận Thường trực:

 Xây dựng chương trình làm việc của Bộ phận Thường trực; giúp Ban Chỉ 
dạo để xuất những chủ trương, giải pháp lớn đấy mạnh cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đề xuất 
chương trình làm việc 6 tháng, một năm và cả nhiệm kỳ Đại hội; chuẩn bị 
chương trình, nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

 Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận Thường trực; tổ chức theo dõi, 
kiểm tra đôn đốc, tổng hợp làm báo cáo, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc 
thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khóa IX) ở các tỉnh ủy, thành ủy, các 
ban; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và làm việc 
với các đồng chí thủ trưởng cơ quan là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

  Chỉ đạo việc chuẩn bị dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo về kêt quả thực 
hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

  Chăm lo kiện toàn tổ chức, cán bộ, duy trì hoạt động thường xuyên của 
Bộ phận Thường trực; cung câp thông tin kịp thời cho các thành viên, dặc biệt 
là các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo; chủ 
trì các cuộc họp của Bộ phận Thường trực và các cuộc họp giao ban với các ban 
đảng và cơ quan chức năng có liên quan.

 Trực tiếp chủ trì các cuộc làm việc của Bộ phận Thường trực với các đồng 
chí lãnh đạo của một số tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan trung ương khi cần thiêt.

  Chỉ đạo việc phôi hợp vởi các ban của Trung ương Đảng trong việc tham 
mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện cuộc vận 
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động và bảo đảm điều kiện, phương tiện cho Bộ phận Thường trực hoàn thành 
nhiệm vụ.

  Đước thay mặt Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo liên quan 
đên công việc hàng ngày; được đề nghị các cấp ủy, tổ chức đang trực thuộc 
Trung ương, các ban Trung ương Đảng, cán bộ thuộc diện Trung ương quan lý 
trao đổi những việc liên quan đến thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Điều 5. Phó trưởng Bộ phận Thường trực cùng Trưởng Bộ phận chịu 
trách nhiệm trưốc Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trương Bộ phận phân 
công, thay mặt Trưởng Bộ phận khi được ủy quyền.

Điều 6. Văn phòng Bộ phận tham mưu, phục vụ Bộ phận Thường trực, 
Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ phận về 
mọi công việc của Văn phòng, có một đến hai cán bộ, nhân viên; có trách nhiệm, 
quyền hạn:

 Giúp Lãnh đạo Bộ phận dự thao chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác 
hằng tháng, 6 tháng, một năm của Bộ phận Thường trực và các báo cáo khác 
khi được Lãnh đạo Bộ phận Thường trực giao.

  Chuẩn bị nội dung các kỳ họp cua Bộ phận Thường trực, của Ban Chỉ 
đạo; lập hồ sơ, cùng các đồng chí và đơn vị có liên quan làm biên ban các cuộc 
họp của Ban Chỉ đạo; dự thảo văn bản hóa các kết luận cúa Hội nghị Ban Chỉ 
đạo và Bộ phận Thường trực.

  Phân phối, chuyển giao, phát hành công văn đi, đến; bảo quan tài liệu 
chung của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực đúng quy định. Đánh máy, 
nhân sao văn bản; chịu trách nhiệm cuối cùng về thể thức văn bản trưởc khi 
trình ký, ban hành.

  Giúp Lãnh đạo Bộ phận liên hệ vởi Văn phòng Trung ương và Ban Tài 
chính  Quản trị Trung ương bảo đảm điều kiện, phương tiện hoạt động thường 
xuyên của Bộ phận Thường trực và Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyển hạn của thành viên Bộ phận Thường trực

Chủ động đôn đốc, nắm tình hình, tổng hợp, phản ánh kịp thời tình hình 
các địa phương, cơ quan trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
vối Lãnh đạo Bộ phận. Kiến nghị về chương trình, kế hoạch và các chủ trương, 
biện pháp đẩy mạnh cuộc vận dộng xây dựng, chỉnh đôn Đảng, đá'u tranh chông 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 Đôn đốc các địa phương, cơ quan trung ương được phân công theo dõi báo 
cảo tình hình theo chuyên dê phục vụ yêu cầu của Ban Chì dạo, Ban Bí thư, Bộ 
Chính trị.
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  Thực hiện công việc trong chương trình công tác do Lãnh đạo Bộ phận
phân công; lập kê hoạch công tác hằng tháng, quý, năm trình Lãnh đạo Bộ 
phận và chủ động triển khai.  ...

  Đôi vởi những công việctrực tiếp phụ trách th> ' hôi hợp với Chánh Văn 
phòng Bộ phận Thường trực chuẩn bị nội dung cuộc họp, 'toàn chỉnh văn bản 
dự tháo, văn bản hóa các kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Bộ phận 
Thường trực.

  Xây dựng kế hoạch mỗi đợt đi công tác (kể cả cá nhân hoặc tổ công tác); 
báo cáo phản ánh kết quả chuyến công tác gửi Lãnh đạo Bộ phận; Chánh Văn 
phòng lưu giữ.

 Phản ánh tình hình kết quả nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp giao ban 
hằng tuần của Bộ phận Thường trực.

  Được Ban Chỉ đạo, Ban Bí thư giới thiệu theo dõi một số tỉnh ủy, thành 
ủy và cơ quan trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). 
Thường xuyên liên hệ vối các tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan trung ương được 
phân công theo dõi nắm tình hình; tham dự các cuộc họp về thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2); truyền đạt những chủ trương, nhiệm vụ công tác 
của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) có liên quan. Được thông tin và được mời dự 
các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Bí thư, Bộ Chính trị về những nội dung liên 
quan. Được Văn phòng Trung ương và Ban Tài chính  Quản trị Trung ương 
đảm bảo điều kiện hoạt dộng thường xuyên.

III.  QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điểu 8. Môi quan hệ làm việc

 Trưởng và Phó trưởng Bộ phận Thường trực thường xuyên báo cáo, tiếp 
nhận sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo mà trực tiêp là Trưởng Ban Chỉ dạo, giữ môi 
quan hệ chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ dạo. Các thành viên Bộ phận 
Thường trực quan hệ trực tiếp vởi thành viên Ban Chỉ đạo dể xin ý kiên và thực 
hiện sự chỉ đạo về công việc đồng chí đó phụ trách và báo cáo kêt qua công việc 
với Lãnh đạo Bộ phận Thường trực.

  Quan hệ với các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan trung ương: chủ động và 
trực tiếp theo dõi, kiểm tra và làm việc với các đơn vị theo nhiệm vụ, quyền hạn 
của Bộ phận Thường trực.

  Đôì với các ban của Trung ương Đảng: giữ mối quan hệ phôi hợp, duy trì 
giao ban với các ban và cơ quan chức năng có liên quan. Bộ phận Thường trực là 
đầu mối phôi hợp vối các ban xây dựng đang về xây dựng, chỉnh đốh Đảng, đâu 
tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là đôì vối úy ban Kiểm tra
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Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Nội chính 
Trung ương...  í

  Quan hệ trong cKiađồng chí Lãnh đạo Bộ phận Thường trực: phôi hợp 
chặt chẽ, định kỳ sinhỗòiạt, bảo đảm lãnh đạo cả Bộ phận Thường trực hoạt 
động có hiệu quả, giapquan hệ chặt chẽ vối các thành viên Bộ phận Thường trực.

  Các thành viên Bộ phận Thường trực chịu sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 
phận Thường trực, thưòng xuyên báo cáo vối Lãnh đạo Bộ phận Thường trực. 
Khi vắng mặt trực tiếp báo cáo Lãnh đạo Bộ phận Thường trực hoặc báo Chánh 
Văn phòng khi Lãnh đạo Bộ phận Thường trực đi vắng.

  Quan hệ giữa các đồng chí thành viên Bộ phận Thường trực với nhau: 
phôi hợp, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ; nếu đi công tác địa phương 
từ 2 người trồ lên, có một đồng chí phụ trách do Trưởng Bộ phận Thường trực 
chỉ định, hoặc các đồng chí cử ra.

Điều 9. Về sinh hoạt của Bộ phận Thường trực

  Bộ phận Thường trực định kỳ giao ban hàng tuần vào sáng thứ hai để 
thông tin tình hình và những công việc nội bộ trong tuần, do đồng chí Trưởng 
Bộ phận Thưdng trực, hoặc đồng chí được ủy quyền chủ trì. Thường xuyên rút 
kinh nghiệm việc triển khai công tác trong Bộ phận Trường trực.

  Cuổì mỗi tháng kiểm điểm công tác trong tháng và thảo luận chương 
trình công tác tháng sau.

  Các đồng chí trong Bộ phận Thường trực thực hiện tự phê bình và phê 
bình thường xuyên; cuối năm, Lãnh đạo Bộ phận Thường trực có nhận xét gửi 
vể cơ quan của từng đồng chí.

IV.  ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 10. Quy chê này có hiệu lực kế từ ngày ký. Trong quá trình thực 
hiện, nếu thấy cần bổ sung, sửa đổi, Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) xem xét, 
quyết định.

TRƯỞNG BAN

PHAN DIỄN
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PHẦN THỨ BA

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 
ở NƯỚC TA HIỆN NAY  THựC TRẠNG 

VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ cuộc VẬN ĐỘNG 
XÂY DỤNG, CHỈNH ĐON ĐẢNG GAN l ie n  v ớ i c ã i c á c h  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐAY l ù i mộ t  b ư ớ c  
TÌNH TRẠNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TỆ NẠN XÃ HỘI 

Bài phát biểu của Tổng Bi thư Nông Đức Mạnh 
bê mạc Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng khóa IX

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí,

Sau hơn 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc theo Quy chế làm việc 
của Ban Châ'p hành Trung ương, Hội nghị Trung ương lần thứ tư đã hoàn 
thành chương trình làm việc. Mỗi.nội dung Hội nghị bàn và quyết định lần này 
là những vân đê quan trọng nhằm cụ thê hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đang thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương. Trên 
cơ sở các dê án của Bộ Chính trị, các dồng chí Trung ương và đại biêu Hội nghị 
đã phát biêu sôi nối, đóng góp nhiều ý kiến, thảo luận thang thắn vối tinh thần 
trách nhiệm cao. Bộ Chính trị đã nghiên cứu những ý kiến thảo luận Hội nghị 
và trình bày ý kiến tiếp thu, có một sô'vân để đã được biểu quyết.

Các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản 
về từng nội dung đã được thể hiện trong Báo cáo tiếp thu của Bộ Chính trị trưỏc 
Trung ương và Ban Châ'p hành Trung ương dã xem xét, quyết định. Tôi chỉ 
phân tích đê nhân mạnh thêm một sô’ vâìi dề.

Thưa các dồng chí.

Hiến pháp là dạo luật cơ bản của nhà nước, có giá trị pháp lý cao nhâ't, 
làm cơ só cho việc xây dựng hệ thông luật pháp của mỗi quốc gia. Trong hơn 50 
năm qua, kể từ ban hliêiì pháp đầu tiên ra đời năm 1946 đến nay, Nhà nưỏc ta 
đã có 4 bản Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 
năm 1980 và Hiến pháp năm 1992). Ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau 
của từng giai đoạn lịch sử nhưng nội dung cơ bản của các bản Hiến pháp là sự 
kế thừa và phát triển liên tục trong kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội của nước ta mở đầu từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Mỗi 
bản Hiến pháp đều in đậm dâ'u â'n chặng đường cách mạng mà đâ’t nưởc đã trải 
qua và những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đạt được. Hiến pháp 
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năm 1992 đã xác dịnh thể clìế chính trị của đâ't nước trong thời kỳ đổi mới, 
phản ánh những tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ qưá dộ lên chủ nghĩa xã hội, đang định hướng phát triển đâ't nước trong gần 
10 năm qua đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng; thế và lực của 
đâ't nước tăng nhanh, uy tín của nước ta trên thế giới được nâng cao. Mặc dù 
còn nhiều khó khăn, thử thách, tình hình đất nước đã có những phát triển mới. 
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 15 năm đổi mối, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã 
khắng định thêm những nội dung mới đê phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đổi mối, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nưỏc mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên trong thê kỷ mởi. Những nội dung 
mối đó cần được phản ánh vào Hiến pháp để trên cơ sở đó góp phần thế chế hóa 
nghị quyết của Đảng, dưa nghị quyết Đảng vào cuộc sông.

Xây dựng, sửa dổi, bổ sung một số điều trong Hiến pháp bao giờ cũng là 
việc trọng đại; phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn sâu sắc và được chỉ đạo chặt 
chẽ. Do đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai, cũng như Hội nghị Trung ương 
lần này, Bộ Chính trị đã trình bày các quan điếm chỉ đạo việc sửa đổi, bố sung 
một sô điều của Hiến pháp năm 1992 và đã được Ban Chấp hành Trung ương 
tán thành. Đó là:

 Tiếp tục khảng định bản chất và mô hình tổng thể của thế chê chính trị 
và bộ máy nhà nước đã được xác dịnh trong Cương lĩnh năm 1991 của Đảng và 
Hiến pháp năm 1992. Khẳng định bản chất Nhà nước ta là nhà nước của dân, 
do nhân dân, vì nhân dân mà nền tảng là liên minh giai câp công nhân vối giai 
cap nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 Tố chức bộ máy theo nguyên tắc quyền lực nhà nưốc là thông nhất, có sự 
phân công và phôi hợp giữa các cơ quan nhà nưốc trong việc thực hiện ba quyền 
lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tô 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Phát huy dân chủ, tăng cường pháp 
chế, xây dựng nhà nưỏc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 Không đặt vân để sửa đổi toàn diện Hiên pháp mà chỉ tập trung sửa đôi, 
bổ sung những vân đề bức xúc, đã có đủ cơ sở thực tiễn và đã được thông nhát 
cao trong xã hội. Trọng tâm là sửa dổi, bổ sung một sô' diều về tô’ chức bộ máy 
nhà nước làm cơ sở cho việc tiếp tục cải cách bộ máy nhà nitởc. Đồng thòi sửa 
đối, bố sung một sô điều thuộc một sô' lĩnh vực khác cho phù hợp vối những nội 
dung mối đã được Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định để phát huy sức mạnh 
của toàn dân tộc,’day mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưóc.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp thuộc thắm quyền của Quôc hội, theo 
Điều 147 của Hiến pháp. Theo Quy chê làm việc của Ban Chấp hành Trung 
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ương, quyêt định của Hội nghị Trung ương là ý kiến của Ban Châp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nani với Quốc hội để Quốc hội xem xét và quyết định 
theo thủ tục và quy trình pháp lý.

Thưa các đồng chí,

Một nội dung quan trọng mà Trung ương tập trung thảo luận và quyết 
định tại Hội nghị này là kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch năm 2001; xác định 
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch kinh tế  xã hội năm 2002; cụ thể 
hóa phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2001  2005).

Việc thực hiện kê hoạch kinh tê — xã hội năm 2001 có vị trí rất quan trọng 
vì đó là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, năm đầu 
của thê kỷ XXI. Bước vào năm kê hoạch, đát nưốc có những thuận lợi cơ bản từ 
những kêt quả đạt được trong những năm đổi mởi và trong kế hoạch 1996  
2000, đồng thòi phải đương đầu vối những khó khăn rất lớn, có những khó khăn 
không lường được trước. Đó là kinh tê thê giối lâm vào trì trệ; thị trường xuã't 
khâu bị thu hẹp, giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước ta bị giảm mạnh; 
đồng thời sau sự kiện 119 ở Mỹ, tình hình thê giới tiếp tục có những biến dộng, 
kinh tê thê giối tiêp tục diễn biến không thuận và phức tạp, ảnh hưởng tơi một 
sô lĩnh vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tê  xã hội của nước ta. 
Bên cạnh đó, những thiệt hại do những trận lũ lụt năm 2000 gây ra còn chưa 
khắc phục được nhiều thì lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông cửu Long và Trung 
Trung Bộ mấy tháng qua đã làm cho tình hình thêm nặng nề, thiệt hại về người 
và của khá lốn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sông của hàng chục triệu đồng 
bào. Trong bôi cảnh phức tạp đó, tình hình chính trị  xã hội đâ't nưởc vẫn tiếp 
tục ôn định, nên kinh tê vẫn tiếp'tục tăng trưởng với tốc độ khá và ổn định; cơ 
cấu kinh tê công nghiệp, nông nghiệp bưởc dầu đã có chuyển dịch tích cực, thủy 
sán phát triển khá, sản xuât công nghiệp và các hoạt dộng dịch vụ tăng khá; các 
nguồn lực trong nước được chú trọng phát huy, việc huy động các nguồn vốn cho 
đầu tư phát triền sôi động hơn và đạt được những kết quả khá tôt; thu ngân 
sách vượt kế hoạch, bảo đảm kịp thời các khoản chi, góp phần cơ bản ổn định 
nền tài chính quốc gia; một sô' lĩnh vựé văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, 
nhát là xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; quốc phòng, an ninh được củng 
cô; trật tự an toàn xã hội cơ bản được duy trì; các hoạt động đôi ngoại được dẩy 
mạnh, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển đâ't nưóc và làm tăng uy 
tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tuy còn một sô' chỉ tiêu chưa đạt 
mức kê' hoạch đề ra, nhưng trong bô'i cảnh khó khăn râ't lổn ở cả trong nước và 
ngoài nưởc, những kết quả phát triển kinh tê'  xã hội đạt được trong năm 2001, 
trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tê đạt mức cao hơn năm 2000 là rất tích cực và 
đáng khích lệ.
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Nhìn tống quát bức tranh kinh tế  xã hội năm 2001, chúng ta có thể thấy 
rõ những cô gắng to lốn của nhân dân, của các câ'p, các ngành, những tiến bộ 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, diều hành việc nhiệm vụ kinh tê  xã hội; rút ra những 
kinh nghiệm bô ích cho các năm sau.

Kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tê  xã hội năm 2001 và 
trưốc những biến động của tình hình kinh tê thê giởi càng làm cho chúng ta 
thêm tin tưởng và khẳng định mạnh mẽ sự đúng đắn của đường lốì kinh tế  xã 
hội đã được Đại hội lần thứ IX của Đảng quyết định. Chúng ta ngày càng thây 
rõ: sự. ổn định chính trị  xã hội, an ninh quốc gia luôn luôn là cơ sỏ để phát 
triển kinh tế và đối mới thành công. Xác định mối quan hệ giữa độc lập tự chủ 
về kinh tế và hội nhập kinh tế quôc tế, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định “độc 
lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Hội 
nhập kinh tế quốc tê có hiệu quả tạo diều kiện cần thiết đế xây dựng kinh tê độc 
lập tự chủ”, xác định “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, gắn kết với 
nhau thành nguồn lực tổng hợp 'để phát triển đất nước”. Tập trung sức phát 
triển kinh tế, xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nưởc công nghiệp hiên đại, 
bảo đảm nền kinh tê đủ sức đứng vững và ứng phó được vỏi các tình huốhg phức 
tạp, trong điều kiện thực hiện có hiệu qua các cam kết hội nhập kinh tê quốc tế. 
Những tư tưởng đó đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn năm 2001 là những tư 
tưởng cơ bản cần quán triệt trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kinh tê  xã hội năm 2002 và các năm sau. Việc nghiêm chỉnh thực hiện Luật 
Doanh nghiệp, chỉ đạo tháo gỡ những vưống mắc cho doanh nghiệp, có chính 
sách kịp thời khuyên khích xuât khẩu, tăng cường phân công, phân cap hợp lý 
cho địa phương trong thời 'gian qua đã đem lại những kết quả rõ rệt, chứng tỏ 
rằng: nếu nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, bám sát và đáp ứng yêu 
cầu của cơ sở, nhanh nhạy và chủ động xử lý các vướng mắc thì chúng ta có thể 
phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn nội lực để phát triển đâ't nước và vững vàng 
trong mọi tình thê.

Chúng ta vui mừng về những kết quả đạt được, nhưng như nhiều đồng chí 
đã phân tích tình hình, nhấn mạnh không được chủ quan, thỏa mãn. Kiểm điểm 
việc thực hiện nhiệm vụ kê hoạch năm 2001 cần căn cứ vào kết luận của Bộ 
Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai và Nghị quyết của Quốc hội kỳ 
họp thứ 9. Do đó, bên cạnh việc khẳng định những thành tựu đã đạt được cần 
nghiêm khắc chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém. Tình hình chính trị  xã hội 
đất nưốc cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những vâ'n đề phức tạp, nêu xử 'lý 
không đúng đắn, khôn khéo có thế gây mất ổn định trong từng khu vực. Tuy 
mức tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chất lượng và hiệu quả sản xuâ't kinh 
doanh chưa cao, biểu hiện ở hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư còn tháp, chi phí 
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gián tiêp còn rất cao; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tê còn chậm và còn để xảy ra 
tự phát; nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bị 
thiên tai còn gặp nhiều khó khăn; vê' mặt văn hóa, xã hội, tuy có một số tiến bộ, 
nhưng văn hóa đồi trụy tiếp tục phát triển, tệ nạn xã hội có những biểu hiện 
mới rât nghiêm trọng, việc giải quyết khiếu nại, tô’ cáo và lập lại trật tự kỷ 
cương xã hội chưa có chuyển biến đáng kế. Mỗi đồng chí được Đảng phân công 
phụ trách các ngành và các địa phương cần thày đầy đủ trách nhiệm của mình 
trưởc những tồn tại đó để nghiêm khắc kiểm điểm, kiên quyết khắc phục trong 
quá trình điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tê — xã hội của đâ’t nước.

Đôi với chúng ta, cần phát triển nhanh nhịp độ tăng trưởng để đến năm 
2010, GDP ít nhất gâ’p đôi năm 2000, đưa đất nưốc thoát ra khỏi tình trạng 
nghèo và kém phát triển. Nhưng phải luôn, luôn coi trọng chất lượng của tăng 
trưởng đê phát triển bền vững. Châ’t lượng tăng trưởng phải được biểu hiện ở 
hiệu quả sản xuâ’t, sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và cả nến 
kinh tê; sự ôn định nền kinh tế vĩ mô, sự lành mạnh và bền vững của nền tài 
chính quôc gia và tài chính doanh nghiệp nhà nước; ở việc giải quyết có hiệu 
quá các vân đê xã hội bức xúc; thúc đẩy phát triển các vùng kinh tê động lực, 
đông thời quan tâm hơn nữa các vùng có khó khăn, giảm các tệ nạn xã hội. 
"Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường" là quan điếm phát triển 
hưống tối châ’t lượng kinh tê  xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng. Tư tưởng cơ bản đó cần được quán triệt trong việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế  xã hội năm 2002 và các năm sau.

Đô’i vối tình hình thê giối, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã nhận định: 
“Các mâu thuẫn cơ bản trên thê giói biểu hiện dưới những hình thức và mức độ 
khác nhau vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Đâu tranh dân tộc và 
đâ'u tranh giai câ’p tiếp tục diễn ra gay gắt”, “Trong nìột vài thập kỷ tôi, ít có 
khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ 
trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bô’ còn xảy ra ở nhiều nơi vối tính chất 
phức tạp ngày càng tăng”. Sự biến động của tình hình thế giới trong hai tháng 
qua chứng tỏ nhận định đó là hoàn toàn đúng. Trước những biến động mởi, cần 
theo dõi tình hình chặt chẽ, nắm vững các quan điểm, định hưởng của Đảng, 
nêu cao ý thức tự lực tự cường, phát huy sức mạnh nội lực to lớn của toàn dân 
tộc, thực hiện nhất quán đường lô’i đô’i ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, nắm vững thời cơ, phát huy thuận lợi, 
khắc phục khó khăn, chủ động xử lý linh hoạt, khôn khéo, kịp thời, đúng đắn 
những van đề mới đặt ra là những việc phải quán triệt trong quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và các năm sau, 
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giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tê  xã hội, kết hợp chặt chẽ kinh tế 
vói văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Thưa các đồng chí,

Trong Di chúc của Bác Hồ, Người dặn lại "Trước hết nói. về Đảng". Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thòi kỳ qưá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khắng 
định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tô' hàng đầu bảo đảm thắng lợi 
của cách mạng”. Chính vì lẽ đó, trong thời kỳ đổi mối, Đáng ta xác định “kinh tế 
là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chót”.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ: “Trong những năm tởi, toàn Đảng 
tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyêt Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII”. Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đã trình Trung ương 
đề ân “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương G (lan 2) khóa VIII, đẩy mạnh 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đô'n Đảng, ngăn chặn, dây lùi tệ tham nhũng, 
lãng phí’ để thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các đồng chí Trung ương đã thảo luận rất sôi nổi nội dung quan trọng 
này. Bản giải trình tiếp thụ của Bộ Chính trị đã được Trung ương thảo luận và 
quyết định. Tôi chi phân tích thêm một sô' vấn đề:

1  Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đô'n Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII được phát động vào dịp Kỷ niệm lần thứ 109 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành tập trung trong 2 năm. Báo cáo của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII trình Đại hội lần thứ IX là bản báo cáo 
tông kết 2 năm thực hiện cuộc vận động trình Đại hội theo quy chê tô chức Đại 
hội Đảng các cấp. Đê án của Bộ Chính trị trình Trung ương lần này chủ yêu bô 
sung một sô' diễn biến từ sau Đại hội toi nay, phân tích sâu thêm các nguyên 
nhân vì sao cuộc vận động chưa đạt yêu cầu, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan 
dẫn tởi những khuyết diêm, thiếu sót về lãnh đạo, chỉ đạo tô chức thực hiện, 
dành phần quan trọng đê kiến nghị Trung ương xem xét, quyết định một sô chủ 
trương, biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh cuộc vận động.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều mặt. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lẩn 2) tập trung vào ba nội dung vê 
nhận thức, tư tưởng chính trị, vê phẩm chất, đạo đức cách mạng và về vấn đề tô 
chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; cả ba mặt đó đều rất quan trọng 
trong xây dựng Đáng vê chính trị, tư tưởng và tố chức.

Rút kinh nghiệm 2 năm tiến hành Cuộc vận động, muôn đạt hiệu quả cao 
phải kiên trì thực hiện toàn diện ba nội dung, nhưng trong từng thời gian cần 
tập trung sức thực hiện những nhiệm vụ bức xúc. Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội, tại Hội nghị Trung ương lần này chúng ta tập trung bàn vấn đề đẩy mạnh 
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chông tham nhũng, lãng phí, vì đây là vân đề bức xúc nhất của xã hội, đang làm 
cản trở việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây bâ't 
bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân, “là một nguy cơ lón đe dọa sự sông 
còn của chế độ ta” như Đại hội đã nhận định. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội 
đã chỉ rõ phải: “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chông tham nhũng trong bộ 
máy nhà nưốc và toàn bộ hệ thông chính trị ở các câ'p các ngành, từ trung ương 
đến cơ sở. Gắn chống tham nhũng với chông lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc 
biệt chông các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bâ't chính”. Do đó, trong 
tình hình trước mắt, tập trung sức chông tham nhũng, lãng phí là thực hiện 
tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.

Các nội dung khác của cuộc vận động đểu râ't quan trọng sẽ được tập trung 
thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ năm. Nội dung nhận 
thức, tư tưởng chính trị chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng sẽ 
gắn với việc thảo luận và quyết định về “công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới”; nội dung tổ chức, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân 
chủ sẽ gắn với thảo luận và quyết định về “nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động của hệ thông chính trị cơ sở”.

2 Chông tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, 
là vân đề râ't hệ trọng liên quan đến chê độ xã hội và sinh mệnh của Đảng. 
Chính vì lẽ đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã dành hắn một mục để để cập, 
bao gồm một hệ thông các biện pháp từ giáo dục nhận thức, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách, quy chế, quy định đến việc xây dựng một hệthống giám sát, trước 
hết của nhân dân đô'i vởi cán bộ, công chức; bảo vệ và khen thưởng những người 
kiên quyết đâ'u tranh; xử lý nghiêm những người đứng đầu các địa phương, đơn 
vị đề’ xảy ra tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng; giải quyết thỏa đáng thu 
nhập của cán bộ, công chức đi đôi vối chông đặc quyền, đặc lợi. Đó là những biện 
pháp đồng bộ mà Ban Châp hành Trung ương có trách nhiệm cụ thể hóa, triển 
khai việc tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Cùng vối việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, Trung ương đã nhất trí đề 
ra những giải pháp cụ thể, trưóc mắt để ngăn chặn, đẩy lùi một bưổc tệ tham 
nhũng, lãng phí, gắn chông tham nhũng, lãng phí vói việc thực hiện Quy chê 
dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tham gia có hiệu quả của Mặt trận, các đoàn 
thê và nhân dân. Đó là giải quyết, xử lý những vụ nổi cộm, bức xúc; những vụ 
việc đã rõ cần xử lý nghiêm minh, kiên quyết những người mắc lỗi, phạm tội bâ’t 
kể họ là ai, không ai được có các hành vi can thiệp vào quá trình điềú tra, xét xử 
các vụ án nhằm bao che, đế lọt người, lọt tội; tiến hành kê khai nhà, đất, cơ sở 
sản xuâ't kinh doanh của cán bộ, công chức; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu 
thực hiện chủ trương này. Đôi với những người được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh 
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dạo, hoặc được giới thiệu bầu cử vào các chức danh lãnh đạo các câ'p phải được 
báo cáo minh bạch về vấn dề này nhằm làm rõ ràng các tài sản của cán bộ, công 
chức, tạo điêu kiện đê các tô chức và nhân dân giám sát, góp phần ngăn ngừa 
tham nhũng, tiêu cực; trừ những trường hợp thực hiện chính sách theo quy 
định, nghiêm cấm tình trạng lấy tiền nhà nước và tập thể dể biếu cho cá nhân; 
thực hiện quy định về tiêt kiệm, chông phô trương, lãng phí; châp hành đầy đủ, 
nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết xử lý 
trách nhiệm đôi với cán bộ lãnh đạo, quan lý để xay ra các vụ tham nhũng trong 
cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo vệ người tích cực đấu tranh chông tham nhũng; 
đưa việc tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt 
đảng. Rầ soát, bổ sung các quy định pháp luật về chống tham nhũng, lãng phí 
và kiên quyết chỉ đạo thực hiện.

Phương hướng, nội dung và các giái pháp chông tham nhũng, lãng phí đã 
được Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao, được thực hiện nghiêm túc, chắc 
chắn có thể ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Thưa các đồng chí,

Đâ't nưốc đang đứng trước thoi cơ lởn đồng thời phải đốì mặt với thách 
thức lón. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững 
nguyên tắc, đồng thời nhạy bén, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần cách 
mạng tiến công nắm vững thời cơ, vượt qua thử thách luôn luôn là ban lĩnh cúa 
những người lãnh đạo, quản lý, trưốc hết là của Ban Châ'p hành Trung ương dê 
tiếp tục giữ vững ổn định chính trị  xã hội, đưa đâ't nước tiếp tục tiến lên, thực 
hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Nói đi đôi với làm là phẩm chất của người đang viên, là một diêm nôi bật 
trong phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dược ghi trong Quy 
chế làm việc của Ban Châ'p hành Trung ương mà Hội nghị Trung ương lần thứ 
ba vừa thông qua. Muôn “nói và làm” có kết quả, mỗi người lãnh đạo và quản lý, 
trưốc hết là các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, thành viên Chính 
phủ và Úy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các đoàn 
thể, các địa phương phải nêu gương: nêu gương về tinh thần hết lòng vì nhân 
dân, vì đất nước, nêu gương vê cuộc sông cá nhân và gia đình trong sạch, mẫu 
mực, cũng như nêu gương thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả cao các nghị 
quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương, đơn vị mình. Trưởc 
mắt, trong dịp tết dương lịch và cổ truyền sắp tối, kiên quyết không dùng tiền 
của Nhà nưốc và của tập thể biếu xén, quà cáp cá nhân, xử lý kỷ luật những 
người vi phạm; sớm có quy định nhằm giảm đến mức thãp nhâ't việc hội họp, tô 
chức các ngày kỷ niệm thành lập, đón nhận các phần thương, danh hiệu, gây 
lãng phí tiền của của Nhà nước và gây bâ't bình trong nhân dân; tiếp tục đổi mởi 
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phong cách làm việc, luôn luôn gắn bó vôi cơ sở, với nhân dân, tô chức c'ác 
chuyến đi làm việc gọn gàng, thiết thực, không gây phiền hà cho địa phương, cơ 
sở và lãng phí của công.

Trong những ngày Trung ương họp, cơn bão số 8 rất mạnh đã tràn vào gây 
thiệt hại lớn cho một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nhâ't là các tỉnh Phú 
Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. Trong quá trình diễn biến cơn bão ngoài Biển 
Đông, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các địa 
phương, đơn vị sẵn sàng phòng chống. Ngay khi bão sắp vào đất liền, Bộ Chính 
trị đã báo cáo vởi Ban Châ'p hành Trung ương cử các đồng chí đại biểu dự Hội 
nghị vào ngay vùng bị bão lụt để chỉ đạo tại chỗ việc phòng chông lụt bão. Tại 
diễn đàn này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin gửi lời thăm hỏi 
thân thiết và sự cam thông sâu sắc tới đồng bào vùng bị lão và đồng bào bị lũ 
lụt ở các tỉnh đồng bằng sông cửu Long; đánh giá cao tinh thần đoàn kết đùm 
bọc lẫn nhau của toàn thê đồng bào đê vượt qua những khó khăn hoạn nạn; 
biếu dương các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các địa phương đã quan 
tâm chăm lo cho đồng bào khi gặp khó khăn; khen ngợi tinh thần trách nhiệm 
cao, dũng cám, tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ các câ'p, chiến sĩ quân đội 
nhân dân, công an nhân dân đã cùng với đồng bào vượt qua bão lũ. Chân thành 
cảm ơn chính phủ, lãnh đạo các nước, các tô chức và bè bạn quốc tê đã gửi điện 
thăm hỏi và giúp đỡ vật chất cho đồng bào vùng bị thiên tai. cần tiếp tục theo 
dõi tình hình mưa lón thường xảy ra sau cơn bão đế có phương án phòng chốhg. 
Các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương cần có kế hoạch và hành động kịp thời 
giúp dịa phương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sông và sản xuất của 
đồng bào. Tổ chức cứu trơ kịp thời những gia đình bị nạn. Nhưng cần chỉ đạo 
chặt chẽ, không gây phiền hà cho địa phương, bảo đảm hàng cứu trợ đến tận tay 
đồng bào bị nạn, tuyệt đôì không để xảy ra các tiêu cực.

Thưa các đồng chí,

Vối nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, vởi tinh thần trách nhiệm 
cao của mỗi đồng chí ủy viên Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo các địa 
phương, các ngành, các đoàn thể, chúng ta tin tưởng rằng đất nước sẽ đạt được 
những thành tựu mỏi trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tê  xã hội năm 2002, 
năm năm (2002  2005), tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng gắn liền vối cải cách hành chính nhà nưốc, đay lùi một bước 
tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội.

Vối tinh thần đó, tôi xin tuyên bô’ bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chãp 
hành Trung ương. Chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.

Xin cám ơn.
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KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU 
VÀ ĐẨY LÙI NẠN THAM NHŨNG 

TRONG BỘ MÁY ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

VÕ CHÍ CÔNG

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng. 
Đại hội đã tổng kết được tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ 
VIII, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong 15 năm đối mới, vạch ra 
mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tiêp tục 
sự nghiệp đổi mối, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưởc, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không chỉ cho một nhiệm kỳ mà cả một vài 
thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đe Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đi vào cuộc sông, động viên sức mạnh 
của toàn Đảng, toàn dân và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng phải lãnh dạo thực hiện 
mạnh mẽ hai vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân râ't quan tâm trong xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng.

Một là, phải kiên trì đáu tranh tự phê bình và phê bình, chống bệnh quan 
liêu trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành trong 
điều kiện một đảng cầm quyền.

Tổng kết tình hình diễn biến của đâ't nưốc ta, sự lãnh đạo của Đảng và sự 
điều hành của các cơ quan nhà nước các cấp nói chung cho thấy, biếu hiện bệnh 
quan liêu còn rất nặng nề. Thực chất của bệnh quan liêu là xa rời nhân dân, 
thoát ly thực tế, quay lưng lại với cuộc sông. Trong Đảng và Nhà nước ta hiện 
nay, phạm vi biểu hiện của bệnh quan liêu là rất rộng. Quan liêu ngay trong 
một sô chủ trương, quyết sách của Đảng, một số luật, chính sách của Nhà nưóc 
và quan liêu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quan liêu trong phương pháp 
hoạt động, trong phong cách và thái độ đối vối nhân dân, đốì với con người. 
Quan liêu của từng người và của từng câ'p ủy, thậm chí từng đảng bộ ở nhiều 
cap, nhiều ngành.

Những sắc thái của bệnh quan liêu trong Đảng và Nhà nưởc ta hiện nay 
khá đa dạng. Có thể nêu ra những dạng quan liêu thường thấy như: quan liêu 
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bàn giây, sách vở, bảo thủ, chủ quan, hội họp triền miên, hình thức, mệnh lệnh, 
máy móc, hách dịch v.v... Chúng ta đã từng nhiểu lần phân tích, phê phán 
những dạng quan liêu trên đây, nên thiết nghĩ chỉ cần kể tên, mà không cần 
phân tích nhiều. Khi bệnh quan liêu gắn với những căn bệnh khác, thì sắc thái 
càng đa dạng như kiêu ngạo, lãng phí, tham ô, trục lợi... .

Trong tất cả các dạng quan liêu, cần nhân mạnh rằng hiện nay nặng nhâ't 
là cùng một lúc quan liêu sách vở trong tư duy, bàn giấy, trong chủ trương; 
mệnh lệnh trong phương pháp và hách dịch trong thái độ. Tác hại của bệnh 
quan liêu rat nặng nể, nghiêm trọng. V.I. Lênin từng vạch rõ đó là căn bệnh 
nguy hiểm nhất của một đảng cầm quyền. Bác Hồ đã dạy: Đảng cần phải biết 
những ưu điểm và khuyết điểm của mình để dạy dỗ đảng viên, dạy dỗ quần 
chúng. Sợ phê bình, tức là “quan liêu hóa”, tức là tự mãn, tức là “mèo khen mèo 
dài đuôi”. Bệnh quan liêu, thoát ly quần chúng; phai nhạt nhiệt tình cách 
mạng, xa rời lý tưỏng, dẫn đến suy thoái và thát bại. Bệnh quan liêu khiến cho 
khó tránh khỏi sai lầm từ chủ trương đến quá trình thực hiện. Quan liêu cũng 
khiến chúng ta không thây, không sát cơ sở, không phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời xử lý những vụ việc nôi cộm xảy ra, làm ảnh hưởng sự ổn định chính trị 
không đáng có trong quá trình cách mạng trước đây và vừa qua ở một số nơi. 
Bệnh quan liêu là thiếu dân chủ, nặng thì mâ't dân chủ, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân, kìm hãm sức mạnh của dân tộc. Bệnh quan liêu làm cho chúng 
ta tho ở trước tâm tư, không hiểu nguyện vọng của dân, không biêt sáng kiên 
của dân, không thây cái mối, cái hay, cái đẹp trong cuộc sông.

Bệnh quan liêu làm cho xa rời nguồn gốc sức mạnh về trí tuệ, đạo đức, 
tinh thổn và vật chất của người cách mạng, xa rời sự giáo dục sâu xa và sự kiểm 
tra sáng suô't của quần chúng. Nó làm giảm sút, mất sự tín nhiệm, lòng yêu 
mến, niêm tin và sự ủng hộ của hhân dân. Nó cũng mở đường cho biêt bao tệ 
nạn khác. Vạch ra giải pháp phòng, chông bệnh quan liêu đương nhiên không 
dễ, nhưng cũng không phải không làm được. Có thể nói chúng ta đã biêt cách trị 
bệnh quan liêu. Vấn đề là có kiên trì và quyết tâm trị bệnh hay không?

Tiến trình đổi mới và phát triển, thời cơ và thách thức của một vài thập kỷ 
tiếp sau Đại hội IX của Đảng đòi hỏi chúng ta phải kiên quyêt và kiên trì chông 
bệnh quan liêu bằng giải pháp toàn diện, thiết thực và có hiệu quả; thực hiện 
nghiêm túc, liên tục và bền bỉ, từ Trung ưỡng đến mỗi cán bộ, đảng viên, với sự 
tham gia chủ động của nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta tố chức và phát 
huy mạnh mẽ. Bác Hồ nói: Muốn chốhg bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, muốh 
biết các nghị quyết các được thi hành không, thi hành có đúng không; muôn biết 
ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiêm soát.
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Hai là, phải kiên quyết đấu tranh đấy lùi nạn tham nhũng trong Đảng và 
bộ máy của Nhà nước.

Nạn tham nhũng, lãng phí ợ nước ta ngày càng phô biến và hết sức trầm 
trọng. Tham nhũng và chôìĩg tham nhũng là hiện tượng xã hội đã có từ răt lâu 
trong lịch sử loài người, từ khi xuât hiện những hình thức ban đầu của Nhà 
nưốc. Từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giói lần thứ hai, đâ'u tranh phòng, 
chông tham nhũng ngày càng được đặc biệt chú ý, khi tham nhũng được coi là 
căn bệnh ác tính của cả loài người, là tệ nạn của mọi tệ nạn ở khắp các quôc gia, 
có sức tàn phá và là lực cản lớn đốì với sự phát triển. Trên phạm vi toàn cầu, 
từng khu vực và từng nước đã có những tuyên bô' quyết liệt, những chiến dịch 
đấu tranh rầm rộ, những vụ án kết tội nghiêm khắc, và nhiều nhà nước đã có 
rất nhiều luật nhằm phòng, chông tham nhũng. Nhân loại dã dùng hết lòi, hết 
chữ nguyền rủa bệnh tham nhũng và cũng cô gắng rất nhiều trong việc chữa trị 
căn bệnh đó song hiệu quả còn thấp so vởi yêu cầu của sự phát triên. Nhiều 
nưốc vì có tham nhũng của những người lãnh đạo mà dẫn đến tình hình chính 
trị thường xuyên không ổn định, đảng cầm quyền mất vai trò lãnh đạo. Những 
người tham nhũng có nhiều thủ đoạn với trăm phương nghìn kế, thiên biến vạn 
hóa không sao kể xiết.

Nhiều nhà nghiên cứu vê chính trị, kinh tế, pháp luật đã phân loại tham 
nhũng theo các quan hệ tiền và quyền  mối quan hệ đặc trưng của tham nhũng. 
Quyền là các quyền của nhà nước các cấp và các quyền kinh doanh. Tiền là tên 
gọi tóm tắt của mọi lợi ích tư nhân, bao gồm các loại lợi ích hữu hình như: tiền, 
nhà đất, các tiện nghi, của cải vật châ't; và các loại lợi ích vô hình song lại râ't 
lón thiết thực như cơ hội, chức vị, ưu thê v.v...

Mô'i quan hệ giữa quyền và tiền của tham nhũng được thể hiện, một là, từ 
chỗ có quyền, đi bán quyền đê kiếm tiền. Những người không có tiền và không 
có quyền, hoặc không đủ quyền thì bỏ tiền ra đế mua quyền, và còn có người 
làm trung gian cho “giao dịch mua, bán quyền”. Người bán quyền là người nhận 
hôi lộ, người mua quyền là người đi hốì lộ, người trung gian là người môi giới hôì 
lộ. Hai là, từ chỗ có quyển, tạo ra quyền mới, nhất là các đặc quyền (thường 
dùng quyền hành chính tạo ra quyền kinh doanh) để tự mình và gia đình mình 
sử dụng quyền mới ấy kiếm tiền hoặc bán quyền mâi ây cho người khác đê lây 
tiền. Đảng ta đã sớm thấy việc chống tham nhũng là hết sức phức tạp và quan 
trọng nên đặt thành vâ'n đề hết sức nghiêm túc, bài bản. Từ các nghị quyêt của 
Trung ương các khóa sau Đại hội V của Đảng đã đề ra các biện pháp nhằm đẩy 
lùi tệ tham nhũng. Nhưng vì sao cho đên nay tình trạng tham nhũng vẫn phát 
triển, phổ biến và kết quả chông tham nhũng không đạt được như mong muôn 
của toàn Đặng?
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Nghị quyết Đại hội IX của Đảng để cập vấn đề chông tham nhũng ở phần 
xây dựng, chỉnh đốn Đáng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; 
nhưng đang viên và nhân dân còn băn khoăn vê hiệu quả của giai pháp chưa 
thật quyết liệt đê đẩy lùi và đi đến diệt trừ một cách cơ bản tham nhũng. Nhân 
mạnh thêm một sô’ ý kiến vê nguyên nhân, đồng thời cũng là biện pháp mạnh 
mẽ hơn trong việc lãnh dạo cuộc đâ’u tranh chông tham nhũng, hy vọng có thê 
dạt dược kết quả cao hơn. Một trong những nguyên nhân chung nhát tạo nên 
tham nhũng là dời sông, chế độ tiền lương của ta chưa bảo đảm, do nền kinh tế 
chưa dủ mạnh cùng vói những chính sách xã hội khác chưa đáp ứng nhu cầu 
của xã hội. Do vậy, vâ’n dề cái cách tiên lương phải đặt ra và giải quyêt một cách 
cơ bản gắn với việc tinh giản bộ máy nhà nước, giảm biên chê hành chính sự 
nghiệp; hệ thông luật pháp nhà nước chưa đồng bộ và hoàn thiện, cơ chế, chính 
sách còn nhiều kẽ hở, không chặt chẽ nên dễ bị lợi dụng, chưa ngăn chặn được 
sự phát triển những mặt trái, những tiêu cực của cơ chế thị trường và chủ nghĩa 
thực dụng.

Do đó, Đảng và Nhà nưởc ta phải rà soát lại các cơ chế, chính sách dã ban 
hành vê quản lý kinh tê  xã hội, nhằm khắc phục sơ hở, tránh bị lợi dụng trên 
các lĩnh vực kinh tế  xã hội. Các cơ quan lập pháp phải tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện hệ thông luật pháp quan lý đá't nước cho phù hợp vối thời kỳ đổi mới 
dê mọi người sông và làm việc theo pháp luật. Đi đôi với luật lệ, cơ chê, chính 
sách phải tăng cường việc thanh tra và giám sát thực hiện, nhất là vai trò giám 
sát của Quốc hội và thanh tra nhân dân, sự phản ánh khách quan của công 
luận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác giáo dục 
phẩm chất và đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Để chông tham nhũng có kết quả, trước hết cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước ỏ các câ’p phải thật sự gương mẫu. Đâ'u tranh tự phê bình và phê bình 
thường xuyên mạnh mẽ, không được né tránh, không sợ “rút dây động rừng’. 
Thực trạng này đã xảy ra vì đồng chí này, đồng chí nọ có dính líu chút ít tiền 
đến tài sản, đất đai, nhà cửa, nhận quà cáp hôi lộ, v.v... nên vì nê nhau, không 
thẳng thắn đấu tranh, bao che, không dám công khai hóa những vụ việc mà 
quần chúng có ý kiến. Dư luận còn nghi ngờ trong các vụ tham nhũng vừa qua 
dôi với một sô' cán bộ, vì tham nhũng, tư lợi, tranh giành địa vị, chạy chọt chức 
vụ đã gây mất đoàn kết nội bộ hết sức nghiêm trọng trong lãnh đạo ở nhiều nơi.

Trong các bước hiệp thương lựa chọn những người ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XI đã đặt vấn đề kê khai tài sản của người được ứng cử và tự ứng cử 
đại biểu Quốc hội, đưa ra quần chúng nơi cư trú nhận xét là một bưốc tích cực 
trong việc lựa chọn cán bộ không có tham nhũng vào cơ quan lập pháp của nưốc 
ta. Cán bộ lãnh đạo dù ỏ bâ't cứ cấp nào khi đảng viên, quần chúng phát hiện 
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tham nhũng thì cản bộ đó phải tự phê bình và bắt buộc phải công khai trả lời 
trước quần chúng bằng hình thức thích hợp, đồng thời công bố kết luận kiểm tra 
của Đảng và Nhà nước. Thực tế thây rõ những cán bộ lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước có dính líu đến tham nhũng, hoặc quần chúng có nghi ngờ tham 
nhũng mà không tự phê bình, sửa chữa, dù chưa có kết luận của Đảng và Nhà 
nưốc mà vẫn giữ chức vụ trong bộ máy lãnh đạo thì uy tín lãnh đạo của cá nhân 
và cơ quan ngày càng giảm sút, không có hiệu lực cả lời nói và việc làm. Đối với 
cán bộ, đảng viên cấp lãnh đạo nếu thực hiện được biện pháp trên thì sẽ có tác 
dụng rất lớn trong chông tham nhũng: Nếu không thì chỉ là nói suông. Nhân 
dân đã cho rằng, Đảng và Nhà nước thường là “giơ cao, đánh khẽ” hoặc bao che 
cho nhau.

Việc xử lý kỷ luật không nghiêm minh và công bằng trong Đảng và bộ máy 
Nhà nước ta là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chông tham 
nhũng không có hiệu lực. Đảng phải thật sự dân chủ, nhưng phải hết sức 
nghiêm minh về kỷ luật đốì vối cán bộ, đảng viên có vấn đề tham nhũng. Quy 
chế cán bộ trong bộ máy nhà nưóc phải hết sức chặt chẽ, phải chú ý ngay từ khi 
tuyển dụng và kiểm tra thường xuyên trong quá trình làm việc thì bộ máy mối 
được trong sạch. Quần chúng vừa qua có nhiều ý kiến không đồng tình với 
nhiều vụ việc tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng bị đưa ra ánh sáng, 
nhưng không được xử lý nghiêm minh và công bằng theo pháp luật. Một vụ việc 
vi phạm ngang nhau, nhưng kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên lại nhẹ hơn, vì 
đồng chí ấy là câ'p ủy, là cân bộ lãnh đạo... Hình thức kỷ luật của Đảng và Nhà 
nước không tương xứng vối vi phạm, thậm chí có đồng chí bị kỷ luật rồi còn được 
trọng dụng hơn đồng chí khác, hoặc được điều đi bô' trí cương vị lãnh đạo chỗ 
này chỗ khác. Đó là chưa nói đến một sô vụ án có dính líu đến cán bộ lãnh dạo 
câp này, cấp khác tham nhũng thì việc xử án kéo dài, không biết lúc nào mới 
được xử dứt điểm, từ đó quần chúng nghi ngờ và mất lòng tin. Tình trạng này 
tồn tại sẽ làm suy yếu kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nưởc. cần đề cao kỷ 
luật về trách nhiệm hơn nữa đối với cán bộ lãnh đạo các câ'p, các địa phương, 
đơn vị, cơ quan, chính quyền, đoàn thê khi để xảy ra những vụ tham nhũng, 
lãng phí lớn. Những vụ việc gây thiệt hại lớn về tài chính, tài sản của Nhà nước 
và nhân dần thì cán b.ộ chủ chót của cấp ủy, đơn vị, cơ quan đó phải tự phê bình 
công khai trách nhiệm trưỏc nhân dân, tự nguyện nhận các hình thức kỷ luật. 
Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước phải kiểm tra, có quyết định và 
công bố kịp thời các hình thức kỷ luật. Thực hiện nghiêm các giải pháp đó chắc 
chắn sẽ đem lại lòng tin đối với nhân dân.

Cuộc đấu tranh chông tệ quan liêú và tham nhũng là nội dung lớn và là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
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như Nghị quyết Đại hội IX đã nểu; và phải được tiến hành thường xuyên liên 
tục, làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước trong sạch, có hiệu lực lãnh đạo và điều 
hành đất nước, tăng cường sự đoàn kết nhâ't trí trong nội bộ Đảng và khỗi đại 
đoàn kết toàn dân. Làm tốt điều đó sẽ lấy lại lòng tin của nhân dân đối với cán 
bộ, củng cố được vai trò lãnh đạo của Đảng, để Đảng ta hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử mà toàn dân tộc ta đã giao phó trong giai đoạn cách mạng mới.
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KHÔNG CHỐNG THAM NHŨNG MỘT CÁCH HÌNH THỨC

VÕ VÀN KIỆT

Thường vụ Quôc hội đang bàn thảo, lây ý kiến nhân dân đê xây 
dựng Luật về Phòng và chông tham nhũng. Có thế nói, nếu luật này ra 
đời, cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng và lâng phí ở nước ta đã phải sử 
dụng tới hình thức pháp lý cao nhât, liệu có thề nhận định như đã có 
người viết lên báo: Cuộc đâu tranh này “là trận sau cùng”, không thắng 
thì coi như thua đứt?

Chúng ta không thiếu luật

Tuy vậy, tôi không nghĩ Luật về Phòng và chốhg tham nhũng ra đời tự nó 
có hiệu lực như một phép nĩàu. Chúng ta đã từng có Pháp lệnh về chổng tham 
nhũng, có Ban chi đạo Chông tham nhũng; Đáng thì có “Ban chỉ đạo Trung 
ương 6 (2)”... nhưng diễn biến tình hình tham nhũng trong cá nưốc xem ra chưa 
suy giảm, mà có phần còn nghiêm trọng hơn. Diễn biến cuộc đâ'u tranh chông 
tham nhũng trong nhiều năm qua, cũng như nhiêu tuyên bô kêu gọi từ câ'p cao 
về chông tham nhũng, chông lãng phí chưa dược như lòng dân mong dợi đúng là 
có phần thiếu luật, nhưng cũng chưa phái đó là nguyên nhân chù yêu. Chăc 
không ai nghĩ rằng khi có luật thì nạn tham nhũng quan liêu dược đáy lùi ngay. 
Vâ'n đề chủ yếu là các biện pháp còn khập khiễng, chưa đồng bộ, không triệt đế, 
còn né tránh, nê nang và đáng ngại hơn, trong chừng mực nào dó, ỏ một sô nơi, 
có sự thỏa hiệp trong lãnh dạo, điểu hành ó các cấp.

Cần nhớ ràng, dôi vởi cán bộ, đảng viên, trưởc khi có pháp lệnh, có luật thì 
Đảng đã có điều lệ như một thứ luật của Đảng mà mỗi đảng viên đã tuyên thệ 
tự giác chấp hành, khi tự nguyên đứng trong Đảng. Điều lệ Đang ta xưa nay 
không có điều nào dung túng cho đang viên tham ô, lãng phí của công. Rồi còn 
biết bao nhiêu nghị quyết, chĩ thị của Đang, đặc biệt là Bác Hồ thường xuyên 
căn dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính”. Phái nói 
rằng, trong các lãnh tụ của Đảng ta, Bác Hồ là người đặc biệt chăm lo đên việc 
giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm cách, đạo đức, xem dó là cái gôc của 
người cách mạng.

Trong hệ thông cóng quyền, cũng đã có quy định nghiêm, không khác mấy 
vối kỷ luật trong Đảng. Thê nhưng, nhiều cáp có thẩm quyền đã không nghiêm 
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chỉnh thực hiện và thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện những quy dịnh 
nghiêm ngặt đó. Vâ'n đề có liên quan đến cơ chế quản lý cán bộ, nếu không 
mạnh dạn dôi mới, nhâ't là trong hệ thông công quyền, Đảng không giao hắn 
thấm quyền cho tập thê và cá nhân đứng đầu có quyển quyết định và chịu trách 
nhiệm theo pháp luật... hậu quả thê nào thì chúng ta đều biết. Trong hệ thông 
quản lý nhà nước, không nhát thiết có ban chuyên trách phòng chông tham 
nhũng, lãng phí, cứ thực hiện theo thẩm quyển, trách nhiệm từng câ'p và các bộ, 
ngành chức năng của Chính phủ như Thủ tướng, bộ trưởng... Cùng với hệ thông 
công quyền, các tố chức chính trị ~ xã hội trong hệ'thống chính trị của chúng ta 
cũng phải xử lý nghiêm tương ứng theo điều lệ của đoàn thề’ mình về trách 
nhiệm. Nhưng, trong thực tế, các quy định này mang nặng tính hình thức, 
không trở thành điểm tựa cho việc xem xét, nhận định vể tư cách của thành 
viên đứng trong tố chức chính trị  xã hội đó, không tạo ra được sức mạnh cho 
hệ thông chính trị.

Vấn đề đặt ra là nhìn nhận lại một cách nghiêm chỉnh trách nhiệm sử 
dụng hết thẩm quyền đã được luật pháp, Điều lệ Đảng, điều lệ của các đoàn thể 
chính trị  xã hội đã quy dịnh rõ được thực hiện như thê nào.

Trách nhiệm của người đứng đầu ở dâu?

Điều đáng nhân mạnh ở đây là, toàn bộ hệ thông chính trị của chê độ 
chúng ta bao gồm từ Đang, các tố chức chính trị  xã hội cho đên Nhà nưởc, 
chưa bao giờ có sô' lượng thành viên đông đảo như hiện nay. Ớ cấp cơ sơ xã 
phường, nếu tính từ tuổi thành niên đến 60 tuối, thì có 8090% sô' ngưòi tham 
gia các tô chức thuộc hệ thông chính trị của chúng ta. Trong các cơ quan và 
các ngành thuộc hệ thông nhà nưốc thì tỉ lệ đó Là 100%. Nhưng, lại có một 
thực trạng là phần lớn các vụ tham nhũng lãng phí được xử lý dều do dân 
chúng và báo chí phát hiện. Đã như thế, sau khi vụ việc được xử lý, gần như 
chưa có các tổ chức Đảng, đoàn thể ngang cấp nào bị xử lý trách nhiệm đu 
nghiêm về kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật của các đoàn thể. Chính vì 
thê, chẳng những trách nhiệm các tố chức này không được nâng cao mà còn bị 
hạ thâ'p dần đến mức coi như dứng ngoài vụ việc, “né” đâu tranh chông tham 
nhũng lãng phí.

Tinh trạng thiếu vắng trách nhiệm trưóc các vụ việc tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực trong mỗi ngành, mỗi câ'p như vậy cần phải được chân chỉnh bàng 
cách thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng dầu và tập thê 
đứng đầu trong mỗi cá'p, mỗi ngành, mỗi cơ quan.

Người đứng đầu, tập thể đứng đầu phải có trách nhiệm kịp thòi phát hiện, 
xử lý những trường hợp tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nảy sinh trong cơ quan, 
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ngành, cấp của mình. Nếu lãnh dạo quản lý sâu sát, có trách nhiệm ngăn chặn 
kịp thời, thì chắc đã hạn chế được những vụ việc không để đến mức nghiêm 
trọng như đã xảy ra. Thí dụ, một thứ trưởng tham nhũng, suy thoái đạo đức, 
phẩm châ't kéo dài, lẽ ra bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng rồi 
chính người có trách nhiệm cao nhẫt trong bộ lại coi như không biết. Câu hỏi 
cần đặt ra: Vậy bộ trưởng hằng ngày trực tiếp làm việc với ai? Rồi câ'p ủy đảng ở 
đó, ban châ'p hành công đoàn, đoàn thanh niên có trách nhiệm đến đâu và cụ 
thê như thế nào khi không phát hiện, đâ'u tranh, dể tham nhũng, lãng phí tiêu 
cực tác oai tác quái trong cơ quan, đơn vị mình?

Rõ ràng là, không có một cá nhân đứng đầu, tập thể đứng đầu nào không 
phải chịu trách nhiệm về những gì diễn ra trong cơ quan, ngành, câp của mình. 
Vì thê, không chỉ trị tội bằng hết những kẻ tham nhũng, mà cùng vởi việc đó, 
phải nghiêm khắc xử lý rôt ráo trách nhiệm của những người, những cấp ủy 
đảng và đoàn thể trong hệ thông chính trị có liên quan. Trong lĩnh vực này, 
không nên e dè phải xử lý bao nhiêu, cũng không né tránh mức độ xử lý nào, cứ 
đúng theo điều lệ, kỷ luật hành chính và đúng luật pháp. Thậm chí ở một cấp 
hay ngành nào, cấp ủy, ban châ'p hành đoàn thể hay cấp chính quyền làm ngơ 
để tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phổ biến, kéo dài, sẽ không ngẩn ngại 
nếu thấy cần thiết áp dụng đến hình thức giải tán cả cap bộ đảng, chính quyển, 
doàn thể ỏ đó.

Trong kháng chiến đã từng có huyện ủy bị giải tán, trong hoạt động bí mật 
của đảng ở đô thị cũng có trường hợp giải tán chi bộ. Hiện Đảng ta là đảng cầm 
quyền, hoạt động công khai, nhưng chúng ta chưa đủ kiên quyết, nghiêm khắc 
so với những điều kiện nghiệt ngã của thời kỳ kháng chiến và hoạt dộng bí mật 
trong vòng vây trùng điệp của kẻ thù, nhưng để bảo đảm tính chiến đâ'u của 
Đảng, chúng ta đã kiên quyết làm như vậy. Áp dụng biện pháp mạnh, rồi dựa 
vào dân, dựa vào quần chúng mà tổ chức lại. Làm như thế, hệ thông chính trị 
của chúng ta ỏ mỗi câp, mỗi ngành chắc chắn không hề yếu đi mà càng nâng cao 
thêm lòng tin, càng được nhân dân tín nhiệm.

Đặt vâ'n đề về thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, tập thê 
đứng đầu cũng là biện pháp khắc phục bệnh quan liêu, thiếu sâu sát, thiêu 
kiểm tra đang là một tác phong phổ biến trong công tác quản lý hiện nay. Làm 
được như thế, không những hạn chê được mức độ thiệt hại do tham nhũng, lãng 
phí gây ra mà còn làm tăng hiệu lực của luật pháp, hiệu lực kỷ luật của Đảng, 
hiệu lực kỷ luật của các đoàn thể. Theo tôi, đó là mâu chôt quan trọng nhất để 
quyết định "trận sau cùng" trong cuộc đấu tranh chông tham nhũng, lãng phí là 
thua hay thắng.
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Đâu tranh chông tham rihũng như thế nào?

Theo tôi, nếu không thực hiện tói nơi tới chốh trách nhiệm cá nhân của 
người đứng đầu và tập thê đứng đầu thì tổ chức chuyên trách ấy nếu có, cũng 
chỉ có thê báo cáo trước Quốc hội, đã phá được bao nhiêu vụ tham nhũng, lãng 
phí lớn chứ không thể nào xác định nổi đã bài trừ, hạn chế tối đâu quốc nạn 
này. Không có bâ't cứ tổ chức nào có thế làm thay cho cá nhân, tập thể đứng đầu 
và câ'p trên về trách nhiệm lãnh đạo và quản lý nhà nưốc về phòng, chông tham 
nhũng, lãng phí. Trong khi đó, đã có sẵn một tổ chức đúng với vai trò, chức 
năng này, đó là “Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2)” của Bộ 
Chính trị, do một úy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư trực tiếp điều 
hành, có các ban chức năng của Đảng và Bí thư các Ban cán sự Đảng có chức 
năng bảo vệ pháp luật giúp sức. Nếu “Ban chỉ đạo...” này tiến hành triệt để 
theo đúng kỷ luật Đảng, đúng luật pháp, không khoan nhượng né tránh, thì 
cơ câu hiện có đã đủ thẩm quyền, đúng chức năng kiểm tra và đề xuất, xử lý 
cán bộ, thực hiện tôt yêu cầu của cuộc đâ'u tranh phòng, chông tham nhũng, 
lãng phí.

Đê thực hiện chức năng quyên lực của dân, cùng vdi “Ban chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2)”, lại râ't cần có một tổ chức giám sát chuyên 
trách đôi với đâ'u tranh chông tham nhũng, lãng phí đủ quyển lực và chức năng, 
đó là Quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phô'. Tổ chức giám sát này 
chịu trách nhiệm giám sát quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc lớn mà dân 
chúng, báo chí và các tổ chức chính trị, xã hội phát hiện. Đặc biệt là giám sát 
việc xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tập thể đứng đầu 
trong các vụ việc nổi cộm đó.

Đê thực hiện tốt nhiệm vụ đó, nên chăng Quổc hội có một ủy ban hoặc bộ 
phận chuyên trách công tác giám sát như vậy? Trưồc những vụ việc nghiêm 
trọng, cơ quan giám sát chuyên trách này có quyền yêu cầu cung cấp mọi thông 
tin liên quan đến quá trình giải quyết, xử lý vụ việc và thực thi quyền hạn của 
mình theo luật định. Một ủy ban chuyên trách như vậy có thể do Chủ tịch hay 
một phó chủ tịch Quốc hội đứng đầu.

Ban hành luật kịp thời và hoàn chỉnh chưa đủ là một phương thuôc đặc 
hiệu. Nếu như chỉ “nâng cấp” pháp lệnh lên thành luật, mà đồng thời không có 
những biện phẩp tích cực nhất, không thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, 
trong hệ thông công quyền, thì cũng chỉ là đổi chiêc áo.
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ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH,
ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN THAM NHŨNG, LẢNG PHÍ 

VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
(Trích Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực 
Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại phiên khai niạc kì họp thứ 7 

Quốc hội khóa XI, ngày 0552005)

1. Một vãn đề rất lỏn hiện nay là quan hệ giữa cơ quan hành chính vói dân 
và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Các bộ, ngành 
chức năng tập trung chỉ đạo rà soát và sửa đối những quy định không phù hợp, 
chồng chéo gây rắc rốì phiên hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các quy 
định vê: đăng kí và cấp giày chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu 
nhà ỏ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp phép đầu tư cho các dự án; câp 
giây phép xây dựng; đăng kiểm và câ'p giây phép diều khiên phương tiện giao 
thông; thủ tục quản lý xuất nhập khẩu; quy định, thủ tục quản lý xuất nhập 
khẩu; quy định, thủ tục quản lý thuế; đăng kí hộ tịch, hộ khâu; công chứng, 
chứng thực; thủ tục sử dụng điện, nước...

Yêu cầu đặt ra đối vối việc sửa đối cũng như ban hành quy định mới vê 
thủ tục hành chính là phải: đầy đủ, dễ thực hiện đối vối mọi người dân và doanh 
nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục, giấy tờ không 
cẩn thiết và rút ngắn tô'i đa thời gian thực hiện. Các xác nhận, chứng thực, trợ 
giúp của Nhà nước liên quan đến chê độ chính sách cụ thê của người dân phái 
chuyển về cấp xã, phường xem xét, quyết định và phải công khai đê nhân dân 
giám sát. Phai công bô' rộng rãi mọi thủ tục hành chính trong quan hệ vói dân, 
vói doanh nghiệp; đồng thời phải có cơ chế kiêm tra, giám sát cán bộ, công chức 
trong việc tiếp nhận và xử lý các yêu cẩu của dân, của doanh nghiệp.

Để chấn chỉnh và xiết chặt kỉ luật hành chính trong hoạt động của bộ máy 
nhà nưốc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, cần tăng cường và nâng cao 
hiệu lực hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ. sắp tới Chính phủ sẽ ban hành 
Nghị định về thanh tra công vụ. Các bộ,, ngành và Uy ban nhân dân các đìa 
phương phải có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ trong phạm vi và đối 
tượng được phân công, nhãt là những lĩnh vực đang có nhiều vướng mắc, bức 
xúc của nhân dân, của doanh nghiệp. Khi thanh tra, kiểm tra công vụ phải làm 
rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc vi phạm kỉ
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luật.hành chính, tiêu cực tham nhũng của cán bộ, công chức thuộc quyền; kiên 
nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, đồng thời phát hiện và đề xuâ't sửa đoi, 
bố sung các cơ chê, chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp.

2.  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên mà Chính phủ tập 
trung chỉ đạo là đấu tranh phòng, chống tham nhũng uà thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí làm thất thoát ngân sách và tài sản của Nhà nước.

Đồng thời vói việc thực hiện các giải pháp đồng bộ khác, Chính phủ đang 
khẩn trương chí’ đạo tổng kết đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Chông tham 
nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, qua đó tập trung xây 
dựng Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí để trình xin ý kiến Quốc 
hộ ngay trong kì họp này.

Chính phủ cũng đang tiếp tục chỉ đạo ban hành các nghị định, thông tư 
hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Luật Đâ't đai và Luật Xây dựng để 
vừa thúc đây phát triển kinh tê  xã hội, vừa khắc phục các sơ hở tạo điều kiện 
cho các hành vi tiêu cực tham nhũng. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc quản lý 
chi tiêu ngân sách, nhất là mua sắm và sử dụng ô tô công, xây dựng trụ sở, tiếp 
khách, quà biếu... đê ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sai trí, 
tiêu cực trong các lĩnh vực này.

Khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ và có kết luận điều tra về các vụ việc 
tiêu cực nối cộm đã phát hiện, kiến nghị truy tô, xét xử đúng pháp luật, không 
dê sót lọt tội phạm.

3.  Phát huy các kết quả đã đạt được, úy ban nhân dân các địa phương và 
lực lượng công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chỉ thị 37 của Thủ tưởng Chính phủ về đâ'u 
tranh phòng, chống các loại tội phạm; bằng các biện pháp dồng bộ, kiên quyết 
triệt phá bằng áược các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên 
từng địa bàn; Chủ tịch úy ban nhân dân và lãnh đạo lực lượng công an các câ'p 
phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và trước câ'p trên về tình trạng 
tội phạm diễn ra kéo dài ở địa phương mình.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp, cả trưốc mắt cũng như cơ bản lâu 
dài, đế kiềm chế và từng bưởc giảm dần tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền 
vận động và chăm lo dời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, 
không dê’ kẻ xâ'u lừa mị, kích dộng lôi kéo, dồng thời phải kịp thời nghiêm trị 
•iheo pháp luật đối với những người cố tình vi phạm pháp luật, bảo đảm ngày 
càng vững chắc về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo điểu kiện 
thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.
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KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG, GIỮ VỮNG 
CHUẨN GIÁ TRỊ XÃ HỘI VIỆT NAM, NGẨN CHẶN 

VÀ ĐẨY LÙI CÁC BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA cơ HỘI

HỮU THỌ

Trong tham luận này, chúng tôi không đi sâu phân tích những biểu hiện 
của chủ nghĩa cá nhân với nhiều màu vẻ rất phức tạp của nó đang diễn ra mà 
khi phát triển tởi chỗ cực đoan thì chủ nghĩa cá nhân đã có lúc biến con người 
thành kẻ “bất nhân”. Chỉ xin phân tích chủ nghĩa cơ hội, những biểu hiện cơ hội 
chủ nghĩa hoặc “tư tưởng cơ hội” mà Báo cáo Chính trị đã đề cập, vì trong 
những ý kiến đóng góp của nhiều đồng chí lão thành cách mạng và các tầng lổp 
nhân dân đôì với dự thảo Vãn kiện Đại hội đều nêu lên và phân tích vẩn đề 
quan trọng này.

Chủ nghĩa cơ hội, xét về khuynh hướng chính trị, là hệ thông quan điểm 
chính trị, không theo một định hưống, một đường lôi rõ rệt, không có chính kiến 
hẳn hoi, không kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, hay ngả nghiêng, 
khi thì ngả theo bên này, khi thì ngả theo bên kia, vì chủ nghĩa cơ hội có cả biếu 
hiện “hữu” và “tả”. Nhưng chủ nghĩa cơ hội còn biểu hiện trong đời sông hằng 
ngày mà Từ điển tiếng Việt đã để cập những người “lợi dụng cơ hội, mưu cầu 
những lợi ích trước mắt, cục bộ, cá nhân, bất kể việc làm đúng hay sai”; theo 
nghĩa này, chủ nghĩa cơ hội là một biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thuộc 
phạm trù đạo đức. Người ta không phải không biết mốì quan hệ đó, nhưng 
không mây khi gộp vào làm một, mà thường tách riêng ra vì tính chát rá't nguy 
hiếm của những người cơ hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội và trong sinh hoạt 
Đảng cộng sản. Chính vì vậy, trong từ ngữ tiếng Việt có chủ nghĩa cơ hội, lại có 
thái độ cơ hội, lối sống cơ hội. Tôi đê nghị trong Báo cáo chính trị chỉ nên viết từ 
“cơ hội” để bao quát cả hai loại “cơ hội” cần phải đấu tranh, khắc phục, hoặc nói 
rõ: “đâ'u tranh chông tư tưởng cơ hội và những biểu hiện cơ hội”; không thể chỉ 
nói “tư tưởng cơ hội” vì trong thực tê đang diễn ra còn có “hành vi cơ hội” dưới 
nhiều màu sắc đang phát triển, râ't phức tạp, rất nguy hiểm cho Đảng.

Những người mắc vào chủ nghĩa cơ hội, khuynh hướng cơ hội về chính trị 
hoặc có thái độ, lốì sống cơ hội trong đời sông có một đặc tính chung là xa rời 

160

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nguyên tắc, cả trong nguyên tắc chính trị, nguyên tắc tổ chức, cũng như nguyên 
tắc sông trong quan hệ với cộng đồng, vởi đồng chí, bạn bè. Chúng ta cần học 
tập cách phân tích về chủ nghĩa cá nhân của Bác Hồ để không lầm lẫn giữa linh 
hoạt và kiên định, giữa mềm dẻo sách lược và dao động về nguyên tắc, giữa bao 
dung và thỏa hiệp, giữa hòa hiếu, ứng xử có văn hóa và luồn lách, sốhg có thủ 
đoạn trong phẩm chát và nhân cách con người.

Trong truyền thông văn hóa của dân tộc, ông cha ta châp nhận và khuyên 
khích những con người năng động, thích nghi khi cho phép “ở bầu thì tròn, ở 
ô’ng thì dài”, nhưng bác bỏ và lên án những kẻ giảo hoạt tìm cách “gió chiều nào 
che chiều ấy”, hoặc độc ác, lợi dụng “giậu đổ bìm leo”. Trong đời sông chính trị 
đâ't nước và đời sông bình thường của con người, Đảng ta luôn luôn khuyến 
khích sự chủ động, sáng tạo của đảng viên và mỗi tổ chức đảng, nhưng luôn 
luôn phê phán, đâu tranh vối những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa trong khuynh 
hưởng chính trị và trong thái độ sống. Chỉ tính từ ngày đổi mới đến nay, các văn 
kiện quan trọng của Đảng đều chỉ rõ: phải đấu tranh với các khuynh hưỏng cơ 
hội và các biếu hiện cơ hội chủ nghĩa. Vậy, trong quá trình thực hiện các nghị 
quyết đó, thực trạng của bệnh “cơ hội” về chính trị và trong đời sông của cán bộ, 
đảng viên tăng hay giảm?

Những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội lúc nào cũng có, nhưng thường xuẫt 
hiện công khai và phát triển vào lúc cách mạng gặp khó khăn, khi chuyển 
hướng chiến lược và khi các quan hệ xã hội có những biến đổi. Phải chăng, đó là 
lý do mà qua các kỳ Đại hội trong thời kỳ đổi mối, văn kiện nào cũng đề cập 
nhiệm vụ đâ'u tranh với các khuynh hưống cơ hội và thái độ cơ hội, lôì sông cơ 
hội. Và mặc dù nghị quyết Đảng đã đề cập, công tác đấu tranh được tiến hành, 
nhưng quan sát trong thực tiễn sinh hoạt đảng, thây những biểu hiện cơ hội 
đang có chiều hướng phát triển và diễn biến rất phức tạp.

Vê mặt chính trị, đó là biểu hiện trong một số đồng chí: sự dao động về 
mục tiêu lý tưởng và nguyên tắc xây dựng Đảng; không giữ vững định hưóng 
trong quá trình đổi mối ở cả hai phía cực đoan; tê liệt ý chí chiến đâu, mất cảnh 
giác cách mạng; thiếu bản lĩnh, thụ động “giữ thân”, không dám hoặc không 
dám công khai đấu tranh với các quan điểm và hành vi trái Cương lĩnh, Điều lệ 
Đảng, pháp luật Nhà nưởc.

Về mặt quan hệ xã hội, có một số’ cán bộ, đảng viên, công chức tìm cách lợi 
dụng quyền lực để vun vén lợi quyền cho cá nhân, gia đình, họ tộc, địa phương, 
đơn vị bâ't chấp lợi ích của Tổ quốc và đồng bào; tìm cách móc ngoặc trên dưởi, 
trong ngoài, chạy “chức”, chạy “quyền”, chạy “chỗ”, chạy “lợi”, chạy “tội” như báo 
cáo của Bộ Chính trị trưởc Hội nghị Trung ương 6 (lần 2); báo cáo thiếu trung 
thực, thổi phồng thành tích, che giàu khuyết điểm, lựa chiểu ăn nói, tìm cách 
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biêu xén, hôi lộ đê lây lòng cấp trên, tìm kiếm “ô dù” trong các chuyên “buôn 
quyên lực”; đôi với nhân dân thì xa cách, quan dạng, đôi vối đồng chí thì kèn 
cựa, kết bè cánh, thậm chí tìm cách vu cáo, cài bẫy hãm hại “người ngay”, gây 
mất đoàn kết nội bộ.

Những biểu hiện cơ hội ngày càng phức tạp nêu ở trên làm cho một sô' tổ 
chức đang suy yếu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho uy tín của Đảng 
trong nhân dân bị giảm sút. Những người có biểu hiện cơ hội chủ nghĩa không 
những không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên cả về chính trị và đạo đức cách mạng, 
mà cũng không còn đủ nhân cách làm người. Ở họ không còn lòng trung thành, 
trưốc sau giữ trọn niềm tin lý tưởng và tấm lòng tận tụy vởi Dân, vói Tổ quốc, 
với Đảng; không còn sự trung thực, ngay thẳng, thật thà trong tổ chức và ngoài 
xã hội; không bao giờ là người trung thực, thẳng thắn, dám nói lên sự thật, kiên 
trì bảo vệ chân lý dù có lúc bị hiểu lầm, có lúc thiệt thòi đô'i với ban thân. Thậm 
chí, ở những người mắc bệnh nặng, không còn tình đồng chí, dồng bào, đồng 
nghiệp, bạn bè và cả tình yêu chân chính, vì tâ't cả các mô'i quan hệ xã hội 
thiêng liêng ấy đều quy chiếu vào lợi quyển cá nhân họ. Đê cho chủ nghĩa cơ hội 
phát triến thì tính chất Đảng sẽ bị đe dọa, mà chuẩn giá trị văn hóa truyền 
thông của dân tộc cũng sẽ bị lung lay.

Chúng ta đang bàn và tập trung chông các nguy cơ, điều đó hoàn toàn 
đúng. Nhưng trong thòi gian tới, tôi đề nghị cẩn coi trọng hơn nữa dâ'u tranh 
chông tư tưởng cơ hội và các biêu hiện của chủ nghĩa cơ hội trước hêt từ 
trong Đảng.

Những kẻ cơ hội thường có trăm phương nghìn kê thực hiện ý dồ đen tôi 
của mình, khi trực diện khi giấu mặt “núp bóng”, “ẩy cây”, “kích động”, cho nên 
phát hiện và đâ'u tranh không dễ. Nhưng dù có khéo che giâ'u tối đâu cũng 
không qua được mắt đảng viên và nhân dân. Phải vạch trần sự nguy hại và biếu 
hiện xấu'xa của nó đô'i vối xã hội, vối tổ chức đảng và bộ máy nhà nưởc đê mọi 
người nhận diện mà tự mình rèn luyện, xa lánh và khi thấy xuất hiện thì đấu 
tranh vì lợi ích của đâ't nước và sinh mệnh của Đảng. Đặc biệt không để họ lọt 
vào các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở các câ'p; vì những người cơ hội 
chủ nghĩa mà nắm quyền lực trong tay thì có khả năng dùng quyền lực được 
Đảng và nhân dân trao mà phá Đảng, xoay chuyển cả chế độ vì lợi ích của bản 
thân anh ta. Phải huy động toàn 'Đảng tố’ chức để toàn dân tham gia xây dựng 
Đảng, đâu tranh với những người cơ hội, vì như Bác Hồ đã nói: “Dân biêt nhiều 
việc mà các cấp lãnh đạo không biết”1.

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, tr.42O
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Những kẻ cơ hội chủ nghĩa hay tìm đến những người cho họ “cơ hội”: “Cơ 
hội” làm giàu bâ't hợp pháp, “cơ hội” giữ vị trí này vị trí nọ trong Đảng và trong 
xã hội, “cơ hội” chạy tội khi phạm tội... Các đồng chí lãnh đạo, quản lý, các cơ 
quan lãnh đạo, quản lý, nhâ't là các cơ quan tổ chức, kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, xét duyệt dự án đầu tư, bảo vệ luật pháp... phải trong sáng, trong sạch, 
thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nưốc, trưóc hết là các quy chế 
tuyến chọn cán bộ và các quy chế khác, xem xét kỷ luật và xét xử theo đúng 
pháp luật những người mắc lỗi, phạm tội bất kể họ là ai... Các đồng chí có trách 
nhiệm, các cơ quan có thẩm quyền nghiêm minh tức là bịt các đường “chạy” của 
những kẻ cơ hội và nghiêm trị những người cơ hội chủ nghĩa đang tìm cách lũng 
đoạn Đảng, lũng đoạn xã hội, bâ't chấp kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Như trên tôi đã trình bày, những lúc cách mạng gặp khó khăn, những lúc 
cách mạng chuyên hưống chiến lược thường xuyên xuất hiện những phần tử cơ 
hội, ngả nghiêng, xoay xở. Nhưng lịch sử loài người, lịch sử cách mạng thế giới 
và nhất là lịch sử dân tộc ta, Đảng ta thì những lúc này lại thường xuất hiện 
những người kiên định, tài năng, đức độ, những tập thể vững vàng, sáng tạo; họ 
từ ưóc vọng và kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân mà ra, họ từ truyền thông 
dân tộc và truyền thông của Đảng mà hun đúc lên; đó chính là lý do chúng ta 
hoàn toàn lạc quan, tin tưởng vào cuộc đấu tranh thắng lợi chông các biếu hiện 
cơ hội chủ nghĩa, tin tưởng vào tương lai phát triển của dân tộc và của Đảng.
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CẦN THÀNH LẬP BAN CHỐNG THAM NHŨNG 
THỰC QUYỂN VÀ ĐỦ MẠNH

PGS, TS. NGUYỄN HÒA BÌNH

Những năm gần đây, quy mô của các vụ tham nhũng ngày càng lốn và 
vượt ra khỏi vi phạm một ngành, một địa phương, một quốc gia. Phương thức và 
thủ đoạn tham nhũng diễn ra rất đa dạng, ngày càng tinh vi, có sự móc ngoặc 
giữa người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nưốc với 
người ngoài Nhà nước, giữa đối tượng trong nước vối đối tượng là người nước 
ngoài có sử dụng công nghệ cao để thực hiện và che giâ'u hành vi phạm tội. Chủ 
thể của các vụ tham nhũng có địa vị, chức vụ ngày càng cao. Quốc hội đã ban 
hành dự thảo Luật Phòng, chông tham nhũng. Việc ban hành Luật Phòng, 
chông tham nhũng ở thời điểm này là một đòi hỏi bức xúc của xã hội, thể hiện 
quyết tâm của Đảng, Nhà nưốc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao uy 
tín, năng lực của bộ máy Nhà nưỏc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công quyền.

Trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Chông tham nhũng trước đây, bản dự thảo 
đã bô sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, tiệm cận hơn với yêu cầu của 
thực tiễn và tương đối phù hợp Công ưốc của Liêh hợp quốc về chống tham 
nhũng mà nưốc ta đã cam kết thực hiện. Dự thảo Luật Phòng, chống tham 
nhũng đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sông và tương đốì đầy đủ vê nội 
dung. Tuy vậy, sau khi nghiên cứu bản dự thảo, tôi có một sô đề nghị như sau: 
Về phạm vi điều chỉnh, xét bản chất, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để vụ lợi, vì vậy tham nhũng bao giờ cũng gắn vối công quyền. 
Không có quyền lực, bâ't thành tham nhũng. Trên thực tế, đày chính là khu vực 
tham nhũng gây ra nhiều thát thoát nhát cho tài sản quốc gia, gây nhiều bức 
xúc cho xã hội và làm tôn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Vì 
lẽ đó, đối tượng điều chỉnh chính yếu của luật này dứt khoát phải là khu vực 
công chức Nhà nước. Tuy nhiên, việc xác định đốì tượng điều chỉnh cũng cần 
phù hợp các bộ luật hiện hành khác. Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện 

. hành, những hành vi như tham ô, hôi lộ, cố ý làm trái... được xem là tội phạm 
tham nhũng và xếp vào chương tội phạm về chức vụ. Luật còn quy định những 
hành vi phạm tội không phải của công chức Nhà nước như Điều 291, tội lợi 
dụng ảnh hưởng của người có nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi; Điều 289, 290 
đưa hôi lộ và môi giới hối lộ. Luật đã ghép vào nhóm tội chức vụ cả những hành 
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vi phạm tội của những người không thuộc khu vực Nhà nước. Xem xét các án 
tham nhũng gần đây, đều nổi lên hiện tượng đằng sau các doanh nghiệp nhà 
nước, thường có các doanh nghiệp tư nhân có cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt 
động. Đây là “sân sau” của cán bộ chức sắc trong doanh nghiệp nhà nước và 
luôn luôn trúng thầu trong các dự án, các hợp đồng thương mại “màu mỡ”. Sự 
tham gia của các doanh nghiệp ngoài Nhà nưổc tạo thành chu trình tham 
nhũng khép kín và rất hợp pháp. Như vậy, quá trình sử dụng công quyền để 
tham nhũng đã có sự giúp sức rat tích cực và không thể thiếu được của khu vực 
viên chức ngoài nhà nước.

Sự gia tăng các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh 
mà Liên hợp quốc dã tổng kết và phân loại như là những hành vi tham nhũng. 
Đó là, hốì lộ (bao gồm: cả đưa và nhận) trong khu vực kinh tế tư nhân trong quả 
trình hoạt động thương mại hoặc tài chính. Các doanh nghiệp tư nhân thuê 
giám đôc, mà sau đó giám đốc đã có hành vi lợi dụng quyền điều hành đê tư lợi; 
hợp pháp hóa tài sản do tham nhũng mà có, như chuyển đổi, chuyển nhượng vì 
mục đích ngụy trang nguồn gốc bát hợp pháp của tài sản; che giâ'u bản chất 
thực của tài sản do tham nhũng mà có... Phần lớn những hành vi rửa tiền này 
là cúa những người có liên quan đến đôi tượng tham nhũng và không phải lúc 
nào cũng ở trong khu vực Nhà nưốc. Từ những phân tích trên, chúng tôi muôn 
đưa ra sự lựa chọn phạm vi điều chỉnh của luật này phải bao gồm cả đô'i tượng 
trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, điều đáng bàn nhất lại 
không phải là sự lựa chọn mà là hầu hết những điều luật sau đó trong dự thảo 
lại không phù hợp vơi phạm vi điều chỉnh nói trên. Từ khái niệm, quy định 
hành vi tham nhũng, trách nhiệm nghĩa vụ kê khai tài sản; quy tắc ứng xử... 
đều không đề cập đến khu vực ngoài Nhà nước. Đây là vân đề bất cập của dự 
thảo cần nghiên cứu, bổ sung. Đê đâu tranh chống tham nhũng, Nhà nước đã 
xây dựng được hệ thông các cơ quan giám sát và chốhg tham nhũng. Các cơ 
quan giám sát bao gồm hệ thông kế toán tài chính chuyên ưgành, cơ quan tư 
vâ'n, thẩm định, kiểm toán... Các cơ quan đấu tranh chống tham nhũng bao 
gồm thanh tra, điều tra, truy tô", xét xử... Các cơ quan này thuộc nhiều lực 
lượng khác nhau, hoạt động của quá trình đấu tranh và độc lập với nhau dể bảo 
đảm tính khách quan, hệ thông này đã phát huy tác dụng tích cực.

Từ thực tiễn đấu tranh chông tham nhũng có thể chỉ ra một số hạn chế 
như sau: Tình trạng phân tán sức mạnh chung do chia cắt, cát cứ quyền lực 
trong phán quyết xử lý tham nhũng. Sự chi phôi của một số cấp lãnh đạo cơ sở 
đối với các cơ quan tư pháp trong đấu tranh chông tham nhũng. Sự thiêu thông 
nhất trong đánh giá chứng cứ, vận dụng pháp luật để xử lý tham nhũng. Trong 
khi đó nhiều biện pháp công tác, nhiều nguồn chứng cứ quan trọng không được 
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tận dụng để chứng minh hành vi tham nhũng. Tình trạng né tránh, đùn đẩy, an 
phận làm ngơ giữa các cơ quan, giữa các cán bộ thực thi pháp luật. Theo đó, xu 
thế đấu tranh chông tham nhũng rất hạn chế ở cấp quận, huyện và không hiệu 
quả ở địa phương mình đang ngày càng rõ nét. Để khắc phục tình trạng trên, 
cần thiết phải xây dựng ủy ban quốc gia chông tham nhũng và cơ quan chuyên 
trách chổhg tham nhũng thực quyển và đủ mạnh. Đối với những vụ án có tập 
trung chỉ đạo quyết liệt như vụ Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh, vụ Mường Tè... 
thì thành công triệt đế. Trong khi tổ chức nhiệm vụ, qưyền hạn, quy chế hoạt 
động của ủy ban này chưa được úy ban Thường vụ Quốc hội quy định (theo 
Điểu 72) thì chưa thể bàn luận gì thêm. Xin lưu ý rằng, để tháo gỡ khó khăn 
của cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng, hoạt động của ủy ban này ở các cap phải 
gắn với hoạt động của các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án tương 
ứng một cách thường xuyên trong chỉ đạo kế hoạch chông tham nhũng tổng thể 
cũng như trong từng vụ việc, trong xử lý từng con người chứ không phải chỉ để 
giải quyết bâ't đồng như trong Điều 76 của dự thảo quy định.

Cơ quan thường trực chông tham nhũng và cơ quan chuyên trách chống 
tham nhũng là hai khái niệm khác nhau. Chúng tôi không có ý định bàn về cơ 
quan thường trực chôhg tham nhũng. Nhưng cơ quan chuyên trách chốhg tham 
nhũng phải bao gồm cả 3 giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Theo đó cơ quan 
điều tra phải là công an, cơ quan truy tố là Viện Kiểm sát và xét xử là Tòa án. 
Xét về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì không lực lượng nào có thể thay thế 
3 cơ quan này vì đã được nhiều bộ luật khác nhau quy định. Xét về năng lực và 
thực tiễn hoạt động thì đây là lực lượng chông tham nhũng hiệu quả nhát, có 
tác dụng răn đe phòng ngừa cao nhất. Xét về cơ cấu tổ chức thì cả 3 cơ quan 
đang có hiện tượng câp càng thấp, hiệu quả chông tham nhũng càng hạn chê. 
Tỷ lệ truy tô', xét xử án tham nhũng ở cấp quận, huyện chỉ chiếm 1% tổng sô án 
tham nhũng toàn quốc, trong khi quân số chiếm đến 50% cho mỗi lực lượng. 
Tình hình này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chỉ đạo hữu 
khuynh, tính chuyên nghiệp của các lực lượng này ở cơ sở chưa cao, đầu tư hạn 
chế, ảnh hưởng của văn hóa làng xã trong một khuôn khổ cộng đồng chật hẹp 
mà mọi người đểư có quan hệ với nhau theo nhiều cách: dòng họ, thông gia, 
đồng hương, đồng môn, đồng đội, bạn bè... Vì vậy, riêng với cơ quan chuyên 
trách chốhg tham nhũng, tôi đề nghị nghiên cứu không nên bô trí ở tất cả các 
quận, huyện như hiện nay mà chi’ nên bô’ trí ở những quận, huyện, thành phô, 
thị xã trọng điểm và đặc biệt ở cụm một số huyện gần vể địa lý. Cà'p Trung ương 
cần nghiên cứu triển khai lực lượng chuyên trách này theo 3 khu vực Bắc  
Trung  Nam để hỗ trợ cho các tỉnh, thành phô' trong trường hợp cần thiết. Nếu 
cả 3 cơ quan này điều tra tham nhũng, kiểm sát án thạm nhũng, Tòa án xử 
tham nhũng được kết hợp trong một tổ chức đặc biệt, có chỉ đạo chặt chẽ thì 
chắc chắn hiệu quả sẽ rất cao.
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Hoạt động của ủy ban quốc gia phòng, chông tham nhũng và hoạt động 
của các cơ quan chuyên trách chông tham nhũng nhất thiết phải gắn chặt vối 
nhau. Điều này cần được quy định chi tiết và đầy đủ hơn trong luật, chứ không 
phải chỉ có các Điều 57, 76 như dự thảo. Theo đó, ủy ban phòng, chông tham 
nhũng một mặt hoạch định chiến lược, kế hoạch dài hạn chông tham nhũng, 
mặt khác chỉ đạo công việc thường xuyên của cơ quan chông tham nhũng, có thê 
tham gia bô' trí tố chức bộ máy và nhân sự của các cơ quan này. Sự lãnh đạo của 
Đang đối vởi các cơ quan chông tham nhũng do câ'p ủy đảng câ'p trên thực hiện 
chứ không phải do cá'p ủy cùng câ'p, vô'n phải chịu trách nhiệm vê phát triển 
kinh tế  xã hội ở địa phương mình, đồng thời càng phải chịu trách nhiệm khi 
dê xáy ra tham nhũng nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách.

Kinh nghiệm đấu tranh chông.tham nhũng đã chỉ rõ trở ngại lỏn làm hạn 
chế kết quả xử lý tham nhũng chính là quá trình thiết lập chứng cứ chứng minh 
hành vi tham nhũng. Nhiều vụ không thể xử lý được triệt dể, gây nghi ngờ 
trong nhân dân cũng là do rơi vào tình trạng bên nói “có”, bên nói “không”. 
Nguồn cung ứng các loại chứng cứ hiện hành đã không đủ khả năng để khởi tố 
một cá nhân tham nhũng, một mặt do phần lớn đều đã được thu nhập bằng biện 
pháp công khai, thiếu tính bất ngờ, đã bị dàn dựng đốì phó; mặt khác, do đòi hỏi 
quá cao vê nghĩa vụ chứng minh tội phạm. Quy luật của chủ thê tham nhũng là 
không bao giờ tự nhận tội nếu không có chứng cứ cụ thể. Vì vậy, đấu tranh 
chông tham nhũng đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh hơn, có nhiều nguồn 
lực hơn và với thời gian dài hơn. Trước đòi hỏi củạ cuộc đâu tranh đặc biệt này, 
Luật Phòng, chông tham nhũng cẩn quy định thuận lợi hơn cho quá trình thiết 
lập chứng cứ; cho phép các cơ quan chông tham nhũng áp dụng các biện pháp 
điều tra bí mật cần thiết. Bởi lẽ, tài liệu thu thập bí mật trong quá trình trao 
đôi, mặc cả giữa các bên liên quan tham nhũng thường phản ánh rõ nét bản 
chát tội phạm và có thê cá thể hóa trách nhiệm dễ dàng. Các hoạt động bí mật 
như ghi âm, ghi hình... có sự đồng ý tự nguyện của một trong các bên liên quan 
đến tham nhũng gần phải được công nhận. Đương nhiên hoạt động này phải 
được Viện Kiểm sát, Tòa án kiểm soát chặt chẽ cả về quyền hạn, thủ tục, quy 
trình, nội dung thông tin cần thu thập... để bảo đảm tự do cá nhân, chông lạm 
dụng, vi phạm nhân quyền.
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PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

TS. VŨ QUỐC HÙNG

I. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội thường đi kèm vởi quyền lực nhà 
nưốc. Chừng nào còn nhà nưởc và các hình thức quyển lực chính trị bị tha hóa 
bởi thói tham lam, ích kỷ thì còn có thể xảy ra tham nhũng. Tham nhũng gây ra 
những hậu quả nặng nề về chính trị, kinh tế, văn hóa... nên các bước trên thế 
giói đều lên án mạnh mẽ, coi nó là kẻ thù của sự phát triển và tìm nhiều giải 
pháp đê phòng, chông. Đó là: Chú trọng việc giáo dục đốì với người dân, nhâ't là 
đối vối công chức; thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, trong soạn thảo, ban hành quyết định; phòng ngừa 
xung đột giữa lợi ích riêng và lợi ích chung; quy định về kê khai tài sản của 
công chức; trả lương thỏa đáng cho công chức; phát hiện và xử lý tham nhũng. 
Mỗi giải pháp nêu trên lại gồm nhiều nội dung cụ thể. Ví dụ giải pháp phòng 
ngừa sự xung đột giữa lợi ích riêng và lợi ích chung nhằm làm cho công chức 
không có cơ hội (hoặc tránh được việc) lợi dụng vị trí công tác để thu lợi riêng, 
gây hại chung, gồm: Xây dựng và thực hiện quy chế tuyển dụng, đề bạt cán bộ, 
công chức một cách công khai, dân chủ; quy định sau khi từ chức hoặc nghỉ hưu 
một thời gian nhát định, công chức không được thực hiện các hoạt động kinh 
doanh các lĩnh vực trước đây mình phụ trách; quy định những điểu công chức 
không được làm... Để phát hiện tham nhũng, người ta thường khuyến khích sự 
tham gia và phát huy vai trò to lớn của nhân dân, các tổ chức xã hội, các 
phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí cho phép cơ quan chức năng sử dụng 
một sô biện pháp đặc biệt như kiểm soát thông tin, phong tỏa tài khoản, bí mật 
theo dõi... Ngoài ra, nhiều nưốc còn điều tra, khảo sát hoặc thăm dò dư luận xã 
hội về tình hình và việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chông tham nhũng để kịp 
thời bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách quản lý kinh tế  xã hội và các 
giải pháp phòng, chông tham nhũng. Nhiều nưốc cũng quan tâm đến việc xây 
dựng và củng cố các cơ quan thực hiện nhiệm zụ phòng, chông tham nhũng.

Để các giải pháp nêu trên áp dụng vào thực tế có kết quả, nhiều cơ quan 
nghiên cứu ở một số nước cho rằng phải có một số điều kiện sau:

 Ban lãnh đạo và người đứng đầu quốc gia, địa phương, đơn vị phải liêm 
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khiết, mẫu mực và thực lòng quyết tâm chống tham nhũng, lời nói đi đôi với 
việc làm, kiên quyết xử lý nghiêm minh kẻ vi phạm, bất kể họ là ai.

  Kiên quyết chông tham nhũng, nhưng không để bị lợi dụng làm mất ổn 
định chính trị — xã hội, vì đó là điều kiện tối cần thiết cho sự phát triển.

  Coi trọng cả phòng ngừa và chông tham nhũng, nhưng coi phòng ngừa là 
giải pháp có tính chiến lược.

  Coi trọng việc thành lập cơ quan chuyên trách chông tham nhũng thực 
sự có quyền lực.

II. Từ trước tởi nay, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, biện 
pháp, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định về phòng và chông tham 
nhũng. Chẳng hạn, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 15, ngày 20111992, Nghị quyết 
số 14, ngày 1551996, Chỉ thị số 10, ngày 14011997. Hội nghị Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII ra Nghị quyết sô’ 10, ngày 02021999 về một sô' vâ'n đề cơ bản 
và câ’p bách trong công tác xây dựng đảng, trong đó nêu nhiệm vụ tập trung chỉ 
đạo cuộc đàu tranh chông tham nhũng, quan liêu có hiệu quả.

Tháng 42001, Đại hội lần thứ IX của Đảng đánh giá Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng đã thu được một sô’ kết quả và kinh nghiệm bước đầu, 
song chưa đạt yêu cầu đề ra. Đại hội quyết định phải tiếp tục thực hiện các nghị 
quyết về xây dựng Đảng, nhâ't là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; 
tập trung làm tốt bô’n công tác quan trọng và ngay trong công tác đầu tiên (giáo 
dục chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân) đã nêu 
việc đẩy mạnh cuộc đâ’u tranh chông tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội 
ngũ đảng viên. Nghị quyết Đại hội còn nêu nội dung đâ'u tranh chông tham 
nhũng vói nhiều biện pháp cụ thể.

Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa IX trên cơ sở xem xét, đánh giá tình 
hình công tác xây dựng, chỉnh đô’n Đảng từ sau Đại hội IX đã ban hành Kêt 
luận sô' 04, ngày 19112001 “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 
6 (lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 
chặn, đấy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí”. Kết luận yêu cầu phải đi sâu thực 
hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của Nghị quyêt, trong đó chông tham 
nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trưốc mắt; nhận rõ đây là cuộc đà’u 
tranh khó khăn, quyết liệt, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc và phải được tiến hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Hệ thông giải 
pháp mà kết luận đưa ra gồm những giai pháp vừa cơ bản, lâu dài vừa cụ thể, 
trước mắt như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đô'i với cán bộ, đảng 
viên; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định những điều đảng viên không được 
làm; xử lý về trách nhiệm đô’i vối cán bộ lãnh đạo, quản lý đê xảy ra các vụ việc 
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tiêu cực, tham nhũng lốn trong cơ quan, đơn vị; bảo vệ những người tích cực đâu 
tranh chông tham nhũng, tiêu cực v.v...

Tháng 012004, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ IX, Hội nghị Trung ương lần thứ chín khẳng định “Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốh Đảng, làm lành mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng 
và quyết tâm chỉ đạo đã đạt được một số kết quả tích cực, có tác dụng răn đe, 
cánh báo, hạn chê nhất định những mặt tiêu cực”. Trong kết quả tích cực đó có 
việc cấp ủy. ủy ban kiếm tra các câ'p xử lý nghiêm minh nhiều tô chức đảng và 
đảng viên vi phạm. Theo số’liệu của ủy ban Kiểm tra Trung ương, sô' đảng viên 
bị thi hành kỷ luật đảng trong mây năm qua có giảm, năm 2003 bằng 91% so 
vởi năm 2002, 6 tháng đầu năm 1004 bằng 76% so vối cùng kỳ năm 2003. Đã có 
một số đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật bằng 
các hình thức, trong đó có cả ủy viên Trung ương Đang bị khai trừ, điều đó thê 
hiện rõ sự nghiêm minh của Đảng đôi vối đảng viên vi phạm, bất kê người đó là 
ai... Hội nghị Trung ương lần thứ chín cũng thẳng thắn chỉ ra “Điều mà nhân 
dân bất bình và lo lắng là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái 
về tư tưởng chính trị và đạo đức, lốì sông của một bộ phận cán bộ, công chức, 
đảng viên vẫn còn nghiêm trọng”. Hội nghị yêu cầu phải tạo cho được bưởc 
chuyền biến toàn diện, sâu sắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn bộ hệ 
thông chính trị; thực hiện khan trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân...

III.  Có thể thấy rõ rằng, Đảng ta thường xuyên quan tâm đến vân đề đâu 
tranh phòng và chông tham nhũng, coi đây là một nội dung quan trọng của công 
tác xây dựng, chỉnh đô’n Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh 
cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Các chủ trương, biện pháp đưa ra 
trong từng thòi kì là đúng đắn, phù hợp và qua tổ chức chỉ đạo thực hiện đã thu 
được những kết quả bước đầu tích cực, có tác dụng tot, được nhân dân dồng tình 
và ủng hộ, dư luận quốc tế hoan nghênh... Nhưng rõ ràng là chúng ta chưa thê 
bằng lòng với kết quả đạt được.

Như trên đã nêu, chốhg tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là cuộc chiến lâu 
dài, phức tạp, khó khăn, từng thời gian cần tố chức thực hiện tốt những biện 
pháp phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các tố chức, cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị  xã hội cần xác định rõ nhiệm vụ 
phòng, chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của đơn vị mình đê đưa vào 
chương trình, kế hoạch công tác cụ thề và tổ chức thực hiện cho tốt. Ban Chỉ 
đạo Trung ương 6 (2) của Trungương đã đề ra chương trình để tiếp tục thực 
hiện những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đôh Đảng, chông 
tham nhũng, lãng phí cho đến hết nhiệm kỳ và những việc cần làm trong năm 
2004 như sau:
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1  Tham gia chỉ đạo nâng cao chá't lượng công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương chín, đặc biệt là học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ tính chát 
nghiêm trọng của tình hình tham nhũng, tiêu cực và sự xuốhg câ'p về đạo đức, 
lổì sông hiện nay, xây dựng ý thức trách nhiệm và quyết tâm làm chuyển biến 
cơ bản tình hình trong hai năm tởi,

Tích cực đâ'u tranh chông những thông tin sai trái, phản động để bảo vệ 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2  Tham gia chỉ đạo việc đổi mới thế chế kinh tế, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thông cơ chế, chính sách, đặc biệt là chính sách quản lý đối với doanh 
nghiệp nhà nước, chi tiêu ngân sách, quản lý đất đai và xây dựng cơ bản, nhằm 
khắc phục có hiệu quả tình trạng.tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh 
vực này.

Giám sát xây dựng, triển khai thực hiện cơ chê công khai chi tiêu ngân 
sách nhà nưởc, ngân sách đảng, ngân sách lực lượng vũ trang.

3 Phôi hợp chỉ đạo xây dựng những tiêu chuẩn cụ thê về đạo đức, lôi sông 
của cán bộ, công chức từng ngành, từng lĩnh vực cần phải xây và những hành vi 
sai phạm thường gặp cần phải chông đê thường xuyên xem xét, kiểm tra, đánh 
giá cán bộ và để nhân dân giám sát, đâu tranh chôhg tham nhũng, tiêu cực.

4 Tiếp tục chỉ đạo việc đôn dóc các cơ quan chức năng chọn ra những vụ 
việc nổi cộm vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, các vụ án tham nhũng 
gây bức xúc trong nhân dân, chỉ đạo thanh tra, kiếm tra, điều tra, truy tô', xét 
xử, bảo dam nghiêm minh, đúng pháp luật.

5  Tham gia vối các cơ quan chức năng xây dựng quy chế “khuyến khích, 
biểu dương, bảo vệ người có tinh thần đấu tranh, tố cáo tham nhũng, tiêu cực”.

6  Đôn đốc tiến hành xác minh về tài sản, nhà đâ't của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người thân (vợ, chồng, con) có nhiều dư 
luận, kết luận rõ đúng, sai và thông báo công khai.

7 Tham mưu vâi các cấp ủy, tố’ chức đảng rà soát các vụ việc bức xúc, nổi 
cộm, có kế hoạch chỉ đạo giải quyết; đôn đốc các ngành chức năng lựa chọn các 
vụ án nghiêm trọng để xử lý nghiêm minh.

IV.  Không ít quyết sách đã được đưa ra đề phòng, chống tham nhũng. 
Cũng nhiều lần kết quả chông tham nhũng được kiểm điểm. Song, cho đến 6 
tháng đầu năm 2004, qua xem xét việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và 
đảng viên, vẫn thây tình trạng cán bộ, đáng viên lợi dụng chức quyền, cương vị 
công tác, tìm sơ hở của cơ chế, chính sách để tham nhũng, vi phạm nguyên tắc 
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quản lý tài chính gây hậu quả nghiêm trọng. Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội 
khóa XI, đồng chí Thủ tướng cũng đã nghiêm khắc chỉ ra những yếu kém mang 
tính suy đồi của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân viên công quyền mà đa số 
trong đó là đảng viên, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân, không 
làm gương tốt cho thế hệ trẻ.

Để chuẩn bị Đại hội X, đưa đât nưốc bưóc vào thời kỳ phát triển mới, trong 
chương trình tổng kết 20 năm đổi mởi có nội dung tổng kết thực tiễn phòng, 
chông tham nhũng trên cơ sở những văn bản của Đảng và Nhà nước đã ban 
hành, bắt đầu từ Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ 
bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phương hướng, chủ trương, biện pháp của Đảng, pháp lệnh, nghị định, 
quy chế... của Nhà nước về phòng, chông tham nhũng không thiếu và đều đúng 
đắn; vậy phải chặng nguyên nhân lón nhất của những yếu kém là quyết tâm 
chông tham nhũng của chúng ta, mà trước tiên phải nhân mạnh là của đội ngũ 
cán bộ chủ chót các cấp, chưa đủ cao, nên việc tổ chức thực hiện chưa thật tập 
trung, kiên quyết?

Toàn Đảng, toàn dân quyết tâm chống tham nhũng, trong đó, quyết tâm 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu cơ quan, đơn vịk địa 
phương các cấp là râ’t quan trọng. Người đứng đầu phải nêu gương cần, kiệm, 
liêm, chính, chí cồng, vô tư, tích cực chỉ đạo tổ chức triền khai các biện pháp 
phòng, chông tham nhũng, cũng như giải quyết các tồn tại, sửa chữa khuyết 
điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; 
phải thực sự chịu trách nhiệm về các kết quả đó. Tởi đây, Chỉnh phủ sẽ ban 
hành quy định cụ thê vể xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. Cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, trưốc hết là cán bộ diện Trung ương quản lý, phải gương mẫu thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ, chê độ tự phê bình và phê bình, các quy định vể 
thực hành tiết kiệm, chốhg lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đâu tranh vỗi mọi 
biểu hiện tham nhũng, kê cả đốì với người thân của mình, cần có quy định về 
việc nhận quà biếu đối vói cán bộ, kể cả quà tặng từ nưởc ngoài, về việc kê 
khai tài sản và sau khi nhậm chức đôi vối cán bộ lãnh đạo, quản lý các câ'p. 
Tăng cường công tác kiếm tra các dấu hiệu vi phạm đôi với cán bộ, đảng viên, 
kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi 
phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người; trường hợp đã kết 
luận vi phạm đến mức phải xử lý thì xử lý công minh, chính xác, kịp thời, đề 
cao kỷ luật, kỷ cương.

Về tổ chức chỉ đạo thực hiện, qua các cuộc hội thảo do Ban Chỉ đạo Trung 
ương 6 (2) tổ chức, có nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu cử ra cơ quan chuyên 
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trách có hiệu lực để giúp Đảng và Nhà nước tập trung, thông nhâ't chông tham 
nhũng có hiệu quả hơn.

Năm 1996, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo chông tham nhũng, buôn 
lậu đê giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác này. ở các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương cũng đều có các ban, bộ phận giúp chủ tịch UBND chỉ 
đạo chông tham nhũng, buôn lậụ. Khi có Pháp lệnh chốhg tham nhũng, Ban 
Chỉ đạo của Chính phủ giải thể, các ban công tác của tỉnh, thành phố’ trực thuộc 
Trung ương đến nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hiện hay, ở nhiều nưởc đã 
thành lập cơ quan chuyên trách chông tham nhũng có quyền hạn lớn. Công ưóc 
chông tham nhũng của Liên hợp quô'c cũng khuyến nghị các nước nên thành lập 
một hoặc một sô' cơ quan chuyên trách, đitợc cung cấp các phương tiện vật châ't 
cần thiết, với đội ngũ cán bộ chuyên trách được đào tạo, rèn luyện tốt để phòng, 
chông tham nhũng. Trong lĩnh vực này, kinh nghiệm của Trung Quốc rất đáng 
nghiên cứu, học tập. Trung Quốc kết hợp hai cơ quan úy ban Kiểm tra kỷ luật 
của Đảng và Bộ Giám sát hành chính của Chính phủ làm một. Bộ trưởng Giám 
sát hành chính (tương đương Tổng thanh tra Nhà nước của ta) đồng thời là Phó 
Chủ nhiệm Uy ban Kiểm tra kỷ luật của Đảng. Sự kết hợp này được thế hiện 
trong cả tố’ chức và hoạt động, Trung Quô'c gọi là mô hình “một nhà hai cửa”, 
vừa xử lý được các tô chức đảng và đảng viên, vừa xử lý được các cơ quan, công 
chức nhà nước tham nhũng. Các'cấp hành chính địa phựơng cũng có mô hình 
như vậy. Cán bộ ở cơ quan này được hưởng phụ cấp ưu đãi 15% mức lương 
chính. Có ý kiến đề nghị xem xét việc úy ban Thường vụ Quốc hội lập cơ quan 
chuyên trách nằm trong hệ thông Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao và viện kiểm 
sát nhân dân câ'p tỉnh hoặc là một hệ thông tổ chức độc lập. Ở Trung Quổíc, 
ngoài cơ quan kiểm tra, kỷ luật của Đảng và cơ quan giám sát của chính quyền 
giúp Đảng và Nhà nưốc phòng chông tham nhũng còn có cơ quan chuyên trách 
chông tham nhũng. Đó là Tổng cục chông tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát 
nhân dân tô'i cao và các cục chông tham nhũng thuộc viện kiểm sát nhân dân 
địa phương. Cơ quan này có nhiệm vụ xử lý tin báo về tội phạm tham nhũng, 
điều tra các vụ án tham nhũng, có một sô' quyền hạn đặc biệt và được phép sử 
dụng một sô' biện pháp điều tra đặc biệt. Cũng có ý kiến đề nghị kiện toàn và 
nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2). Đây sẽ là cơ quan của Đảng 
và Nhà nước, được ủy quyển của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, úy ban Thường vụ 
Quô'c hội và Chính phủ để chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các 
cấp, các cơ quan, tổ chức về công tác phòng, chông tham nhũng, kể cả chỉ đạo xử 
lý các vụ án tham nhũng, trước hết là các vụ án tham nhũng phức tạp, nghiêm 
trọng, bâ't kể đôì tượng tham nhũng là ai. Ban Chỉ đạo sẽ do một đồng chí úy 
viên Bộ Chính trị làm Trưỏng ban, có một sô' thành viên kiêm nhiệm và một sô' 
thành viên chuyên trách, được xây dựng trên cơ sở củng cô' và tăng cường Ban 
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Chỉ đạo Trung ương 6 (2), trong đó có bố sung các đồng chí đại diện Chính phủ, 
đại diện lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật... Bộ phận Thường trực giúp 
việc cũng sẽ được củng cố, tăng cường về số lượng, chát lượng. Ở cấp tỉnh, thành 
phô trực thuộc Trung ương cũng có mô hình tương tự.

/
Phòng, chống tham nhũng tuy là nhiệm vụ khó khăn, nhưng nêu cấp ủy, 

chính quyền nhận thức đầy đủ, tố’ chức chỉ đạo thực hiện tập trung, kiên quyết, 
ráo riết, quyết liệt, có chương trình, kê hoạch cụ thể, các tố chức đảng thực sự 
vào cuộc, trước tiên là quyết tâm và sự nêu gitơng của đồng chí dứng đầu mỗi 
cap, mỗi ngành, tôn trọng và phát huy sự giám sát của nhân dân thì khó mấy 
chúng ta cũng sẽ làm dược và làm vối kết quả tốt hơn nhiều so vởi những gì 
chúng ta ta đã được. Bài học thực tiễn cấm dot pháo, giải tỏa mặt bằng... đã 
chứng minh niềm tin đó là có cơ sơ.
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CHỐNG THAM NHỮNG đ ê ’ b ả o  v ệ  đ ả n g

NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

Cách mạng phải luôn luôn biết tự bảo vệ. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta 
luôn coi nhiệm vụ bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, không đế’ Đảng 
bị thoái hóa biên chất, làm ảnh hưởng đên bản chất và sức chiến đấu, uy tín của 
Đảng là yêu tô' có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng. Nhâ't là 
trong điều kiện lịch sử Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, khởi xướng và 
lãnh đạo sự nghiệp đối mới, phát triển nến kinh tê thị trường định hướng 
XHCN thì chông quan liêu, tham nhũng để bảo vệ Đảng phải được đặt thành 
nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa bức xúc.

Hiện nay trong Đáng, trong đội ngũ cán bộ đương giữ các trọng trách lãnh 
đạo và quản lý còn có một bộ phận không thực hiện như lời Bác Hồ dạy “Cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, còn tệ tham nhũng, lợi dụng chức quyền để 
làm giàu bất chính. Hậu quả là làm giảm niềm tin của nhân dân đô'i với Đảng, 
bản châ't và sức chiến đâu của Đảng bị tổn thương, nội bộ Đảng mất đoàn kết, 
nhât là giữa những đảng viên chân chính, trung thực với đảng viên cơ hội, làm 
giàu bâ't chính; giữa đang viên có chức có quyển không trong sạch vởi những 
đảng viên thường, đảng viên đã nghỉ hưu. Vì vậy, chông tham nhũng không chỉ 
là nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa bức xúc còn là việc làm cụ thể, bảo vệ sự 
thực đê bảo vệ Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thông nhất trong Đảng.

Trong quá trình chỉ đạo cuộc đấu tranh chông tham nhũng, Đảng và Nhà 
nưốc đã thể hiện quyết tâm cao và đã có những kết quả nhâ't định. Không chỉ 
hiện nay mà ngay khi chính quyền cách mạng còn trong trứng nước, phải tiến 
hành cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp, Bác Hồ đã ra lệnh xử tử Trần Dụ 
Châu, một cán bộ cao câ'p phụ trách hậu cần trong quân đội về tội tham nhũng. 
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết xử lý hình sự một sô' cán 
bộ, đảng viên công tác ở các ngành kinh tê, trong đó có cả cán bộ cao cap mắc sai 
phạm. Có ủy viên Trung ương phải vào tù, phó thủ tưởng phải kỷ luật, bộ 
trưởng phải miễn nhiệm. Tuy nhiên, nạn tham nhũng vẫn chưa được ngăn 
chặn, đẩy lùi. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ chín (khóa IX) nhận 
định: “Điều làm cho nhân dân còn nhiều bâ't bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện 
nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính 
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trị và phẩm chất, đạo đức, lốì sông của một bộ phận cán bộ, đảng viên vãn còn 
râ't nghiêm trọng".

Cần làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thấy hết tính phức tạp 
của đấu tranh chông tham nhũng. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài không thể ngày 
một, ngày hai. Cũng không nên đổ tại cơ chế thị trường làm phát sinh bệnh 
tham nhũng. Như vậy sẽ đi đến quan niệm, đã chấp nhận cơ chế thị trường, ắt 
phải chấp nhận tệ tham nhũng. Cơ chế thị trường chỉ là một tác nhân. Đảng ta 
đã có cuộc vận động ba xây, ba chông từ thòi kỳ còn đang kháng chiến chống 
Mỹ, đâu phải đến khi có cơ chế thị trường mối có tiêu cực, tham nhũng? Suy cho 
cùng, quyết định vẫn là yếu tô' con người. Sự ham muôn của con người là vô tận, 
nếu không tự rèn luyện thì đứng trước sự quyến rũ của đồng tiền, coi đồng tiền 
là lẽ sông, đặt đồng tiền lên trên lý tưởng cách mạng, sông vì danh lợi cá nhân 
không phải vì dân, vì Đảng thì sẽ dễ rơi vào tham nhũng, bâ't kế người đó giữ 
cương vị cao hay thấp. Qua những vụ đã xử lý mây năm gần đây như vụ án xã 
hội đen Năm Cam, vụ án Tân Trường Sanh, Lã Thị Kim Oanh, vụ lợi dụng cáp 
côta để tham nhũng ở Bộ Thương mại v.v... . đã chứng minh: Sô' cán bộ bị xử lý 
hoặc bị tù đều là cán bộ đang giữ trọng trách trong bộ máy đảng và nhà nước.

Vì vậy, chông tham nhũng phải chông từ trong nội bộ Đảng trước, trưổc 
hết là chông trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyển. Cha ông ta có câu: “Thượng 
bất chính, hạ tắc loạn”, cấp trên có nghiêm mới dám đâ'u tranh chông tiêu cực, 
tham nhũng của cán bộ cấp dưối. Trong một gia đình cũng vậy, bô mẹ không 
gương mẫu thì làm sao dạy bảo được con cái? Cán bộ lãnh đạo cần nhớ câu: “Tu 
thân tề gia”. Cán bộ lãnh đạo phải giáo dục vợ con mình gương mẫu, không được 
lợi dụng để vụ lợi, làm trái chính sách, pháp luật. Cho nên, vâ'n đề mấu chô't là 
phải kết hợp tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân với giáo dục, kiểm tra, quản lý 
cán bộ, quản lý đảng viên của tổ chức đảng.

Hội nghị Ban châ'p hành Trung ương lần thứ tư (khóa IX) bàn về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí đã đề ra 
những chủ trương râ't cụ thể. Trong đó yêu cầu phải kê khai nhà đất, cơ sở sản 
xuất kinh doanh của cán bộ công chức. Mục đích làm rõ ràng minh bạch về tài 
sản của cán bộ công chức, tạo điều kiện để tô chức quần chúng quản lý, giám 
sát. Đối với cán bộ được đề nghị đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, đề cử 
vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải công khai tài sản vói cơ quan và những 
người giởi thiệu bầu cử.

Cán bộ, công chức không nhận tiền, quà biếu của các cơ quan, tô chức kinh 
tê'  xã hội trong mọi trường hợp, kể cả ngày lễ, tết, đi công tác.
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Xem xét, xử lý về trách nhiệm hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình 
sự đổì với cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, 
lãng phí lớn.

Đồng thời với thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp trên, theo tôi, cần 
sớm xóa bỏ cơ chế “xin  cho”, cơ chế “độc quyền”. Thực tế cho thây, tệ tham 
nhũng thường qua việc duyệt dự án, đấu thầu, vay ngân hàng, cấp hạn ngạch 
xuất khẩu, câ'p đất và cả khâu quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi 
công tác nước ngoài... đều tạo ra nhiều sơ hở cho kẻ xâu lợi dụng.

Khi Đảng đã xác định tham nhũng là một nguy cơ, trở thành “quốc nạn” 
thì phải coi nhiệm vụ chông tham nhũng như chống dịch, bâ't luận người đó là 
ai, giữ chức vụ gì nếu đã dính đến tham nhũng thì phải xử lý, không được “nhẹ 
trên, nặng dưởi”. Thời gian qua, các vụ tham nhũng của cán bộ, đảng viên được 
phanh phui và được xử lý nghiêm là nhờ có sự phát hiện của quần chúng nhân 
dân, nhờ cơ quan công an điều tra, kết luận và sự tham gia tích cực của công 
luận. Vì vậy, muôn chông tham nhũng cùng vói việc phát huy vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan chức năng, của công luận, cần sớm thực hiện cơ chế dân 
được quyền giám sát cán bộ, đảng viên. Dân là người biết rõ nhất kẻ tham 
nhũng, chỉ cần tổ chức đảng và chính quyền các câp thực sự chịu nghe tiếng nói 
của dân, chỉ đạo kiểm tra, xác minh, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh đơn 
thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên thì nhất định chúng ta sẽ chông quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Trước mắt giúp cho công tác lựa chọn 
nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tởi Đại hội X của Đảng, không để 
cán bộ dính đến tham nhũng, cơ hội, suy thoái về đạo đức, lối sống lọt vào câp 
ủy đảng các cấp. Đó chính là việc làm có ý nghĩa để bảo vệ Đảng thực sự trong 
sạch, vững mạnh, xứng đáng là một đảng cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giàú, đẹp.
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LÀM THẾ NÀO ĐÊ CHỐNG THAM NHŨNG 
CÓ HIỆU QUẢ ?

PGS, TS. NGUYỄN VÁN THẠO

Tham nhũng là hành vi của người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái 
pháp luật của Nhà nước vì mục đích miíu cầu lợi ích riêng mình. Tham nhũng 
được biểu hiện dưởi nhiêu hình thức: Tham ô, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài 
sản công, lạm dụng quyền lực nhũng nhiễu đê nhận hô’i lộ... Tham nhũng có thể 
là hành vi của cá nhân, nhưng cũng có thê của một nhóm người (tham nhũng 
tập thể). Tham nhũng can trở sự phát triển kinh tế, de dọa sự ổn định chính trị, 
xã hội của đất nước.

Từ khi nưởc ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở 
cửa, hội nhập kinh tê quốc tế, cùng vối những thành tựu to lớn dã dạt được thì 
tham nhũng cũng diễn biến phức tạp. Trong đó. tập trung nhiều ở lĩnh vực đầu 
tư xây dựng cơ bản, quan lý sử dụng đất. quan lý doanh nghiệp nhà nưốc, thu, 
chi ngân sách nhà nưốc và sử dụng tài san công... ở lĩnh vực dầu tư xây dựng cơ 
bản, tình trạng “chạy”, “xin” dự án, gian lận trong đâu thầu, mua bán thầu, chỉ 
định thầu, mua đi bán lại quyền thi công, khai không vật tư, thiết bị, khôi 
lượng đào, đắp, dùng vật liệu kém chát lượng, bốt xén vật tư, nguyên liệu so với 
thiêt kê... xay ra ỏ nhiều dự án. Theo nhiêu đoàn thanh tra thì ti lệ thất thoát 
trong xây dựng cơ bản thường tối trên 1O'.'4>, cá biệt có công trình đến 30  40% 
tổng giá trị công trình. Mỗi năm, Nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ bản lên tới 
hàng trăm nghìn tỷ đồng thì sô’ tiền tham nhũng thật lớn. Trong lĩnh vực quản 
lý sử dụng đất, tham nhũng xảy ra khi giao, cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng, 
sai thẩm quyền, sai quy hoạch. Đâ't là tài sản lốn của quốc gia, nhưng ở nhiều 
địa phương, cơ quan, đơn vị coi đâ't như “vô chủ”, để những cán bộ có chức, 
quyển lấn chiếm, câ’p không, bán rẻ cho nhau hoặc bán cho người khác vởi giá 
thấp đê nhận hôi lộ... Trong khu vực doanh nghiệp nhà nưởc, tham nhũng xay 
ra khi ký kết các hợp đồng kinh tế, đâ’u thầu các dự án, mua, bán thiết bị máy, 
nguyên, vật liệu hoặc trong đánh giá tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hóa; khi 
cán bộ ngân hàng móc nô’i vỏi các doanh nghiệp cho vay sai nguyên tắc, sai quy 
trình với những khoản vốn lớn; khi phân phôi hạn ngạch xuất khẩu, kiểm tra 
hàng hóa xuất nhập khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng... Trong khu vực sử dụng 
ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công, tham nhũng xảy ra khi xây dựng, 
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sửa chữa trụ só làm việc, mua sắm, sử dụng ô tô, trang thiết bị phục vụ công 
tác, tố chức lỗ kỷ niệm, hội nghị v.v... Ngoài ra, tham nhũng còn xuất hiện ở cả 
nhưng lĩnh vực nhạy cảm như thực hiện chính sách xã hội. Đã có không ít vụ, 
việc cán bộ, công chức nhận hôi lộ để làm hồ sơ thương binh giả hoặc chiếm đoạt 
tiên của chương trình xóa đói, giảm nghèo, tiền cứu trợ, ủng hộ đồng bào bão 
lụt. Trong hoạt động của cơ quan bảo vệ luật pháp (trong các khâu điều tra, 
truy tô, xét xử) cũng có hội lộ,tong tiền. Tham nhũng đang trở thành vấn đề xã 
hội bức xúc, giặc nội xâm nguy hiếm cần được loại trừ khỏi xã hội ta.

Nguyên nhân của tham nhũng có nhiều, song chỉ xin nêu một sô' nguyên 
nhân chủ yếu sau:

Một là, thô chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chưa hoàn thiện, 
cơ chê quan lý kinh tê  xã hội còn không ít sơ hở. Cơ chê “xincho” các chương 
trình, dự án, nguồn vôìi đau tit, vôn tín dụng ưu đãi, vốn ODA... vẫn còn tồn 
tại. Cơ chê quan lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất, vồn, tài sản nhà nước, 
tài sán doanh nghiệp, hoạt động xuất, nhập khẩu chưa chặt chẽ. Chức năng, 
nhiệm vụ của không ít cơ quan chồng chéo hoặc chưa rõ ràng. Quyền hạn, trách 
nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu ở không ít nơi chưa được 
xác dịnh rõ. Việc thực hiện chê độ, chính sách thiếu công khai, minh bạch. Hoạt 
dộng thu, chi tài chính, tuyên dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, việc thực hiện Quy 
chê dân chủ ở co’ sơ trong các cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện tốt. Nhiều thủ 
tục hành chính phiền hà chậm dược xóa bỏ.

Hai là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy 
thoái về phàm chát đ,ạo dức, sa ngã trưởc sự cám dỗ vật chát, lợi dụng chức vụ, 
quyển hạn của mình hoặc để gia đình, người thân làm trái pháp luật đê trục lợi. 
Nhiều câ'p ủy dảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan chưa kiên 
quyết d:íu tranh chông tham nhũng, chông sự suy thoái về đạo dức trong một bộ 
phận cán bộ, đang viên thuộc cấp mình quản lý. O không ít nơi chưa tập trung 
cao cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều tổ chức đảng và đang viên 
trong tự phê bình và phê bình nể nang, né tránh nên rát ít nơi tìm ra được tham 
nhũng, tiêu cực từ trong sinh hoạt chi bộ.

Ba là, ban cán sự đảng hoặc cấp ủy trong các cơ quan bao vệ pháp luật 
(công an, kiểm soát, tòa án, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán) chưa quan tâm 
đúng mức dến lãnh đạo hoàn thiện cơ cấu tố chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, quy chế của đơn vị và ngành mình; chưa tăng cường đúng mức cán bộ có 
bản lĩnh vững vàng, phẩm châ't đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao vào các 
vị trí chù chót của đơn vị, ngành. Một sô' không ít vụ việc tham nhũng được dư 
luận, báo chí phát hiện chậm được xem xét, kết luận hoặc xử lý không triệt đe. 
chưa tạo được sự đồng tình cao của nhân dân, chưa bảo đảm dược sự công minh 
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của pháp luật. Một số cán bộ trong ngành vi phạm về phẩm chát đạo đức, lối 
sống chưa được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm.

Bốn là, công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng chưa được các câp ủy chỉ đạo thường xuyên, chưa huy động được sức 
mạnh của toàn xã hội tô' giác cốc hành vi tham nhũng, chưa tạo được dư luận xã 
hội phê phán, lên án mạnh mẽ những cán bộ có chức, có quyền tham nhũng. 
Việc biểu dương người tốt, việc tốt, người có công trong cuộc đấu tranh chông 
tham nhũng làm chưa tốt.

Để chông tham nhũng có hiệu quả, theo chúng tôi, cần triển khai đồng bộ, 
kiên quyết nhiều biện pháp:  ■

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự 
đảng Chính phủ trong việc ra soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thông luật pháp, cơ 
chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý kinh tế — xã hội, tư pháp, hoàn thiện 
thể chế kinh tế phù hợp vối cơ chế thị trưòng định hướng XHCN. Câ'p ủy cấp 
trên cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo câp ủy cấp dưởi và các câ'p chính quyền hoàn 
thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... 
Trong đó, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy và 
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thòi, lãnh đạo thực 
hiện tốt cải cách hành chính ở các câ’p và Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai 
trò giám sát của đoàn thể chính trị  xã hội và nhân dân đối vối các cơ quan 
công quyền, vối đảng viên, cán bộ, công chức nhà nước.

2.  Cấp ủy đảng các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đôn Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng tự phê bình và phê 
bình, tăng cường kỷ luật của đảng, quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, mất uy tín 
trong nhân dân. Đổi mới việc đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theó hướng công

. khai, dân chủ nhằm lựa chọn được người có đức, tài, có uy tín vào các vị trí lãnh 
đạo. Không để các phần tử tham nhũng, cơ hội chui vào cấp ủy đảng và hàng 
ngũ lãnh đạo các câp. Các câ'p ủy đảng cần dựa vào nhân dân để xây dựng, củng 
Cữ Đảng, đánh giá cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện 
đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

3.  Ban cán sự đảng và cấp ủy đảng trong các ngành công an, kiểm sát, tòa 
án, thanh tra....tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, biên 
chế trong ngành, rà soát, loại bỏ những quy định không còn phù hợp, các bộ 
phận trung gian dễ phát sinh tiêu cực, lựa chọn những cán bộ, đảng viên có bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vào công tác 
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tại các cơ quan này. Đồng thời kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi ngành những 
cán bộ thoái hóa, biến chất.

4.  Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là ở các lĩnh 
vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác, 
đúng người, đúng tội đối với cán bộ, đảng viên tham nhũng, bất kể họ là ai, ở 
cấp nào.

5.  Các cấp ủy đảng lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy 
mạnh, nâng cao chát lượng tuyêh truyền, cổ động cho cuộc đâu tranh chống 
tham nhũng, tạo dư luận xã hội và thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân 
vào cuộc đấu tranh chổng tham nhung, phát hiện, tộ' giác hành vi tham nhũng; 
khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh người có tinh thần đấu tranh, tô' cáo đúng các 
vụ, việc tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên một cách mạnh mẽ, kiên trì, bền bỉ, 
nhất định chúng ta sẽ ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng.
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VỀ cuộc ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG 
ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VŨ Hữu NGOẠN

Tham nhũng là hiện tượng tiêu cực lốn nhất trong số các hiện tượng tiêu 
cực xã hội ở nước ta hiện nay, gây nên nỗi bất bình trong nhân dân, làm hao tổn 
nhiều công sức của Đảng và Nhà nước. Có thê nói, hầu như không nghị quyết 
nào của Đảng lại không nói đến chông tham nhũng, bởi vì nó dang là vấn đề bức 
xúc nhâ't, liên quan trực tiếp đến xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, hiệu lực và hiệu quả, liên quan trực tiếp đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
liên quan trực tiếp đến phẩm chá't, năng lực của cán bộ, đang viên và của công 
chức, mà tất cá các vấn đê Đang, Nhà nước, cán bộ, đêu là những ván dể cơ ban, 
cốt tử của cách mạng.

Đang và Nhà nưởc ta coi tham nhũng như là một quốc nạn, làm xói mòn 
lòng tin của nhân dân, cho nên trò thành một trong những nguy cò, thách thức 
lớn nhất của chế độ XHCN. Thấm nhuần tư tương Hồ Chí Minh, lại nhìn thẳng 
vào sự thật, hiện nay nhân dâh ta càng cảm nhận tham nhũng như là “giặc nội 
xâm”, chứa chấp tiềm tàng khả năng “tự diễn biến”, mất ổn định xã hội, tiêu 
tan sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, nếu như không được ngăn 
chặn và đẩy lùi.

Ở nước ta, tệ tham nhũng và cuộc đâu tranh chông tham nhũng được nói 
nhiều trong vòng vài chục năm nay, đặc biệt từ khi hình thành và phát triển cơ 
chê thị trường. Ngày nay “tham nhũng” dược hiếu rộng rãi bao gồm tham ô và 
nhũng nhiễu, hơn nữa tham ô gắn liền với nhũng nhiễu, nhũng nhiễu gắn liền 
với tham ô, nhũng nhiễu nhằm mục đích trực tiếp là tham ô, gây phiền hà đê 
vòi vĩnh, “ăn tiền”... Tham ô có nhiều loại: tham ô công quỹ gồm tiền và tài sản 
của Nhà nước và của tập thê, tham ô tiền và tài san của công dân. Trong tham ô 
công quỹ thì phần lớn nhâ't là tham ô ngân sách nhà nước, chắng hạn hiện nay 
thát thoát đến 20% vốn xây dựng cơ bản của Nhà nước vào túi kẻ thoái hóa biến 
chát1. ‘Tham nhũng” là bệnh hoạn của kẻ có quyền lực mà lại sa sút đạo đức lôi 
sống. Quyền lực này không trừu tượng, không chung chung, mà rất cụ thể và 
cũng rất sinh động, linh hoạt. Có thứ quyền lực rất nhỏ (nhưng văn là quyền 
lực) như cấp giây giúi thiệu, xêp thứ tự người vào khám bệnh...
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Có thứ quyền lực rất to như cắt cử cán bộ, nhát là cắt cử cán bộ cao câ'p, 
quyền xét xử vụ án, quyền điểu tra, quyền kết luận kiểm tra, thanh tra v.v... 
Nạn tham nhũng di vào ngóc ngách nhiêu lĩnh vực của đòi sông, như nhân dân 
ta vẫn thường diễn đạt “làm nghê nào ăn nghề ấy”, đương nhiên chúng ta đang 
nói dên một bộ phận xã hội sa sút đạo đức, lôi sông. Người thầy giáo, thầy 
thuôc, trọng tài bóng đá, canh sát giao thông, cán bộ thuế, người có quyền câ'p 
đât xây dựng, cap quota, câ'p dự án, câ'p kinh phí, phân chia đề tài v.v... đều có 
cơ hội tham nhũng nếu như dã mất đi đức độ người cán bộ cách mạng, người 
công bộc của nhân dân, đã mất đi lý tưởng cách mạng và lương tâm nghề 
nghiệp. Một khi đã mắc chứng tham nhũng thì quyển lực càng to càng tham 
nhũng lốn, bệnh tham nhũng càng trầm trọng và càng khó chữa.

Quyển lực có nhiều loại, nhiều cấp độ, nhưng quyển lực liên quan đến 
tham nhũng thì chú yếu là nói trong hệ thông chính trị, trước hết và quan trọng 
hơn hêt là trong bộ máy có quyền lực và thực thi quyển lực nhà nưóc, nghĩa là 
nói những ngưòi có quyển lực và thực thi quyền lực nhà nước. Một quan niệm 
phô biên trên thê giởi cho rằng quan liêu và tham nhũng là nhũng bệnh hoạn 
găn liên với nhà nước, là nguy cơ của mọi nhà nước. Ngày nay chúng ta thường 
có thông tin vê tệ tham nhũng ỏ tất cả các quốc gia trên thế giói, và không một 
nước nào lại không coi đó là tội phạm. Chỉ có diều, tham nhũng trở thành phổ 
biên và ngày càng phát triển thì hoàn toàn trái vối bán chát của chế độ XHCN, 
cúa nhà nước XHCN  một nhà nước của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực 
thuộc về nhân dân, một nhà nước mà mọi cán bộ, công chức đều là “đầy tó của 
nhân dân". Vì thế, trong khi mọi nhà nước, mọi chính phủ, nhân dân mọi nước 
đểu quan tâm chông tham nhũng, thì nhà nước, chính phủ, nhân dân các nưởc 
XIICN nói chung và nước ta nói riêng càng phải đặc biệt đấu tranh chông tham 
nhũng, coi cuộc đấu tranh chông tham nhũng cũng là quốc sách. Đê khỏi cho 
những kẻ xâu vê chính trị lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ chê độ ta, trong khi đay 
mạnh chông tham nhũng chúng ta thẳng thắn tuyên bố tham nhũng cũng như 
quan liêu, thiếu dân chủ là hoàn toàn trái với bản chát chê dộ ta. Và, chỉ có chê 
dộ XHCN mối chông tham nhũng triệt để, thực hành dân chủ rộng rãi, bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Mây năm nay, ở nước ta, trên chủ trương, chính sách, luật pháp, cũng như 
trong hành động, Đáng, Nhà nước và nhân dân ta đã tích cực,t ráo riêt chông 
tham nhũng, thu được những kết quả nhất định, ít nhiều có tác dụng răn de 
hơn trước. Một sô' vụ nghiêm trọng được xét xử, làm dịu bớt nỗi bất bình trong 
nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta cũng không giâ\i giếm, che đậy sự thật, trái lại 
thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa đem lại 
hiệu quả cao, nạn tham nhũng lại tinh vi và phát triển nghiêm trọng, có mặt, có 
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nơi còn nghiêrrv trọng hơn trước, nhìn chung nạn tham nhũng chưa được ngăn 
chặn và đẩy lùi. Muốn có những giải pháp chông tham nhũng hiệu quả, ngoài 
nhiệt tình và quyết tâm, thì một trong những điều cần thiết là phải nghiên cứu, 
hiểu thấu đáo đặc điểm của tham nhũng ngày nay.

Hình thức phổ biến và chủ yếu của tham nhũng là nhận hốì lộ. của hối lộ 
thường là vàng, đôla, tiền Việt Nam, có khi một tòa nhà biệt thự, một ôtô đắt 
tiền hoặc những hiện vật vô cùng giá trị khác... 2. Một vụ tham nhũng bao giờ 
cũng có người đưa hối lộ và kẻ nhận hốì lộ, giữa họ còn có thể hình thành cả 
đưòng dây trung gian. Dù sao thì vẫn gồm một bên đưa hốì lộ và một bên nhận 
hốì lộ, kín đáo nhâ't thì vẫn phải gồm đôi bên. Đây là một đặc điểm rất phức tạp, 
có tác dụng hai mặt, một mặt làm cho chống tham nhũng râ't khó' khăn, mặt 
khác cũng làm cho chống tham nhũng có thuận lợi. Khó khăn ở chỗ cả đôi bên 
đều có “lợi ích”, cả bên đưa hối lộ và bên nhận hôi lộ thống nhâ't trong hành vi 
che đậy. Kẻ nhận hôi lộ thì có tiền có của, “giàu có” nhanh chóng. Người đi hối lộ 
thì “chạy được chức, chạy quyền, chạy bằng, chạy đề tài, dự án, chạy quota, 
chạy tội” nghĩa là đủ thứ, “có tiền mua gì cũng được”. Nếu là tham ô công quỹ, 
nhất là tham ô ngân sách nhà nưốc thì một “tập thể đường dây” cùng “thông 
nhất lợi ích” dẫn đến thông nhất hành vi che đậy. Rút cuộc làm cho các cơ quan 
pháp luật khó phát hiện. Tuy nhiên, lại có thuận lợi cho đâ'u tranh chông tham 
nhũng ồ chỗ “những lợi ích” vốn phạm pháp, không chính đáng đó không dê 
dàng thông nhát, trái lại dễ phát sinh mâu thuẫn, nhâ't là việc ăn chia “thiêu 
công bạng” của đường‘dây nhận hối lộ dẫn đến “những kẽ hở”, làm cho cơ quan 
pháp luật có điều kiện phanh phui. Lại nữa, những kẻ tham nhũng thường lặp 
đi lặp lại nhiều lần, đụng chạm đến nhiều ngưòi, cho nên cũng không dễ gì che 
mắt nhân dân, che mắt cơ quan pháp luật.

Ngoài ra, những kẻ tham nhũng nhất là tham nhũng lớn, có thê bị nhận 
diện bởi lốì sống thoái hóa biến chất, có cuộc sốhg và tài sản bất thưòng, vượt xa 
mặt bằng của đời sống xã hội, vượt xa mức thu nhập chính đáng (như đồng 
lương) của chính họ.

Nhìn chung những kẻ tham nhũng không thể che mắt được cơ quan, nhân 
dân và bịt miệng được dư luận xã. hội, nhưng tất cả những kẻ tham nhũng dưối 
chế độ ta ngày nay đều có thủ đoạn làm mất chứng cứ cụ thể để có thể khép tội 
theo pháp luật. Những đặc điểm quari trọng, nhất của tham nhũng vừa nêù ra 
trên đây cho thây giải pháp quan trọng nhất, rộng lởn nhất là phải phát động 
quần chúng, tạo nên phong trào cách mạng vởi khí thê long trời lở đất để chông 
tham nhũng. Trước đây Đảng ta đã từng “phóng tay phát động quần chúng, 
triệt để giảm tô giảm tức”, sau đó tiến hành cải cách ruộng đất, tuy có một sô 
sai lầm nghiêm trọng, song đó thực sự là một cuộc vận động sâu sắc ở nông 
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thôn, đem lại những thành tựu cơ bản, tạo nên khí thế cách mạng bừng bừng 
của giai cáp nông dân, hạ uy thế của giai cấp địa chủ, xóa bỏ giai cấp địa chủ và 
bóc lột phong kiến, đưa ruộng đâ't vể tay dân cày. Tuy rằng ngày nay cách làm 
phải tránh để oan sai, song cũng phải vận dụng tinh thần phát động quần 
chúng, khơi dậy tính tích cực cách mạng của nhân dân để đấu tranh chống 
tham nhũng, làm Xỉ*eng  sạch bộ máy nhà nước, tăng sức chiến đâ'u của Đảng, 
khôi phục đức độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Phát huy dân chủ cơ 
sở phải được tiến hành sâu rộng với tinh thần phát động phong trào cách mạng 
sôi nổi của quần chúng như thế để chông tham nhũng có hiệu quả. Một phong 
trào quần chúng mạnh mẽ như thế vừa có sức tiến công lại vừa là cơ chế bảo vệ 
những người chống tham nhũng.

NQTƯ 3 (Khóa VIII), NQTƯ 6 Qần 2)'Khóa VIII, Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng đều chủ trương phát huy dân chủ sở để chốhg tham nhũng, xây dựng 
hệ thông chính trị, xây dựng, chỉnh đôn Đảng, làm trong sạch bộ máy nhà 
nước, là râ't đúng đắn, vừa có tính cách mạng lại vừa mang tính khoa học. Vâ'n 
đề là phải kiên quyết và thực sự tổ chức phát huy dân chủ cơ sở. Chúng ta 
hiểu khái niệm cơ sở ở đây râ't rộng rãi, đó là xã, phường, là doanh nghiệp nhà 
nước, hợp tác xã, là cơ quan quận, huyện, cơ quan tỉnh, thành phô', là cơ quan 
bộ, cơ quan Chính phủ... Chúng ta phát huy dân chủ cơ sở để thực hiện chức 
năng kiểm kê kiểm soát của xã hội, của Nhà nước, trước hết về tài chính, 
nhằm triệt để chông tham nhũng, chông tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả. 
Hằng tháng, hằng quý, hằng năm cơ quan phải báo cáo công khai vê' tài chính: 
có những khoản thu gì, có những khoản chi gì, ai thu, ai chi, thu chi đến đâu, 
có dự án, đề tài gì, kinh phí bao nhiêu, phân công cho ai... tất cả phải minh 
bạch, rõ ràng, quần chúng biết tường tận và có trách nhiệm, có quyền tham gia 
quản lý kế hoạch tài chính đó.

Đương nhiên, trừ những nơi, những việc có tính chát bí mật quôc gia, phải 
dùng những cơ chế khác để thực hiện kiểm kê kiểm soát.

Phát huy dân chủ cơ sở còn để thực hiện vai trò nhân dân giám sát cán bộ, 
đảng viên, công chức về thực hiện chính sách, vê đạo đức, lôi sông, kể cả sự 
giám sát của quần chúng ở cơ quan và quần chúng ở nơi cư trú. Việc kê khai tài 
sản, nhâ't là người có chức có quyền, phải làm thực sự nghiêm túc, rộng khắp, 
đều đặn, tránh hình thức, chiếu lệ.

NQTƯ 6 (lần 2) Khóa VIII đã nêu ra một giải pháp mạnh: quy trách 
nhiệm và xử lý kỷ luật đối vói người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham 
nhũng. Chỉ riêng việc này, nếu thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, thì chắc chắn 
rất có tác dụng kiềm chế và đẩy lùi tham nhũng, cả lý luận và thực tiễn đều rất 
sáng tỏ rằng ở đâu mà người đứng đầu trong sạch, lại hăng hái chông tham 
nhũng, lãng phí, thì nhất định ở đây chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả.
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Cùng vởi phát huy dân chủ cơ sở, dùng tai mắt và lực lượng dông dao của 
nhân dân để cho những kẻ tham nhũng không có chỗ trôn thoát, thì lưới pháp 
luật cũng phải chắc bền. Việc chế định các pháp luật chống tham nhũng và thực 
thi chúng đểu phải thật nghiêm đê diệt trừ bệnh hoạn xã hội nguy hiểm này.

Thực tiễn cho thấy, các cơ chế chính sách, pháp luật cần phai luôn luôn 
hoàn thiện đế không có kẽ hở, không tạo cơ hội cho kẻ xâu lợi dụng gây phiền hà 
cho nhân dân, vơ vét tiền bạc của công dân và ngân sách nhà nước. Các nghị 
quyết của Trung ương đã nhiều lần chỉ ra rằng phải hạn chế tôi đa cơ chê “xin 
cho”. Các chính sách, pháp luật phải đủ, phai đúng đắn và càng tỷ mỉ cụ thể 
bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cứ chiếu vào những chính sách pháp luật đầy 
dủ, đúng đắn và tỷ mỉ cụ thê như thê mà công dân thực hiện, mà nhân dân và 
cơ quan nhà nưốc giám sát, chứ không cần “xincho”, nhưng nó phải được quy 
định đơn gián, dễ hiểu, dễ thực hiện và công khai, để kẻ xâu khó lợi dụng làm 
hại công dân và Nhà mtốc. Cùng với việc hoàn thiện cơ chê chính sách, pháp 
luật nói chung, chúng ta cũng phải vươn lên tăng cường và hoàn thiện việc tô 
chức quan lý thị trường, vừa phát huy mặt tích cực vừa hạn chế tôi đa mặt tiêu 
cực của thị trường, do đó góp phần hạn chê những cơ hội cho kẻ tham nhũng.

Một điều cơ bản khác, đó là văn hóa, đạo dức vẫn luôn luôn là nên tang 
tinh thần của xã hội. Cá tham nhũng và clìổhg tham nhũng dếu do con người, 
dều qua con người. Vì vậy, dế ngàn chận và dẩy lùi tham nhũng, dê diệt trừ 
quôc nạn “tham nhũng” thì phái quan tàm xây dựng nên táng tinh thần đó. 
Phải nâng cao văn hóa, giáo dục đạo đức sâu rộng trong xã hội. Dưới khía cạnh 
chông tham nhũng, phải đặc biệt chú trọng giáo dục đạo dức cách mạng cho 
công chức. Nhưng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đạo dức cách mạng 
không phải từ trên trời sa xuông. Nó do đâu tranh, rèn luyện bên bỉ hằng ngày 
mà phát triển và củng cô. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong"'1. Do đó, không chỉ bồi dưỡng lý thuyết đạo đức mà phai tô chức rèn 
luyện đạo đức cách mạng. Cũng dưới khía cạnh chông tham nhũng, phải quan 
tâm bồi dưỡng công chức vê tinh thần yêu nước, thương dồng bào, trọng lao 
động và của cải do lao động làm ra, cần kiệm xây dựng nưóc nhà, ý thức và tình 
cảm phục vụ nhân dân... Càng thực hiện cơ chế thị trường định hướng XHCN 
thì càng phải coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện dạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đang viên, công chức. Càng có chức có quyển lốn càng phai nêu tấm gương sáng 
vê rèn luyện dạo đức cách mạng.

1. 2. Xem báo Nhân . ngày 1992005, tr.3
3. Hổ Chí Minh Toàn lập. CTQG. 11.2000. T.9. tr.293.

Thực tiễn của cuộc đâhi tranh chông tham nhũng những năm gần dây cho 
thây báo chí giữ một vai trò to lốn. Chính báo chí là dư luận xã hội và tạo nên 
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dư luận xã hội, có áp lực mạnh mẽ về tư tưởng, phanh phui và răn đe kẻ tham 
nhũng, là nơi tuyên truyền chính sách, pháp luật, nơi nâng cao văn hóa và đạo 
đức tốt đẹp, nêu gương người tốt, việc tót và truyền thông cách mạng vẻ vang 
của dân tộc. Báo chí đang là một diễn đàn chống tham nhũng, đang là một mũi 
tiến công lợi hại chông tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Tuy tình hình tham nhũng và đấu tranh chông tham nhũng ở nước ta 
dang còn diễn biến phức tạp, song chúng ta vẫn có cơ sở đê giữ vững niềm tin. 
Chúng ta vững tin rằng với bản chất ưu việt của chê độ XHCN, với kinh nghiệm 
và truyền thông lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, thì thành tựu đạt được vẫn là 
cơ bản, người tó't, việc tốt vẫn còn nhiều và ngày càng nhiều, đủ sức mạnh áp 
đảo các tiêu cực xã hội mà tệ nạn tham nhũng là tiêu cực lớn nhâ't. Nhâ't định 
chúng ta sẽ lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Dưới ngọn cờ quang vinh của 
ĐCS Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta vững tin và vững bưốc 
phiín dâ'u theo mục tiêu và lý tưởng cao đẹp: độc lập dân tộc và CNXH trên đâ't 
nước ta.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU Lực, HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG ĐANG

PGS, TS. NGUYỄN THỊ DOAN

Lý luận Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những mặt mạnh, 
đồng thời cũng nhân mạnh những nguy cơ của một đảng cầm quyền có thê xảy 
ra, nếu như không có các giải pháp ngăn ngừa hữu hiệu tệ quan liêu, xa rời 
quần chúng và sự sai lầm về đường lối. Đê ngăn chặn những nguy cơ của đảng 
cầm quyền, một trong những công cụ quan trọng là phải kiểm tra, giám sát 
thường xuyên. Đối vởi tổ chức càng cao, càng cần phải thực hiện giám sát chặt 
chẽ. Người giữ quyền hành càng lớn càng cần phải được giám sát nghiêm ngặt. 
Bởi vì, có khi chỉ là sai lầm của một sô' người có quyền lực có thể dẫn đến làm 
suy yếu hoặc thậm chí tan rã cả một tô chức. Sự thật từ các đảng cộng sản cầm 
quyền ở Đông Âu và Liên Xô trưdc đây cho thấy bài học về sự tỉnh táo và cảnh 
giác quan trọng đến nhường nào. Nhà sư học kiêm chính trị gia người Anh là L. 
Átơn (18341902) viết: “Quyền lực làm cho người ta hủ hóa, và quyền lực mà 
tuyệt đối thì hủ hóa cũng tuyệt đôi theo”.

Trong lịch sử thế giới, chế độ giám sát có từ đời Tần Thủy Hoàng (năm 221 
trưỏc Công nguyên). Từ đó đến nay, nó vẫn tồn tại, phát triển cùng vơi các nhà 
nước và các tổ chức chính trị  xã hội.

Đốì với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc giám sát hoạt động của Đảng và 
đảng viên là lẽ đương nhiên. Ngay trong Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ III từ năm 1960 đã ghi: “Phải tăng cường1 kiểm tra 
và giám sát của Đảng đối vối cán bộ và cơ quan Nhà nước, giữ gìn kỷ luật 
nghiêm minh, xử lý thích đáng đối vối những phần tử quan liêu gây tác hại 
nghiêm trọng cho Đảng và Nhà nước”. Trong điều kiện mối của đất nước và 
quốc tế, theo chúng tôi, để hoạt động giám sát trong Đảng có hiệu lực và hiệu 
quả cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhâ't: Xây dựng và ban hành chính sách, cơ chế phát huy 
mạnh mẽ quyển làm chủ của nhân dân để nhân dãn thực sự giám sát 
được Đảng.

Điều lệ Đảng đã ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. 
Đảng gắn bó mật thiết vâi nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu 
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sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo 
nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là một bộ phận của hệ thông ây. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát 
huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
 xã hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng cũng quy 
định rõ: Đảng chịu sự giám sát của nhân dân. Nhưng chúng ta chưa có chính 
sách và cơ chế cụ thể để qứy định trên thực sự có hiệu lực trong thực tế.

Muốn thực sự để nhân dân giám sát mình thì mỗi tổ chức đảng, cấp ủy và 
đảng viên trước hết phải thấm nhuần quan điểm “dân là gốc”. Không có dân thì 
không có Đảng, không có “gốc” là dân thì mọi hoạt động của Đảng trỏ thành vô 
nghĩa. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân. Sự nghiệp 
cách mạng của Đảng cũng chính là sự nghiệp cách mạng của toàn dân dưdi sự 
lãnh đạo của Đảng. Do vậy, để nâng cao sức mạnh của Đảng, cần có cơ chế để 
dân được tham gia giám sát Đảng.

Hai là, thực hiện tốt Quy chê Dân chủ ỏ cơ sở, Quy chê Dân chủ ở các cơ 
quan, trường học, Quy chê Dân chủ trong các đơn vị kinh tế. Thực hiện cho được 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tránh tình trạng một số nơi dân mới 
được thực hiện một khâu là “dân làm”, cần thực hiện chế độ cán bộ, đảng viên 
tự phê bình trước công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, trưởc tô dân 
phố, thôn, bản để nhân dân được trực tiếp tham gia góp ý, nhận xét cán bộ, 
đảng viên.

Ba là, cần công khai vối dân, cho dân được biết các chính sách, chế độ, quy 
định của Đảng và Nhà nước có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ 
quan, cán bộ, đảng viên; những điều đảng viên được phép và không đưdc phép 
làm. Bởi lẽ, dân có biết thì mối có thể giám sát được việc thực hiện. Mặt khác, 
thực chất của giám sát là thường xuyên theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện 
đúng những điều đã quy định không. Do đó, nhân dân có biết những điêu đã 
quy định, mới có cơ sở để giám sát và căn cứ để đối chiếu xem tô chức đảng, câ'p 
ủy và đảng viên có thực hiện đúng không.

Bốn là, tạo điểu kiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát trực tiêp và 
giám sát thông qua các tổ chức, mặt trận, các đoàn thể và các phương tiện 
thông tin đại chúng. Trong giám sát hoạt động của Đảng, phải phát huy và tận 
dụng cao nhâ't, tốt nhâ't sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thông chính trị, tăng 
cường sự phôi hợp trách nhiệm hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nưởc từ 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp, các đoàn 
thể chính trị — xã hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, nhân dân 
giám sát Đảng tập trung vào việc giám sát cản bộ, đảng viên. Khắc phục bằng 
được hiện tượng ở một số nơi do cán bộ chưa được giáo dục, bồi dưỡng về quyền 
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hạn, lại không được giám sát. chặt chẽ nên dã sử dụng bộ máy như một áp lực 
dôi vối nhân dân. Trong điêu kiện hiện nay, cần có chính sách khen thương và 
có cơ chế bao vệ những người trung thực, dã trực tiếp phát hiện và phản ánh 
cho Đáng và Nhà nưốc những cán bộ, đang viên thoái hóa, biên châ’t, tham 
nhũng... , đồng thời có chiến lược nâng cao trình dộ dân trí.

Năm là, cần tăng cường các buổi tiếp xúc trực tiêp giữa các đồng chí lãnh 
dạo cao càp của Đang và Nhà nước vối nhân dân dê hiếu nhân dân và hiếu cán 
bộ dưởi quyền hơn. Thực hiện chê độ bắt buộc đang viên sinh hoạt c;i ỏ nơi công 
tác và nơi cư trú.

Sáu là, các tồ chức đảng phai tự đến vỏi dân, có cơ chế đê nghe nhân dân 
nói và phương thức đê nhân dân phan anh cho Đang những vấn đê' liên quan 
dến cán bộ, đang viên...

Thứ hai: cần giao thêm chức năng giám sát cho Uy ban kiêm tra 
các cấp.

Theo quy định hiện hành, Uy ban kiêm tra các cap ]à cơ quan kiêm tra 
chuyên trách của cấp ủy, có nhiệm vụ thực hiện Điều 32 và tham mưu cho cấp 
ủy thực hiện Điều 30 trong Điều lệ Đang. Trong thực tiễn vê' mặt lý thuyết cũng 
đã có những cơ chê bao đảm cho việc giám sát, như tăng cường nguyên tắc lãnh 
đạo tập thể trên những vấn đê' vê' dường lổì, chính sách, chú trương lon, hạn chê 
sự độc doán, lộng quyến của cá nhân; tăng cường vai trò giám sát của nhân dán 
và cùa tập thê dối với cá nhân từng thành viên của cơ quan lãnh dạo; tăng 
cường sự kiêm tra từ dưối lên.

Dáng viên, bất kè chức vụ cao hay thấp dều chịu sự kiểm tra giám sát của 
tô chức, của nhân dân. Quyền hành càng cao, trách nhiệm càng lỏn thì càng 
phai dặt dưới sự kiêm tra, giám sát để ngân ngừa tình trạng lộng quyền, lạm 
quyền. Cơ quan lãnh dạo phai tự mình kiểm tra mình. Nhưng mình tự kiêm 
tra, giám sát mình thì dễ chủ quan. Đặc biệt, trong diều kiện xây dựng, phát 
triển nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tê 
quốc tê với nhiêu thành phần kinh tê cùng tham gia, tố chức đang và nhất là 
đáng viên chịu sự tác động của nhiều nhân tó phức tạp đan xen nhau, vấn đê 
giữa vững bản chat giai cấp công nhân của Đảng đang đứng trước những thách 
thức mới. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút vê 
phẩm đạo đức, lôi sông, phai nhạt lý tưởng đang gây nên những hậu quá 
nghiêm trọng, gây mat lòng tin của nhân dân. Tố chức dảng ở một số nơi yêu 
kém, không phát huy được vai trò hạt nhân lãnh dạo, nội dung và phương thức 
lãnh đạo còn lúng túng, còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh 
hoạt đảng. Bệnh quan liêu, dộc đoán, chủ quan, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa ớ
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một sô’ nơi còn nặng, nội bộ mất đoàn kết, làm giảm sút niềm tin của nhân 
dân dỏ'i với Đang. Bô’n nguy cơ mà đất nước ta đang phải dô’i mặt đều là 
những nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sông còn của Đảng và chế độ ta. Trước 
tình hình đó và với trình độ dân trí như hiện nay thì những cơ chê giám sát 
trên chưa đủ hiệu lực.

Một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo cả hệ thông chính trị mà không có 
cơ chê giám sát có hiệu quả và hiệu lực, rất dễ lộng quyền, lạm quyền v«à tat 
nhiên sẽ dẫn đên tiêu cực, tệ quan liêu và nạn tham nhũng. Đó là những nguy 
cơ bên trong làm suy yếu, thậm chí làm tan rã Đảng. Vì vậy, giám sát là xuâ't 
phát từ dời hỏi khách quan của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu của giai 
đoạn cách mạng mối. Ớ nước ta hiện tại, hoạt động của các cơ quan nhà nước có 
Quôc hội, Hội dồng nhân dân giám sát. Mặt trận Tố quốc có quyền giám sát 
theo Luật Mặt trận. Đói với hoạt dộng của Đảng, có cơ quan úy ban kiêm tra 
các câ'p, nhưng cơ quan này lại chưa có chức năng giám sát. Vì vậy, trong điều 
kiện hiện nay giao chức năng giám sát cho Uy ban kiêm t’’a các câ’p là phù hợp. 
Nó sẽ góp phần xây dựng Đang ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh dạo và sức chiến đâ'u của Đang ngang tầm nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn cách mạng mới.

Nhu' vậy, vối chức năng vừa giám sát vừa kiểm tra, nhiệm vụ của úy ban 
kiểm tra các câ’p sẽ râ’t nặng nê và khó khăn. Muôn hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, cùng vối việc củng cô’ bộ máy tố chức và mở rộng phạm vi, quyền hạn của 
Úy ban kiêm tra thì úy ban kiểm tra các câ'p phải luôn tự đổi mới mình để nâng 
cao phẩm chát chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ 
làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhâ't thiết phải có phẩm chất chính 
trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và có năng lực hoạt dộng thực 
tiễn. Điều đó phải được thê hiện cụ thế O hiệu qua công tác dược giao, ở sự tín 
nhiệm của tập thể, của tố chức và nhân dân. Giữa dức và tài dức là "gôc", giữa 
phẩm châ't và năng lực thì phẩm châ't là hàng đầu.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra là quá trình sử dụng, 
kiến thức pháp lý và các nguyên tắc, quy định của Đảng dê nghiên cứu, tham 
định, kêt luận. Do vậy, đòi hỏi cán bộ giám sát, kiêm tra phải có kiên thức, kinh 
nghiệm về công tác xây dựng Đảng, về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính 
trị nội bộ, dân vận; nắm vững phương pháp lãnh đạo của các tô chức đảng, của 
câ’p ủy trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa — xã hội, quôc phòng — an 
ninh, đôi ngoại.

Để nâng cao năng lực và hiệu qua hoạt động giám sát trong Đảng, cần 
phải có chính sách, cơ chê’ đủ hiệu lực đế’ úy ban kiêm tra các câ'p hoạt động, 
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đặc biệt cần có chính sách phù hợp đối vôi những người làm công tác kiểm tra 
Đảng. Đồng thời các tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên phải có sự đổi mới nhận 
thức về công tác giám sát, kiểm tra, xóa bỏ tư tưởng của một số cán bộ, đảng 
viên là không muốn ai giậm sát và kiểm tra mình. Giám sát và kiểm tra là 
nhằm hoàn thiện quy trình lãnh đạo của Đảng, để phát hiện “người tốt, việc 
tốt”, ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm cho Đảng luôn trong 
sạch, vững mạnh.

192

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ Ý KIÊN VỀ TỆ NẠN THAM NHŨNG 
VÀ VIỆC CHỐNG THAM NHŨNG

LÊ DOÃN HỢP

Tham nhũng là một căn bệnh phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Vào 
những năm 50 cảnh sát Cảmpuchia đã nói không úp mỏ rằng: làm ruộng ăn 
lúa, làm làng ăn hốì lộ. Mới đây Chủ tịch đảng cầm quyền Um nô, Thủ tướng 
Malaixia  Mahathir Mohamad đã khóc trước đại hội đảng về nạri tham 
nhũng... Còn ở Việt Nam từ thời Hồng Đức và Gia Long đã có các bộ luật để 
chông tham nhũng. Thời Minh Mạng có “phép làm liêm”, thời Tự Đức có “chính 
sách báo liêm” của Nguyễn Trường Tộ. Ngày nay tham nhũng đã trở thành quốc 
nạn, là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Có thể nói tham nhũng 
là căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với mọi nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn nhà 
nước thì còn quyền lực, mà còn quyền lực thì dễ xuất hiện những người sử dụng 
sai quyền lực. Cuộc đâ'u tranh để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra 
khỏi bộ máy nhà nước các cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục, bền bỉ và kiên 
định của mọi nhà nưởc, chông mạnh thì thịnh, chông yếu thì suy, ngoài ra 
không có con đường nào khác.

Ớ nưốc ta từ cơ chê quản lý tập trung quan liêu bao cà'p, chuyển sang cơ 
chê thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN là con đường hoàn toàn mổi 
mẻ. Những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách cởi mở, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Tuy nhiên hệ 
thông pháp luật vẫn thiếu đồng bộ, một số văn bản pháp quy vừa mối ban hành 
đã sóm lạc hậu với thực tiễn, tạo nhiều sơ hở, dễ bị lợi dụng. Mặt khác, bước vào 
cơ chế mói, tâm lý nôn nóng làm giàu có mặt tích cực là động lực thúc đẩy xã hội 
phát triển, nhưng cũng có mặt tiêu cực là làm cho một sô' người bị tha hóa, đánh 
mâ't chính mình trong chủ nghĩa vị kỷ, hưởng lạc, trong khát vọng làm giàu 
bằng mọi giá, bất châ'p pháp luật, đạo lý. Bộ máy Nhà nước của chúng ta trải 
qua các thời kỳ lịch sử khác nhau chưa đủ thời gian và kinh nghiệm để cải cách 
kịp thời, do đó khi bứớc vào thực hiện đường lối đổi mói của Đảng trên một sô' 
mặt đã bộc lộ không ít khuyết điểm, tình hình đó cùng với hệ thông thủ tục 
hành chính rườm rà, bộ máy cồng.kềnh, tạo môi trường dung dưỡng cho tệ quan 
liêu, tham nhũng. Hệ thông các cơ quan tư pháp, hành pháp, thanh tra, kiểm 
tra châ't lượng và hiệu lực, hiệu quả thi hành chưa cao. Trong các cơ quan bảo 
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vệ pháp luật, không ít cán bộ thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền, nhân 
danh pháp luật cô ý làm trái, gây băt bình đã làm giảm hiệu quả cuộc đấu 
tranh chông tham nhũng, buôn lậu. Từ nhiêu năm nay, Dang và Nhà nước đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ dạo chông tham nhũng, buôn lậu và đã đạt được 
một số kết quả bưồc đầu khá khả quan, song cơ chế chống tham nhũng, buôn 
lậu vẫn chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn. Chúng ta vẫn thiếu một trung tâm 
điều hành đủ mạnh với những thẩm quyền rõ bằng luật định để chỉ đạo, tổ chức 
phôi hợp giữa các cơ quan Đang, Nhà nưốc, các đoàn thế với Viện kiểm sát, công 
an, tòa án các cấp để khai thác sức mạnh của cả hệ thông chính trị, sức mạnh 
và trách nhiệm của toàn dân nhằm ngăn ngừa và giải quyết các vụ việc mà mọi 
cấp, mọi ngành đều quan tâm. Lâu nay việc chông tham nhũng, buôn lậu còn 
nặng về khoán gọn cho các cơ quan bảo vệ pháp luật và hệ thông kiêm tra, 
thanh tra các câp, các ngành; mặt khác trên thế việc xử lý cán bộ phạm sai lầm 
có hành vi tham nhũng, buôn lậu không ít trường hợp còn phải qua quá nhiều 
câp quản lý để xin ý kiên và bị tác động nhiều chiểu, vì vậy khó đảm bảo 
nghiêm minh, công bằng và kịp thời, do đó tính giáo dục, thuyết phục và ngăn 
ngừa còn chưa cao.

Chúng ta đều biết cuộc đấu tranh chông tham nhũng, buôn lậu đòi hỏi 
phải được làm quyết liệt, vởi quyết tâm cao và có phương án, đề án cụ thê. 
Tuy nhiên nếụ chỉ dừng lại ở nghị quyết, văn bản, khẩu hiệu hay trên diễn 
đàn hội nghị thì việc chông tham nhũng sẽ vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí 
nhàm chán, dẫn đến mất niềm tin. Đê cuộc đấu tranh chông tham nhũng, 
buôn lậu đạt hiệu quả cao hơn nữa, theo chúng tôi cần quan tâm một sô giai 
pháp cụ thể sau đây:  •

1  Chông tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mọi câ'p 
ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

.Đây là một vấn đê lởn có quan hệ rộng nên trưởc hết mỗi đảng viên, tô 
chức cơ sở Đảng cần phải là người đầu tiên tự kiểm tra, đánh giá bản thân, 
đồng thời phải biết phát hiện và ngăn ngừa những mầm mống nảy sinh tham 
nhũng. Ở mỗi cơ quan Đảng, Nhà nưởc, qua kiểm tra nếu phát hiện có cán bộ, 
đảng viên tham nhũng thì câ'p ủy và tổ chức cơ sở Đảng ở đó trước hết phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. Phải xem đây là tiêu chuẩn thường xuyên để đánh 
giá châ't lượng tổ chức Đảng và phẩm châ't cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh 
hoạt. Mặt khác phải tăng cường sinh hoạt nội bộ, xây dựng các quy chê, cơ chê 
hoạt động, thực hành dần chủ trong mọi lĩnh vực từ việc chuẩn bị nội dung, giải 
pháp thực hiện đến việc đánh giá, sắp xếp, đê bạt cán bộ. Bên cạnh việc khuyên 
khích mọi sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, cần mở rộng đâu tranh tự kiêm 
tra nội bộ, tổ chức phân phôi lợi ích đảm bảo công bằng, công khai dân chủ trên 
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nguyên tắc hưởng thụ phải tương xứng vối kết quả, hiệu quả và năng lực công 
hiến của mọi thành viên trong tập thể.

2 Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15 
của Trung ương về đấu tranh chống tham nhũng. Chú ý nội dung cải cách hành 
chính bao gồm thể chế hành chính và thủ tục hành chính nhằm xây dựng bộ 
máy Nhà nước mạnh,’gọn, có hiệu lực; nghiên cứu xóa bỏ các thủ tục rưdm rà, 
nhiều tầng nấc; khắc phục những sơ hở trong quản lý vốn, ngân sách tài chính, 
ngân hàng, quản lý tài sản công cộng, thuế, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, nhà 
và đất... Tại công sở các cơ quan nhà nước cần đặt các thùng thư góp ý và chỉ 
người đứng đầu các cơ quan Nhà nước địa phương mới có thể mở thùng thư để 
tiếp nhận và xử lý thông tin. Những cán bộ khi được giao nhiệm vụ hướng dẫn 
phải sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của dân. Các cơ quan hành chính câ'p 
trên phải tăng cường việc thanh tra, kiểm tra đột xuất, nếu cơ quan công chức 
nào thực hiện không đúng hoặc nhũng nhiễu dân, tiếp dân sai quy định, lảng 
tránh trách nhiệm thì người phụ trách cơ quan và công chức vi phạm đều phải 
xử lý và công bô' rộng rãi cho dân biết.

3  Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải chủ 
động có biện pháp cụ thể để nâng cao chát lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ 
chuyên môn và phẩm chát chính trị. Trong thực tế, những cán bộ năng lực, 
trình độ kém không bắt kịp thực tiễn để giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao 
thì cũng gây phương hại không kém so vởi những người cố tình vi phạm kỷ luật 
nghiệp vụ. Vì vậy cần phải kiên quyết đổi mởi, làm trong sạch đội ngũ. Cán bộ 
các cơ quan bảo vệ pháp luật càng phải là những cán bộ tận tụy trung thực, 
thẳng thắn, chí công vô tư và có uy tín chính trị sâu rộng. Kiên quyêt không 
khoan nhượng vói tội phạm dù đó là ai, giữ cương vị gì, nhưng đồng thời cũng 
phải biết cảm thông, tinh nhạy trưốc nỗi oan khuất của nhân dân đê có trách 
nhiệm khai thông giải thoát.
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KIỂM ĐIỂM Sự CHỈ ĐẠO, ĐlỂU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ 
TRONG NHIỆM KỲ 19972002

(Trích Báo cáo của Chính phủ do Thủ tưởng Chính phủ Phan Văn Khải 
trình bày tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X, ngày 15/3/2002)

Tại các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đều có báo cáo về tình hình phát 
triển kinh tế  xã hội, đánh giá kết quả của thực hiện nhiệm vụ theo các nghị 
quyết của Quốc hội. Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 
vừa qua đã nhìn lại tình hình trong cả 5 năm 19962000 và năm 2001. Báo cáo 
lần này của Chính phủ không trình bày lại tình hình kinh tế  xã hội trong 
nhiệm kỳ 19972002 mà xin tập trung kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, 
đánh giá những tiến bộ và những thiếũ sót để rút ra những bài học có thể giúp 
ích cho Chính phủ nhiệm kỳ tới.

I.  NHỮNG TIẾN BỘ Nổi BẬT

Đi đôi vổi các chính sách, biện pháp mởi về kinh tế, thi hành chỉ thị của 
Bộ Chính trị về quy chế dân chủ ở cơ sở, Chính phủ đã ban hành các quy định 
cụ thể bảo bảo quyền làm chủ của dân trong từng loại cơ sở, kết hợp với 
chương trình cải cách hành chính hướng vào phục vụ dân, phát huy sức dân. 
Các quy định này được đưa vào cuộc sống thông qua sự phôi hợp giũa cơ quan 
chính quyền vói Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp. Tuy 
việc thực hiện chưa đều khắp và chưa vào nền nếp, song kết quả bước đầu kết 
hợp dân chủ kinh tê vối dân chủ chính trị ở cơ sở đã đánh dâ'u một bưóc tiên 
mới trong việc phát huy nội lực, tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tê  
xã hội ở các địa phương và cơ sở, đồng thời góp phần củng cố hệ thông chính 
trị, trưởc hết là bộ máy chính quyền và bước đầu phát triển các hình thức tự 
quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Từ thực tiễn, Chính phủ đã xây dựng đề án 
trình Bộ Chính trị để đưa ra Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương khóa IX thông 
qua nghị quyết về đổi mới và nâng cao châ't lượng hệ thông chính trị ở cơ sở, 
xã, phường, thị trấn, hướng vào phát huy dân chủ, cải thiện dân sinh, nâng cao 
dân trí.
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Những kêt quả đã đạt được cùng vởi các chủ trương, chính sách mới mở ra 
triển vọng phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức dân và các nguồn nội lực trong thời 
gian tới.

Việc triến khai thực hiện Luật Khiếu nại, tô cáo của công dân và Quy chê 
dân chủ ở cơ sở đã góp phần củng cố sự ổn định chính trị  xã hội, nhất, là ở 
nông thôn. Trong hai năm 20002001, Chính phủ đã cử nhiều đoàn công tác đi 
kiêm tra, hỗ trợ chính quyền một sô địa phương giải quyết khiếu nại, tô cáo tồn 
đọng, qua đó nhìn rõ hơn môi quan hệ của chính quyền các cáp với dân, để có 
giải pháp khắc phục từ gốc tình hình dân khiếu kiện, kéo dài và vượt cấp.

II. NHỮNG THIẾU SÓT, BẤT CẬP CHỦ YÊU

Các đơn vị sự nghiệp làm dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, 
khoa học  công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao... lâu nay được xếp chung vào 
khu vực hành chính sự nghiệp, không phân biệt rõ với cơ quan hành chính 
công quyền. Kinh phí hoạt động của các đơn vị đó chủ yếu vẫn dựa vào Nhà 
nước câ'p, trong khi ngân sách nhà nước rãt hạn hẹp, không đáp ứng được nhu 
cầu; chê độ tiền lương có nhiều bất hợp lý gây khó khăn cho việc giữ gìn đạo đức 
nghề nghiệp. Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp thành tổ chức dịch vụ không vụ 
lợi với chế độ thu phí hợp lý, minh bạch từ những người được cung ứng dịch vụ, 
dồng thòi cơ chế thích hợp bảo đảm cho người nghèo được hưởng dịch vụ công đã 
dược Chính phủ nêu ra trong Báo cáo trước Quốc hội từ năm 1996, nhưng chưa 
được nghiên cứu đầy đủ để tổ chức thực hiện.

3.  Cải cách hành chính tiến hành chậm, kỷ, luật, kỷ cương không 
nghiêm, chưa đẩy lùi được quan liêu, tham nhũng

Tuy thời gian qua đã có một sô bước tiến, nhất là về xây dựng thể chê, 
giảm bớt thủ tục, nhưng còn nhiều việc phải làm để hình thành đồng bộ thể chê 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống hành chính nhà nước 
từ Trung ương đến cơ sở còn nhiều yếu kém, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công 
chức chưa ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp đổi mởi và phát triển đất nước, có 
mặt yếu về kiến thức, năng lực, nhưng đáng quan ngại hơn là thiêu tinh thần 
trách nhiệm, kém ý thức kỷ luật và tệ quan liêu, tham nhũng nghiêm trọng.

Cải cách hành chính không đi liền với đổi mối đồng bộ hệ thông chính trị, 
nên kết quả bị hạn chế. Bộ máy cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, 
chế độ trách nhiệm, nhâ't là trách nhiệm cá nhân không rõ, làm giảm hiệu lực 
và hiệu quả của hệ thông chính trị. Đáng chú ý là hệ thống chính trị và đội ngũ 
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cán bộ ở cơ sở trong một thời gian dài không được quan tâm xây dựng, củng cố 
đúng với tầm quan trọng của nó trong việc đưa luật pháp, chính sách đi vào 
cuộc sông, phát huy quyền làm chủ và năng lực tự quản của dân. Chính phủ 
chưa mạnh dạn phân cấp cho địa phương và cơ sở, đồng thời có tình trạng cấp 
dưởi sợ trách nhiệm đùn đẩy việc lên cấp trên, dồn việc khó lên Chính phủ giải 
quyết. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc phân cấp thẩm quyền hành chính là: 
thẩm quyền về ban hành thể chế thì tập trung, thông nhâ't ngày càng cao, còn 
thẩm quyền về tổ chức thực hiện thì phân câp nhiều hơn cho địa phương và cơ 
sở; phân cấp trên cơ sỏ quy chế rõ ràng, phân câ'p quyền hạn đi liền vâi trách 
nhiệm và điều kiện thực hiện.

Chính phủ còn thiếu sát sao, kiên quyết trong tổ chức chỉ đạo thực hiện. 
Nhiều luật pháp đã ban hành, có hiệu lực, nhưng chậm được cụ thể hóa và 
hướng dẫn thực hiện, thâm chí có những trường hợp bộ và chính quyền địa 
phương quy định trái với luật và nghị định. Nhiều ý kiến chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ không được các ngành, các cấp chấp hành và báo cáo 
đầy đủ, nghiêm túc. Trong khi đó, công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành 
các chính sáth, thể chế, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của 
bộ và chính quyền địa phương còn rất yếu, tổ chức không chặt chẽ; những vụ sai 
phạm thường là phát hiện chậm, xử lý không nghiêm. Hệ thông bảo vệ pháp 
luật chưa đủ sức thiết lập và duy trì trật tự kỷ cương; tòa án kinh tế, tòa án 
hành chính chậm được tăng cường để xử lý các tranh chấp dân sự, giải quyêt 
các vụ khiếu kiện cơ quan nhà nưốc và cán bộ, công chức.

Tuy đã được nói nhiều, nhưng việc ngăn chặn, đẩy lùi bệnh quan liêu, tệ 
tham nhũng, lãng phí, chấn chỉnh bộ máy nhà nước thật sự trong sạch chưa đáp 
ứng đòi hỏi của cuộc sông và nguyện vọng của dân. Chưa chú trọng giải quyêt 
những vâ'n đề gốc rễ phát sinh tham nhũng, như cơ chế xin — cho mởi giảm được 
một phần, chê độ quản lý, sử dụng tiên và tài sản công còn lỏng lẻo, dân chủ  
công khai chưa được phát huy rộng khắp, chê độ tiền lương bâ't hợp lý... Các cơ 
quan, đơn vị hầu như không phát hiện được những vụ tham nhũng ở đơn vị 
mình. Việc xử lý những vụ đã phát hiện không kịp thời, có những trường hợp ■ 
thiếu nghiêm minh, thậm chí còn nể nang, né tránh. Công tác cán bộ còn nhiêu 
bâ't cập; Thủ trưởng cơ quan chưa có đủ quyển và trách nhiệm đốì với cán bộ do 
mình quản lý.

Những khuyết tật của bộ máy hành chính làm nghiêm trọng thêm sự suy 
yếu trật tự, kỷ cương trohg xã hội. Việc xây dựng nếp sông và làm việc theo 

' pháp luật trong toàn dân chưạ được tiến hành thường xuyên bằng những biện 
pháp thiết thực. Các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội có chiều 
hướng gia tăng; hoạt động kinh doanh có nhiều hành vi gian lận; luật lệ giao 
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thông và trật tự cồng cộng không được tôn trọng, tai nạn giao thông ngày càng 
tăng; chưa ngăn chặn được những hành vi sai phạm nghiêm trọng như lân 
chiêm đât đai, nạn lâm tặc, tệ nạn xã hội và các tội phạm hình sự khác.

Đê kéo dài tình hình nêu trên, tuy có nguyên nhân khách quan, nhưng 
trách nhiệm chính thuộc về Chính phủ, vì đã chậm khắc phục những yếu kém 
trong việc quản lý, điều hành bộ máy hành chính nhà nưỏc.

III.  BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ những thành công và tiến bộ cũng như những thiếu sót, bâ't cập nêu 

trên, có thê rút ra một số kinh nghiệm bổ ích cho sự chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ trong thời gian tới:

1. Thực tế ngày càng làm sáng tỏ chân lý: Phát huy mức mạnh vật chat và 
trí tuệ, tinh thẩn của nhân dân là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Trong hoàn 
cảnh đầy khó khăn và thách thức, sáng kiến và trí tuệ của nhân dân đã và đang 
tiêp tục nảy nỏ. Công sức và của cải của nhân dân đóng góp cho sự giàu mạnh 
của đâ't nước ngày càng nhiều. Những việc làm tốt đẹp, những điển hình và 
nhân tô' mái từ nhân dân có ở khắp nơi. Thành công nhiều hay ít trong sự 
nghiệp đối mới và phát triển dất nước tùy thuộc vào mức độ giải phóng và phát 
huy nguồn sức mạnh vô tận này.

Vối nhận thức đó, Chính phủ đã dành nhiều tâm sức đổi mới thể chế kinh 
tế  xã hội, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo môi trường và điều kiện 
thuận lợi cho dân làm ăn, sinh sông theo pháp luật; phát huy dân chủ, công 
khai ở cơ sở đế’ khơi dậy tính năng động, sáng tạo và sức mạnh của dân, của 
doanh nghiệp. Chính phủ có ý thức gần dân, lắng nghe nguyện vọng của dân và 
ý kiến của doanh nghiệp; tăng cường đi sát, học hỏi sáng kiên của cơ sở và của 
dân, trực tiếp dến những nơi bị thiên tai hoặc có khó khăn để giải quyêt vấn đê 
tại chỗ.

Tuy nhiên, Chính phủ chưa làm cho bộ máy hành chính thật sự thâu suôt 
chức năng quản lý nhà nước trong kinh tê thị trưòng. Tổ chức và hoạt động của 
nhiều bộ và chính quyền địa phương chưa dứt bỏ được lề thói quan liêu, cửa 
quyển trong quan hệ với dân, với doanh nghiệp, chưa loại bỏ được khuynh 
hương thiên về giành thuận lợi cho bộ máy của mình hơn là tạo môi trưòng và 
điều kiện thuận lợi cho dân, cho doanh nghiệp, cho cấp dưới. Khuyêt điểm này 
trái với bản chát của Nhà nước ta, cần kiên quyết khắc phục.

2.  Sự đoàn kết, nhất trí trong hệ thống chính trị và trong bộ máy hành 
chính có vai trò quyết định đô'i với hiệu lực và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ.
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Chính phủ thể hiện rõ ý thức tôn trọng, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, 
nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, thực hiện tot quy chế họp 
định kỳ và phôi hợp thường xuyên nhằm tăng cường mối quan hệ với Quốc hội, 
tăng cường hợp tác với các đoàn thế nhân dân.

Tập thể Chính phủ đoàn kết, có ý thức cộng đồng trách nhiệm vì lợi ích 
chung của đất nưởc và của nhân dân trong công việc chung của Chính phủ và 
đề cao tinh thần phụ trách trong công việc của từng thành viên; phát huy tính 
chủ động và trách nhiệm của chính quyền các địa phương, bảo đảm sự đoàn kết, 
thông nhất trong Chính phủ và hệ thôhg hành chính.

Ưu điểm đó cần được phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn trong việc đổi mới 
và nâng cao châ't lượng của hệ thông chính trị và đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nưởc trong giai đoạn mói.

3.  Trong phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, điều quan trọng 
là phải có những quyết sách đúng đắn, kịp thòi; đồng thời phải hết sức coi trọng 
nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, tập trung vào những khâu then 
chốt, phân định trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo sát sao, kiểm tra thường xuyên và 
chặt chẽ, đánh giá đúng công việc và cán bộ. Vừa qua, Chính phủ đã có được 
một số quyết sách đúng, nhưng còn yếu về tổ chức, chỉ đạo thực hiện, nha't là 
thiếu kiên quyết trong việc giữ gìn kỷ cương phép nước, chưa xử lý nghiêm 
minh và kịp thời những việc làm tắc trách hoặc làm sai, đặc biệt là đối với 
những vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bất bình lớn trong nhân dân.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trong 5 năm của nhiệm kỳ sắp kết thúc, dưởi sự lãnh đạo của Đảng, 
Chính phủ và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, chấp hành các nghị quyết của Quốc 
hội, góp phần vào những thành tựu to lốn của đâ't nước. Tôi xin thay mặt Chính 
phủ bày tỏ lời cảm ơn Quốc hội, các cơ quan kiểm sát và tòa án, Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng và toàn thể nhân dân đã ủng hộ và 
hợp tác cùng Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ nặng nề và đầy thử thách trong 
nhiệm kỳ này.
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QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 
KHÓA IX  XÂY d ự n g  CHÍNH QUYEN c ơ  s ở  

TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HIỆU Lực, HIỆU QUẢ

ĐỖ QUANG TRUNG

Qua hơn 15 năm đổi mới, hệ thôhg chính trị ở phần lởn xã, phường, thị 
trấn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên những thành tựu đổi 
mới, giữ vững Ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước 
cải thiện và nâng cao đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, hệ thông chính trị ở cơ sở hiện nay còn có một số mặt yếu kém, 
bất cập; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới; trình độ văn hóa, 
chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ sở nhìn chung còn thâ'p; tình trạng 
tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép nước xảy ra ở nhiều nơi, có 
những nơi nghiêm trọng.  •

Đê khắc phục những khuyết, nhược điểm của hệ thông chính trị ỏ cơ sở, 
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưóc, 
Hội nghị Trung ương 5 khóa IX đã ra Nghị quyết về “Đổi mới và nâng cao châ't 
lượng hệ thông chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trân”.

Trước hết, Nghị quyết nêu ra 3 vâ'n đề cơ bản và bức xúc cần tập trung giải 
quyết từ nay đến năm 2005:

Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thông 
chính trị, đồng thời xây dựng môì quan hệ đoàn kết, phôi hợp giữa các tổ chức 
dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đổi mỏi nội dung và phương thức 
hoạt động hưóng vào phục vụ nhân dân, sát vổi dân, được dân tin cậy.

Hai là, thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thông 
chính trị ở cơ sở theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trên cơ sở thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân 
chủ đại diện, quy định cụ thể việc thực hiện quyền của dân giám sát tô chức và 
cán bộ cơ sở và thay thế người không đủ tín nhiệm, phát huy dân chủ phải đi 
liền vởi củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật.

Ba là, xày dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân 
dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, 
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tận tụy vối dân, biết phát huy sức mạnh sức dân, không tham nhũng, không ức 
hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đốì vối cán bộ 
cơ sở.

Ba vấn đề trên phải được quán triệt trong toàn bộ hoạt động của từng tổ 
chức trong hệ thông chính trị ở cơ sở: đổi mởi nội dung và phương thức lãnh đạo 
của tổ chức Đảng ở cơ sở; đổi mỏi và, nâng cao hiệu lực của chính quyền cơ sở; 
đổi mới công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân; đổi mới sự chỉ đạo của cấp 
trên đối vối cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

về chức năng, nhiệm vụ của chinh quyền cơ sở, Nghị quyết xác 
dinh có hai loại:

1. Chức năng, nhiệm vụ của bản thân chính quyền cơ sở với tư cách là một 
trong bôn cấp chính quyền trong hệ thống tổ chức hành chính Nhà nước.

 Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quôc 
phòng ở cơ sỏ.

  Thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn theo thâm 
quyên được giao.

  Hướng dẫn và giám sát các hoạt dộng tự quản của dân, tạo điêu kiện 
thuận lợi cho dân và doanh nghiệp làm ăn theo pháp luật.

Những nhiệm vụ trên sẽ được cụ thể hóa khi sửa đối, bố’ sung Luật Tô 
chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân. Những nhiệm vụ của cơ sở thì 
chính quyển cơ sở quyết định và chịu trách nhiệm trưởc dân và Nhà nước cấp 
trên theo phương thức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, úy ban nhân 
dân chuẩn bị các chương trình, kê hoạch, phương án trình Hội đồng nhân dân 
bàn, quyết định chủ trương, sau đó tô chức thực hiện.

Tiếp theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII, Nghị quyết Trung ương 3 
khóa VIII, Nghị quyết lần này khi đề cập vấn đề chính quyền cơ sở trong các đô 
thị cũng chỉ rõ: “Chính quyền phường không quản lý toàn diện các hoạt động 
sản xuất, đời sông,dân cư trên địa. bàn như chính quyền xã, thị trân, song có 
nhiệm vụ rất quan trọng trong quản lý đô thị. cần phân định rõ hơn thâm 
quyền, trách nhiệm và tạo điều kiện đế chính quyền phường thực hiện tôt 
nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch quản lý đất đai, 
nhà ở, hộ tịch, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị”.

2.  Thực hiện các công việc được cấp trên ủy quyền:

Những công việc được cấp trên ủy quyền là những công việc thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của cấp trên theo Luật định nhưng ủy quyền cho cấp trên cơ sở 
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tô chức thực hiện, do đó cấp trên phải chịu trách nhiệm chính, phải hướng dẫn, 
chỉ đạo và tạo điểu kiện thuận lợi cho cơ sở. Cơ quan hành chính của cơ sở tổ 
chức thực hiện theo đúng quy định của câ'p trên, không được tự đặt ra các 
nhiệm vụ, thẩm quyền khác. Ở đô thị, quản lý Nhà nước được thực hiện theo 
nguyên tắc tập trung thông nhất cao, quản lý theo ngành dọc xuyên suốt địa 
bàn là chủ yếu, chính quyền phường tham gia cộng quản. Hiện nay, đang lẫn 
lộn giữa nhiệm vụ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ trên địa bàn phường nên 
nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn phường không biết quy trách nhiệm cho ai. 
Trong sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân phải phân 
định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền trong các lĩnh vực đã nêu 
của Nghị quyết này. Đe thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ 
sở, Nghị quyết đã chỉ rõ những nội dung cần đổi mới trong hoạt động của Hội 
đồng nhân dân và cơ quan hành chính của xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết khẳng định vai trò ra quyết định và chức năng giám sát của 
Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân bàn và quyêt định việc thực hiện 
những chức năng, nhiệm vụ của cơ sở theo Luật định. Hội đồng nhân dân 
không chỉ có quyền bàn, miễn nhiệm, bãi miễn mà còn có quyền bỏ phiếu tín 
nhiệm đô'i với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu ra. Hội đồng nhân 
dân xã, phường, thị trâ'n không chỉ giám sát cơ quan hành chính cùng câ'p 
mà còn có quyền giám sát những công việc do cấp trên thực hiện trên địa 
bàn. Trong đối mới cơ chê bầu cử, tăng thêm số đại biểu, tăng tỉ lệ thích đáng 
đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng, có cơ chế đảm bảo cho dân 
đề cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và tăng số kỳ họp. Những điểm 
mới này cũng sẽ được đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội 
đồng nhân dân và úy ban nhân dân.

Để đê cao trách nhiệm và thẩm quyên của cơ quan hành chính xã, phường, 
thị trấn, ngoài việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyển cơ sở, 
Nghị quyết cũng chỉ rõ cần đê cao trách nhiệm của úy ban nhân dân giải quyêt 
theo thẩm quyền, không để dây dưa kéo dài các khiêu kiện của dân, thu gọn sô 
thành viên ủy ban nhân dân, quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập 
thể ủy ban nhân dân, của Chủ tịch và từng thành viên ủy ban nhân dân, theo 
đó, tổ chức bộ máy giúp việc của ủy ban nhân dân được tô chức thông nhát gồm 
có văn phòng ủy ban nhân dân và ba khôi công việc: khôi kinh tê — tài chính (kê 
cả kế toán), khối văn hóa xã hội và khối nội chính (đối với phường có thể vận 
dụng quy định chung để tổ chức các khôi công việc cho phù hợp).

Để phát huy tính chủ động, sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho chính 
quyền cơ sở trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục cơ chế 

• xin  cho, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, theo Nghị quyết cần “mở rộng 
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các nguồn thu, bảo đảm cho những cơ sở ở trình độ phát triển trung bình có thể 
tự cân đối được chi thường xuyên. Thực hiện quy chế định kỳ kiểm toán Nhà 
nưốc, công khai thu, chi ngân sách cho dân biết”, “phấn đấu đến năm 2005 các 
xã, phường, thị trấn đều có trụ sở làm việc, trang bị các phương tiện làm việc 
cần thiết và từng bưởc hiện đại hoa theo yêu cầu tin học hóa hệ thông quản lý 
hành chính Nhà nước. Bảo đảm tôt hệ thông truyền thanh, nhà bưu điện  văn 
hóa để nhân dân tiếp nhận thông tin và hội họp”.

Trong những năm gần đây, vị trí của thôn, làng, â'p, bản được xác lập rõ 
hơn và ngày càng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, trong tố chức và hoạt động 
còn đang lẫn lộn giữa tự quản và quản lý hành chính Nhà nưỏc. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5 xác định rõ “thôn, làng, â’p, bản, sóc (gọi chung là thôn) là 
địa bàn quan trọng để phát huy các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, 
khu phô hoặc tổ dân phô (tổ chức dưối phường) cũng có điều kiện và khả năng 
thực hiện một số hoạt động tự quản như giúp đỡ nhau sản xuất, giảm nghèo, 
bảo thọ, xây dựng đời sông văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật 
tự vệ sinh, môi trường... Thôn, khu phô’ hoặc tổ dân phô’ không phải là một cấp 
hành chính. Trưởng thôn, trưởng khu phô’ hoặc tổ dân phô’ do dân trực tiếp bầu 
vừa là người đại diện cho dân, vừa là người đại diện cho chính quyền xã, 
phường, thị trấn đê thực hiện một sô’ nhiệm vụ hành chính tại thôn, khu phô' 
hoặc tổ dân phôí".

Để tiếp tục phát huy quyền làm chủ trực tiếp của dân trong xây dựng và 
bảo vệ chính quyền cơ sở, Nghị quyết yêu cầu “hoàn thiện Quy chê dân chủ ở cơ 
sở, sửa đổi những quy định không phù hợp, bổ sung điểu kiện và phương tiện đê 
đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nề nếp thường xuyên”.

Hội nghị Trung ương õ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ cơ sở. Những quan niệm khác nhau vê cán bộ xã, phường, thị trân đã được 
giải quyết và đi đến thông nhất: Hệ thông chính trị ỏ cơ sỏ có cán bộ chuyên 
trách và cán bộ không chuyên trách. Cán bộ chuyên trách là những cán bộ phải 
dành phần lớn thời gian lao động làm việc công để thực hiện chức trách được 
giao, bao gồm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt qua bầu cử của câ’p ủy Đảng, Hội 
đồng nhân dân, úy ban nhân dân, những người đứng đầu úy ban Mặt trận Tô 
quốc và các đoàn thể chính trị  xã hội, các cán bộ chuyên môn được úy ban 
nhân dân tuyển chọn.

Đây là căn cứ râ't quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức cớ sở, xây dựng chê độ, chính sách và định hướng cho công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ cơ sở 
được đào tạo cơ bản và bồi dưỡng theo chức danh. Nghị quyêt cũng nêu ra yêu 
cầu cụ thể “phân đấu từ nay đến năm 2005, có khoảng 7080% cán bộ chuyên 
trách giữ chức vụ qua bầu cử được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuân quy định, 

204

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khoảng 80% cán bộ, công chức chuyên môn có trình độ trung cấp trở lên đôi vởi 
đồng bằng, sơ câ'p trở lên đốì vởi miền núi”, “cán bộ chuyên trách ở cơ sở có chê 
độ làm việc và hưởng chính sách về cơ bản như cán bộ, công chức Nhà nước; khi 
không còn là cán bộ chuyên trách mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, 
dược tự đóng bảo hiểm hoặc hưởng phụ câp một lần theo chê độ nghỉ việc; cán 
bộ, công chức cơ sở có đủ điều kiện được thi tuyển vào ngạch công chức cấp trên. 
Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành cần được sửa đổi theo hướng bao gồm cả 
cán bộ, công chức ở cơ sở”.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã nêu rất rõ tư tưởng chỉ đạo và những 
công việc cụ thể cần đổi mối của từng tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Nghị quyết còn khẳng định một điều rất quan trọng, đó là: để xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức và các tô chức trong hệ thổhg chính trị cơ sở vững mạnh thì 
cần phải có sự chuyển động mạnh của cả hệ thông, của cấp trên, đặc biệt là 
phong cách lề lôì làm việc, sát dân, sát cơ sở, hạn chế tình trạng quan liểù, xa 
dân của các câ'p trên. Điều quan trọng nhất bây giờ là tổ chức thực hiện, đưa 
nghị quyết vào cuộc sông.

Để triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, toàn ngành tổ chức, 
cán bộ Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1 Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong ngành Tổ chức 
Nhà nước.

2 Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân.

3  Sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức theo hưóng bao gồm cán bộ, công 
chức hành chính, cán bộ, viên chức sự nghiệp và cán bộ, công chức cơ sở.

4 Sửa đổi, bổ sung Quy chê thực hiện dân chủ ở cơ sở.

5 Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định sô 09/1998/NĐCP.

6  Xây dựng quy hoạch, kê hoạch, nội dung, chương trình đào tạo cán bộ, 
công chức cơ sở.

7  Xây dựng Quy chê về tổ chức và hoạt động của thôn, làng, ấp, bản, tổ 
dân phô'.

Căn cứ những nội dung trên, các đơn vị thuộc Ban Tổ chức — Cán bộ Chính 
phủ1 và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương 
chủ động xây dựng kê hoạch triển khai cụ thể của đơn vị mình, trình lãnh đạo 
phê duyệt và sau đó tổ chức thực hiện. 1 2

1. Nay là Bộ Nội vụ.
2. Nay là sờ Nội vụ.
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Tổ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ỦY BAN NHÂN DẦN CÁC CAP TỪ 19992003

Từ ngày 19 đến 31/3/2003, tại Hội trường Ba Đình  Hà Nội đã diễn ra Hội 
nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và úy ban nhân 
dân. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang 
Trung đã trình bày bản báo cáo về tổ chức bộ máy và hoạt động của úy ban 
nhân dân các câ'p từ 19992Ố03. Xin trích đăng bản báo cáo này.

I.  KẾT QUẢ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG NHỮNG NÁM QUA (19992003)

1. Trong phát triển kinh tế xã hội

2.  Trong việc giữ vững ôn định chính trị và bảo dảm trật tự, an 
toàn xã hội

3. Trong công tác quản lý hành chinh Nhà nước

Với chức năng là cơ quan hành chính Nhà nưốc ỏ dịa phương, úy ban 
nhân dân các cấp đã hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Úy ban nhân dân (sửa đổi), bảo đảm tính hành chính thôhg nhâ't từ 
Trung ương đến cơ sở.

Sự chuyến đổi từ cơ chê tập trung, quan liêu, bao cap sang cơ chê thị 
trường theo định hưóng xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến những thay đổi râ't cơ bản 
về nội dung và phương thức quản lý của cơ quan hành chính các câ'p. Đây là vân 
để mới mẻ. Cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở địa phương vừa 
thiếu kiến thức vừa chưa có kinh nghiệm, phải vừa làm vừa học. Đến nay, quản 
lý hành chính Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa đã dần dần rõ nét. Quản lý hành chính ở các địa phương có nhiều 
tiến bộ. Việc áp dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quản lý hành chính đã 
mang lại những kết quả bước đầu thiết thực. Trên cơ sở bảo đảm tính thông 
nhất của luật pháp, ở một sô nơi, ủy ban nhân dân câp tỉnh đã ban hành các cơ 
chế, chính sách phù hợp với thực tê của địa phương mình, tạo điều kiện thuận 
lợi, khuyên khích các thành phần kinh tê phát triển và thu hút đầu tư ngoài 
nước; từng bưởc tách rõ quản lý hành chính Nhà nưởc vối quản lý sản xuất kinh 
doanh, quản lý Nhà nước với các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công.
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Tuy nhiên, hoạt động quản iý Nhà nước của úy ban nhân dân các cấp còn 
nhiêu yêu kém, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển kinh tê  xã hội:

  Úy ban nhân dân câ'p cơ sở chưa chủ động thực thi nhiệm vụ, quyền
hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân 
(sửa đổi), mà chủ yếu là tổ chức thực hiện nhiệm vụ câ'p trên giao. Hàng 
tháng, Úy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban vối lãnh đạo úy ban nhân 
dân câp xã kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và giao nhiệm 
vụ tháng sau. Có không ít các văn bản Chủ tịch, Phó Chủ tịch úy ban nhân 
dân cấp xã ký không đúng thẩm quyền hoặc trái pháp luật, nhát là trong 
lĩnh vực quản lý đâ't đai.  • ■

 Do buông lỏng quản lý, do sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, công 
chức trong cơ quan hành chính các cấp, do thiếu tinh thần trách nhiệm, thẩm 
quyền không rõ ràng, minh bạch nên tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ở 
nhiều nơi, trong nhiêu lĩnh vực. Mối thanh tra đất đai ở 8 tỉnh, thành phô (Hà 
Nội, thành phô' Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa  Vũng Tàu, Hà 
Tây, Quảng Ninh, Hải Phòng) đã có 108.903 vụ vi phạm Luật đâ't đai với 12.500 
ha, đề nghị xử lý gần 3000 đôi tượng, trong đó có trên 1.000 cán bộ cơ sỏ. Khảo 
sát 228 xã, phường, thị trâ'n của Hà Nội, đã phát hiện gần 52.000 trường hợp vi 
phạm thủ tục đăng ký tư pháp, trong đó có hơn 31.000 trường hợp chưa đăng ký 
khai sinh, 6.000 trường hợp chưa khai tử, hơn 13.000 trường hợp không đăng ký 
kêt hôn.

  Quản lý đô thị còn nhiều yếu kém. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyển 
sử dụng đất và sở hữu nhà ở các thành phô', thị xã diễn ra râ't chậm chạp. Tình 
trạng lâ'n chiếm đá't công, sử dụng đất sai mục đích, mua bán đâ't bâ't hợp pháp 
xảy ra phổ biến ỏ những khu vực đang đô thị hóa. Quản lý xây dựng tuy có khả 
hơn, nhưng vẫn còn tới 6070% trường hợp xây nhà không phép, trái phép, phá 
vỡ quy hoạch đã được phê duyệt. Chưa có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết 
trong quản lý văn hóa, xã hội nên các tệ nạn xã hội chưa bị đẩy lùi. Các tụ điểm 
mại dâm, ma túy vẫn công khai hoạt động. Các thành phô' Hà Nội, thành phô 
Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nằng, Biên Hòa, cần Thơ... vẫn chưa có được các 
giải pháp hữu hiệu quản lý dàn cư không có hộ khẩu thường trú.

 Kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm.

Tình trạng coi thường kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật xảy ra phổ biến 
ngày trong cơ quan hành chính các cấp. úy ban nhân dân tỉnh không châ'p 
hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ là nguyên nhân gây ách tắc trong 
việc giải quyết tranh châ'p địa giới hành chính. Câ'p dưởi không tổ chức thực 
hiện kết luận thanh tra và quyết định của úy ban nhân dân cấp trên là nguyên 
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nhân gây ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt câ'p. Buông lỏng 
thanh tra, kiếm tra, xử lý kỷ luật không nghiêm là nguyên nhân dẫn đến cán 
bộ, công chức tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, coi thường kỷ luật 
hành chính.

4  Về công tác cải cách hành chinh:

Tuy có nhiều tiến bộ trong chỉ đạo, điều hành, song về tổ chức và hoạt 
động của bộ máy Nhà nưốc từ Trung ương đến cơ sở còn bộc lộ nhiều khuyết 
điểm, yếu kém và bâ't cập. Vì vậy, Hội nghị lần thứ 8 Ban Châ'p hành Trung 
ương Đảng khóa VII (tháng 1 năm 1995) đã ra Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nưốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trọng tâm là cải 
cách một bưốc nền hành chính vối mục tiêu “xây dựng một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, đúng vối bản châ't Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa” và bao gồm 4 nội dung. Mây năm qua, các địa phương tập 
trung triển khai 3 nội dung chính:

Thứ nhất, vê cải cách thể chế. Trong những năm qua, cải cách thể chế ở 
các địa phương được tập trung vào ba việc chính:

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Sô' liệu thông kê cho thây Uy ban nhân dân các câ'p ban hành quá nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, úy ban nhân dân mỗi tỉnh ban hành 
hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù mâ'y năm gần đây, việc ban 
hành văn bản của ủy ban nhân dân các cấp có tiến bộ hơn, đúng trình tự, đúng 
thẩm quyền và đúng pháp luật hơn nhưng kết quả rà soát văn bản cho thây vẫn 
còn khoảng 30  40% sô' văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, trái pháp 
luật, phải hủy bỏ hoặc bổ sung, sửa đổi. Sai phạm nhiều nhất là úy ban nhân 
dân cấp xã. Thông qua rà soát, ủy ban nhân dân tỉnh đã chấn chỉnh lại công 
tác ban hành văn bản ở địa phương.

2. Xây dựng Quy chế làm việc

ủy ban nhân dân các cấp đã xây dựng Quy chế làm việc của ủy ban nhân 
dân, Quy chế về mối quan hệ giữa úy ban nhân dân với các cấp ủy, Mặt trận tô 
quốc, các đoàn thể cùng câ'p và ủy ban nhân dân cấp dưới. Điều đáng hiu ý là 
trong Quy chê làm việc của ủy ban nhân dân, một sô' tỉnh đã quy định rõ thẩm 
quyền, trách nhiệm của ủy ban nhân dân, thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân; quy định cụ thể việc gì úy ban nhân dân 
bàn và quyết định, việc gì Chủ tịch, Phó Chủ tịch quyết định theo thẩm quyền, 
đề cao trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân. Quy chê' cũng quy định 
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giảm bởt các cuộc họp, chỉ đạo qua văn bản, tăng cường đi thực tế giúp cơ sở giải 
quyêt kịp thời các khó khăn, vưống mắc và các vụ việc phát sinh.

3.  Cải cách thủ tục hành chính

Hồ sơ phức tạp, nhiều loại giấy tờ, thủ tục giải quyết lòng vòng qua nhiều 
“cửa”, nhiều tầng nấc không chỉ gây rất nhiều phiền hà cho dân, làm nản lòng 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn tạo'điều kiện cho các công chức xấu 
lợi dụng đê sách nhiễu đòi hôi lộ. Do đó, cải cách thủ tục hành chính được chọn 
là khâu đột phá trong Chương trìhh cải cách hành chính.

Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, trong những năm qua tất cả những tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đều tập trung rà soát, bãi bỏ các loại giấy 
phép, thủ tục rườm rà, phức tạp không cần thiết, thiết kê các mẫu, loại hồ sơ 
sao cho đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai hồ sơ, thủ tục, lệ phí và thời 
gian giải quyết từng công việc, cải tiến quy trình giải quyết công việc từ khâu 
tiếp nhận hồ sơ đến khâu trao trả kết quả cho đương sự. Thành phô' Hồ Chí 
Minh là địa phương đi đầu cả nước về cải cách thủ tục hành chính vơi mô hình 
“một cửa, một dấu”. Tuy còn phải tiếp tục hoàn thiện, thực tế cho thấy mô hình 
“một cửa, một dấu” đã đem lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế và xã hội, được 
nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Nhiều địa phương đã đến học tập và 
bắt đầu triển khai mô hình “một cửa” ở địa phương mình. Mô hình “một cửa” 
không chỉ được áp dụng đối với quan hệ giao dịch dân sự, mà còn được cải tiến 
áp dụng đối vối các nhà đầu tư trong và ngoài nưởc, các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu đô thị và các cảng, đã góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế  xã hội. Tới đây, Chính phủ sẽ sơ kết mô hình “một cửa” để nhân 
ra diện rồng.

Thứ hai, cải cách bộ máy hành chinh, cải cách bộ máy hành chính 
nhằm khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém 
hiệu quả, hiệu lực.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII, Chính phủ đã chỉ đạo các 
Bộ, ngành Trung ương và các địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng 
tổ chức để phát hiện sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu tổ chức, biên chê. Thực hiện sắp xêp tổ chức 
bộ máy quản lý Nhà nưỏc theo hưóng đa ngành, đa lĩnh vực.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội IX và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
khóa IX, Chính phủ chỉ đạo phân.cấp mạnh hơn'rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm 
và thẩm quyền của các cấp chính quyền địa phương, việc gì cấp dưói có khả 
năng làm tốt, tiện lợi cho dân và doanh nghiệp thì kiên quyết phân cấp để cấp 
dưói làm và chịu trách nhiệm trên cơ sở đảm bảo tính thốhg nhất về thể chế 
quản lý Nhà nước.
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Quán triệt những quan điểm nêu trên, ủy ban nhân dân 61 tỉnh, thành 
phố’1’ đã xây dựng đề án về tố’ chức bộ máy của địa phương mình, trình Chính 
phủ xem xét. Uy ban nhân dân một số tỉnh dã chủ dộng phân câ'p cho câ'p dưối 
trong một số lĩnh vực như: quản lý đâ't đai, quản lý dân cư, quan lý xây dựng, 
quản lý giao thông và trật tự xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị định sô’ 
12/2001/NĐCP thể hiện một bưốc phân câ'p tổ chức bộ máy cấp huyện dể cấp 
tỉnh quyết định. Đến nay, úy ban nhân dân cấp tỉnh đã xây dựng dề án trình 
Hội dồng nhân dân xem xét, quyết định và sau đó, úy ban nhân dân câ'p tỉnh đã 
tổ chức bộ máy câ'p huyện phù hợp với Nghị định 12/2001/NĐCP của Chính 
phủ. Mô hình “một cửa” đã có tác dụng tích cực đến tổ chức bộ máy hành chính 
các câ’p, thu gọn đầu mô’i tổ chức. Một sô’ quận thành phô’ Hồ Chí Minh không tổ 
chức bộ máy theo phòng mà tổ chức theo khôi công việc, cải cách bộ máy hành 
chính không phải là việc lắp ghép đơn thuần các tố chức để giam đầu mối mà 
điểu quan trọng nhâ't là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm 
quyền của từng tổ chức, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ đảm 
đương nhiệm vụ, làm cho bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. 
Cải cách bộ máy đi liền vối tinh giản biên chế, do đó phái có cách làm, bước 
đi thích hợp và chính sách thỏa đáng. Dưói sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành 
ủy, Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương đã và đang 
tiếp tục rà soát toàn bộ tố chức và đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ má}' 
hành chính các câ'p, đồng thoi, căn cứ vào thực tê địa phương dế xây dựng bộ 
máy hành chính hợp lý.

1. Đến nay cả nước có G4 tính, thành phố trực thuộc Trung ương (BT).

Thứ ba, xảy dựng dội ngũ cán bộ, côĩig chức. Đội ngũ cán bộ, công 
chức hiện nay vừa thừa lại vừa thiếu, thừa những người năng lực, trình độ 
thâ'p, nói nhiều, làm ít, sợ trách nhiệm; thiếu những người đủ năng lực, trình độ 
đảm đương được nhiệm vụ, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. Do đó, trong những năm qua, song song với việc tinh giản biên chế, Uy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương đã tập trưng cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Hàng năm, ngoài kinh phí do Trung 
ương câ'p, các địa phương đã huy động thêm hàng tỉ đồng từ các nguồn khác 
nhau phục vụ cho công tác này. Từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
khóa IX về “Đổi mối và nâng cao châ’t lượng hệ thông chính trị xã, phường, thị 
trấn”, Úy ban nhân dân câ’p tỉnh đã tổ chức tổng điều tra, đánh giá về trình độ 
đội ngũ cán bộ cơ sỏ. Trên cơ sở đó, xây dựng quy hoạch, kê' hoạch đào tạo cán 
bộ xã, phường, thị trâ'n. Nhiều tỉnh đã có chính sách thu hút cán bộ trẻ tôt 
nghiệp đại học, cao đẳng về công tác lâu dài ở cơ sở. Một sô’ tỉnh và thành phô 
đã liên kết với các trường đại học tuyển chọn, câ'p học bổng và ký hợp đồng vói 
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những sinh viên giỏi là con em công nông, gia đình chính sách và có công vâi 
cách mạng sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác. Các tỉnh miền núi chú ý 
chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số, cấp toàn bộ kinh phí đưa đi đào tạo để 
về công tác ở cơ sở. Một số tỉnh, thành phô' có chính sách thu hút nhân tài vể 
công tác ở địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 41% số cán bộ chủ chót ở 
cơ sơ có trình độ văn hóa cap I, trên 80% chưa được đào tạo vể chuyên môn và 
khoang 50% chita được đào tạo về chính trị. Công tác đào tạo chưa gắn với tiêu 
chuẩn quy định và sử dụng cán bộ.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tổ chức và hoạt động của úy ban nhân dân các câ'p từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong 
luật tố’ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân (sửa đổi) và pháp lệnh về 
nhiệm vụ và quyền hạn cụ thê của Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân ở 
mỗi câ'p, có nhiều sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành năng động, sâu sát cơ sở, 
góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng hàng năm 
của địa phương và của Trung ương.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đâ't nước và thực tê những năm qua cho thây tổ chức bộ máy hành chính 
các cáp ở địa phương tuy đã qua nhiêu lần sắp xếp, điều chỉnh nhưng vẫn cồng 
kềnh, nhiều đầu mối, chồng chéo chức năng, nghiên cứu, trách nhiệm tập thể, 
cá nhân không rõ ràng, hoạt động chưa thông suó't, hiệu lực, hiệu quả còn thâ'p. 
Sự bâ't cập vê năng lực và kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức ở 
địa phương còn khá phổ biến, cải cách hành chính tuy đã làm được nhiều việc, 
nhưng còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biên mạnh mẽ và đồng bộ; phân câp 
giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp ở địa phương chưa có chuyển 
biến rõ rệt. Việc đổi mối cơ chê quản lý còn chậm, chưa tách bạch giữa lĩnh vực 
hành chính công vói lĩnh vực sự nghiệp, làm ảnh hưỏng đên quá trình xã hội 
hóa và giai quyết các nhiệm vụ khác. Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn lỏng lẻo. 
Công tác thanh tra, kiếm tra còn yểu. Bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, lãng phí 
chưa được đẩy lùi, tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn khá 
phố biến. Những khuyết tật của bộ máy hành chính các cấp đã làm nghiêm 
trọng thêm sự suy yếu trật tự, kỷ cương trong xã hội, làm giảm lòng tin của dân 
đối vối chính quyền các câ'p.

Phân tích những việc làm được và chưa làm được của úy ban nhân dânj;ác 
cấp, có thể rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau đây:

1  Bảo dảm sự đoàn kết thống nhăt

Tập thể lãnh đạo đoàn kết mà trưởc hết là sự đoàn kết giữa Bí thư và Chủ 
tịch Úy ban nhân dân là nhân tô' quyết định. Ở những nơi lãnh đạo mất đoàn kết 
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thường kéo theo sự chia rẽ, bè phái trong nôi bộ cơ quan, đơn vị, dẫn đến sự nghi 
kỵ, theo dõi, dò xét lẫn nhau làm cho mọi hoạt động bị đình trệ, cầm chừng, ở 
những nơi nội bộ lãnh đạo đoàn kết, nhất trí thì mọi việc đều suôn sẻ. Ở cơ sở, 
lãnh đạo mất đoàn kết là một trong những nguyên nhân đến điểm nóng.

Đê bảo đảm đoàn kết, trước hết phải thực hiện thật tốt nguyên tắc tập 
trung, dân chủ. Dân chủ thực sự chứ không phải dân chủ hình thức. Những 
người đứng đầu phải gương mẫu, công tâm, vì lợi ích chung, chân thành, độ 
lượng và giàu lòng nhân ái, vị tha.

2  Xác định rõ ràng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân 
người dứng đầu

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một nguyên tắc râ't đúng, nhưng 
phải được cụ thể hóa, rành mạch, rõ ràng trong từng lĩnh vực. Căn cứ vào 
những quy định của luật và pháp lệnh, úy ban nhân dân từng câ'p phải xây 
dựng Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân, trong đó quy định cụ thể việc 
nào tập thể Úy ban nhân dân bàn và quyết định, việc nào Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Úy ban nhân dân quyết định. Chủ tịch úy ban nhân dân phải chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động của úy ban nhân dân. Những việc liên quan đến 
nhiều đơn vị thì phải có một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm, xóa bỏ cơ chê 
thỏa thuận, khắc phục tình trạng trách nhiệm không rõ ràng. Lãnh đạo là 
vai trò của tập thể, điều hành là vai trò của Chủ tịch úy ban nhân dân, giảm 
bớt họp hành, tăng cường đi cơ sở, giải quyết tại chỗ những khó khăn, vướng 
mắc của cơ sở và của các doanh nghiệp.

3 Phát huy tinh tự chủ, năng động, sáng tạo

Cùng một mặt bằng về chế độ, chính sách, nguồn lực, lợi thế, tại sao địa 
phương này làm tốt, địa phương khác làm chưa tốt hoặc không tốt? Bài học rút 
ra chính là tính tự chủ, năng động, sáng tạo, ở những nơi làm không tôt, lãnh 
đạo còn mang nặng tư tưởng bao cấp, ỷ lại, trông chờ vào ngân sách và trợ giúp 
của cap trên, một số nơi còn do cục bộ địa phương, mất đoàn kết. Đe phát huy 
tính chủ động, năng động, sáng tạo thì trước hết, Chủ tịch úy ban nhân dân 
phải là người có tâm huyết, có năng lực, trình độ, nắm vững chủ trương, đường 
lốì của Trung ương, nghị quyết của câ'p ủy, Hội đồng nhân dân, sâu sát thực tế, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dám nghĩ sẽ đẻ ra nhiều cách làm 
mới, cơ chê mởi. Dám làm sẽ tạo ra những mô hình tốt. Dám chịu trách nhiệm 
sẽ tìm ra những quyết sách đúng đắn.

4 Phải kiên quyết, làm đồng bộ và tới nơi, tới chôn

Thiệt hại về người và của do tai nạn và ùn tắc giao thông ngày càng gia 
tăng, tưởng chừng như không có lối thoát. Người ta đổ hết cho nguyên nhân 
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khách quan. Nhưng nguyên nhân chính lại do chủ quan. Luật lệ đã có nhưng 
từ ngươi dân đến các cơ quan chức năng đều không thực hiện. Cuối năm 
2002, Chính phủ ra Nghị quyết số 13, kiên quyết chỉ đạo và giao cho chính 
quyền các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, trật tự, kỷ cương an toàn giao thông đã có những 
chuyến biến tích cực.

Thành công trong việc cấm đốt pháo và lập lại trật tự an toàn giao thông 
cho thây nếu làm kiên quyết, đồng bộ, đến nơi đến chốh thì việc khó mây cũng 
làm được.

5  Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra
Thanh tra, kiểm tra là râ't cần thiết, nhưng công tác thanh tra hiện naỵ 

rất phân tán, nên ở nhiều nơi đã xảy ra tình trạng đoàn kiểm tra này vừa đi thì 
đoàn kiểm tra khác lại đến gây râ't nhiều khó khăn, phiền hà đôi với cơ sở và 
các doanh nghiệp. Do đó, cần phải đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra. Các cơ 
quan liên quan phải phối hợp vởi nhau, thành lập đoàn thanh tra liên ngành do 
Úy ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo. Nếu có vi phạm, phải giải quyết nhanh 
chóng, dứt điểm, không dây dưa, kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của chính 
quyền, sản xuâ't kinh doanh của doanh nghiệp và đời sông của người lao động.

III.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ NHŨNG NÁM TỚI
1 Tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp tinh, gọn, trong sạch,

hoạt động có hiệu <|uả.  ,

ủy ban nhân dân các câ'p chủ động tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân theo định hướng xác định cụ thể chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyến, trách nhiệm của chính quyền từng cấp và phân 
biệt sự khác nhau giữa tỉnh với thành phố trực thuộc Trung ương, giữa huyện 
với quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh, giữa xã với phường và thị trân. Trên cơ 
sở đó, Chính phủ sẽ phân cấp vê tổ chức bộ máy và biên chê do địa phương 
quyết định, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây 
dựng đề án tổ chức và biên chê các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân 
dân, các đơn vị sự nghiệp trình Hội đồng nhân dân cùng câ'p xem xét, quyêt 
định trong khung quy định của Chính phủ.

2  Xây dựng quy chế làm việc của ủy ban nhân dân, .quy định rõ trách 
nhiệm, thẩm quyền của ủy ban nhân dân, của Chủ tịch, Phó Chủ tịch úy ban 
nhân dân, làm việc theo chương trình, kế hoạch, giảm bớt hội họp, tăng cường 
đi cơ sở, trực tiếp giúp cơ sở và các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vương 
mắc và các vụ việc phát sinh. Quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
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Uy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết khiếu nại, tô’ 
cáo của công dân.

3  Đấy mạnh cải cách hành chính, triển khai rộng rãi mô hình “một cửa”, 
khoán biên chê và chi phí hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
đẩy mạnh việc thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, tạo điều kiện để nhân dân, cơ quan đại diện của dân, các phương 
tiện thông tin đại chúng giám sát, phát hiện và đâ'u tranh có hiệu quả vởi tệ 
nạn tham nhũng, quan liêu và những sai phạm của các tổ chức và cán bộ, công 
chức trong bộ máy chính quyền các cap.

4 Trên cơ sở bảo đảm tính thông nhâ't về thể chế quản lý Nhà nước, phát 
huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo tìm mọi biện pháp, cơ chế, chính sách khai 
thác lợi thế, phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh 
tê phát triển, tạo môi trường thu hút đầu trí ngoài nưởc, phân đâ’u hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội hàng năm của địa 
phương, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế  xã 
hội của ca nước.

5  Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kêt hợp mọi
biện pháp, tranh thủ mọi điều kiện, mọi nguồn lực, cô gắng phân đâ’u, chậm 
nhất là đến năm 2010 xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức công tâm, 
thạo việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức cơ sở, chú trọng đào tạo cán bộ cơ sở là người dân tộc thiêu sô, 
có chính sách thu hút cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản về công tác lâu dài ở xã, 
phường, thị trấn.  .

,6 Chuân bị thật tô’t cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các câ’p 
nhiệm kỳ 20042009.

Ngay từ bây giờ phải nắm chắc tình hình từng cơ sở, sát dân, nắm được 
dân, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, dự báo và có giải 
pháp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không đê xảy ra “điếm nóng”, 
giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIÊM t r a  c ủ a  đ ả n g
GÓP PHẦN NGĂN CHẶN VÀ ĐAY l ù i t h a m  n h ũ n g

PGS, TS. NGUYỄN THỊ DOAN

Bảy mươi hai năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là ngọn cờ tập 
hợp lực lượng và trí tuệ của toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc vối sức mạnh 
thời đại, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành 
tựu vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong thế kỷ XX là đã phá tan cùm nô lệ, 
xóa bỏ ách thực dân, thông nhâ't đâ't nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyển dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, nền kinh tế từ nghèo nàn lạc hậu đang vươn lên để trở thành một nước 
công nghiệp. Những tiền đề vững chắc góp phần đẩy nhanh tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế thê 
giới đang được tạo ra. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đang ngày càng được 
bồi đắp cả về lý luận lẫn thực tiễn... Đó là sự kết tinh từ truyền thông yêu nước 
nồng nàn của nhân dân ta, từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân dưởi sự lãnh 
đạo đúng dắn và tài tình của Đảng.

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, vững mạnh về chính trị  tư tưởng và tổ 
chức đế tập họp lực lượng, làm tròn sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền, 
chèo lái con thuyên cách mạng vượt qua bao khó khăn thử thách trong từng giai 
đoạn lịch sử, thì cũng phải thừa nhận rằng trong thời kỳ xây dựng hòa bình, 
đặc biệt là trong thòi kỳ tiến hành công cuộc đổi mới kinh tê: chuyên từ nên 
kinh tê kê hoạch hóa tập trung, hiện vật sang nền kinh tê thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta vẫn còn có mặt hạn chê, nhâ't là vể công tác chỉ 
đạo, tô chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đã đề ra.

Từ Đại hội VII, Đảng cũng đã thẳng thắn kiểm điểm và nêu rõ một trong 
bôn nguy cơ chính hiện nay, xuất phát từ nội tại mỗi con người, mỗi đảng viên, 
đó là tệ nạn quan liêu và tham nhũng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX khắng 
định: “Điều cần nhấn mạnh là: tình trạng tham nhũng và sự suy thoái vể tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lôì sông của một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên 
đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất 
bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân... ”(1). Cho nên, Đảng chủ trương 

I. Vở/1 kiện Dại hội dại biền toàn quốc lán thửIX. NXB CTQG, H.200I, lr.67.
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“Tăng cường tồ’ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng trong bộ máy nhà nưâc và toàn bộ hệ thông chính trị, ở các câ'p, các 
ngành, từ trung ương đến cơ sở”(1).

1. Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứIX, NXB Chính trị quôc gi::. Hà Nội 2001. tr. 67, 13Ũ.
2. Xem Hẻ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, tG.tr 484  502.
3. Tạp chí Cộng sản, số 10. 1999. tr 5.

Phải nói rằng ngày từ những ngày đầu của chính quyền công nông đầu 
tiên ở Đông Nam Á, trong bài nói chuyện nhân dịp có phong trào sản xuất và 
tiết kiệm (năm 1952) Bác Hồ đã nhìn thấy nguy cơ của một nhà nước non trẻ. 
Bác nói: "Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lâ'y của công đút túi, song 
kết quả cũng râ't tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn 
tham ô. Mà có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu... ”. “Tham ô, lãng 
phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân 
và phong kiến" nên “chông tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng 
và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”(2).  ’

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã coi quan liêu, tham nhũng là một 
quá trình “diễn biến hòa bình từ nội bộ Đảng ta”(3).

Trong thời gian qua, mặc dù Ban Chấp hành Trung ương Đáng đã có 
nhiều nghị quyết về chống tham nhũng, úy ban Thường vụ Quốc hội đã ban 

■ hành Pháp lệnh chống tham nhũng, nhưng do khâu chỉ đạo thực hiện yếu, 
thiếu biện pháp cụ the và kiên quyết nên hiệu quả thu được trong cuộc đấu 
tranh chông tham nhũng còn rât hạn chế; thậm chí nạn quan liêu, tham nhũng 
còn có nguy cơ gia tăng ở không ít địa phương, cơ sở. Điểu đó đã phần nào làm 
nản chí nhiều chiến sĩ kiên trung trong cuộc đấu tranh này, có lúc có nơi đã có 
hiện tượng giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Xét về đại thế, tham nhũng xuất phát từ Hn’ều nguyên nhân, có cả chủ 
quan và khách quan, cả trực tiếp và gián tiếp. Song, dù nguyên nhân nào, thì 
tham nhũng cũng gắn liền vói quyền lực nhà nước và các hình thức quyền lực 
chính trị khác. Vì vậy, hành vi tham nhũng xuất phát từ một sô người có chức 
có quyền do thoái hóa, biến châ't, tự mình không thắng nổi chủ nghĩa cá nhân, 
tự làm mất chí khí cách mạng, sa vào cơ hội chủ nghĩa. Do đó, ở đâu có quan 
liêu là ở đó có mầm mông tham nhũng, và ở đâu có tham nhũng là ở đó có 
quan liêu, có cán bộ tự coi mình trên dân, coi thường pháp luật, coi thường kỷ 
luật Đảng.  •

Hiện nay, ở nước ta, hầu hết sô cán bộ có chức có quyên đều là đảng viên, 
và phải chịu sự kiểm tra của Đảng. Bởi vậy, trên thực tế, ỏ đâu tình trạng trên 
còn chưa được khắc phục, thì ở đó một phần lân là do sức chiến đâu của không ít 
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các tô chức đảng giảm sút, có lúc, có nơi mất ý chí chiến đâ'u trong Đảng. Bên 
cạnh đó, công tác kiểm tra của Đảng chưa được tăng cường và phát huy một 
cách thật đầy đủ.

Thời gian qua, công tác kiểm tra của Đảng đã đóng góp tích cực vào công 
tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh. Tuy nhiên, trước tình 
hình và bôi cảnh mới, công tác kiểm tra của Đảng vẫn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, 
kể cả về nội dung, phương thức và cách thức tiến hành kiểm tra.

Đối với nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu (lần 2) của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã chỉ rõ: “Câ'p ủy và ủy 
ban kiểm tra các câ'p cùng với các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm soát, tòa án 
phải nắm chậc tình hình và khẩn trương kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời đúng 
pháp luật những đơn tô cáo vê đạo đức, lối sông tiêu cực của cấp ủy viên và 
người đứng đầu các cơ quan, trước hết đôi với ủy viên Trung ương, trưởng ban, 
bộ trưởng, bí thư câ'p ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương và cán bộ chủ chốt trong hệ thông chính trị ”(1) .Tư tưỏng xuyên suốt 
của những nội dung trên là phải kiểm tra triệt để từ trên xuống, từ các tổ chức 
đảng và một số đảng viên có chức có quyền quan liêu, có dấu hiệu tham nhũng ở 
tất cả các câ'p, các ngành, các lĩnh vực là biện pháp thiết thực làm cho cuộc đâ'u 
tranh chông tham nhũng thêm kết quả

1. Vãn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành Trung ương khóa VIII. Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1999, tr 2930.
2. Vãn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứix, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 146

Bên cạnh một số kết quả bước đầu đã đạt được, chúng ta cũng phải thừa 
nhận rằng, trong đâ'u tranh chông tham nhũng, việc chỉ đạo vẫn còn thiếu kiên 
quyêt, có phần nê nang, sợ động chạm nên cuộc đâu tranh chông tham nhũng 
chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muôn. Tại Đại hội IX, Báo cáo Chính 
trị một lần nữa nhấn mạnh: “Tăng cường công tác kiểm tra của các câp ủy, ủy 
ban kiểm tra các cá'p, tập trung vào các nội dung chủ yếu: thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; châ'p hành nguyên tắc tập 
trung dân chủ và quy chế làm việc; củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện, 
nâng cao phẩm chát, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên”(2).

Tất nhiên, đâu tranh phòng và chông tham nhũng đòi hỏi phải có các giải 
pháp đầy đủ và đồng bộ về chính trị, kinh tế và văn hóa, giáo dục; thậm chí 
phải có sự phối hợp, hợp tác giữa các chính phủ với nhau trên quy mô quô’c tế... 
Đôi với nước ta, khác vối nhiều nưởc khác là có sự lãnh đạo của một đảng duy 
nhâ't, trong quá trình ây công tác kiểm tra vừa là một trong những chức năng 
lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng và là một trong những nội dung của công tác 
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xây dựng Đảng. Nếu biết phát huy tốt, thì công tác kiểm tra trong Đảng sẽ có vị 
trí, vai trò then chót trong cuộc đấu tranh phòng, chông nạn tham nhũng và tệ 
quan liêu.

Nội dung cơ bản của công tác kiểm tra của Đảng là kiêm tra việc chấp 
hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp 
trên và của cap ủy cấp mình; các nguyên tắc tổ chức của Đảng, trước hết là 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ, giáo 
dục rèn luyện; nâng cao phẩm châ't, đạo đức cách mạng của đảng viên; chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong giai đoạn hiện 
nay, đê nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra Đảng góp phần ngăn 
ngừa và chông tham nhũng, cần tập trung làm tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của 
Đáng về vấn đề chông quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trước mắt tập trung 
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Quyết định 19 
QD/TW, ngày 03012002 của Bộ Chính trị quy định về những điều đảng viên 
không được làm; lãnh dạo và phôi hợp vối các cơ quan chức năng trong bộ máy 
quan lý hành chính nhà nưốc đề thanh tra, kiêm tra việc thực hiện Pháp lệnh 
chông tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các dự án, việc sử dụng các nguồn 
vốn trong xây dựng cơ bán, từ dó đề ra các chương trình hành động chông tham 
nhũng cụ thể vởi từng bưốc đi thích hợp.

Thứ hai, kiêm tra việc thực hiện và công khai kết quả kê khai nhà, đất, tài 
sản theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng là: “Cán bộ lãnh đạo các 
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nưốc kê khai tài sản cá 
nhân và gia đình mình (nhà đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cố phiếu...). Kịp 
thòi kiếm tra và kết luận, có biện pháp xử lý những cán bộ, công chức có tài sản 
bắt minh"11’, cần quy định rõ các dối tượng phải kê khai tài sản và việc kê khai 
tài sản phải được công khai trong các chi bộ và cơ quan quản lý cán bộ. Công 
khai bản kê khai tài sản thì mới phát huy dược “tai, mắt” của đông đảo quần 
chúng trong việc theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên; đồng thòi, có tác dụng 
ngăn ngừa tham nhũng, còn kê khai được coi như “bí mật” quốc gia thì việc kê 
khai chỉ là hình thức.

1. Sdd. tr. 137.

Thứ ba, công tác kiểm tra của Đảng phải luôn luôn di liền với khen thưởng 
và kỷ luật. Khen thưởng và kỷ luật là hai mặt dốì lập của một quá trình vận 
động, cho nên thưởng, phạt đều phải công minh. Những người có công phải biểu 
dương, khen thương kịp thời bằng những hình thức thiết thực, xứng đáng với 
thành tích của họ để khuyến khích, động viên họ phấn đấu rèn luyện tốt hơn. 1 
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Ngược lại, người vi phạm kỷ luật phải bị xử lý công minh, kịp thời, chính xác 
nhằm ngăn ngừa và để họ biêt cách sửa chữa các sai phạm. Khen thưởng và kỷ 
luật đều nhằm mục đích cao nhât. là giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách 
mạng người đảng viên cộng sản. Song, nêu hình thức kỷ luật không đúng mức 
sẽ không có tác dụng răn de. Đôi vối một bộ phận đảng viên thoái hóa, biến 
chất, tham nhũng, ngoài hình thức kỷ luật về đảng, cần xử lý về hành chính 
theo pháp luật.

Trong lịch sử nưóc nhà, cha ông ta cũng đã từng xử phạt tội tham nhũng, 
hôi lộ rất cụ thể và kiên quyết. Chẳng hạn, ngay từ thế kỷ XV, dưới triều Lê 
Thánh Tông, tại Điêu 138 của Bộ Quôc triều Hình luật đã ghi: “Quan ty làm 
trái pháp luật mà ăn hôi lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội chém. Những bậc công 
thần, quý thần cùng những người có tài được giữ vào hàng bát nghị mà ăn hốì lộ 
từ 1 đến 9 quan thì phạt 50 quan; từ 10 đến 19 quan thì phạt từ 60 đến 100 
quan; từ 20 quan trở lên thì xử tội đồ và những tiền ăn hôi lộ xử phạt gấp đôi 
nộp vào kho’’(,). Có thê nói, đây là một bài học lịch sử đáng quý mà chúng ta cần 
phải suy ngẫm.

Cuộc dâ'u tranh chổng quan liêu, tham nhũng là cuộc đâu tranh lâu dài, 
day cam go và phức tạp, vì đây là trận dịa không có chiến tuyến rõ ràng giữa ta 
vối địch. Do đó, đòi hỏi người làm công tác kiểm tra, ngoài việc phải có phẩm 
chất đạo đức, chính trị trong sáng, công tâm, cũng cần có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ vững vàng, phải được trang bị những phương pháp, biện pháp có cơ 
sở khoa học đê tiến hành một cách kiên quyết, thận trọng, vừa có lý, vừa có 
tình. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chông tham nhũng cần có quan điếm chính trị đúng 
đắn, có kê hoạch từng bước cụ thế và phù hợp để những phần tử cơ hội không 
thê lợi dụng làm mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến mat ôn định chính trị. Bởi vì, nêu 
để mâ't ổn định chính trị  xã hội, thì đấu tranh chốhg tham nhũng không còn ý 
nghĩa của nó, như người đời thường nói không thế chỉ vì bắt “con chuột nhắt” 
mà làm vỡ bình ngọc quý.

Tóm lại, một đảng chân chính là dám công khai thừa nhận các khuyết 
điếm của mình, tìm ra nguyên nhân đê từ đó có biện pháp khắc phục có hiệu 
quả nhâ't đề không ngừng tiến bộ, đáp ứng đầy đủ nhâ't những yêu cầu do thực 
tiễn đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới. Đảng ta đã công khai thừa nhận nạn 
tham nhũng là một trong những nguy cơ có thể trực tiếp uy hiếp đến sự tồn 
vong của chế đệ, nhất định sẽ có các giải pháp và biện pháp cụ thể ngăn ngừa 
và đẩy lùi được tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân vơi Đảng.
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ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG 
TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

TS. NGUYỄN VÃN BIỂU

Trên sách báo trong và ngoài nước có nhiều định nghĩa khác nhau về tham 
nhũng, nhưng  nhìn chung  đều có quan niệm tương đốì thông nhâ't: Tham 
nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đê vụ lợi. Tuy nhiên, trong một 
sô' trường hợp, kẻ tham nhũng không chỉ là ngưdi có chức vụ, quyền hạn. Tham 
nhũng gây thiệt hại tài sản, lợi ích của Nhà nước, tập thê và của người dân, nó 
làm biến dạng và cản trở quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tô chức 
xã hội.

Thực tê lịch sử cho thấy, tệ tham nhũng tồn tại trong mọi quốc gia và 
không loại trừ đôi vối chê độ xã hội nào. Nhận biết được sự nguy hiểm của tham 
nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau 
khi lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được chính quyền, thành lập Nhà nước 
công nông đã chú trọng đến việc ngăn ngừa và chông lại các hành vi tham 
nhũng trong bộ máy Nhà nước, trong cán bộ, công chức.

Cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, bên cạnh mặt tích cực, nó cũng là 
■ môi trường cho tham nhũng phát triển cả về phạm vi, tính chất và mức độ.

Những năm qua, nhận thức được tính chất nghiêm trọng của nạn tham 
nhũng, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp để tiên hành 
đấu tranh chông tham nhũng. Ngày 1661990 Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính nhủ) đã có Quyết định sô' 240HĐBT nhằm tập trung đấu tranh chôhg tệ 
nạn tham ô, hối lộ, cô' ý làm trái chính sách, luật pháp và sử dụng lãng phí tiên 
bạc, tài sản của Nhà nước. Ngày 10101990 Bộ Chính trị có Chỉ thị sô' 64 
CT/TW; ngày 20111992 Bộ Chính trị có Chỉ thị sô' 15 CT/TW đề ra một sô 
biện pháp để tiếp tục ngăn chặn, bài trừ tham nhũng và buôn lậu. Ngày 155
1996, Bộ Chính trị khóa VII đã có Nghị quyết sô' 14NQ/TW nêu chủ trương, 
mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và.một sô' giải pháp để đâ'u tranh chông tham 
nhũng. Ngày 1411997, Bộ Chính trị khóa VIII lại có lại Chỉ thị sô' 10CT/TW 
đề ra một sô' việc cần làm để tăng cường hơn nữa đâ'u tranh chông tham nhũng.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định và pháp lệnh của 
Nhà nưốc, các cấp, các ngành từ trung ương đên địa phương và cơ sở đã đề ra kế 
hoạch, chương trình và triển khai một sô' công việc để đâ'u tranh chông tham 
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nhũng ở câ'p, ngành, địa phương, cơ sở mình. Với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân 
dân, các cơ quan báo chí, thanh tra, công an, kiểm soát, tòa án... nhiều vụ tham 
nhũng lớn đã bị phanh phui, xử lý, nhiều tài sản của Nhà nước và tập thể được 
thu hồi, không ít của cải đã được trả lại cho người bị hại. Theo báo cáo của Chính 
phủ, trong những năm gần đây đã phát hiện 4903 vụ có dấu hiệu tham nhũng, đã 
thi hành kỷ luật hành chính 8903 người thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
trong số đó có 2 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 29 cán bộ cáp vụ, cục và tương đương, 
29 chánh phó giám đốc, 282 giám đốc, phó giám đốc công ty xí nghiệp, 484 cán bộ 
câ'p phòng, 242 chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường... Lần đầu tiên trong một bản 
án, tòa án đã kết án tử hình 4 kẻ tham nhũng như vụ TAMEXCO. Như vậy, cuộc 
đâ'u tranh chông tham nhũng trorig bộ máy Nhà nước ta đã được tiến hành khá 
kiên quyết và bưốc đầu đạt được một sô'kết quả nhâ't định.

Mặc dù vậy, cuộc đâu tranh chông tham nhũng trong bộ máy Nhà nưóc ta 
mối đạt kết quả râ't thấp. Tham nhũng vẫn diễn ra phổ biến và nghiêm trọng 
hơn trước.

Vâ'n đề đặt ra là: Vì sao Đảng và Nhà nước ta có nhiều chỉ thị, nghị quyết, 
chủ trương đúng đắn, quyết tâm cao, nỗ lực chỉ đạo thực hiện lớn, mà kết quả 
chống tham nhũng vẫn đạt hiệu quả rất thấp? Có thể khẳng định, đâu tranh 
chông tham nhũng đạt hiệu quả thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có ba 
nguyên nhân cơ bản sau:

1. Luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước ta chưa đầy đủ, chưa chặt 
chẽ, hệ thông pháp luật thiếu đồng bộ và nhâ't quán; công tác quản lý, điếu 
hành của Nhà nưởc về kinh tê  xã hội còn nhiều hạn chế, tạo sơ hở cho tham 
nhũng phát triển.

Luật pháp, cơ chế, chính sách, công tác điêu hành bao giờ cũng là “xương 
sông” của một Nhà nưâc, một quốc gia. Trong thời gian qua, chúng ta đã có 
nhiều cố gắng xây dựng và hoàn thiện những vâ'n đề trọng yêu trên, nhưng 
nhìn chung cho đến nay, trong lĩnh vực này còn nhiêu bất cập. Ví dụ, chê độ 
quản lý tài sản công như quản lý đất đai, quản lý vôn và tài sản trong các 
doanh nghiệp nhà nước chưa khắc phục được tình trạng vô chủ, chưa xác định 
rõ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu. Điểu đó đã tạo điều kiện cho tệ nạn đục 
khoét, bòn rút của công phát triển. Trong lĩnh vực xuâ't nhập khẩu, do luật 
pháp chưa quy định đầy đủ, chặt chẽ, nên vai trò quản lý nhà nước về xuất 
nhập khẩu chưa rõ, các mặt hàng nào cấm nhập hay khuyến khích nhập khẩu 
chưa nhất quán, luôn thay đổi, làm hạn chế sự phát triển sản xuất, đồng thời 
cũng phát sinh sơ hở, tiêu cực. Công tác quản lý, điều hành của Nhà nước ở các 
cấp từ trung ương đến tỉnh, thành phô', quận, huyện... nhìn chung chưa thật 
tập trung còn lỏng lẻo, nên kém hiệu quả.
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2.  Pham chát đạo đức của niột bộ phận cán bộ, công chức suy thoái; công 
tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và công chức yêu kém; chê độ tiền lương 
của công chức còn nhiều bâ't hợp lý,

Trong cơ chế thị trường, trước những cám dỗ vật chất, bị đồng tiền lôi kéo, 
do không tự rèn luyện, tu dưổng nên nhiêu cán bộ, công chức đã sa ngã, dâ'n 
thân vào tham nhũng. Trong khi đó công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên 
và công chức bị buông lỏng.

Tiền lương thấp, cộng vối áp lực của các nhu cầu tôi thiêu vô ăn, ỏ, đi lại, 
chữa bệnh, học hành của con cái và rât nhiêu khoản chi tiêu đột xuât... , đã 
khiến cho một sô cán bộ, công chức không giữ được mình, sinh ra tham ô, nhận 
hôi lộ.

3.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước chưa chặt chẽ, sâu sát, 
thường xuyên; cơ chế tổ chức thực hiện chưa thích hợp; xử lý tham nhũng 
chưa nghiêm.

Đảng, Nhà nưốc ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết vê đâu tranh chông 
tham nhũng, nhưng việc tô chức thực hiện thì thiếu biện pháp cụ thể.

Cơ chê chỉ đạo tố chức đấu tranh chông tham nhũng chưa ôn định, nhất 
quán. Bộ phận tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đấu tranh chống tham 
nhũng chưa được định hình vê tố chức, chưa rõ vê nhiệm vụ, quyền hạn. Các cơ 
quan bảo vệ pháp luật như thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án chưa được kiện 
toàn về tố chức và cán bộ thật sự vững mạnh trong sạch.

Quan điểm, chủ trương, luật pháp xử lý những người có hành vi tham 
nhũng đề ra rất nghiêm, không loại trừ ai, nhưng thực tê khi áp dụng lại có 
trường hợp nghiêm khắc vdi câ'p dưối, nhẹ vói cấp trên. Có thể nói, trong 
nhiều trường hợp, tham nhũng của những cán bộ, đảng viên có chức, có 
quyền không được xử lý nghiêm đã làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nưởc, 
cũng từ đó phát sinh tệ bao che, ô dù khép kín những việc làm tiêu cực tham 
nhũng trong nội bộ.

Tìm ra nguyên nhân là quan trọng, song vâ'n đề quan trọng hơn là phải có 
những giải pháp cụ thế, hữu hiệu để đề phòng và chông tham nhũng. Trước 
mắt, cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thê dưới đây:

1 Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cán bộ, 
công chức nhà nưốc, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công 
vụ; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn lốì sông giản dị, 
trong sạch, lành mạnh, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân.

2 Nhà nước cần thành lập một bộ máy đặc biệt để chống tham nhũng. Bộ 
máy chỉ chịu sự điều hành của cơ quan cao nhất của Đảng, Nhà nước trong điều
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tra, kiên nghị xử lý các vụ tham nhũng lốn; hoạt động độc lập với tâ't cả các địa 
phương và các cơ quan chức năng khác. Thành viên của bộ máy được tuyến chọn 
theo một quy chê cụ thê, mang dặc trưng riêng, đáp ứng dược yêu cầu nghiệp vụ 
phức tạp và họ được hương chê độ ưu đãi như chế dộ “dưỡng tiêm”.

3  Cùng với việc cái cách chế độ tiền lương cho hợp lý, nâng cao đời sông 
cho cán bộ, công chức Nhà nước cần xây dựng các quy chế bắt buộc mọi cán bộ, 
công chức phải tuân theo. Ví dụ: khi tiếp nhận vào làm việc trong bộ máy nhà 
nước phai kê khai tài sản hiện có; các cán bộ, công chức phải khai báo tâ't cả các 
khoan tài sản của bản thân, vợ con theo định kỳ.

Cơ quan chông tham nhũng ở các cấp ghi nhận tâ't cả các bản khai này. 
Khi cần, cơ quan này có quyền yêu cầu cán bộ, công chức giải thích về thu nhập 
và mức sống của mình. Nếu việc giải thích không tường minh, cơ quan chỏng 
tham nhũng có quyền xem xét kỷ luật hoặc áp dụng các biện pháp sa thải công 
chức ra khỏi bộ máy nhà nước.

4 Đê' cao trách nhiệm của từng cơ quan quản lý hành chính nhà nưởc, của 
thủ trương đơn vị, cơ quan, của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao, giải quyết công việc đôi với dân.

5 Thực hiện tuyển dụng, đề bạt và bô' trí cán bộ, công chức đúng thủ tục, 
tiêu chuẩn, nguyên tắc, xem xét kỹ về mọi mặt, không cảm tình cá nhân, nể 
nang, vụ lợi.

6 Xử lý nghiêm và kịp thời cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Quy 
định thống nhất vế chế độ trách nhiệm và hình thức xử lý đối vói thủ trưởng 
đơn vị, cơ quan lãnh đạo, quản lý trực tiêp và các cap trên có liên đói trách 
nhiệm đôi vởi việc phòng và chông tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, dơn 
vị. Quy định về xứ lý kỷ luật, xử lý theo pháp luật đôi với các hành vi bao che, 
cản trở việc kiểm tra, thanh tra và trù dập người phát hiện tham nhũng.

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiên lên CNXH, những tàn tích xâu xa 
của chế độ cũ chưa loại bỏ hết. Không những vậy, nước ta đang trong quá trình 
đổi mới, nên kinh tê nhiều thành, phần, vận hành theo cơ chê thị trường đã và 
đang hình thành, khó tránh khỏi nảy sinh những tư tưởng, tâm lý, lôi sông cá 
nhân vụ lợi, ích kỷ, sa đọa.

Chúng ta không ảo tưởng có thể diệt trừ tham nhũng trong một thời gian 
ngắn. Nhưng, với ý chí và quyết tâm cao, vối chủ trương, giải pháp đúng, tô 
chức chỉ đạo được tăng cường, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, 
chúng ta tin tưởng trong thời gian tởi sẽ từng bước đẩy lùi, hạn chế tệ tham 
nhũng trong bộ máy nhà nước ta.
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HỘI THẢO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM Đối VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐAU 

Cơ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ đ ê ’ x ả y  r a  
CÁC TIÊU cực, THAM NHŨNG

LÊ HỌC THUẬN

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban châ'p hành Trung ương khóa 
IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, “đẩy mạnh 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, 
lãng phí’, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu xây dựng 
dự thảo “Nghị định của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm đôi với người đứng 
đầu cơ quan, tô chức, đơn vị để xảy ra các vụ tiêu cực, tham nhũng”. Nhằm thu 
thập ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh dự thảo, trong các 
ngày 3 và 5 tháng 9 năm 2003 tại Hà Nội và thành phô' Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ 
phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ phận thường trực 
Trung ương 6 (2), tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng “Nghị định của 
Chính phủ về xử lý trách nhiệm đổi vối người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy 
ra các vụ tiêu cực, tham nhũng”. Phó Thủ tưống thường trực Chính phủ Nguyễn 
Tâ'n Dũng đã tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện 
các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan Đảng, đoàn thể, một số tổ chức chính trị  
xã hội, tô chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và một sô' nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi ý kiến một cách dân chủ và thẳng 
thắn với tinh thần xây dựng cho văn bản quan trọng này. Sau đây là một sô' ý 
kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo:

* về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định:

 Nghị định này là một văn bản râ't quan trọng, có ý nghĩa lởn trong việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời nó góp phần giữ 
gìn, đề cao đạo đức cán bộ, công chức nói riêng và phẩm giá của con người Việt 
Nam nói chung, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “cần kiệm, liêm chính, chí 
công, vô tư”.
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  Đôi vối cán bộ, công chức đã có những quy định khá rõ về trách nhiệm, 
nghĩa vụ và quyền lợi. Nhưng đổì với cán bộ lãnh, thì ngoài những tiêu chuẩn 
chung xác dịnh tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa VIII chưa có 
quy định thật cụ thê vê trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi. Vì vậy người được 
bố’ nhiệm, đề bạt cũng không bị ràng buộc thật khắt khe về khả năng đảm bảo 
được nhiệm vụ đó đến đâu. Đây là một trong những nguyên nhân của tình 
trạng thiêu trách nhiệm, dẫn tới buông lỏng kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản 
lý tháp, có nơi trì trệ.

Vì vậy, Nghị định này không chỉ nhằm phòng ngừa và giải quyết những 
tiêu cực đang nảy sinh trong các cơ quan, trong bộ máy Nhà nước mà còn là một 
công cụ quan trọng nhằm xây dựng Nhà nưốc pháp quyền XHCN chúng ta.

  Nghị định này râ’t quan trọng và cần thiết để cụ thể hóa quy định của 
Pháp lệnh Chông tham nhũng, nhất là trong việc để cao vai trò, tăng cường 
trách nhiệm và ràng buộc nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đê xảy ra những vụ tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của mình, góp phần 
thiết thực cho công tác phòng ngừa đâu tranh chổhg tham nhũng. Vì đến nay 
chưa có văn bản nào quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Nghị định được ban hành sẽ tạo điều kiện cho cơ quan tư pháp có căn cứ 
xử lý. Vì vậy việc xây dựng và hoàn chỉnh Nghị định này để sốm được ban hành 
là một yêu cầu cần thiết, phải làm.

* vể những khó khăn trong việc xây dựng Nghị định:

Nghị định này nói về trách nhiệm đôì với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nhưng trong hệ thống luật pháp và các văn bản hành chính nưốc ta hiện 
nay, phần quy định trách nhiệm hành chính, pháp luật của những người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu cụ thể, không rõ ràng, không đầy đủ. 
Trong các văn bản hiện hành, chủ yếu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của 
tổ chức. Đây là khiếm khuyết trong hệ thông pháp luật và các văn bản hành 
chính ở Việt Nam cần được bổ sung.

Một sô văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp 
lệnh Cán bộ, công chức và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân 
(sửa đổi), chủ yếu nói về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, phần xác định trách 
nhiệm hành chính — pháp lý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức rắt chung. Đây 
là khó khăn lởn nhâ't đôì với việc xây dựng Nghị định về xử lý trách nhiệm đối vói 
người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị khi để xảy ra các vụ tiêu cực, tham nhũng.

* Một sô ý kiến trong Hội thảo:

  về tên Nghị định:
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+ Có ý kiến đề nghị tên của Nghị định là: Nghị định của Chính phủ về xử 
lý trách nhiệm đốì vối người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra các vụ 
tiêu cực, tham nhũng hoặc đê cán bộ thuộc quyền gây ra hậu quả nghiêm trọng 
khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Cũng có ý kiến đề nghị: Nghị định của Chính phủ về xử lý trách nhiệm 
hành chính đối vối người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đế xảy ra các vụ tiêu 
cực, tham nhũng (thêm chữ “hành chính”).

  về phạm vi diều chỉnh:

+ Có ý kiến đề nghị Nghị định này chỉ xử lý trách nhiệm người đứng đầu 
có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, nên bỏ từ “tiêu cực” vì xác định thế nào 
là “tiêu cực” rất khó, khái niệm tiêu cực rất rộng và mông lung.

+ Nên đưa từ “lãng phí’ vào văn bản này vì lãng phí hiện nay là vâ'n để 
lốn, bức xúc của xã hội, có lúc có nơi lãng phí còn lốn hơn tham nhũng, cần đấu 
tranh phòng ngừa, ngăn chặn nó.

+ Có ý kiến đề nghị phạm vi áp dụng của văn bản này chỉ nên tập trung 
vào hành vi tham nhũng, còn hành vi lãng phí nên có một văn bản riêng khác.

  Vê dối tượng áp dụng:

+ Có ý kiên đê nghị nên dùng cụm từ “đốì tượng điều chỉnh”.

+ Đôi tượng áp dụng ở xã, phường, thị trân nên ghi rõ và đầy dủ: Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy, người đứng dầu các tổ 
chức chính trị  xã hội.

+ Việc quy định trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị — xã hội, tô chức xã hội nghề nghiệp cần cân nhắc thêm, bởi vì các tô 
chức đó hoạt động theo Điều lệ của họ. Có ý kiến cho rằng theo Pháp lệnh Cán 
bộ, công chức thì Nghị định này có thể điều chỉnh cả người đứng đầu các tô chức 
chính trị, chính trị  xã hội.

Cũng có ý kiến đề nghị để đảm bảo tính khả thi của Nghị định, bưâc đầu 
chỉ nên quy định đốì với người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước.

+ Cần xác định rõ đối tượng áp dụng của Nghị định này đốì với lực lượng 
vũ trang, bởi vì sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... chỉ là người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị khi họ được bổ nhiệm giữ chức vụ trong quân đội, công 
an, không nên ghi trong dự thảo: “... Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhằn quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 
nhân dân”.
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 Vê trách nhiệm dôi với người dứng dầu cơ quan:

+ Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là vấn đề cần 
thiết phải làm, song cơ chê của chúng ta hiện nay có chỗ còn nhiều ràng buộc 
nên việc xử lý trách nhiệm theo Nghị định này cũng sẽ khó khăn, ví dụ: Chánh 
án Tòa án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tối cao Quốc 
hội bố’ nhiệm; có người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiêm nhiều chức vụ v.v...

+ Không nên quy định cấp phó của người đứng đầu cũng “bị xử lý trách 
nhiệm như đốì vối người đứng đầu”, vì vể mặt hành chính, cấp phó chỉ là người 
giúp việc cấp trưởng, mặc dù thực tế có trường hợp cấp phó phải thực hiện trách 
nhiệm như đổi với người đứng đầụ cơ quan, đơn vị.

Có ý kiến cho rằng câ'p phó phải chịu trách nhiệm trưởc tiên, nếu để xảy ra 
tiêu cực tham nhũng ở lĩnh vực được cấp trưởng phân công, ủy quyền.

 Xác định hành vi tiêu cực, tham nhũng:

+ Ngoài những hành vi trong dự thảo đã nêu cần bổ sung thêm hành vi 
thiếu trách nhiệm, gây hậu quả lớn về mặt kinh tế  xã hội hoặc nên chăng có 
một văn bản khác.

+ Có ý kiến đề nghị bỏ từ “tiêu cực” vì từ “tiêu cực” nghĩa râ't rộng, mông 
lung, định nghĩa rất khó; hoặc nếu vẫn dùng từ “tiêu cực” thì nên đưa những 
biêu hiện cụ thê của tiêu cực vào văn bản, đề phòng khi xử lý trách nhiệm sẽ 
gặp khó khăn vì sự bứt bẻ câu chữ.

Cũng có ý kiến cho rằng tiêu cực là các hành vi phạm tội liên quan đến 
trách nhiệm quản lý của người đứng đầu như: buôn lậu, tham ô, thiêu trách 
nhiệm...

  Vê mức dộ tiêu cực, tham nhũng:

Không nên dùng cách mô tả sự việc “nhỏ”, “lân”... , mà nên phân thành 4 
loại là: Vụ việc ít nghiêm trọng, vụ việc nghiêm trọng, vụ việc rât nghiêm trọng, 
vụ việc đặt biệt nghiêm trọng cho phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự.

 Vê hình thức kỷ luật:

Bố’ sung thêm hình thức “buộc thôi việc” bởi vì người đứng đầu khi họ 
phạm sai lầm để xảy ra tiêu cực tham nhũng mà lỗi của họ mang tính nghiêm 
trọng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải buộc thôi 
việc. Nếu không quy định áp dụng hình thức đó thì không đủ sức răn đe, phòng 
ngừa, vì họ biết rằng chắc chắn họ vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự thì họ không bị buộc thôi việc nên sẽ lơ là trong phạm vi trách nhiệm 
quản lý.
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 Việc áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn hoặc nặng hơn:

Cần bổ sung nguyên tắc “miễn trách nhiệm kỷ luật” đôi vối trường hợp 
chưa ai phát hiện ra vụ việc tiêu cực, tham những nhưng người đứng đầu đã 
chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Quy định này 
có tác dụng động viên tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, 
cũng nên quy định thêm trường hợp người đứng đầu khi nhận được thông tin 
phát hiện tiêu cực, tham nhũng đã kịp thời xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật 
thì giảm một bậc kỷ luật.

  Vẽ Hội dồng kỷ luật:

+ Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu là vấn đế hệ trọng, dứt khoát 
phải để người đứng đầu cấp trên trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, không 
dể cấp phó làm Chủ tịch, vì câ'p phó chỉ là người giúp việc cấp trưởng.

+ Thành phần Hội đồng kỷ luật cần ghi rõ Chủ tịch Công đoàn cùng cấp, 
không nên ghi đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.

+ Thành phần Hội đồng kỷ luật nên có: Bí thư Đảng ủy, nếu thủ trưởng 
kiêm Bí thư Đảng ủy thì mời úy ban kiểm tra; Bí thư Ban chấp hành Đoàn 
thanh niên (nếu có).

 Một số đề nghị:

+ Cần bổ sung vào Dự thảo Nghị định một số quy định:

Quy định về quyền hạn và trách nhiệm người đứng đầu;

Quy định về lỗi của người đứng đầu để xảy ra các vụ tiêu cực tham nhũng 
trong cơ quan, đơn vị.

+ Mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm:

Nên chăng Nghị định này nên quy định cả trách nhiệm của tập thể đơn vị, 
tổ chức; công đoàn và các đoàn thể khác trong cơ quan.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã thay 
mặt Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biêt Bộ 
Nội vụ sẽ tiếp tục cùng vối các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh Nghị định này, 
để khi Nghị định ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sông.

Nghị định được ban hành góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, đồng thời góp 
phần xác định trách nhiệm rõ ràng và công khai đôì với người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo tính kỷ cương trong quản 
lý nhà nước, quản lý xã hội; tạo niềm tin trong nhân dân; góp phần xây dựng 
nền hành chính trong sạch, vững mạnh.
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NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC
CỦA MỘT SỐ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NEN k in h  t ê ' 

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TS. DOÃN HÙNG

Sau hơn 15 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, số đông cán 
bộ lãnh đạo, quản lý nước ta luôn trau dồi và giữ vững được phẩm chát, đạo đức 
cách mạng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chí công vô tư, có lốì sông lành 
mạnh. Trình độ kiến thức và năng lực quản lý ngày càng được nâng cao, ngày 
càng thích ứng nhanh vởi cơ chê mới của nền kinh tê thị trường định hướng 
XHCN... Những điều này đã góp phần to lớn và quan trọng cho sự thành công 
của sự nghiệp phát triển kinh tế  xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh 
quôb phòng, nâng cao đời sông vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên việc thực hiện đổi mối cơ chế quản lý nền kinh tế từ tập trung 
quan liêu bao câ'p chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng 
có tác động mang tính chất hai mặt, tích cực và tiêu cực.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã khẳng định: 
“Những khó khăn tồn tại và sự yếu kém của Đảng đã được các Đại hội và nghị 
quyết của Trung ương nhận định, đánh giá: Đại hội VII, Hội nghị giữa nhiệm 
kỳ khóa VII, Đại hội VIII đã chỉ rõ tệ quan liêu, tham nhũng đang làm biến 
chát một bộ phận cán bộ, đảng viên; hiện nay tình trạng này còn diễn ra phô 
biến hơn, tinh vi hơn, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo 
đức, lốì sohg”(').

Những biểu hiện suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên thể 
hiện trên các lĩnh vực:

* Thứ nhất, về tư tưởng, chírih trị:

Đây là một biểu hiện nghiêm trọng về suy thoái đạo đức, thể hiện phức tạp 
và dưới nhiều cấp độ khác nhau:

 Mức độ nghiêm trọng là một sô ít cán bộ, đảng viên đã biểu hiện rõ thái 
độ cơ hội về chính trị. Họ đã từ bỏ lý tưởng, phủ nhận nguyên tắc của Đảng,

1. Nghị quyết Hội nghị TW 6 (lẩn 2) khóa VIII, Nxb CTQG, H.1999, tr.78. 
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muôn hướng con đường cách mạng của nhân dân ta theo con đường phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Sô' ít người này điên cuồng chống lại chủ nghĩa MácLênin, 
chống lại vai trò lãnh đạo của Đảng, họ tuyên truyền nhiều tài liệu phủ nhận 
lịch sử, bôi đen lịch sử cách mạng của Đảng hòng làm mất uy tín của Đảng 
trước nhân dân nhằm phục vụ cho động cơ chính trị xâu.

  Một bộ phận cán bộ thiếu bản lĩnh chính trị, dao động, giảm sút ý chí 
chiến đấu, phai nhạt lý tưởng. Theo họ thì CNXH hay chủ nghĩa tư bản là công 
việc của các nhà lý luận. Vối số người này làm sao kinh doanh có lãi, kiếm được 
nhiều tiền là nhiệm vụ hàng đầu, họ không quan tâm đến chính trị, không đấu 
tranh vối những luận điệu sai trái chông lại lý tưởng và nguyên tắc của Đảng.

* Thứ hai, trong lĩnh vực kinh tế:

  Tham nhũng chính là biểu hiện của sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, 
chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, ích kỷ cá nhân mà quên đi tính tập thể, 
không chấp hành đường lôi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
không trung thành vối mục đích lý tưởng của Đảng. Có thể nêu lên một sô 
trường hợp cán bộ lợi dụng chức quyển để moi móc, lợi dụng các kẽ hở của pháp 
luật, vận dụng vào khai thác mặt trái của cơ chế thị trường... Vì đồng tiền mà 
có những cán bộ không từ thủ đoạn tội ác nào ngay cả trong những lĩnh vực 
được coi là thiêng liêng, là đạo đức như giáo dục, y tế.

* Thứ ba, về sinh hoạt, lối sông:

Do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
trong đó có cả những người đã có đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng 
đất nước, sông xa hoa, trụy lạc bằng tiên của Nhà nước, của nhân dân. Có 
những cán bộ có chức có quyền tự ý mua sắm sử dụng các phương tiện đắt tiên 
vượt cấp mình như trang bị ô tô và các phương tiện hiện đại khác.

Đáng chú ý hiện nay là, những biểu hiện tiêu cực đang có chiểu hướng 
phát triển làm xói mòn bản chất của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của 
Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đốì với chế độ. Nhận rõ sự nguy hại của 
vấn đề này đôi vối sự nghiệp cách mạng, Đảng đã đấy mạnh cuộc vận động 
trong Đảng và trong nhân dân nhằm khắc phục những hiện tượng nói trên. 
Những số liệu đảng viên vi phạm kỷ luật bị xử lý cho thấy mức độ vi phạm ngày 
càng tăng. Vì vậy cuộc đấu tranh trên lĩnh vực đạo đức hiện nay còn phức tạp.

Từ tháng 6/1996 đến tháng 1/1999 đã kỷ luật 60.108 đảng viên, có 11.163 
người bị khai trừ, 1.108 người bị xử tù(1).

1. Sđd, tr. 11.
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Trong năm 2001 đã có 17.288 đảng viên bị kỷ luật chiếm tỷ lệ 0,18%; có 14 
trường hợp thuộc Trung ương quản lý.

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng 
viên là:

  Trước hêt, do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường. Khi đát nước 
chuyên từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN đã kéo theo những biến đổi 
tương ứng của ý thức xã hội trong đó có ý thức đạo đức. Chính kinh tế thị 
trường đã khuyến khích chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng phát triển 
dẫn tổi tình trạng suy thoái đạo đức, tha hóa biến chất về lối sông và phẩm chát 
chính trị.

 Nguyên nhân thứ hai xét về góc độ chủ quan, đó chính là sự thiếu ý thức 
tu dưỡng phâm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ nên một bộ phận cán bộ 
đã đê cho những ham muôn thành mục đích, thành dục vọng thấp hèn, vì vậy 
họ trở nên thoái hóa biến chất, sa đọa về đạo đức và lôi sống.

 Một số nguyên nhân khác, đó là sự chống phá của các thế lực thù địch từ 
bên ngoài; sự buông lỏng giáo dục, buông lỏng kiểm tra, giám sát, quản lý của 
các cấp, các ngành và của nhân dân. Việc xử lý cán bộ'thoái hóa, biến chát, vi 
phạm đạo đức cách mạng chưa kịp thời và không nghiêm minh.

Từ đó cho thây rằng việc xây dựng một nền đạo đức mới phù hợp với sự 
biến đổi, phát triển của xã hội ta hiện nay đang trở thành một yêu cầu cáp 
thiết. Muôn làm tô’t công tác này cần phải quán triệt tinh thần kết hợp giữa 
truyền thông và hiện đại, xây dựng những giá trị đạo đức mới XHCN. Trong 
diêu kiện nền kinh bê thị trường định hướng XHCN hiện nay, cần có sự thông 
nhát lợi ích chính đáng của cá nhân, tập thể và cộng đồng dân tộc trong mục 
tiêu chung là “độc lập dân tộc gắn liền vổi chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nưốc 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Việc khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức hiện nay trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên là chúng ta cần phải quán triệt vận dụng tư tưởng dạo đức Hồ Chí 
Minh trong điều kiện hoàn cảnh mới, tăng cường giáo dục phẩm chát đạo đức 
cách mạng như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đi liền với ý thức chông 
chủ nghĩa cá nhân (tuy nhiên cần lưu ý đến lợi ích cá nhân), “Đạo đức cách 
mạng không phải do trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bển bỉ hàng 
ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng 
luyện càng trong”(1).

1 . Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.1996, tr.293.
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Đồng thời với việc giáo dục và tự giáo dục đạo đức cách mạng, Đảng cần 
phải đổi mối sự lãnh đạo, quản lý đôi với từng cán bộ, đảng viên mà cụ thể là 
tăng cường sự quản lý, kiểm tra giám sát của Đảng và các đoàn thể, nhân 
dân đi đôi với việc nhanh chóng hoàn thiện hệ thông chính sách pháp luật, 
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xử lý các vi phạm của cán bộ một 
cách nghiêm minh, và công bằng. Phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII một cách thường xuyên, tránh tình trạng làm có 
tính chất chiến dịch, sau đó lại buông lỏng.

Dưới tác động của kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ 
cách mạng đã bị tha hóa, biến chất về đạo đức lôi sông, đó là một sự thật. 
Điều đó làm ảnh hưỏng rất lớn uy tín của Đảng, làm mất lòng tin của nhân 
dân đối vối chế độ. Vì vậy, Đảng ta cần nhanh chóng có những chủ trương 
biện pháp đúng đắn và kiên quyết gạt bỏ những kẻ không có đức trong hàng 
ngũ cách mạng, thấm nhuần lòi dạy của Bác Hồ: “đạo đức là cái gổc của người 
cán bộ cách mạng”.
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NHẬN DIỆN THAM NHỮNG VÀ BIỆN PHÁP ĐAU t r a n h

VŨ XUÂN KIỂU

Tham nhũng có thể được hiểu là hành vi lợi dụng quyền lực để nhũng 
nhiễu, lấy tiền của nhà nước và nhân dân phục vụ cho lợi ích cá nhân, về mặt 
chính trị, tham nhũng tối một mức nào đó sẽ phá vỡ cả thếLchế của một nước, về 
mặt kinh tế, do đục khoét ăn bám, tham nhũng sẽ làm cho nền kinh tế ruỗng 
mọt, đi chệch hướng và không có khả năng thực hiện các mục tiêu dự kiến ban 
đầu. Về mặt xã hội, tham nhũng làm đảo lộn luân thường đạo lý, khinh nhờn 
pháp luật, làm biến đổi quan hệ sở hữu, biến của công thành của tư, hình thành 
tầng lớp tư nhân làm giàu bâ't chính.

Do tính chất nghiêm trọng của tệ tham nhũng Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ phải: “tiến hành đàu tranh kiên quyết, thường 
xuyên và có hiệu quả chông tệ tham nhũng trong bộ máy nhà nưốc, trong các 
ngành, các câ'p từ trung ương đến'Cơ sở”(1).

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính tri quôc gia, Hà Nội 1996  tr 722.

Đê thực hiện có kết quả nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta phải đi vào 
các ngóc ngách của tham nhũng, nhận diện đúng các loại tham nhũng, nghiên 
cứu tổng kết những hình thức tham nhũng, trên cơ sở đó có những giải pháp 
chống tham nhũng một cách hữu hiệu.

Những hình thức tham nhũng chủ yếu

1  Tham nhũng cá nhân và tham nhũng tập thê

Tham nhũng cá nhân là do một người tiến hành, từ việc thủ mưu đến việc 
lâ’y của, biển thủ công quỹ, biến của cải nhà nước thành của cá nhân mình. Đặc 
trưng nổi bật của tham nhũng cá nhân là toàn bộ của cải lấy được kẻ tham 
nhũng độc chiếm để tiêu xài cho cá nhân và gia đình.

Khác vối tham nhũng cá nhân, tham nhũng tập thể là do một sô người 
hoặc một số đơn vị đồng mưu, thống nhất với nhau, hành động và chia phần của 
cải tiền bạc chiếm đoạt được. Đặc trưng nổi bật của loại tham nhũng này là 
phần của cải lây được không phải do một cá nhân độc chiêm mà được tẩu tán, 
ăn chia theo tỷ lệ do những kẻ tham nhũng thỏa thuận vởi nhau (nếu ăn chia 
không công bằng sẽ gây lục đục dễ bị bại lộ).
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Tham nhũng do một cá nhân tiến hành thường dễ phát giác hơn thám 
nhũng tập thể. Vì, tham nhũng tập thể được tiến hành dưới danh nghĩa tập thể, 
ẩn nâp dưới nhiều hình thức khác nhau và được bao lót bởi nhiều tầng lớp, bằng 
nhiều thủ đoạn, mánh khóe. Có khi, bên ngoài thì “giá ân giả nghĩa”, vì tập thể 
mà phục vụ, bên trong thì mặc sức đục khoét của công. Khi bị phát giác thì 
dùng sức mạnh của tập thế để bao che, kháng cự, hợp thức hóa những hành vi 
vi phạm pháp. Tham nhũng tập thế gây hậu quả lốn hơn, vì cùng một lúc nó 
làm cho nhiều người tha hóa, rơi vào con đường phạm tội.

2 Tham nhũng trực tiếp và tham nhũng gián tiếp.

Tham nhũng trực tiếp là kẻ tham nhũng tự mình thực hiện hành vi tham 
nhũng như: nhận hổì lộ, bởt xén công quỹ, lâ'y của cải của nhà nước làm của 
riêng mình. Còn tham nhũng gián tiếp là kẻ tham nhũng không trực tiếp nhúng 
tay mà lợi dụng quyền lực để ban hành những quy chê có lợi cho sô ít người mà 
đặc biệt là cho mình, là việc thông qua bàn tay người khác như vợ, con, bạn bè... 
(nằm ngoài bộ máy nhà nưởc) thay mình thực hiện mưu đồ tham nhũng.

Tham nhũng gián tiếp thường xảy ra đôi với tầng lớp quan chức có thế lực 
và những người thực thi mưu đồ tham nhũng sẽ dựa vào thế lực này gây sức ép 
với cơ quan, cá nhân như: xin đất, lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên 
doanh với nưốc ngoài, vay vôn ngân hàng lãi suâ't thâ'p, mua vật tư thiết bị quý 
hiếm vối giả hạ... ơ nưởc ta hiện nay hình thức tham nhũng gián tiêp diễn ra 
ngày càng nhiều vởi những thủ đoạn rất tinh vi. Kẻ thủ mưu “ném dá giấu tay”, 
“đứng sau bức rèm nhung thò tay nhặt quả táo vàng”. Tham nhũng gián tiêp 
nhiều khi được hợp thức hóa cho nên râ't khó phát hiện và xác định hành vi 
phạm tội.

3 Tham nhũng có ý thức và tham nhũng không có ý thức

Tham nhũng có ý thức là kẻ tham nhũng có chủ ý ngay từ đầu và vạch ra 
mục tiêu, biện pháp tiến hành tham nhũng. Trái lại, tham nhũng không có ý 
thức hay còn gọi là tham nhũng “lây” thì người lây của không ý thức được rằng 
của ấy ở đâu ra. Chẳng hạn như ở một cơ quan, xí nghiệp nào đó có hiện tượng 
khai man, hoặc bớt xén, khai không, làm luận chứng giả, đế xoay tiền của nhà 
nước đem chia cho cán bộ, nhân viên dưới dạng “tiền thưởng”, “tiến bồi 
dưõng”... Nếu như sự việc không bị vỡ lở thì ngoài nhũng kẻ chủ mưu, đa sô cán 
bộ công nhân không ý thức được rằng phần mình được “hường” lại chính là của 
tham nhũng.

Tham nhũng không có ý thức thường là kết quả tiếp theo của tham nhũng 
có ý thức. Hay nói cách khác, nằm trong mốì quan hệ này thì tham nhũng có ý 
thức là kẻ chủ mưu, còn tham nhũng không có ý thức là kẻ tòng phạm. Vì tham 
nhũng không có ý thức cho nên mức độ tội trạng nhẹ hơn tham nhũng có ý thức. 
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Tuy nhiên, thực tế cho thây, tham nhũng có ý thức và tham nhũng không có ý 
thức luôn gắn kết, đan xen, bọc lót cho nhau, lấy cái tham nhũng không có ý 
thức làm bình phong cho cái tham nhũng có ý thức. Tình hình này đang diễn ra 
hết sức phức tạp ở không ít xí nghiệp, và ngay cả ở một số cơ quan đảng và nhà 
nưóc. Nó làm lẫn lộn phải trái, trắng đen, chính tà, công tội; nó mê hoặc mị dân, 
khiến cho các nhà chức trách rất khó phát hiện và truy cứu trách nhiệm.

4 Tham nhũng chủ dộng và tham nhũng bị động.

Tham nhũng chủ động là kẻ chủ mưu tham nhũng luôn luốn nắm chắc và 
biết trước được khoản tiền hoặc tài sản nà nó định chiếm đoạt. Chẳng hạn như 
thông qua ký kết hợp đồng xây dựng, bên B phải nộp cho bên A phần trăm tổng 
giá trị công trình; cũng tương tự, bên xin càp đất, câp côta... phải nộp một tỷ lệ 
phần trăm theo thỏa thuận ch< người ký quyết định... Còn tham nhũng bị động 
diễn ra trong điều kiện kẻ tham nhũng nhận được những khoản tiền hoặc tài 
sản một cách bâ't ngờ (nó không tính trước được hoặc có tính cũng chỉ áng 
chừng). Chẳng hạn như, một quan chức này lây tiền của nhà nước mua ti vi, 
máy lạnh, “phong bì” để “tặng”, “biếu” cho một quan chức khác. Trong trường 
hợp như vậy, có thể nói kẻ hối lộ được coi là tham nhũng chủ động, còn kẻ nhận 
hôi lộ thuộc liện tham nhũng bị động.

Tham nhũng bị động thường xảy ra vói những cán bộ 'có chức có quyền, 
nắm giữ vị trí kinh tế quan trọng, có nhiều người phải cầu cạnh. Những vị quan 
chức tham nhũng loại này thường thông qua vợ, con mà nhận của cải (dân gian 
thường gọi là “lộc”).

Tham nhũng chủ động và tham nhũng bị động thường được thực hiện 
trong môi quan hệ “có đi có lại”, và nó được ngụy trang dưởi dạng “tình cảm”, 
“bồi dưỡng” v.v... Hình thức này diễn ra khá phổ biến trong các cơ quan, doanh 
nghiệp. Nó gây tổn thất không ít cho ngân sách nhà nước.

5 Tham nhũng đơn và tham nhũng kép.

Tham nhũng đơn là hành vi tham nhũng do một hoặc một nhóm người tự 
thực hiện. Trái lại, tham nhũng kép là bản thân kẻ tham nhũng không những 
thực hiện hành vi lây của cho mình mà còn dựa vào những kẻ tham nhũng khác 
để lấy của (tham nhũng của những kẻ đi tham nhũng). Giả dụ, có một tống 
giám đốc công ty nào đó thông đồng vối kế toán biển thủ công quỹ để tiêu xài 
cho cá nhân mình (có thể hiểu là tham nhũng đơn), đồng thời trên cương vị tổng 
giám dóc anh ta lại thông đồng vối các giám đốc công ty trực thuộc thực hiện 
hành vi lấy của của nhà nưốc (đó có thể hiểu là tham nhũng kép). Tham nhũng 
kép được thực hiện ở mức độ nhiều hay ít, rộng hay hẹp là tùy thuộc vào vị trí 
quyền lực cũng như lĩnh vực hoạt động cụ thể của vị quan chức tham nhũng.
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Thông thường thì tham nhũng kép có thể mang lại khoản “tích lũy nguyên 
thủy” nhanh hơn và nhiều hơn. Do vậy trong thực tế tham nhũng kép được 
nhiều vị quan tham vận dụng (ăn rihiều mang). Tuy nhiên, tham nhũng kép có 
nguy cơ râ't dễ bị phát hiện, vì nó thực hiện qua nhiều người, nhiều khâu.

6  Tham nhũng bột phát và tham nhũng có hệ thống

Ngoài những kẻ chủ mưu (có ý đồ trước) chui vào bộ máy nhà nưốc để 
kiếm bổng lộc hoặc thực hiện hành vi tham nhũng, thì có những vụ tham nhũng 
chỉ có tính chất bột phát. Nó xảy ra đổi với một số quan chức, kể cả quan chức 
cấp cao, có người suốt cả quá trình công hiến, “vào tù ra tội”, không mắc sai lầm 
nhưng bị đồng tiền cám dỗ, không đãu tranh nổi và rơi vào con đường phạm tội 
tham nhũng.

Tham nhũng bột phát xảy ra đôi với một số quan chức trong thời điểm cụ 
thế do lòng tham trỗi dậy đã “chép miệng làm càn” hoặc “trót dại” một lần. Còn 
tham nhũng có hệ thông là kẻ tham nhũng lặp đi lặp lại nhiều lần hành vi của 
mình vối những mưu đồ và thủ đoạn ngoan cô.

Muôn biết hậu quả của hai loại tham nhũng này, cần phải xem xét từng 
vụ việc cụ thể. Có trường hợp tham nhũng bột phát dù chỉ một lần nhưng lại 
gây hậu quả nghiêm trọng hơn tham nhũng có hệ thông. Tuy nhiên, trong điều 
kiện bình thường nếu cùng một vụ việc xảy ra thì tham nhũng có hệ thông bao 
giờ cũng gây hậu quả nghiêm trọng hơn và mang tội danh nặng hơn.

về một số giải pháp câp bách

Định nghĩa tham nhũng là “lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân và 
lây của”(1) đã chỉ rõ kẻ tham nhũng không ở đâu xa mà nó nằm ngay trong bộ 
máy quyển lực. Định nghĩa này đã trả lời một cách chung nhầt ai là kẻ tham 
nhũng? Đó là một số cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nưởc đã thoái hóa biên 
chất nằm trong bộ mảy của Đảng và Nhà nưởc. Vậy ai là người đấu tranh chông 
tham nhũng? Đó là bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động sông trong 
sạch, lành mạnh. Muôn khơi dậy và tập hợp được lực lượng quần chúng đông 
đảo này vào công cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng thì Đảng và Chính phủ cần 
phải có nghị quyết và những quyết định rãt cơ bản về chông tham nhũng. Đó là 
những văn bản vừa tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành, các đoàn thể quần 
chúng đấu tranh chốhg tham nhũng, vừa khẳng định quyết tâm của Đảng và 
Chính phủ, củng cố lòng tin của nhân dân trong cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng và tiêu cực.

1. Từdiển tiếng Việt, Trung tâm từ diển ngôn ngữ xuất bản, Hà Nội, 1992, tr. 728
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Ngày 1551996, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Quyết định sô' 14 vế 
lãnh đạo cuộc đấu tranh chông tham nhũng, trong đó đã chỉ rõ nguyên nhân 
chủ yếu của tình trạng tham nhũng hiện nay, và trên cơ sở đó, đề ra phương 
hướng và những giải pháp chống tham nhũng.

Đại hội VIII của Đảng đã quyết định “Đẩy mạnh đấu tranh chông tham 
nhũng”, coi đó là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước ta.

Các nghị quyết đó của Đảng cần được thể chế hóa thành pháp luật của 
nhà nưởc. Mong muốn sâu sắc của cán bộ và nhân dân ta là Quốc hội sẽ sởm 
ban hành Luật về chống tham nhũng.

Về mặt tổ chức, cần hình thành một tổ chức thực sự có uy tín, có quyền 
lực, thực sự trong sạch để thực thi nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng. Vừa 
qua, Ban Thường trực chông tham nhũng của Chính phủ đã được thành lập và 
hoạt động nhưng chưa thực sự có hiệu lực, phải chăng vì chưa có một cơ chế 
hoạt động phù hợp với chức năng đặc thù của chính nó.

Theo chúng tôi, cần thành lập ủy ban chôhg tham nhũng, ủy ban này vừa 
là cơ quan tham mưu cho Đảng và Chính phủ, vừa là cơ quan có đặc quyền để 
nghị xử lý kỷ luật hoặc khởi tô' trước pháp luật những đơn vị, cá nhân nhũng 
nhiễu và lấy của. Một ủy ban chông tham nhũng như vậy đòi hỏi phải bao gồm 
những cán bộ lãnh đạo cao cấp chủ chốt, có uy tín và quyền lực, có khả năng bao 
quát, quyết đoán được mọi vấn đề, theo đúng luật pháp, đô'i vởi mọi cấp, mọi 
ngành và mọi người khi phạm tội tham nhũng. Đảng, Quốc hội và Chính phủ 
cần dành cho ủy ban này một cơ chế hoạt động đặc biệt với những quy định cụ 
thê rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm.

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ủy ban chông tham nhũng là xây dựng 
một chương trình chống tham nhũng trình lên Bộ Chính trị và Chính phủ. 
Chương trình này, theo chúng tôi, có thể gồm 10 điểm chủ yếu sau đây:

1  Đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay. 
Xác định nguyên nhân và quy mô mức độ tham nhũng đang diễn ra trong các cơ 
quan Đảng và Nhà nưóc.

2  Thiết kế một giải pháp đồng bộ (cho trước mắt và lâu dài) về chông 
tham nhũng.

3 Xây dựng quy chế tổ chức, quy chê' hoạt động, bảo đảm thực thi nhiệm 
vụ chống tham nhũng có hiệu quả.

4  Cùng vối đảng ủy và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức cho quần chúng 
nhân dân học tập quán triệt nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chống tham 
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nhũng. Phát động quần chúng nhân dân phát giác những tập thể và cá nhân 
cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng.

5 Kiên nghị vối Đảng và Nhà nước ban hành sắc luật kê khai tài sản đô’i 
vỏi cán bộ đảng viên đang làm việc trong bộ máy Đảng và Nhà nước (từ bí thư, 
chủ tịch huyện trở lên).

6 Thông qua kiểm kê tài sản và sự phát giác của quần chúng tiến hành 
thẩm định, xác minh, phân loại, lập hồ sơ các đôĩ tượng tham nhũng và có liên 
quan đến tham nhũng.

7 Kiến nghị vởi Đảng và Nhà nưốc về mức độ xử lý hoặc thi hành kỷ luật 
trong nội bộ hoặc khởi tố" trước pháp luật những kẻ có hành vi tham nhũng. 
Trước mắt, không nên giao những trọng trách quan trọng cho những cán bộ, 
đảng viên bị quần chúng phát giác có hành vi tham nhũng hoặc đồng lõa vởi 
bọn tham nhũng, buôn lậu.

8 Phôi hợp vởi các ngành chức năng thúc đẩy việc điều tra, truy tố, xét xủ 
kịp thời, nghiêm minh, với những hình phạt thích đáng (phạt tù và đền bù tài 
sản đã bị thâ't thoát) để làm gương cho những kẻ đang có mưu đồ chiếm đoạt tài 
sản của nhà nước, của công dân.

9  Phối hợp vối các ngành trong việc soạn thảo các văn bản cải cách về 
chính sách và các quy chế quản lý, thủ tục hành chính và các điều kiện cần 
thiết để triệt tiêu tận gốc tệ tham nhũng (chẳng hạn như việc xây dựng chính 
sách tiền lương: nếu mức lương của những người làm công ăn lương mà quá 
thấp (không đảm bảo mức sông bình thường) thì khó có thể lôi kéo họ vào guồng 
máy đấu tranh chông tham nhũng).

10 Có chế độ khen thưởng thích đáng và lập hàng rào bảo vệ những tập thê 
và cá nhân có thành tích, kiên quyết đấu tranh phát giác những kẻ tham nhũng.
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VỂ TÌNH TRẠNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ CÔNG CHỨC 
 NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ

TẠ NGỌC HẢI

Đánh giá về đạo đức cán bộ, công chức hiện nay là một trong số những nội 
dung cần giải quyêt trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, nằm 
trong tổng thể của chương trình cải cách hành chính. Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VIII) vê công tác cán bộ đã xác định những tiêu chuẩn chung và tiêu 
chuẩn cụ thể về đạo đức của từng loại cán bộ, công chức. Đây không chỉ là 
những căn cứ cho việc thể chê hóa thành các quy định cụ thể trong pháp luật 
mà còn là những tiêu chí để đánh giá đạo đức cán bộ, công chức hiện nay. Đánh 
giá về đạo đức cán bộ, công chức là một vâ'n dề lớn, trong phạm vi bài viết này 
chỉ xin được nêu lên một vài suy nghĩ về đạo đức cán bộ, công chức hiện nay 
cùng ý kiến đê xuâ't về các biện pháp nâng cao đạo đức cán bộ, công chức, thể 
hiện thông qua các nội dung chính sau đây:

1.  Vài nét về dội ngũ cán bộ, công chức

Đội ngũ cán bộ, công chức ở nưốc ta được hình thành từ các nguồn khác 
nhau như: Bộ phận cán bộ lãnh đạo chủ chót từ câ'p trung ương đến cơ sở, đặc 
biệt là cá'p chiến lược được rèn luyện và thử thách trong quá trình đâ'u tranh 
cách mạng lâu dài, gian khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục 
tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Phần lốn đội ngũ cản 
bộ, công chức được đào tạo trong chê độ mới, có thể tạm phân loại thành một sô 
nhóm như. Sô' đã qua thời gian có thể ở các nhà máy, xí nghiệp, đoàn thể... đặc 
điểm nổi bật bộ phận này là nhiệt tình công tác. Sô' học sinh, sinh viên được đào 
tạo ỏ trong nước và nước ngoài (chủ yếu là các nước XHCN ở Đông Âu trưóc đây) 
sô' này có kiến thức chuyên môn, lý luận nhưng lại chưa trải qua rèn luyện 
thử thách về bản lĩnh và phẩm chất đạo đức. Một bộ phận là bộ đội xuất ngũ, 
chuyển ngành; đã được rèn luyện qua thử thách chiến tranh, trung thành với 
Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng, nhiệt tình với công việc nhưng thiếu 
kiến thức về chuyên môn và kỹ năng quản lý. Một bộ phận là các công chức, 
viên chức của chế độ cũ được tiếp nhận làm việc trong bộ máy của chính 
quyền cách mạng. Sô' này ít và cho đến nay đa phần trong sô' họ đã nghỉ hưu; 
một sô' vẫn còn làm việc vởi kỹ năng chuyên môn khá, tư cách công chức thể 
hiện rõ rệt.
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Vê lôi sông, tác phong: có một bộ phận đã làm quen với lối sông hiện đại, 
tác phong công nghiệp. Bộ phận còn lại tuy đã qua đào tạo đại học, cao đẳng 
hoặc trung học... nhưng vẫn quen với lốì sông nông dân hoặc tiểu thị dân.

Đa sô cán bộ, công chức được rèn luyện thử thách trong quá trình đấu 
tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lập trường kiên định. Cán 
bộ lãnh đạo chủ chót ở các câ'p từ trung ương đến cơ sở nhâ't là cán bộ lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Đoàn thế có bản lĩnh và kinh nghiệm chính trị, vận động nhân 
dân tích cực thực hiện đường lổì đổi mới. Số đông cán bộ, công chức vẫn giữ được 
đạo đức, phẩm chát cách mạng, lôi sốhg lành mạnh, không xa rời dân.

2.  Thực trạng về xử lý kỷ luật và vi phạm đạo đức cán bộ, công 
chức hiện nay

Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII đã đánh giá “Một bộ phận cán bộ thoái 
hóa biến chất về đạo đức, lôi sông, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn 
lậu, làm giàu bâ't chính, lãng phí của công, quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng 
độc đoán; có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tô 
chức kỷ luật, phát ngôn và làm việc tùy tiện, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm 
trọng”. Trong phần này của bài viết của chúng tôi muôn nói rõ hơn về sự suy 
thoái đạo đức của bộ phận cán bộ, công chức này bởi lẽ những biểu hiện tiêu cực 
này đang có chiều hướng phát triển, làm sói mòn bản châ't cách mạng của đội 
ngũ cán bộ, công chức, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm lòng tin của 
nhân dân vào chế độ.

Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đô’i với cán bộ công chức. Tính trong 7 
năm từ 1993 đến 1998 sô' cản bộ, công chức bị xử lý kỷ luật vê các vi phạm có 
liên quan đến đạo đức cản bộ, công chức là 2.193 trong tổng sô' gần 7 nghìn cán 
bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; chiếm tỉ lệ trên 30%. Các vi phạm của cán bộ, 
công chức trên một số lĩnh vực: Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong việc 
thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, gia đình có công. Do mưu lợi cá nhân 
đã cố tình làm sai quy định, nên đã bị xử lý kỷ luật tính từ 1994 đến 1998 là 67 
cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật về vâ'n đề thuế tính trong 
3 năm từ 1997 đến 1999 là 125.

Kết quả xử lý về hình sự đô'i với cán bộ, công chức: Trong các năm từ 1994 
đến 1998 đã đưa ra truy tô' trưốc pháp luật trên 300 cán bộ, công chức, trong đó 
năm 1994 là 11 người, năm 1996 là 41 người, năm 1997 là 117 người và năm 
1998 là 205 người.

Những biểu hiện suy thoái về đạo đức đã biểu hiện cụ thể: Tôn sùng chủ 
nghĩa cá nhân, lấy lợi ích cá nhân làm cơ sở chính cho ý thức đạo đức. Không 
quan niệm tự do cá nhân là sự tự nhận thức đế vươn tới hoàn thiện do đó đã 
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dẫn đên tự do cực đoan, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Sô' có tư tưởng này xem 
thường các chuẩn mực đạo đức cộng sản. An phận thủ thường, giữ mình sao cho 
không bị chê cười, không làm gì quá sức .nhưng cũng không để bị đánh giá là 
yếu kém. Sô này tuy không có những dâu hiệu thể hiện rõ sự xuống cấp về 
phẩm chát đạo đức nhưng cũng không thể hiện được vai trò tác dụng tích cực. 
Vun vén cá nhân, đút lót, hôi lộ, biển thủ công quỹ; không bị phê phán, không 
bị xử lý; cá biệt có trường hợp cònđược cất nhắc, đê' bạt, thuyên chuyển đến chỗ 
tôt hơn.

Xét về mặt quan hệ giữa công chức với đồng nghiệp, các biểu hiện cụ thể 
của sự suy thoái về đạo đức cán bộ, công chức, đó là: Hiện tượng trao đổi có tính 
chất ngang giá, mua quan bán chức, “ông đưa chân giò bà thò chai rượu”. Sự 
đoàn kết mang tính liên minh mà trong đó mỗi bên đều có lợi. Tình trạng tranh 
giành quyền lực, bè cánh, dùng thủ đoạn triệt phá lẫn nhau. Thực tế trên đưa 
người ta rơi vào hai trạng thái hoặc là phải nín nhịn, cam chịu để có được sự 
đoàn kết giả hiệu hoặc là đấu tranh mà thường kết cục là kẻ mat, người được, 
kẻ đi người ở, nhiều khi chẳng có lợi cho người trong cuộc. Đâu tranh phê bình 
và tự phê bình bị buông lỏng, nặng về thỏa hiệp không thẳng thắn phê bình và 
tự phê bình trước những biểu hiện sai trái của cá nhân và đồng nghiệp.

Xét vê' mặt quan hệ giữa cán bộ, công chức với dân, các biểu hiện cụ thể 
của sự suy thoái vê' đạo đức cán bộ, công chức đó là: Cán bộ, công chức dường 
như cảm thây người dân chỉ làm phiền đến mình. Tệ hại hơn là coi vị trí công 
tác như là phương tiện hữu hiệu để kiểm tiền của dân, loại cán bộ này coi việc 
nhận quà biếu khi giải quyết công việc của mỗi tô chức hay cá nhân nào đó là 
chuyện bình thường. Do đó từ chỗ là người có nghĩa vụ, trách nhiệm phải thực 
hiện họ chuyển thành người hưởng quyền lợi. Ngược lại, công dân, tổ chức có 
quyền lợi phải được bảo vệ trở thành người có nghĩa vụ trách nhiệm.

Xét vê mặt quan hệ giữa công chức với Nhà nước các biểu hiện cụ thể của 
sự suy thoái vê đạo đức cán bộ, công chức đó là: Coi'Nhà nước như “bầu sữa mẹ” 
cần khai thác, tận dụng. Hễ có dịp là xà xẻo tiền của Nhà nước với những thủ 
đoạn tinh vi, đa dạng. Tình trạng hưởng tỷ lệ phần trăm sau mỗi chữ ký câ'p 
phát trên các lĩnh vực tài chính, xây dựng, đầu tư... thậm chí có cả sự tham gia 
của cán bộ, công chức cao câ'p của Đảng và Nhà nước. Tình trạng “sử dụng đồng 
tiền” khi giải quyết công việc đã trở thành tương đốì phổ biến trong quan hệ 
hành chính giữa các cơ quan, tổ chức; nhiều cá nhân, tổ chức coi đó là chuyện 
thường tình của xã hội hiện thời hoặc đưa ra lời ngụy biện vụng về cho chúng. 
Tình trạng tiêu xài lãng phí, Pháp lệnh vê' thực hành tiết kiệm không được thực 
thi một cách triệt để hoặc còn thực hiện một cách hình thức.
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Bên cạnh sự sa sút về ý thức vối tiền của của Nhà nước, của nhân dân, các 
biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về đạo đức cán bộ, công chức đó là: Sự suy 
giảm ý thức đốì với hoạt động công vụ; giảm tinh thần tận tụy, giám chịu trách 
nhiệm đối với công việc, vởi nhà nước. Khi thành công thì nhiều người cũng 
muôn kể thành tích, nhưng khi thất bại thì lẩn tránh trách nhiệm. Vì lợi ích 
của cá nhân, vì đồng tiền sẵn sàng bán cả những thông tin, bí mật quốc gia cho 
nước ngoài. Khi mà có lợi cho bản thân thì lợi ích chưng, lợi ích quốc gia chỉ là 
thứ yếu hoặc khi không có lợi cho cá nhân thì người ta có thê xét lại cả định lý 
Pitago. Đó là triết lý đạo đức nguy hiếm mà không ít cán bộ, công chức đang 
thực hành.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Về ỉihận thức: Do sự nhận thức méo mó, không đầy đủ (theo kiêu thầy bói 
xem voi) về hệ ý thức tự do cá nhân. Cũng do sự nhận thức không toàn diện về 
kinh tế thị trường nên đã có khuynh hưống đồng tiền hóa, tính bằng tiền các 
quan hệ tình cảm, đạo đức của con người với con người. Thậm chí có quan niệm 
tiền là thước đo của đạo đức, nhân cách mà đồng tiền đó lại không phải do mồ 
hôi công sức của họ làm ra.

Về chính sách: Lương chỉ là một phần thu nhập trong lao động của cán bộ, 
công chức và khoản này thực tế không đám bảo cuộc sốhg cho công chức và gia 
đình họ; đó còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức chỉ cân 
làm đủ giờ chứ không cần làm hết việc, thiếu sức sáng tạo và lòng nhiệt tình, 
tinh thần tận tụy vì công việc. Thậm chí có nơi, có lúc cán bộ, công chức theo 
lịch, theo ngày đến công sở nhưng để “uốhg trà, bàn chuyện” là chủ yêu còn 
“làm việc” lại ở những chỗ khác.

Về mặt chủ quan cá nhân: Một bộ phận cán bộ, công chức có quyền đã bị 
lòng tham và động cơ làm giàu bât chính điều khiến. Người ta đã tông kêt răng 
chủ thể của hành vi tham nhũng là quan chức chứ không phải lốp công chức 
bình dân.  

về thể chế quản lý của chúng ta còn có nhiều nhược điểm, không sát với 
thực tại, thiếu tính khả thi, nhiều chính sách có kẽ hở tạo cơ hội cho sự luồn 
lách, lợi dụng.

Một nguyên nhân cuổì cùng đó là vai trò của tổ chức, của đoàn thê. Điêu 
rất dễ nhận thây là cán bộ, công chức trong tập thế có tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể vững mạnh, có không khí đoàn kết, có sự quan tâm tới đời sống 
của nhau và giáo dục thường xuy.ên về ý thức đạo đức thì ít bị sa sút vê phám 
châ't đạo đức hơn.
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3.  Kiên nghị về phương hướng, biện pháp củng cố và nâng cao đạo 
đức cán bộ, công chức.

Phương hướng

Xây dựng Luật đạo đức công chức, nói chung luật sẽ tiếp cận theo 4 giác độ 
chính: Thái độ cá nhân; Quan hệ vối cơ quan; Quan hệ vởi đồng nghiệp, cấp 
dưới và câ'p trên; Quan hệ với dân chúng và xã hội.

Đê tiêp cận được với Luật đạo đức công chức, trưốc mắt cần tạo lập các 
điều kiện nhát định, đó là:

+ Điều kiện pháp lý: Hoàn thiện thể chế pháp lý về công chức, công vụ, về 
thành lập và giải thể cơ quan hành chính Nhà nưốc; về phân quyền, ủy quyền.

+ Điều kiện tô chức: Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý công chức. Phân 
loại công việc, ngạch bậc, chức danh, chức vụ công chức rõ ràng được biểu hiện 
trong bố trí nguồn nhân lực của từng cơ quan.

+ Điều kiện tài chính: Đề cao chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực. Hệ thông tiền lương công bằng và đủ nuôi sông gia đình, bản thân. Chế độ 
bồi dưỡng ngoài lương. Phát triển các dịch vụ công thu tiền.

+ Điều kiện kỹ thuật: Công khai hóa quản lý nguồn nhân lực. Hiện đại 
hóa công sở, vi tính hóa các hoạt động công vụ. Đổi mởi phong cách và lề lối 
làm việc.

Biện pháp

Công tác giáo dục tuyên truyền, phê phán kịp thời những hiện tượng tiêu 
cực, biểu dương những cá nhân tích cực. Việc giáo dục đạo đức cán bộ, công chức 
không phải chỉ làm khi người ta trở thành cán bộ, mà phải có những hình thức 
thích hợp ngay khi họ vào các trường đại học, trung học.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế  xã hội. Tiếp tục cải cách chế độ 
tiền lương sao cho lương vừa là thu nhập nhưng cũng đồng thời là động lực vật 
chất khuyến khích lao động. Hoàn thiện một bước nữa về công tác đánh giá, đề 
bạt, sử dụng cán bộ.

Giữ nghiêm pháp chế, trưồc hết phải hoàn thiện các công cụ pháp lý; làm 
tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; Tăng cường công tác kiểm 
tra thanh tra; Xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật cho dù 
cán bộ, công chức ây là ai, ở cấp nào; Thực hiện nghiêm pháp chế XHCN đúng 
như tinh thần Lênin đã nói: Không có pháp luật của tỉnh Kaluga hay tỉnh 
Kazan mà chỉ có pháp chế của toàn nước Nga thống nhâ't.
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Tăng cường kỷ luật và sức chiến đâ'u của Đảng. Thực hiện tốt công tác đấu 
tranh phê bình và tự phê bình; Uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sa 
sút vể đạo đức của cán bộ, công chức; Tuyệt đôi chống chủ nghĩa cá nhân, lối 
sông thực dụng, thói mặc cả theò kiểu con buôn trong công tác của cán bộ, đảng 
viên, công chức.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, GÓP PHAN c h o n g  t h a m  
NHŨNG, XÂY DỤNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC v ũ n g  mạ n h

TS. ĐÀM HOÀNG THỤ

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt Nam, trong suốt quá trình tham gia đâu tranh cách mạng giành 
và giữ độc lập dân tộc đã luôn thể hiện được vai trò quan trọng: Trung thành, 
sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trên mọi lĩnh vực để góp phần xây dựng — bảo vệ 
Tô quốc Việt Nam XHCN ngày càng ổn định và phát triển, xứng đáng là niềm 
tin, là công bộc của nhân dân ta từ trước tới nay. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ Tô quốc và nhất là trong cuộc đâu tranh chông những tư tưởng diễn biến hòa 
bình, xây dựng phát triển kinh tê thực hiện đường lô’i đổi mởi phát triển nền 
kinh tế thị trường định hưởng XHCN, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt 
Nam về cơ bản đã giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị. Tại Hội nghị lần 
thứ III Ban châ'p hành Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “cán bộ là 
nhân tô’ quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của 
Đảng của đâ’t nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng 
Đảng”1 11’. Tuy nhiên, có một sô’ cán bộ, công chức, viên chức đã từng là những 
người con trung hiếu có quá trình lăn lộn, công hiến hy sinh cho sự nghiệp cách 
mạng, có bề dày thành tích đã không giữ được phẩm hạnh, bản lĩnh, không 
đứng vững trước những cám dỗ mới của đồng tiền, nên đã vi phạm pháp luật, 
phải trả những giá quá đắt như trong các vụ án: Tamexco, EpcoMinh Phụng, 
Tân Trường Sanh, Thủy Cung Thăng Long (Hà Nội); Mường Tè (Lai Châu); 
Hang Dơi (Lạng Sơn); Mai Văn Huy (Đồng Tháp); Lã Thị Kim Oanh (Bộ nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn); Khánh Trắng (Hà Nội); Năm Cam (TP. Hồ 
Chí Minh) và nhiều vụ án kinh tê  xã hội khác... đã và đang dần dẩn được làm 
sáng tỏ...

1. Vãn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, 1997,
Tr. 66. •  •  •  •

Thực trạng nêu trên là sự trả giá quá đắt của mỗi cá nhân và là bài học 
chung cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước 
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ta. Bài học đó cần được đánh giá bằng việc nhìn thẳng vào sự thật để rút ra 
những kinh nghiệm thiết thực:

 Trong bước chuyên đổi của nền kinh tế thị trường, một bộ phận không ít 
cán bộ, công chức, viên chức do thiếu kinh nghiệm, chưa được chuẩn bị đầy đủ 
những kiến thức, lại thiếu tu dưỡng đã nóng vội, làm ăn theo kiểu chộp giật, 
choáng ngỢp trước những thu lợi bâ't chính dễ dàng, dẫn đến tham nhũng và vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng như các vụ án nêu trên là ví dụ.

 Do mất cảnh giác, thiếu rèn luyện đạo đức cách mạng, nên có một số cán 
bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao đã phải trả giá trưóc những toan tính của 
những kẻ mưu toan vụ lợi, điển hình như Năm Cam. Đây không phải chỉ là bài 
học mà còn là một tổn thất trong cuộc đấu tranh phòng chông tội phạm, đấu 
tranh chông tham nhũng... trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta.

  Sự đánh giá, bô' trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức còn nặng về 
hình thức dân chủ tập thể, chưa quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá 
nhân. Ví dụ: khi xem xét để bổ nhiệm một cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong 
một cơ quan, đơn vị tổ chức của Đảng hoặc Nhà nưởc (như một sô' cán bộ trong 
các vụ án) có nhiều ngành, nhiều câ'p tham gia, nhưng không quy rõ trách 
nhiệm quản lý của câ'p nào là chính, nên không có sự giám sát, kiểm tra kịp 
thời để nắm được những diễn biến tư tưởng và hành động của họ, đã dẫn đên 
những vi phạm, mà lại do chính quần chúng nhân dân phát hiện, tô' giác.

  Cuộc đấu tranh chông tham nhũng là chủ trương thực hiện thường 
xuyên của Đảng và Nhà nưỏc nhưng trong hành động chưa thực sự kiên quyêt, 
toàn diện,sâu sắc, còn nặng về hình thức, dựa vào các vụ án đã được phát hiện 
là chính, hữu khuynh trong xử lý, thiếu sự kiểm tra thường xuyên để phát hiện, 
ngăn ngừa, do đó tình trạng tham nhũng hiện nay vẫn ngày càng nghiêm trọng 
và phức tạp, đúng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khăng 
định: “Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lô'i sông 
ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là râ't nghiêm trọng. Nạn tham 
nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thông chính trị và nhiều tổ chức kinh tê là 
một nguy cơ lân đe dọa sự sông còn của chê' độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu 
còn khá phổ biên” . Đây là một trong bốh nguy cơ đe dọa chủ nghĩa xã hội và 
sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, trong giai đoạn mối.

(1)

  Cơ chê' phôi hợp quản lý giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền ở 
nhiều cơ sở còn nhiều thiếu sót, chưa đồng bộ, vì vậy chưa phát huy được sức 

1. Vãn kiện Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, 2001, tr76
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mạnh của cơ chê Đảng lãnh đạo  Nhà nước quản lý  Nhân dân làm chủ, thực 
tế ở những nơi có vụ án lởn xẩy ra có phần do thiếu sự phôi hợp, buông lỏng việc 
quản lý đảng viên, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trong giai đoạn mơi, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX dã đề ra là: từ nay đến nàm 
2020 nước ta sẽ trở thành nước công nghiệp, thời cơ và thách thức mới đã và 
dang đặt ra cho nước ta. Các thế lực chông phá nưốc ta cả về chính trị và kinh 
tê sẽ không từ âm mưu thủ đoạn nào đôi với cán bộ, công chức, viên chức Nhà 
nước, nhất là cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cao câ'p của Đảng và Nhà 
nước ta. Vì vậy, trong các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đốì với cán bộ, 
công chức, viên chức Nhà nước trong giai đoạn mới cần tập trung một số hướng 
chính sau đây:

1.  Cần tăng cường biện pháp nâng cao chát lượng quản lý giáo dục bằng 
chính trị  tư tưởng. Đây là biện pháp quản lý về mặt nhận thức, nó chi phôi 
toàn bộ hành vi hoạt động của con người. Vì vậy, việc thường xuyên nâng cao 
chát lượng giáo dục chính trị tư tưởng phải được coi như mục tiêu chiến lược 
quan trọng nhất trong đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng để cương quyết 
đấu tranh chông lại những diễn biến tư tưởng phi cách mạng, phi dân tộc, phi 
chủ nghĩa xã hội, nhằm bảo vệ toàn vẹn sự nghiệp xây dựng và phát triển đâ't 
nưởc của nhân dân ta.

2. Tô chức và cán bộ là hai yếu tô' quan trọng nhâ't câ'u thành một đơn vị tô 
chức, cái nọ quyết định sự tồn tại và phát triển của cái kia, nhưng tổ chức và 
cán bộ lại thường là nguyên nhân của mọi nguyên nhân (như Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ VI đã khẳng định) vãn luôn là bài học thường trực trong công tác 
tô chức cán bộ. Vì vậy, cai cách hành chính cần phải kiên quyết sắp xếp các tổ 
chức còn chồng chéo, kém hiệu lực, hiệu quả trong các tổ chức Nhà nước cũng 
như tổ chức Đảng. Đô'i với cán bộ, phải đổi mới hình thức xem xét, đánh giá và 
sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để giao nhiệm vụ đúng lúc, đúng chỗ, đúng 
thời điểm mới phát huy được năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Đã đến 
lúc có thể ở các khu vực: sự nghiệp và sản xuâ't kinh doanh cần thực hiện biện 
pháp thi tuyển lãnh đạo, vừa giúp tuyển chọn được người tài, vừa kích thích 
mọi cán bộ, công chức, viên chức có ý chí phân đâ'u vươn lên đê đạt được vị trí 
công việc thích đáng,, vừa thực hiện công khai, dân chủ, công bằng một cách 
minh bạch, trên cơ sở đó sẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng có châ't lượng, 
hiệu quả hơn. Hiện nay Vụ Công chức, Viên chức  Bộ Nội vụ đang được giao 
nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng quy chế thi tuyển Giám đốc, Tổng giám đốc... hy 
vọng sẽ góp phần mở ra bước đột phá trong công tác thi tuyển lãnh đạo và nâng 
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cao cha't lượng quản lý nhân tài; quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời 
kỳ mới. Đốì với những cán bộ, công chức, viên chức vô tổ chức, vô kỷ luật, lợi 
dụng vị trí tổ chức của Đảng và của Nhà nước để làm ăn phi pháp cần có biện 
pháp kiên quyết để xử lý thích đáng.

3.  Luật lệ, cơ chế chính sách Nhà nước ban hành nhiều nhưng nội dung 
còn bát cập, đi vào cuộc sông còn ít, do đó chưa đáp ứng được vối yêu cầu, nhiệm 
vụ đặt ra, nhất là những cơ chế chính sách liên quan đến phát triển kinh tế của 
đất nước. Nhiều nội dung còn có “kẽ hở”, tiêu cực, tham nhũng lợi dụng. Đây là 
một khâu yếu về quản lý Nhà nưốc hiện nay, vì vậy cần có biện pháp nâng cao 
chất lương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác nghiên cứu, hoạch 
định chính sách, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật để quản 
lý đất nưốc, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ mới.

4.  Công tác thanh tra, kiểm tra có vị trí vô cùng quan trọng. Một trong 
những nguyên nhân chậm phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sai phạm và 
vi phạm pháp luật là do thiếu thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, công 
tác thanh tra, kiểm tra phải được tăng cường, củng cố thường xuyên; đặc biệt 
phải chọn lựa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám làm công tác thanh tra, 
kiểm tra, là những người thật sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, có 
tâm huyết vối công việc, có bản lĩnh kiên quyết, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm, trung thực, khách quan và gương mẫu... (đôi khi chấp nhận cả sự hy 
sinh) mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

5. Thực hiện đánh giá và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức nhất là đôi với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo theo 
các quy định của Đảng và Nhà nước. Đây là biện pháp quan trọng đê nâng cao 
chất lượng đánh giá và quản lý cán bộ, công chức, viên chức để vừa phân loại 
quản lý vừa có kế hoạch tiếp tục đào tạo phát triển hoặc để có biện pháp ngăn 
ngừa, bảo vệ cán bộ không vi phạm pháp luật. Đồng thời, thực hiện đúng việc 
quy trách nhiệm cá nhân trong việc để xẩy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng 
xảy ra trong cơ quan, đơn vị hoặc trong đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức, 
viên chức không có cha't lượng và không đúng quy định v.v...

6. Tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính 
quyền các cấp, nhằm thực hiện sự nhất quán nguyên tắc: Đảng thông nhất lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thôhg. chính trị, 
nhằm phối hợp quản lý giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể và hệ thống chính 
quyền các cấp để nâng cao chất lượng quản lý. Phải coi đó là giải pháp và nhiệm 
vụ trọng tâm thường xuyên, trong đó lấy sinh hoạt chi bộ là cơ bản và Nghị 
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quyết Trung ương VI lần 2 về xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện ngay từ ở 
các tổ chức cơ sở của Đảng. Như lời đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói 
tại Hội nghị Trung ương 6 khóa IX là "Cán bộ, công chức phải gương mẫu chấp 
hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Có công được khen thưởng, có tội bị xử 
phạt bất kê người đó là ai".
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TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐAU

CAO VĂN UY

Chúng ta nói nhiều đến việc đề cao trách nhiệm cá nhăn, đặc biệt là trách 
nhiệm của người đứng đầu, bởi vì nó quyết định sự thành công hay thất bại 
trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tô chức, ngành, lĩnh vực mà họ phụ 
trách, nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Phải chăng một trong 
những nguyên nhân chủ yếu là cơ chế điều chỉnh chưa đầy đủ và cụ thê?

Nói đến trách nhiệm của người đứng dầu, tức là nói đến vai trò, vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ mà họ phải thực hiện trên cương vị là 
người đứng đầu và nếu không thực hiện tốt thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trên 
cơ sở đó, trong lĩnh vực này có thế đề cập đến các vân đề sau đây:

I.  QUAN NIỆM VỂ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐAU

1.  Khái niệm “người dứng dầu"

Cụm từ “người dứng đầu’ là một thuật ngữ chính trị  xã hội, chỉ những 
người đang nắm giữ vị trí cao nhất, quan trọng nhát, có vai trò quyết định mọi 
hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội. Người đứng đầu 
cũng là người lãnh dạo, nhưng là người lãnh đạo sô một, người lãnh đạo cao 
nhãt trong một tập thể lãnh đạo như: ban lãnh đạo, ban thường vụ, ban bí thư, 
ban chà'p hành, ban giám đốc, ban chủ nhiệm, ban qưản lý, ban chỉ huy, ban 
điều hành... điều đó có nghĩa là chỉ có cấp trưởng hay còn gọi là thủ lĩnh mới là 
người đứng đầu và không có hai người đứng đầu trong một cơ quan, đơn vị, 
đoàn thể, tổ chức. Theo quan niệm đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thế, 
tổ chức thuộc hệ thông chính trị của Nhà nước ta từ Trưng ương đến cơ sở, trong 
bài viết này gọi chung là “người dứng đầu”, gồm có:

về Đảng'. Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan 
các cấp; bí thư đảng bộ các khối trực thưộc Trung ương, bí thư đảng bộ các cơ 
quan thuộc Quốc hội; bí thư đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; bí thư đảng bộ câ'p tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương; bí thư 
đảng bộ các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh, huyện và tương đương; bí thư đảng 
bộ cấp quận, huyện và tương đương; bí thư đảng bộ cấp xã, phường và tương 

250

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đương; bí thư đảng bộ tòa án nhân dân các cấp; bí thư đảng bộ viện kiểm sát 
nhân dân các câ'p; bí thư đảng bộ các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 
các câ'p; bí thư đảng bộ các doanh nghiệp quốc doanh; bí thư đảng bộ các đơn vị 
hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp các câp như: giáo dục  đào tạo, y tế, văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, thế’ thao; bí thư đảng bộ các đoàn thể, tổ chức chính 
trị  xã hội, xã hội  nghề nghiệp các cấp.

Về Nhà nước: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; 
Chánh án Tòa án nhân dân các câ'p; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các 
câ'p; thủ trưởng các cơ quan thuộc Quốc hội; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; tống cục trưởng, vụ trưởng, cục trưởng, 
viện trưởng, trưởng phòng; Chủ tịch HĐND, UBND các câ'p; thủ trưởng các cơ 
quan, ban, ngành thuộc tỉnh, quận, huyện và tương đương; tổng giám đốc, 
giám đôc, tống biên tập, trưởng ban, trưởng phòng các cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình các cấp; tông giám đổc, giám đốc, quản đốc, trưởng 
phòng, tô trưởng các doanh nghiệp quốc doanh; thủ trưởng các đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực sự nghiệp các câ'p như: giáo dục  đào tạo, y tế, văn hóa, 
nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Về các đoàn thể, tổ chức chính trị  xã hội, xã hội  nghề nghiệp: Chủ tịch 
Úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các câ'p, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt 
Nam các cấp; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp; Bí thư thứ nhâ't 
và Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các câ'p; chủ tịch Hội cựu 
chiến binh các cấp; chủ tịch Hội Nông dân các cấp; chủ tịch hoặc Tổng thư ký 
các hội xã hội — nghề nghiệp các câp.

2.  Khái niệm “trách nhiệm của người dứng dầu”

Trách nhiệm là một khái niệm rất rộng, liên quan mật thiết đến hầu hết 
các lĩnh vực trong cuộc sông của con người. Bất cứ một vấn đề gì trong hoạt 
động của cá nhân, gia đình hay xã hội đều liên quan đên trách nhiệm, gan vởi 
trách nhiệm. Như vậy, trách nhiệm là một vấn đế vô cùng phức tạp. Trong 
phạm vi bài viết này chỉ giởi hạn đề cập đên một sô vân đề cơ bản thuộc về 
trách nhiệm của người dứng đầu.

Trách nhiệm của người đứng đầu hiểu theo nghĩa khái quát là tổng hợp 
các bổn phận và nghĩa vụ phải thực hiện, cũng như hậu quả phải gánh chịu 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cương vị là người đứng đầu. Theo 
quan niệm đó, trách nhiệm của người đứng đầu trước hết phải là trách nhiệm 
pháp lý và trách nhiệm chính trị.

Trách nhiệm pháp lý: là việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ và nếu không 
hoàn thành thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đó cũng là việc phải nghiêm chỉnh 
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chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước; châ'p hành nội quy, quy 
chế, quy trình công tác, điều lệ hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nếu 
không hoàn thành hoặc có vi phạm thì cũng phải gánh chịu hậu quả, theo quy 
định ở các chế tài quy phạm pháp luật. Tương ứng với các mức độ không hoàn 
thành nhiệm vụ và các dạng vi phạm pháp luật, là các dạng trách nhiệm pháp 
lý: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách 
nhiệm kỷ luật hay còn gọi là trách nhiệm công vụ, trách nhiệm vật châ't.

Trách nhiệm chính trị: là quyền và nghĩa vụ của công dân đôì vởi Tô quốc; 
quyền và nghĩa vụ của cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, tố chức mà họ là thành 
viên; quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu trong việc tố chức thực hiện nhiệm 
vụ và phải gánh chịu hậu quả do cơ quan, đơn vị, tố chức hay ngành, lĩnh vực 
được giao phụ trách, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm pháp luật, vi 
phạm quy định, quy chế, quy trình công tác, điều lệ hoạt động, để xảy ra hậu 
quả nghiêm trọng, hoặc để câ'p dưối lợi dụng danh nghĩa, cương vị nhằm mục 
đích trục lợi như tham nhũng, mà bản thăn người đứng đầu không trực tiếp 
thực hiện hay gây ra. Trong trường hợp này, trách nhiệm chính trị đồng nghĩa 
với trách nhiệm quản lý. Tương ứng với việc không hoàn thành nhiệm vụ và các 
mức độ vi phạm, là các hình thức xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hình thức xử 
lý cao nhất theo trách nhiệm chính trị là chấm dứt tư cách của cương vị đang 
đảm nhiệm, được thực hiện theo một trong các hình thức như từ chức bắt buộc, 
miễn chức hoặc cách chức, tùy theo tính chát và mức dộ vi phạm.

Trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị có mốì liên hệ mật thiết, 
gắn bó vối nhau, là cơ sở trách nhiệm cá nhân của người đứng dầu. Như vậy, 
cũng có nghĩa là, nói đến trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết phải nói 
đến trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị của họ.

II. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐAU

Về nguyên tắc, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt 
động công tác của cơ quan, đơn vị, tố chức, ngành, lĩnh vực họ phụ trách, từ 
công tác chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự dến các hoạt động 
chuyên ngành, nhất là dốì với các lĩnh vực quan trọng như quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, đang tồn tại nhiều vá'n đề nghiêm trọng, nhức nhôi như tham 
nhũng, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông...

Tùy vị trí và cương vị phụ trách mà trách nhiệm cũng được xác định tương 
ứng. Người đứng đầu ở cấp vĩ mô, cáp đề ra chính sách và quyêt định những 
vấn để lớn thuộc về chủ trương, đường lối, cấp chỉ đạo và kiểm tra việc thực 
hiện, thường gắn nhiều hơn với trách nhiệm chính trị. Người đứng đầu ở cấp vi 
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mô, do điều kiện và tính chất công tác, chủ yếu là thực hiện, phải trực tiếp quản 
lý, điều hành, giải quyết những công việc chuyên môn, cụ thể hàng ngày mang 
tính sự vụ, thường gắn nhiều hơn với trách nhiệm pháp lý. Song, nói chung dù ở 
cương vị nào thì người đứng đầu cũng vẫn phải chịu trách nhiệm cả về chính trị 
lẫn pháp lý, nêu đê xảy ra vi phạm trong phạm vi phụ trách.

Tuy nhiên, phạm vi trách nhiệm của người đứng đầu còn phụ thuộc vào sự 
phân cấp, ủy quyền và các quy định của pháp luật. Cũng không thể gán cho 
người đứng đầu tâ't cả mọi trách nhiệm một cách cứng nhắc, máy móc. Sẽ là 
không thực tế và không đúng nếu mọi vi phạm, sai lầm, khuyết điểm xảy ra 
trong phạm vi phụ trách đều quy tất cả cho người đứng đầu, trong khi đã có sự 
phân câ'p, ủy quyền một cách cụ thể mang tính pháp lý. Điều đó cho thây vâ'n để 
cần đặt ra là phải có các quy định, quy chế thật rõ ràng và cụ thể về trách 
nhiệm của người đứng đầu.

Đê có thê đảm đương nhiệm vụ được giao, người đứng đầu phải bảo đảm 
các tiêu chuẩn mang tính bắt buộc, đồng thời cũng là yêu cầu của trách nhiệm, 
đó là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng một dạ tuyệt đôì trung 
thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; có dũng khí 
của người thủ lĩnh, dân chủ nhưng phải tập trung, quyết đoán, dám làm, dám • 
chịu; am hiểu luật pháp và có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội và các lĩnh vực chuyên môn cần thiết; nắm chắc chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tô chức được giao phụ trách, 
cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích, bổn phận và nghĩa vụ của 
bản thân; có tầm suy nghĩ chiến lược, nhận thức các quy luật khách quan; có 
văn hóa và trí tuệ; trung thực, công tâm, trong sạch, liêm khiết.

III.  Cơ CHẾ ĐIỂU CHỈNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐAU

Cơ chê diều chỉnh trách nhiệm theo quan niệm pháp chế là một hệ thông 
thông nhâ't các phương tiện pháp lý (quy phạm pháp luật, quyết định áp dụng 
pháp luật, quan hệ pháp lý, hành vi thực tế thực hiện quyền và nghĩa vụ 
pháp lý) và các phương tiện hành chính (chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, 
quyết định, quy định, nội quy, quy chế, quy trình, điều lệ hoạt động), thông 
qua đó thực hiện sự tác động của pháp luật và hành chính lên các quan hệ xã 
hội, nhằm đạt các mục tiêu của sự điều chỉnh trách nhiệm, tạo ra trật tự 
hành chính.

Cơ chế điều chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu còn được hiểu theo 
khái niệm tương ứng. Trách nhiệm gắn vối quyền hạn, quyền lợi gắn vối nghĩa 
vụ, nó liên quan mật thiết vối nhau, điều chỉnh hoạt động của người đứng đầu.

253

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cơ chế điểu chỉnh trách nhiệm là một trong những vấn dề có tính quyết 
định đến việc đề cao trách nhiệm cá nhân, dặc biệt là trách nhiệm của người 
đứng đầu. Nếu không có cơ chế điểu chỉnh thì tâ't cả những gì nói về trách nhiệm 
cuối cùng cũng chỉ là những khẩu hiệu mang tính chất hô hào chung mà thôi. Bởi 
vậy, vấn đề quan trọng trước hết là phải tích cực xây dựng, bố’ sung và hoàn thiện 
cơ chế điều chỉnh trách nhiệm. Chúng ta đã có những bài học thấm thìa về việc 
không thê quy trách nhiệm cá nhân đốì vởi người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị, 
tố chức, ngành, lĩnh vực mà họ phụ trách, xảy ra những sai lầm, khuyết điểm, 
nhiều khi rất nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu, phải chăng 
là cơ chế điều chỉnh trách nhiệm chưa thật đầy đủ, rõ ràng và cụ thể?

Đê khắc phục tình trạng trên và từng bưởc hoàn thiện cơ chê điều chỉnh, 
để cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, Đảng và Nhà nước ta đã có 
chủ trương, biện pháp tích cực và kiên quyết, thê hiện trong các văn bản quy 
phạm pháp luật và những quyết định, quy định mối vê công tác lãnh đạo và 
quản lý. Thực hiện chủ trương này, Thành ủy thành phô' Hồ Chí Minh đã ban 
hành Quy định sô' 428/QĐTU ngày 21/10/2002 về "trách nhiệm của người có 
chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tô chức trong việc phòng chống tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí". Theo quy định này, những đảng viên, cán bộ là người đứng 
đầu cơ quan, tô chức không thực hiện dầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ để cho cấp 
phó (hoặc trưởng bộ phận do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh 
đạo) có những hành vi tham ô, nhũng nhiễu nhân dân, gây lãng phí tài sản nhà 
nước, cô' ý làm trái quy định nhà nước nhằm thu lợi bâ't chính thì tùy theo mức 
độ vi phạm, phải bị xem xét xử lỹ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính hoặc xử lý 
theo quy dịnh của pháp luật. Đây là văn bản đầu tiên ở nước ta trong thời kỳ 
đối mối, quy định một cách cụ thề về vấn đề này ở địa phương, về mặt Nhà 
nưốc, một Nghị định của Chính phủ vê việc xử lý trách nhiệm đô'i vơi người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tiêu cực, tham nhũng là một yêu cầu khách 
quan và câ'p bách.

IV.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VE VIỆC HOÀN THIỆN cơ CHÊ' ĐlỂU 
CHỈNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐAU

Đe việc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu có những chuyến 
biến thực sự đi vào nê nêp, cơ chê điểu chỉnh trách nhiệm cần được xây dựng và 
hoàn thiện một cách đồng bộ, những điểm cơ bản như sau:

1.  Xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân và vì dân; tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng 
bộ, theo chủ trương, đường lô'i của Đảng.
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2.  Nghiên cứu bố sung, sửa đôi một cách căn bản các quyết định, quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế, điểu lệ, quy trình công 
tác của các cơ quan, đơn vị, tố’ chức trong hệ thốhg chính trị, theo hướng tổng 
thế, dồng bộ, cụ thể, tránh trùng lắp, chồng chéo và để cao trách nhiệm cá 
nhân, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm tăng cường kỷ cương 
phép nưốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, hạn chế và 
đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3.  Đây mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước (cải cách thủ tục 
hành chính, cải cách bộ máy, cải cách công vụ) theo hưỏng tinh gọn, giảm đầu 
môi, hoạt động có hiệu quả; phân định rõ giữa khu vực hành chính và khu vực 
sự nghiệp, giữa hành chính công và dịch vụ công; nghiên cứu và ban hành kịp 
thòi các cơ chê thích hợp đôi với các khu vực này.

4.  Quy định rõ trách nhiệm tập thê và trách nhiệm cá nhân, cụ thê hóa các 
lĩnh vực mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; quy định cụ thế trách 
nhiệm, quyên hạn, bôn phận và nghĩa vụ của người đứng đầu; thực hiện nguyên 
tắc “một việc chỉ giao cho một cơ quan và một người phụ trách”. Đây là vâ'n đề 
rất quan trọng, quyết định việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người 
đứng đầu.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác đào tạo, bồi 
dưỡng theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc hệ thông chính trị có đủ trình độ nhận thức về lập trường chính trị, văn 
hóa, đạo đức cũng như các vấn đề về luật pháp và quản lý hành chính nhà nước.

6.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, kết 
hợp chặt chẽ vởi sự kiếm tra, giám sát của nhân dân theo quan điếm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiêm tra” và thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sở. Xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, kể cả việc đưa ra truy tố trưóc 
pháp luật, đồng thời cũng xử lý nghiêm những ai bao che, dung túng cho những 
người vi phạm, không có ngoại lệ.

7.  Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tiền để 
cho việc tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Chúng ta tin tưởng rằng với cơ chê điều chỉnh trách nhiệm cá nhân đang 
được tích cực hoàn thiện, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ được đề cao theo 
các yêu cầu mới. Chúng ta cũng hy vọng và mong muốh rằng, các đại biểu Quốc 
hội là người đứng đầu các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu HĐND là người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tố’ chức ở địa phương, các quan chức trong bộ máy 
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hành chính công quyền của nhà nước, khi trả lời chát vâ'n trưởc Quốc hội, 
HĐND hay trước cử tri đồng thời cũng là nhân dân, sẽ không nói: “Bộ chúng tôi, 
cơ quan chúng tôi, đơn vị chúng tôi xin nhận khuyết điểm và xin chịu trách 
nhiệm", mà sẽ nói một cách hết sức có trách nhiệm là: “Tôi, với cương vị là... 
xin nhận khuyết điểm và xin chịu trách nhiệm'. Điều đó cũng có nghĩa là quá 
trình nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trách nhiệm của 
người đứng đầu, đang là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay ở nước ta.
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KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG THA HÓA 
TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

TS. TRẦN MINH ĐOÀN

1. Tha hóa

Khi ánh sáng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và tư tưởng nhân văn 
chiếu rọi vào đêm trường trung cổ thì khái niệm tha hóa xuâ't hiện. Ta có thể 
tìm thây nguồn gô'c tư tưởng về “tha hóa” ở những đại diện của phong trào 
Khai sáng ở Pháp (Rútxô), ở Đức (Gơtơ, Sinlơ). Hêghen và Phoiơbắc đã 
phát triển tư tưởng “tha hóa” một cách đầy đủ hơn. Tuy vậy, phải tói C.Mác 
và Ph.Àngghen thì khái niệm “tha hóa” mới gắn với đời sông thực tiễn, mới 
được coi là công cụ trong bậc thang nhận thức và phương pháp tư tưởng của 
giai câp vô sản.

“Tha hóa”, theo C.Mác và Ph.Ăngghen là một khái niệm nói lên: Một là, 
quá trình và những kết quả chuyển hóa của các sản phẩm hoạt động của con 
người (cả hoạt dộng thực tiễn: những sản phẩm lao động, đồng tiền, các quan hệ 
xã hội... lẫn hoạt động tư tưởng, lý luận) cũng như những đặc tính và năng lực 
của con người thành một cái gỉ độc lập đốì với con người và thốhg trị con người; 
hai là, sự chuyên hóa của những hiện tượng và quan hệ nào đó thành một cái gì 
khác với bản thân chúng, sự bóp méo uà xuyên tạc trong ý thức của con người 
những quan hệ sinh sông hiện thực của họ.

2. Hủ hóa

Theo nghĩa thông thường của từ này thì “hủ hóa” là sự thay dổi, chuyển 
hóa từ cái tôt đẹp, đúng dan, cao thượng thành cái đồi bại, xâu xa, lạc hậu. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh không dùng khái niệm tha hóa, Người thường dùng khái niệm 
“hủ hóa" với ý nghĩa như trên và tương dồng vởi khái niệm “tha hóa”. Người 
viết: “Đề phòng hủ hóa. Cán bộ ta nhiều người “cúc cung tận tụy”, hết sức trung 
thành với nhiệm vụ, vối Chính phủ, với quôc dân. Nhưng cũng có người hủ hóa, 
lên mặt quan cách mạng hoặc là độc hành, độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư. 
Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và 
Đoàn thể”(1).

ỉ. Hồ Chí Minh: Toàn tập (Xuất bàn lẩn thứ hai) NXB CTQG, Tập 4, tr.21.
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Trong thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ngày 1710
1945, Người phê phán một sô'cán bộ mắc bệnh “hủ hóa”: "... Càng ngày càng xa 
xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?

Thậm chí lây của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. ông 
ủy viên đi xe hơi rồi bà ủy viên, cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi 
của công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu?”(1).

1. Sdd, T.4, tr.57.
2. Sdd, T.lò, tr.574.
3. Sdd, T.6, tr.48õ, 489.

Có một thời gian chúng ta hiểu khái niệm hủ hóa với nghĩa râ't hẹp, chỉ 
xoay quanh vân đề quan hệ nam nữ bất chính và chúng ta cũng đã phê phán 
nghiêm khắc “những người hủ hóa” đế giữ gìn phẩm hạnh của cán bộ, đảng 
viên. Từ ngày đổi mối nhiều người lại coi vâ'n đề quan hệ nam nữ chỉ là chuyện 
sinh hoạt, là đời tư nên cho qua, vì thế khái niệm “hủ hóa” ít được nhắc tói, ít 
được dùng trong sinh hoạt của Đảng.

Theo chúng tôi, đã đến lúc chúng ta nên trở lại với khái niệm “hủ hóa” mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng. Theo Người “hủ hóa” chính là chủ nghĩa cá 
nhân. Trong đó tệ quan liêu, tham ô, lãng phí là căn nguyên, chi phôi và 
phát sinh các tệ khác như kèn cựa địa vị, phe cánh, vô kỷ luật, vô tô chức, 
mất đoàn kết, gian dôi... Tất cả những bệnh hoạn ấy như những con vi trùng 
xâm nhập phá hoại cơ thể Đảng, làm tổn hại thanh danh Đảng. Đó thực sự là 
nguy cơ tiềm ẩn, liên quan đến sự mất còn của Đảng, của chế độ (Nghị quyêt 
Trung ương 5, khóa IX). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh quan liêu, tham ô, lãng 
phí... chính là hủ hóa.

Quan liêu là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chế độ ta là chế độ dân chủ, 
nếu ta không thực hành dân chủ thì chế độ dân chủ sẽ biến thành chê độ “quan 
chủ” và người cán bộ trở thành “ông quan liêu”.

“Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra nghiên cứu 
đến nơi đến chôn những công việc cần phải làm, việc gì cũng nắm không vững, 
chỉ đạo một cách đại khái, chung chung. Quan liêu là xa rời quần chúng, không 
đi sâu, đi sát, không hiểu rõ lai lịch, tư tưởng và công tác của cán bộ mình. 
Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, sợ phê bình và tự phê bình. Tác phong 
của những “ông quan liêu” là thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh 
đạo tập thể, phân công phụ trách”(2) 3. Người còn nói: Quan liêu là “Đôi vối công 
việc thì trọng hình thức... Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giây, 
chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn"'3>.
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Bệnh quan liêu đã gây biết bao tác hại, Lênin từng dự báo, nó có thể 
thiêu đôt sự nghiệp của những người cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo 
“Vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có 
mắt mà không thây suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ 
đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xá'u, những cán 
bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã â'p ủ, dung túng, che 
chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì 
trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”(1).

1. Sdd, T.6. tr.485, 489.
2,5. Sdd, T 10, tr.õ73, 574.
3,4. Sdd, T.G, ir.490.

Tham nhũng là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi tham nhũng là tham ô và 
Người đã vạch trần thực châ't xấu xa của những kẻ tham ô, Người gọi bọn họ là 
những ké ăn cắp, ăn trộm. Người viết “Tham ô là hành động xâu xa nhâ't của 
con người... Tham ô là lấy trộni của công, chiếm của công làm của tư... ”(2).

“Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:

Ăn cắp của công làm của tư

Đục khoét của nhân dân.

An bốt của bộ đội.

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ 
riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô.

Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:

"Ãn cắp của công, khai gian, lậu thuễ',(3).

Lãng phí là thế nào? Là hành vi trái với đạo đức kiệm cần, là phí phạm, 
hư hao tiền của, công sức của nhân dân. Lãng phí có nhiều biểu hiện: Lãng phí 
sức lao động, lãng phí nhân tài, lãng phí thời gian, tiền của, vật tư... “Lãng phí 
tuy không lây của công đút túi, song kết quả cũng râ't tai hại cho nhân dân, cho 
Chính phủ. Có khi tai hại. hơn nạn tham ô”(,|).

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, nhưng 
quan liêu lại là nguồn gốc trực tiếp của tham ô và lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ: “Kinh nghiệm chứng tỏ rằng: ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có 
tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiêu lãng 
phí, tham ô. Cho nên, muôn triệt đế’ chôhg tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết 
chông nguồn gốc của nó là bệnh quan liêu’’<5).

3.  Quan liêu, tham ô, lãng phí là kẻ thù của cách mạng, của nhân dân. 
Chính vì vậy mà làm theo Di huân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã có 
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nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉthị; Nhà nưởc ta đã có những quy phạm pháp 
luật và chính sách nhằm chống tệ quan liêu, tham ô, lãng phí. Nhưng sự suy 
thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ 
đảng viên chưa được ngăn chặn. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa 
sút phẩm châ't đạo dức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, 
tư tưởng cơ hội, thực dụng có chiều hướng phát triển. Đó là nguy cơ tiềm ẩn xa 
ròi bản chất tot đẹp của Đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân 
dân  một nhân dân trí tuệ và anh hùng đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Đảng, 
đã từng sông vởi lý tưởng của Đảng và chết cũng không xa. rời lý tưởng đó.

Chông kẻ thù “nội xâm” là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang thực 
sự là cuộc cách mạng, là cuộc chiến đâìi của văn hóa, văn minh chống bạo tàn. 
Cách mạng đòi hỏi một đường lốì, chủ trương sáng suốt. Cách mạng đòi hỏi sự 
chèo lái vững vàng, kiên cường và dũng cảm của toàn Đảng, từ Ban Cháp hành 
Trung ương cho dến mỗi đảng viên, vối tư cách là những chiên sĩ cộng sản. Cách 
mạng đòi hỏi, bất cứ ai, trước hết là các câ'p lãnh dạo, phải “nói di đôi với làm” 
và làm một cách triệt để, có kê hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực, đạt hiệu 
quả. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhỏ và làm theo lời dạy của Người:

“Cán bộ cao cáp mỗi nơi phải:

 Thật thà tự kiêm thảo để làm gương mẫu.

 Thật thà báo cáo tình hình cả đơn vị mình cho mọi người trong toàn dơn 
vị, toàn ngành biết rõ.

 Phải kiên quyêt “nhắc nhở”.

 Nắm vững trọng điểm,...

 Ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật.

 Ai ngăn can, đe dọa những người kiểm thảo mình sẽ bị kỷ luật...

 Chông tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng...

 Chông tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ...

 Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng dường lôi quần chúng. 
Cho nên phong trào chông tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng 
quần chúng thì mởi thành công”' ’.1

1. Sđd, T.6, tr.49349õ.
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GIÁO DỤC VÀ THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC, Lối SỐNG 
CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN THEO GƯƠNG Hồ CHÍ MINH 

TRONG THỜI KỲ ĐAY mạ n h  
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

GS,TS. HOÀNG CHÍ BẨO

1. Giáo dục uà thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo 
gương sáng Hồ Chí Minh là yêu cầu và nhiệm vụ, là một trong những điểm mới 
được đề cập và nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 6, lần 2 (khóa VIII) 
của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đôh Đảng. Thực hiện yêu cầu và nhiệm 
vụ này, Đáng ta thê hiện rõ sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phương 
pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục và thực hành lôi sông 
theo các giá trị và chuẩn mực của đạo đức cách mạng từ trong Đảng đến toàn xã 
hội vào lúc này, khi kinh tê thị trường đang bộc lộ những mặt trái của nó, khi 
những hiện tượng suy thoái đạo đức và các tệ nạn xã hội đang gia tăng là một 
việc làm cần thiết, một biện pháp kịp thời để xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, làm cơ sở xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên sa sút ý chí tu 
dưỡng, phân đấu, rơi vào thoái hóa biến chất đã trực tiếp làm xói mòn lòng tin 
của dân chúng đốì vởi Đảng, làm cho Đảng suy yếu. Đảng đã mất không ít cán 
bộ do tình trạng dó gây nên trong những năm đổi mới, đi vào nền kinh tế thị 
trường vừa qua. Do đó, nội dung chỉnh đốn Đảng không chỉ là chỉnh đốn về mặt 
tố chức mà còn là chỉnh đốn về đạo đức, tác phong, lốì sổhg của đảng viên trong 
toàn Đáng. Để thực hiện tô't nhiệm vụ này, cần phải đặt công tác giáo dục cán 
bộ thực hành dạo dức, lôi sông, theo đúng lời dạy của Hồ Chí Minh: Ra sức rèn 
luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đánh bại chủ nghĩa cá nhân.

Cần quán triệt trong toàn Đảng vâ'n đề đạo đức là gốc của người cách 
mạng, thường xuyên coi trọng yêu cầu về đạo đức, lốì sống trong việc đánh giá, 
sử dụng cán bộ, nhâ't là việc bô' trí cán bộ lãnh đạo chủ chô't. Coi trọng tài năng 
nhưng không bao giờ xem nhẹ đạo đức. Đồng thoi phải mở rộng việc tuyên 
truyền, giáo dục trong tất cả các tầng lởp nhân dân, nhát là thế hệ trẻ về đạo 
dức, lô'i sông và lý tưởng cách mạng. Đạo đức nói rộng ra là nhân cách, đó là 
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đảm bảo không thể thiếu trong châ't lượng nguồn nhân lực, trong tiêu chuẩn 
cán bộ, trong nội dung đào tạo con người mói. Không có đạo đức cách mạng 
trong sáng vởi những phẩm châ't trung thực, khiêm tốh, giản dị, tận tụy vói 
công việc và con người, có lối sông và nếp sống mẫu mực, lành mạnh thì những 
yêu cầu về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ cũng chỉ là những lời 
nói suông, vô nghĩa. Chẳng thế mà từ rất sởm Hồ Chí Minh đã đề ra “Tư cách 
của người cách mạng” và “Mười hai điều của một Đảng cách mạng chân chính” 
trong đó nêu bật đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính. Đạo đức ây là tinh 
hoa và bản sắc của đạo đức dân tộc, lại phù hợp vởi yêu cầu thời đại. Người nói 
tới chính trị với những nhân mạnh vê' đạo đức và văn hóa: Chính trị cốt ở hai 
điều  Đoàn kết và thanh khiết, từ việc nhỏ tởi việc lốn. Người còn nói: Văn hóa 
phải thấm sâu vào trong kinh tê và chính trị. ấy là văn hóa đạo đức đê làm 
người và ở đời. Làm người thì phải chính tàm, phải cần kiệm liêm chính. Có đủ 
4 đức ấy mới là người hoàn toàn, mối có thể một lòng một dạ vì dân, vì Đảng, 
vì cách mạng, mói chí công vô tư được, ở đời thì phải thân dân, gần gũi, 
thương yêu dân chúng, lo cho dân trưỏc khi lo cho mình. Đã vì dân và của dân 
thì phải như vậy. Người còn nói: Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiếm, độc 
ác, một thứ giặc nội xâm ỏ ngay trong lòng mình. Không chiến thắng được chủ 
nghĩa cá nhân thì không thê xây dựng thành công CNXH.

Những chỉ dẫn quý báu trên của Hồ Chí Minh phải được toàn Đảng lĩnh 
hội, phải tố chức giáo dục sâu rộng, thật sự trong Đảng và trong xã hội.

Hơn thế nữa, trong cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh không chỉ nói mà còn 
làm, còn thực hành đạo đức cách mạng, trở thành gương sáng mẫụ mực cho 
toàn Đảng, cho mọi thế hệ cách mạng và mọi người dân Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng đạo đức, lốì sông, nhân cách của 
người cách mạng, của Đảng cách mạng, không có gì thiết thực hơn là theo đúng 
chuẩn mực Hồ Chí Minh. Tạo ra trong Đảng một sự phát triển mạnh mẽ về đạo 
đức, lối sống cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, đó cũng là điều mà toàn dân 
đang mong muôn, chờ đợi và ký thác đôì vối Đảng. Ở tất cả các cơ quan Đảng và 
Nhà nước, tất cả các cấp, các ngành, mọi cản bộ đảng viên, với những cương vị, 
trọng trách khác nhau đều phải thực hành đạo đức, lổì sông đó. Điều này phải 
trở thành một chủ đề lổn, bao trùm, xuyên suốt trong sinh hoạt Đảng, trong sự 
tu dưỡng hàng ngày của mỗi đảng viên. Đổi với Đảng, Nhà nưởc và xã hội thì 
đây là vân đề tăng cường chất lượng nhân văn và văn hóa trong sự phát triến 
xã hội, trong nền kinh tế thị trường. Đốì với từng người, đạo đức và lối sông 
cách mạng là cốt lõi của nhân cách. Đối với mỗi đảng viên, đây là cái gốc của sự 
nghiệp để xứng đáng với Đảng, với dân. Phải cụ thể hóa thành các biện pháp và 
việc làm, thông nhất nhận thức với hành động, nói đi đôi với làm, tạo ra sự thay 
đổi tích cực trong đời sông của Đảng và của xã hội.
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2.  Năng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ đẩy 
mạnh CNH, HĐH. Nội dung toàn diện của công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng 
cốt là đê làm cho Đảng trở nên trong sạch, vững mạnh. Đảng như một cơ thể 
sông. Đảng mạnh bắt đầu từ các đảng viên và từng chi bộ, hợp thành đội ngũ 
chiên đâ'u và tổ chức Đảng như một chỉnh thể hệ thông. Do đó, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng phải bắt đầu từ công tác đảng viên và công tác Đảng ở chi bộ. Điều 
này có tính phổ biến. Nó đặc biệt cần thiết trong mọi thời kỳ đâ'u tranh cách 
mạng của Đảng, càng cẩn thiết và hệ trọng trong tình hình hiện nay khi chát 
lượng dáng viên đang có phần suy giảm, sinh hoạt Đảng ở cơ sở, tại các chi bộ 
đang có phẩn lỏng lẻo. Hệ thông chính trị (HTCT) ở nước ta trong những năm 
qua đã có những đổi mới, những bước tiến quan trọng nhưng HTCT ở cơ sở lại 
đang là khâu yêu nhát, đang cần phải coi là trọng điểm của đổi mới trong toàn 
bộ HTCT nói chung. Muôn vậy càng phải đặt vân đề chất lượng đảng viên và tổ 
chức cơ sở Đảng đúng tầm của nó. Đảng viên và chi bộ, Đảng bộ cơ sở như thế 
nào thì HTCT ở cơ sở như thế ấy. Chịu trách nhiệm trực tiếp về sự yêu kém của 
HTCT ở cơ sở chính là các đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng. Không chú trọng 
mặt hoạt động này thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên phạm vi cả nước 
sẽ không có được sự chuyển biến thực sự và vững chắc.

Như dã nói ỏ' phần trên, chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng là không 
dồng đều. Cần phải chú trọng khắc phục những nhược điểm, hạn chế về trình 
độ, năng lực, phương pháp công tác của đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng ở 
nông thôn, miên núi là nơi đang có nhiều khó khăn hơn cả. Các tô chức Đảng 
cấp trên, từ địa phương tối Trung ương, có trách nhiệm to lớn đối với công tác 
Đảng ở cơ sở.

Đôi với vân đê đảng viên, cần chú trọng giải quyêt tôt các yêu cầu, nhiệm 
vụ dưới đây cả vê' mặt nhận thức lý luận và chỉ đạo thực tiên.

Thứìihất, làm cho từng đảng viên và toàn Đảng, từng đối tượng đang được 
giáo dục, bồi dưỡng để phát triển Đảng nhận thức đúng, nâng cao được ý thức 
về vai trò, vị trí, tác dụng cũng như trách nhiệm của người đảng viên trong sự 
nghiệp đổi mới, thực hiện CNH, HĐH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện 
nay. Điều này phải được thể hiện và thấm nhuần trong nội dung giáo dục lý 
luận chính trị đôi với các đảng viên ở mọi đôi tượng, mọi trình độ khác nhau vởi 
những phương pháp phù hợp.

Đảng viên ĐCS Việt Nam trước hết phải là một người lao động giỏi, thành 
thạo chuyên môn nghiệp vụ, sản xuâ't, công tác, học tập có hiệu quả, xứng đáng 
là tâm gương cho quần chúng noi theo. Đảng viên phải là người có thái độ lao 
động tự giác, trung thực và có năng lực sáng tạo, thể hiện tiêu biểu nhất lý 
tưởng chính trị thông qua lý tưởng nghề nghiệp, gắn liền chính trị với chuyên 
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môn, tư tưởng vởi đạo đức. Người lao động giỏi trong điều kiện đối mới với nền 
kinh tê thị trường và dân chủ hóa phải là người chủ động, tích cực và nhạy bén 
vởi cái mới và đôi mới, là con người thiêt thực và hành động, chú trọng lợi ích và 
giải quyết hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, có ý thức sâu sắc vê bổn 
phận và nghĩa vụ, tận tình giúp dỡ quần chúng. Đảng viên lao động giỏi, hữu 
ích cho xã hội, đó là điều cơ bản trước tiên để tạo lập uy tín trưởc quần chúng và 
được quần chúng thừa nhận. Trong điểu kiện hiện nay, lao động ngày càng dòi 
hỏi cao về trí thức, khoa học, công nghệ. Do đó, đảng viên lao động giỏi phải 
đồng thời là người ham học hỏi, nêu gương sáng cho quần chúng về học tập tu 
dưỡng. Nghị quyết Trung ương 5 vê' văn hóa đã nói rõ, ngại học tập, lười học 
tập, không vươn lên trong học tập cũng là một biêu hiện thoái hóa.

Đảng viên còn phải là một công dân gương mẫu, tôn trọng và tuân thủ 
pháp luật, tôn trọng quyền làm chủ của người dân, có thái độ trung thực và 
dũng cảm đấu tranh chông mọi hiện tượng vi phạm dân chủ, biết đfíu tranh bảo 
vệ sự thật, lẽ phải, lẽ công bằng, bảo vệ người dân lương thiện, dâ\i tranh chông 
mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội, nhát là tình trạng quan liêu, tham nhũng trong 
Đảng và trong Nhà nưởc.

Đảng viên còn là một chiên sĩ tiên phong trong dối mới, có tư duy và hành 
động đôi mới, đâu tranh cho cái mới, chông lại mọi biêu hiện trì trệ, bảo thủ, 
giáo điều, tự do vô chính phủ. Nhập cuộc vối đôi mối, tập hợp quần chúng tham 
gia vào mọi công việc của sự nghiệp đổi mối, giữ vững các nguyên tắc của đối 
mởi để’ không chệch hưống XHCN. Tham gia tích cực vào đối mới, trước hêt là 
đổi mới Đảng bằng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Coi trọng 
lợi ích của Đảng, của dân tộc và xã hội trong đổi mới. Ra sức rèn luyện cả trí 
tuệ, đạo đức và bản lĩnh chính trị đê đóng góp vào thành công của công cuộc đối 
mới, bảo vệ Đảng và chế độ, bảo vệ những thành quả của cách mạng trong bôi 
cảnh, tình hình phức tạp hiện nay.

Đó là những định hướng về chát lượng đảng viên, liên quan tối sự rèn luyện 
tu dưỡng của đảng viên và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.

Điều quan trọng là phải giáo dục động cơ chính trị trong sáng, lành mạnh 
cho mỗi đảng viên và cho những người phâ'n đâu vào Đảng, đảm bảo cho Đảng 
một đội ngũ những người cách mạng có khả năng chiến thắng chủ nghĩa cá 
nhân vị kỷ, thể hiện sự giác ngộ và lòng trung thành bằng hành dộng thực tiễn, 
phân đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chông chủ nghĩa cơ hội chính trị, 
bệnh giáo điều, chủ quan duy ý chí, lôi sông và tư tưởng tư sản, đảm bảo cho 
Đảng có sức mạnh vượt qua nguy cơ diễn biến hòa bình và tự diễn biến hòa 
bình. Phải đặc biệt đề cao ý thức chính trị, lập trường quan điểm chính trị, các 
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nguyên tắc Đảng và tính tổ chức kỷ luật của Đảng gắn liền với đạo đức, phẩm 
chát của người cách mạng. Với chất lượng của đảng viên và đội ngũ đảng viên 
như vậy thì Đảng sẽ có sức mạnh.

Đe tạo ra chat lượng đó, một mặt, mỗi đảng viên phải tự mình rèn luyện, 
phân dấu, mặt khác phải xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh mà nòng cốt là cấp 
ủy tốt, có tinh thần phụ trách trước Đảng, tạo ra phong trào và rèn luyện thử 
thách đảng viên qua các phong trào thực tiễn.

Tố chức cơ sỏ Đảng phải thường X uyên quản lý, giáo dục đảng viên, giữ 
vững nguyên tắc và nề nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ, củng Cũ mốì liên hệ mật thiết với quần chúng.

Các dáng viên trong từng tổ đảng, chi bộ, đảng bộ cơ sở mà đi đầu là cấp 
ủy cũng như toàn Đảng phải thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận, vận động, thuyết phục, hướng dẫn, lãnh đạo quần chúng làm cách mạng 
với tinh thần tận tụy, khiêm tốn, trung thực, lôi cuốn, tập hợp quần chúng bằng 
việc làm, bằng hành dộng gương mẫu của đảng viên. Đó là phong cách dân chủ, 
là văn hóa chính trị của Đảng, là nhân cách chính trị của đảng viên. Một tổ 
chức cơ sở Đảng như vậy sẽ thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo HTCT và 
quần chúng ở cơ sở, làm cho Đảng vững mạnh trong lòng dân.
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TÍCH cực ĐẤU TRANH NGÁN CHẶN, ĐAY l ù i 
MỘT BƯỚC TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

MẠC THUẬN

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa IX) xác định tiếp tục thực hiện Cuộc 
vận động xây dựng, chinh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, quyết tâm thực hiện có hiệu quả cá ba nội dung cơ bản mà 
nghị quyết đã đề ra “nhưng hiện nay, chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề 
nóng bỏng, trọng tâm cần tập trung giải quyết”.

Những năm qua, cuộc dâ'u tranh chông tham nhũng, lãng phí của Đảng và 
nhân dân ta diễn ra rất quyết liệt và dã thu được một số kết quả tích cực; các vụ 
việc nối cộm phần lớn liên quan đến tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu đã và 
đang tiêp tục được giải quyết; những biêu hiện suy thoái đạo đức, lối sông của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục dược canh tỉnh; ở nhiều nơi các biểu hiện 
tiêu cực có giảm bốt; sự trong sạch, vững mạnh của các tố’ chức đảng tiếp tục 
được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, vãn chưa tạo được những chuyên biến cơ 
bản của tình hình; một sô' chủ trương biện pháp phòng, chổng tham nhũng, lãng 
phí còn nửa vời; nhiều vụ việc giải quyết thiếu triệt để và kiên quyết. Nạn tham 
nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và dẩy lùi; ngược lại, nó vãn tồn tại và 
phát triển trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, 
bảo vệ pháp luật...

Trong tình hình mới, tham nhũng được biểu hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau và ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Song, về bản chất, dó vẫn là việc lợi 
dụng chức quyền, vị trí công tác dể lây cắp của công làm của riêng; đục khoét 
tiền của, công sức của nhân dân; ăn bớt của câ'p dưối, của quần chúng... Tất cả 
những hành động đó đều được thực hiện một cách kín dáo trong sự toan tính cá 
nhân hoặc thông qua những mốì liên kết ngầm của nhóm người “cùng hội, cùng 
thuyên”. Hiện nay, tình trạng tham nhũng không chỉ dừng ỏ những biếu hiện 
dưa và nhận lốì lộ, kiếm chác từ việc chạy chọt công việc, chức vụ, vị trí công 
tác... mà nó đã phát triển đến mức đội lô't việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
vận hành cơ chế hoạt động của từng tổ chức trong từng lĩnh vực. Không ít nơi 
đã biến những khoản chi tiêu lớn và sai trái (thực chất là rơi vào túi cá nhân) 
thành kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị; lợi dụng kẽ hở và sự chưa đồng bộ 
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của cơ chế, chính sách để chiếm đoạt tài chính, cơ sở vật châ't của công một 
cách hợp pháp; thậm chí, còn tạo thêm những nội dung mới vể nhiệm vụ và 
cơ chế có vẻ phù hợp vởi yêu cầu thực tiễn để tạo thêm kinh phí nhằm kiếm 
lợi cho cá nhân; nhiều kẻ có chức quyên giành lấy hoặc chia nhau những công 
việc có tiền, có lợi cho cá nhân mình, còn những việc khác đùn đẩy cho cáp 
dưởi, cho người khác...

Do lợi ích cá nhân, cục bộ chi phôi, không ít nơi đã và đang diễn ra hiện 
tượng thâu tóm quyên lực, phân vùng ảnh hưởng, tạo thêm những mối quan hệ 
ngầm, tiêu cực, nhưng lại núp dưới vỏ bọc là phân định và thực hiện chức năng, 
quyền hạn theo cơ chế, quy chế... Hiện tượng này nguy hiểm ở chỗ, bản thân nó 
là một nguy cơ tiềm tàng dẫn đến sự tự phân hóa, tự chia rẽ trong Đảng và hệ 
thông chính trị, đồng thời tạo những kẽ hở dế các thế lực thù địch lợi dụng 
chông phá ta.

Nguồn gốc cơ bản của tệ tham nhũng là chủ nghĩa cá nhân; sự vận động, 
phát triển của tệ tham nhũng càng làm cho chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy, lây lan, 
phát tác nọc độc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đày là nguy cơ lớn, câ'p bách 
đôi với Đảng ta và vận mệnh của chê độ ta; là vấn đề nóng bỏng, trọng tám, cần 
tập trung giải quyết.

Cùng với tệ tham nhũng thì nạn lãng phí cũng đang diễn ra hết sức phức 
tạp và dáng lo ngại. Nội dung cơ bản của nó vẫn là lãng phí sức lao động, thì 
giờ, tiền của của Nhà nước và nhân dân. Có nhiều cơ quan, nhát là cơ quan 
tham mưu, hành chính sự nghiệp, được biên chê đông người, cơ sở vật chất, điểu 
kiện làm việc khá đầy đủ và hiện đại nhưng hiệu quả công việc tháp. Song, nôi

■ lên hiện nay vẫn là tình trạng lãng phí tiên của của Nhà nước và nhân dân, thê 
hiện dưối nhiều hình thức khác nhau như:

  Lợi dụng chức vụ để mua sắm, nhập thiêt bị, vật tư, trang bị, máy móc, 
công cụ không đúng tiêu chuẩn, chủng loại, chất lượng và thê hệ.

 Thiếu kế hoạch khoa học và đồng bộ, trách nhiệm kém dẫn đến nhiều 
công việc phải làm đi làm lại, nhất là các công trình giao thông, điện... , 
không những gây lãng phí công sức, tiên của, mà còn làm giám chât lượng 
của công trình.

 Không nghiên cứu, tính toán cụ thể, xây dựng những công trình tôn kém, 
nhưng hiệu qũả kinh tếxã hội thâ'p, không thiết thực. Trong xây dựng cơ bản, 
tình trạng thiếu trách nhiệm, không bảo đảm chát lượng công trình khá phố 
biến, dẫn đến chỉ sau một thời gian ngắn công trình đã xuổng cấp, phải sửa 
chữa triền miên.
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  Dùng công quỹ đế’ phô trương hình thức, khuếch trương thành tích, tổ 
chức hội nghị, các ngày kỷ niệm, tiếp khách, tặng quà, tổ chức tiệc tùng... quá 
mức cho phép của điều kiện kinh tế  xã hội và mức sông chung hiện nay.

 Thiếu trách nhiệm trong bảo quản, gìn giữ, sử dụng cơ sở vật chất, trang 
bị, máy móc... , đê mất mát, hư hỏng, xuống câ'p nhanh.

 Một số cán bộ, đảng viên dùng “tiền chùa” để ăn chơi trác táng, biếu xén, 
hôi lộ.

  Có hiện tượng phi tang bằng cách thiêu hủy cả một khối lượng cơ sở vật 
chất lốn chỉ vì hành động ăn cắp có nguy cơ bị phát hiện.

 Nhiều công trình công cộng bị xâm hại hoặc không được bao quản, giữ gìn.

  Sử dụng tiền vốn, vật tư trong san xuất kinh doanh kém hiệu quả, hoặc 
“lãi giả, lỗ thật”, v.v...

Xét trên nhiều khía cạnh, nạn lãng phí cũng gây tác hại không kém tệ 
tham nhũng, tham ô; thậm chí, về kinh tế, nó còn gây thiệt hại lởn hơn nhiều so 
vối tham nhũng, tham ô và cũng kéo theo nhiều hậu quả lốn về mặt xã hội. 
Điếu này còn chưa được chú ý đúng mức đê dấu tranh khắc phục.

Chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ nặng nề, đầy khó khăn, 
phức tạp đặt ra như một yêu cầu khách quan, tất yếu mà chúng ta phai đôi 
mặt trên con đường đi lên CNXH, có quan hệ dến sự sông còn của Đảng và 
chê độ ta. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX) đặt trọng tâm công tác xây 
dựng Đảng vào việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí nhằm thông 
nhâ't nhận thức, trách nhiệm và ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
trong cuộc đấu tranh này.

Trước hết, cần làm cho mọi người thây rõ, tham nhũng, lãng phí là những 
hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, nhưng nó phụ thuộc râ't lớn vào phâm chât 
đạo đức của các cá nhân và khả năng quản lý của các tổ chức trên các mặt công 
tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, pháp luật... Khả năng đâ'u tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí thê hiện đến mức nào trong thực tiễn là tùy 
thuộc vào ý chí quyết tâm, năng lực, phương pháp, nghệ thuật đấu tranh của 
các tổ chức và cá nhân. Như vậy, cần phê phán quan điểm cho rằng, xã hội nào 
cũng có tham nhũng, không thể khắc phục triệt để được tham nhũng, lãng phí, 
từ dó thiếu quyết tâm, không nêu cao trách nhiệm trong cuộc đấu tranh này.

Cần tăng cường giáo dục chính trị  tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, làm 
cho mọi người quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, thây rõ ý nghĩa của cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí hiện nay, từ đó nêu cao trách nhiệm, 
tích cực tham gia một cách thiết thực. Thực hiện tô't các mặt công tác tô chức, 
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chính sách, chú ý quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì 
lãnh đạo, quản lý các câ'p; tiếp tục hoàn thiện hệ thông chính sách, thủ tục 
hành chính, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động ở từng câp. Tăng 
cường công tác kiêm tra, duy trì nền nếp, nâng cao chát lượng tự phê bình và 
phê bình trong sinh hoạt đảng. Chủ động phòng ngừa, không đế có vụ việc tham 
nhũng, lãng phí nổi cộm xảy ra ở câ'p, ngành, đơn vị mình, nếu có phải kiên 
quyêt, khẩn trương giải quyết, quy rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân để xử 
lý dúng mức. Các vụ việc tham nhũng, lãng phí có liên quan đến trách nhiệm 
của cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý thì dù cán bộ đó là ai, đang công tác hoặc 
đã nghỉ hưu cũng phải được xem xét, xử lý đúng quy định của Điều lệ Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm khắc những tổ 
chức, cá nhân có hành vi bao che, chạy tội, đê lọt người, lọt tội.

Thực hiện đúng các quy định về kê khai nhà, đâ't, cơ sở sản xuất kinh 
doanh; về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm của cán bộ 
lãnh đạo, quản lý khi đơn vị có vụ việc tham nhũng, lãng phí... Châ'p hành 
nghiêm pháp lệnh của Quốc hội và quy định của Chính phủ về thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí, trưốc hết là trong lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp 
đến tài chính, tài sản của Nhà nước của nhân dân như: xây dựng cơ bản; cấp 
phép đầu tư, đâ'u thầu và quản lý dự án; mua sắm trang thiết bị; quản lý, sử 
dụng đất dai... Đề cao tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng tiền vôn, 
vật tư, phương tiện, trang bị. Phát huy tốt dân chủ ở các cấp, nhất là cơ sở, 
trong Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng và đâu tranh chông tham 
nhũng, lãng phí.
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN Được CHỦ TRƯƠNG 
KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

LÊ ĐỨC BÌNH

Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII (năm 1996) quy định “cán bộ, công chức, 
đảng viên trước hết là những người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, 
phải báo cáo và chịu sự kiêm tra về thu nhập, về tài sản”(n. Năm 1998, Uy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh chông tham nhũng và Chính phủ 
ra Nghị định số 64 quy định chi tiết thi hành, trong đó có quy định về kê khai 
tài sản. Mây năm đã trôi qua nhưng một chủ trương quan trọng như vậy vẫn 
chưa được thi hành trong thực tế. Nguyên nhân vì đâu và làm thế nào thực hiện 
được chủ trương này? Theo tôi có mấy vấn đề sau:

Một là, cần có nhận thức thông suốt uà quyết tăm thực hiện. Có một sô 
người thuộc đôi tượng phải kê khai tài sản không thông suôi, cho rằng làm thê 
là xâm phạm vào đòi tư, là không tôn trọng những điều thuộc bí mật của cá 
nhân! Nghĩ như vậy là không đúng. Trên thế giới rất nhiều nước từ lâu đã quy 
định từ tổng thông, thủ tướng, nghị sĩ cho đến quan chức nhà nưởc theo định kỳ 
phải kê khai tài sản, kê khai thu nhập. Đó là một biện pháp cần thiết đê quản 
lý cán bộ, công chức, giữ gìn sự trong sạch của bộ máy nhà nước, ngăn ngừa các 
hành vi lợi dụng chức quyền đê tham nhũng, ăn hối lộ, làm giàu bất chính.

Hai là, phương pháp làm phải công khai, dân chủ. Nghị định của Chính 
phủ chỉ quy dịnh: “Người kê khai thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào 
thì nộp bản kê khai cho cơ quan tổ chức đó” (Điều 15). Nhưng nếu chi bộ không 
được biết thì làm sao quản lý được đang viên, nếu công nhân, viên chức cơ quan, 
đơn vị và nhân dân nơi cư trú không được biết và không có quyền giám sát thì 
làm sao có thể kiểm tra bản kê khai là trung thực hay giả dổi? cần thiết phải 
kết hợp sự quản lý của trên với sự quản lý, giám sát của chi bộ, của cơ sở và 
nhân dân thì việc kê khai tài sản mới có ý nghĩa. Chúng ta đều biết ở nhiêu 
nưởc trên thế giới bản kê khai tài sản, kê khai thu nhập của tổng thông, thủ 
tướng, nghị sĩ... được công bô'công khai trên báo, đài cho mọi người dân biêt và 
giám sát. Không nên coi đây là bí mật đời tư cho phép giấu giêm.

I. Vãn kiện Dại hội đại biếu toàn quốc lẩn thứ VIII, NXBCTQG, 11.1996, tr.1'12.
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Ba là, nên quy định yêu cầu giải trình và kiểm tra, thanh tra những 
trường hợp có dâu hiệu thu nhập bất minh. Qua kẽ khai nếu thây khôi tài sán 
giá trị lởn vượt quá xa thu nhập chính đáng của họ và dư luận trong cd quan, 
trong nhân dân có thắc mắc thì câp lãnh đạo có quyền yêu cầu người dó phái 
giai trình tài sản lớn đó nhờ nguồn thu nhập nào mà có? Nếu không giải trình 
nổi thì cho kiếm tra, thanh tra. Nghị định, Điều 11 viết: “Việc kê khai không 
nhằm truy nguyên nguồn gốc tài sản kê khai của ngưòi kê khai’’. Thêm nữa, 
Điều 17 viêt: “Bán kê khai được quản lý theo chê độ quản lý hồ sơ cán bộ và chí 
dược nghiên cứu khai thác trong trường hợp người kê khai có hành vi tham 
nhũng”. Quy định như vậy tôi e có sơ hở. Xin lấy một ví dụ: tên Phùng Long 
Thâ't (trong vụ án. Tân Trường Sanh) sau mây năm làm dội trưởng Đội chông 
buôn lậu đã sở hữu mấy tòa biệt thự và mấy ô tô giá trị nhiều nghìn cây vàng, 
nêu trước đó ta định kỳ tiến hành kê khai tài sản và có yêu cầu giải trình thì có 
thê đã phát hiện và ngăn chặn tội ác được sớm hơn. Ớ một số nước còn quy dịnh 
nêu không giai trình được từ nguồn thu nhập hợp pháp nào mà có dược tài sản 
đó thì đương nhiên coi là thu nhập bâ't hợp pháp và phải bị xử lý. Tôi nghĩ ta 
cũng nên làm như vậy.

Bô’n là, cán bộ lãnh đạo từ trẽn xuống dưới cần gương ìnẫu làm trước việc 
kê khai tài sản. Cũng như bất ky mọi công việc nào khác, việc kê khai tài sản 
muôn tiên hành có hiệu quả thì cán bộ lãnh đạo phải nêu gương làm trước. Cán 
bộ lãnh dạo làm nghiêm chỉnh thì mói có tư thế đê chỉ dạo, đôn đốc câ'p dưói làm 
theo. Cán bộ lãnh đạo làm xong thì sẽ chỉ đạo lần lượt cán bộ, công chức một số 
ngành trọng điếm làm tiếp, mà không vội làm tràn lan ồ ạt.

Năm là, nên rút kinh nghiệm sửa đổi, hoàn thiện Pháp lệnh và Nghị địìih 
64 về chống tham nhũng, như một số điểm đã phân tích ở trên. Nên tổ chức lây 
ý kiến của cán bộ, đảng viên, của nhân dân rộng rãi để việc bố’ sung, hoàn thiện 
các biện pháp phòng, chông tham nhũng trong Pháp lệnh và Nghị định được 
đầy đủ, chặt chẽ, chuẩn xác.

Nếu chúng ta chỉ đạo làm đến nơi đến chôn việc kê khai tài sản thì sẽ góp 
phần thiết thực vào cuộc đấu tranh chống suy thoái phẩm chất đạo đức, chôhg 
tham nhũng và chắc chắn sẽ giành được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo 
nhân dân.
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GIẢI PHÁP NGÁN CHẶN TỆ THAM NHŨNG, 
TIÊU cực, LÃNG PHÍ

NGUYỄN VÃN BIẾT

Tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, 
xuâ't hiện do nhiều nguyên nhân. Tham nhũng là hành vi của người lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đế tham ô, hốì lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ 
lợi, gây thiệt hại cho Nhà nưóc, tập thể và người khác, xâm phạm hoạt động 
đúng đắn của cơ quan, tố’ chức. Tham nhũng chỉ có thể có trong các cơ quan giữ 
quyển lực, các cơ quan công quyền. Tiêu cực là tất cả các hành vi có ảnh hưởng 
xấu đốì vởi đời sông xã hội. Lãng phí là hành vi sử dụng nguồn lực tài chính, lao 
động và các nguồn lực khác vượt quá yêu cầu thực tê, vượt quá định mức, tiêu 
chuẩn, chê độ do cơ quan nhà nưởc có thẩm quyền quy định hoặc sử dụng đúng 
định mức,tiêu chuẩn, chế độ, nhưng chát lượng đạt tháp hơn hoặc không đúng 
mục tiêu đã xác định.

Ớ nước ta, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trở nên khá phô biên, mức độ 
trầm trọng và đang là một trong những nguy cơ đối với sự nghiệp CNH, HĐH, 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Biện pháp nào để ngăn chặn, tiến đến xóa bỏ được những hành vi nguy 
hiếm này là nỗi trăn trỏ của tát cả những ai quan tâm đến sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Tuy còn phải có thời gian chứng nhận về tính hiệu quả, bền 
vững, nhưng qua cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, Đảng bộ Đồng Tháp 
đã thu được một số kinh nghiệm cần thiết trong cuộc chiến đâu lâu dài, phức 
tạp này.

Trong những năm trưởc đây, Đồng Tháp từng có những vụ việc tiêu cực tai 
tiếng. Các vụ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tập trung ở các lĩnh vực hoạt động 
tín dụng, sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản, ngân hàng, thuế, địa chính, 
thu, chi ngân sách... , nhất là vụ vi phạm về lập quỹ trái phép tại Công ty Du 
lịch và Xuất nhập khẩu tỉnh; việc gian lận trong mua bán nhà khách và xe ô tô 
tại Văn phòng UBND tỉnh; vụ án tại Công ty Thương mại  Dầu khí Đồng Tháp 
v.v... Điển hình là vụ án ở công ty Thương mại  Dầu khí Đồng Tháp. Đây là vụ 
án lớn tại Tỉnh với nhiều tội danh (buôn lậu, tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, cô 
ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qúả nghiêm 
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trọng và đưa hôi lộ) liên quan đên một sô cán bộ chủ chôt ở Tỉnh. Tuy hậu quả 
kinh tê không lớn, nhưng vụ án này gây thiệt hại nhiểu vê' nhân sự và nhâ't là 
làm mất niềm tin của cản bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh.

Được sự giúp đỡ trực tiếp của Trung ương, Tỉnh ủy mà trước hết là Ban 
Thường vụ Tinh ủy đã tiên hành đấu tranh với tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
và đã thu được những kêt quả tích cực. Các đảng bộ từng bước thêm trong sạch, 
vững mạnh, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thôhg chính trị, hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội dề ra. Trong những năm gần đây, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng (năm 2001: 6,99%, năm 2002: 9,04%, năm 
2003: 9,23%, ước tính năm 2004: 10,16% và dự tính năm 2005: 12%).

Kinh nghiệm về đấu tranh chống tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có thể 
được nhận thấy ỏ các điếm chính sau đây:

Việc đáu tranh ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải được tiến 
hành thường xuyên, liên tục.

Thực tế cho thây, tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là hiện tượng xã hội, là 
mặt trái trong hoạt động của các tô chức trong hệ thông chính trị, ở nơi nào và 
vào thời điểm nào, các tố’ chức trong hệ thong chính trị, nhà’t là tô chức đảng lơi 
lỏng, chủ quan, không tiến hành các biện pháp đâu tranh chông tiêu cực, sai trái 
thì nơi dó sẽ xuâ’t hiện tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bài học “xây” và 
“chõng”, phát triển nhân tô’ mới và loại bỏ điều lỗi thời phải được tiến hành đồng 
bộ và thường xuyên. Nội dung cụ thể của việc chông tệ tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí đã được chỉ rõ trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, 
Quy định “những điều đảng viên không được làm” của Bộ Chính trị. Tùy theo 
thực tế tình hình, cấp ủy có thẩm quyền ban hành những quy định cụ thể để điều 
chỉnh một loại hành vi cụ thể’ (chẳng hạn, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp có 
Chí thị sô’ 01 ngày 1622001 về việc tiếp tục nâng cao phẩm chát, đạo đức, lốì 
sống trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), trong đó chấn 
chỉnh việc cán bộ, đảng viên tiếp khách ở các nhà hàng, cửa hàng ăn uông).

Chỉ đạo việc tổ chức tự phê bình và phê binh chặt chẽ, nghiêm túc, thực 
chất và biết chọn trọng điểm, trọng tâm.

Cấp ủy câ’p trên phải chỉ đạo câ’p ủy, tố chức đảng câ’p dưối tiên hành tự 
phê bình và phê bình nghiêm túc. Tổ chức trong sạch, đảng viên dám nói thẳng, 
nói đúng thì tự phê bình và phê bình có chất lượng, ở những nơi có vấn đề nổi 
cộm, ban thường vụ câ’p ủy phải thảo luận đề gợi ý nội dung kiểm điểm và 
thường trực câp ủy hoặc ủy viên ban thường vụ câ’p ủy phụ trách trực tiếp tham 
dự để tham gia đóng góp ý kiến. Nếu người tự phê bình chưa tự giác nói rõ bản 
chất khuyết điểm của mình thì tập thể thường trực cấp ủy phải nêu vâ'n đề để 
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tập thể xem xét. Vấn đề cô't lõi trong tự phê bình và phê bình là phải phát huy 
được tính tự giác của các chủ thể tự phê bình và phê bình, xem việc tự phê bình 
và phê bình là vì đảng bộ trong sạch, vững mạnh, vì sự tiến bộ của mỗi người, là 
giúp đỡ lẫn nhan trên tình thương yêu đồng chí. Qua tự phê bình và phê bình, 
các hành vi sai trái phải được phân tích, xử lý nghiêm minh, không bao che, nể 
nang nhưng có lý, có tình và phải công tâm. Việc xử lý đúng mực sẽ nâng cao ý 
thức tự giác trong Đảng.

Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và người đứng đầu từng cơ quan phải nêu 
gương.

Các quy định của Đảng, Nhà nưốc về chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
có tác dụng răn đe, cảnh báo nên nó cần phải được tô chức học tập thường xuyên 
bằng nhiều hình thức khác nhau. Những tấm gương tot, mẫu mực có sức thuyêt 
phục, cảm hóa dẫn dắt lớn. Thực tế cuộc sông càng khang định thêm lời dạy của 
Bác Hồ: “Một tấm gương sốhg còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền”(,). Ở những địa phương, đơn vị mà người đứng đầu thanh liêm, chính 
trực thì ở đó hiếm có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Người lãnh đạo 
mà nói đi đôi với làm, không lãng phí là cán bộ câp dưối không dám chi xài 
phung phí. Do đó, việc chọn người có đức, tài làm cán bộ lãnh đạo, quản lý địa 
phương, đơn vị là vâ'n đề có ý nghĩa quyết định về nhiều mặt, trong đó có việc 
ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát huy dân chủ, nghiên cứu và khai thác các kênh thông tin và duy trì 
chế độ kiểm tra, thanh tra.

Một thực tế đáng lo ngại là phần lớn các đơn vị và cá nhân bị phát hiện có 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đều tự đánh giá là trong sạch, vững mạnh và có 
trường hợp còn được để nghị khen thưởng cao! ở những đơn vị này, tập thê lãnh 
đạo, kể cả tập thế chi bộ không còn tính chiến đấu. Do đó, việc phát huy dân 
chủ và kiếm tra việc thi hành Quy chê dân chủ là rất quan trọng. Các cơ quan 
lãnh đạo, tham mưu phải hết sức chú ý nghiên cứu, khai thác, phân tích các 
kênh thông tin, khi nhận được thông tin đáng tin cậy phải làm rõ và đồng thời 
duy trì chế độ kiểm tra theo đúng quy định.

Tiến hành cuộc đấu tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải 
thường xuyên, liên tục và lâu dài với nhiều biện pháp tổng hợp. Cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốh Đảng nếu được tiến hành thường xuyên, sẽ góp phần ngăn 
chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ cơ quan đảng, nhà nước và 
ngoài xã hội.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 1, lr.263
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MÂY GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỆ LÃNG PHÍ
> ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THS. CAO DUY TIÊN

Hiện nay nước ta có tình trạng lãng phí lớn ở nhiều lĩnh vực xã hội và 
nhiều khâu hoạt động của nền kinh tế quốc dân: lãng phí trong xây dựng cơ 
bản, lãng phí sức lao động, lãng phí tiền của, tiêu dùng không hợp lý, lãng phí 
trong việc phục hồi những hủ tục xâ'u của xã hội cũ, lãng phí trong liên hoan, 
cưối xin, lễ hội... , tâ't cả đang làm that thoát sô' lượng lân tiền của của Nhà 
nước và nhân dân. Đó là chưa kể đến một sô'người có chức có quyền trong các cơ 
quan Đảng, Nhà nước do quan liêu, vô tình hay hữu ý, gây lãng phí tiền của, tài 
sản của xã hội một lúc nhiêu tỷ đồng. Nếu tiết kiệm, những khoản tiền lởn đó 
đê đưa vào phát triển sản xuâ't kinh doanh, đầu tư cho các chương trình kinh tê' 
 xã hội đang cần vô'n hoạt động như: phát triển kinh tê' nông thôn, miền núi; 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo, xóa đói giảm nghèo, phòng chông bệnh tật, giáo dục 
đào tạo, nâng cao trình độ dân trí... trên cơ sở đó tăng thêm việc làm, tăng thu 
nhập cho người lao động, giảm bớt khó khăn cho nhân dân miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; tăng của cải cho xã hội, góp phần nâng cao mức sông của nhân dân.

Diệt trừ tệ lãng phí đang được coi là một nhiệm vụ câ'p thiết đô'i với nước 
ta hiện nay. Nó đòi hỏi mọi cơ quan, mọi câ'p, mọi ngành và mọi người đều phải 
có trách nhiệm tham gia trừ diệt lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khang 
định: sản xuâ't mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trông.

Tiết kiệm là quô'c sách, bởi vậy lãng phí tràn lan là chông lại quô'c sách Nhà 
nước. Đế’ trừ diệt tệ lãng phí ở nước ta hiện nay, trước hết phải tìm rõ nguyên 
nhân, nguồn gốc gây ra lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: bệnh quan liêu 
đã â'p ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí, ở đâu có bệnh quan liêu thì 
ở đó chắc có lãng phí, tham ô, nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng 
nhiều lãng phí, tham ô. Người còn chỉ rõ: nạn Ịãng phí, tham ô là do bệnh quan 
liêu mệnh lệnh trong công tác của cảc câ'p lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước gây 
ra. Thâ'm nhuần tư tưởng của Bác, để ngăn chặn lãng phí, trước hết phải tẩy rửa 
bệnh quan liêu đề’ trừ diệt tận gô'c nguyên'nhân gây ra lãng phí.

Hưởng ứng chủ trương củạ Đảng, Nhà nước về chông lãng phí, tham ô, 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm; trên các phương tiện tnông tin đại chúng, báo 
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chí đã mạnh dạn nêu một sô' vụ việc điển hình lãng phí, tham ô, tham nhũng 
lởn có địa chỉ và đối fượng cụ thể trong xây dựng cơ bản, trong cưởi xin, lễ hội, 
họp hành và vô trách nhiệm trong công tác quản lý... để xã hội lên án. Đáng 
chú ý hơn trong các vụ việc đó, người gây ra lãng phí đa sô' lại là những người có 
chức có quyền trong các cơ quan Đảng và Nhà nưởc và đã phai nhận kỷ luật 
thích đáng. Đó chính là vâ'n đê đặt ra cho chúng ta suy nghĩ tìm ra giải pháp 
đúng và có hiệu lực đê khắc phục tệ lãng phí đang diễn ra ỏ nước ta hiện nay. 
Khắc phục tệ lãng phí hiện nay không thể chỉ hô khẩu hiệu chung chung mà 
phải bằng những giải pháp dồng bộ, thiết thực sau đây:

Một là, tổ chức Đảng các câ'p phải vào cuộc, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc 
khắc phục tệ lãng phí; Nhà nưóc phải xây dựng và củng cô bộ máy quản lý công 
quyền ở các câ'p trong sạch vững mạnh. Đảng và Nhà nước cần đặc biệt coi 
trọng công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tê vừa 
có dức, vừa có tài.

Đế thực hiện được điều đó, trong thời gian tối, chúng ta cần tích cực cải 
cách nền hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 
VII) và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), thực hiện tốt cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đô'n Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, 
lăng phí theo chủ trương Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và kết luận của Hội 
nghị Trung ương 4 (khóa IX) của Đảng đã đề ra. Phải thường xuyên giáo dục 
cho mỗi cán bộ, đảng viên có lòng trung thực, chí công vô tư, biết X]uý trọng tiền 
do nhân dân lao động làm ra và của Nhà nưởc. Biết sử dụng tiền của đúng lúc, 
dúng chỗ, tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao cho xã hội. Người cán bộ ở cấp nào 
cũng phải luôn luôn thực hành tô't lời dạy của Bác Hồ “cần, kiệm, liêm, chính”, 
coi đây là bài học suốt đời.

Hai là, Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thông pháp luật và bảo 
đảm tính hiệu lực trong thực thi pháp luật để tạo ra môi trường hành lang pháp 
luật chuẩn mực cho các đôi tượng chịu sự quản lý của Nhà nước, hành động 
trong khuôn khổ cho phép và các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở pháp lý 
trừng trị và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Ba là, hủy bỏ mọi chê' độ chi tiêu không đúng, không phù hợp và cơ chê 
quản lý “xincho” còn tồn tại trong các lĩnh vực của đời sông kinh tê  xã hội 
hiện nay. Các cơ quan Đảng và Nhà nước theo chức trách của mình ra soát lại 
các văn bản, quy định về những chính sách liên quan đến việc khắc phục tệ 
lãng phí đế’ sửa đổi, bố’ sung cho phù hợp vồi quy định của Chính phủ về tiết 
kiệm. Bố' sung kịp thời những chính sách và quy định, chê' tài còn thiếu đối vởi 
lĩnh vực quản lý và chỉ tiêu tài chính hiện hành.
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Bốn là, tố chức thành phong trào cách mạng của đông đảo quần chúng để 
trừ diệt tệ lãng phí, Bác Hồ đã dạy chúng ta: việc chông tham ô, lãng phí, quan 
liêu phái làm thường xuyên và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, cùng 
làm, cùng đá'u tranh. Chúng tôi cho rằng việc trừ diệt tệ lãng phí cũng là một 
nhiệm vụ cách mạng không kém phần khó khăn gian khổ. Bời vì không ít người 
gây ra tệ lãng phí là những cán bộ có chức có quyền trong bộ máy quản lý nhà 
nước. Do đó không thể thuần túy dựa vào bộ máy công quyền nhà nước để trừ 
diệt tệ lãng phí mà phải tổ chức thành phong trào cách mạng của quần chúng 
dưởi sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nưốc.

Điều quan trọng nhâ't hiện nay là phải bằng phong trào cách mạng của 
đông đảo quần chúng, bằng dư luận xã hội, kết hợp với luật pháp và cơ chế quản 
lý tài chính chặt chẽ để đấu tranh khắc phục tệ lãng phí. Mặt khác các cơ quan 
thông tin đại chúng cần tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân 
những nội dung, hình thức phù hợp vối tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ, của 
Đảng, Nhà nước ta về tiết kiệm và chống tệ lãng phí; biểu dương gương người 
tốt việc tót, phê phán, tô" cáo, lên án các hành vi ăn cắp, lãng phí tài sản tiền 
của của xã hội.

Năm là, trừng phạt nghiêm minh theo pháp luật dốì với bâ't cứ ai gây ra 
lãng phí tiền của, vật tư, tài sản của xã hội. Xét về góc độ nào đó, người gây ra 
lãng phí lốn của cải của xã hội cũng tai hại như sự phá hoại của kẻ địch đối với 
đâ't nước, không nên coi thường hoặc bỏ qua sự phá hoại đó, đó là nhiệm vụ tát 
yếu trong sự nghiệp xây dựng phát triển nền kinh tê ở nước ta và phù hợp với 
lòng mong muốn của đông đảo nhân dân hiện nay.
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ĐẨY MẠNH CUỘC ĐAU TRANH CHÔNG THAM NHŨNG 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NGỌC GIANG

Gần hai thập kỷ qua, thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đấtnưởc ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưỏng 
khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình chính trị xã hội cơ 
bản ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường... Bên cạnh những thành tựu 
đó, nưởc ta đang phải đôi mặt với những thách thức lớn. Bôn nguy cơ mà Đại 
hội VIII nêu ra vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen và tác động lẫn nhau. 
Một trong những nguy cơ dang can trở công cuộc đổi mới của Đảng là tệ tham 
nhũng. Tham nhũng cùng với lãng phí diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt hại vê 
kinh tể, làm suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đốì vởi Đảng và là “... nguy cơ lớn 
đe dọa sự sống còn của chế độ ta"’1'.

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứỉX, NXB CTQG, H.2001, t.r.50.

Tổng kết các vụ án tham nhũng trong thời gian qua cho thây, tình hình 
tham nhũng có những nét nổi bật như: tính chất, mức độ gây hậu quả nghiêm 
trọng của các vụ tham nhũng ngày càng phức tạp và lớn hơn; tình trạng tham 
nhũng xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực quản lý kinh tế  xã hội với nhiều thủ đoạn 
khác nhau, vừa tinh vi, vừa trắng trỢn. Nếu trong những' năm đầu thập kỷ 90 
của thế kỷ XX, giá trị tài sản của các vụ tham nhũng chỉ khoảng chục triệu 
đồng thì đến cuối thập kỷ đó, giá trị tài sản của các vụ tham nhũng tiêu biếu đã 
lên tới hàng trăm tỷ và hiện nay thì giá trị đó đã lên tới hàng ngàn tỉ đồng, 
nhiều vụ án có liên quan đến một số cán bộ có chức vụ cao trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước. Tham nhũng đang là vấn đề bức xúc nhất trong các lĩnh vực 
như đầu tư xây dựng cơ bản (trong nhiều năm liền, sô' tiền và tài sản của các dự 
án luôn bị thâ't thoát trên 30%, cá biệt có trường hợp thâ't thoát tới 62%  dự án 
thông tin nốì mạng của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh); quản 
lý sản xuâ't kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ liên tục nhưng lãnh đạo doanh nghiệp thì giàu lên nhanh chóng)... ; đặc 
biệt nhiều biểu hiện tiêu cực trong chi tiêu quản lý hành chính: năm 2000 chi 
tiêu quản lý hành chính vượt khoảng 55%  tăng 2.857 tỉ đồng, trong đó mua 
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sắm ô tô vượt 417 tỉ đồng, cước phí điện thoại di động vượt 6,7 tỉ dồng; nếu tính 
cả hai năm 2000, 2001 thì sô’ tiền đó khoảng 4.257 tỉ đồng (có thể xây dựng được 
212.800 ngôi nhà cho người nghèo)(1).

1. Theo Nhà báo uà Công luận, sô’21 năin 2003.

Nhận thức được tính chát nguy hại đó, trong những năm qua Đảng và 
Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở Nghị quyết 14/NQTW năm 1996 của Bộ 
chính trị vê lãnh đạo đâu tranh chông tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT/TW của Bộ 
Chính trị năm 1997 vê tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết trên, trong 
đó khang định sự cần thiết phải ban hành luật chổng tham nhũng; năm 
1998, Úy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về chông tham 
nhũng, Pháp lệnh cán bộ, công chức; Chính phủ ban hành Nghị định 
29/1998/NĐCP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định 64/1998/NĐ 
CP quy định chi tiết và hướng dãn thi hành Pháp lệnh chông tham nhũng; 
năm 1999, Quô’c hội đã sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, trong đó quy định rõ 
nhóm các tội phạm về tham nhũng vói các hình phạt nghiêm khắc. Các văn 
bản đó tạo nên một cơ chế đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ chông tham nhũng 
gắn liền vói chông quan liêu, lãng phí, buôn lậu trong các cơ quan nhà nước, 
trong tô chức Đảng và các tô’ chức xã hội.

1.  Mục tiêu, quan điếm của Đảng trong chỉ dạo chông tham nhũng

Đứng trước tình hình tham nhũng phát triển nghiêm trọng như hiện nay, 
Đáng ta xác định đâu tranh chông tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan 
trọng cúa toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. 
Đâu tranh chông tham nhũng góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 
kiện toàn bộ máy và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. Đê cuộc đâu tranh chông tham nhũng đạt dược mục tiêu 
trên, trong giai đoạn hiện nay cần quán triệt một sô quan điếm cơ bản sau:

 Đấu tranh chông tham nhũng phải gắn chặt vơi đổi mới kinh tế  xã hội 
để nâng cao đời sông của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị. Tham nhũng là 
một trong những nguy cơ đang làm cản trở công cuộc đổi mới của nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, chông tham nhũng có hiệu quả là tiền đề 
thuận lợi thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế  xã hội đúng định hướng 
XHCN, là cơ sớ giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa 
nhân dân với Đảng và Nhà nưốc, tránh được sự chông phá của các thế lực thù 
địch. Đồng thời thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mối sẽ kiện toàn được tổ chức 
bộ máy, xây dựng được hệ thông pháp luật đồng bộ tạo điều kiện phòng và 
chông tham nhũng hiệu quả hơn.
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  Đấu tranh chông tham nhũng phải gắn liền vởi chông quan liêu, lãng 
phí. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phải chông quan liêu vì đó là 
nguồn gốc của nạn tham ô, lãng phí”(”. Đại hội IX của Đảng cũng khẳng định: 
“Gắn chông tham nhũng vởi chông lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống 
các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bâ't chính”12’. Trong thực tế, tham 
nhũng, quan liêu và lãng phí thường đi kèm với nhau. Quan liêu, lăng phí tạo 
điều kiện cho nạn hôi lộ phát triển.

  Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa phòng và chông. Vừa 
tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng. HNTƯ 4 Khóa 
IX nhấn mạnh: cần đẩy mạnh phòng và chông tham nhũng ở mọi cap mọi 
ngành, không tồn tại "một vùng cấm" nào trong đâ'u tranh chông tham nhũng. 
Đấu tranh chông tham nhũng trước hết phải làm mạnh, làm kiên quyết từ 
trong các cơ quan của Đảng, của Nhà nưởc. Trung Quốc  nước láng giềng với 
chúng ta cũng đang đẩy mạnh cuộc đãu tranh này. (Nguyên Tổng bí thư Giang 
Trạch Dân đã khẳng định: “trị nước phải trị Đảng trước, cán bộ câ'p càng cao, 
nếu vi phạm pháp luật càng phải xử lý nghiêm”13’).

  Đấu tranh chông tham nhũng phải sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp. 
Tham nhũng nảy sinh từ nhiều nguyên nhân (thiết chế thiếu chặt chẽ hoặc 
chưa đồng bộ, trình độ quản lý còn kém, phẩm chát và đạo đức của cán bộ, công 
chức suy thoái, chế độ lương bổng chưa phù hợp...). Muôn chổhg tham nhũng 
triệt để, cần phải loại bỏ tận gốc những nguyên nhân sinh ra nó, phải từng bước 
thông qua việc tạo ra thể chế mới để loại bỏ mảnh đâ't và điều kiện đẻ ra tham 
nhũng. Vì vậy, cần sử dụng và kết hợp các biện pháp tư tưởng với tổ chức, giáo 
dục với hành chính, tiết kiệm, chông lãng phí vồi chính trị... Đâ'ư tranh chông 
tham nhũng phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, của 
các câp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Nạn tham nhũng đang diễn 
ra ở nhiều cơ quan, tổ chức với tính chất, mức độ khác nhau, ngày càng tinh vi 
và có tính tô chức cao, nhiều đối tượng tham nhũng là cán bộ, đảng viên hiếu 
biết về chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nưỏc. Do đó, 
phát hiện, đâ'u tranh với những đốì tượng này là vô cùng khó khăn, cần phải 
huy động sức mạnh đoàn kết, dũng cảm của toàn Đảng, toàn dân; thực sự cân 
có sự vào cuộc của đông đảo quần chúng nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên 
quyết của Đảng; thanh tra, xử lý nhanh chóng, công tâm, đúng pháp luật của 
các cơ quan nhà nước.
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 Đâu tranh chông tham nhũng cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên 
quyêt và thận trọng. Trong điều kiện tình hình thế giởi và trong nước diễn biến 
rát phức tạo bất lợi dổì vởi công cuộc xây dựng CNXH, nhâ't là sau sự kiện 119 
ở Mỹ, các thê lực thù địch đang diên cuồng chông phá cách mạng nước ta. Việc 
đâu tranh chống tham nhũng là vân đề rất bức xúc, cần phải thực hiện nghiêm 
túc vì nó de dọa đến sự sông còn của chế độ. Đâu tranh chông tham nhũng cần 
có kê hoạch cụ thể, có bước đi vững chắc thích hợp, không chủ quan, nóng vội 
nhưng cũng không bi quan.

2.  Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dâ'u tranh chông tham 
nhũng trong giai đoạn hiện nay

Cuộc đấu tranh chông tham nhũng được xác định là vô cùng khó khăn, đòi 
hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ, phải gắn liền với quã trình hoàn thiện bộ 
máy nhà nưốc, xây dựng đồng bộ hệ thông pháp luật và cơ chê quản lý. Đế cuộc 
đâu tranh này có hiệu quả, cần phải kêt hợp những biện pháp lâu dài và những 
biện pháp trưởc mắt.

a. Những biện pháp thường xuyên, lâu dài

 Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng: NQTƯ 3 khóa 
VIII về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nưởc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh", về “Chiến lược 
cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đâ't nước”; NQTƯ 6 
(lần 2) Khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng 
Đảng hiện nay"; Kết luận của HNTƯ 6 Khóa IX về công tác cán bộ... để “Từng 
cán bộ, đảng viên phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là về tư 
tưởng chính trị, phẩm châ't, lôi sông, năng lực công tác; đẩy mạnh cuộc đâu 
tranh chông tham nhũng, lãng phí”,l) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ để xây 
dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về chính trị, gương mẫu, 
trong sạch vê lôi sông; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm trên cơ sở lây hiệu 
quả công tác thực tê và sự tín nhiệm của nhân nhân làm thước đo chủ yêu. Hiện 
nay, đánh giá và quản lý cán bộ vãn là một trong những khâu yếu nhất chưa 
khắc phục được. Do đó, cần phải phát huy tính đảng trong đánh giá cán bộ. Kết 
quả đánh giá cán bộ là cơ sở đế bô' trí và sử dụng cán bộ đủ đức và tài, sông và 
làm việc theo pháp luật. Kiên quyêt không đề bạt, bố’ nhiệm những cán bộ đã 
“có vân đề” tiêu cực, đặc biệt vào các chức vụ có liên quan đên lĩnh vực tài 
chính, đâ't đai...

 Hoàn thiện hệ thông pháp luật trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng 
(nhất là những nội dung trong Nghị quyết của các HNTƯ gần đây) để diều 
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chỉnh các quan hệ xã hội cần thiết, nhất là các văn bản pháp luật quy định rõ 
quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ công chức; công khai những thủ tục hành 
chính... Nội dung các văn bản pháp luật cần cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, trước 
hết về cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, có những chế tài xử lý nghiêm đôl với 
những hành vi tham nhũng; lãng phí. Có cơ chế thuận tiện trong thủ tục thanh 
toán không dùng tiền mặt, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hình 
thức này nhằm hạn chế tối đa cơ hội tham nhũng, quản lý và sử dụng tài sản 
của tập thể, của Nhà nưốc.

Đại hội IX của Đảng ta yêu cầu phải xem xét kỷ luật hoặc tăng cưòng 
trách nhiệm hình sự đốì vối người đứng đầu cơ quan — nơi xảy ra tham nhũng 
gây hậu quả nghiêm trọng. Những quy định đó đang có tác dụng răn đe, phòng 
ngừa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, xử lý các vụ tham nhũng không chỉ 
là trách nhiệm hình sự mà cần có biện pháp để thu hòi được các khoản tiền, tài 
sản của Nhà nước, tập thể... đã bị tham ô, làm thất thoát.

  Đổi mối và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết hợp vởi 
tăng cường cải cách bộ máy hành chính nhà nưốc và thủ tục hành chính; “Tiếp 
tục xóa bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, nhất là ở những lĩnh vực, những 
khâu dễ xảy ra tham nhũng, sách nhiễu” ; công khai hóa các thủ tục hành 
chính để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm như 
quản lý, sử dụng đâ't đai, cấp phát ngân sách, đâ'u thầu xây dựng, mua sắm vật 
tư, xây dựng cơ bản... Tiếp tục đẩy mạnh phân quyền cho cấp dưối và cơ sở đi 
đôi vối việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát của cấp 
trên. Xóa bỏ cơ chế xin cho, “đem tiền đi xin tiền, đem ô tô đi xin ô tô”, “lại quả”, 
hoặc cá'p xã, huyện vượt cấp lên Trung ương xin kinh phí...

(1)

 Cải cách chế độ tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức theo Kêt 
luận của HNTƯ 6 Khóa IX vê' tiếp tục thực hiện NQTƯ 3 Khóa VII, NQTƯ 3 và 
NQTƯ 7 Khóa VIII, “Thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiền lương cán bộ, công 
chức, coi chính sách tiền lương là chính sách đầu tư cho con người... ”  thê hiện 
sự tôn vinh của xã hội đối với cán bộ, công chức, đồng thời nêu cao trách nhiệm 
của họ đốì với công việc được giao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phấn đấu 
cho sự nghiệp cách mạng của Đắng. Tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương, xây dựng 
một hệ thống thang, bảng lương hợp lý, tương xứng với sự công hiến của cán bộ 
là một giải pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ 
cán bộ không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đi đôi với 
chính sách đãi ngộ thỏa đáng, kiên quyết điều chuyển, sắp xếp lại hoặc đưa ra 

(2)

1. Văn. kiện Đại hội đại biếu toàn quôc lần thứ IX, Sđd, tr.136.
2. Văn kiện Hội nghị lằn thứ sáu BCHTƯ Khóa IX, Sdd, tr.234.

282

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khỏi bộ máy của các tổ chức trong hệ thông chính trị những cán bộ, đảng viên 
trình độ năng lực yêu, phẩm châ't kém; tăng cường quản lý cán bộ từ cơ sở.

  Đổi mởi phương thức lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo thực hiện của các 
câ'p chính quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra, sự giám sát của cơ quan 
dân cử, các tô chức đoàn thê theo đúng chức năng và thẩm quyền của các cơ 
quan đó trong đâ'u tranh chống tham nhũng. Kiện toàn các cơ quan công an, cơ 
quan tư pháp thực sự trong sạch, đủ mạnh làm nòng cốt trong cuộc đâ'u tranh 
chông tham nhũng.

b. Một sốbiện pháp trước mắt

  Các cơ quan chức năng cần tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc 
nôi cộm, bức xúc. Các câ'p ủy, chính quyền rà soát lại các vụ việc ở có quan đơn 
vị mình, ngành mình để phân loại các vụ việc theo tính châ't, mức độ nghiêm 
trọng, các vụ việc đã đủ chứng cứ để xem xét, kết luận nhằm “Xử lý kịp thời, 
nghiêm minh theo pháp luật những cán bộ, công chức tham nhũng, buôn lậu, 
lãng phí và những người bao che, tiếp tay cho các hành vi đó”(1>. Tiếp đó cần tập 
trung chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quản lý 
nhà nước về các lĩnh vực và trong công tác cán bộ (nhất là những vụ việc 
nghiêm trọng có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, liên quan đến cán bộ 
giữ các chức vụ quan trọng...) để có chủ trương, biện pháp phòng ngừa và đấu 
tranh có hiệu quả tệ nạn tham nhũng.

  Kiên trì thực hiện việc cán bộ, công chức kê khai tài sản theo quy định 
của Nghị định 64/1998/NĐCP của Chính phủ. Hiện nay việc kê khai này đã 
được triển khai nhưng còn mang tính hình thức, chiêu lệ hoặc có kê khai nhưng 
không có cơ chế theo dõi, kiểm tra để có biện pháp xử lý. Yêu cầu tất cả cán bộ, 
công chức kê khai một cách tự giác, trung thực, rõ ràng, minh bạch về tài sản 
của mình, tạo điểu kiện để tổ chức và quần chúng quản lý, giám sát, nhẫt là 
giám sát việc hình thành tài sản mới. Kê khai tài sản cần làm triệt để, nghiêm 
túc đôi với tất cả cán bộ, công chức và điều này càng cần thiêt đôi với việc bổ 
nhiệm, đề bạt cán bộ hoặc giới thiệu bầu cử, ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo. 
Năm 2004 là năm tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các 
ứng cử viên phải báo cáo trung thực tài sản hiện có của mình trước cử tri, trước 
Mặt trận Tố’ quốc nơi tiến hành hiệp thương bầu cử.

  Có cơ chế, chính sách khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tố giác các 
hành vi tham nhũng, đồng thời có các biện pháp bảo vệ, khen thưởng những 
người kiên quyết chôhg tham nhũng.
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Tham nhũng là quốc nạn, là nguy cơ đe dọa sự sông còn đốì với chế độ ta, 
vì vậy đấu tranh chống tham nhũng là công việc của toàn Đảng, toàn dân, phải 
làm kiên quyết từ trên xuống dưới, từ nội bộ Đảng cho đến các cơ quan nhà 
nưốc, các tố’ chức xã hội. Đế những biện pháp trên thực sự phát huy tác dụng, 
điều quan trọng là phải nói đi đôi với làm. Chống tham nhũng cần phải có kế 
hoạch, thận trọng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các 
cấp phải thực sự gương mẫu và đi đầu trong cuộc đâu tranh này. Chông tham 
nhũng, chông chủ nghĩa cá nhân  chông ‘'giặc nội xâm”, dù vô cùng khó khăn, 
gian khổ nhưng với ý chí quyết tâm cao, có chủ trương và giải pháp đúng, phát 
huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân nhất định Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta sẽ ngăn chặn, hạn chế và đẩy lùi được tệ nạn này.
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LÃNG PHÍ TRONG CHI TIÊU CÔNG 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

PGS,TS. LÊ CHI MAI

1.  Nhận diện các dạng lãng phí

Tình trạng lãng phí như căn bệnh truyền nhiễm đang lan tràn trên nhiều 
lĩnh vực: lãng phí đá't đai, tài nguyên, tiền bạc, nhân lực, chất xám, thời gian. 
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến một loại lãng phí. đó là 
lãng phí trong chi tiêu công.

Ngày 2621998, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ'. Sau 6 năm thực hiện, nhìn chung Pháp 
lệnh vẫn chậm đi vào cuộc sống, lãng phí vẫn là vân đề bức xúc, có nơi, có lĩnh 
vực trở nên nghiêm trọng.

Lãng phí chi tiêu công xuâ't hiện dưới nhiều hình thức cụ thể, trong các 
lĩnh vực khác nhau. Có thề nêu lên một sô’ dạng lãng phí nôi bật như sau:

 Lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB): đây là nơi tình trạng 
lãng phí chi tiêu công diễn ra râ't nghiêm trọng.

Lãng phí lớn nhâ’t trong đầu tư XDCB là việc quyết định đầu tư sai lầm. 
Chủ trương đầu tư sai chiếm tới 6070% số lãng phí trong đầu tư XDCB(1) 2. Là 
một nưốc với diện tích không lớn, nhưng đã có trên 100 cảng biển ở 24 tỉnh, 
thành phô’ (một sô’ cảng biển chỉ cách nhau 30 km); 80 cảng hàng không và sân 
bay chuyên dùng. Chi phí đầu tư cho một sân bay lên tởi hàng tỉ đôla Mĩ. Ví dụ, 
chi phí ưóc tính cho sân bay Long Thành (Đồng Nai) là 8 tỉ USD2.

1. Laodong.com.V11 ngày 212005: "Đần tư sai mất mát hơn tham ô".
2. Báo Hà Nội mới, 2142005, tr.4.  .

Việc đầu tư theo phong trào dẫn đến hiệu ứng xi măng lò đứng và các nhà 
máy đường mọc lên ở khắp mọi nơi. Hiện cả nước có 44 nhà máy đường vởi tổng 
vốn đầu tư là 9.505,5 tỉ đồng, trong sô' đó không ít nhà máy sau khi xây dựng 
xong không có đủ điều kiện và nguyên liệu đê hoạt động, nhiều nhà máy đã 
phải di dời đến các địa phương khác, gây lãng phí rất lốn về tiền của. Chẳng 
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hạn, Công ty đường Linh cảm (Hà Tĩnh) xây dựng xong đã phải vay 70 tỉ đồng 
đế’ di chuyến qua cả nghìn cây sô' vào Trà Vinh; Nhà máy đường Thừa Thiên 
Huế cũng phải chuyển về Phú Yên... Một sô' nhà máy đường làm ăn thua lỗ do 
không tính toán hết các điều kiện khi xây dựng, như Nhà máy đường Quảng 
Bình đến hết năm 2002 lỗ khoảng 136 tỉ đồng, chưa kể khoản vay khó trả để 
xây nhà máy là trên 170 tỉ đồng.

Lãng phí do buông lỏng từ khâu thiết kế, thi công cho đến giám sát làm 
cho công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật, không bảo đảm chất 
lượng và xuồng cấp nhanh chóng. Tuy chưa có sô' liệu thông kê tính toán vê 
những thất thoát do lãng phí trong quá trình đầu tư XDCB, nhưng tình trạng 
lãng phí ở các công trình cho thấy những con sô' báo động. Qua các công trình đã 
thanh tra thì tỉ lệ thất thoát lên đến 1419%. Năm 2004 đầu tư XDCB từ NSNN 
là 44.000 tỉ đồng, như vậy mức thất thoát là từ 6.160  8.360 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện thẩm định kê hoạch đấu thầu, xác định khôi 
lượng đúng, Bộ Tài chính đã loại bỏ nhiều khoản quyết toán đô'i vói các hạng 
mục, công trình có tính toán thừa, qua đó tiết kiệm được một sô' tiền lớn, chang 
hạn năm 2001 tiết kiệm 222,3 tỉ đồng, năm 2002: 419,5 tỉ đồng và năm 2003: 
620,5 tỉ đồng.

Việc xây dựng trụ sở làm việc quá tiêu chuẩn, định mức do Bộ Tài chính 
quy định cũng là một dạng lãng phí. Theo sô' liệu kiểm tra năm 2001 của Bộ Tài 
chính đô'i vối 59 tỉnh thành và 31 bộ, ngành, trụ sở mởi xây dựng vượt định mức 
là 840 nghìn m2.

 Lãng phí trong chi thường xuyên: Lãng phí trong chi thường xuyên có 
muôn hình muôn vẻ, từ lãng phí trong sử dụng các vật dụng phục vụ cho công 
việc hàng ngày đến sự lãng phí trong mua sắm và sử dụng xe công. Các dạng 
lãng phí tiêu biểu là10:

+ Chỉ tiêu biếu xén, tiếp khách: chỉ tính riêng năm 2001, sô' tiền chi tiếp 
khách tại 2.099 đơn vị được thanh tra là 196,439 tỉ đồng. Sô' tiền chi quà biếu 
tại 363 đơn vị là 9.397 tỉ đồng.

+ Sử dụng điện thoại vượt định mức; năm 2004, sô' cước phí điện thoại di 
động vượt quá quy định phải thanh toán là 3,445 tỉ đồng, trong đó tại 57 tỉnh, 
thành phô' là 2,082 tỉ; tại 32 bộ là 1,367 tỉ đồng.

+ Mua xe công vượt quá tiêu chuẩn: vẫn còn nhiều ngành, địa phương 
trang bị xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức quy định. Chỉ tính riêng 2 năm 2002
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2003, có khoảng 6.000 xe ô tô được mua mối, trong đó mua vượt quá số lượng 
cho phép là 2.000 xe. Hầu hết số xe được mua mới đều vượt quá giá tiền quy 
định từ 100 đến 300 triệu đồng(1) 2 3 (ước tính lạm chi 1.200 tỉ đồng).

1. Báo Đầu tư, ngày 224200Õ, tr.4.
2. Bộ tài chính, năm 2005.
3. Thời báo kinh tế Việt Nam, tr.17.

+ Sử dụng xe công để làm việc tư: việc sử dụng xe công để làm việc tư diễn 
ra phổ biến, không ai kiểm soát nổi, đặc biệt là tình trạng sử dụng xe công đi lễ 
hội, chùa chiền...

2.  Tác hại của lãng phí

Thứ nhất, lãng phí gây thiệt hại to lớn đến ngân sách nhà nước (NSNN)

Trong những năm qua, tốc độ gia tăng thu và chi NSNN có những tiến bộ 
đáng kể (xem bảng ở cuối bài)í2\

Với tình trạng lãng phí như hiện nay, phần tàng lên của thu ngân sách 
hàng năm có lẽ cũng chỉ đủ để bù đắp những mâ't mát, lãng phí do sự bàng 
quan, vô trách nhiệm của các công chức nhà nước.

Khoản thu tăng thêm cho NSNN là lấy từ phần GĐP tăng thêm hàng 
năm. Trong khi đó, để có được 1 đồng GDP tăng lên cho NSNN, xã hội phải tốn 
kém một khoản tiền đầu tư nhiều gấp 4,7 lần vào năm 2004 (là mức tháp nhát 
kê từ năm 1998 đến nay)t3). Vì vậy, những lãng phí mất mát đó trên thực tế còn 
lớn hơn nhiều những cái mà chúng ta đo đếm được.

Thứ hai, làm mất lòng tin của dân uào Nhà nước.

NSNN được hình thành từ sự đóng góp của các tổ chức và dân cư cho Nhà 
nước. Trách nhiệm của bất kì nhà nước nào cũng là sử dụng một cách hiệu quả 
nhâ't số tiền thuê và các khoản khác mà người dân nộp cho nhà nước. Việc chi 
tiêu lãng phí NSNN, thể hiện qua rất nhiều bằng chứng trên thực tế và được 
phản ánh hàng ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng sẽ làm người dân 
mất lòng tin vào Nhà nước. Đó có thể là một tác nhân tạo ra môi trường kinh tế 
không lành mạnh, là một trong những lý do của tình trạng trôn tránh các nghĩa 
vụ nộp thuế cho Nhà nước...

Thứ ba, làm mất uy tín với các nhà đầu tư và tài trợ.

Chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2004 đã có sự 
thụt lùi đáng kể trong con mắt của các nhà đầu tư. Theo Báo cáo của Diễn đàn 
kinh tế thế giới, nếu như năm 2003, Việt Nam xếp hạng 60 trên 102 nước thì 
năm 2004, chúng ta đã bị thụt lùi 17 bậc, xếp hạng 77 trên 104 nước. Trong đó, 
chỉ số chi tiêu lãng phí của Chính phủ xếp thứ 68, chỉ số về tham nhũng xếp thứ 
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91. Các nhà tài trợ sẽ rất ngần ngại đi rót vốn vào một nơi mà rủi ro rất lớn về 
sự mất mát vô hình do lãng phí và tham nhũng.

3.  Các giâi pháp chông lãng phí trong chi tiêu công

Việc chống lãng phí là một con đường đầy chồng gai. Đôi vởi mỗi loại lãng 
phí cụ thế sẽ có những giải pháp riêng, đặc thù cho loại hoạt động đó. Ở đây, 
chúng tôi chỉ xin nêu lên các giải pháp chung về chống lãng phí.

Thứ nhất, tăng cường quản lý các hoạt dộng có sử dụng kinh phí NSNN

Việc thất thoát lãng phí không chỉ liên quan đến các quy định cụ thê vể tài 
chính mà chịu ảnh hưởng lởn từ toàn bộ công tác quản lý các hoạt động có sử 
dụng kinh phí của Nhà nưởc. Ví dụ, các lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản 
bắt nguồn từ việc làm không tô’t công tác quy hoạch,quan lý không chặt các 
khâu thiết kế, giải phóng mặt bằng, thi công... Vì vậy, cần sớm chân chỉnh công 
tác quản lý đổì với tất cả các khâu có sử dụng kinh phí của Nhà nưốc.

Thứ hai, hoàn thiện các cơ chế tài chính trong quản lý chi tiêu công

Nhà nước đã ban hành khá nhiều văn bản quy định vê' chê độ, tiêu chuẩn, 
định mức trong chỉ tiêu công ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn 
không ít văn bản tồn tại nhiều kẽ hở trong các chê độ tài chính, tạo cơ hội cho 
tình trạng lãng phí hoành hành. Trong lĩnh vực XDCB, các quy chế về quyết 
định đầu tư, thiết kế, đấu thầu, thi công, giám sát thiếu chặt chẽ; các quy định 
vể đền bù giải phóng mặt bằng không hợp lý đã dẫn đến lãng phí lởn nguồn lực 
trong chi tiêu công. Việc hoàn thiện các cơ chê tài chính về chi tiêu công theo 
chúng tôi cần lưu ý hai vấn để:

  Bao quát được hết các khâu có thế gây ra lãng phí, thất thoát tiền của. 
Cần lây ý kiến của các chuyên gia và đặc biệt là của các nhà quản lý có kinh 
nghiệm thực tiễn khi soạn thảo các văn bản để ngăn ngừa các kẽ hở có thê gây 
thoát thoát, lãng phí.

 Ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải phù hợp với điều kiện thực tê, 
có tính kha thi. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp 
vói thực tế dẫn đến thúc đẩy các chủ thể tìm cách biến báo theo điều kiện thực tế. 
Theo đó, các chủ thể lợi dụng biến báo nhiều hơn thực tế để mưu lợi cá nhân.

Thứ ba, tăng cường quy trách nhiệm cho từng cá nhãn về các that thoát 
trong chi tiêu công

Một tiêu chí quy trọng hàng đầu của quản lý tốt NSNN là phải bảo đảm 
trách nhiệm giải trình của từng cá nhân đôi với nguồn tài chính được giao. 
Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi cá nhân không chỉ có dầy đủ bằng chứng đế’ chứng 
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minh đã sử dụng nguồn lực được giao một cách hợp lý, mà còn phải chịu toàn 
bộ trách nhiệm về hậu quả xảy ra do thát thoát, lãng phí hoặc sử dụng 
nguồn tài chính sai mục đích. Đặc biệt lưu ý về trách nhiệm người dứng đầu. 
Có không ít tình trạng lãng phí diễn ra mà khó có thể quy trách nhiệm cho 
những người cap diíới, bởi vì họ chỉ là những người thực thi một phần nhỏ công 
việc trong toàn bộ quy trình. Trong những trường hợp đó, cần quy trách nhiệm 
lớn nhát cho người đứng đầu, người này phải chịu trách nhiệm cả đôi với những 
sai phạm cúa cấp dưởi.

Thứ tư, tăng cường công khai, minh bạch về tài chính

Việc công khai, minh bạch về tài chính cho phép những người liên quan 
tham gia giám sát việc sử dụng kinh phí, buộc các nhà quản lý quan tâm đến 
việc sử dụng kinh phí có hiệu quả hơr Tuy nhiên, cần lưu ý ràng công khai, 
minh bạch tài chính không có nghĩa là lưa ra một vài con sô’ thuần túy, chung 
chung, mà nó phải được đi kèm với giải trình cụ thể về các nhiệm vụ chi tiêu và 
cơ sơ đê so sánh, đôi chiêu. Đê bảo đảm minh bạch về tài chính, cần tăng cường 
hoạt động kiêm toán nhà nước đối với các lĩnh vực, những khâu dễ gây thâ’t 
thoát, lãng phí.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giá n sát chi tiêu cóng

Việc kiêm tra, thanh tra tài chínl cần được đẩy mạnh. Có kê hoạch kết 
hợp giữa thanh tra nhà nước, thanl tra tài chính và thanh tra của bộ, 
ngành, địa phương đê mớ rộng diện tli inh tra và tránh sự chồng chéo, phiền 
hà. Nâng cao châ’t lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra cả về chuyên 
môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục tăng cường vai trò kiểm 
soát chi cúa Kho bạc Nhà nước trên cơ sở giảm bớt các thủ tục hành chính và 
bảo dám tính hiệu quả.'

Phát huy tính tự giác và sự tham gia của cán bộ, công chức và người dân 
trong giám sát các hoạt động sử dụng NSNN. Mọi hành vi gây lãng phí dều có 
các biểu hiện và hiệu quả của nó mà nliững người có liên quan rất dễ nhận ra. 
Chẳng hạn, việc trang bị xe vượt định mức, việc xây dựng nhà máy ở vùng thiếu 
nguyên liệu... đều có thể ngăn chặn được nếu có cơ chê khuyên khích cán bộ, 
công chức và người dân phát hiện và xử lý sớm. cần mỏ rộng hình thức các công 
ty tư vâ’n và giám sát độc Lập trong xây dựng cơ bản để ngăn ngừa có hiệu quả 
tình trạng lãng phí và tham nhũng.

Thứ sáu, xử lý kiên quyết các trường hợp lãng phí gây thất thoát nguồn lực 
của Nhà nước

Tình trạng lãng phí vẫn tiếp diễn ngày càng phố’ biến hơn là do các cơ 
quan chức năng không xử lý một cách kiên quyết các hành vi lãng phí gây thất 
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thoát tiền của của Nhà mtớc. Việc xử lý các hành vi gây lãng phí gắn liền với 
việc quy trách nhiệm rõ ràng. Mặc dù lãng phí gây tổn thâ't ở mức độ lớn hơn 
nhiều so với tham nhũng, nhưng chúng ta lại chưa có những chế tài rõ ràng để 
truy cứu trách nhiệm đôi với các cá nhân, tố chức gây thát thoát, lãng phí. 
Không thể coi việc gây thoát, lãng phí là những lỗi có thể nương nhẹ vì “thiếu 
kiến thức và kinh nghiệm”. Vì vậy, điều quan trọng là sớm xây dựng các điều 
khoản xử phạt đối với các mức độ vi phạm khác nhau. Đồng thời, phái nghiêm 
khắc xử lý các trường hợp dù vô tình hay cố ý gây ra that thoát, lãng phí tiền 
bạc của Nhà nước.

Thứ bảy, chấm dứt tình trạng Nhà nước "trợgiúp" cho việc chi tiêu không 
đúng quy định

Năm 2004, Nhà nưởc đã trích ngân sách ra để trả hơn một nửa số nỢ đọng 
trong đầu tư XDCB của năm 2003, nhưng đến cuối năm 2004, không những số 
nợ đọng không giảm, mà còn tăng từ 11.500 tỉ đồng của năm 2003 lên 13.000 tỉ 
đồng(1). Trong Luật Ngân sách cũng đã ghi rõ các địa phương được phép huy 
động vô'n để xây dựng các công trình của địa phương, nhưng phải bảo đảm cân 
đôi nguồn để trả nợ. Song trên thực tế, các địa phương không bô' trí nguồn đế 
trả nợ, mà ỷ lại vào trung ương. Nếu không sớm chấm dứt và có biện pháp ngăn 
chặn tình trạng trên, tiếp tục sử dụng NSNN để trợ giúp thì những hiện tượng 
sai phạm sẽ còn tiêp diễn theo chiều hướng tăng lên, mà hậu quả của nó có thê 
ảnh hưởng đến các cân đối kinh tê vĩ mô.

1. Sđd, tr.18.

Thứ tám, kiên quyết cắt bỏ những khoản chi không thật cần thiết hoặc có 
thể để cho xã hội tự chi trả

NSNN ta còn rất eo hẹp, chúng ta không những cần sử dụng có hiệu quả 
nguồn lực hạn hẹp đó, mà còn phải thu hẹp phạm vi các lĩnh vực chi tiêu đúng 
vối chức năng vốn của của Nhà nước. Những gì những có thể làm được thì nên 
để cho xã hội tự chi trả, tiết kiệm ngân sách dành cho các mục tiêu xác đáng 
khác. Chẳng hạn, theo GS Trần Hồng Quân: “Chê độ học bổng hiện nay đang 
thực hiện bao cấp chung cho cả người giàu và người nghèo. Đô'i với người giàu, 
khoản bao cấp đó không là gì. Nhưng đối với người nghèo, khoản học bổng đó lại 
không đủ để hỗ trợ các em học tập. Vì thế, học bổng được bao cấp tràn lan, 
tưởng là công bằng nhưng lại không công bằng. Lẽ ra, ta nên có chính sách thu 
đủ học phí đô'i vối người giàu, còn đối với người nghèo, Nhà nưốc nên có các hình 
thức hỗ trợ (học bổng, cho vay...) giúp họ đủ sức trang trải cho việc học hành. 
Nên phân định rõ hai loại học bổng: học bổng xã hội (dành cho những học sinh 
đối tượng chính sách) và phần thưởng (hay còn gọi là học bổng khuyến khích 

290

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



học tập) dành cho những học sinh giỏi. Và cần phải cân đối hợp lý hai loại học 
bổng này trong quỹ học bổng chung”(1).

1. Báo Lao động, ngày 452005.

Chông lãng phí về chi tiêu công là một thách thức to lớn đặt ra cho cải 
cách tài chính công nói riêng và cải cách hành chính nói chung. Song không thể 
không tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chốhg lãng phí, nếu không, mọi nỗ 
lực của chúng ta đê tăng thu và chi ngân sách sẽ không không có hiệu quả và 
giá trị đích thực.

Thu  chi NSNN (2000  2004)

2000 2001 2002 2003 2004

Tổng thu NS (tỉ VNĐ) 90.749 103.888 123.700 132.500 164.900

Tổng chi NS (tỉ VNĐ) 108.961 129.773 158.020 167.700 206.050
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TRỪ DIỆT TỆ LÃNG PHÍ

PGS, TS. CAO DƯY HẠ

Tình trạng lãng phí đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực và nhiều khâu hoạt động 
như: Lãng phí trong xây dựng cơ bản, lãng Ịihí trong tiêu dùng, lãng phí sức lao 
động, lãng phí thời gian, lãng phí tiền của, lã Ig phí trong việc phục hồi những hủ 
tục xấu của xã hội cũ... Trong đó lãng phí tr mg xây dựng cơ ban là lãng phí lớn 
nhâ't hiện nay. Theo tính toán chưa đầy đủ thì lãng phí trong xây dựng cơ bản 
chiếm khoảng 2530% tổng số VÔÌ1 đầu tư ch > các công trình; lãng phí trong liên 
hoan, cưởi xin, lễ hội, tang lễ, “chè chén”, “cú Ig tê" cũng đang làm tổn hại một số 
lốn tiền của... Đó là chưa kê đến một sốngườ có chức, có quyền trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước do quan liêu, vô tình hay h.tu ý ký quyết định hoặc ra lệnh sai 
gây lãng phí tiền của, tài sản, vật tư của xã hội một lúc hàng nhiều tỷ đồng. Nêu 
không có tình trạng lãng phí nói trên thì những khoán tiền của lớn đó sẽ được 
đưa vào phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các chương trình kinh tê  xã 
hội đang cần vốn hoạt động như: Phát trieiij kinh tê nông thôn, miền núi; vùng 
sâu, vùng xa, hải dảo, xóa đói giảm nghèo, phòng chống chữa bệnh, giáo dục đào 
tạo nâng cao trình độ dân trí... Trên cơ sơ dó tăng thêm việc làm, tăng thu nhập 
cho người lao động, giảm bốt khó khăn cho nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng 
xa; tăng của cải cho xã hội đê nâng cao mức sống cua nhân dân.

Trừ diệt tệ lãng phí đang dược coi là một nhiệm vụ câp thiêt. Bác Hồ kính 
yêu đã dạy: “sản xuãt mà không tiết kiệm'thì khác nào gió vào nhà trông”10. 
Muôn đưa đất nước tiến lên và nhân dân ta ngày càng có đời sông cao hơn, hạnh 
phúc hơn thì phải làm theo lời dạy của Bác “Trước hết phải thi đua tăng gia san 
xuẵt và thực hành tiết kiệm”'2’, đồng thời phải “sử dụng tiền của sức lực và thoi 
giờ của nhân dân cho hợp lý”'3’.

1. Hổ Chi Minh: Toàn tập, 1.8, tr.4O2.
2. Sdd, t.10, tr.81.
3 4. Sđd, t.6, tr.440, 449.

Tiết kiệm là quốc sách, tệ lãng phí tràn lan là chống lại quôc sách Nhà 
nưởc; vì vậy phải kiên quyết trừ diệt tệ lãng phí. Đế trừ diệt tệ lãng phí ở nước 
ta hiện nay phải truy tìm rõ nguyên nhân nguồn gốc gây ra lãng phí. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dã chỉ ra cán bệnh đó là: “Bệnh quan liêu”'"0 và, “ở đâu có bệnh 
quan liêu thì ở dó có lãng phí, tham ô, nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi 
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đó càng nhiều lãng phí, tham Ô”(I>. Bác Hồ còn chỉ rõ: “Nạn lãng phí, tham ô là 
do bệnh quan liêu mệnh lệnh trong công tác của các câp lãnh đạo ỏ các cơ quan 
Nhà nước gây ra<2). Căn cứ những lòi chỉ bảo trên đây của Bác, đê ngăn chặn tệ 
nạn dó, trưốc hết phải tây rửa bệnh quan liêu dể trừ diệt nguyên nhân, nguồn 
gôc gây ra lãng phí.

Hướng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chông lãng phí, tham ô, 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, trên báo đài đã mạnh dạn nêu một số vụ 
việc diên hình lãng phí, tham ô, tham nhũng lớn có địa chỉ và đôi tượng cụ 
thê trong xây dựng cơ bản, trong cưới xin, lễ hội, họp hành và vô trách nhiệm 
trong công tác quản lý... để.xã hội lên án. Trả lời cho câu hỏi người đời lâu 
nay vẫn thường đặt ra: ai gây ra lãng phí lốn tiền của của Nhà nước? Những 
người đầu tiên của tệ lãng phí lắ ai?... Phải chăng có người được quyền tiêu 
■‘tiền chùa", chi tiêu lãng phí của công dê nhằm thu lợi lộc riêng cho cá nhân 
mình? Đáng chú ý hơn trong các vụ việc dó người gây ra lãng phí lại là 
những người có chức có quyền trong các cơ quan Đảng và Nhà nước và đã 
phải nhận kỷ luật thích đáng. Đó cũng chính là vâ'n đề đặt ra đê chúng ta 
suy nghĩ tìm kiếm giải pháp đúng và có hiệu lực để khắc phục tệ lãng phí 
dang diễn ra ở nước ta hiện nay. Chúng tôi cho rằng khắc phục tệ lãng phí 
hiện nay không thể chỉ hô khấu hiệu chung chung mà phải bằng nhiều giải 
pháp thiêt thực, trong đó có:

Đẩy nhanh tiến độ cái cách nền hành chính Nhà nưốc như tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 8 (khóa VII) và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và thực 
hiện thật tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng trong sạch vững mạnh, 
ngăn chặn, dẩy lùi tham nhũng lãng phí như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) của Đảng đã để ra. Phải thường 
xuyên giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên có lòng trung thực, chí công vô tư, biết 
quý trọng từng đồng xu tiền của của nhân dân lao động làm ra; trong công tác 
biết sử dụng tiền của dúng lúc, đúng chỗ, tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao cho 
xã hội. Người cán bộ ớ câ'p nào cũng phải luôn luôn thực hành tôt lời dạy của 
Bác Hồ “cần, kiệm, liêm, chính”13’ coi đây là bài học trách nhiệm suô't đòi vởi 
Đảng, Nhà nước và nhân dân không khi nào được lãng quên.

Bác Hồ dã dạy chúng ta: việc chông tham ô, lãng phí, quan liêu phải làm 
thường xuyên và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi cùng làm, cùng đấu 
tranh. Do đó không thể thuần túy dựa vào bộ máy Nhà nưởc đế trừ diệt lãng phí 
mà phải tố’ chức thành phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo

1, 2. 3. Sđd, t.10, tr.ã74, 81, 314. 
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của Đảng để tổ chức thực hiện vừa kiểm tra việc làm của Nhà nước và cán bộ 
công chức Nhà nước.

Biểu dương ngưòi tôt, việc tốt, phê phán tô' cáo, lên án các hành vi àn cắp, 
lãng phí tài sản tiền của của xã hội. Trừng phạt nghiêm minh theo pháp luật 
đôì với bất cứ ai gây ra lãng phí tiền của, vật tư, tài sản của xã hội. Có như vậy 
mối tạo ra một xã hội lành mạnh về các mặt.
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THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ ĐồNG HÀNH VỚI QUAN LIÊU

TRẦN ĐÌNH QUẢNG

Quan liêu là con đẻ của các chê độ thông trị bóc lột. Lênin đã chỉ rõ quan 
liêu biêu hiện ở: “Những nhân vật có đặc quyền thoát ly quần chúng và đứng 
trên quần chúng.., đem lợi ích của sự nghiệp phục tùng lợi ích của tư tưởng 
thăng quan tiến chức, tức là hết sức chú trọng vào địa vị “an nhàn” hưởng lợi 
mà không biêt đến công tác, tức là tranh giành nhau để bổ tuyển”. Và Lênin 
cũng đã nói chủ nghĩa quan liêu như thê là trái với bản chất của chế độ CHCN 
và “thật là hoàn toàn không đúng mong muôn đổi với đảng mà lại còn có hại cho 
đảng nữa”(I).

1. Lênin: Tuyến, tập, t.l, phần I, NXB Sự thật, Há Nội 1958, tr.164.
2. Lênin: Tuyên tập, t.2, phần II, NXB Sự thật, Hà Nội I960, tr.5760.

Chủ nghĩa quan liêu có thế tồn tại lâu dài sau khi chế độ thông trị bóc lột 
đã bị lật đổ. Trong điều kiện đảng cầm quyền lãnh đạo xây dựng CNXH, nếu 
cán bộ, đảng viên, công chức không tu dưỡng rèn luyện phẩm chất cách mạng 
và trình độ năng lực công tác, thì rất có thê sa vào tệ quan liêu. Đảng ta là đảng 
cầm quyền, được nhân dân lao động hết lòng ủng hộ, điểu đó làm cho Đảng có 
sửc mạnh và có uy tín lốn, nhưng cũng làm cho một số cán bộ, đảng viên của 
đảng dễ nảy sinh tính tự cao, tự đại, quan liêu xa rời quần chúng. Lênin đã 
nhiều lần nhẫn mạnh đô’i vối một đảng cầm quyền: “Một nguy cơ lớn nhâ't và 
dáng sợ nhâ't là sự cắt đứt môi liên hệ với quần chúng, nguy cơ nhìn thây đội 
tiên phong chạy quá nhanh mà không giữ liên hệ chặt chẽ với tâ't cả đội quân 
lao động, nghĩa là với đại đa số quần chúng công nhân và nông dân”(2).

Bệnh quan liêu ở nước ta hiện nay biểu hiện dưới nhiều khía cạnh như: coi 
thường, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, không nắm chắc tình hình mọi mặt 
của cuộc sông, của cơ sở; tổ chức bộ máy cồng kềnh, nặng giấy tờ, hình thức, thủ 
tục hành chính rườm rà, gây phiền hà. Cùng đồng hành tệ quan liêu là cửa 
quyền, sách nhiễu, mệnh lệnh, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, công chức nhất là trong một số cán bộ lãnh đạo và quản lý đang tồn 
tại và phát triển. Sinh thời Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Một trong những nguyên 
nhân phát sinh tệ nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. Vì những người 
và những cơ quan lãnh đạo từ câ'p trên đến câ'p dưới không sát công việc thực tế, 
không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, đôì vối công việc 
thì trọng hình thức mà không xem xét khắp nơi, không vào sâu vấh đề, chỉ biết 
khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giây chứ không kiểm tra đến nơi đến 
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chốn. Nói tóm lại, vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh “quan 
liêu'’, thành thử có mắt mà không thâu suốt, có tai mà không nghe thâu, có chế 
độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững, kết qua là những người 
xấu tha hồ tham ô, lãng phf,(”.

Tệ quan liêu nói trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trực 
tiếp là do chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi, do thiếu tinh thổn trách nhiệm, do 
trình dộ năng lực tố chức quản lý non kém của một số cán bộ, dáng viên, công 
chức gây ra. Có một số cán bộ, đang viên khi có chức quyền thì coi thường quần 
chúng, cho mình là người “đứng trên”, người “ban ơn” cho quần chúng, không 
phải người phục vụ, người dầy tở trung thành của quần chúng, không quan tâm 
đến lợi ích và nguyện vọng của quán chúng, hoặc vì thiếu tinh thần trách 
nhiệm, ngại khó ngại khố, thích ngồi bàn giấy hơn là di sâu sát quần chúng, sát 
thực tiễn và cơ sở, xen vào đó lại có tu' tưởng cá nhân thôi phồng thành tích, che 
giấu khuyết diêm, báo cáo không đúng sự thật, lừa dôi cáp trên... Cũng có người 
do trình độ năng lực tố chức, quản lý còn hạn chê so với yêu cầu công tác... mà 
sa vào tệ nạn quan liêu. Mặt khác, do không nắm vững đường lối chính sách của 
Đảng, luật pháp của Nhà nước và các quy chế, chê độ quản lý, thiếu kiên thức 
chuyên môn, nghiệp vụ, không biết cách tô chức thực hiện, hoặc do tác phong 
công tác dại khái qua loa hời hợt không chịu đi sâu nghiên cứu tình hình thực 
tiễn cụ thế, thiếu kiểm tra nên đề ra chủ trương, biện pháp công tác một cách 
chủ quan tùy tiện không thích hợp, thậm chí sai lầm gây tác hại cho sự nghiệp 
cách mạng và lợi ích của quần chúng. Mặt khác, còn do phô trương hình thức, tô 
chức bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng nhiệm vụ, chê độ chịu trách 
nhiệm không rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân phát sinh tệ nạn quan liêu.

Tệ nạn quan liêu gắn liền với mệnh lệnh, cửa quyền, coi thường quần 
chúng, muôn dễ cho mình khó khăn cho người khác, nó đều trái vối lý tưởng của 
Đảng, trái với phàm chất cách mạng. Tác hại của tệ quan liêu rất lớn, nó làm 
cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị không nắm chắc dược tình hình 
thực tê kịp thời, dẫn đến những quyết định, chủ trương, biện pháp công tác 
không sâu sát, thậm chí sai lầm, làm tổn thương đến môi quan hệ giữa Đảng, 
Nhà nước và quần chúng. Tệ quan liêu còn là mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn 
tham nhũng, lãng phí phát triển nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm 
minh theo pháp luật và kỷ luật Đảng.

Vì vậy, muôn tẩy sạch tệ nạn tham nhũng, lãng phí, thì đồng thời phải 
tẩy sạch tệ quan liêu và gắn liền với chông quan liêu phải kiên quyết tiến 
hành bằng nhiều biện pháp đồng bộ hữu hiệu để ngăn chặn tệ nạn tham 
nhũng, lãng phí.
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1. Hồ Chí Minh: Vi độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, NXB Sự thật, I960, tr.465.
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Chông quan liêu là một cuộc đàu tranh lâu dài và phức tạp, cần được tiến 
hành thường xuyên với nhiều biện pháp tích cực.

Trước hết, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đang 
viên phải hưởng vào việc nêu cao phẩm chất cách mạng, nêu cao ý thức phục vụ 
nhân dân vô điều kiện, thật sự tôn trọng và bao dảm quyển làm chủ ở các cơ sở 
đã dược Chính phủ quy dịnh, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, khiêm tô'n 
và khoa học, thiết thực, cụ thể, dến nơi, đến chốn, đi sâu sát cơ sở và quản 
chúng. Nâng cao kiến thức khoa học, nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh 
đạo và quản lý.

Một biện pháp quan trọng nữa là phải tăng cường biện pháp tổ chức, cải 
tiên tô chức bộ máy gọn nhẹ, có hiệu lực, dây mạnh cải cách hành chính, cắt 
giảm những thủ tục hành chính rườm rà, nhiều tầng nấc gây phiền hà và bằng 
quy chê làm việc, chê' độ quản lý chặt chẽ; đay mạnh việc kiếm tra, thanh tra 
việc thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra Đảng, thanh tra Nhà nước và 
giám sát của quần chúng. Qua kiểm tra, thanh tra đi tới kết luận rõ ràng và xử 
lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng luật pháp và kỷ luật của Đảng. ■

Chông tham nhũng, lãng phí phải gắn liến vối chống quan liêu đê loại trừ 
bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một sô' cán bộ, đảng viên 
thoái hóa biến châ't vể phẩm châ't, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Dang và các cơ quan Nhà nước, các tố’ chức chính trị. Đó là việc rất quan trọng 
phái được tiến hành kiên quyết và thường xuyên bằng nhiều biện pháp đồng bộ, 
hữu hiệu.

297

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NHỮNG BIỆN PHÁP ĐAY mạ n h  c u ộ c  đ ấ u  t r a n h  
CHỐNG THAM NHŨNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Luật gia ĐINH VÁN MINH

1.  Thực trạng cuộc dâ'u tranh chông tham nhũng mấy năm qua

Đã từ nhiều năm nay, tham nhũng là một quốc nạn, một căn bệnh hêt sức 
nguy hiểm, một trong bốn nguy cơ cản trở công cuộc đối mối và phát triến đất 
nưởc. Đảng, Nhà nước cũng như toàn thế nhân dân hết sức quan tầm đến việc 
tiến hành đấu tranh chôhg tham nhũng trên mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nhiều 
nghị quyết, chỉ thị của các cơ quan cao nhất của Đảng, nhiêu văn bản của cơ 
quan nhà nước đã chỉ ra nguy cơ cũng như các biện pháp dê ngăn chặn, đay lùi 
tiến tới loại trừ tệ tham nhũng. Ngày 2621998, ủy ban Thường vụ Quôc hội 
thông qua Pháp lệnh chống tham nhũng, trong đó quy định nhiều biện pháp từ 
phòng ngừa đến phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Bộ luật Hỉnh sự 
năm 1999, được Quốc hội khóa X thông qua ngày 22121999 đã dành hẳn một 
mục trong Chương XXI Các tội phạm về chức vụ đế quy định các tội phạm vê 
tham nhũng.

Thực tê những năm qua, trên cơ sở các văn bản của Đảng và Nhà nước, 
cuộc đấu tranh chổhg tham nhũng đã được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn, nhiều 
vụ án lốn đã được đưa ra ánh sáng và xét xử nghiêm minh với những hình phạt 
nghiêm khắc cho kẻ có hành vi tham nhũng. Điều dó đã góp phần khôi phục 
lòng tin của nhân dân vào các cơ quan Đảng và Nhà nước, lôi cucm động viên 
nhân dân tham gia vào cuộc đâu tranh cam go, phức tạp này.

Nhưng cũng phải thấy rằng mây năm qua, việc phát hiện và xử lý các vụ 
việc tham nhũng chưa được bao nhiêu, vãn chỉ mang tính cá biệt, nhỏ lẻ, chưa 
thực sự là một cuộc đấu tranh với một quyết tâm và sức mạnh tương xứng với 
mức độ nguy hiểm của tệ nạn này. Chính vì vậy mà hiệu quả, hiệu lực của cuộc 
đâu tranh chông tham nhũng chưa cao. Hành vi tham nhũng vẫn diễn ra hàng 
ngày, hàng giờ, từ mọi ngõ ngách của đòi thường dến những hoạt động có tâm 
ảnh hường lớn với giá trị tài sản lớn trong các cơ quan nhà nước. Trong khi đó, 
chúng ta chưa có biện pháp đủ mạnh đế đẩy lùi tệ tham nhũng. Đồng chí Tóng 
Bí thư Lê Khả Phiêu đã lưu ý: "... việc khắc phục tệ quan liêu rất chậm, việc 
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ngăn ngừa tệ tham nhũng chưa quyết liệt, lãng phí, xa hoa, không thực hành 
tiết kiệm vẫn còn phổ biến... ”(1).

Cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng mấy năm qua chưa đạt được kết quả 
như chúng ta mong muốn do nhiều nguyên nhân:

Thứ nhất: Nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, của các quy định pháp luật 
chưa được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kiên quyết. Pháp lệnh 
chống thani nhũng đã được ban hành hơn hai năm nhưng quy định vể kê khai 
tài sản, một trong những biện pháp phòng hgừa chủ yếu tệ tham nhũng hầu 
như chưa được thực hiện. Đương nhiên, việc thực hiện kê khai tài sản trong 
tình hình hiện nay là hết sức phức tạp nhưng cần phải tổng kết và nghiên cứu 
bô sung các quy định đế có thề thực hiện bằng được; trước hết đòi hỏi tính giíơng 
mẫu và quyết tâm ngay từ các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai: Việc công khai hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyển và lợi ích hợp pháp của 
mình, loại trừ các cơ hội gây ra tệ sách nhiễu, vòi vĩnh... được tiến hành từ 
nhiều năm nay nhưng trên thực tế vẫn chưa thu được kết quả đáng kể.

Có một thực tế là những văn bản pháp luật (luật, pháp lệnh...) quy định 
rất thông thoáng, thuận tiện nhưng những văn bản cụ thể hóa dưới các cơ quan 
nhà nước câ'p dưới nhiều khi lại có những quy định chặt chẽ hơn, đặt thêm 
nhiều điều kiện rườm rà hơn, thậm chí có quy định trái cả vối văn bản của câ'p 
trên; vì vậy, thủ tục hành chính vẫn quá phức tạp, phiền hà. Đã có người nói 
rằng pháp luật hiện nay của chúng ta như một hình phễu, trên thì thông 
thoáng, càng xuống dưới càng bí bức, chật chội.

Nhân đây, cũng muốn nói rằng nếu như những vụ tham nhũng lớn gây 
thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nưốc thì các hiện tượng tham 
nhũng nhỏ lại thường xuyên đụng chạm đến lợi ích của từng người dân, đến 
tầng lởp có thu nhập không cao trong xã hội, thiệt hại vật chất có thể không lớn 
nhưng điểu nguy hại là nó làm rốì loạn hoạt động của các cơ quan công quyển, 
làm xói mòn lòng tin của nhân dàn với các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Thứ ba: Công tác phát hiện và truy cứu trách nhiệm đôi vói những kẻ có 
hành vi tham nhũng chưa triệt để. Điển hình là trong một số vụ án lón gây đây, 
như: TAMEXCO, Tân Trường Sanh... chúng ta vẫn coi đó là những vụ án có 
tính chất buôn lậu hay lừa đảo mà theo chúng ta về bản chất đó là những vụ án 
tham nhũng lớn. Các hành vi vi phạm không thể thực hiện được nếu không có 
sự tiếp tay, thậm chí đồng lõa của nhiều cán bộ, công chức nhà nưốc. Một số

(1). Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Lề kỳ niệm 110 năm ngày sinh cùa Chù tịch 
Ho Chí Minh  Báo Quân dội nhãn dân sô’ ra ngày 1952000. 
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người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhung dó chỉ là một sô lượng không 
dáng kê trong cả một dường dây tham nhũng mà nhiều ké dã thoát tội chi vì 
chúng ta không truy cứu dến cùng môi liên kết đã quá rõ rang dó là nhung kẻ 
đó chỉ bị xem xét trách nhiệm quan lý hay thiếu tinh thần trách nhiệm... nhiều 
vụ việc được báo chí nêu, sau đó dược các cơ quan nhà nước tiến hành thanh tra, 
kiểm tra kêt luận rõ ràng những vi phạm đó thuộc về hành vi tham nhũng 
nhưng khi chuyên sang cơ quan tiến hành tô’ tụng tì đã không dược tiếp tục truy 
cứu đê có thê đưa kẻ phạm pháp ra trước tòa. Ỏ đây, đã có sự không thông nhất, 
thiếu dồng bộ trong mô'i quan hệ phôi hợp giữa các cơ quan quan lý nhà nước và 
cơ quan tiến hành tô’ tụng, giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiêm tra 
với các cơ quan điều tra, kiêm sát mà cho dến nay chúng ta vẫn còn đang tìm 
giai pháp khắc phục...

Thứ tiỉ: Việc động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện và 
đâ'u tranh chông tham nhũng chưa được coi trọng. Công tác tiếp nhận và giai 
quyết các tô’ cáo của công dân có nơi có lúc còn chưa dược các cơ quan nhà 
nưốc xem xét nghiêm túc, việc giữ bí mật cho người tô cáo dôi khi không được 
thực hiện, thậm chí dã có trường hợp người tô cáo hành vi tham nhũng bị trả 
thù, trù dập.. Chính vì lẽ đó, chúng ta chưa phát huy và khai thác hết nguồn 
thông tin quý báu từ phía người dân dể giúp cho công tác phát hiện và xử lý 
hành vi tham nhũng...

2.  Những biện pháp dẩy mạnh cuộc dâu tranh chông tham nhũng

Trên đây mới chỉ nêu một trong sô' nhiều nguyên nhân làm cho cuộc dâu 
tranh chống tham nhũng những năm qua hiệu quả, hiệu lực còn tháp. Đe khắc 
phục tình trạng trên nhằm dẩy mạnh hơn nữa cuộc dâ’u tranh chông quôc nạn 
này, cần có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa mới có thê 
ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng đang lây lan nguy hiểm.

Một là, cần thực hiện triệt dể và nghiêm túc các quy định của pháp luật vê 
việc phòng ngừa, phát hiện và xử ]ý hành vi tham nhũng, cụ thế là những quy 
định tại Pháp lệnh chống thani nhũng ngày 2621998 (dã được ủy ban Thường 
vụ Quốc hội sửa dối, bố sung ngày 2042000), nhất là những quy dịnh vê 
những việc mà người có chức vụ không dược làm và về kê khơi nhà đâ’t và tài 
sán khác có giá trị lốn dã được cụ thê hóa tại Nghị dịnh sô’ 64 ngày 1781998 
của Chính phủ; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng theo đúng tinh 
thần của Bộ luật Hình sự năm 1999, cụ thê là những hành vi tham nhũng 
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500.000 dồng trở lên phái bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự (các hành vi tham ô, nhận hô’i lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
chiêm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đô’i với người 
khác dể trục lợi...). Không dược dùng các biện pháp hành chính hoặc xuê xoa 

300

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



bao che, xử lý nội bộ đô’i với người có hành vi tham nhũng dến mức theo luật 
phái chịu trách nhiệm hình sự.

Hai là, cần nghiên cứu đê có những quy định thích hợp trong quá trình 
phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng. Tham nhũng là một loại tội phạm 
đặc biệt, là hành vi cúa người có chức vụ, quyền hạn và được che chắn bởi quyền 
lực, cho nên việc áp dụng các biện pháp tô’ tụng thông thường như đôì với các 
loại tội phạm hình sự khác nhiều khi không có kết quả. Chẳng hạn sẽ rất khó 
chứng minh một hành vi nhận hô'i lộ nếu đòi hỏi phải có chứng cứ trực tiếp 
mà cần cho phép áp dụng việc thu thập và đánh giá chứng cứ gián tiếp để 
nhận định rõ hành vi vi phạm, thậm chí có thê áp dụng nguyên tắc buộc 
người bị truy tô’ về hành vi tham nhũng phải chứng minh tính vô tội của 
mình trước cơ quan nhà nước. Đương nhiên đây là vâ'n để cần cân nhắc hết 
sức thận trọng đế một mặt bảo đảm tính hiệu quả của cuộc đấu tranh chóng 
tham nhũng, mặt khác tránh việc xem xét đánh giá một cách chủ quan, võ 
đoán đôi với hành vi của những người bị tô’ cáo là tham nhũng, xâm phạm dến 
quyên dân chủ của mỗi người.

Ba là, cần có một cơ chê phôi hợp nhịp nhàng, trên cơ sở phân định rõ 
trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước vỏi các cơ quan tiến hành tô’ 
tụng. Đây là vấn dề hết sức quan trọng, bởi lẽ tham nhũng là hành vi có tính 
châ't và mức dộ nguy hiêin rất khác nhau, có thê áp dụng biện pháp hành chính 
hoặc hình sự, nếu không có một sự phân định rõ ràng về trách nhiệm giữa các 
cơ quan nhà nước trong việc xem xét và xử lý hành vi tham nhũng thì sẽ xảy ra 
tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm không bị xử lý hoặc xử.lý hành chính dôĩ với 
những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm hình sự do tính chất nguy hiểm của 
hành vi vi phạm. Ngược lại, sẽ có trường hợp chồng chéo, chồng lấn trong hoạt 
dộng của các cơ quan nhà nước (giữa cơ quan quan lý, cơ quan có chức năng 
thanh tra, kiểm tra, cơ quan diều tra, giám sát...) khiến cho việc xử lý vụ việc 
tham nhũng trố nên phức tạp, kết qua là giảm hiệu quả hoạt động của từng cơ 
quan, dẫn đến giảm hiệu quá của cuộc đâ’u tranh chông tham nhũng.

Hiện nay, chúng ta đang nghiên cứu sửa đổi, bố sung các dạo luật liên 
quan dến tô chức và hoạt động của các cơ quan có chức năng kiêm tra, thanh 
tra, điều tra, kiểm sát... nhưng trong khi chờ đợi các đạo luật mới dược ban 
hành thì cần nghiên cứu ban hành một quy chê’ phôi hợp thật chặt chẽ và hợp lý 
giữa các cơ quan này trong quá trình phát hiện và xử lý những vụ việc tham 
nhũng, đáp ứng kịp thòi yêu cầu của tình hình.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, một công việc mà chúng ta đã tiến 
hành từ nhiều năm nay nhưng kết quả thu được còn rất hạn chế. Trong quá 
trình dó, cần phát hiện và loại bỏ ngay những thủ tục không cẩn thiết, những 
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thủ tục bất hợp lý gây khó khăn, phiền hà cho người dân và là cơ hội cho tệ cửa 
quyền hô'i lộ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Các cơ quan nhà nưởc có thẩm 
quyên cần rà soát lại các văn bản của cơ quan nhà nước, nhất là việc tự đặt ra 
các điều kiện, các quy định, các khoản phí, lệ phí hay việc phạt hành chính được 
biến tưởng dưới mọi hình thức. Trong quá trình đó, đặc biệt coi trọng việc tạo 
điều kiện để người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo những việc làm 
sai trái của cán bộ, công chức, tiếp nhận và giải quyết tốt các khiếu nại, tô' cáo 
của công dân theo tinh thần của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, hưống tới xây 
dựng một nền hành chính dân chủ công khai, một nền hành chính phục vụ 
nhân dân.

302

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CAN GƯƠNG MAU r è n  l u y ệ n  
Tín h  TRƯNG THựC

Thượng tá NGUYỄN VĂN VINH

Một trong những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
(lần 2) Ban Châ'p hành Trung ương Đảng khóa VIII về “một sô' vâ'n đề cơ bản và 
cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định: Đối vỏi cách 
mạng nước ta, “Đê đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đâ't nưốc, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa 
chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cô' chỉnh đốh, để ngày càng vững mạnh vể 
mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, dạo đức, lô'i sông, tô chức và cán 
bộ”l,). Đê góp phần quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi những vâ'n đề cơ 
bản, then chô't nói trên của Nợhi quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đô'n Đảng một trong những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp 
bách cua công tác xây ơựng Đãng là phải kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, 
trong đó cần đâ'u tranh khắc phục triệt để tính thiếu trung thực của một bộ 
phận cán bộ, công chức. Nói một cách khác, hiện nay, việc rèn luyện, nâng cao 
tính trung thực của người cán bộ, công chức là một việc làm râ't cơ bản, cần 
thiêt, câ'p bách của công tác xây dựng và chỉnh đốh Đảng.

Tính thiếu trung thực là một thói hư, tật xâ'u; là tàn dư tư tưởng phong 
kiến. Nó hoàn toàn xa lạ với bản chất, đạo đức, lối sông tốt đẹp của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Đốì vối sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là đôi 
vối công cuộc đối mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưỏc ở nước 
ta hiện nay, tính thiếu trung thực ở một bộ phận cán bộ, công chức thực sự là 
một trong những vật cản không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quô'c.

• Nhìn vào thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp của Đảng ta hiện 
nay, cần khẳng định rằng: Tuyệt đại đa sô' cán bộ, công chức của Đảng có phẩm 
chất chính trị tô't, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sông cách mạng 
trong sáng; sông trung thực, thẳng thắn, khiêm tôn, giản dị, giàu lòng vị tha; 
được quần chúng nhân dân tin tưởng, yêu mến, ủng hộ và giúp đỡ.

1. Vãn kiện Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) ũan Chấp hành Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị quốc gia, 
HN, 1999, tr.24
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Tuy nhiên, với thái độ nghiêm túc, khách quan, công bằng mà nói, xét vê 
mặt phẩm chất đạo đức, lô'i sông của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, bên 
cạnh mặt mạnh, tích cực, tiến bộ là cơ bản và chủ yếu, vẫn còn những hạn chê 
và thiếu sót. Một trong những yếu kém đó là một bộ phận cán bộ, công chức có 
biểu hiện thiếu trung thực trong cuộc sông; gây ra những trở ngại tới việc hoàn 
thành nhiệm vụ của người cán bộ, công chức và làm ảnh hương tối việc hoàn 
thành nhiệm vụ của đơn vị. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương 
Đang khóa VIII, khi đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ các ngành, các câ'p, các 
địa phương ỏ nưốc ta hiện nay đã chi rõ một trong những yêu kém dó là: ‘’nhiều 
cán bộ lãnh đạo không nghiêm túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính chiên 
đâu kém. Có tình trạng nế nang, né tránh, không nói thang, nói thật với nhau, 
bằng mặt mà không bằng lòng"(l). Như vậy, thực chất ở nước ta hiện nay, một bộ 
phận cán bộ, công chức của Đảng dã có biêu hiện thiếu trung thực đối với tô 
chức, đơn vị và đối với đồng chí, đọng dội của mình. Sự thiếu trung thực đó trực 
tiếp hoặc gián tiếp dung dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu tồn tại 
và phát triển.

1. Văn kiện Hội nghị lấn thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khứa VIII, NXB Chính trị quốc gia, IIN, 
1997. tr.68

Hiện nay, tính thiếu trung thực ở một bộ phận cán bộ, công chức thường có 
biểu hiện ở một số khía cạnh điển hình và chủ yếu như sau: những người có 
tính thiếư trung thực trong cuộc sông, họ thường nói không dũng, hoặc nói sai 
sự thật. Trong các văn bản báo cáo lên cấp trên, họ chủ yếu nói khuyếch trương 
thành tích và giấu giếm khuyết điếm của mình. Cá biệt, trên thực tế, có những 
cán bộ, công chức giữ vị trí chủ chô’t của đơn vị, vì lợi ích riêng tư hoặc do lo giữ 
“ghê5’ của cá nhân mình mà khi đánh giá, nhận xét cán bộ thuộc quyên họ 
thường phản ánh lên cáp trên không thật chính xác đức, tài của anh em. Họ chủ 
yếu kê ra khuyết diêm theo kiêu “có bé xé ra to” và nói rất ít về líu điếm của họ. 
Khi đơn vị có thành tích thì họ cho rằng công lao đóng góp của họ đôi vối đơn vị 
là chính. Khi đơn vị có khuyết điếm hoặc phạm sai lầm thì họ lại đố lỗi cho 
nguyên nhân khách quan. Thực tê ỏ nước ta hiện nay đã chứng minh rằng, hầu 
hết các doanh nghiệp, đơn vị kinh tê làm ăn thua lỗ, hoặc buộc phải phá sản 
là do có một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là tính thiếu trung thực 
của người cán bộ chủ trì và của một số cán bộ, đảng viên thuộc quyển trong 
cơ quan, đơn vị đó gây ra; và tính quan liêu, thiếu sâu sát cơ sở, “cả tin” của 
câ'p trên đô'i với cáp dưởi. Một sô bị cáo là cán bộ, đảng viên trong vụ án phá 
rừng ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh 
và vụ án lừa dảo chiếm đoạt tài sản XHCN Minh PhụngEPCO tại thành phô 
Hồ Chí Minh vừa qua là những bằng chứng rất điên hình về chủ nghĩa cá nhân, 
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bệnh quan liêu và tính thiếu trung thực của một bộ phận cán bộ, đảng viên có 
chức, có quyền.

Những biêu hiện điển hình về tính thiếu trung thực ở một bộ phận cán bộ. 
công chức nói trên, tuy không phải là phổ biến, song nó thực sự nguy hiểm, cản 
trở sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong công cuộc đổi mới của 
nhân dân ta hiện nay. Nhận thức sâu sắc tác hại và tinh chát nguy hiểm của 
tính thiêu trung thực trong một bộ phận cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay; 
nên khi dể ra tiêu chuẩn của người cán bộ trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã 
khắng định: một trong những tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ, đảng viên 
phải là: “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết 
đâ'u tranh chông tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ 
hội, gắn bó mật thiết vối nhân dân, được nhân dấn tín nhiệm”(1). Đồng thời, khi 
đê' cập tới việc bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ chê thị trường, định 
hướng XHCN ở nước ta hiện nay, Đảng ta đã chỉ rõ: một trong những biện pháp 
cơ bản đê bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên có chát lượng và hiệu quả thiết thực 
thì phái thực hiện tốt vân đê' sau đây: “giáo dục, rèn luyện và quản lý tốt đội 
ngũ cán bộ là biện pháp quan trọng nhâ’t để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Lúc này bảo vệ cán bộ là chính bảo vệ 
phẩm châT chính trị, quan điểm, đạo đức, lỗì sông, giữ cho cán bộ trung thành, 
trung thực, không thoái hóa sa ngã(1).

1.2. Sdd, tr.G8,79.

Hiện nay, đế việc dâu tranh khắc phục tính thiếu trung thực ở một bộ 
phận cán bộ, đáng viên có chát lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đôn Đảng, theo chúng tôi, trưởc mắt và chủ yếu nên tập trung thực hiện tót một 
sô biện pháp cơ bản như sau:

Một là, mỗi cán bộ, công chức, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đểu phải 
thường xuyên ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện vê' mọi mặt, nhát là phải 
thường xuyên rèn luyện và gương mẫu vê' đức tính trung thực, thật thà. Mỗi cán 
bộ, công chức, đảng viên phải ra sức học tập lý luận chủ nghĩa MácLênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lốì chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nưởc, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được 
giao. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên không ngừng nâng cao giác ngộ, 
chính trị, đạo đức, lối sông, trình độ trí tuệ và năng lực công tác. Mỗi cán bộ, 
công chức, đảng viên phải xây dựng cho mình tác phong, lôi sống cao đẹp của 
người đảng viên cộng sản, đó là: Luôn luôn trung thực, thang than, khiêm tốn, 
giản dị; nhìn thẳng vào sự thật, dám nói sự thật và nói đúng sự thật; không
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được giả dổì và nhất là không được xuyên tạc hoặc nói sai sự thật. Những cán 
bộ, công chức, đảng viên được Đảng, Nhà nưốc và nhân dân giao cho trọng trách 
càng cao thì càng phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lốì sông và tư cách của 
người đảng viên; dặc biệt là phải gương mẫu về tính trung thực, thật thà, để 
làm gương cho cấp dưối. Người cán bộ, công chức, đảng viên nói và làm phải đi 
đôi với nhau; nói, viết và làm theo đúng nghị quyết của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước; không được nói một đằng, làm một nẻo; hoặc chỉ nói mà không làm; 
Từ đó, sẽ làm mất niềm tin của quần chúng đôi vỏi cán bộ, đảng viên của Đảng. 
Thực tiễn đã chứng minh, một khi quần chúng không còn tin vào cán bộ, đảng 
viên của Đảng thì hậu quả của nó trên thực tế thực sự nguy hiểm, không thể 
.lường hết được.  ■

Hai là, các cap ủy Đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường 
xuyên làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra và quản lý cán bộ, công chức, đảng 
viên thuộc quyền về đạo đức, lôi sổng; để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục 
nhược điểm, yếu kém của cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị. Đôi với 
những cán bộ, đảng viên mà tính thiếu trung thực ở họ đôi vởi tổ chức và đơn vị 
đã trở thành căn bệnh “kinh niên” hoặc “thâm căn, cô' đễ” thì chúng ta phải kiên 
quyết xử lý theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường 
xuyên khen thưởng và biểu dương kịp thời những cán bộ, công chức, đảng viên 
và quần chúng dám nói sự thật, nói đúng sự thật và chân thành góp ý, phê bình 
đôi với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy khi họ mắc khuyết điểm hoặc phạm sai lầm. 
Xây dựng trong cơ quan, đơn vị một môi trường sông và làm việc lành mạnh, 
văn minh. Trong đó, mọi người đoàn kết, trung thực, tin cậy và tin tưởng lân 
nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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CHỐNG THAM NHŨNG NHÌN TỪ CHI BỘ

BÙI TRỌNG VỴ

Nạn tham nhũng ở nước ta đã có thể gọi là quốc nạn. Vì kiểm tra ở lĩnh 
vực nào cũng có vấn đề. Trước kia, tham nhũng tối chục, trăm triệu đã là lớn. 
Nay xem ra vụ nào cũng tối bạc tỷ, trăm tỷ cũng gần như “bình thường”. Đảng, 
Nhà nưởc ta đã có nhiều kế sách quyết chông tham nhũng, tuyên chiến vởi 
tham nhũng vì nó liên quan tới nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước, gây ra 
nhiều tác hại to lốn trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, bảo vệ an 
ninh Tô quốc. Song từng nơi, từng lĩnh vực, tệ nạn tham nhũng có vẻ như không 
hê giảm mà ngày càng tăng lên. Chống, làm giảm tiến tổi loại trừ nạn tham 
nhũng là một quá trình lâu dài, khó khăn phức tạp, bàng nhiều biện pháp tổng 
hợp đồng thời có những khâu đột phá, trọng tâm kiên quyết nhát mới mong có 
kết quả.

Vói ý nghĩa ây, chúng ta hãy nhìn từ góc độ xây dựng Đảng với vân đề 
chông tham nhũng hiện nay. Tôi nghĩ rằng nếu nói: Đảng ta là người lãnh đạo 
và tô chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thì mọi sự yếu kém, khuyết 
điếm của dắt nước cũng thuộc trách nhiệm của Đảng. Khác vối câu nói cửa 
miệng một thời: mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài Đảng ta. 
Đảng ta đã không trôn tránh tràch nhiệm của mình trước hiện tượng tham 
nhũng nặng nề này, đang tự làm và kêu gọi toàn dân cùng với Đảng kiên quyết 
đâu tranh không khoan nhượng vối tệ nạn này. Một số việc làm thẳng thắn, 
kiên quyết vừa qua, Đảng ta đã giải quyết chứng tỏ điều đó. Ở đây tôi chỉ xin 
bàn về vấh đề xây dựng Đảng với mối liên hệ chông tham nhũng. Trước hết, 
đảng viên ở bâ't cứ câp nào từ Trung ương trở xuống đều sinh hoạt ở một chi bộ 
nhất định. Chi bộ là nơi rèn luyện kiểm tra phẩm chất chính trị, đạo đức của 
đảng viên trong chi bộ. Tại sao những đảng viên vừa qua tham nhũng hoặc liên 
quan tiêu cực đến tham nhũng lại không được chi bộ ngăn chặn hoặc phát hiện. 
Thường là khi các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện, hoặc các cơ quan 
bảo vệ pháp luật phanh phui thì chi bộ mởi biết, tiến hành kiểm điểm, xử lý thì 
chuyện đã rồi. Trả lời câu hỏi này có lẽ cũng khá phức tạp, không đơn giản bởi 
mỗi trường hợp có những nguyên nhân cụ thể. Nhìn chung thì những cán bộ, 
đảng viên tham nhũng đều là những người có chức, có quyền. Hiện nay có người 
nói rằng lực lượng kinh tế ngầm đang len lỏi cái vòi vào những người có chức có 
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quyền cao dê lôi kéo, mua chuộc bằng nhiều thủ đoạn là một trong những 
phương pháp của họ. Sự tinh vi xảo quyệt của họ nhiều khi nếu không cảnh giác 
thì không hề biêt diễn biên sự việc sẽ diễn ra theo sự điều khiển của họ. Khi ấy, 
cán bộ, đảng viên đã cắn câu, trót đâm lao phải theo lao, tất yếu dẫn tới có tội 
lỗi với dân với Đảng. Chúng ta thường nói tệ nạn tham nhũng có nhiều nguyên 
nhân. Điều dó dũng cả phương pháp tư tưởng và phương pháp luận để có giải 
pháp thích hợp. Nhưng theo tôi có phải tư tương chính trị thoái hóa, đạo dức 
phâm châ't sa đọa là nguyên nhân quan trọng nhất có ý nghĩa hàng đầu không. 
Nêu cán bộ, đảng viên đã hư hỏng thì dù pháp luật, chính sách của Nhà nước có 
chặt chẽ đến đâu cũng tìm cách đục khoét được. Một thực tê là nhà nưốc ta ngà}' 
càng có nhiều luật lệ, cơ chê ngày càng hoàn chỉnh dần, khắc phục những sơ hở 
không đê bọn làm ăn phi pháp lợi dụng. Nhưng tệ nạn tham nhũng ngày một 
nghiêm trọng. Tôi không phai là người quan niệm tư tưởng chính trị là tất cả, là 
thông soái. Nhưng nó có ý nghĩa quyêt định nhất cùng với những biện pháp 
đông bộ khác. Bởi nêu cán bộ đảng viên có tư tưởng trong sáng thì nạn tham 
nhũng sẽ bị ngàn chặn, đẩy lùi. Nên những người có chức có quyền trong bộ 
máy Đảng, Nhà nước cần có một bàn tay sạch. Nêu có bàn tay sạch mới trở 
thành bàn tay thép đê quét tham nhũng. Còn ai đó trong bộ máy lãnh đạo công 
quyên mà không trong sáng, tư lợi, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội đế vinh thân phì 
gia thì không có thê chông tham nhũng được. Tôi hình dung rằng nêu các cấp 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở đều có bàn tay sạch quét ở 
khăp mọi cấp, mọi địa phương thì tin rằng tệ nạn tham nhũng sẽ dược ngăn 
chặn, dây lùi. Đảng ta đã và đang làm nhưng rất tiếc còn không ít cán bộ đảng 
viên không sạch nên cuộc đấu tranh này còn hạn chê nhiều.

Thê tại sao lại có tình hình đảng viên không sạch sẽ trong chi bộ không 
được phát hiện kịp thời? Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tiến hành mây 
năm nay nhăm làm trong sạch Đảng. Nhưng hiệu quả chưa đạt như mong 
muôn mặc dâu toàn Đảng đã có rihiều cô gắng thực hiện chủ trương này. Theo 
tôi phái trao đôi kỹ vân đề dân chủ trong Đảng, trước hết là dân chủ ở cơ sở 
trong sinh hoạt Đảng. Dân chủ ở đây có hai mặt của vân đề. về phía người lãnh 
đạo, có chức có quyền đã tự phê bình một cách nghiêm túc bản thân và gia đình 
liên quan đên tham nhũng chưa, có dâm tự giác bộc lộ những khuyết điểm, vi 
phạm nguyên tăc của Đảng xung quanh chông tham nhũng không? Nếu bản 
thân và gia đình có dính dáng đến tiêu cực mà giấu giếm thì sẽ không dám đâu 
tranh mạnh mẽ kiên quyêt vối đồng chí có hiện tượng tham nhũng trong chi bộ. 
Còn phía những đảng viên dưới quyền lãnh đạo của cáp ủy Đảng và thủ trưởng 
cơ quan có dám thẳng thắn nêu những vấn đề mà lãnh đạo liên quan đến tham 
nhũng không? Có thể có trường hợp không biết, có khi biết mà không dám nói 
do nhiều nguyên nhân phức tạp. Cho nên phê bình, tự phê bình có khi chỉ là 

308

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hình thức, chưa đi vào thực chất vấn đê đang nóng bỏng, quốc nạn mà Đảng yêu 
cầu phải làm. Trách nhiệm xây dựng Đảng từ chi bộ là phải tăng cường công tác 
giáo dục, quản lý dảng viên. Quản lý đảng viên còn phải hiểu môi liên hệ của 
gia đình. Vì phải tê gia mới trị quốc, đảng viên muôn lãnh đạo thì điều quan 
trọng là phái nói đi đôi với làm. Có người đã đổ tội cho cơ chế thị trường dể làm 
giảm nhẹ tội lỗi tệ nạn này là không thể châ'p nhận được. Vừa qua nhiều tâ'm 
gương sáng về sống liêm khiết, xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
trật tự xã hội, giữ bình yên cho nhân dân. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên trong 
sáng, vững vàng về chính trị tư tưởng, rèn luyện thường xuyên đạo đức phẩm 
châ't cách mạng thì mặt trái của cơ chế thị trường không thể gậm nhấm dược gì. 
Nhưng muôn như vậy thì phải trở lại từ sinh hoạt chi bộ, coi đây là nơi thật sự 
giáo dục rèn luyện, kiêm tra quản lý đảng viên chặt chẽ theo nguyên tắc của 
Đảng không có sự phân biệt đối xử trong nội bộ Đảng. Nếu cán bộ đảng viên 
mắc sai lầm vê tham nhũng cần xử lý đúng, đủ liêu lượng và công khai mối có 
tác dụng giáo dục mạnh mẽ sâu sắc. Chừng nào mà dân chủ trong sinh hoạt 
đảng còn mang tính hình thức thì chừng đó đâ'u tranh chông tham nhũng trước 
hết trong nội bộ Đảng chưa đạt hiệu quả như mong muôn của toàn Đảng, toàn 
dân. Vì lợi ích chung của Đảng và dân tộc, yêu cầu đảng viên cần có dũng khí 
trong cuộc đâ'u tranh gay go gian khô này.

Tóm lại trong cuộc chông tham nhũng, công tác Đảng cần đủ mạnh, đảm 
bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng phâm chất đạo 
đức trong sáng có ý nghĩa quyết định nhât cùng với các biện pháp quan trọng 
khác thì nhát định thắng lợi. Tôi tin là như thế.
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NGHĨ VỀ MỘT BIỆN PHÁP 
KHẮC PHỤC BỆNH QUAN LIÊU

GS,TS. PHẠM NGỌC QUANG

Cho đến nay, bôn nguy cơ mà Đảng ta từng cảnh báo vẫn tồn tại, tuy có 
mặt được đẩy lùi một bưởc, nhưng có mặt lại phát triển và trở thành hiếm họa 
như tệ quan liêu, tham nhũng và sự thoái hóa về phẩm châ't, đạo đức của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì sao tệ quan liêu, tham nhũng có chiều hướng gia tăng? Vì sao những sai 
lầm, khuyết điểm trên lĩnh vực này trong những năm qua lại thưdng do quần 
chúng nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện là chính? Vì sao 
số vụ, việc và con người lãnh đạo có sai phạm nghiêm trọng trên vâ'n đề này do 
chính tổ chức cơ sở đảng và quần chúng ở cơ sở đó phát hiện ra lại chiếm tỷ 
trọng rất không đáng kể? Vì sao tư tưỏng “đấu tranh thì tránh đâu” vẫn chưa bị 
loại bỏ khỏi tâm tư, tình cảm của nhiều người? Chúng tôi không có tham vọng 
mang lại lời giải đáp đúng đắn, toàn diện cho tất cả những câu hỏi đó, song từ 
những kinh nghiệm ở một số nước, xin đề xuất một số gợi ý cho vài khía cạnh có 
liên quan.

Trong thể chê chính trị của Nhật Bản, bộ trưởng được xem là chính khách, 
do Quốc hội bổ nhiệm nên có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ. của Quôc hội. Bộ 
trưởng chỉ mất chức khi có sai phạm lớn bị Quốc hội bãi miễn hay tự từ chức. 
Thứ trưởng thường làm việc không quá 2 năm, trung bình là 1 năm. Thay thê 
nhanh như vậy nhưng không hẫng hụt cán bộ, bởi vì việc đào tạo cán bộ qua 
thực tế ngành, thực tế của bộ được đặc biệt quan tâm. Ở Nhật Bản, mỗi bộ một 
nãm chọn một sô' lượng xác định (khoảng 20) sinh viên tốt nghiệp loại xuất săc 0 
một số trường có uy tín đào tạo chuyên sâu về luật và kinh tế. Thời gian đầu 
(khoảng 1 năm), tâ't cả đều đảm đương công việc bình thường ở các vụ trong bộ. 
Sau đó, luân chuyến qua một sô .vụ trong bộ. Nếu phát hiện ra một vài người 
trong số đó có triển vọng, họ đề bạt từng bước và luân chuyển làm việc qua tất 
cả các vụ trong bộ. Sau khoảng 1015 năm, một trong số đó được đề bạt làm 
thứ trưởng, người này đã nắm được toàn bộ công việc của bộ. Họ có khả năng 
thực hiện ngay nhiệm vụ từ khi mởi được đề bạt, mà không cần có “bước quá 
độ”, không có cái gọi là “giai đoạn làm quen công việc”. Ở Hàn Quốc, sau thời kỳ 
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Pắc Chung Hy, người ta quy định Tổng thống giữ chức vụ không quá 2 nhiệm 
kỳ, Thủ tưởng có nhiệm kỳ 2,5 năm (bằng một nửa nhiệm kỳ Tổng thốhg). Các 
chức vụ tương đương vụ trưởng ở Việt Nam thì ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng 
thường xuyên luân chuyển.

Đương thời Lênin đã từng đòi hỏi: Muôn tiếp tục công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội có kết quả, thì cần thiết và cap bách phải tiếp tục đâ'u tranh chổhg 
chủ nghĩa quan liêu.

Về mặt này, công tác mật thiết gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ lịch 
sử chủ yếu của chính quyền Xô viết trước hết phải làm cho mỗi ủy viên trong 
Xôviết nhất thiết phải gánh vác một công tác nào đó trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước; hai là, làm cho những công tác đó được thay đổi liên tiếp để mỗi ủy 
viên đều nắm được toàn bộ các công việc quản lý nhà nước và tất cả các ngành 
của công tác quản lý đó(I). Lênin viết: “mỗi ủy viên trong Xôviết” nói chung, 
chứ không chỉ ở Xôviết tối cao. Phải chăng phải hiểu điều đó cần được áp dụng 
cho mọi câ'p lãnh đạo và quản lý?

(1) Xem V.I. Lênin: Toàn tập, NXB Tiến Bộ, Mátxcơva, t38, trllõ  116.

Kinh nghiệm cho thấy việc bổ nhiệm có thời hạn không quá lâu, việc luân 
chuyên cán bộ như vậy, theo chúng tôi, có tác động tích cực ít ra trên ba phương 
'diện. Một là, góp phần tàng cường tính năng động, tính đổi mới của bản thân 
cán bộ quản lý. Một người biết rằng mình chỉ ở cương vị đó một thời gian 
không dài, triển vọng tiếp theo của họ như thế nào... tùy thuộc vào sự bộc lộ 
năng lực của mình trong thời gian ngắh đó, họ sẽ phát huy mọi khả năng có 
thể có để hoàn thành tô’t nhiệm vụ đang đảm trách. Người không có năng lực 
tương xứng sẽ nhanh bị đào thảo. Hai là, khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ 
nghĩa, chủ quan, trì trệ của người đã được vào guồng máy. Ba là, tạo cơ hội 
cho người khác vươn lên khẳng định mình. Nhờ vậy, bệnh quan liêu sẽ được 
hạn chế tới mức tối đa.

Xét từ góc độ đẩy mạnh phê bình, việc bổ nhiệm có thời hạn ngắn và luân 
chuyển cán bộ có cái lợi là: nhân viên cấp dưới hoặc cán bộ không có cương vị, 
nhân dân nói chung biết được chắc chắn rằng người lãnh đạo cúa mình chỉ đảm 
đương chức vụ ấy trong vòng 12 năm, nếu cán bộ lãnh đạo đó có khuyêt điểm, 
họ dám thẳng thắn đấu tranh. Không may gặp phải một người lãnh đạo thù 
vặt, họ cũng chỉ chịu thiệt thòi trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, họ châ'p nhận 
hy sinh vì chân lý trong khoảng thời gian ngắn đó.

Thực tế ở nước ta trong những năm qua cho thây, hầu như không có cán 
bộ nào bị cách chức do năng lực kém, do phẩm chất “có vân de7 nhưng chưa tỏi 
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mức bị kỷ luật nặng, do công việc của đơn vị không tiến triển nhanh như yêu 
cầu. Một số người trong thời gian phấn đâu để vươn tới chức quản lý đó tỏ ra có 
rất nhiều cố gắng, khi được “đặt” vào “ghể’ đó rồi thì “xả hơi”, làm việc cầm 
chừng. Có những nơi tình trạng đó kéo dài hàng chục năm. Họ trở thành vật 
cản cho sự phát triển của đơn vị, của ngành nhưng chưa “hội dủ” những yêu tô 
câu thành khuyết điếm tối mức phải cách chức hay bãi nhiệm.

Từ nhận thức nêu trên, phải chăng chúng ta cần hoàn thiện thêm một 
bưốc “Quy chê còng tác cán. bộ" của Đảng. Nghị quyết Trung ương ba (khóa VIII) 
của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ dẩy mạnh công tác hóa, hiện đại hóa đất 
nước mới chỉ nêu ra thời hạn đảm đương một chức vụ không quá hai nhiệm kỳ ở 
cùng một đơn vị, một địa phương đối. với cán bộ do bầu cử. Nên chăng cần mở 
rộng vâ'n đề này sang cả cán bộ do bổ nhiệm, trừ một vài lĩnh vực đặc biệt (như 
thẩm phản tòa án nhân dân các cấp). Thêm vào đó, độ dài một nhiệm kỳ không 
nên nhất loại như nhau. Trong “Quyết định vê việc ban hành quy chê bổ nhiệm 
cán bộ” (sô õlQĐ/TƯ ngày 03Õ1999) viết: “Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức 
vụ là 5 năm đối với cán bộ câ'p trưởng, cấp phó ở cơ quan, đơn vị trong bộ máy tô 
chức đảng, nhà nưốc, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp từ câ'p huyện trở lên..." 
Trong Quyết định này, không xác định sô lần được tái bổ nhiệm trên cùng một 
cương vị; ở cùng một cơ quan. Phải chăng việc tái bổ nhiệm trên cùng cương vị 
và ở cùng cơ quan không quá một lần (tức là trên cùng cương vị và ở cùng cơ 
quan không quá 2 nhiệm kỳ). Hơn nữa, không nên quy định đồng loạt môi 
nhiệm kỳ 5 năm cho mọi cấp lãnh dạo và quản lý; tùy theo ương vị mà một 
nhiệm kỳ có độ dài khác nhau. Chẳng hạn, bộ trưởng một nhiệm kỳ là 5 năm, 
nhưng dối với thứ trưởng nhiệm kỳ nên ngắn hơn; nhiệm kỳ đôi với vụ trưởng, 
đôi với trưởng phòng lại ngắn hơn nữa. Việc luân chuyển cán bộ không nên giới 
hạn chí ở cán bộ cao cấp, mà cần mở rộng ra mọi cán bộ lãnh đạo và quản lý. 
Ngoài những cái lợi như đã nêu trên, việc luân chuyển đó còn tạo cơ hội để cán 
bộ khác khẳng định vị thế của mình.

Không phải mọi nưốc thực hiện chê độ bổ nhiệm có thời hạn, quy định sô 
nhiệm kỳ tối đa được đảm nhiệm và đẩy mạnh luân chuyển cán bộ đều là nơi 
không có quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chát của cán bộ. Đồng thời môi 
thể chê chính trị và truyền thông văn hóa, chính trị của mỗi quốc gia cũng như 
trình độ phát triển cụ thể ở mỗi nưốc mà quy định công tác cán bộ phải khác 
nhau... Song, vô luận thê nào, việc kéo dài quá lâu trên cùng một cương vị và 0 
cùng một nơi thì khó tránh khỏi phát sinh hiện tượng tiêu cực.

Liên quan tới biện pháp chông quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biên 
chát của cán bộ và nâng cao khả năng phê bình... điều đó càng rõ. Một hiện 
tượng không hiếm gặp trong cuộc sông hiện nay là khi cán bộ lãnh đạo còn 
đương chức, đương quyền thì ít người dám nói thẳng nói thật những khuyêt 
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diem của họ. Khi họ "xế chiều" hoặc dã bị giái phóng khỏi cương vị lãnh đạo do 
tuổi cao, sức yếu... thì những lời bàn tán, xì xèo phê phán cái quá khứ của người 
lãnh dạo ấy nôi lên. Đó là do ai cũng biết rằng những thiếu sót không lốn, tình 
trạng công việc ít nhiều trì trệ... không dủ dê người Lãnh dạo bị cách chức. 
Người cán bộ lãnh dạo còn làm việc dài dài trong cương vị hiện có và nêu họ là 
người thù vật vói những sự trá thù tinh vi, tê nhị, vô cùng đau dởn, kéo dài sẽ 
giáng xuông dầu người góp ý.

Những nghị quyêt gan dây cùa Dáng ta đã nhãn mạnh vế luân chuyên cán 
bộ và bỏ nhiệm có thòi hạn ũ nám. Vấn dê thứ nhát dã có bước tiến đãng ké dôi 
vói cán bộ cao cáp. Vâ'n dề thứ hai lại hầu như chưa dược triển khai ở nhiều cơ 
quan, dơn vị. Việc vi phạm quy dịnh giởi hạn vế tuối trong việc bô nhiệm lán 
đầu vào cương vị cấp trương còn diễn ra ở nhiều nơi. Không khắc phục kịp thoi 
tình hình dó dó thì khó tránh khỏi làm suy giam niềm tin không chỉ cùa quần 
chúng, mà việc chông chủ nghĩa quan liêu, (hực hiện tự phê bình và phê bình 
trong Dang sẽ bị hạn chê. hiệu quá không cao.
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CÔNG TÁC THANH TRA TRONG cuộc ĐẤU t r a n h  
CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Nghị quyết của Quôc hội về nhiệm vụ chông tham nhũng từ 
trưốc và sau kỳ họp Quốc hội thứ 8 (Khóa X), trong năm 2000 và quí 1 năm 
2001, tổ chức Thanh tra Nhà nước của câp, các ngành đã tập trung thanh tra 
xem xét, kết luận các nội dung tô' cáo của nhân dân để phục vụ cho nhiệm vụ 
đấu tranh chông các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tham nhũng nói 
riêng và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) và phục vụ Đại hội Đảng bộ các câ'p.

Trong năm 2000 và quí 1/2001, các tổ chức thanh tra đã tiếp nhận và xử lý 
31.635 vụ việc tô' cáo, chiếm 13,57% tổng sô' vụ việc khiếu nại, tô cáo đã tiếp 
nhận, trong đó có 21.486 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưâng 
các cơ quan hành chính Nhà nưốc, chiếm 67,95%.

Tô' cáo gồm nhiều nội dung, tập trung nhâ't là tô' cáo cán bộ, đảng viên lợi 
dụng chức quyền cấp đất, bán đất, bao chiếm nhiều ruộng đất, tham ô, lãng phí 
trong giải tỏa đền bù, xây dựng cơ bản, đấu thầu dự án mua bán vật tư, thiết bị; 
Tô' cáo hành vi tiếp tay cho bọn buôn lậu làm ăn phi pháp, bao che cho câ'p dưởi 
v.v... Xuất hiện nhiều đoàn đông người vượt câ'p để gây áp lực làm ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự.

Trong năm 2000 và quí 1/2001, các tổ chức thanh Nhà nước đã tiến hành 
xem xét, kết luận 13.750 vụ việc tô' cáo; Qua thanh tra và giải quyết khiếu nại, 
tô' cáo đã phát hiện, xử lý thu hồi về cho Nhà nước, tập thể và trả lại cho công 
dân 915 tỷ đồng, 316 lượng vàng, 68 ngàn USD, 294 ha đâ't và nhiều hàng hóa 
tài sản khác. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính 3.185 
cán bộ, đảng viên có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm 
hình sự 236 đô'i tượng có hành vi phạm tội tham nhũng; trong đó có 469 vụ 
tham ô, biển thủ công quỹ với sô' tiền 67 tỷ 129 triệu đồng.

a)  Thanh tra Nhà nưởc:
Năm 2000 và quí 1/2001, đồng thòi vổi nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức 

Thanh tra các Bộ, ngành địa phương tích cực đẩy mạnh cuộc đâ'u tranh chông 
tham nhũng, Thanh tra Nhà nước đã xem xét, kết luận trình Thường trực Bộ 
Chính trị và Thủ tướng Chính phủ xử lý các vụ việc vi phạm của Tổng Công ty 
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Than Việt Nam, ủy ban Dân tộc miền núi, Dự án Mường Tè tỉnh Lai Châu, các 
dự án đầu tư bằng nguồn vôn của Hội chữ thập đỏ. Giải quyết khiếu tố ở 21 
tỉnh, thành phô do 6 Đoàn công tác liên ngành của Trung ương tiến hành, với 
kết quả giải quyết được trên 170 vụ việc, xử lý 25 người vi phạm.

Chỉ đạo toàn ngành hoàn thành cuộc thanh tra diện rộng về thực hiện chê 
độ, chính sách với người có công, đã phát hiện 701 hồ sơ thương binh, 325 hồ sơ 
được hưởng chính sách ưu đãi vể Huân, Huy chương giả, thu hồi vào công quỹ 
28 tỷ 986 triệu đồng; xử lý kỷ luật hành chính 647 cán bộ có hành vi tham 
nhũng, trong đó đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự 95 đôì tượng.

b) Tại Thanh tra các tỉnh, thành phô, qua thanh tra giải quyết khiếu tố, 
đã phát hiện và thu hồi vào công quỹ 154 tỷ đồng, 316 lượng vàng, 293 ha ruộng 
đất; Kiên nghị xử lý kỷ luật 1.771 cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, 
chuyên cơ quan điều tra tuy cứu trách nhiệm hình sự 193 đôì tượng phạm tội 
tham nhũng.

c) Thanh tra của các Bộ, ngành: Qua thanh tra và giải quyết khiếu tổ’ đã 
phát hiện, quyết định thu hồi cho Nhà nưốc 761 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý kỷ 
luật 1.114 người, trong đó đề nghị truy cứu hình sự 43 đối tượng tham nhũng. 
Thanh tra Bộ Giáo dục  Đào tạo đã phát hiện và xử lý 2.677 lượt trường hợp sử 
dụng văn bằng chứng chỉ giả, buộc thôi việc 89 công chức, buộc thôi học 958 
sinh viên, học sinh và có hình thức xử lý thích hợp với các trường hợp khác.

Đánh giá trưốc và sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa X đến nay và thực hiện 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác thanh tra đã tham gia tích 
cực vào nhiệm vụ chống tham nhũng, đạt được một sô' kết quả, góp phần tích 
cực xây dựng, chỉnh đốh Đảng, làm trong sạch và nâng cao hiệu lực của bộ máy 
nhà nước.

Tuy nhiên, vấn để tham nhũng qua tố cáo của công dân tập trung vào đất 
đai và tham nhũng trong xây dựng cơ bản, đâ'u thầu các công trình, thực hiện 
các chương trình dự án. Việc này thường diễn ra chủ yếu ở cơ sở, doanh nghiệp. 
Chính quyền cơ sở, tổ chức thanh tra ở cơ sở và thanh tra nhân dân, nhiều nơi 
yếu kém, hiệu lực tháp, năng lực trình độ hạn chế nên công tác giám sát, phát 
hiện và xử lý không đầy đủ và kịp thời, hoặc xử lý còn nương nhẹ, làm cho quần 
chúng thiếu tin tưởng, tô' cáo vượt câ'p lên câ'p trên nhiều, làm cho câ'p trên phải 
thực hiện một khôi lượng công việc lởn, vừa không có đủ lực lượng, vừa không 
thể làm thay cho câ'p ủy, chính quyền cơ sở; vì vậy làm hạn chê' kết quả nhiệm 
vụ đâ'u tranh chông tham nhũng.

Nhiều vụ việc tô' cáo hành vi tham nhũng nhiều năm về trước, chứng cứ, 
tài liệu bị mất mát, thâ't lạc nhiều, nên việc xem xét, kết luận rất khó khàn.
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Trong khi đó hành vi tham nhũng lại rất tinh vi, nhiều vụ việc dược phát hiện 
nhưng xử lý của cấp có thấm quyền chậm hoặc chưa nghiêm túc, làm cho nhân 
dân bất bình, một số phần tử xâu lợi dụng làm phức tạp thêm tình hình.

Chông tham nhũng là nhiệm vụ của tâ't cả các câ'p, các ngành, kêt quả đấu 
tranh chông tham nhũng phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền 
cùng câp. Không ít nơi chưa đặt đúng mức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, 
sự phôi hợp giữa các câ'p, các ngành chưa chặt chẽ.

Về mốì quan hệ giữa Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành và hệ thông 
Úy ban kiểm tra Đang các câ'p: Thòi gian qua, nhiều vụ việc đã có sự phối kêt 
hợp để xem xét kết luận và kiến nghị xử lý. Song phạm vi, trách nhiệm giữa Uy 
ban kiểm tra và Thanh tra Nhà nước cùng cấp chưa có sự phân công rõ ràng. 
Trong qui chê của úy ban kiểm tra các cấp và úy ban kiểm tra Trung ương qui 
định chưa cụ thể phạm vi khi cán bộ, đảng viên bị tố cáo vi phạm chính sách, 
Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì úy ban kiểm tra Đảng câc 
cấp xem xét đến đâu. Trên thực tế không ít vụ việc có sự chồng chéo khi xem 
xét, ngược lại tình trạng bỏ trông hoặc đùn đay nhau.

(Theo tài liệu của Thanh tra Nhà nước)
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ĐỂ TIỀN LƯƠNG TRỞ THÀNH 
GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG

NGUYỄN KIM ĐĨNH

1. Các nước phát triển coi tiền lương là một trong những giải pháp 
chông tham nhũng

Các nước phát triển trên thế giới có bể dầy hàng thế kỷ quản lý nền kinh 
tê thị trường. Trong việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền và hệ thôhg pháp 
luật phù hợp với nền kinh tế thị trường, họ xây dựng hệ thông tiền lương tuân 
thủ quy luật “giá cả sức lao động phù hợp giá trị sức lao động”. Do vậy, các nước 
phát triển thường có số vụ việc tham nhũng thấp hơn so với các nưốc chậm phát 
triên, nhát là các nước chuyến từ nền kinh tê kế hoạch hóa tập trung, bao cáp 
sang nền kinh tê thị trường. Các nước phát triển thông qua hoạt động thực tiễn 
trong nến kinh tê thị trường đã tổng kết và xác định “tiền lương là một trong 
sáu giải pháp chông tham nhũng”. Họ đã xây dựng mức lương và thang bậc 
lương phù hợp giá trị sức lao động cho từng đốỉ tượng làm việc hưởng lương 
như: Công nhân, công chức, viên chức và các quan chức có vị trí khác nhau đê 
họ yên tâm làm việc lâu dài, bảo đảm chất lượng công việc và những sản phẩm 
mà họ làm ra. Ở các nưốc phát triển ngoài thu nhập từ lương người lao động 
không còn nguồn thu nào khác, nếu để mâ't việc làm thì gia đình họ sẽ gặp tai 
họa khó lường, chính vì vậy trong quá trình hoạt động, số đông họ từ chôi sự 
cám dỗ của đồng tiền bất chính, để tránh dẫn đến mất việc làm.

2. Tiền lương ở Việt Nam tự đánh mất vai trò chông tham nhũng

Tiền lương ở Việt Nam gần hai thập kỷ qua (19862002) chỉ dao động trên 
dưối 30% giá trị sức lao động. Chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay dã tự 
đánh mâ't vai trò là “giải pháp chông tham nhũng”, trái lại đã trở thành một 
trong những nhân tô' tạo ra các hành vi tham nhũng. Thực trạng tiền lương ở 
nước ta hiện nay, những người làm việc hưởng lương nếu chí’ sông bằng lương 
thì thuộc diện “đói nghèo” (mà không được hưởng chính sách xóa đói giảm 
nghèo), do vậy ngưồi lao động châ'p nhận bằng mọi cách đê tự cứu lấy mình. Họ 
tô chức cuộc sông và sinh hoạt gia đình không phải từ nguồn thu chính bằng 
lương, mà bằng nhiều nguồn thu khác. Trong bốì cảnh hiện nay, trừ một số 
người có điều kiện tạo nguồn thu nhập bố sung chính đáng, còn lại một tỉ lệ 
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không nhỏ chấp nhận các giải pháp tiêu cực để tạo thêm thu nhập. Hành vi 
thâ'p nhất là tham ô giờ lao động để làm việc riêng, làm kinh tê phụ gia đình 
hoặc nghỉ “dưỡng sức” để sau đó làm thêm khiến cho năng suâ't, hiệu suất và 
chát lượng sản phẩm đạt thấp, làm hạn chế thành quả xây dựng đất nưóc. 
Hành vi cao nhất là tham ô, tham nhũng của những người có chức, quyền và 
nắm tiền ở câ'p độ cao thấp khác nhau. Cho nên sô' người trong biên chê của hệ 
thông chính trị các cấp nhiều nhưng hiệu lực, hiệu quả và hiệu suâ't kém. Nhiều 
địa bàn hiện diện các băng nhóm tội phạm (điển hình là vụ Năm Cam), nhưng 
một sô' cán bộ công quyền làm ngơ hoặc bảo kê để bọn chúng hoạt động lộng 
hành do được bọn chúng “trả lương”.

Tiền lương trong nền kinh tế thị trường không đơn thuần thể hiện thu 
nhập của người lao động mà còn là đòn bẩy kinh tế, là động lực trực tiêp thúc 
đẩy sức sản xuất phát triển. Rat tiếc tiến lương hiện nay chưa phải là động lực 
của ngưòi lao động và đánh mâ't vai trò diều tiết của công cụ quản lý.

Tiền lương còn là yếu tô' ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ, 
công tác xây dựng đảng và hệ thông chính trị. Do trả công không phù hợp giá trị 
sức lao động, đã ngày càng làm chảy máu chất xám từ doanh nghiệp nhà nước, 
các cơ quan đảng, đoàn thể và hành chính, sự nghiệp; góp phần phá vỡ kê' hoạch 
tạo nguồn và chiến lược cán bộ, góp phần làm cho hệ thông chính trị trì trệ, kém 
hiệu lực và hoạt động kém hiệu quả do không tuyển chọn được nhân tài, người 
có trình độ, bản lĩnh đảm đương các công việc hệ trọng của Đảng và Nhà nước.

Tiền lương hiện hành vô hình chung còn góp phần làm phân hóa gia đình 
theo hưống thiếu bền vững, người đáng lẽ phải là trụ cột gia đình nhưng làm 
trong các cơ quan đảng, đoàn thể, hành chính, sự nghiệp có mức thu nhập thâp 
hơn vợ, con làm việc trong các đơn vị kinh tê và công ty có vô'n đầu tư nước 
ngoài nên vai trò người chồng, người cha có phần giảm đi trong quan hệ gia 
đình truyền thông.

3.  Một sô' giải pháp khả thi dể tiền lương là giải pháp chông 
tham nhũng

Nhiều năm qua sở dĩ việc cải cách tiền lương không đạt được mục tiêu, đế 
tình trạng vi phạm quy luật giá trị lao động kéo dài là do làm theo quy trình 
ngược, lây giải pháp “ngân sách” làm mục tiêu. Lẽ ra phải xác định giá trị sức 
lao động thực tê tối thiểu là bao nhiêu làm “chuẩn mục tiêu”, trên cơ sở đó tìm 
kiếm mọi giải pháp khả thi, kể cả giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu đó 
trong một thời gian (một năm, hai năm)... cho đến khi đạt được mức chuẩn phù 
hợp giá trị sức lao động. Thời gian qua các nhà hoạch định chính sách tiền 
lương thường trả lời trưởc các kỳ họp Quô'c hội khi bàn về tiền lương là “thiếu
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ngân sách, thiêu tiền và năng suất lao động còn thâ'p nên không thể tăng 
lương”. Ở đây có sự nhầm lẫn đáng tiếc là đồng nhát giữa tăng lương và bù 
lương do trượt giá. Đó là nguyên nhân của sự kéo dài việc vi phạm quy luật giá 
trị sức lao động, đã và đang gây ra nhiều tiêu cực trên lĩnh vực hoạt động kinh 
tê và đời sống xã hội mà không sao tính hết được.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa IX của Đảng đã xác định “Thực hiện cải 
cách cơ bản chế độ tiền lương là chính sách đầu tư cho con người, phát triển 
kinh tê  xã hội và là một giải pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham 
nhũng trong đội ngũ cán bộ”. Nội .dung của nghị quyết hoàn toàn chính xác. Để 
biến những ý tưởng nêu trên của Đảng thành hiện thực, các nhà hoạch định 
chính sách tiền lương cần đổi mói tư duy, chuyển từ quy trình nghịch sang quy 
trình thuận và tìm mọi giải pháp để sớm đưa tiền lương phù hợp giá trị sức lao 
động. (Có thể nhở lại một sự việc nổi bật: Khi bỏ chế độ tem phiếu, nhiều người 
lo không biết lây đâu ra gạo đế bán cho người hưởng lương, nhưng thực tế đã 
cho thây không có diễn biến xâu đó).

Nhìn chung, về cơ bản, có 3 cách tiếp cận để xác định mức lương tổì thiểu 
phù hợp giá trị sức lao động:

Một là, căn cứ mức lương tA’’ ‘.hiểu đã xây dựng có căn cứ khoa học từ đầu 
năm 1986, năm bắt đầu cải cách giá  lương  tiền (đã tính giá cả các nhu yếu 
phẩm thời bao câ’p sát giá thị trường đưa vào lương  tuy chưa tính đủ) và lượng 
calo cần thiết của người lao động, quy ra bằng 100kg gạo, theo thời giá bình 
quân hiện nay trên dưói 600.000đ.

Hai là, căn cứ giá cả sức lao động của người lao động giản đơn ở các trung 
tâm giởi thiệu việc làm và thị trường lao động ở Hà Nội và thành phô’ Hồ Chí 
Minh, cũng trên 600.000đ.

Ba là, lương tối thiểu của người lao động làm việc trong các công ty có vôh 
đầu tư nước ngoài từ 3050 USD do Nhà nưóc quy định cũng trên dưới 600.000đ.

Từ ba cách tiếp cận trên, mức lương tối thiểu hiện nay phải 600.000đ mới 
phù hợp giá trị sức lao động. Để thực hiện mức lương tốì thiểu chuẩn nêu trên, 
cần tiến hành một sô’ giải pháp tạo nguồn ngân sách sau đây:

Một là, từng bước xã hội hóa khôi sự nghiệp (hiện nay chiếm khoảng 80% 
biên chẽ) lây khoản ngân sách giảm chi cho khối này qua kết quả các bưổc xã 
hội hóa đế’ nâng dần mức lương cho khôi hành chính, công an, quân đội và các 
đôi tượng hưởng lương khác cho đến khi đạt mức chuẩn nêu trên.

Bốn là, nếu các nguồn thu trên chưa đủ để nâng lương bằng chuẩn trên 
thì cần có giải pháp đột phá, như cắt giảm một. vài công trình đầu tư chưa 
cấp thiết để’ tạo nguồn ngân sách đầu tư cho con người, từ đó sẽ làm tăng giá 
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trị thặng dư và từ nguồn thặng dư đó đầu tư trở lại cho sản xuâ't sẽ làm gia 
tăng sức sản xuất.

Nhìn chung, chính sách tiền lương phù hợp quy luật giá trị lao động sẽ 
làm giảm thiếu những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ và 
tạo ra động lực đế thực hiện tot hơn đường lốì đối mói, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế của Đảng.
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XÂY DựNG, CHỈNH ĐốN ĐẢNG, CHỐNG THAM NHỮNG 
KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN VŨ CÂN

Trong hai ngày 20 và 2182003, tại Thành phố Hồ Chi Minh, Thường trực 
Ban Chi dạo Nghị quyết Trung ương 6 (2) đã tổ chức Hội thảo: "Kinh nghiệm và 
giải pháp xây dựng, chinh đốn Đảng, chống tham nhũng rút ra từ một sô vụ án 
kinh tẽ  xã hội và kết quả thanh tra, kiểm tra". Các đồng chí: Phan Diễn, Uy 
viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 
Trung ương 6(2); Nguyên Minh Triết, Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban. Nội chính Trung ương, ủy viên Ban Chỉ dạo Nghị quyết Trung ương 6(2); 
Vũ Quốc Hùng, Úy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uy ban Kiểm tra 
Trung ương, Thường trực Ban Chi đạo Nghị, quyết Trung ương 6(2) dã dự và 
chu trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có đồng chí Phạm Thê Duyệt, Chủ tịch Đoàn 
Chủ tích Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão 
thành cách mạng cùng hơn 100 đại biểu gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Nghị 
quyết Trung ương 6 (2), dại diện lãnh dạo các ban của Đảng ở Trung ương, Văn 
phòng 7'rung ương Đang, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các bộ, 
ngành và dại diện lãnh dạo chín, tỉnh phía Nam. Có 40 bản tham luận gửi tới 
Ban Tố chức và hơn 30 ý kiến tham luận tại Hội thảo. Sau dãy, chúng tôi xin 
giới thiệu cùng bạn dọc những nội dung chính của Hội thảo.

1  Đánh giá đúng tliực trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một vân đề 
khó. Nhìn thắng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đế xác định 
đúng nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm những giải pháp hay 
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là mục tiêu quan 
trọng mà Hội thảo này hưống tối. Vởi tinh thần khách quan, các đại biểu đểu 
cho rằng, tham nhũng, tiêu cực, lăng phí là vấn đề rất nhức nhôi, nghiêm trọng, 
đang là một nhân tố làm suy yếu Đảng và Nhà nước ta, làm giám lòng tin của 
nhân dân đổì vối chế độ, gây ảnh hưởng hưởng xâu đến ổn định an ninh trật tự 
xã hội. Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cùng vối những tệ nạn xã hội khác là 
một trong bô’n nguy cơ lớn, cản trở công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
nhân dân ta. Nếu không có thái độ kiên quyết, không có biện pháp tích cực 
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nhằm ngăn chặn,' đẩy lùi tệ thani nhũng, tiêu cực, lãng phí thì Đảng ta, chê độ 
ta tiếp tục bị đe dọa.

Các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng, thời gian qua, nhất là từ khi Đảng ta 
mở Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốh Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII cuộc đâ'u tranh chôhg tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
đã đạt được những kết quả đáng kể. Nhận thức và quyết tâm chôhg tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng từ Trung ương đến cỢ sỏ và của nhân dân 
được nâng lên rõ rệt. Không chỉ dừng ỏ nhận thức, quyết tâm, Đảng và Nhà 
nước ta đã xây dựng được một số cơ chế, định chê chông tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí có hiệu quả. Tuy chưa tiến công một cách tổng lực, trên khắp các địa 
bàn, trên mọi lĩnh vực của đời sông xã hội, nhưng có thể khẳng định rằng, cuộc 
đấu tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã vào thê tiến công. Sức tiên 
công ngày càng mạnh hơn đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đôi vối các hành vi 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định: việc đâu tranh chống 
tham nhũng có tác động tích cực tới Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng 
và đã đạt được những kết quả nhất định, bước đầu huy động được sức mạnh đê 
chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng được coi 
trọng hơn, gắn liền với việc thực hiện đổi mối công tác cán bộ và thực hiện Quy 
chế Dân chủ ỏ cơ sở đã tạo được bưốc chuyển trong nhận thức về tư cách, đạo 
đức của người cán bộ trong điều kiện mởi. Nhìn chung, nhiều người trong đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các câ'p đã hạn chế được bệnh quan liêu, lôi sôhg 
thực dụng, vun vén cá nhân, nhờ đó đã củng cố được lòng tin của nhân dân, xây 
dựng khôi đoàn kết trong nội bộ Đảng. Việc phát hiện và đã đưa ra xét xử kịp 
thời một số vụ án kinh tế  xã hội lớn; thái độ kiên quyết, nghiêm khắc của 
Đảng trong xử lý số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, kể cả những người giữ cương vị lãnh đạo cao trong hệ thông chính trị đã 
có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở, răn đe, góp phần củng cố lòng tin của nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quẫn lý của Nhà nước, góp phần quan trọng 
vào việc phát triển kinh tế  xã hội, ổn định chính trị của đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho ràng, những kết quả đó chưa thật cao, 
chưa đạt yêu cầu của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tệ tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí đang diễn ravới tính chất ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn 
ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Từ các vụ án lớn bị phát hiện, đưa ra xét xử 
trong thời gian gần đây cho thấy, không ít cán bộ, đảng viẽn có sự dính líu trực 
tiếp; tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang ngày càng diễn biến phức tạp, thậm 
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chí cả trong những lĩnh vực như giáo dục, y tế, thi đua khen thưởng, thương 
binh xã hội, thực hiện chính sách với người có công, trong các ngành bảo vệ và 
thực thi pháp luật như: công an, tòa án, kiểm sát, hải quan, biên phòng v.v...

Hoạt động tội phạm có tổ chức, mà dư luận gọi là “xã hội đen”, vừa qua 
xuâ't hiện trong xã hội ta là một điểu đáng báo động, đáng lo ngại. Điều đó thể 
hiện sự quản lý xã hội ở một số nơi, một số câp, ngành, thời gian qua còn rất 
yếu kém. Có nơi, có lúc, các băng nhóm tội phạm đe dọa cả cuộc sông, làm ăn 
bình thường của người dân.

Nhiều ý kiến cảnh báo những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội 
phạm có tổ chức đã thâm nhập vào một số cơ quan hành pháp, trong đó có sự 
tham gia che chắn của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, gây 
tác hại nghiêm trọng đến trật tự và an ninh xã hội. Đó không chỉ là nguy cơ mà 
thực sự đã trở thành mốì de dọa đối với quyền lực của Nhà nước ta. Đó là lời 
cánh bảo nghiêm khắc về thực trạng suy thoái đạo đức, lốì sống của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đơn vị. Những tên tội phạm như Hoàng “nổ* ’, Phương 
“Vicarent” ở Bà Rịa  Vũng Tàu, dựa vào uy thế của những người thân quen, 
của những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, đã ức hiếp, cướp đoạt trắng 
trợn thành quả lao động của người dân lương thiện, gây bâ't bình, phẫn nộ của 
quần chúng nhân dân. Vụ án Trương Văn Cam và đồng phạm, có 21 người 
nguyên là cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản 
lý trong sô' 155 bị can bị đưa ra xét xử với 24 tội danh; hàng trăm cán bộ, đảng 
viên liên quan bị xử lý các hình thức kỷ luật.

Khi nghiên cứu các vụ án kinh tế, xã hội và kêt quả thanh tra, kiểm tra, 
nhiều ý kiến đã nêu lên một số điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, những hành vi tham nhũng, tiêu cực được thế hiện râ't đa dạng, 
từ nhỏ đến lổn, từ đơn giản đến tinh vi, từ cá nhân đên tập thể... Tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí xảy ra ở không ít tổ chức cơ sở đảng được công nhận danh 
hiệu “trong sạch, vững mạnh”, thậm chí còn được công nhận trong nhiều năm.

Thứ hai, ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn yếu. 
Biểu hiện cụ thể là chưa có cán bộ, đảng viên nào phạm pháp hoặc có hành vi 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được phát hiện do kêt quả của tự phê bình và 
phê bình trong nội bộ. Một sô’ vụ, vụliên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí bị quần chúng, công luận phát hiện, tô’ giác, song các tô chức đảng liên 
quan, tổ chức đảng cấp trên, các cơ quan thanh tra, kiêm tra hoặc không biêt 
hoặc biết nhưng không tích cực ngăn chặn để những hành vi đó phát triển 
thành những vụ án nghiêm trọng.
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Thứ ba, những năm vừa qua, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), nhiều quy định, quy chê đã dược ban hành như Quy định về những điểu 
đang viên không được làm, Quy dinh về kê khai tài san, vể sử dụng tài sản, 
phương tiện công... nhưng trên thực tế van clnta ngăn chặn, dây lùi tệ tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách có hiệu qua. Điều dó cho thấy, cuộc đấu 
tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn chưa tạo dược chuyên biên cơ 
ban, chưa chặn đứng được tiêu cực tham nhũng.

Các ý kiến cũng bày tỏ: Cuộc đấu tranh chông tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí dã được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đổh Đảng. Nhà nước ta cũng đã ban hành Pháp lệnh Chông tham 
nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tháng 21998). 
Nhưng trên thực tế, cuộc đấu tranh này vãn chưa được dành sự tập trung thông 
nhã’t, thỏa đáng của toàn Dảng, của cả hệ thông chính trị cũng như của toàn xã 
hội. Ờ nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đơn vị, cuộc đấu tranh chông tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí vẫn chưa được quan tâm dúng mức. Nhiêu nơi vẫn chưa thực 
sự vào cuộc và tình trạng nê nang, né tránh, thờ ơ vãn còn lổn tại nhu’ một lực 
cản. Tình trạng bao che, dung túng, báo kê cho những hành vi tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí của một sô’cán bộ, đảng viên đã tạo điểu kiện thuận lợi cho ke 
xấu hoành hành. Nếu dược tập trung chỉ đạo, có sự thông nhâ’t về ý chí và hành 
động, có thái độ kiên quyết, nghiêm khắc thì cuộc đâ’u tranh chông tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí sẽ giành được thắng lợi.

2  Hầu hết các ý kiên trước khi trình bày những nghiên cứu vồ nguyên 
nhân của thực trạng trên, đều bày tỏ sự tâm đắc của mình đôi với những 
nguyên nhân dẫn đến tham ô, lãng phí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dã chỉ rõ:

“Có nạn tham ô và lãng phí là vì bênh quan liêu...

Nói tóm lại, vì những người và những cơ quan lãnh dạo mắc bệnh quan 
liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chê 
dộ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết. qu;i là nhũng người 
xâ'u, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.

Thê là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, 
lãng phí”"1.

1. Hồ Chí Minh: Toán tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t6, tr489, 490.

Những điểu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trên đáy vẫn còn nguyên 
tính thời sự, giúp chúng ta nhận thức rõ nguyên nhân dẫn dến nạn tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay.
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Các ý kiên dồng tình với việc xác dịnh những nguyên nhán dẫn dên việc 
"chưa tạo ra được những chuyên biến cơ bán trong công tác xây dựng Đảng cũng 
như trong việc nâng cao chất lượng của các tô chức dảng và của dội ngũ cán bộ. 
dáng viên, nhát lù chưa ngăn chặn và đẩy lùi dược tệ tham nhũng, lãng phí’"' 
mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Châp hành Trung ương khóa IX đã chí ra. Cụ thô là. 
ớ không ít ndi, sự chỉ dạo của các cấp ủy chưa kiên quyết, chưa tập trung đúng 
mức; một sô cán bộ lãnh đạo chủ chót của các cap chưa tự giác phê bình và tự 
phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chông tham 
nhũng, lãng phí; việc xử lý một sô vụ việc nổi cộm chưa nghiêm, vẫn còn có biểu 
hiện “trên nhẹ, dưởi nặng”; nhiều cap úy, tổ chức đảng chưa thực sự dựa vào 
dân. chưa coi trọng tiếp thu ý kiến phê bình của dân đế xây dựng, chỉnh đôn 
Đring; một sô chủ trương, biện pháp, quy chê, chính sách nhằm ngăn ngừa, đâu 
tranh chông tệ tham nhũng, lãng phí quy định chưa hợp lý, chặt chẽ, tính khả 
thi chưa cao, còn ít hiệu quá: thiêu sự phân công phôi hợp chỉ đạo việc chông 
tham nhũng một cách có hiệu lực, hiệu quả.

Các ý kiên phát biêu đã tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đên diễn 
biên phức tạp của tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay, đã làm phong 
phú thêm những nhận định trên đây của Đảng. Có thế’ tổng hợp thành một số 
nguyên nhân chủ yếu sau dây;

Một là, việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong tình hình 
hiện nay và sự giúp đỡ lãn nhau của cán bộ, đảng viên trong các tô chức dảng 
còn yc’u. Thê hiện cụ thê và rõ nét nhát của nguyên nhân này là, sinh hoạt chi 
bộ ở một sô nơi còn qua loa, đại khái, chiếu lệ, hình thức. Công tác tô chức cán 
bộ còn bộ lộ nhiều yếu kém.

Hai là, công tác thanh tra, kiếm tra, kiểm soát, giám sát còn yếu; không 
dinh rõ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, dãn đến tình trạng “thành tích thì thuộc về 
cá nhân, khuyết điểm thì thuộc về tập thể”.

Ba là, công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao. Nạn sách 
nhiễu, tham nhũng đang tạo nên rào cản trong mọi lĩnh vực của đời sông xã hội.

Bôn là, trong quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, luật pháp, nhât là 
những cơ chế, chính sách có liến quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh tê còn thiêu, 
chưa đồng bộ và còn nhiều sơ hở. Cơ chê "xincho" tồn tại trong nhiều năm 
không những là rào cản sự phát triển trong nhiều lĩnh vực mà còn là mảnh đãt 
cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, cửa quyền phát triên.

Năm là, cho đến nay, chính sách tiền lương chưa có sự đổi mới đáng kể, 
vẫn còn nặng về những giải pháp tình thế, chắp vá, chưa có chiên lược về chính 
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sách tiền lương trong nền kinh tế Chị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là 
một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí và các tệ nạn khác.

3  Đe khắc phục tình trạng trên, các ý kiến đề xuâ't một số giải pháp:

Một là, cần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa 
“hồng”, vừa “chuyên”. Tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn của cán bộ phải 
được xác định cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ, tu dưỡng, rèn 
luyện theo những tiêu chuẩn đó. Tiếp tục xây dựng cơ chế để nhân dân giám 
sát cán bộ, có cơ chế cụ thể bô' trí lại cán bộ khi có dâ'u hiệu vi phạm và loại bỏ 
những cán bộ vi phạm. Quy định cụ thể và rõ ràng hơn chê độ trách nhiệm của 
người đứng đầu các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, 
nếu người đứng đầu cơ quan của Đảng, Nhà nước hoặc của ngành, đoàn thể là 
người trong sáng, gương mẫu, làm việc hết mình thì tình hình trong cơ quan 
đó sẽ tôt. Vì vậy, việc coi trọng hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu là rất quan trọng.  •

Hai là, cần xây dựng quy chê nhằm đảm bảo dân chủ thật sự trong Đảng. 
Có ý kiến đề xuâ't, trong thời gian tối, Đảng cần xây dựng, ban hành Quy chế 
Dân chủ trong Đảng.

Ba là, tăng cường quản lý nhà nưởc theo pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế, chính sách quản lý kinh tế, rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, để khác 
phục những sở hở, có biện pháp ngăn chặn thật hiệu quả, nhâ't là trong các lĩnh 
vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như xây dựng cơ bản, quản lý và 
sử dụng đất đai, quản lý tài chính...

Bốn là, đổi mới chính sách tiền lương nhằm khắc phục các vân đề bức xúc 
hiện nay và những sơ hở dẫn đến việc phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 
Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong từng khâu quản lý; chỉ rõ chê 
tài xử lý khi vi phạm; tăng cường tính công khai trong công tác kiểm tra, thanh 
tra nhất là về quản lý kinh tế.

Năm là, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giáo dục tư tưởng, quản lý 
dảng viên. Giữ nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; tạo điều kiện thuận lợi 
để nhân dân tham gia phát hiện, tô' giác những hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí. Thực hiện tô't phương châm dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sáu là, trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục củng cô', kiện toàn bộ 
máy, tạo các điều kiện cần thiết để các cơ quan thường trực Trung ương 6 (2) có 
đủ năng lực, thẩm quyền giúp các cấp ủy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác 
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xây dựng, chỉnh đôn Đảng, tạo sức mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
một cách có hiệu quả.

Tiêp tục kiện toàn hệ thông cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan bảo 
vệ pháp luật theo hướng nâng cao thẩm quyền của các cơ quan này, nhát là dề 
cao vai trò của thanh tra ngành. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan 
chôhg tham nhũng cần lựa chọn, bô' trí và bảo vệ những ngưòi có năng lực, có 
bản lĩnh, dám đương đầu vởi các khó khăn, thách thức trong cuộc đấu tranh 
chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đôi vổi đội ngũ cán bộ công chức trong 
các cơ quan này, có chê độ phụ cấp ưu đãi gắn liến vởi cơ chê kiểm soát, giám 
sát dặc biệt đê một mặt tạo điều kiện cho đội ngũ này thực thi nhiệm vụ một 
cách độc lập, khách quan, công tâm; mặt khác, chủ động phòng, chông những 
tiêu cực phát sinh trong đội ngũ những người làm công tác đặc biệt này.

Bảy là, phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh 
chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các câ'p ủy, các ngành, chính quyển các 
câ'p chủ động nắm và chỉ đạo báo chí, có bộ phận phối hợp vởi báo chí, để thông 
tin kịp thời đến các đồng chí có trách nhiệm những vâ'n để mà báo chí đã nêu và 
kiếm tra, trả lời ngay những vân đê' đó trong thời gian quy định.

4  Hội thảo đề xuất một số kiến nghị:

 Các cap ủy cần dành thời gian thích đáng cho việc lãnh đạo chông tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm, tăng ‘cường, kiện toàn lực lượng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho Ban Chỉ dạo Nghị quyết Trung ương 6 (2) các cấp thực hiện 
tốt nhiệm vụ mà Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa IX, đã chỉ ra.

  Trung ương có quy định về trách nhiệm người đứng đầu các câp ủy, 
chính quyền các câp, nhát là khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở đơn 
vị mình. Xây dựng đồng bộ cơ chế bảo vệ người đấu tranh chông tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, dành sự chỉ đạo cụ thể những ngành, những lĩnh 
vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động có biện pháp xử lý 
kịp thời và hiệu quả, không để tồn đọng hoặc dây dưa kéo dài.
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ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG 
LÀ BẢO VỆ Sự VỬNG CHẮC CỦA CHÊ' ĐỘ

THS. ĐỖ XUÂN TUẤT

Thực hiện đường lối đổi mới toàri diện trong 20 năm qua, đát nước ta đã 
đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt, tạo được tiền đề để đâ't nước phát 
triển nhanh hơn trong thê kỷ XXI. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự nghiệp cách 
mạng của Đảng ta, nhân dân ta cũng đứng trưổc những nguy cơ, thách thức lớn, 
mà một trong những nguy cơ đe doạ sự “tồn vong” của chê độ đó là “quốc nạn” 
tham nhũng.

Nhận thức được tính chất đặc biệt nghiệm trọng của nạn tham nhũng, 
từ rất sốm và trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà 
nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm ngăn chặn và bài trừ 
tham nhũng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tinh thần tự phê 
bình và phê bình nghiêm túc của Đại hội VI (1986), Đảng ta đã chỉ ra những 
yêu kém trong chỉ đạo phát triển kinh tếxã hội, trong quản lý nhà nước và 
nguyên nhân của nó, từ đó có quan điểm chỉ đạo đâ'u tranh với những hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Ngay từ năm 1991, tại Đại hội VII, Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh đã cảnh báo vê nạn tham nhũng: “Cùng vói sự kích thích sản 
xuất phát triển, kinh tế thị trường cũng là môi trường thuậri lợi làm nảy sinh và 
phát triển nhiều loại tiêu cực xã hội. Đã xuất hiện khuynh huống làm giàu bằng 
bat cứ giá nào, kế cả lừa đảo, gây tội ác, vi phạm pháp luật, sẵrí sàng chà đạp 
lên lương tâm và nhân phẩm. Trong thê hệ trẻ có một bộ phận phai nhạt lý 
tưởng, chạy theo lối sống thực dụng. Một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên có 
chức, có quyền, trong đó có ca những người đã từng có đóng góp đáng kê cho 
cách mạng cũng bị sa ngã và thoái hoá biến chất”1.

1. Văn. kiện Dại hội đại biểu loàn quốc lần thứ VII, ST, li.1991, tr 137138

Trước hiện trạng “tham nhũng, bất công và tiêu cực xã hội còn nhiều”, 
tháng 111992, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về ngăn chặn và bài trừ tệ 
tham nhũng, buôn lậu, đặt vấn đề chông tham nhũng thành một nội dung 
thường xuyên trong công tác lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và cần phải được 
tiến hành liên tục, bền bỉ; Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp lãnh 
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đạo công tác chông tham nhũng. Tiếp đó, tại Hội nghị đại biểu toàn quỏc giữa 
nhiệm kỳ của Đáng (Khoá VII), tháng 11994. Đảng ta đã xác định rõ tham 
nhũng (cùng với tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng XHCN và diễn biến hoà 
bình của CNĐQ) là một trong 4 nguy cơ của dất nước, cẩn kiên quyết dấu tranh 
dê đẩy lùi.

Thực hiện quan điêrn chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, tháng 
G/1960, Hội dồng Bô trương (nay là Chính phủ) dã ký Quyôt định sô 240HDBT 
Vê đấu tranh chống tham nhũng, thể hiện sự quyết tâm trong đấu tranh ngăn 
chặn, bài trừ tệ tham nhũng. Theo báo cáo của Chính phủ, từ năm 1993 đến 
tháng 9/1996, dã phát hiện 4903 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền và 
tài san bị thiệt hại trị giá 1222 tỉ 708 triệu đồng và 34,1 triệu USD. Trong số 
6520 bị can đã bị khởi tô' điều tra vê tội tham nhũng, buôn lậu, có 322 người giữ 
chức vụ lãnh đạo quán lý từ cấp trưởng phó phòng huyện và tương dương trơ 
lên. Đã xử lý hành chính 8903 đối tượng tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 2 cán 
bộ lãnh đạo cá'p tính, 29 cán bộ cấp vụ, cục và tương đương 29 chánh phó giám 
đôc sở, 19 Chủ tịch và phó chú tịch UBND huyện, 19 tống và phó tổng giám dô'c, 
282 giám đôc và phó giám đốc công ti, xí nghiệp, 484 cán bộ câ'p phòng, 252 chủ 
tịch và phó chủ tịch UBND xã, phường1.

1. Dan theo Thòng tin khoa học xã hội, sô 32003, 11.21.

Mặc dù đã lôi ra ánh sáng nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực, song tình hình 
tham nhũng không những không suy giám, mà vãn diễn biến rất phức tạp. Tại 
Đại hội VIII (tháng 6/1996), Đảng ta nêu rõ: “Nạn tham nhũng, buôn Lậu, lãng 
phí của công chưa được ngân chặn. Tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, Đảng và 
đoàn thể, trong các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực nhà đâ't, 
xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu và cả trong hoạt động 
của nhiều cơ quan thi hành pháp luật... nghiêm trọng, kéo dài’. Nạn tham 
nhũng tiêp tục được Đại hội Đáng lẩn thử VIII chỉ rõ là một trong bốn nguy cơ 
đối với Đảng, Nhà nước và chè dộ xã hội.

Thê hiện sự quyết tâm dấu tranh dô'i voi “quốc nạn" tham nhũng, Nhà 
nưốc ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật vể phòng ngừa và chông tham 
nhũng. Ngày 26 21998, úy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 
chống thani nhũng (có hiệu lực từ 151998). Cùng với Pháp lệnh chống tham 
nhũng là việc ban hành Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh thực hành tiết 
kiệm chông lãng phí, Qui chê thực hiện dân chủ ở cơ sở...Năm 1999, Quốc hội dã 
sửa đối, bổ sung Bộ luật hình sự, dành han một mục trong Chương XXI qui định 
rõ hình phạt nghiêm khắc đô'i vối tội danh tham nhũng. Những văn bán pháp 
luật đó đi vào thực tê cuộc sông đã có tác dụng tích cực cho cuộc đẩu tranh 
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chông tham nhũng, thu hồi một lượng lớn tiền bạc, của cải của Nhà nước và 
nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực 
lởn, điển hình là các vụ án: Công ty lương thực An Giang, Công ty Thương mại 
và Dịch vụ Cà Mau; Vụ án Mường TèLai Châu; Công ty Xuâ't nhập khẩu Yên 
Bái; Công ty thương mại Đồng Tháp; vụ buôn lậu Hang Dơi và vụ nhận lốì lộ, 
hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn); vụ Công ty 
dịch vụ đầu tư nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), vụ cấp 
hạn ngạch dệt may ở Bộ Thương mại; vụ Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Công 
ty Xăng dầu Hàng không (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam); các vụ án vê' 
đất đai ở Hà Tây, Đồ Sơn (Hải Phòng), Phú Quốc (Kiên Giang)....

Tuy nhiên, nhìn toàn cục, nạn tham nhũng vẫn diễn ra hết sức phức tạp, ở 
nhiều lĩnh vực và có xu hưóng tăng về quy mô, tính chất ngày càng nghiêm 
trọng; thể hiện ở số lượng và tài sản của Nhà nưởc bị chiếm đoạt, thất thoát, 
lãng phí ngày càng lớn, sô' lượng đôi tượng vi phạm cũng tăng lên, trong đó có 
nhiều cán bộ, công chức gồm cả một sô' cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt.

Nếu Đại hội IX( 2001) đánh giá: “Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là 
rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thông chính trị 
và trong nhiều tổ chức kinh tê' là một nguy cơ lởn de doạ sự sống còn của chê độ 
ía”'_(TG nhấn mạnh), thì dến tháng 12004, tình hình tham nhũng vẫn diễn 
biến phức tạp, Hội nghị Trung ương 9 (Khóa IX) của Đảng đã phân tích cụ thê 
hơn: “tình trạng suy thoái về đạo đức, lô'i sông, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí trong một bộ phận cân bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn và đẩy lùi”; “tình 
hình tham nhũng tiêu cực vẫn rất nghiêm trọng trong các lĩnh vực quản lý xây 
dựng cơ bản, nhà đất, tài chính doanh nghiệp Nhà nưởc, chi tiêu ngân sách và 
thi hành pháp luật”* 2. “Điều làm cho nhân dân còn bâ't bình và lo lắng nhiều là 
tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, suy thoái về tư 
tuỏng chính trị và phẩm chất đạo đức, lôì sông của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên vẫn còn nghiêm trọng và khá phổ biến”3. Điều đó tiếp tục đòi hỏi Đảng, 
Nhà nưóc ta phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh 
với “thứ giặc ở trong lòng” này, mà trước hết là cần sớm có một đạo luật vê 
chông tham nhũng.

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc, lần thứIX, CTQG, H.2001, tr.76.
2  . Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX, CTQG, H.2004.
3  . Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đàng Khoá IX, CTQG, H.2004.

Đe tạo cơ sở khoa họcthực tiễn cho việc xây dựng một chiến lược ngăn 
chặn, bài trừ nạn tham nhũng trong đó có việc hoàn thiện hệ thông pháp luật, 
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chúng ta đã tô chức một số cuộc hội thảo lớn về vâ’n đề này trong những năm 
20022004.

Ngày 2632002, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển tô chức Hội thảo khoa họcthực tiễn: “Báo chí trong cuộc đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay”. Hội thảo đã đi đến thông nhất kết 
luận đánh giá rằng quan liêu, tham nhũng là quốc nạn, cần phải có nhiều biện 
pháp, nhiều lực lượng đồng lòng, nhâ't trí tham gia mới có thể đấu tranh thắng 
lợi; trong đó, báo chí là một lực lượng, một “binh chủng” quan trọng có nhiều lợi 
thê, cần được phát huy một cách tích cực, chủ động.

Tiếp đó, ngày 20 và 2182003, tại TP Hồ Chí Minh, Thường trực Ban chỉ 
đạo Trung ương 6 (2) (theo Quyết định số 21/QDTW ngày 412002 của Ban Bí 
thư,Bộ phận này có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) 
chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đâ'u tranh 
chôhg tham nhũng, lãng phí) , đã tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp 
xây dựng, chỉnh đốh Đảng, chông tham nhũng rút ra từ một số’ vụ án kinh tếxã 
hội và kết quả thanh tra, kiểm tra”. Hội thảo không những đã đánh giá đúng 
thực trạng tham nhũng ở nước ta trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ 
sự thật; đồng thời rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm (cả thành 
công và chưa thành công), mà còn đề xuât nhiều giải pháp hữu hiệu để ngăn 
chặn,bài trừ tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gắn với cuộc vận động xây 
dựng và chỉnh đôn Đảng. Cuối năm 2004, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình 
thực thi Công ưởc Liên hợp quô'c về chông tham nhũng (Việt Nam tham gia kí 
kết năm 2003) và xây dựng chiến lược quốc gia chông tham nhũng, Thanh tra 
Chính phủ Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phôi 
hợp tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Việt Nam với Công ước Liên hợp quốc về 
chống tham, nhũng. Qua Hội thảo, các đại biểu Việt Nam và UNDP nhận xét: 
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm và nỗ lực trong cuộc 
đâu tranh chông tham nhũng, đã chú trọng đổi mới thể chế, tăng cường tínii 
minh bạch, dân chủ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở các câp.... Nhưng, 
hiệu quả phòng, chông tham nhũng còn tháp. Để cuộc đấu tranh này có hiệu 
quả, Việt Nam phải hoàn thiện hơn nữa hệ thông pháp luật; khuyến khích các 
tô chức, báo chí tham gia vào khâu giám sát, minh bạch hoá quyền lực công... 
trong đó điểm cốt lõi bảo đảm cho cuộc đâu tranh chống tham nhũng đi tới 
thắng lợi là phải “dựa vào dân”...

Việc sớm xây dựng một đạo luật khả dĩ đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc đấu 
tranh chông tham nhũng ở nước ta hiện nay, không nhũng thể hiện đầy đủ 
quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong chông loại “giặc nội xâm” 
này trong tình hình mới, mà còn biểu hiện sự cam kết và phù hợp vởi Công ước 
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Liên hợp quốc về chông tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của tiên trình hội nhập 
và dóng góp vào nỗ lực chung trong cuộc dấu tranh phòng, chông tham nhũng 
toàn cầu. Đó là yêu cau khách quan và câp thiết.

Dự thảo Luật phòng, chóhg tham nhũng trai qua nhiều lần tu chính, dã 
được trình tại Kỳ họp thứ 7 Quôc hội Khoá XI. Đê có thê tập hợp được trí tuệ và 
biêu thị quyết tâm của toàn dân trong cuộc đấu tranh quyết liệt với nạn tham 
nhũng, Quốc hội đã quyết định tố chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp 
vể dự thảo Luật phòng, chông tham nhũng (và Luật thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí). Quá trình này diễn ra từ tháng 7 dến tháng 92005. Chỉ trong vòng 
chưa đẩy hai tháng, bằng nhiều cách khác nhau, hàng ngàn kiến nghị có giá trị 
và đầy trách nhiệm của công dân dã dược gửi tới các cơ quan Đàng và Nhà nước, 
thể hiện sự băng khoăn, lo lắng, bất bình đôi với tình trạng tham nhũng hêt sức 
nghiêm trọng diễn ra ở nhiều nơi như hiện nay; đồng thòi, để xuâ't nhiều giải 
pháp trừ tiệt “quốc nạn” tham nhũng. Chi riêng Uỷ ban Thường vụ Quôc hội, 
trong thời gian này, đã nhận được 489 bán góp ý kiến của các cơ quan, tô chức 
và công dân.1 Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đã mo diễn dàn trao 
đổi về phòng chống tham nhũng, thu hút sự quan tâm và đóng góp ý kiên tâm 
huyết của nhân dân. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong bài viêt “Không 
chống tham nhũng một cách hình thức", đáng trên báo Lao động, ngày 249
2005 dã nhấn mạnh: “Diễn biến cuộc đâ'u tranh chôìĩg tham nhũng trong nhiều 
năm qua (...) chưa được như lòng dân mong đợi dúng là có phan thiêu luật, 
những cũng chưa phải đó là nguyên nhân chủ yếu. Chắc không ai nghĩ rằng khi 
có luật thì nạn tham nhũng quan liêu bị đẩy lùi ngay. Vấn dề chủ yếu là các 
biện pháp còn khập khiễng, chưa dồng bộ, không triệt để, còn né tránh, nê nang 
và đáng ngại hơn, trong chừng mực nào dó, mỏ một số nơi, có sự thoá hiệp trong 
lãnh đạo, điểu hành ỏ các cấp”. Trong bài báo, đồng chí Võ Văn Kiệt rất trăn trơ 
về tình trạng “thiếu vắng trách nhiệm cúa người đứng đầu" trong dấu trann 
chông tham nhũng và để xảy ra tham nhũng, từ dó, Đồng chí đề xuất một trong 
những biện pháp hữu hiệu trong đá'u tranh chôìig tham nhũng là phải thực hiện 
đến nơi đến chôn trách nhiệm của người đứng đầu, tập thê dứng đầu và không 
chống tham nhũng một cách hình thức. Trong bài viết nhan đề “Đâ'u tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh” (đăng trên Tạp chí Cộng sân, sô 18, tháng 9/2005), TS Vũ Quôc Hùng, 
Uỷ viên Trung Itơng Đang, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, 
Trưởng Bộ phận Thường trực Ban chí dạo Trung ương 6 (2) đã nhận xét ngăn 
gọn nhưng rát xác đáng: “Đảng, Nhà nước ta đã nhận định chính xác, kịp thời 
về nguy cơ quan liêu, tham nhũng, nhưng triên khai có trường hợp chưa trúng, 

1. Theo luđn báo Qiíõứ tẽ, sú'‘13. từ ngày 2710 liên 2112003. tr.l
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chống còn thiếu kiên quyết, phòng còn thiếu biện pháp thiết thực cụ thể"..., nên 
chúng ta chưa đạt mục tiêu ngăn chặn, đây lùi nạn tham nhũng. ĐỂ khắc phục 
những yêu kém trẽn, TS Vũ Quôc líùng nhân mạnh cần phải thấm nhuần, uù 
vận dụng sáng tạo tư tường, dạo dức Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh phòng, 
chống quan tiêu, tham nhũng; cần dựa chắc vào nhân dãn, phát huy sức mạnh 
tông hợp của toàn Dáng, toàn dân', phái coi cuộc đàu tranh này là công việc "can 
làm ngay" và làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, trước hôt là các cấp 
uy Đáng, chính quyền các cấp. “dặc biệt là cán bộ chủ chốt, người dứng đầu các 
đơn vị đó". Cùng trăn trở, âu lo vê nạn tham nhũng, trên diễn dàn báo Nhân 
dân, PGS.TS Nguyền Hoà Bình (Bộ Công an) cho rằng: "Từ thực tiễn đấu tranh 
chống tham nhũng, có thê chỉ ra một sô nhận xét sau: tình trạng phân tán sức 
mạnh chung do chia cắt, cát cứ quyên lực trong phán quyết xử lý tham nhũng. 
Sự chi phôi cúa một sỏ cap lãnh đạo cơ só dôi vổi các cơ qan tư pháp trong đấu 
tranh chông tham nhũng. Trong khi đó, nhiều biện pháp công tác, nhiều nguồn 
chứng cứ quan trọng không được tận dụng đê chứng minh hành vi tham nhũng. 
Tình trạng nó tránh, đùn dãy, an phận làm ngơ giữa các cơ quan, giữa các cán 
bộ thực thi pháp luật. Do đó, xu thê chông tham nhũng rất hạn chê ri câ’p quận, 
huyện và không hiệu quá ở địa phương mình dang ngày càng rõ nét.. Đê khắc 
phục tình trạng trên, can thiết phái xây dựng Uỷ ban quô’c gia chòng tham 
nhũng và cơ quan chông tham nhũng thực quyến và đủ mạnh”1.

I. Xem Báo .Nhãn (lân. Iigõy 2892005. Ir.3

Trên diễn dàn Kỳ họp thứ s Quóc hội Khoá XI, việc thao luận dự án Luật 
phòng, chông tham nhũng (và dự án Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí) 
dã giành dược sự quan tâm dặc biệt của đại biếu tham dự và thu hút sự chú ý 
của dông dao cử tri cá nước. So vói Pháp lệnh chông tham nhũng, dự tháo Luật 
phòng, chông tham nhũng lần này và có phạm vi điều chỉnh phù hợp hơn, trong 
đó coi trọng phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng của người có chức vụ, 
quyền hạn trong khu vực Nhà nước, dồng thoi mở rộng một só’ quy dịnh vê' 
phòng, chông tham nhũng trong toàn xã hội. Khái niệm tham nhũng (tham 
nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyến han dê vụ lợi) dã phù hộp hơn vói yêu 
cầu thực tê của cuộc đâu tranh chông tham nhũng. Dự thao cùng dưa ra nhiêu 
quy dinh mỏi về phòng ngừa (là chủ dạo) so voi pháp luật hiện hành, khác phục 
dược nhiều điếm hạn chê", bá't cập trong thể chế và thực tiễn còng tác dã'u tranh 
chông tham nhũng trong tình hình mối. Dồng thoi, đây còn là bước di cụ thô. 
tích cực trong việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quôc tê về phòng, chông 
tham nhũng, thê’ hiện mạnh mẽ hơn dô'i vối các cam kết quốc tế mà Việt Nam 
đã tham gia.
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Dự án Luật phòng, chông tham nhũng đã được Quốc hội Khoá XI Kỳ họp 
thứ 8 thông qua. Đây là hình thức thể hiện ở cấp độ cao nhất quyết tâm trừ diệt 
"quốc nạn" tham nhũng của Đảng và Nhà núớc ta. Tuy nhiên, trên chặng đường 
đấu tranh vối “nguy cơ” này để bảo vệ sự sông còn của chê độ vẫn còn không ít 
thử thách, chông gai. Bởi vì, như Nguyên Thủ tưởng Võ Văn Kiệt đã chỉ rõ rằng: 
“Ban hành luật kịp thời và hoàn chỉnh chưa đủ là một phương thuốc đặc hiệu. 
Nếu như chỉ “nâng câ'p” Pháp lệnh lên thành luật, mà đồng thời không có 
những biện pháp tích cực nhâ't, không thiết lập kỷ cương trong Đảng, trong hệ 
thông công quyền, thì cũng chỉ là đổi chiếc áo”1 mà thôi.

1. Xem Võ Văn Kiệt: “Không chống tham nhũng inột cách hình thức”. Báo Lao dông, ngày 2492005, 
tr.6

Bởi vậy, để phòng, chông tham nhũng thật hiệu quả, cần phải có một hệ 
giải pháp, tập trung vào các vân đề sau:

1.  Phải “vít kín các lỗ thủng” thông qua hoàn thiện hệ thông luật pháp, 
hoàn thiện cơ chế quản lý, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế (như quản lý đất đai, 
vốn, tài sản doanh nghiệp Nhà nưốc; cấp phép đầu tư, kinh doanh, quy chế đấu 
thầu, duyệt dự án...)

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sốm phát hiện và loại bỏ những 
thủ tục không cần thiết, bất hợp lý, gây phiền hà cho nhân dân và tạo kẽ hở cho 
tệ cửa quyền, tham nhũng. Chân chỉnh và xiết chặt kỉ luật hành chính trong 
hoạt động của bộ máy Nhà nước vàthực thi công vụ của cán bộ công chức; tăng 
cường và nâng cao hiệu lực hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ.

2.  Cần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, coi cán bộ “là gốc”, là mắt khâu 
trung tâm của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường chỉ đạo xây dựng 
những tiêu chuẩn cụ thể phù hợp về đạo đức, lối sông của cán bộ, công chức, đặc 
biệt là sớm có quy định về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu (tránh hiện 
tượng thiếu vắng trách nhiệm trước các vụ tham nhũng, tiêu cực như hiện nay). 
Công tác này phải gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với khâu kiểm tra, đánh giá 
cán bộ. Đồng thòi, có cơ chê để nhân dân giám sát, đâu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực; hoàn thiện quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhằm 
bảo đảm tiến cử đúng người có tài đức, đặc biệt là vào nắm giữ các chức vụ lãnh 
đạo, quản lý chủ chót, thuộc các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ cao dẫn tới tham 
nhúng, tiêu cực.

3. Tiếp tục gắn bó hữu cơ hơn nữa cuộc đấu tranh chông tham nhũng vởi 
việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng; thực hiện ngày càng 
tốt hơn Quy ôhế dân chủ ở cơ sở; gắn cuộc đấu tranh chông tham nhũng vối 
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phòng chông bệnh quan liêu, bởi vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bệnh 
quan liêu đã â'p ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muôn 
trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”1.

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, CTQG, H.1996, T.6, tr.489490
1 Hồ Chi Minh: Toàn tập, CTQG, H.1996, T.6, tr 489490

4. Với quan điểm vừa tích cực ngăn chặn, phòng ngừa, vừa kiên quyết xử 
lý nghiêm các hành vi tham nhũng, cần tiếp tục giải quyết, xử lí triệt để các vụ 
tham nhũng lớn, nổi cộm trong thời gian qua, dù đôì tượng vi phạm là ai, ở câp 
nào và giữ cương vị gì, bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp, tạo thêm 
niềm tin tương của quần chúng nhân dân đốì với Đảng và Nhà nưốc.

5.  Sớm thành lập uỷ ban đặc biệt chôhg tham nhũng (điều mà đại đa số 
đại biểu Quốc hội tán thành tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khoá XI) thực quyền và 
đủ mạnh, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một cơ quan “đặc nhiệm” trên mặt trận 
phòng, chông tham nhũng.

Chông tham nhũng là cuộc đấu tranh quyết liệt, lâu dài bền bỉ, là vãn để 
hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng và công cuộc đổi mới; là cuộc đâu 
tranh giữa tiến bộ vói lạc hậu, giữa văn hóa phát triển với phản văn hóa phản 
phát triển ở nước ta. Vì vậy, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị, của các tầng lớp nhân dân vào cuộc chiến đấu này, theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh: “Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực 
lượng quần chúng thì mới thành công”1
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KIỂM TOÁN TRÁCH NHIỆM KINH TẾ  MỘT BIỆN PHÁP
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ XÂY DựNG ĐỘI NGỦ CÁN BỘ

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ

TRẦN SOẠN

Công tác phòng ngừa, chông tham nhũng đã và đang trở thành một đòi hỏi 
bức xúc đối với bất kỳ quổc gia nào. Ó Việt Nam, đê phòng ngừa và chông tham 
nhũng đạt hiệu quá, cẩn có sự phôi họp chặt chẽ, thôìig nhất, đồng bộ và kiên 
quyết với nhiều biện pháp, trong đó hoạt, động kiêm toán nhà nước giữ vai trò 
chú dạo không chỉ trong quá trình lành mạnh hóa nến tài chính mà còn làm 
trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý.

Từ sự can thiết tất yêu khách quan...

Một sự thát không thê phủ nhận, dó Là cuộc biên dổi lịch sử của cách mạng 
XHCN tháng Mưòi Nga do Đáng Bônsévích và V.I Lènin lanh dạo đã đưa 
nguôi lao dộng lén dịa vị chủ thê quyến lực: Toàn bộ quyền lực thuộc về nhàn 
dãn  Điểu vĩ dại nhất, ý nghĩa lớn lao nhát mà bất cứ cuộc cách mạng nào 
trưốc dó đều không thê thực hiện dược!

Hiên pháp nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam dã khẳng đinh: "Nhà 
nước ta lả nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân. dân. Tát cả quyền lực 
Nhà nước thuộc vé nhân dãn...". Khi cat nghĩa thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam trong tung thời kỳ lịch sứ, Ilỗ Chí Minh chi rõ: “Ta có một Đủng to lớn, 
mạnh mõ. To lớn mạnh mẽ là vì có chủ nghĩa MácLênin, vì sự cố gắng không 
ngừng cúa toàn thô dâng viên, vì dược toàn quăn và toàn dân thương yêu, tin 
cậy, ủng họ'. Nhu' vậy. vai trò cùa dội ngũ cán bộ lãnh đạo hết sức quan trọng 
và không thô thiêu trong bãt cứ lĩnh vực nào của đời sông xã hội.

Nhân dân là lực lượng dông dao trong xã hội, gồm nhiêu giai tầng, dân tộc, 
tôn giáo... khác nhau. Họ chí có thể làm chú quyên lực Nhà nước của mình với 
tư cách là một khôi thông nhã’t, thông qua cơ can quyền lực dưởi CNXH mang 
tính "nhát nguyên" theo cách nói cúa Lênin. Đó là một chỉnh thê bao gôm 
Đáng Cộng san, Nhà nưôc XHCN cùng với các tô chức chính trị — xã hội hợp 
pháp với mỏi quan hệ qua lại giữa các yếu tô' dó. Cơ câ’u quyên lực ấy đáp ứng 
hai xu hướng lịch sử khách quan; xu hướng tập trung quyền lực, thông nhât 
quyển lực và xu hướng mơ rộng cơ cấu quyền lực, phân cìỉp quyền lực.
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Theo Ph.Ăngghen: “ở dâu không có lợi ích chung thì ở dó không thê có sự 
thống nhăt về mục dích. và cũng không thể có sự thống nhất về hành dộng được”. 
Điêu đó có nghĩa, lợi ích chung giữ vai trò định hướng cho lợi ích riêng; việc 
hưởng lọi ích chung theo một mục dích chung là một trong những tiêu chí quan 
trọng nhằm xác định tính chính dáng của lợi ích riêng trong hoạt dộng của chủ 
thê lợi ích. Chính hoàn cảnh sông và điều kiện công tác nảy sinh nhu cầu về đời 
sông vật châ't và đòi sông tinh thần. Có lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích cục 
bộ và lợi ích cộng dồng, lợi ích giai câ'p và lợi ích dân tộc, lợi ích trước mắt và lợi 
ích lâu dài, lợi ích chính dáng và lợi ích không chính đáng. Vì vậy, chủ thế lợi 
ích có thê tác động tích cực hoặc tiêu cực, có thê thúc đẩy sự phát triển của xã 
hội và cũng có thể kìm hãm hoặc triệt tiêu sự phát triển đó. Hồ Chí Minh hết 
sức coi trọng lợi ích riêng chính đáng của người lao động; trong đó, lợi ích kinh 
tê và lợi ích vật chát là nhân tô' kích thích quan trọng nhát. Chúng ta đã từng 
măc sai lầm khi tách người lao dộng ra khỏi sở hữu và lợi ích thiết thân của họ. 
Bài học đắt giá vẫn còn nguyên giá trị về sự đổ vỡ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu 
là xem nhẹ nhân tô' con người với tư cách là chủ thê lợi ích, phân phôi lợi ích 
thiếu công bằng và dân chủ!

Lênin cho rằng, bản chất dân chủ XHCN là sự công bằng xã hội. Phai 
thực hiện dân chủ XHCN một cách sâu rộng trên mọi lĩnh vực của dời sông xã 
hội, trước hết và trên hết vãn là lĩnh vực kinh tế. Bởi vì, xét đến cùng, bất cứ 
nền dân chủ nào cũng đều do các quan hệ sản xuất trong một xã hội nhâ't định 
quyết định. Ý thức sâu sắc dược Di huân của Lênin, Hồ Chí Minh đã nhấn 
mạnh: "Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của 
toàn dân, để phát huy tính tích cực và sáng tạo của nhãn dân, làm cho mọi 
người công dãn Việt Nam thực SỈ& tham gia quản lý công việc Nhà nước, xây 
dựng CNXH”.

Chính vì vậy, sự ra đời của hệ thông các cơ quan thực hiện chức năng giám 
sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là một tất yếu khách quan khi mà nhân dân 
cần có một “công cụ” để thực hiện chức năng kiếm tra cơ câu quyên lực. Và, chỉ 
có như vậy mới thực sự đảm bảo sự trung thành tuyệt đối và tinh thần phục vụ 
quên mình của cơ câu quyền lực đôi với nhân dân.

Hơn 70 năm qua, mục tiêu chiến đà'u của Đảng ta là vì độc Lập dân tộc, vì 
hạnh phúc của đồng bào; không có mục đích nào khác. Đảng lãnh dạo, Nhà 
nước quản lý là để bảo đảm nhân dân làm chủ theo luật pháp, do dó kiên quyết 
chông lại mọi hành vi cửa quyền, gây phiền nhiễu, áp bức, vi phạm quyển làm 
chủ của nhân dân. Mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước vối nhân dân 
là sự sông còn của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước. "Tuy nhiên, cần thắng 
thắn nhận rõ: kết quả Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng chưa đạt yêu 
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cầu do Trung ương đặt ra và chưa đáp ứng lòng mong múôn của nhân dân. Sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, tình trạng quan liêu, tham 
nhũng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức là nghiêm trọng, chưa được 
ngăn chặn, đẩy lùi một cách cơ bản, vững chắc, gây bất bình trong nhân dân. 
Tỉnh trạng kèn cựa địa vị, tranh giành danh lợi, "chạy chức", "chạy quyền", mất 
đoàn kết nộ bộ còn nặng nê ở nhiều nơi. .Một sô nơi để xảy ra căng thẳng giữa 
cán bộ với nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; quan hệ giữa cán bộ với công 
dân, nhân viên ở một vài nơi chưa tốt. Sự thiếu thống nhất về tư tưởng, nhận 
thức, quan điểm.Việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đảng và pháp luật Nhà 
nước chưa nghiêm, dẫn tới việc chậm đưa các Nghị quyết Đảng và pháp luật 
Nhà nước vào cuộc sống... còn mắc bệnh "nói nhiều, làm ít", "nói nhưng không 
làm", "nói một đằng, làm một nẻo"...

Vậy, đâu là “cội nguồn” của những nguyên nhân đó, nếu như không phải 
là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cùng vối những trách nhiệm của họ, đặc biệt là trách 
nhiệm kinh tế?

... Đến biện pháp có tính khả thi

Hiện nay, hệ thông các cơ quan thực hiện chức năng giám sát, thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát về lĩnh vực kinh tế đã được hình thành và phát triển rộng 
khắp ở từng cấp, từng ngành từ Trung ương xuốhg các địa phương. Song, hiệu 
quả kinh tê và hiệu quả xã hội vẫn thấp, nếu không muôn nói là đáng lo ngại.

Vởi phạm vi hạn hẹp của bài viết, xin đê cập đến hoạt động kiểm toán nhà 
nước và vai trò của Kiểm toán Nhà nưốc (KTNN) vỏi tư cách là cơ quan công 
quyền thực hiện chức năng kiểm tra tài chính Nhà nưóc và tài sản công. ■

Từ thực tiễn hoạt động mang tính định kỳ và thường xuyên của KTNN đã 
minh chứng cho những nhận định nêu trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) là hoàn toàn xác thực; đặc biệt, thông 
qua các kỳ họp của Quốc hội, không chỉ trong Báo cáo của Chính phủ mà ý kiên 
của các đại biểu Quốc hộ và các cử tri cũng đều nhận định; tình trạng thât 
thoát, lãng phí tài sản, tài chính công còn khá phổ biến ở các cap, các ngành và 
các địa phương. Bội chi ngân sách không ổn định và vẫn chiếm tỷ lệ cao. Nhiêu 
cơ quan,.tổ chức chi vượt trội so với dự toán mà không có lý do chính đáng và 
hợp pháp; báo cáo quyết toán cũng như báo cáo tài chính thiếu trung thực, 
không phản ánh đúng thực trạng; sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chê độ và 
kém hiệu quả. Nhiều nơi vi phạm định mức chi tiêu hội nghị, hội thảo, họp 
hành, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc... ; vi phạm định mức xây 
dựng cơ bản, đầu tư vốn dàn trải, tiến độ thi công các hạng mục công trình 
chậm; thậm chí chưa thanh quyết toán xong, công trình chưa đưa vào sử dụng 
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đã xuông câp, gây lãng phí nhân lực, vốn, vật tư và giảm hiệu quả đầu tư phát 
triển. Hệ thông doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiệu quả sản xuất  kinh 
doanh chưa cao, sức cạnh tranh thị trường tháp (số doanh nghiệp làm ăn có lãi 
thực sự chỉ chiêm khoảng 40%); lao động thiếu việc làm và dôi dư sô lượng lớn; 
công nợ dây dưa kéo dài và mâ't khả năng thanh toán; số lượng DNNN vẫn còn 
nhiều, quy mô nhỏ, dàn trải theo ngành nghề và địa phương. Chính phủ đã chỉ 
đạo việc sắp xêp lại vào tiên hành cổ phần hóa dưới nhiều hình thức khác nhau 
nhưng hiệu quả sản xuât — kinh doanh vẫn còn tháp so vối yêu cầu đặt ra...

Với đặc thù của hoạt động KTNN, nếu báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm 
được biếu hiện bằng những con số sai phạm năm sau cao hơn năm trước, các biểu 
hiện tiêu cực năm sau tinh vi hơn năm trước thì điều đó đồng nghĩa với hiệu lực 
quản lý của bộ máy nhà nước chưa cao; đặc biệt là sự thiếu trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương?

Đê "củng cô'về tô chức, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kiên quyết xử 
lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước những cán bộ, đảng viên, bất kể người 
đó là ai, có sai phạm rõ ràng; giữ vững đoàn kết trong Đảng, trong các cơ quan 
Nhà nước, xử lý kỷ luật, trước hết là người dứng đầu ở nơi để xảy ra mất đoàn 
kết"; đã đến lúc, chúng ta cần đặt vân để tiến hành kiểm toán trách nhiệm kinh 
tê trong nhiệm kỳ công tác đôì với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền; lãnh đạo 
các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước và các doanh nghiệp cổ phần chịu sự 
chi phối của Nhà nước. Trước mắt, có thê thực hiện kiểm toán trách nhiệm kinh 
tê trước khi rời khỏi chức vụ lãnh đạo đôi vói cán bộ Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, 
thành phô’ trực thuộc Trung ương và các tổng công ty 90, tổng công ty 91 để làm 
thí điểm.

Việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trước khi rời khỏi chức vụ lãnh dạo (do 
hêt nhiệm kỳ hoặc được diều động, luân chuyên, miễn chức, từ chức, về hưu...) 
đô’i với cán bộ Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và 
các tổng công ty 90, tổng công ty 91 sẽ căn cứ vào sự ủy thác của cơ quan quản 
lý cán bộ. Đây là một biện pháp mang tính phòng ngừa, răn đe và chông tham 
nhũng hữu hiệu, đã trải qua thực nghiệm ở một sô' quốc gia trên thế giối và 
được dư luận xã hội đánh giá cao.

Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới khởi xưởng và giao cho KTNN 
Trung Quốc thực hiện việc “kiểm toán trách nhiệm kinh tê' trong nhiệm kỳ công 
tác đô'i vối cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền; lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc 
sở hữu nhà nưởc và các doanh nghiệp cổ phần chịu sự chi phôi của Nhà nưởc" 
ngay từ những năm cuối của thập kỷ 70 thê' kỷ trưốc. Năm 2001, cơ quan 
KTNN Trung Quốc đã thực hiện kiểm toán trách nhiệm kinh tê đôi với hơn 
38.000 cán bộ lãnh đạo (trong đó có 8.000 cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện trở lên).
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Căn cứ vào kết quả kiểm toán, cơ quan quản lý cán bộ các cap đá xử lý: miễn 
chức 1985 người, hạ chức 307 người, khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hành chính 
208 người; được giữ nguyên chức, chuyển ngang chức 16.984 người và dược đế 
bạt 1.946 người...

Theo kinh nghiệm của KTNN Trung Quốc, việc kiểm toán trách nhiệm 
kinh tê đối vởi cán bộ lãnh đạo đã thôi chức được thực hiện sau khi hoàn tất thủ 
tục thôi chức. Trong trường hợp này dễ phát hiện những sai phạm và chủ động 
vê thời gian kiểm toán, song hiệu quả kinh tê và hiệu quả xã hội không cao. Bởi 
vậy, việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế đốì vối cán bộ lãnh đạo đương chức vẫn 
được coi là tôi ưu hơn cả, có tác động mạnh mẽ đến vai trò trách nhiệm của từng 
cán bộ lãnh đạo và thực sự thúc đẩy nền kinh tế  xã hội phát triển.

Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm hoạc theo yêu cầu, cơ 
quan quản lý cán bộ tiến hành việc xem xét, xác định trách nlìiệm trực tiêp 
hoặc gián tiếp của người cán bộ lãnh đạo vê' tính chân thực, tính hợp pháp và 
tính giải quyết trong việc thu chi tài chính và các hoạt động kinh tế khác có liên 
quan của cơ quan, đơn vị khi người cán bộ lãnh đạo đó còn đương chức; kê cả 
việc xem xét, đánh giá trách nhiệm kinh tê của cán bộ lãnh đạo đôi với quá 
trình ra quyết định quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nưóc và công 
quỹ quốc gia.

Cán bộ lãnh đạo khi còn đương chức phải chịu trách nhiệm trước những 
hành vi: không làm tròn trách nhiệm được giao; cố tình làm trái các chế độ, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tê, tài 
chính; gợi ý, sai khiên, ra lệnh, dung túng hoặc bao che cho cán bộ cấp dưới vi 
phạm pháp luật... Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý cán bộ nắm chắc tình hình, 
thực trạng cán bộ lãnh đạo để bổ sung vào hồ sơ cán bộ, bô trí và sử dụng cán bộ 
một cách khách quan, đảm bảo sự công bằng trong quá trình đề bạt, luân 
chuyển, cách chức, miễn nhiệm... hoặc đốì với những hành vi vi phạm đủ tình 
tiêt câu thành tội phạm có thể chuyển hồ sơ sang các cơ quan bảo vệ pháp luật 
để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định.

Và, những tác dụng thiết thực.

Việc kiểm toán trách nhiệm kinh tê trong nhiệm kỳ công tác đốì vối cán bộ 
lãnh đạo Đảng, chính quyền; lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 
và các doanh nghiệp cổ phần chịu sự chi phôi của nhà nưởc, nếu được tiến hành 
theo một quy trình chuẩn sẽ thực sự phát huy tác dụng trong quá trình gia tăng 
tính hiệu lực, tính hiệu quả và tính kinh tê của bộ fnáy Nhà nước. Điều đó được 
thể hiện ở chỗ:

 Kêt quả kiểm toán là căn cứ để giám định trách nhiệm kinh tê, giải tỏa 
trách nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo trong nhiệm kỳ công tác.
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 Kết quá kiểm toán là căn cứ không những để cán bộ, công chức trong cơ 
quan, đơn vị xem xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo mà còn giúp cơ quan quản lý 
cán bộ xem xét, đánh giá và sử dụng cán bộ một cách hợp lý và chính xác.

 Kết quả kiểm toán là căn cứ minh bạch để phân dịnh và kịp thời xử lý 
những sai phạm liên quan công tác quản lý tài chính của đơn vị được kiểm 
toán; đồng thòi chấn chỉnh và đưa công tác quản lý tài chính vào nền nếp 
theo luật định.

 Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tô 
chức thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm kinh tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

 Thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo quyền 
dân chủ thực sự của nhân dân, tăng cường môi quan hệ truyền thôhg tốt đẹp 
giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyển xã hội chủ nghĩa.

ơ Việt Nam, việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ công tác 
đôi với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp cổ phần 
chịu sự chi phôi của nhà nước mới chỉ đề cập dưới các “khái niệm”, nhưng thực 
sự cũng đã và đang trở thành một đòi hỏi bức xúc của thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Song, để KTNN thực hiện được nhiệm vụ lớn lao 
này, chúng tôi rát mong có sự trao đổi trên cơ sở lý luận và thực tiễn của các 
nhà khoa học, các nhà quản lý kinh tế, các đồng nghiệp và cả chính cơ quan 
quản lý càn bộ không ngoài mục đích nâng cao trình độ, trách nhiệm kinh tế 
của đội ngũ cán bộ và làm lành mạnh hóa nên tài chính quôc gia.

(Trong bài có sử dụng tư liệu về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tông 
Kiểm toán Nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc tháng 5/2002).
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CẦN QUY ĐỊNH RỎ HƠN VỀ TRÌNH Tự, THỦ TỤC xử LÝ 
KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Tư MINH KHÁNH

Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (CBCC) khi vi phạm kỷ luật trong khi 
thi hành công vụ hoặc vi phạm lổì sông đạo đức là một việc làm hết sức cân 
thiết và quan trọng nhằm thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng 
CBCC; giáo dục CBCC tinh thần tận tụy trong công 'vụ, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức lối sông, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đâu tranh chông 
những hành vi vi phạm kỷ luật.

Theo quy định hiện nay thì việc xử lý kỷ luật đôi vởi CBCC được xác 
dịnh cụ thể tại Nghị định 97/1998/NĐCP ngày 17111998 “về xử lý kỷ luật 
và trách nhiệm vật chất dôi với công chức" (xin gọi tắt là NĐ97) và Thông tư 
sô' 05/1999/TTTCCP ngày 2731999 (xin gọi tắt là TT05) hưởng dẫn thực 
hiện NĐ97.

Trải qua hơn õ năm thực hiện, NĐ97 và TT05 đã phat huy tác dụng tích 
cực, góp phần vào công tác xây dựng một Nhà nưốc pháp quyền, trong sạch, 
vững mạnh như Nghị quyết Đại hội IX của Đang đã đề ra.

Thê nhưng hoàn cảnh ra doi của NĐ97 và TT05 là để thực hiện một phần 
Pháp lệnh CBCC ngày 26/3/1998 (xin gọi tắt là PLCBCC). Đến nay, PLCBCC 
đã có 2 lần sửa đổi, bố sung (lần thứ nhất theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung sô 
21/2000/PLUBTVQH10 và lần thứ 2 theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung sô 
11/2003/PLUBTVQH11). Do đó, cũng cần sửa dối. bố sung NĐ97 và TT05 cho 
phù hợp với PLCBCC sửa đổi, bổ sung năm 2003.

Hơn nữa, ngay trong lúc mới ban hành, NĐ97 và TT05 vẫn còn đôi chỗ cần 
điều chỉnh cho phù hợp vối thực tế. Cụ thể:

I.  Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định 97

1.  Trong Chương ỉ NĐ97 cần sửa dổi các vấn dề sau
 PLCBCC năm 2003 đã sửa đổi, bố sung thêm đôi tương điều chỉnh ở 

Điểu 1, khoản 1 điểm 9, cả về khái niệm CBCC cũng được sửa đổi, bổ sung, do 
đó NĐ97 và TT05 cũng cần thay dổi cho phù hợp. Và cần quy định mở rộng đối 
tượng điều chỉnh trong phạm vi là CBCC, vì nếu không quy định thì số CBCC 
không thuộc diện quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1, chưa có quy định nào 
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cả, trừ việc cách chức chủ tịch UBND đã được quy định tại Điểu 52 Luật Tổ 
chức HĐND và UBND. Nhân dây, tôi cũng đề nghị Luật Tổ chức HĐND và 
UBND cũng cần quy định thêm việc kỷ luật đối với đại biểu HĐND các hình 
thức kỷ luật khác như phê bình, khiển trách... chứ không chỉ có hình thức bãi 
miễn HĐND.

 Trong NĐ97 chỉ dùng có công chức, cần phải thay đổi lại là CBCC.

 Trong Điều 3, cần bổ sung thêm sau cụm từ Pháp lệnh CBCC” cụm 
từ “các«Quy định tiêu chuẩn đạo đức của các bộ, ngành”.

2.  Trong Chương II, NĐ97

 Điều 9 bổ sung thêm: Đối vối mỗi hành vi vi phạm kỷ luật có thể bị phê 
bình hoặc chịu một trong các hình thức kỷ luật. Khi cùng một lúc xem xét xử lý 
2 hành vi vi phạm thì không áp dụng hình thức phê bình' mà phải chịu một 
hình thức kỷ luật nhát định. Khi cùng một lúc xem xét nhiều hành vi vi phạm 
kỷ luật thì bị kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một 
mức so với hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhâ't. Trong 
thời hạn chưa chấm dứt hiệu lực kỷ luật theo quy định tại Điều 6, mà tiếp tục vi 
phạm kỷ luật về bất cứ việc gì thì coi như là tái phạm và bị xử lý kỷ luật về 
hành vi đó và hiệu lực kỷ luật được cộng với thời gian chưa chấm dứt hiệu lực 
của quyết định xử lý vi phạm trưởc đó.

Việc kỷ luật hoặc phê bình giải quyết định bằng hình thức văn bản. Người 
bị phê bình phải được nhận văn bản và ký vào biên bản giao nhận quyết định, 
nêu người bị kỷ luật từ chối nhận văn bản thì phải lập biên bản về việc đó. Nếu 
không có văn bản hoặc vì lý do khách quan, người bị kỷ luật không nhận được 
văn bản thì xem như không bị kỷ luật. Người ký quyêt định kỷ luật phải chịu 
trách nhiệm về việc này và bị xem xét kỷ luật nếu có ý thức bao che cho người bị 
kỷ luật.

 Nghiêm cấm người có thẩm quyền kỷ luật CBCC khi vi phạm kỷ luật mà 
không ký quyết định kỷ luật mà không thông báo rõ ràng bằng văn bản lý do 
không xử lý kỷ luật.

 Trong Điều 11, về các hình thực kỷ luật đã được quy định tại Điều 39 
PLCBCC, nên giữ nguyên, tuy nhiên cũng cần quy định thêm là đôi vởi CBCC 
vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật có thể bị phê bình.

 Điều 12 bổ sung thêm: Việc phê bình áp dụng đổì vối hành vi vi phạm kỷ 
luật nhưng đến mức xử lý kỷ luật và phải bị xử lý kỷ luật nếu trong thời hạn 3 
tháng kể từ khi bị phê bình mà để xảy ra vi phạm mới.

 Trong Điều 13 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị cần quy định rõ là: “phải bị phê bình khi CBCC thuộc quyền quản lý sử dụng 
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có nhiều người hoặc một người nhưng nhiều lần vi phạm, bị xử lý kỷ luật nếu để 
xảy ra những vi phạm kỷ luật thường xuyên, nhiều lần, hoặc nghiêm trọng 
trong hoạt động công vụ của CBCC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản 
lý, sử dụng. Ngoài ra, còn có thể áp dụng hình thức tạm đình chi’ chức vụ có thời 
hạn 2, 4 tháng không được điều hành công việc, không được hưởng phụ câ'p chức 
vụ, các phương tiện khác với tư cách là người đứng đầu. Câ'p phó của người 
đứng đầu tạm thời thay quyền nêu như cơ quan quản lý câ'p trên không quyêt 
định cử người tạm thời quản lý đơn vị. Hết thời hạn tạm đình chỉ chức vụ, nếu 
không có quyết định xử lý nào khạc, người đứng đầu được khôi phục chức vụ và 
các quyền lợi khác như trước.

 Điều 14, Hội đồng kỷ luật nên quy định rõ chủ tịch, phó chủ tịch công 
đoàn (nếu cả chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn là đốì tượng bị xử lý kỷ luật thì 
ủy viên Ban chấp hành công đoàn); không nên ghi là đại diện ban chấp hành 
công đoàn như hiện nay. Quy định này phù hợp vởi nghị định về xử lý kỷ luật 
vôi người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra các vụ tiêu cực, tham 
nhũng đang được dự thảo (Tạp chí Tổ chức Nhà nưởc số 9/2003 trang 20).

3. Tại Chương III NĐ97:

 Điều 24 cần sửa lại chỗ “Một chuyên gia vể kinh tế, kỹ thuật” bằng 
“có thê mời một hoặc một sô chuyên viên có chuyên môn liên quan”.

4.  Ngoài những đề nghị trên cần có những quy định cụ thê hình thức kỷ 
luật, trình tự tiến hành kiếm điếm dôi với từng loại công chức, ví dụ: kiểm điếm 
đôi vổi chủ tịch UBND, ủy viên UBND... không nên hạn chế đôi tượng xử lý kỷ 
luật như NĐ97 hiện nay.

II. Ban hành mới Thông tư thay thê Thông tư 05

1. Nghiên cứu ban hành thông tư mới thay thế TT05 trên cơ sở sửa đổi, bô 
sung TT05.

2.  Quy định rõ hơn về thời hiệu: khi nào được bắt đầu tính là thời điểm 
phát hiện vi phạm, hết thời hiệu diều tra, xác minh nhưng có vi phạm thì có xử 
lý kỷ luật hay không? Có ví dụ cụ thế.

3. Hưỏng dẫn về lập hồ sơ xử lý vi phạm kỷ luật:

Cần quy định bộ phận tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, khi 
CBCC được phân công quản lý, lưu trữ chuyển công tác khác thì phải bàn giao 
hồ sơ cho thủ trưởng cơ quan đế gịao cho người khác quản lý. Hồ sơ gồm: Bản tự 
kiểm điểm hợp lệ theo hướng dẫn, biên bản họp cơ quan giởi thiệu kiểm điểm, 
quyết định thành lập hội đồng kỷ luật, biên bản họp được giới thiệu kiểm điểm 
và tài liệu kèm theo nếu có...
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Việc hiu trữ hồ sơ: vào sổ theo dõi, đánh bút lục hồ sơ, lưu trữ hồ sơ...

4. Nghiên cứu hương dẫn về việc mẫu hóa bản tự kiểm điểm, đó là:

Ví dụ: 1) Tên, tuổi, nơi sinh, quê quán, ngày tham gia công tác, Đảng, 
đoàn thê chính trị; 2) Đơn vị công tác hiện nay, chức vụ, ngạch công chức, bậc 
lương, nhiệm vụ chính được phân công; 3) Nêu tóm tắt thời điểm, hoàn cảnh và 
hành vi vi phạm. Nếu người làm kiểm điểm không biết thì nêu tóm tắt thời 
diểm, hành vi vi phạm kỷ luật do cơ quan, tổ chức giới thiệu; 4) Tự nhận xét 
hoặc biện hộ cho việc vi phạm kỷ luật, có hay không có việc vi phạm kỷ luật, 
tính chát và mức độ của hành vi; 5) Phương hướng khắc phục hậu quả hoặc cam 
đoan sửa chữa sai lầm (nếu vi phạm lối sôhg đạo đức); 6) Tự nhận hình thức kỷ 
luật; 7) Địa điểm và ngày làm bản tự kiêm điểm, ký tên.

5. Nghiên cứu mẫu hóa các quyết định kỷ luật, thông báo không xử lý kỷ 
luật, thông báo miễn áp dụng hình thức kỷ luật, thông báo phê bình... để cho 
hình thức văn bản từ cách trình bày, bô' cục, đến nội dung văn bản, vừa dơn 
giản, ngắn gọn, đầy đủ nội dung, thể hiện sự trang trọng của văn bản hành 
chính về kỷ luật đô'i với CBCC và thông nhâ't áp dụng trong phạm vi cả nước.
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VAI TRÒ CỦA CỒNG TÁC KIÊM TRA Đối VỚI
VIỆC NGÀN CHẶN, ĐẨY LÙI sự SUY THOÁI Tư TƯỞNG 

CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

TH.S MAI ĐỨC NGỌC

Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng nói chung và trong đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị 
trong cán bộ, đảng viên nói riêng. Nó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 
lãnh đạo của Đảng, làm cho sự lãnh đạo gắn bó với thực tiễn, đảm bảo sự thông 
nhất giữa đường lối, chính sách với việc tổ chức thực hiện, giữa lời nói và việc 
làm, giúp câp ủy, tổ chức đảng khắc phục được bệnh quan liêu, chủ quan, duy ý 
chí trong lãnh đạo, ngăn chận sự chia rẽ, mat đoàn kết và suy thoái về tư tưỏng 
chính trị trong cán bộ, đảng viên. Sinh thời V.I. Lênin dánh giá rất cao vai trò 
của công tác kiểm tra. Người cho rằng vấn dê mấu chổt, trung tâm của toàn bộ 
công tác cách mạng là công tác kiểm tra, kiểm soát đốì với tổ chức, con người và 
công việc. Buông lỏng kiểm tra cũng có nghĩa buông lỏng lãnh đạo và quản lý. 
Mọi sự buông lỏng này dều dẫn tới sự suy yếu tổ chức bộ máy, hư hỏng, thoái 
hóa cán bộ, đảng viên. Người nhâ'n mạnh: “Kiểm tra nhân viên công tác và kiếm 
tra việc chấp hành thực tê công tác  mấu chót của toàn bộ công tác của toàn bộ 
ọhính sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy, và chỉ có ở đây”(1) 2.

1. V.Z. Lénin: Toàn tập, t.45, Nxb Tiến Bộ, M.1977, tr.19.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,1995, T.5, tr.520, tr.489.

Hồ Chí Minh khi bàn đến những việc cần làm của các cơ quan lãnh đạo đã 
chi' rõ: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thát bại của chính 
sách đó là do nơi cách tô chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiếm tra. 
Nếu ba việc ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”<2).

Quán triệt và vận dụng sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa MácLênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, trong những năm qua công tác kiếm 
tra của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng, tăng cưòng kỷ luật, kỷ cương của Đảng; giữ gìn nguyên tắc và 
sự đoàn kết, thông nhất trong nội bộ Đảng, ngàn chặn sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ; đâ'u tranh 
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chông quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng những đòi hỏi bức xúc của thực 
tiễn, nâng cao uy tín của Đảng, thắt chặt mô'i quan hệ gắn bó giữa Đảng với 
Nhà nưởc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng.

Tuy nhiên, công tác kiếm tra của Đảng đôi vói việc ngăn chặn, đẩy lùi và 
đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, công chức, 
đảng viên trong thời gian qua còn bị buông lỏng, xem nhẹ, nhiều dâ'u hiệuvi 
phạm còn bỏ sót hoặc không được kiểm tra, việc xử lý kỷ luật ở một số nơi thực 
hiện chưa nghiêm túc. Do vậy, “Tình trạng tham nhũng, suy thoái vê tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lô'i sông ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, 
đảng viên là râ’t nghiêm trọng”(1) 2, chưa được khắc phục. Có những cán bộ, 
công chức, đảng viên phạm sai lầm khuyết điểm kéo dài, thậm chí thoái hóa 
biên chát mà tổ chức không hay biết hoặc không kịp thời kiểm tra xử lý. Khi 
vụ việc đã xảy ra rồi thì tổ chức kiểm điểm qua loa, không dám nhìn thẳng 
vào sự thật, đánh giá, kết luận đúng sự thật mà thường nể nang, né tránh 
dân đên việc xử lý kỷ luật ở một sô tổ chức đảng không nghiêm, làm hạn chê 
tác dụng phòng ngừa, giáo dục. Thậm chi có những cán bộ đã có biểu hiện 
suy thoái nhưng lại được đánh giá tốt, lại được đề bạt, giói thiệu đề cử vào 
các chức vụ lãnh đạo, quản lý trông bộ máy của Đảng và Nhà nước hoặc được 
điều chuyển công tác bô' trí ở vị trí cao hơn.

1. Văn kiện Dại hội đại biêu tuân quốc lần thứIX, Nxb CTQG, H.2001, tr.76.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, 11.1995, T.6, tr.489.

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, trong đó có phần công tác kiểm 
tra của Đảng còn nhiều yếu kém, bãt cập, nhiều câ'p ủy đảng chưa nhận thức 
đầy đủ, đúng đắn về vai trò của công tác kiếm tra đô’i với việc ngăn chặn, đẩy 
lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông trong cán bộ, 
đảng viên. Một số tổ chức đảng coi nhẹ, buông lỏng, thậm chí thành kiến với 
công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, không coi công tác kiểm tra là một biện 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng suy thoái. Một nguyên nhân quan 

•' trọng, phổ biến hiện nay là bệnh quan liêu  căn bệnh nguy hiểm nhâ't của 
Đảng cầm quyền. Đó là tình trạng “những người và những cơ quan lãnh đạo từ 
câ'p trên đến câ'p dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục 
cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đôi với công việc thì trọng hình thức mà 
không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ 
thị, xem báo cáo trên giây, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chôh”(2). Công tác 
cán bộ, nhâ't là việc quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên còn nhiều thiếu sót, 
bát cập. Có những cán bộ lãnh đạo không nắm chắc người thuộc diện mình quản 
lý chỉ khi cán bộ dưởi quyền suy thoái, hư hỏng, tham nhũng, sa đọa có đơn từ 
khiếu kiện, bị báo chí phanh phui mối bị động đi kiểm tra, xác minh. Một số cơ 
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quan tham mưu và cán bộ kiểm tra nhiễm tác phong quan liêu, không có khả 
năng phát hiện, nắm bắt được tình trạng suy thoái, không điều tra nghiên cứu cụ 
thể, thậm chí buông lỏng, tắc trách trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Mặt 
khác, công tác kiểm tra làm một chiều từ trên xuông, chưa mở rộng dân chủ, 
chưa coi trọng kiểm tra từ dưới lên, chưa có quy chế và tổ chức cho câ'p dưới, 
nhân dân kiểm tra, giám sát công việc, tư cách của cán bộ lãnh đạo câ'p trên.

Thực tiễn cũng cho thây bệnh quan liêu thường đi liền với bệnh chủ quan 
và bệnh thành tích. Vì quan liêu nên khi đánh giá tình hình thường hời hợt chủ 
quan một chiều, buông xuôi, không hiểu đúng thực châ't và nắm chắc tình trạng 
suy thoái để răn đe, ngăn chặn ngay từ đầu, đến khi sự việc diễn biến phức tạp 
thì bối rối, bất ngờ, đối phó, lúng túng, xử lý bị động và không chính xác. Bị 
bệnh quan liêu thường ham thành tích nên thường sợ trách nhiệm, sợ mất 
thành tích, sợ bị phê bình, từ đó né tránh, che giấu khuyết điểm hoặc khuyêch 
trương thành tích, đến khi sự việc vỡ lở thì thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho 
tập thể, cho khách quan. Một nguyên nhân khác là do kỷ cương, kỷ luật của 
Đảng chưa nghiêm, chưa kiên quyết, chưa đủ sức ngăn chặn, răn đe đối với 
những kẻ thoái hóa, biến chất. Điển hình của tình trạng này trong thời gian 
qua là trường hợp Bùi Tín, Quế Dương, Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, biêu 
hiện suy thoái ban đầu mối chỉ là sự thiếu thông nhâ't về một sô' vâ'n dề quan hệ 
đến nền tang tư tưởng, đường lốì, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 
nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kỷ luật Đảng không nghiêm dẫn 
đên mức độ suy thoái của họ ngày càng trầm trọng thêm, tán phát tài liệu, 
truyền bá quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc Đảng và pháp luật của Nhà 
nưốc, móc nô'i với các phần tử phản động trong và ngoài nước dể chông phá 
Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Một nguyên nhân nữa 
cũng khá phổ biến hiện nay là hiện tượng "trên bảo, dưới không nghe”, "nói 
không đi đôi vởi làm” hoặc tình trạng “nhờn thuốc”, hữu khuynh, né tránh trong 
xem xét, đánh giá, phê bình cán bộ, đảng viên.

Đê khắc phục những yếu kém, bất cập nêu trên và phát huy vai trò của 
công tác kiểm tra trong việc ngân chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị của cán bộ, đảng viên hiện nay, cần quan tâm làm tốt một sô' vâ'n đề sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các câ'p ủy đảng, chính quyền, các tô chức 
chính trị  xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của 
công tác kiểm tra đô'i vối việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Trước hết cần đổi mới triệt đế 
tư duy, khắc phục tình trạng nhận thức không đúng, không đầy đủ, những định 
kiến sai lầm đối với công tác kiểm tra và vấn đề thi hành kỷ luật Đảng. Công 
tác kiểm tra phải trở thành công việc thường xuyên, trực tiếp hàng ngày của các 
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câp ủy đảng, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chứ không chỉ của 
cơ quan tham mưu, ủy ban kiểm tra các câ'p. Nội dung công tác kiểm tra của 
Đảng cần tập trung chủ yếu vào kiểm tra việc châ'p hành và thực hiện đường lốì 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưởc; kiểm tra dâu hiệu vi phạm và 
hành vi vi phạm của các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nưỏc và cán bộ, đảng viên; 
đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lốì sống 
trong cán bộ, đảng viên, nhát là đâu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội 
chính trị, bảo vệ quan diêm, dường lôi của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung 
dân chủ, sự đoàn kêt, thông nhất trong Đảng; góp phần giáo dục, rèn luyện, 
nâng cao phâm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, công tác kiểm tra cần coi đâu tranh ngăn chặn tình trạng suy 
thoái vê tư tướng chính trị trong cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu, là điểu kiện tiên quyêt đảm bảo sự tồn vong và phát triển của Đảng 
và chê độ. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng*không  cho phép có sự “lâ’n sân” hoặc có 
“vùng câ'm” kể từ trong Đảng đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, mà cần có sự 
phôi hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật thực thi luật pháp bình đẳng như mọi công dân khác đôì với cán bộ, đảng 
viên có dâ'u hiệu phạm pháp, phạm tội. Trong quá trình thực hiện chủ trương, 
đường lõì của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải 
nhận thức thông nhát, tự giác châp hành, thực sự gương mẫu, nêu gương thuyết 
phục quần chúng và nghiêm khắc với ban thân.

Đôi với cán bộ, đẩng viên không có một đặc quyền nào, trừ một quyền là 
luôn ỏ phía trước, có mặt ở những nơi khó khăn nhất và khi họ mắc sai lầm, 
khuyết điểm thì “phải trừng phạt nặng hơn gấp ba lần so vối những người ngoài 
Đảng”<5) và nhân viên. Thực hiện phương châm xử lý: trên trưởc, dưới sau; nặng 
với trên, nhẹ với dưối; nghiêm khắc với những kẻ ngoan cố, tái phạm nhiều lần, 
khoan hồng với những người lầm đường, lạc lôi, thành khẩn, hôi cải... Có nhận 
thức thông nhất các vân đê nêu trên thì trong thực tiễn công tác kiểm tra mối có 
tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực, đấy lùi và chặn đứng tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hai là, công tác kiểm tra cần tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ 
của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong đó cần hiu ý những biểu hiện 
như thiếu thông nhâ't về nến tảng tư tưởng, đường lốì, chủ trương, chính sách, 
pháp luật; phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ về bản châ't giai cấp của Đảng, 
dao động hoài nghi vê con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xa ròi định hưống xã hội 
chủ nghĩa, đi ngược lại đường lôi, chính sách của Đảng; kịp thời phát hiện và dưa 
ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội chính trị, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, 
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pháp luật của Nhà nước; những kẻ thoái hóa, biến châ't về đạo đức, lổì sông. Do 
đó, công tác kiếm tra không chỉ nhằm phát hiện sai phạm và xử lý sai phạm, mà 
điều quan trọng là biết phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái ngay từ 
những biểu hiện ban đầu, nghiên cứu phân tích nguồn gốc, nguyên nhân của 
tình trạng suy thoái, rút kinh nghiệm đưa ra những biện pháp chặn đứng 
khuyết điểm, sai lầm, cứu vốt được nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái.

Kiểm tra không chỉ nhằm vào những cán bộ, đảng viên đã có sai phạm mà 
còn cần kiểm tra, nghiên cứu cả những cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh châp hành chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước, gương mẫu về đạo đức, lối sông... để tìm ra các bài học 
hay, những kinh nghiệm bổ ích giúp cho việc đâu tranh chông suy thoái vê tư 
tưởng chính trị một cách hiệu quả hơn.

Công tác kiểm tra cần tập trung sức lực và trọng tâm vào việc tô chức chỉ 
đạo thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đặc biệt là kiểm tra để đôn đổc và tháo gỡ những khó khăn vưống măc 
trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp dưởi. Cơ quan lãnh đạo có trách 
nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên trong diện được phân câp và chịu trách nhiệm 
trước cấp trên về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. 
Do vậy, không thể thiếu việc kiểm tra công việc và tư cách của cán bộ, đảng 
viên. Không kiểm tra và buông trôi lãnh đạo hoặc có kiểm tra những mang tính 
hình thức, chất lượng tháp, hiệu quả kém là mảnh đất tốt cho tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị trong cản bộ, đảng viên ngày càng gia tăng.

Công tác kiểm tra cần xây dựng kế hoạch nghiêm túc, nắm vững những 
vân đề chủ yếu, những đối tượng cụ thể để xử lý, giải quyết dứt điểm ở từng tô 
chức và từng cá nhân. Phôi hơp công tác kiểm tra của các cơ quan tham mưu vê 
công tác tư tưởng với ủy ban kiểm tra để kịp thời phát hiện các dâu hiệu và mức 
độ suy thoái về tư tưởng chính trị. Phôi hợp các hình thức kiểm tra, coi trọng cả 
kiểm tra thường xuyên, đột xuâ't, định kỳ và phương pháp kiểm tra trực tiếp, 
gián tiếp.

Kiểm tra thường xuyên giúp cơ quan lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên 
nắm chắc tình hình mọi mặt và có hệ thông về quá trình hoạt động, rèn luyện; 
tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra thường xuyên cơ quan quản lý 
cán bộ nắm được những thông tin cần thiết, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn ngay 
từ đầu những biểu hiện vi phạm. Đồng thời, kiểm tra thường xuyên thúc đày, 
động viên sự nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhăc 
nhở họ giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên 
phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo trong công việc, giữ vững phẩm châ't và 
đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Kiểm tra thường xuyên là một

350

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phương thức lãnh đạo thiêt thực, hữu ích nên cần tránh phô trương, lãng phí, 
hình thức, chiêu lệ. Kiểm tra cần coi trọng đánh giá, kết luận khách quan, 
trung thực và công bô' công khai kết quả kiểm tra.

Cùng với việc kiêm tra thường xuyên cần coi trọng việc kiểm tra đột xuâ't 
và kiếm tra định kỳ đôì vối cán bộ, đảng viên. Qua đó, đánh giá khách quan, 
toàn diện việc châ'p hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước của cán bộ, đảng viên, đồng thời phát hiện chính xác những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị của họ để kịp thời xử lý và ngăn chặn, tránh để ảnh 
hưởng lan tỏa sang người khác hoặc để các thế lực thù địch móc nôì, lợi dụng.

Công tác kiểm tra cần coi trọng cả phượng pháp kiểm tra trực tiếp và kiểm 
tra gián tiếp. Kiểm tra trực tiếp đòi hỏi người lãnh đạo, cơ quan quản lý cán bộ 
phải đi tận nơi, xem tại chỗ để hiểu rõ tâm tử, nguyện vọng, điều kiện, môi 
trường công tác của cán bộ, đảng viên. Thông qua trao đôi tiếp xúc trực tiếp với 
cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, cơ quan quản lý cán bộ biết rõ ưu khuyết 
điếm của từng người, kịp thời giải quyết những khó khăn vưởng mắc và nguyện 
vọng của họ, qua đó cũng phát hiện được những biểu hiện của tình trạng suy 
thoái đê uốh nắn khắc phục và đâ'u tranh, ngăn chặn một cách có hiệu quả. 
Cùng với việc kiểm tra gián tiếp thông qua thư từ, kiến nghị, tin tức từ các 
phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt coi trọng sự phản ánh của câ'p ủy, . 
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở nơi cán bộ, đảng viên công 
tác và cư trú.

Ba là, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của cơ quan 
lãnh đạo, cơ quan kiểm ra cần coi trọng và mở rộng dân chủ, dựa vào dân, phát 
huy quyền làm chủ, quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân đô'i với cản bộ, 
đảng viên. Thực tế cho thây, các vụ việc tiêu cực gắn với sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua phần nhiều do 
nhân dân, công luận phát hiện và kịp thời báo cáo với tổ chức đảng, các cơ 
quan hữu trách để lần ra manh mô'i đâ'u tranh kịp thời, trong khi việc nắm 
bắt, phát hiện tình trạng suy thoái của cán bộ, đảng viên nhâ't là với đôi 
tượng có chức, có quyên của tổ chức đảng và các cơ quan chức năng lại rất 
hạn chê. Do vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác kiếm tra của cơ 
quan lãng phí, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kiểm tra, cần mỏ rộng dân chủ, xây dựng 
và hoàn thiện quy chế tăng cường kiểm tra từ dưối lên và đặc biệt coi trọng sự 
kiêm tra, giám sát của nhân dân.

Sinh thời các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác  Lênin rất coi trọng 
phương pháp kiểm tra từ dưối lên. V.I. Lênin cho rằng: “những hình thức và 
những phương pháp kiểm tra từ dưới lên, càng phải hết sức muôn vẻ để làm tê 
liệt mọi khả năng, dù nhỏ đến đâu, dẫn tối xuyên tạc chính quyền xô viết, để 
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tiếp tục và luôn luôn trừ chó tiệt cái thứ cỏ dại chủ nghĩa quan liêu”*0. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ: “Kiểm soát có hai cách: một cách từ trên xuống. 
Tức là người lãnh đạo kiêm soát kết quả những công việc của cán bộ mình. Một 
cách nữa là từ dưới lên. Tức quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của 
người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt 
nhất để kiếm soát các nhân viên”* (2).

ỉ. V.I. Lènin: Toán tập, t.36, Tiên Bộ, M.1977, t.253254.
2. Hồ Chí Minh: Toan tập, NXB CTQG, H.1995, 1.5, tr.288.

Đe cách kiếm tra từ dưởi lên mang tính thực chất và đem lại hiệu quả 
thiết thực, điều quan trọng là phải mở rộng dân chủ trong nội bộ Đảng và trong 
hệ thống qhính trị, tàng cường nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. Không mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, không có 
quy chê phát huy quyền làm chủ, là chủ của nhân dân thì việc kiểm tra từ dưởi 
lên chỉ còn là việc làm hình thức, là lời nói suông. Ngược lại, việc kiểm tra từ 
dưới lên được mở rộng, tiến hành thường xuyên và thực chất sẽ là biện pháp căn 
bản ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán 
bộ, đảng viên.

Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên bất kê giữ chức vụ nào đều chịu sự quản lý, 
kiểm tra, giám sát của tố chức, của nhân dân nơi mình công tác và cư trú. 
Quyển hành càng cao, trách nhiệm càng lón thì càng phải kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ, vì một việc làm dũng hay sai của họ có ảnh hưởng rất lốn đên sự phát 
triên và sự tồn vong của tô chức, của quốc gia và chê độ. Chi bộ, dảng bộ cơ sở 
quản lý mọi đảng viên kể đảng viên là thủ trưởng đơn vị có quyển chất vân, yêu 
cầu họ giải trình những việc có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, các nghị quyêt, 
chỉ thị của Đảng. Kiểm tra, phê bình những khuyết điểm của họ vê đạo đức, tác 
phong, lôi sống nếu có. cần có quy chế, quy định cụ thế để đảng viên là cán bộ 
lãnh đạo tự giác chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, của cấp ủy nơi công tác, 
nơi cư trú tránh việc tự đặt mình lên trên tố chức, lên trên tập thể. Đồng thời, 
cần tăng cường trách nhiệm và tính chiến đấu của tổ chức, của tập thể trong 
quản lý cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng e dè, nể nang, bao che, lân 
tránh trách nhiệm. Nhanh chóng xây dựng và ban hành quy chê thực hiện dân 
chủ trong nội bộ Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác kiểm tra cần thật sự coi trọng và dựa vào dân, phát huy quyên 
làm chủ, quyền kiếm tra, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; coi 
nhân dân là tai mắt của Đảng để tiến hành kiểm tra trong Đảng. Vì “Đảng 
Cộng sản Việt Nam là Đáng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết vối nhân dân, 
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào 

352

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



dân để xây dựng Đảng”(1). Không có sự kiểm tra, giám sát của nhân dân thì cán 
bộ, đảng viên dễ trở thành “quan cách mạng” chứ khó trở thành “người lãnh 
đạo, người đầy tờ thật trung thành của nhân dân”. Thực tiễn hiện nay cho thây 
không ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng vai trò kiểm tra, giám sát của 
nhân dân, trong khi Đậng chưa có cơ chế cụ thể mang tính pháp lý nên nhân 
dân không có cơ sở để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên hoặc nếu nhân dân 
có góp ý phê bình thì không ít câ'p ủy bỏ qua vì nhiều lý do nhát là chưa có quy 
định nào ràng buộc họ phải thực hiện. Đó cũng là lý do vì sao tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên trong thời gian qua vẫn chưa 
được chặn đứng. Do đó, Đảng cần sớm ban hành quy chế mang tính pháp lý để 
nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Mặt khắc, cần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở và tiếp tục hoàn thiện quy chế này để nhân dân phát huy trên thực tế quyền 
làm chủ, là chủ của mình trong mọi mặt của đời sông xã hội.

(1). Điều lệ Đàng cộng sản Việt Nam, NXb CTQG, H.2003, tr.6.

Bốn là, thường xuyên coi trọng việc đổi mởi, kiện toàn tổ chức bộ máy và 
nâng cao phẩm chát, năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

TỔ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của ủy ban kiểm tra các câ'p có vai trò 
râ't lớn trong việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, ngăn 
chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng 
viên hiện nay. Một bộ máy vững mạnh, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả sẽ có cơ sở 
và điều kiện thu hút, kết nạp những phần tử tốt vào trong tổ chức đó, đồng thời 
có khả năng đào thải những thành viên gây cản trở sự phát triển của bộ máy, 
làm cho bộ máy ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng.cao 
của nhiệm vụ cách mạng.

Thực tiễn những năm qua cho thây nơi nào bộ máy kiểm tra các cấp phát 
huy được vai trò, trách nhiệm của mình, nơi đó công tác kiểm tra của Đảng 
được triển khai tốt và phát huy tác dụng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên. 
Ngược lại, ở đâu bộ máy kiểm ra yếu kém, nơi đó nguyên tắc, Điều lệ Đảng, 
pháp luật của Nhà nước bị vi phạm nghiêm trọng, hiện tượng cơ hội về chính 
trị của cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng và khó được kiểm soát. Hơn 
nữa, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay 
là rất nghiêm trọng, chưa được chặn đứng đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Cho nên, việc hoàn thiện 
bộ máy và nâng' cao chất lượhg đội ngũ cán bộ kiểm tra các câp là một yêu cầu 
cấp bách.
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Mặt khác, thực tiễn cũng cho thấy với cơ chế câ'p ủy bầu ủy ban kiểm tra 
như lâu nay đã bộc lộ nhũng điêu bâ't cập. Nếu ở đâu cấp ủy không quan tâm và 
tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, nhất là trước các vân đề liên quan đến cán 
bộ lãnh đạo chủ chót thì công tác kiểm tra rất khó tiến hành, thậm chí bó tay 
cho nên hạn chế đến chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra. Vì vậy, tô chức, 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các câ'p phải được đổi mới và 
tăng cường nhâ't là phải thay đổi vị thế và quyền hạn của ủy ban kiếm tra. 
Trong tình hình hiện nay, nhát là trước tác động mặt trái của cơ chê thị trường, 
trưởc những bất lợi của các nước xã hội chủ nghĩa, tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lô'i sông của cán bộ, đảng viên có chiều hưởng gia tăng 
thì việc thành lập ủy ban kiểm tra và giám sát do đại hội bầu là một yêu cầu 
câ'p thiết. Thực hiện được như vậy, nó mới có tính độc lập tương đốì, có điều kiện 
để hoạt động đúng theo nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết của đại hội và 
thực sự phát huy được vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng vối việc hoàn thiện tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, cần hết 
sức coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra kể cả lực lương chuyên trách và 
bán chuyên trách có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định, trung thực, có trình độ nghiệp vụ cao để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ của công tác kiểm tra trong tình hình mới.

Năm. là, cần có sự phổi hợp đồng bộ, khăng khít giữa các cơ quan chức 
năng để phát huy hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra đối với việc ngăn chặn 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay. 
Nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị có nhiều trong đó 
có các nguyên nhân cơ bản là công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được coi 
trọng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn bị buông lỏng; nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt Đảng châp hành chưa nghiêm; cán bộ, đảng viên còn thiêu sự cô 
gắng trong việc tu dưỡng, rèn luyện và học tập.

Đe kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên, công tác kiểm tra cần phối hợp 
đồng bộ với công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ. Kiên quyết không đê 
lọt vào bộ máy của Đảng và Nhà nưốc những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, 
biến chất, yếu kém về phẩm chất, năng lực. Xây dựng quy chê phối hợp chặt chẽ 
giữa ủy ban kiểm tra và các ban tham mưu của Đảng vdi cơ quan thanh tra của 
Nhà nước và các đoàn thể. Không nên biệt lập hoạt động giữa các cơ quan này. 
Bởi vì, có kết hợp được sức mạnh của cả hệ thốhg kiểm tra thì hoạt động kiêm 
tra mói được tiến hành thuận lợi, mởi phát huy được hiệu quả, kết quả kiếm tra 
mổi đảm bảo độ chính xác, khách quan, úy ban kiểm tra các cấp cần phôi hợp 
với các cơ quan thanh tra, kiểm sát, công an và các cơ quan chức năng khác đê 
phát hiện, xem xét kịp thời các hành vi vi phạm,, kết luận rõ nội dung, mức độ, 
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tính chat, tác hại của các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Không có 
sự phôi hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng thì ủy ban kiểm tra 
rát khó tiên hành kiểm tra các trường hợp cán bộ không phải là đảng viên.

Khi xem xét xử lý, kỷ luật nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật thì xử lý 
theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, cần tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm 
minh những trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xẫu đến uy tín 
của Đảng và tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ 
quan Đảng với các cơ quan Nhà nước và đoàn thể để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật 
của Đảng với kỷ luật của chính quyền và kỷ luật của đoàn thể. Khi xử lý phải 
đúng người, đúng tội theo đúng nguyên tắc, Điều lệ của Đảng và pháp luật của 
Nhà nưổc, bâ’t kể cán bộ, đảng viên đó là ai và giữ cương vị gì. Hoạt động kiểm 
tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước cần tuân thủ triệt để tính nghiêm minh, 
tính thông nhâ't và tính tốì thượng của pháp luật. Đảng không đứng ngoài hoặc 
đứng trên pháp luật và không lây hoạt động kiểm tra trong Đảng thay thế, hay 
lấn át hoạt động tư pháp của các cơ quan Nhà nước đối với những cán bộ, đảng 
viên vi phạm pháp luật dù họ ở bâ't cứ cương vị nào. Nhâ't quyết không sợ vì đâu 
tranh chông lại sự suy thoái sẽ làm mát một số cán bộ, đảng viên. Trong cuộc 
đâ'u tranh này có thể mâ't một ít cán bộ, đảng viên nhưng đổi lại Đảng, Nhà 
nước lây lại được niềm tin của nhân dân, ngăn chặn được đà suy thoái về tư 
tưởng chính trị trong Đảng thì đó là việc làm thiết thực.

Công tác kiểm tra cần gắn chặt vối việc giữ vững nguyên tắc tập trung dân 
chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, coi đây là vũ khí 
đâu tranh nội bệ có hiệu quả nhâ't khi tiến hành hoạt động kiểm tra của Đảng 
đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong 
cán bộ, đảng viên hiện nay.
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BÁO CHÍ TRONG cuộc ĐAU TRANH 
CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU cực

LƯU VĂN KIỀN

Nhận thúc rõ chông tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, nên trong thời gian vừa qua nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo 
đã tích cực tham gia. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này có sự đóng góp 
quan trọng của bảo chí. Điều đó được thể hiện trên các mặt sau đây:

 Thông qua các loại hình báo chí với những hình thức thể hiện phong phú, 
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nưởc nói chung cũng như về trách 
nhiệm, tích cực thông tin kịp thòi đến vối các tầng lớp nhân dân, giúp họ nhận 
thức rõ tầm quan trọng, tính chất khó khăn của cuộc đấu tranh và quyêt tâm 
của Đảng và Nhà nưốc ta trong lĩnh vực này. Thông qua báo chí, cán bộ, đảng 
viên và nhân dân được trang bị thêm kiến thức mơi về lý luận và thực tiễn đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Những vụ tham nhũng, tiêu cực được thông 
tin trên báo tạo thành dư luận xã hội có tác dụng lớn trong giáo dục... Báo chí 
là chỗ dựa quan trọng cho các cơ quan chức năng và nhân dân trong cuộc đấu 
tranh khá quyết liệt này.

 Vói vai trò giám sát mang tính chát xã hội, báo chí đề cao tính chiến đâu, 
dũng cảm đưa ra công luận nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực; những cán bộ, đảng 
viên thoái hóa, biến chất. Có thể nói, hầu hết các vụ tham nhũng, tiêu cực, tệ 
nạn xã hội đưa ra trước pháp luật được bắt nguồn từ những thông tin trên báo 
chí, do sự phát hiện của các nhà báo. Có thể khẳng định từ các vụ tham nhũng 
lớn như nước hoa Thanh Hương, Epco  Minh Phụng, Tân Trường Sanh, Mai 
Văn Huy ở Đồng Tháp, vụ tham nhũng trong dự án xóa đói giảm nghèo ở xã 
Lũng Vài (Lào Cai), vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn cho đến vụ triệt phá 0 
mại dâm Lưu Ly ở Hà Nội năm 1998, việc phanh phui tiêu cực trong xây dựng 
công trình đê Sông Hồng, Thủy cung Thăng Long, vụ bắn bò tót ở khu bảo tôn 
thiên nhiên Easô (Đắk Lắk) đầu năm 2003 v.v... và các vụ tiêu cực và tệ nạn 
xã hội khác đều có vai trò của báo chí trong việc phát hiện và đưa ra công luận 
phê phán.

Đấu tranh chông tham nhũng, tiêu cực là công việc khó khăn. Bởi vì 
những kẻ tham nhũng, tiêu cực tìm mọi phương kế để chông lại sự thật. Không 
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thiêu những trường hợp phóng viên viết bài về tham nhũng, tiêu cực bị kiện 
cáo, bị hành hung mang tật suốt đời, tính mạng của gia đình, vợ con bị đe dọa. 
Không hiếm những trường hợp người tham nhũng, tiêu cực khi bị báo chí phát 
hiện đã dựng chuyện nói xấu, bôi nhọ, tung tin đồn sai sự thật, viết đơn tố cáo 
nhà báo, cơ quan báo. Nhưng nhiều nhà báo vẫn không chùn bước.

 Trong thòi gian qua, công tác đâu tranh chốhg tham nhũng, tiêu cực tuy 
đã đạt được những kết quả tích cực, song cũng còn không ít khó khăn, tồn tại, 
nhâ't là việc xây dựng thể chế, chính sách, đề ra những giẵi pháp. Vì vậy, việc 
xây dựng chính sách và không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế 
pháp luật về chông tham nhũng, tiêu cực là việc cấp bách. Những phát hiện của 
báo chí không những đã tạo nên dư luận xã hội, cung cấp cho các cơ quan chức 
năng nhiều thông tin có ích trong hoạt động nghiệp vụ của mình, mà còn góp 
phần quan trọng phát hiện ra những sơ hở, chưa hợp lý trong cơ chế, chính 
sách, giúp cho Đảng và Nhà nước kịp thời điều chỉnh. Việc phanh phui những 
thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực trên báo chí không những giúp cho nhân dân 
thây rõ những thủ đoạn tinh vi của người tham nhũng để nhân dân phát hiện, 
mà còn thu về cho Nhà nước nhiều tỷ đồng và tài sản có giá trị lớn.

Đế phát huy vai trò của báo chí trong đâu tranh chôhg tham nhũng, tiêu 
cực, cần phải khắc phục những tồn tại như: một số ít nhà báo trong quá trình 
điều tra, viết bài đâ'u tranh chông tiêu cực đã có những biểu hiện tiêu cực, thông 
tin sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vụ lợi, thậm chí gây sức ép, hoặc 
dọa nạt hoặc tông tiền cơ quan, đơn vị kinh tế được phát hiện là có sai phạm 
trong quản lý kinh doanh v.v... Thông tin trung thực, khách quan, tôn trọng sự 
thực là một trong những yêu cầu số một của thông tin báo chí. Trong đấu tranh 
chông tiêu cực, tham nhũng, việc thông tin chân thật chính xác càng có tầm 
quan trọng đặc biệt. Thông tin thiếu chính xác có thể biến từ có tội thành không 
có tội và ngược lại Ịàm cho bản chát sự việc khác nhau hoàn toàn dẫn đên hậu 
quả tai hại.

Tham nhũng, tiêu cực xét dưới góc độ hành vi thì đó là việc lợi dụng sơ hở 
trong cơ chế, chính sách hoặc coi thường kỷ cương phép nưởc tìm cách xà xẻo 
tiền bạc, tài sản của công, những cán bộ, đảng viên thoái hóa biên chát lợi dụng 
chức vụ quyền hạn để tham ô, tham nhũng. Nhưng xét dưới góc độ quốc gia, 
nạn tham ô, tham nhũng, tiêu cực có nguyên nhân từ cơ chê, chính sách, tô chức 
cán bộ, biện pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát. Tuy nhiên do không thấy được 
sự lợi hại nên thời gian qua, có báo khi tham gia đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực đã công khai những vấn đề có tính nội bộ của tô chức Đảng, chính 
quyền, cơ quan nhà nước, trình tự xem xét và quyết định những vấn đề trọng 
yếu của đâ't nưốc để lộ bí mật quốc gia, bí mật nghiệp vụ, công tác.
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Mục đích cuối cùng của đâu tranh chông tham nhũng, tiêu cực không phải 
chỉ để phê phán, xử lý kỷ luật người vi phạm mà điều chủ yếu là thông qua phát 
hiện, phê phán, xử lý tham nhũng để xây dựng bộ máy Nhà nưóc trong sạch, 
vững mạnh. Thông qua đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để tăng cường 
sức mạnh của Đảng của chê độ. Do đó chỉ công khai trên báo những vụ việc, 
thông tin có lợi cho sự nghiệp chung, có ích cho việc tăng cường sức mạnh và sự 
đoàn kết trong Đảng, sự đoàn kết của toàn dân, tránh để cho kẻ thù và các thê 
lực thù địch lợi dụng đấu tranh chôhg tham nhũng, tiêu cực để tuyên truyền, 
xuyên tạc làm giảm niềm tin vào Đảng ta và chế độ ta, lợi dụng đâ'u tranh 
chông tham nhũng để phục vụ cho mưu xâu của chúng.

’ Để đảm bảo cuộc đấu tranh chông tham nhũng tiêu cực trên báo chí đi 
đúng hưống và đem lại hiệu quả cao, theo chúng tôi cần quan tâm một số vấn 
đề sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ cán 
bộ, phóng viên nắm vững các quan điểm của Đảng về báo chí. cần phải nhận 
thức rõ: báo chí nước ta là công cụ thông tin thiết yếu đối với đời sông xã hội; là 
cơ quan ngôn luận của các tô chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, là 
diễn đàn của nhân dân; sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với báo chí là vâ'n đê 
có tính nguyên tắc. Cùng với phản ánh các hoạt động của đời sông xã hội, bên 
cạnh việc phê phán cái xấu phải coi trọng tuyên truyền nhân tô mới, người tốt, 
việc tốt. Báo chí là công cụ chính trị tư tưởng của Đảng, nhà báo là chiến sĩ trên 
mặt trận văn hóa  tư tưởng. Nhà báo phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ, 
nắm vững luật pháp và nghiêm chỉnh thực thi pháp luật trong hoạt động 
nghiệp vụ, đặc biệt khi điều tra, viết bài về đấu tranh chống tiêu cực phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trung thực nhưng nhạy bén 
về chính trị.

Hai là, có thể xêp tiêu cực vào 4 dạng: Tiêu cực nảy sinh do mặt trái của 
cơ chế thị trường như xung đột trong gia đình, vi phạm đạo đức, tệ nạn xã hội... 
; những tiêu cực do thiên tai, thảm họa thiên nhiên như: động đât, bão lụt, cháy 
rừng, điện giật... ; những tiêu cực, yếu kém về kinh tế  xã hội của đất nước: 
kinh tê sa sút, thất thu, cầu đường hư hỏng, giáo dục, y tê xuống cấp... ; tiêu 
cực trong guồng máy Nhà nưốc: tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, 
vi phạm pháp luật... Các loại tiêu cực trên đây cần được thông tin trên báo, 
nhưng phải căn cứ vào từng loại để có mức độ và hình thức thông tin phù hợp, 
tránh sa vào chi tiết giật gân, câu khách, kích thích tính tò mò của một bộ phận 
bạn đọc mà quên đi trách nhiệm công dân và đạo đức của nhà báo. Nếu báo chí 
cứ khoét sầu vào những thảm họa do thiên tai, yếu kém, sa sút về kinh tế  xã 
hội mà không giới thiệu thành tích, kết quả, nhân tô" mởi, người tốt, việc tốt thì 
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sẽ làm tăng lên sự bi quan, chán nản trong xã hội. Lãnh đạo tòa soạn cần căn 
cứ vào tôn chỉ mục đích của báo, cân nhắc lợi hại trước khi đưa lên mặt báo. Ở 
đây, đòi hỏi các nhà báo viết bài chông tiêu cực phải có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, động cơ trong sáng, trung thực và nhạy bén về chính trị trong quá trình 
khai thác tài liệu và viết bài.

Ba là, các cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải nâng cao ý thức chính trị, 
trách nhiệm công dân thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc định hướng thông 
tin, định hưởng tuyên truyền. Chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp 
quyền. Nhà nước pháp quyền có nghĩa mọi người phải sông và làm việc theo 
pháp luật, tôn trọng kỷ cương phép nước. Đốì với chúng ta, pháp luật phục vụ 
lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, chúng ta đã có Luật báo 
chí sửa đổi và các văn bản dưới luật khác làm hành lang pháp lý cho hoạt động 
báo chí. Tuy nhiên, Luật chỉ có thể để cập đến những nét chính chứ không thể 
bao quát hết được thực tiễn muôn màu, muôn vẻ và luôn luôn vận động. Có 
những tình thế dù đã có luật nhưng nếu nhà báo không có tâm thì hiệu quả xã 
hội của bài báo rất hạn chế, thậm chí có trường hợp còn có hại. Định hướng 
thông tin trong quá trình đấu tranh chông tiêu cực có vai trò rất quan trọng, 

. đảm bảo nguồn thông tin đa chiều và chính xác. Thông tin trên báo chí phải 
chân thực, chính xác, nhưng không phải bất kỳ sự thật nào cũng đăng công 
khai trên báo. Sự thật đó phải phục vụ lợi ích của nhân dân, có lợi cho đất nước. 
Ngoài những vâ’n đề có tính bí mật quốc gia mà Luật báo chí đã chỉ rõ là không 
được tiết lộ và nếu vi phạm thì phải chịu hình phạt của pháp luật, thì còn nhiêu 
vấn đề không nằm trong danh mục bí mật nhà nước nhưng không có nghĩa là cứ 
đăng phát công khai trên báo, đài. Hiện nay, ngoài báo chí, chúng ta còn có các 
kênh thông tin khác như: thông tin tuyên truyền miệng (hệ thông báo cáo viên), 
thông tin nội bộ, thông tin lãnh đạo v.v. Có những vân đề cần phải thông tin 
qua các kênh trên, nhưng lại có hại nếu thông tin trên báo chí. Có thông tin đáp 
ứng yêu cầu thông tin trong nưổc nhưng lại không có lợi trong quan hệ đôì 
ngoại v.v...

Bốn là, nhà báo phải thường xuyên nâng cao trình độ chính trị, đề cao 
trách nhiệm , người đảng viên, rigười công chức, viên chức nhà nưốc; trách 
nhiệm công dân đổì vỏi Tổ quốc và nhân dân; luôn luôn ý thức một điềư: chông 
tiêu cực, phê phán cái xấu là để xã hội bớt tiêu cực, ít cái xấu hơn; chông để 
xây chứ không phải chông để mà chông; nhà báo cần không ngừng nâng cao 
trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để viết hay và đúng; rèn luyện đạo 
đức, lôi sông.

Đôì với cơ quan báo, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, chính 
quyền vững mạnh, tăng cưòng giáo dục, quản lý phóng viên; chông cửa quyền, 
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vi phạm dân chủ; chông thương mại hóa dưối mọi hình thức, xa rời tôn chỉ mục 
đích của báo; tăng cường lãnh đạo, quản lý của cơ quan chủ quản báo.

Đốì với các cơ quan quản lý nhà nưốc về báo chí, cần có cơ chế cung cấp 
thông tin cho báo chí thuận tiện, kịp thòi, đầy đủ và bảo đảm giữ bí mật, tạo 
điều kiện cho nhà báo hoạt động nghiệp vụ.

Năm là, các tiêu chuẩn đạo đức nhà báo cần được cụ thể hóa và trở 
thành nội dung sinh hoạt của các cấp hội. Gắn việc đảnh giá, trao đổi, rút kinh 
nghiệm qua tuyên truyền chông' tiêu cực của các hội viên vởi việc nâng cao 
trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm điều tra, viết bài về chông tiêu 
cực. Hàng năm, mỗi chi hội có đánh giá, rút kinh nghiệm trong chi hội; có hình 
thức khen thưởng đối với nhà báo thực hiện tốt, tạo dư luận xã hội phê phán 
nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; cung cấp những nhận xét của từng hội 
viên bổ sung vào hồ sơ cán bộ của nhà báo; gắn công tác đánh giá này vối công 
tác tổ chức v.v...
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BÁO CHÍ TRONG cuộc ĐẤU TRANH 
CHỐNG THAM NHỮNG

VŨ HIỂN

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đâ't nưóc, báo chí có vai trò quan 
trọng, không chỉ bám sát thực tiễn đất nước, khai thác, khám phá, phát hiện và 
phản ánh những nhân tô' mới, điển hình tiên tiến, mà còn phải đi đầu trong 
cuộc đấu tranh chốhg tiêu cực, tham nhũng nhằm mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây cũng chính là vai trò của báo 
chí cách mạng Việt Nam trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tham nhũng được nhân dân Việt Nam coi là “quốc nạn”, là một trong 
những nguy cơ làm tàn hại đất nưỏc. Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức 
quyền chiêm đoạt tài sản, tiền của nhà nưồc, tô chức và công dân của những 
người có chức quyền. Đây là căn bệnh của xã hội loài người khi có nhà nưốc. Nó 
gây ra nhiều thiệt hại to lởn về tài chính; làm suy yếu bộ máy tổ chức; mất lòng 
tin của nhân dân, mất ổn định kinh tế  xã hội. Tham nhũng và chông tham 
nhũng hiện nay không những là vân đề cà'p bách ở Việt Nam, mà còn là vân đề 
của toàn cầu và đã có Công ước quôb tế về chông tham nhũng. Tại diễn đàn quốc 
tê chông tham nhũng lần thứ hai họp ở Hà Lan cuối tháng 52001 đã nhân 
mạnh: Chính phủ các nước cần phải nhận ra rằng, chông tham nhũng là một 
vấn đề quan trọng trong hợp tác quốc tế. Muôn chông tham nhũng chúng ta 
phải cảnh báo về tệ nạn này và có sự phối hợp đồng bộ ở cấp quốc gia và quốc tế 
giữa ba thành phần: Chính phủ, xã hội và các tổ chức kinh doanh... Hội nghị 
quốc tế chông tham nhũng lần thứ 10 tại Praha, Cộng hòa Séc, tháng 102001 
cũng đã nhấn mạnh rằng, trong cuộc đãu tranh chốhg tham nhũng, cần có tiêng 
nói chung và hành động chung ở tầm quốc tế. Đe thực hiện tốt nhiệm vụ đó, vai 
trò của các phương tiện thông tin đại chúng là cực kỳ quan trọng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, 
nghị quyết về chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng nhìn chung tình 
hình vẫn chưa suy giảm. Đây là môi đe dọa làm xói mòn thành quả cách mạng, 
hủy hoại nhân phẩm con người, ảnh hưởng tiêu cực đốì vâi công cuộc đổi mới 
của đất nưởc. Đảng ta nhận định: "Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của 
hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự 
sống còn của chế độ ta”(l\

(1) Văn. kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứIX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.76
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Có lẽ không ai không thừa nhận báo chí nưốc ta trong thời gian qua cũng 
như hiện nay đang là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng và đã thu được những kết quả. Thông qua cuộc đâ'u tranh chống tham 
nhũng, báo chí nước ta đã góp phần tích cực vào cuộc vận động làm trong sạch 
Đảng, bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh quan hệ xã hội, giữ vững ổn định 
chính trị, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đúng 
hướng. Có thể nói đây là đóng góp hết sức quan trọng của báo chí cách mạng 
nước ta.

Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Lênin đã yêu cầu 
báo chí bên cạnh việc cổ vũ động viên những điển hình tiên tiến, những tấm 
gương cụ thể, sinh động trong mọi lĩnh vực của đời sông để giáo dục quần 
chúng, phải: “tiến hành cuộc chiến tranh thật sự, thẳng tay và chân chính cách 
mạng, chông những kẻ đại biểu cụ thê cho những hành vi xấu xa” và Người coi 
đấy “là nhiệm vụ chính của báo chí trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa cộng sản”(1) 2. Lê nin đòi hỏi, vân đề nâng cao kỷ luật tự giác của người 
lao động, thực hành tiết kiệm, chông tham nhũng, xa hoa, lãng phí để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải là “đại bộ phận những bài vở đăng lên báo chí”. Người căn 
dặn: Báo chí phải vạch ra những khuyết điểm trong đời sông kinh tế của môi 
một công xã lao động, phê phán một cách thẳng tay những khuyết điếm đó, 
công khai vạch trần tất cả những ung nhọt trong đời sông kinh tê và do đó dựa 
vào dư luận xã hội của quần chúng lao động để chữa những ung nhọt đó.

1. V.I. Lẽnin: Toàn tập, NXb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978, t37, trl09
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 1995, t6, tr490

Bác Hồ củng đặt vân đề chông tham nhũng như một nhiệm vụ cấp bách đê 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước. Người nói: “Tham ô, lãng phí 
và quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong 
kiến”, là một thứ giặc ở trong lòng, “giặc nội xâm”. Tiêu cực, tham nhũng đã gây 
nên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. “Nó làm 
hỏng tinh thần trong sạch... phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, 
liêm, chính... Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh 
thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của chính phủ và của nhân dân”í2). Vì 
thế, báo chí tham gia đấu tranh chông tiêu cực, tham nhũng cũng quan trọng và 
khẩn trương như đánh giặc ngoài mặt trận.

Ghi sâu lời dạy của Bác, báo chí nước ta từ nhiều thập kỷ qua đã tích cực 
di đầu trong sự nghiệp đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã 
hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, tinh cảm, tri thức, 
nhăn cách, đạo đức, lối sống vi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Nhưng có thể nói, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, với phương châm 
“nhìn thăng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”, thì báo chí 
nước ta mới thật sự mang hơi thở mối, sinh khí mới. Cuộc đấu tranh chôhg tiêu 
cực, tham nhũng sôi động, nhiêu .vụ việc tiêu cực được phanh phui trên cả báo 
chí Trung ương và địa phương. Từ đó đến nay, báo chí chúng ta vãn “công khai 
và thang thắn”, tiêp tục phê phán mạnh mẽ những tập thể và cá nhân vi phạm 
pháp luật, làm giàu bất chính. Đội quân phóng viên đông đảo đã và đang khơi 
dậy một khôngkhí phê bình công khai, thẳng thắn và dân chủ (theo tinh thần 
Nghị quyêt Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII); đồng thời tích cực hỗ trợ cho các cơ 
quan chức năng xử lý nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, phép nước. Trong 
nhiệm vụ chông tham nhũng hiện nay, báo chí có vai trò quan trọng trực tiếp 
đóng góp vào việc thực hiện chủ trương, đường lôì, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, làm cho dân bớt khổ, xã hội ngày càng tốt dẹp hơn.

Một điều dễ nhận thây là trong cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng vừa 
qua luôn có sự tham gia và tham gia đắc lực của báo chí. Sẽ không có gì là quá 
mức nếu nói rằng, nhờ có sự tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ các nhà báo 
mà chúng ta đã phanh phui được nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, thu lại 
cho Nhà nước và nhân dân hàng ngàn tỷ đồng. Có thê dẫn ra một số vụ tham 
nhũng lớn gần đây mà báo chí đã đưa ra ánh sáng công luận. Đó là: vụ tham 
nhũng ở Mường Tè, Thủy cung Thăng Long, Minh PhụngEPCO, TAMEXCO, 
và Phạm Minh Thông (Đà Nang)... Điêu quan trọng là qua báo chí, nhân dân 
càng thêm tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng 
trong cuộc đấu tranh chông tham nhũng.

Văn đề đặt ra hiện nay là làm sao đê báo chí tham gia chống tiêu cực, 
tham nhũng không gây phản tác dụng. Muốn đạt yêu cầu dó, nhà báo khi viêt 
bài chống tham nhũng phải xác dịnh đúng trọng tâm và mục tiêu, viết vói thái 
độ và động cơ trung thực, trong sáng, có trách nhiệm, đúng mức, không nói tràn 
lan, nêu vụ việc tiêu cực phải rõ địa chỉ, tránh thổi phồng, nói chung chung hoặc 
“vơ đũa cả nắm” gây mơ hồ lẫn lộn trong dư luận. Mặt khác cũng không nên 
quên một sự thật ràng bên cạnh những mặt tiêu cực, trong cuộc sông cũng xuâ't 
hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến ở khắp 
mọi nơi. Những thành tựu của công cuộc đổi mới đang thức dậy những tiêm 
năng và những nhân tố mơi. Làm sao chông tiêu cực, tham nhũng là để “xây” và 
“xây” là để “chông”. Phương pháp này thật đúng, nhưng “chôhg” thế nào để 
mang tính “xây” là tùy thuộc vào tài năng của mỗi nhà báo.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra sôi động trong toàn 
xã hội. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn tồn tại nhiều vụ việc tiêu 
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cực, tham nhũng. Vì thế, muôn phát hiện được các hiện tượng tiêu cực, tham 
nhũng, trước hết các nhà báo phải đi sâu vào các mặt sản xuất và đời sông của 
nhăn dãn, khai thác, khám phá. và phát hiện những hiện tượng làm cản trỏ sản 
xuất, những “con sâu” đang đục khoét vào đời sông của người lao động, những 
nguyên nhân kìm hãm tài năng sáng tạo của quần chúng  chỉ đích danh nó, 
đồng thời nêu biện pháp ngăn chặn, khắc phục những trở ngại đó. Nhà báo phải 
tạo ra dư luận mạnh mẽ lên án những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng nảy 
sinh trong cuộc sông lao động; thói lãng phí, chây lười, làm ăn gian dôì; những 
tính tản mạn, vô tổ chức... theo kiểu sản xuất nhỏ, hoàn toàn không phù hợp 
vởi tác phong công nghiệp hiện đại.

Đương nhiên, báo chí chúng ta chông tham nhũng, chốhg hành vi xấu phải 
gắn liền vối xây dựng cái đẹp; phê phán những kiểm làm ăn sai trái, khuất 
tất đồng thòi phải nhanh chóng nhận rõ và phổ biến các phương pháp làm ăn 
phù hợp với yêu cầu mói của nền kinh tế nước ta. Báo chí với vũ khí sắc bén 
của mình, kiên quyết đâ'u tranh chông thái độ và hành vi trì trệ, hoặc quá 
đà, chông sự phô trương, lãng phí, làm ăn kém hiệu quả, cổ vũ những tâ'm 
gương lao động nhiệt tình, sáng tạo... Đây cũng là cuộc đấu tranh cho cái tôt 
thắng cái xấu xa, đấu tranh cho phương hướng đúng, cho cái mởi hình thành 
lúc đầú là cá biệt được phổ cập hóa, trở thành hiện thực phổ biến vì lợi ích của 
đâ't nưốc và nhân dân.

Đại hội lần thứ IX của Đảng thêm một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết 
phải chổhg tham nhũng và các tiêu cực xã hội; chỉ ra những biện pháp, phương 
hướng cụ thể trong chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Tiếp đó, các Hội nghị 
Trung ương, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
đặt vấn đề chông tham nhũng như một trong những nhiệm vụ quan trọng và 
bức xúc hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Trung ương cũng giao cho 
báo chí là một lực lượng xung kích quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
này. Để thực hiện thắng lợi trọng trách được giao phó đó, báo chí chúng ta cần 
có sự phôi hợp thường xuyên với nhau, nhâ't là khi gặp những vụ tham nhũng 
lớn, phải cùng “đồng loạt nổ súng” và truy kích đến cùng. Ở đây yêu cầu nhà báo 
phải điều tra chính xác, trung thực, có địa chỉ cụ thể, chú ý phát hiện một cách 
đích xác, chứ không chỉ miêu tả sự việc đã rồi. Cùng một sự việc, có thể các nhà 
báo có quan điểm khác nhau; mỗi tờ báo với nguồn tài liệu thu thập được, có thê 
phản ánh dưới lăng kính của mình, thậm chí trao đổi, tranh luân để tìm ra sự 
thật, tiếp cận chân lý.

Đấu tranh chông tham nhũng là vấn đề không đơn giản. Báo chí chúng ta 
phải thâm nhập sâu sát vào cuộc sông, nhìn nhận và phân tích sắc sảo dưới 
nhiều góc cạnh để chỉ ra chân tướng của kẻ tham nhũng với nhiều thủ đoạn 
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gian xảo, tinh vi. Bác Hồ dạy: “các báo chí phân biệt: có thứ trộm cắp xấu xa, 
kín đáo, có thứ trộm cắp “đưòng hoàng”. Báo chí phải “gây nên một phong trào 
quần chúng gớm ghét, bao vây lũ giặc ây”, “gây nên một cuộc vận động trong 
công nông chông trộm cắp; làm cho lũ trộm cắp “đưòng hoàng” cũng như trộm 
cắp kín đáo  Không sông còn được”(1). Đây là một công việc khó khăn, phức tạp, 
hiểm nghèo, nhưng nhà báo không được phép lùi bước, phải làm thật tốt để đáp 
ứng đòi hỏi chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện 
công bằng xã hội, khôi phục trật tự kỷ cương trong mọi lĩnh vực của đời sống 
kinh tế  xã hội. Báo chí tham gia và tham gia đắc lực chống tham nhũng, 
làm sáng tỏ, đưa ra công khai, phơi bày trước dư luận xã hội những sự thật 
đê nhân dân phán xét. Chính tự sự phán xét của đông đảo quần chúng nhân 
dân mà dư luận xã hội có sức mạnh. Sức mạnh đó cũng chính là nguồn tiếp 
sức cho báo chí nâng cao tính chiến đấu của mình. Và ngược lại, nhò sức 
mạnh của công luận mà quần chúng nhân dần được cô vũ, tạo thêm quỳết tâm 
và dũng khí đấu tranh.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t6, tr 500501

Báo chí đâ'u tranh chôhg tham nhũng chính là để nhằm góp phần vào công 
cuộc đổi mối cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, vào quá trình dân chủ hóa 
mọi mặt của đời sông xã hội; là biện pháp để xây dựng, bồi dưỡng cán bộ, đảng 
viên về nhân cách, đạo đức, lốì sống. Vì thế, trong cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng, báo chí chúng ta không chỉ nhằm vào các hành vi tham nhũng và những 
con người cụ thể, mà còn nhằm vào việc xử lý chính môi trường tạo ra tiêu cực, 
tham nhũng. Bên cạnh việc giáo dục, đâu tranh chông lại sự thoái hóa, biến 
chất của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, báo chí đồng thời phải 
góp phần tích cực vào việc đổi mởi các hình thức tổ chức quản lý, các cơ chế 
chính sách nhằm hạn chế và đi đến xóa bỏ tận gốc những điều kiện phát sinh, 
phát triển tham ô, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác.

Yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với báo chí trong đấu tranh chông tham nhũng 
là phát hiện cho được những khe hở của chính sách và góp phần hoàn thiện nó. 
Đây là việc làm có tính thòi sự trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi 
vì, do có nhiều sơ hở trong quản lý đã tạo điều kiện cho bọn tham nhũng hoành 
hành, làm thoái hóa biến chất một bộ phận cán bộ của Đảng và Nhà nước' Trong 
đấu tranh chông tham nhũng ở nước ta hiện nay, những hoạt động mang tính 
chất phòng ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì những hoạt động này nhằm 
hướng tới đến thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện đẻ ra tham nhũng. Báo 
chí muốn tham gia vào cuộc đấu tranh chôhg tham nhũng một cách có hiệu quả 
thì trước hết và chủ yêìi phải bằng những hoạt động phòng ngừa.
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Thành công hay thát bại trong cuộc đấu tranh chông tham nhũng có ý 
nghĩa quan trọng đốì vối thành công hay thát bại trong công cuộc đổi mới xây 
dựng đất nước theo định huống xã hội chủ nghĩa. Cho nên, đấu tranh đẩy lùi 
nguy cơ tiêu cực và tham nhũng là vấn đề hết sức câ'p bách. Nhưng sẽ là ảo 
tưởng nếu cho rằng, có thể khắc phục một cách cơ bản, loại bỏ mọi hành vi tham 
nhũng trong một thòi gian ngắn, vì tham nhũng có căn nguyên từ những điều 
kiện kinh tế, xã hội. Đây là cuộc đâu tranh gian khổ, kiên trì, liên tục, đòi hỏi 
sử dụng tổng hợp các biện pháp, các lực lượng, trong đó báo chí có vai trò xung 
kích rất quan trọng.
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BÁO CHÍ TRONG cuộc ĐAU TRANH CHÔNG QUAN LIÊU, 
THAM NHŨNG ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PGS,TS. TRẦN QUANG NHIẾP

Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh: “Tình trạng tham nhũng và sự suy thoái 
vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên là rất nghiêm trọng”, đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, gây bát bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân.

Đảng ta đã thây rõ thực chát tình trạng quan liêu, tham nhũng và những 
nguy hại của nó; đồng thời đã có nhiều chủ trương, biện pháp đãu tranh, 
ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn này trong nhiều năm. Bên cạnh những kết quả 
không nhỏ đã đạt được trong những năm qua, tình trạng quan liêu, tham 
nhũng rõ ràng vẫn đang tồn tại như một tệ nạn nguy hiểm, là một nguy cơ 
đôi vổi đất nưốc.

Trong sự nghiệp cách mạng lớn lao của đâ't nước, cùng với việc đẩy nhanh 
tôc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững an 
ninh  quốc phòng, mở rộng quan hệ đôi ngoại, là đấu tranh làm mất đi những 
tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng lên một xã hội dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Thực hiện điều đó là cả một quá trình gay go, quyết liệt, vừa cấp bách, vừa 
cơ bản, lâu dài; đòi hỏi không chỉ có nhận thức đúng mà phải có hành động đúng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta rất bất bình trước những hiện tượng 
quan liêu, tham nhũng ngày càng gia tăng mà khả năng đâu tranh, ngăn chặn, 
đẩy lùi chúng xem ra có lúc, có nơi chưa đủ mạnh, chưa có hiệu quả.

Vì vậy, trong nhân dân vừa có tâm lý bất bình phẫn nộ, sốt ruột, đòi hỏi 
phải đấu tranh dập tắt ngay tệ quan liêu, tham nhũng, vừa phảng phất, pha 
trộn tâm trạng mệt mỏi, thiếu tin tưởng vào khầ năng thành công của cuộc đấu 
tranh chôrìg quan liêu, tham nhũng. Có người đặt vấn đề phải đánh tan bọn 
tham nhũng ngay trong một thời gian ngắn bằng mọi quyển lực và sức mạnh 
của Đảng và Nhà nưởc ta. Lại có người cho rằng tham nhũng là một thuộc tính 
vôn có của mọi loại hình nhà nước, do đó nhà nước còn thì tham nhũng còn, 
chăng cần phải đâ'u tranh và có đấu tranh cũng không ngăn chặn được v.v...
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Vậy đâu là thái độ đúng đắn để vừa chông được tham nhung, vừa giữ vững được 
xã hội ổn định và không ngừng phát triển.

Chúng ta thấy rằng tham nhũng là một hiện tượng xã hội phức tạp, là 
hành vi của người có chức, có quyền, lợi dụng chức quyền để tham ô của cải, tài 
chính, nhũng nhiễu dân để vụ lợi cho bản thân và gia đình. Điều đó được nói rõ 
trong Pháp lệnh chông tham nhũng của nước ta: Tham nhũng là hành vi của 
người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham ô, hối 
lộ hoặc cô'ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản của Nhà 
nước, tập thể và cá nhân.

Như vậy quan liêu, tham nhũng gắn liền vối quyền lực của người có chức 
vụ, quyền hạn trong bộ máy của hệ thông chính trị, trong nhiều tổ chức kinh tế. 
Điều đó hoàn toàn trái vởi bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, chế độ ta là Nhà 
nưồc của dân, do dân, vì dân; cán bộ phải là “công bộc” của nhân dân. Cho nên 
việc lựa chọn, sử dụng, quản lý, giám sát cán bộ trong các tổ chức của bộ máy hệ 
thông chính trị, các tô chức kinh tế là vấn đề có tính quyết định để ngăn ngừa, 
chốhg quan liêu, tham nhũng.

Quan liêu, tham nhũng là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, của tính ích 
kỷ, tham lam, ham hô' làm giàu, thu lợi bất chính của những người đẫ bị tha 
hóa, biến chất. Đảng ta nói rõ quan liêu, tham nhũng gắn liền vối sự “suy thoái 
về tư tưởng ,chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên'. Từ sự suy thoái, biến chất về chính trị, tư tưởng dẫn đến sự suy thoái về 
đạo đức, lối sông hay ngược lại. Sự suy thoái đó làm mất đi phẩm chất, ý thức 
trách nhiệm, lương tâm của người cán bộ, đảng viên. Họ tìm mọi thủ đoạn hòng 
xoay xở, bòn rút được nhiều tiền, của, để sông phè phỡn, xa hoa, lãng phí, làm 
giàu bâ't chính trên mồ hôi, sức lực của người lao động. Cho nên quan liêu, tham 
nhũng không chỉ là phạm trù kinh tế mà còn là phạm trù đạo đức. Không 
những thế, những người quan liêu, tham nhũng lại nằm trong bộ máy các cơ 
quan của hệ thông chính trị, các tổ chức kinh tế, hành vi tham nhũng của họ đã 
làm cho nhân dân thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khả năng quản lý 
của Nhà nước. Hằng ngày, hằng giờ họ như con sâu mọt đục khoét nền kinh tế, 
phá hoại hệ thôhg chính trị, làm suy yếu và mất đi khả năng của cơ quan lãnh 
đạo; quản lý, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối vối Đảng và Nhà nước. 
Cho nên quan liêu, tham nhũng không chỉ trong phạm vi kinh tế, phạm vi đạo 
đức, mà còn liên quan đến sự vững mạnh và ổn định chính trị của đất nước. Kẻ 
thù luôn lợi dụng triệt để những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn quan liêu, tham 
nhũng để .lôi kéo, chuyển hóa, làm hư hỏng một bộ phận cản bộ; mặt khác 
chúng “bơm to”, “thổi phồng” để bôi đen chế độ, nói xấu cán bộ, xuyên tạc bản 
chất tốt đẹp của xã hội ta.
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Nhận rõ tính châ't nguy hại của tệ quan liêu, tham nhũng, Đảng ta chủ 
trương: “Tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đâu tranh chông 
tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thông chính trị, ở các câp, các 
ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chông tham nhũng vâi chông lãng phí, 
quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chông hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bất 
chính”C). Quan liêu tạo ra những kẽ hở trong quản lý, lãnh đạo để kẻ xấu lợi 
dụng mà tham nhũng. Quan liêu dẫn đến xa rời thực tế, lãng phí, làm thất 
thoát tài sản, tài chính của nhân dân. Chẳng hạn chỉ cần một dự án bị kẻ xâ'u 
lợi dụng lập luận chứng sai lệch, không có tính khả thi mà được phê duyệt sẽ 
ném vào túi kẻ cơ hội tham nhũng, ném xuôứig sông, xuống biển hàng chục tỉ, 
hàng trăm tỉ đồng.

Từ tình hình trên, đặt ra cho chúng ta nhiều vân đề cần quan tâm đi sâu 
nghiên cứu để làm rõ như:

 Quan liêu, tham nhũng với bản chát kinh tế, xã hội sâu xa của nó là gì?

 Bằng cách nào để nhận rõ các loại hình quan liêu, tham nhũng ở nước ta 
hiện nay?

 Mốì quan hệ giữa quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong điều kiện kinh 
tê thị trường hiện nay?

 Đâu là nguyên nhân, nguồn gốc của tình trạng quan liêu, tham nhũng ở 
nước ta?

 Vì sao chổng quan liêu, tham nhũng là lĩnh vực được nhiều người quan 
tâm, nhiều người đồng tình nhưng kết quả lại rất hạn chế? Vậy đâu là khó 
khăn, trở lực của quá trình chông quan liêu, tham nhũng?

 Mốì quan hệ giữa phòng ngừa và đâ'u tranh chống quan liêu, tham nhũng?

 Làm gì để có được những biện pháp hữu hiệu đâit tranh chông quan liêu, 
tham nhũng ở nưóc ta hiện nay?

 Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong chông quan liêu, tham nhũng ở 
chỗ nào?

 Đâu là thế mạnh và khả năng tích cực của báo chí trong đâu tranh chông 
quan liêu, tham nhũng?

.  Báo chí ở nước ta làm gì và bằng cách nào đề’ tham gia đấu tranh chông 
quan liêu, tham nhũng có hiệu quả?

  Những hạn chế cần khắc phục để báo chí phát huy vai trò của mình 
trong đâ'u tranh chông quan liêu, tham nhũng hiện nay?

1.  Văn kiện Dại hội dại biểu toàn quôc lần thứ rx, Nxb Chính tiị Quốc gia, Hà Nội, 2001, trl3õ136
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 V.v... .

Những vân đê' đặt ra có thể còn rất nhiều và làm rõ những vân đề như vậy 
thật không dễ dàng, đơn giản nếu cần có sự phôi hợp chặt chẽ đồng bộ của 
nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phạm vi của đề tài, bước 
đầu chúng ta có thể tập trung vào những vấn đề chính sau:

Một là, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chõng quan 
liêu, tham nhũng.

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng có nhiều lợi thế trong việc công 
khai, phanh phui những vụ việc, những hiện tượng qúan liêu, tham nhũng 
trưởc dư luận quần chúng rộng rãi. Những người quan liêu, tham nhũng lại rất 
ngại ngùng khi bị báo chí đưa lên mặt báo tên tuổi, địa chỉ, hành vi quan liêu, 
tham nhũng và hình thức phạm tội của mình. Báo chí tạo dư luận từ phía xã 
hội, tuyên truyền cổ động, hương dẫn, trang bị kiến thức, cung cấp thông tin 
cho nhân dân để nhân dân đâu tranh vối những hành vi quan liêu, tham 
nhũng. Báo chí ngoài việc tạo diễn đàn rộng rãi cả nưốc còn góp phần giúp cho 
các cơ quan chức năng phát hiện người quan liêu, tham nhũng; cung cấp các tư 
liệu, tài liệu, sự kiện để điều tra nghiên cứu, xác minh, kết luận nhanh chóng, 
kịp thời, chính xác. Báo chí cũng tham gia phân tích, lý giải các hành vi, các loại 
hình quan liêu, tham nhũng. Nhiều vụ tham nhũng lớn, báo chí đã đóng góp 
quan trọng trong việc làm sáng tỏ vấn đề, được quần chúng hoan nghênh, đồng 
tình, ủng hộ. Rõ ràng báo chí đã không chỉ phát hiện, thông tin mà còn trực tiếp 
tham gia đấu tranh chông tham nhũng một cách tích cực, có hiệu quả với tinh 
thần chiến đấu cao.

Hai là, giữ đúng những nguyên tắc của hoạt dộng báo chí khỉ 
tham gia chông quan liêu, tham nhũng.

Chông quan liêu, tham nhũng cũng như các hoạt động trên các lĩnh vực 
khác, báo chí phải thực sự trung thực, thẳng thắn, tôn trọng sự thật, khách 
quan. Tuyệt đôi không được vội vã đưa tin khi chưa có đầy đủ thông tin, chưa 
nắm chắc bản chát sự vật, hiện tượng. Những thông tin nêu lên phải đủ căn cứ, 
đủ bằng chứng, đã được thẩm định, xác minh chính xác, có ý kiến kết luận của 
cơ quan chức năng có liên quan. Không thê chủ quan đưa ra những thông tin 
một phía, thiên lệch, thậm chí sai sự thật gây phản tác dụng. Thông tin báo chí 
phải chuẩn xác, có tác dụng phát hiện vụ việc, cung cấp thông tin, định hướng 
dư luận trong đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng. Mọi biểu hiện của việc 
đưa tin cẩu thả, thiếu thận trọng, thiếu trung thực, thiếu khách quan, thiêu 
trách nhiệm đều gây ra hiệu quả khó lường và phản tác dụng đối với chống 
quan liêu, tham nhũng.
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Việc đưa tin phải cân nhắc, chọn lọc, không sơ hở để kẻ xâ'u lợi dụng chông 
đôi lại ta, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất niềm tin của nhân dân.

Gần đây có một vài hiện tượng “con sâu làm rầu nổi canh” của một vài 
phóng viên ở một vài tờ báo đến cơ sở hạch sách, hù dọa, vòi tiền, đưa tin sai sự 
thật, gây bât bình trong nhân dân. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng báo chí muốn 
tham gia chông quan liêu, tham nhũng, trước hết phải chông quan liêu, tham 
nhũng ngay‘ở những người làm báo.

Sa là, chọn những hình thức thích hợp của các thể loai báo chí dể 
tham gia chống quan liêu, tham nhũng có hiệu quả.

Báo chí có nhiều thể loại, tùy từng vụ việc, từng điều kiện, hoàn cảnh để 
chọn những thể loại thích hợp khi phản ánh. Ví dụ, phóng sự điều tra đăng ở 
nhiều sô", nhiều kỳ là thể loại cần thiết phản ánh kết quả quá trình nghiên cứu, 
theo dõi, phát hiện, phanh phui vụ việc một cẩch hệ thông, cung cấp những 
thông tin cho các cơ quan chức năng vào cuộc; hướng và thu hút dư luận xã hội 
cùng tham gia đâ\i tranh. Thể loại tin, bài phản ánh có tác dụng cập nhật, nêu 
những vụ việc trọng tàm, cô đọng; hướng dư luận, hướng sự quan tâm chú ý của 
nhân dân, của cơ quan chức năng vào những vân đề cần làm rõ một cách kịp 
thời. Thể loại bình luận, chuyên luận giúp người đọc hiểu sâu bản chất vụ việc, 
thây rõ tác hại, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm qua những 
vụ chông quan liêu, tham nhũng. Phát thanh, truyền hình càng tăng tính phổ 
cập, gây ấn tượng mạnh, trực tiếp giúp người xem, người nghe hiểu biêt vá'n đề 
kịp thời và quần chúng tham gia đâ'u tranh chông quan liêu, tham nhũng đông 
đảo tích cực hơn.

Mỗi thể loại, hình thức biểu hiện của báo chí dều có thế mạnh riêng, 
khiến chúng ta đặc biệt quan tâm khai thác để khi tham gia đâ'u tranh chông 
quan liêu, tham nhũng có hiệu quả cao. Điều quan trọng là cần có sự phối 
hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan báo chí để tạo nên tiêng nói chung, ý 
kiến thòng nhất để tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trưóc 
cùng một vụ việc.

Bốn là, Đảng, Nhà nước có cơ chế bảo đảm cho báo chí tham gia 
chống quan liêu, tham nhũng một cách chủ động, tích cực.

Trong Pháp lệnh chông tham nhũng cần quy định cụ thể, rõ ràng vai trò, 
phạm vi hoạt động của báo chí. Mức độ, quyền hạn, trách nhiệm của báo chí 
tham gia chông quan liêu, tham nhũng cần được xác định cụ thể, rõ ràng. Như 
vậy sẽ giúp cho báo chí thây rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của 
mình để chủ động tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng có hiệu quả 
hơn. Tránh tình trạng đứng ngoài cuộc hoặc vượt quá phạm vi quyền hạn của 
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báo chí, can thiệp quá sâu vào vụ việc, làm rôì thêm tình hình, gây khó khăn 
cho cơ quan điều tra, xét xử. Đồng thời có những quy định rõ ràng để bảo vệ 
phóng viên báo chí khi phát hiện phanh phui sự việc đúng, cũng như xử lý 
nghiêm đôi với những người lợi dụng báo chí vi phạm pháp luật vu cáo, bịa đặt, 
nói sai sự thật.

Năm là, xãy dựng dội ngũ phóng viên có phẩm chất chính trị, đạo dức 
trong sáng, có trinh độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, tận tụy, say mê, trung 
thực, có bản lĩnh khi tham gia dấu tranh chống quan liêu, tham nhũng

Đe báo chí tham gia đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng có hiệu quả, 
vấn đề quyết định là nhân tố con người mà trực tiếp là độĩ ngũ phóng viên.

Những phẩm chất năng lực của ngưồi phóng viên để tham gia đấu tranh 
chông quan liêu, tham nhũng không phải tự nhiên có, mà là kết quả của quá 
trình đào tạo, bồi dưỡng và tự rèn luyện công phu ở mỗi người. Trưởc hết phóng 
viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, khách quan, kiên nhẫn; 
có tác phong nghiêm túc, lôi làm việc khoa học, cụ thể, chính xác. Điều quan 
trọng hơn là phải nắm vững đường lôi chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nưốc; đi sâu đi sát thực tế, tai nghe, mắt thây, biết sàng lọc tìm cái 
đúng khi nghe ý kiến của quần chúng. Người làm báo cần có khả năng độc 
lập, sáng tạo, nhưng lại rất nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Mọi thái 
độ tự do, tùy tiện, ngẫu hứng, thiếu khách quan, thiên lệch, chạy theo lợi ích cá 
nhân, bị những tiêu cực của mặt trái cơ chê thị trường chi phôi đều không được 
phép tồn tại.

Chúng ta đều khẳng định quan liêu, tham nhũng là quốc nạn nên cần 
phải có nhiều biện pháp, nhiều lực lượng đồng lòng, nhất trí mối có thể chông 
quan liêu tham nhũng thành công. Báo chí là một lực lượng quan trọng, có 
nhiều lợi thế cần được phát huy, để báo chí tham gia đấu tranh chông quan liêu, 
tham nhũng ở nước ta hiện nay có hiệu quả hơn.
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VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG ĐẤư t r a n h  c h ố n g  
q u a n  LIÊU, THAM NHŨNG

QUÁCH LÊ THANH

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định: Quan liêu, tham nhũng là những hiện 
tượng xã hội gắn liền với sự hình thành xã hội có giai cấp và sự ra đời, phát 
triến của bộ máy nhà nước. Chúng là những căn bệnh đồng hành, đặc trưng của 
mọi nhà nưởc, là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là biểu hiện của sự “tha 
hóa quyền lực nhà nước”. Tệ nạn tham nhũng, quan liêu diễn ra ở tâ't cả các 
quôc gia, không phân biệt chê độ chính trị  xã hội, không kể quốc gia đó giàu 
hay nghèo, đang ở trình độ phát triển kinh tế thâ'p hay cao. Chúng len lỏi vào 
mọi mặt của đời sông xã hội, gây ra những hiệu quả hết sức tai hại về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội; làm giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, 
làm xói mòn đạo đức, phẩm giá con người, gây cản trở sự đi lên và phát triển 
của xã hội. Tuy nhiên, hình thức, tính chất và mức độ quan liêu, tham nhũng 
không mang tính cố định, bất biến mà thay đổi tùy thuộc vào bốì cảnh kinh tê, 
chính trị, xã hội và trình độ dân trí, khả năng quản lý xã hội của Nhà nưởc.

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công 
tác đấu tranh chốhg quan liêu, tham nhũng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
nhân mạnh: “Nêu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, 
tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hqi'C). Người cũng 
chỉ rõ: Muôn chốhg được lãng phí, tham ô thì phải tìm ra nguyên nhân của nó vì 
đâu và trách nhiệm về ai? Lãng phí, tham ô là kết quả mà nguyên nhân là bệnh 
quan liêu mệnh lệnh, do đó “phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh”Ợ). Như vậy, 
theo Bác Hồ, tham nhũng và quan liêu là hai hiện tượng có môi liên hệ hữu cơ, 
gắn bó chặt chẽ với nhau; trong đó, quan liêu là nguyên nhân làm nảy sinh 
tham nhũng, nên muốn chống tham nhũng thì phải chông bệnh quan liêu.

Trung thành và nhất quán với tư tưởng đó chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, 
thứ IX vừa qua đã xác định quan liêu, tham nhũng là một trong bôh nguy cơ

1. Hồ Chi Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tio, tr81.
2. Hồ Chí Minh: Sdd, tr 81 
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cản .trở công cuộc đổi mới và con đường đi lên CNXH của đất nước ta; đồng thời 
đê' ra nhiều chủ trương, biện pháp kiên quyết để đấu tranh có hiệu quả với tệ 
nạn này. Nhà nước cũng đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự, ban 
hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và ra các chương trình cải cách hành chính, 
cải cách tư pháp nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh 
công tác đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng trong thời kỳ mới.

Vởi tư tưỏng chỉ đạo kiên quyết đó, thời gian qua, công tác đấu tranh 
phòng, chôhg quan liêu, tham nhũng đã đạt được những kết quả bưốc đầu rất 
đáng khích lệ; nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về đấu tranh chổhg 
quan liêu, tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực. Các câp, các ngành đã 
chú trọng hơn việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán 
bộ, công chức; dề ra những quy định cụ thể như: Kê khai tài sản nhà đất, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, nguồn tài trợ cho vợ, con đi học và du lịch nước ngoài; 
nghiêm cấm dùng ngân sách nhà nước, tập thể làm quà biếu, quà tặng; xử lý 
trách nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan đã để cơ quan mình, ngành mình xảy ra 
những vụ tham nhũng lởn... , nhằm công khai để hạn chế các điều kiện dễ nảy 
sinh tham nhũng, tránh sự phiền hà, quan liêu, tăng cường quản lý nội bộ trong 
từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cũng đã bước đầu thực hiện kê khai nhà đất 
và tài sản có giá trị đối với cán bộ từ câp trưởng phòng của huyện trở lên; nghiêm 
cấm tích tụ ruộng đất, phát canh thu tô; quy định cấm vợ (hoặc chồng), con cái 
kinh doanh các ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý. Các biện pháp này có 
ý nghĩa nhất định nhằm đề cao tính tự giác, thực hiện kỷ luật trong đảng viên, 
cán bộ, công chức, là cơ sở cho cấp ủy và chính quyền quản lý, xem xét, đánh giá, 
bô' trí, bô nhiệm cán bộ. Các ngành, các cáp cũng đã cố gắng chỉ đạo công tác 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo gắn vối công tác đấu tranh chông 
tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng và lãng 
phí, như: quản lý, sử dụng đát đai; xây dựng cơ bản; tài chính, tín dụng; các 
chương trình, dự án đầu tư. Do đó đã phát hiện và thu hồi về cho nhà nước hàng 
nghìn tỉ đồng, hàng ngàn hécta đát, cùng nhiều tài sản có giá trị khác; xử lý 
hàng chục nghìn cán bộ, công chức sai phạm. Ngoài ra, việc phát hiện và đặt ra 
xử lý theo kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước những vụ tham nhũng lớn 
như: EPCO — Minh Phụng, Tân Trường Sanh, Nhà máy dệt Nam Định... ; Công 
ty thương mại Đồng Tháp, Công ty lương thực An Giang, Công ty dược xuât 
nhập khẩu Cà Mau, vụ Năm Cam... cũng đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe và 
giáo dục mọi người trong cuộc đấu tranh chông tham nhũng.

Qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cho 
thây: chưa hề ai tự giác khai nhận mình là tham nhũng. Các vụ án lớn ta đưa 
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ra xét xử được, phần lớn là do sự tô' giác của nhân dân, do kiểm tra, thanh tra 
inà ra. Nhiều vụ án lớn xảy ra có trách nhiệm của người lãnh đạo do làm ngơ, 
bao che, hoặc khi phát hiện không kiên quyết xử lý. Nhiều vụ án được phát hiện 
từ báo chí và việc xử lý cũng phải căn cứ vào dư luận xã hội mà báo chí đã nêu.

Những kêt quả đạt được trong đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng 
nêu trên có thê nói có sự đóng góp không nhỏ của báo chí với tư cách là cơ quan 
của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Có thể 
khái quát vài trò quan trọng của báo chí trong đấu tranh chông tham nhũng, 
quan liêu trên các mặt sau:

Thứ nhât, báo chí đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, cổ 
động, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng. Bằng việc đăng tải kịp thời, thường xuyên và có hệ thông các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các bài 
viêt, bài nói có tính chất chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nưốc về công tác đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng,, báo chí đã thực sự 
giúp các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân có điều kiện nắm vững chủ 
trương, đường lô'i, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nưốc để triển 
khai, thực hiện có kết quả trong thực tế. Thông qua báo chí, cán bộ, công chức 
còn được trang bị thêm nhiều kiến thức cơ bản và mới cả về lý luận và thực tiễn 
đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng. Những vấn đề lý luận, khoa học, 
những bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn trong nước cũng như trên thế 
giới đã trở thành những nguồn tư liệu thông tin quan trọng cho cán bộ chuyên 
môn và lãnh đạo tham khảo, vận dụng trong đấu tranh chông quan liêu, tham 
nhũng. Không chỉ cung cấp một cách có hệ thông các tri thức hữu ích có tính 
hưống dẫn, định hướng công tác, báo chí còn có ảnh hưởng nhất định đôi vỏi 
việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh chông quan liêu, tham 
nhũng. Báo chí với các thể loại phong phú, đa dạng của mình đã phản ánh, 
phân tích, lý giải sâu sắc các khía cạnh của thực trạng quan liêu, tham nhũng 
và đấu tranh chông chúng ở nhiều phạm vi khác nhau; đồng thời chỉ ra những 
tồn tại, hận chê của công tác đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng cùng 
những nguyên nhân, lý do của nó để từ đó giúp các cơ quan chức năng đưa ra 
giải pháp khắc phục kịp thời.

Thứ hai, báo chí đã góp phần trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách và pháp luật về phòng chống quan liêu, tham nhũng. Thời gian qua, công 
tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng tuy đã đạt 'được những kêt quả tích 
cực, song cũng còn không ít khó khán, tồn tại, nhất là về xây dựng thể chế 
chông quan liêu, tham nhũng. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính 
sách và thê chê pháp luật về chống tham nhũng, quan liêu luôn được quan tâm 
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chú ý và đặt ra một cách thường xuyên. Trên phương diện này, báo chí cũng đã 
có những đóng góp đáng kể và đã phát huy tương đôì tốt vai trò phòng ngừa, 
ngăn chặn trong đâ'u tranh chống quan liêu, tham nhũng. Những bài viết đầy 
tính chiến đâ'u với phương pháp tiếp cận khác nhau cùng những kinh nghiệm 
hay, những mô hình tốt. đã làm sáng tỏ, phong phú thêm các vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong công tác đâu tranh chông quan liêu, tham nhũng ở nưổc ta. Với 
những nội dung đó, báo chí đã trở thành diễn đàn rộng rãi để các độc giả, khán 
giả, cán bộ và nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia quản lý trao đổi vào 
đóng góp ý kiến; đồng thòi, báo chí cũng trở thành kênh thông tin, nguồn tài 
liệu quan trọng, hữu ích cho các cấp lãnh đạo, các nhà làm luật, các chuyên gia 
hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
và pháp luật về chông quan liêu, tham nhũng.

Thứ ba, trong vai trò là một thiết chê giám sát mang tính chát xã hội, báo 
chí đã đề cao tính chiến đấu, dũng cảm đâu tranh "trực diện" với tệ nạn quan 
liêu,tham nhũng. Vổi những tác phẩm mang tính thòi sự, bám sát cuộc sôhg, 
thông qua những hình thức thể hiện, thể bài báo chí khác nhau, bằng tinh thần 
không ngoan nhượng, báo chí đã tấn công vào tệ nạn tham nhũng, quan liêu 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ sự phê phán hiện tượng tham nhũng, 
tiêu cực, tình trạng quan liêu, cửa quyền nói chung cho đến việc “phanh phui”, 
vạch ra sự thật của một đôi tượng, vụ việc cụ thể. Do đó, ngoài ý nghĩa tuyên 
truyền, trong nhiều trường hợp, sự phản ánh, phát hiện của báo chí đã trỏ 
thành nguồn cứ liệu ban đầu để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, 
thanh tra, điều tra và xử lý vụ việc tham nhũng cũng như hành vi quan liêu, 
cửa quyền của cân bộ, công chức. Những vụ án tham nhũng lớn được phát hiện 
và xử lý trong thời gian qua như vụ Tân Trường Sanh, vụ Mường Tè (Lai Châu), 
vụ Thủy Cung Thăng Long chính là nhữríg minh chứng cụ thế cho thái độ đấu 
tranh mạnh mẽ, quyết liệt và không khoan nhượng của báo chí đối với tệ tham 
nhũng, quan liêu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng sự tham gia của báo chí vào 
công tác đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng còn có những hạn chế nhâ't 
định. Đó là tình trạng né tránh, nể nang, trong đâ'u tranh của một bộ phận 
người làm báo. Thậm chí nơi này, nơi khác, một số nhà báo không trung thực, vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp “bẻ cong ngòi bút” để bao che, dung túng kẻ có hành 
vi quan liêu, tham nhũng. Một sô' phóng viên, nhà báo ý thức pháp luật, văn 
hóa pháp lý nói chung và sự thông hiểu pháp luật về chông quan liêu, tham 
nhũng nói riêng chưa cao, dẫn đến việc tuyên truyền cho công tác này có lúc còn 
chưa mang tính thuyết phục và đạt dược hiệu quả mong muôn. Cá biệt có 
những nhà báo lợi dụng nghề nghiệp để hù dọa, nhằm mục đích vụ lợi.
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. Hiện nay công tác đâ'u tranh chông tham nhũng, quan liêu tuy đã đạt được 
một sô kêt quả bước đầu song hiệu quả vẫn còn hạn chế. Tệ quan liêu, tham 
nhũng vân chưa được ngăn chặn và bị đẩy lùi; thậm chí có lúc, có nơi còn diễn 
biên phức tạp, nghiêm trọng hơn. Do đó, để thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh 
chông quan liêu, tham nhũng của Đảng và Nhà nưởc, góp phần nâng cao chất 
lương và hiệu quả của mặt công tác này, thời gian tới, cần tăng cường giáo dục, 
bồi dưdng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, kết hợp với việc đổi mối, cải tiến nội 
dung và hình thức để báo chí tập trung làm tốt công việc sau:

 Tiêp tục theo sát thực tiễn, phản ánh nhiều hơn những điển hình tiên 
tiên, những tâm gương “người tốt, việc tốt” trong đâ'u tranh chông quan liêu, 
tham nhũng để động viên, biểu dương kịp thời, cũng như phát huy, nhân rộng 
mặt tích cực của công tác này;

 Phát huy vai trò giám sát đôi với bộ máy nhà nước và cán bộ, công chức, 
để cao tính chiến đâu, tích cực đâu tranh, phê phán hiện tượng quan liêu, tham 
nhũng cùng mọi hình thức biểu hiện của nó.

  Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, khoa học, tăng cường tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn về đâ'u tranh chống quan liêu, tham nhũng nhằm làm phong 
phú thêm lý luận, nghiệp vụ về đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng. Từ đó 
hình thành cứ liệu cho việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách và 
pháp luật về chông quan liêu, tham nhũng.

 Lãnh đạo các cớ quan báo chí tạo điều kiện cho các phóng viên bám sát 
cuộc sông, đi vào những lĩnh vực tham nhũng nóng bỏng, kịp thời nắm bắt 
thông tin để đưa lên báo hoặc có thể chỉ gửi đến cơ quan có trách nhiệm xem 
xét, xử lý.

Tóm lại, là phương tiện thông tin đại chúng, báo chí trong thời gian tới 
“cần tích cực tham gia vào việc phát hiện vi phạm, tội phạm, biểu dương những 
cán bộ tư pháp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý, phê phán 
hành vi tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm; khi đưa tin về hoạt động của các 
cơ quan tư pháp phải bảo đảm tính khả quan, trung thực và phải chịu trách 
nhiệm về việc đưa tin và bình luận(1).

1. Nghị quyết 08NQ/TW ngày 02012002 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.
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VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤư TRANH CHỐNG TIÊU cực

ĐINH PHONG

Thành phô'Hồ Chí Minh có 27 cơ quan báo, đài với hơn 1100 hội viên Hội 
Nhà báo Việt Nam, xuâ't bản hơn 50 â'n phẩm báo chí các loại. Bên cạnh đó, 
có hơn 150 cơ quan báo đài trung ương và các địa phương có cơ quan thường 
trú tại Thành phô' Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, báo chí Thành phô' Hồ Chí 
Minh cùng báo chí Trung ương và báo chí khu vực đã tạo nên một trung tâm 
báo chí lớn của cả nưốc. Đội ngũ các nhà báo đã làm nôi bật vai trò cũng như 
làm bộc lộ rõ những thiếu sót cần phải khắc phục của báo chí trong cuộc đâ'u 
tranh nhằm hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện 
hành trong xã hội.

Do có một đội ngũ những người làm báo có tay nghề, năng nổ chiếm 10% 
sô' hội viên của cả nước, báo chí Thành phô' Hồ Chí Minh đã phát hiện rất sớin 
nhiều vụ tiêu cực lớn như: vụ thất thoát 59 tâ'n bột ngọt ở xí nghiệp Thiên 
Hương, vụ Đường Sơn Quán trưóc đây... và trong những năm gần đây đã tìm ra 
những tiêu cực với sự can dự của những tổ chức và cá nhân, như vụ Đông lạnh 
Hùng Vương, Minh Phụng  Epco, Tamexco, Mai Vãn Huy, Trương Văn Cam và 
đồng bọn, hầm chui Văn Thánh, “cơm tù”, trạm thu phí Dầu Dây, xây dựng nhà 
trái phép... Nói một cách công bằng rằng, chính báo chí đã lật mặt nhiều vụ 
tiêu cực, góp phần thuận lợi cho các cơ quan tư pháp tiến hành công việc điều 
tra, truy tô'. Đặc biệt trong vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, báo chí đã mỏ 
đầu cho vụ đâ'u tranh chông tội phạm và phôi hợp chặt chẽ với cơ quan pháp 
luật để đưa vụ án ra ánh sáng.

Đáng tiếc, râ't nhiều vụ báo chí đã cảnh cáo từ đầu, nhưng do chậm nắm 
bắt thông tin hoặc có tình trạng dung dưỡng, bao che nên nhiều vụ tiêu cực vẫh 
không được tiến hành điều tra và xét xử, hoặc xét xử quá chậm dẫn đến phải bỏ 
tù, phải tử hình những kẻ phạm tội nếu như xử lý sâm thì họ có thể chỉ bị kỷ 
luật hoặc ở tù ngắn hạn. Ở vụ thất thoát hơn 59 tâ'n bột ngọt ở xí nghiệp Thiên 
Hương, một sô' người lao động bị bắt, thậm chí bị tù đày oan khốc, báo chí đã lên 
tiếng bênh vực nhưng họ vẫn không được phục hồi danh dự, trong khi những kẻ 
chủ mưu lại thoát tội. Báo chí phát hiện khá lâu vụ Đông lạnh Hùng Vương 
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song nó vẫn được che đậy cho đến ngày giám đốc ở đó đi tù. Vụ Minh Phụng 
cũng vậy song không kịp ngăn chặn để đến lúc phải tử hình kẻ phạm tội. Ngay 
cả vụ công hộp 5A  hầm chui Văn Thánh, báo chí phát hiện nêu vấn đề rất sớm 
mà việc xem xét vẫn kéo dài. Vụ Trương Văn Cam và đồng bộ nếu không có báo 
chí phát hiện, lôi từng tên ra ánh sáng thì cũng râ’t khó đưa ra xét xử... Hằng 
ngày, các báo cũng đưa ra nhiều vụ việc tiêu cực, nhưng các câ'p có thẩm quyền 
liên quan đã không kiên quyêt và nghiêm khắc buộc họ phải trả lời báo chí, dù 
đúng hay sai. Khi những người, những đơn vị làm sai trái bị báo chí phát hiện, 
họ trông chừng thái độ của cấp trên, nếu không ai nói gì họ sẽ phốt lờ báo chí, 
biên báo chí thành kẻ đâ'm vào khoảng không.

Ngoài vâ'n đề đâu tranh chống tiêu cực, báo chí còn góp công râ't lớn vào 
việc hoàn thiện chủ trương, chính sách của Nhà nưóc. Thời gian qua, trong việc 
ban hành chính sách của Nhà nước, có không ít những trường hợp còn sơ hở. 
Chính sách nào cũng vậy, phải đi vào cuộc sốhg của nhân dân mới thây chỗ nào 
đúng, chỗ nào cần sửa. Báo chí đã góp phần tích cực vào công việc phát hiện 
những chỗ chưa thật sát đúng, những chỗ cần phải bô sung.

Trước đây, báo chí đã phát hiện những điều không hợp lý trong chủ trương 
ngăn sông cấm chợ, gây ảnh hưởng trong lưu thông phân phôi, thúc đẩy sản 
xuâ't kinh doanh. Báo chí cũng kịp thời nếu ra việc bâ't cập trong cải tạo công 
thương nghiệp, dưa dân đi lao động ở các vùng xa...

Những năm gần đây, báo chí đã phát hiện những điều chưa hợp lý trong 
quy định về thu thuế người chạy xe ôm, người bán vé số, thu thuế chồng lên 
người làm ruộng, thuế VAT, thu phí cầu đường...

Nhiều việc, Chính phủ đã lắng nghe báo chí phản ánh và đã có điều 
chỉnh phù hợp. Đó không phải là sự phản ứng của báo chí đối với chính sách 
của Nhà nước mà là sự phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân khi thực 
hiện chính sách.

Để cuộc đâu tranh chôìig tiêu cực hiệu quả, kịp thời, các báo, đài đều đã 
mở đường dây nóng, cử phóng viên xuống tận địa bàn, tổ chức tiêp dân tại báo, 
đài, tiếp nhận đều đặn các ý kiến của nhân dân. Qua đó, các phóng viên đã có 
nhiều thông tin về những tiêu cực ở các đơn vị, địa phương, kịp thời cho điều 
tra, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

. Vụ Mai Văn Huy là một ví dụ. Từ những thông tin của bạn đọc, phóng 
viên đã xuồng tận nơi điều tra và đưa lên báo, lôi ra ánh sáng hàng loạt việc 
làm sai trái của kẻ phạm tội. Vụ công hộp 5A và hầm chui Văn Thánh, cũng từ 
sự phát hiện và phản ánh của bà con dân phô', của cán bộ về hưu... mà báo chí 
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đã phanh phui các hiện tượng tiêu cực một cách kịp thời, buộc các ngành chức 
năng phải vào cuộc.

Một khi nhân dân đã tin vắo báo chí thì sẵn sàng thông tin những việc 
làm sai trái ở địa bàn dân cư, ở địa phương mà không ngại bị trù dập, bị trả thù. 
Về phía mình, báo chí giữ đúng quy định trong Luật Báo chí, bảo vệ người dân 
thông tin nên ngày càhg có thêm nhiều thông tin phản ánh trung thực của dân.

Có điều đáng tiêc là, mặc dù chúng ta đã giải quyết được rất nhiều vụ việc 
nhưng qua phản ánh của nhân dân vẫn còn nhiều vụ việc bị “chìm xuồng”... rơi 
vào im lặng, làm bà con không tin vào sự hợp tác của mình. Những phản ánh về 
lân chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép, đền bù giải tỏa không thỏa đáng, 
nạn lộng hành ở cơ sỏ, nạn “cơm tù”, thu lệ phí vô tội vạ, hải quan bắt “lót tay”, 
cảnh sát giao thông nhận hối lộ, các phường  xã không kiên quyết dẹp nạn “bia 
ôm”, hút chích... chưa được xử lý kịp thời.

Nêu phản ánh của nhân dân được chính quyền các địa phương hoặc cơ 
quan, đơn vị tích cực kiểm tra và trả lời ngay thì sẽ thúc đẩy nhân dân gắn bó 
với báo chí, góp phần thiết thực cho việc chông tiêu cực, xây dựng và củng cố 
chính quyền.

Phải thừa nhận trong thời gian qua, những việc làm được của báo chí là 
rất đáng trân trọng, cần tiếp tục phát huy; tuy nhiên, trong việc tham gia chông 
tiêu cực, báo chí cũng phạm một số sai sót cần phải khắc phục.

Trước hết, việc phản ánh tình trạng tiêu cực còn thiên về phía phê phán 
chính quyền, cơ quan, đơn vị... mà ít phệ phán những việc làm chưa tốt của 
người dân hoặc của một bộ phận dân chúng. Không ít những việc gây rốì, khiêu 
kiện là kéo dài là do không châ'p hành pháp luật của Nhà nước, không tôn trọng 
luật pháp, những vụ đình công ở các công ty nước ngoài cũng có vụ do lỗi từ 
công nhân. Việc giải tỏa đền bù kéo dài cũng có nơi do một số phần tử quá khích 
cầm đầu gây rối... Báo chí phải công bằng; chính quyền, đơn vị nào sai phải 
được phê bình, nhân dân sai phải được phê phán để có một trật tự tạo nên từ 
hai phía. Lâu nay, báo chí thường phê phán một bên, chưa thẳng thắn phê phán 
việc làm sai của nhân dân để góp phần giáo dục nhân dân hợp tác với chính 
quyền. Từ đó, xảy ra nhiều việc kiện tụng kéo dài không đáng có. Cũng có lúc 
báo chí khi phê bình sai sót của các đơn vị chưa thực sự trên tinh thần xây 
dựng, mở lối đi, mà theo kiểu “đánh cho sập tiệm”. Đó cũng là việc làm chưa 
thật khách quan thiếu công bằng và thiếu xây dựng.

Mặt khác, còn có hiện tượng phóng viên đi xuông cơ sở vòi vĩnh, hù dọa 
người có lỗi, móc ngoặc với bọn tiêu cực... đê tông tiền, thu nhập bất chính. 
Trong tay những phóng viên đó, đồng bạc đã đổi trắng thay đen, biến xãu thành 
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tôt, che chắn cho bọn tiêu cực, gây hỗn loạn xã hội, làm khó khăn cho công việc 
của các cơ quan tư pháp. Không ít những kẻ mạo danh nhà báo đi làm những 
việc bât chính ở các cơ sở. Một vài nhà báo càng tham gia “chông tiêu cực” lại 
ngày càng giàu có, nhà càng cao cửa càng rộng, con đi học nước ngoài, buộc 
nhân dân phải nghi ngờ. Cũng còn những thông tip không chính xác, lộ bí mật, 
gây khó khăn cho công việc điểu tra, xét xử bọn tiêu cực, gây xôn xao trong dư 
luận. Việc làm sai của một số phóng viên cộng tác với các “nhà báo dỏm” đã gây 
mất lòng tin của nhân dân vê' các nhà báo tham gia chông tiêu cực. Nếu khắc 
phục sởm các tiêu cực trong làng báo sẽ tạo thêm sức mạnh trong việc cùng 
nhân dân chông tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đê làm tốt hơn nữa việc huy động báo chí tham gia đấu tranh chông tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí, chúng tôi xin nêu một sô'kiến nghị sau đây:

Một là, các cap ủy, chính quyển các câp cần có bộ phận đọc báo để thông 
tin kịp thời đến các đồng chí có trách nhiệm những vân đề mà báo chí đã nêu. 
Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu .các đơn vị được báo chí đề cập, phải ■ 
nhanh chóng kiểm tra, trả lời ngày trong thời gian quy định. Việc này cũng cần 
thòng tin cho báo đài biết để theo dõi. Nếu quá quy định mà không trả lời thì 
báo chí có quyền viết tiếp, đi sâu hơn để thông tin cho bạn đọc trong khuôn khổ 
quy định của pháp luật và chỉ thị của Đảng.

Nếu các đồng chí lãnh đạo không làm tốt'điều đó thì những người làm sai, 
bọn tham nhũng, người gây lãng phí, xem thường kỷ cương phép nước, phớt lờ 
những phát hiện của báo chí, sự tô'giác của dân. Chúng tôi biết, có nơi cũng bô' 
trí người đọc báo, nhưng lại chưa có công văn chỉ đạo kịp thời có các đơn vị có 
sai phạm.

Hai là, báo chí rất có công trong việc phát hiện các hiện tượng tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí... song cũng có những việc làm sai. Các câ'p ủy, các cơ 
quan quản lý báo chí cần phê bình, kỷ luật báo chí khi viết sai hoặc vi phạm 
quy định của Luật Báo chí, vi phạm Quy ước đạo đức nhà báo. Song những bài 
viết đúng, viết hay rất cần được đánh giá và khen thưởng, biểu dương kịp thòi. 
Sự đánh giá của các câ'p ủy, của các đồng chí lãnh đạo vê một bài báo hay sẽ 
khuyên khích anh em dũng cảm lao vào cuộc sông, thu thập tài liệu để viêt bài. 
Việc khen thưởng sẽ góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong cuộc đấu 
tranh chông tiêu cực, làm cho các đơn vị, cá nhân sai phạm, phải tôn trọng báo 
chí, phải trả lời nghiêm túc trước công luận.

Ba là, để tránh đưa ra công chúng những chủ trương, biện pháp còn 
những sơ hở, tạo cơ sở cho bọn tiêu cực lợi dụng khai thác, gây nên thiệt hại cho 
Nhà nước, cho nhân dân, chúng tôi đề nghị nên tổ chức phản biện trước khi 
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công bô' chính thức. Các nhà báo xin được tham gia phản biện giúp Nhà nước, 
chính quyền các cấp hoàn chỉnh chính sách. Những công việc như thu thuế, 
hoàn thuê VAT, đội mũ bảo hiểm, cải tiến thi cử, quy định sử dụng xe máy, mở 
đường, xây cầu,... nếu được phản biện trưốc bằng những ý kiến trung thực, chí 
tình thì không xảy ra việc tranh cái, gây nghi ngờ có sự thiếu trong sáng hoặc 
tạo cửa cho gian thương, cho bọn xấu.

Những người làm báo ở Thành phô' Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói 
chung luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, luôn 
gắn bó vối nhân dân, kiên quyết đấu tranh các thê' lực tiêu cực, phản động để 
đưa đâ't nưóc tiến lên. Những sai sót vừa qua nảy sinh từ sự non kém về chính 
trị, về nghề nghiệp của những người làm báo, rõ ràng phải được châ'n chỉnh. 
Nếu được thông tin đầy đủ, hướng dẫn rõ ràng, sự quan tâm sâu sát, sự hợp tác 
chặt chẽ của các tầng lóp nhân dân, thì báo chí sẽ thực sự là công cụ đắc lực của 
Đảng và nhân dân trong đâ'u tranh chông tiêu cực. Qua việc đâ'u tranh và tuyên 
truyền vụ án Năm Cam và đồng bọn đã thể hiện rõ trách nhiệm của làng báo 
Việt Nam và Thành phô' Hồ Chí Minh. Nếu được sự đồng tình và ủng hộ của 
chính quyền các cấp, của nhân dân, đội ngũ những người làm báo cách mạng sẽ 
khắc phục những mặt non yếu, tiêu cực để làm tô't vai trò xung kích trên mặt 
trận tư tưởng mà Đảng giao phó.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG ĐẤư t r a n h  
CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG

NGUYỄN VŨ CẦN

Tệ quan liêu, tham nhũng là hiện tượng xã hội thuộc phạm trù lịch sử, 
gãn liên với sự ra đời, phát triển của nhà nước và quyền lực nhà nước, tồn tại ở 
mọi chê độ vởi những mức độ khác nhau, ở một số nưốc, tệ quan liêu, tham 
nhũng trở nên nghiêm trọng sẽ làm rệu rã, tê liệt, mục nát bộ máy nhà nước và 
các tô chức xã hội, đưa đến nguy cơ đe dọa sự sống còn của cả chế độ đó.

Về thực trạng của tệ quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay, Nghị 
quyêt Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng tham nhũng, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
là rãt nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính 
trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của cả 
chê độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu còn khá phô biến”.

Do nhận thức được tác hại của tệ quan liêu, tham nhũng, nên ngay từ khi 
giành chính quyền vê tay nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện 
pháp, mở nhiều cuộc vận động chổng quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn, tiêu 
cực nảy sinh trong quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
Tháng 51999, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và trong quá trình 
thực hiện đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy vậy, nhận thức về nội dung, 
mức độ, tác hại, nguyên nhân, biện pháp phòng và chống. tệ nạn quan liêu, 
tham nhũng trọng cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân vẫn còn tồn tại 
nhiêu điểm khác nhau. Bên cạnh những nhận thức đúng đắn, một số tổ chức 
đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có sự lệch lạc trong nhận 
thức, cá biệt có trường hợp lợi dụng việc chống quan liêu, tham nhũng để giải 
quyêt nội bộ hoặc để vu cáo, bôi xấu cán bộ, bôi xấu chế độ... Mặt khác, một bộ 
phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có thái độ bi quan, cho rằng không thể 
đẩy lùi, ngăn chặn được tham nhũng. Một bộ phận khác lại nôn nóng, muốn 
diệt trừ ngay tham nhũng. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp định hưống dư luận 
không chuẩn xác đã dẫn đến việc hành động thiếu phương hưóng... Tệ hại hơn, 
một số’ kẻ mơ hồ về chính trị, đồng lõa vối các thế lực phản động, đã lợi dụng dư 
luận, lôi kéo quần chúng, mượn chiêu bài chông tham nhũng và cái gọi là “đòi 
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dân chủ” để chông lại Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, thực chãt là phủ định vai 
trò lãnh đạo của Đảng ta. Chính vì vậy, một trong những nội dung rất quan 
trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa IX) đã đề cập là đưa ra những 
giải pháp tổng thể nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả của cuộc đâu tranh 
chông tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Một trong những giải pháp đó là cần 
phát huy vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh không kém phần cam go, 
quyết liệt vởi quốc nạn “nội xâm” này. Vấn đề đặt ra là phát huy vai trò đó của 
báo chí như thê nào? Theo chúng tôi, thực tiễn hoạt động báo chí nước ta đã chỉ 
ra một số điểm đáng chú ý sau đây;

Mội là, báo chí cần làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn những quan điểm 
của Đảng ta về chông quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đó là những quan điểm 
thể hiện trách nhiệm rất cao trưởc sự sông còn của chế độ và của cả dân tộc, thê 
hiện thái độ đấu tranh cương quyết, không khoan nhượng của Đảng và Nhà 
nước ta trưốc tệ cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Quan liêu và tham 
nhũng có môi quan hệ chặt chẽ vối nhau, như hình vối bóng. Quan liêu tạo ra 
những kẽ hở trong quản lý, lãng phí để những kẻ xấu lợi dụng mà tham nhũng. 
Quan liêu dẫn đến xa rời thực tế, lãng phí, làm thất thoát tài sản, tiền bạc của 
nhân dân. Quan liêu làm nảy sinh tham nhũng. Vì vậy, muôn chống tham 
nhũng thì phải chông bệnh quan liêu. Các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc 
biệt là các nghị quyết Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng đã xác định quan liêu, 
tham nhũng là một trong bổn nguy cơ cản trở công cuộc đổi mới và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ỏ nước ta. Nhận rõ tính chất nguy hại của tệ quan liêu, 
tham nhũng, Đảng ta chủ trương: “Tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục dấy 
mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ 
thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chống tham 
nhũng với chống lãng phí, quan liêu, đặc biệt là chống các hành vi lợi dụng chức 
quyền để làm giàu bất chính”. Nhà nưốc ta cũng đã tiến hành sửa đổi, bổ sung 
Bộ luật hình sự, ban hành Pháp lệnh chông tham nhũng, Pháp lệnh cán bộ, 
công chức, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và các chương trình 
cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý vững 
chắc cho việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng trong 
thời kỳ mới.

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng, mỗi tờ báo, tạp chí xuất phát từ 
chức năng “người tuyên truyền tập thể, người cô dộng tập thê và người tô chức 
tập thề', từ nhiệm vụ, đốì tượng bạn đọc của mình để triển khai tuyên truyền 
những vấn đề trên đây làm phong phú, sâu sắc quan điểm, chủ trương của 
Đảng ta trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.

Hai là, báo chí phải hết sức coi trọng việc tham gia tổng kết thực tiễn đâu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng. Trong thời gian qua, báo chí đã góp phần 
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phanh phui đưa ra ánh sáng những vụ tham nhũng lởn. Do đó, dã phát hiện và 
thu hồi vê cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, hàng ngàn hécta đâ't cùng nhiều 
tài sản có giá trị khác, xử lý hàng nghìn cán bộ, công chức có sai phạm. Ngoài 
ra, việc phát hiện và đưa ra xử lý theo kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nưởc những vụ tham nhũng lớn như: EPCOMinh Phụng, Tân Trường Sanh, 
Nhà máy Dệt Nam Định, Thủy cung Thăng Long, Công ty Thương mại Đồng 
Tháp, Công ty xuât nhập khẩu Cà Mau, Dự án Mường Tè  Lai Châu... Gần 
đây nhát, vụ án Năm Cam và đồng bọn, vụ án Lã Thị Kim Oanh...

Báo chí ngoài việc tạo ra dư luận xã hội, lên án các hành vi quan liêu, 
tham nhũng còn góp phần quan trọng trong việc phát hiện những sơ hở trong 
công tác quản lý, những điểm không phù hợp trong chính sách và hưâng đầu tư, 
trong chính sách thuế, trong xuất nhập khẩu, tạo điều kiện khắc phục những sơ 
hở lỏng lẻo trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả 
chông lại tệ quan liêu, tham nhũng. Thí dụ, những sơ hở trong chính sách hoàn 
thuê VAT đã bị một số người lợi dụng để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Khi báo chí 
phát hiện tình trạng đó và phân tích nguyên nhân, nhà mtớc đã kịp thời điểu 
chỉnh chính sách thuế VAT, các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc đã phát hiện 
hàng trăm vụ gian lận thuế, thu hồi nhiều tỉ đồng cho nhà nước, trừng trị đích 
đáng những kẻ coi thường pháp luật.

Ba là, bảo chí luôn luôn nắm vững định hướng chính trị trong tuyên 
truyền đâ'u tranh chống quan liêu, tham nhũng. Có người cho rằng, hành vi 
quan liêu, tham nhũng thuần túy chỉ mang ý nghĩa kinh tế, không liên quan 
đên chính trị. Nếu chỉ xét từng vụ việc riêng lẻ, điều đó có thể đúng. Nhưng xét 
trên góc độ đâ'u tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay, rõ ràng là đâ'u tranh 
chông quan liêu, tham nhũng là một bộ phận không thể tách rời của cuộc đâu 
tranh giai câ'p, vì hành vi quan liêu tham nhũng xâm hại trực tiếp đến lợi ích 
của nhân dân và nhà nưốc ta. Vì vậy trong tuyên truyền đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng, báo chí phải tính đến yêu tô nhạy cảm chính trị. Những 
thông tin nêu lên phải đủ căn cứ, đủ bằng chứng, đã được thắm định, xác minh 
chính xác, không thể chủ quan đưa ra những thông tin phiến diện, thậm chí sai 
sự thật, có tính chất kích động. Mọi biểu hiện của việc đưa tin cẩu thả, giật gân, 
câu khách, chạy theo xu hưởng “thương mại hóa báo chí’, thiếu trách nhiệm đều 
gây ra những hậu quả khó lường và phản tác dụng đôi vối vân đề chông quan 
liêu, tham nhũng. Báo chí chúng ta tạo ra và định hướng dư luận tham gia vào 
đấu tranh chông quan liêu tham nhũng, nhưng không bao giờ tạo cái nhìn bi 
quan, ảm đạm về một xã hội nhìn đâu cũng thây tệ nạn xã hội, nhìn đâu cũng 
thấy quan liêu tham nhũng.

Bốn là, báo chí cần làm chức năng hưởng dẫn dư luận. Nhà báo là người 
nhạy cảm với cuộc sống, cả với nhân tô' mối, điển hình tốt lẫn mặt xấu, mặt tiêu 
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cực. Lặ người hưống dẫn dư luận, báo chí phê phán những yếu kém, tiêu cực, 
phanh phui những hành vi quan liêu tham nhũng là để bài trừ, hạn chế tối đa 
những hiện tượng tiêu cực đó, tạo điều kiện để cho những nhân tô' mối xuất 
hiện, phát triển. Trong đấu tranh chống tham nhũng báo chí phải kiên trì và 
kiên quyết nhưng phải chính xác, công tâm, đúng pháp luật, tôn trọng quyền 
được cải chính khi thông tin sai. Trong quá trình thông tin, sai sót là điều khó 
tránh khỏi. Điều quan trọng là phải sửa sai, càng không được bao giờ biết sai 
mà cứ làm. Trường hợp của các nhà báo Trần Mai Hạnh, Hoàng Linh, Quốc 
Thắng trong vụ án Năm Cam và đồng bọn là lời cảnh tỉnh cho những “con sâu 
làm rầu nồi canh”. Do vậy, để phát huy thực sự vai trò của báo chí trong cuộc 
đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng, chúng ta cũng cần phải tiến hành cuộc 
đấu tranh chông quan liêu tham nhũng ngay trong nội bộ những người làm báo.

Đe đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi, Đảng ta luôn luôn coi trọng 
nhân tô' con người. Đe phát huy tô't hơn nữa vai trò của báo chí trong cuộc đấu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng, chúng ta cần tăng cường giáo dục, bồi 
dưõng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực và đạo đức nghề nghiệp cho đội 
ngũ những người làm báo. Nhà nước cần có cơ chê bảo đảm cho báo chí tham gia 
chống quan liêu, tham nhũng một cách chủ động và tích cực hơn nữa.
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CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH VỚI CÔNG VIỆC BÀI TRỪ NẠN 
HỐI LỘ VÀ LẠM DỤNG TIEN c ô n g  q u ỹ

ĐÀO THỊ DIẾN

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thời kỳ từ ngày Độc lập 291945 đến 
ngày Toàn quôc kháng chiến 19121946 tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng sôi động 
với bao sự kiện trọng đại, có quan hệ đến sự tồn vong của chính quyển cách 
mạng và hưống đi của dân tộc.

Chính trong thời kỳ quan trọng này, thiên tài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
bộc lộ đầy đủ và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong tình thế vận mệnh đâ't nước 
như “ngàn cân treo sợi tóc”, Người đã sáng suốt, bình tĩnh chèo lái con thuyền 
cách mạng Việt Nam vượt qua mọi ghểnh thác, từng bước tiến đến ngày cập bến 
vinh quang.

Bên cạnh viện thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt để đốì 
phó vối từng loại kẻ thù, nhằm giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn bắt tay ngay vào việc xây dựng và củng cố Nhà nước cách 
mạng. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, Người vẫn luôn luôn chú trọng đến việc 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ Chính phủ. Nửa tháng trước ngày Toàn quốc 
kháng chiến, Người đã gửi đến các vị Bộ trưởng Thông tư sô' 22 về việc bài trừ 
nạn hôi lộ và lạm dụng tiền công quỹ. Ngày 511946, Thông tư sô 22 đã được 
Bộ trưởng Bộ quô'c gia giáo dục sao làm nhiều bản gửi Ồiám đốc các ban và các 
sở trực thuộc. Bản sao gửi Giám, đốc sở lưu trữ công văn hiện đang được bảo 
quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I. Trải qua hơn 50 năm, Thông tư này vẫn 
còn nguyên giá trị thực tiễn. Đây thực sự là một tài liệu quý, cần được bổ sung 
vào bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập và Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử. Xin trân 
trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Thông tư.

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam 
Kính gửi các vị Bộ trưởng

Xét rằng nạn hô'i lộ và lạm tiền công quỹ là hai nạn làm trở ngại công cuộc 
kiến thiết quốc gia. Yêu cầu các cơ quan tư pháp từ nay truy tô' và trừng phạt 
rất nghiêm khắc các vụ hối lộ và lạm dụng tiền công quỹ, và lập những phiên 
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đặc biệt tại các tòa thượng thẩm để xử những vụ đó. Khi ở một Bộ, hoặc một cơ 
quan nào của Chính phủ có xây ra những vụ hốì lộ hoặc biển thủ công quỹ thời 
Bộ, cơ quan phải tức khắc giao việc sang tòa án truy tố.

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 1946 
Ký tên: Hồ CHÍ MINH
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Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 
VỀ CHỐNG THAM ô, LÃNG PHÍ

TS. VŨ ĐÀNG HIẾN

Ngay từ ngày đầu khi xây dựng chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã râ't quan tầm đến vâ'n đề chông tham ô. Sau khi miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi nhiêu thư tởi ủy ban nhân dân các 
kỳ, tỉnh, huyện và làng, Người phê phán lỗi lầm mà những cán bộ chính quyền 
đã mắc phải như cậy thế, hủ hóa, tư túi, tư túng, óc bè phái, óc hẹp hòi. Người 
đã chỉ ra nguyên nhân và tác hại của bệnh tham ô và cảnh cáo ai vi phạm 
những lỗi lầm này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính 
phủ sẽ không khoan dung. Theo Hồ Chí Minh, tham ô là phạm trù dùng để chỉ 
những hành vi xâu xa của con người. Người cho rằng: “Đứng về phía cán bộ mà 
nói, tham ô là: ăn cắp của công, dục khoét của nhân dân. Đứng về phía nhân 
dân mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, khai gian, lậu thuể’(1). vể bản chát 
tham ô chính là lợi dụng quyền hành và sơ hở dể lấy cắp của công làm của 
riêng. Những người có hành dộng tham ô thưòng là những người hám lợi, ích 
kỷ, hẹp hòi, chỉ biết mình mà không biết người, không biết tập thể. Tham ô được 
biếu hiện rất đa dạng như: trộm cắp của công, đục khoét, ích kỷ, hẹp hòi, thiếu 
trung thực. Tham ô được diễn ra dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Hồ 
Chí Minh cho rằng tham ô vốn là căn bệnh của xã hội thực dân phong kiến để 
lại, tuy chúng ta đã lật đổ được chính quyền cũ song những “nọc xâu” của nó 
vẫn bám theo quá trình chúng ta tiên hành xây dựng chê độ mới. Tham ô diễn 
ra cả trong cán bộ và trong nhân dân. Những người tham ô có chức, có quyền thì 
lợi dụng chức tưởc, quyền hành để bòn rút của cải của tập thể, của nhân dân 
làm của riêng. Đó là những người dôi trên, lừa dưới, lợi dụng những sơ hở của tổ 
chức, luật pháp, chính sách để thu lợi bất chính cho cá nhân. Đôi với những 
người tham ô không có chức, có quyền thì hành vi của họ là ăn cắp của công, 
khai gian, lậu thuế, những người này thường lợi dụng sơ hở trong quản lý để ăn 
cắp tài sản chung cho riêng mình. Hoặc, trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, buôn bán thì không chấp hành pháp luật nhà nước, lẩn trôn nhà chức 
trách, buôn nhiều thì bảo ít, cậy cục cửa này cửa khác dể được dung túng, bao 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 6, NXB CTQG, Hà Nội 2000, Tr.‘188.
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che cho các hành vi của họ, làm thất thoát tài sản của nhà nưởc, của nhân dân. 
Tất cả những người tham ô dù ở cương vị, lĩnh vực hoạt động nào đều có chung 
một điểm đó là ích kỷ và thiếu trung thực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tham ô và lãng phí là những căn bệnh rất 
nguy hiểm, đều là “kẻ thù của nhân dân”(1), nó không mang gươm, mang súng 
mà nó nằm ngay trong các tổ chức của ta. Người coi tham ô là thứ “giặc ở trong 
lòng”. “Giặc bên ngoài” không đáng sợ bằng “giặc bên trong” vì nó phá hoại từ 
bên trong phá ra, nó làm hỏng công việc của ta, làm chậm trễ công cuộc kháng 
chiến và kiến quốc, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó khăn của 
cán bộ, phá hoại đạo đức cách mạng, phá tan sự liên kết thông nhâ't tổ chức, 
phá hoại khôi đại đoàn kết toàn dân. Nếu không sớm được ngăn chặn thì tham 
ô sẽ từ hiện tượng phát triển thành cái phổ biến, thành quốc nạn đe dọa đến sự 
tồn tại của chế độ mói mà nhân dân ta đang xây dựng. Vì tính châ't nguy hiếm 
của nạn tham ô nên Hồ Chí Minh coi những người tham ô là những con sâu, con 
mọt, nó giông như tội của những kẻ làm “Việt gian, mật thám”.

1,2,3. Sđd, Tập 6, Tr.490

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một trong những nguyên nhân trực tiếp 
của tham ô là bệnh quan liêu, biểu hiện ở chỗ cá nhân và cơ quan lãnh đạo, cơ 
quan quản lý từ cấp trên đến cấp dưổi không sát sao công việc thực tê, không 
theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, không bám sát các vấn 
đề, không kiểm tra đến nơi đến chôn. Do mắc bệnh quan liêu thành thử “có măt 
mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chê độ mà không giữ đúng, 
có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém 
tha hồ mà tham ô”(2). Vì vậy, muôn trừ tham ô thì phải trừ được bệnh quan liêu. 
Chủ nghĩa cá nhân là tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ đến mình mà không 
nghĩ đến người khác, chỉ chăm lo lợi ích riêng mà không chăm lo lợi ích chung. 
Hồ Chí Minh cho rằng chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan 
liêu, tham ô, nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này 
bất kỳ việc gì cũng xuâ't phát từ lòng tham muốn danh lợi, dịa vị cho cá nhân 
mình, chứ không nghĩ đến lợi ích giai cấp, nhân dân. Do vậy đấu tranh chông 
chủ nghĩa cá nhân cũng chính là chổng tham ô. Theo Hồ Chí Minh vân để cơ 
bản trong đâu tranh chốhg chủ nghĩa cá nhân, trừ khử nạn tham ô chính là 
phải ra sức tu dưỡng và nâng cao đạo đức cách mạng bởi theo Người những 
người “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn cũng không lùi bưốc; vì lợi ích 
chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà 
không ngần ngại hy sinh tất cả những lợi ích của cá nhân mình, không kèn cựa 
về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu”(3).
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Có thê nói, trong suốt những năm giữ trọng trách cao nhát trong cơ quan 
Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tâm gương sáng ngời về tu 
dưỡng đạo đức cách mạng, là con người hình mẫu: cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư. Trong suôt những năm tháng chỉ đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến 
quôc, Hồ Chí Minh luôn có thái độ đúng đắn đốì với những cán bộ mắc tội tham 
ô. Người luôn đề cao vân đề tự rèn luyện, khuyên họ tự sửa chữa khuyết điểm, 
tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội. Với những người tham ô 
nghiêm trọng, Người luôn xem xét công tâm, luôn đặt lợi ích của dân tộc, của 
nhân dân lên trên hết để xem xét và quyết định đúng đắn các trường hợp vi 
phạm pháp luật, chỉ đạo các cơ quan pháp luật xét xử đúng tội, đúng người.

Theo Hồ Chí Minh, tham ô là hiện tượng xã hội nảy sinh từ râ't sớm, nó 
xuất hiện trong chê độ ta ngay khi Đảng mới cầm quyền, Người coi tham ô là 
một trong những “căn bệnh” nguy hiểm gây ra bao tác hại khôn lường nếu 
không sớm phát hiện và phòng trừ. Hồ Chí Minh cho rằng đâ'u tranh chôhg 
tham ô là một nhiệm vụ cần kíp, quan trọng không kém đánh giặc ngoài mặt 
trận, bởi cuộc đấu tranh phải tẩy trừ “căn bệnh” đã tồn tại hàng ngàn năm dưói 
chê độ xã hội cũ và nó tái hiện rất nhanh sau khi Cách mạng tháng Tám năm 
1945 thành công. Tham ô cũng là những tư tưởng và hành động hám lợi, vị kỷ, 
tư túi tồn tại ngay trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, trong nhiều người. 
Đó là một loại “giặc bên trong” vô ảnh, vô hình trong xã hội ta.

Để cuộc đấu tranh chống tham ô đi đến kết quả tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho rằng phải chông từ bên trong, phải tiệt trừ tận gôc những tư tưởng và hành 
động tham ô. Bên cạnh biện pháp tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, Hồ Chí 
Minh còn cho rằng phải phát huy sức mạnh của mọi lực lượng trong toàn xã hội, 
trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kịp 
thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tham ô. Tham ô nảy sinh 
từ những kẽ hở của chủ trương, chính sách, pháp luật, vì vậy theo Người cuộc 
đấu tranh chông tham ô phải gắn liền với hoàn thiện chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nưốc. Đấu tranh loại trừ “căn bệnh tham ô” phải được tiên hành 
thường xuyên, lâu dài chứ không phải chỉ là chủ trương, biện pháp nhâ't thòi. 
Hồ Chí Minh cho rằng trong đấu tranh chôhg tham ô cần phải kêt hợp chặt chẽ 
hai loại thuốc “phòng và chống”, xét về lâu dài, Người cho rằng “phòng bệnh” 
vẫn là hơn cả. Đã 36 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đòi, 
nhưng những tư tưởng chông tham ô của Người vẫn còn có ý nghĩa thực tiễn lón 
lao trong cuộc đâ'u tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
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PHẨM CHẤT “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH” CỦA CÁN BỘ, 
ĐẢNG VIÊN THEO Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

TRẦN NGỌC KIÊN

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vì nưốc, vì dân của mình, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Người mong mỏi cán 
bộ, đảng viên cùng toàn dân rèn luyện bền bỉ và the hiện rõ phàm chất đạo đức 
cách mạng. Theo Người, đó là “gốc của mọi thắng lợi”; “làm cách mạng để cải tạo 
xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một 
nhiệm vụ rá't nặng nề, một cuộc đâu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức 
có mạnh mởi gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. 
Ngoài những lời giáo huấn khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, “cần, 
kiệm, liêm, chính” là bôn phẩm chất được Người luôn nhắc tói và được xem là 
bôn tiêu chí của sự tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên và những con người mới 
xã hội chủ nghĩa.

Cuối tháng 5, đầu tháng 61949, vối bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lần lượt cho đăng tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” 1 gồm bốn 
bài trên báo Cứu quốc. Đây là bôn đức làm người mà sinh thời, Bác thường căn 
dặn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện. Người giải thích một 
cách cụ thể và giản dị: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai” 1 2. 
“Kiệm là tiêt kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” 3 4. “Liêm là 
trong sạch, không tham lam... Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, 
tham ăn ngon, sông yên phận đều là Bất Liêm’M. “Chính nghĩa là không tà, 
nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn tức là tà”5.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXb CTQG, H. 1995, tập 5, tr. 629.
2. Sdd, tr.636
3. Sdd, tr.636
4. Sdd, tr.640
5. Sdd, tr.643

Bôn phẩm chát này quan trọng ngang nhau và có mốì liên hệ chặt chẽ vối 
nhau. Nếu thiếu một trong bôn phẩm chất này thì chưa thể là người cán bộ, 
đảng viên tôt được. Để chỉ rõ điều này Người đã lây bôn mùa của tròi, bốh 
phương của đất để nói: “Trời có bốh mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bôn 

392

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bôn đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính. 
Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. 
Thiếu một đức, thì không thành người”1.

1 .Sdd, tr.631
2 . Sđd, tr.641
3 . Sđd, tr.641
4  . Sđd, tr.641
5 . Sdd, tr.636
6 . Sdd, tr.642

Dưới chê độ phong kiến, khái niệm Liêm được dùng để chỉ những quan 
chức thanh liêm, là những người làm quan không đục khoét của dân. Còn dưới 
chê độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn: ý muôn nói 
mọi người đều phải sống liêm khiết.

Chữ “Liêm” phải đi đôi với chữ “Kiệm”, vì xa xỉ, hoang phí sẽ sinh ra bệnh 
tham lam. Người chỉ rõ: “Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, câp cao thì quyền to, 
cấp thâ'p thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp 
đục khoét, có dịp ăn của đút”1 2. Vì vậy cần phải biết quyền hạn của mình, phải 
biêt kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm. “Quan tham vì dân 
dại”. “Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì “quan” dù không Liêm cũng 
phải hoá ra Liêm”3 4. Người khẳng định: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị 
những kẻ bất liêm, bâ't kì kẻ ây ở địa vị nào, làm nghề gì”'1.

Cùng như vậy, “Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con 
người”. “Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ây”. Cũng như một 
cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại 
hoàn không”.

“Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật 
gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, 
không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi 
khô kiệt”5 6. Tục ngữ có câu: “Nước chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu cũng đầy 
tổ”. Nghĩa là nếu biết cần thì việc gì, dù khó khăn đên mây con người cũng có 
thể làm được.

Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, khi nói về tư cách một người kách 
mệnh thì hai chữ: cần, Kiệm đã được Bác trân trọng đặt lên đầu tiên.

Vai trò và ý nghĩa của cần, Kiệm, Liêm to lớn như vậy, cho nên mỗi người 
cán bộ, đảng viên phải thực hành tốt cần, Kiệm, Liêm. Người viết: “Một dân tộc 
biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu vê vật chát, mạnh về tinh thần, là 
một dân tộc văn minh tiến bộ”G.
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Nhưng một người chỉ có “Cần, Kiệm, Liêm” thì chưa đủ mà phải có 
“Chính” nữa. Hồ Chủ tịch chỉ rõ mối quan hệ giữa bốn điều đó: “Cần, Kiệm, 
Liêm là góc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, 
quả mối là hoàn toàn”1. “Trên quả đất, có muôn triệu người. Song số ngưòi ây có 
thể chia làm hai hạng: người Thiện và người ác. Trong xã hội, tuy có trăm công, 
nghìn việc. Song những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: Việc Chính và việc 
Tà. Làm việc Chính là người Thiện. Làm việc Tà là người ác. Siêng năng (cần), 
tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), Chính là Thiện. Lười biếng, xa xỉ, tham lam, 
là tà, là ác”1 2. Bác dạy chúng ta hướng tối giá trị “Chân  Thiện  Mỹ”, xứng đáng 
với chữ Người “viêt hoa” mà xã hội chủ nghĩa vươn tới.

1. Sđd, tr.643
2. Sdd, tr.643
3. Sdd, Cr.lO4
4.  GS.Đinh Xuân Lãm, TS.Bùi Đình Phong: Hồ Chí Minh  Văn hoú và dổi mới, Nxb Lao dộng, 
H.1998, tr.9091

Cần, Kiệm, Liêm, Chính là “nền tảng của đời sống mối, của thi đua ái 
quốc”; là thứ cần đề có thể “làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, 
giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.

Đe vững bưốc trên con đường CNH, HĐH, đòi hỏi mỗi người cán bộ, đảng 
viên phải thực hành tô’t cần, Kiệm, Liêm, Chính, vì “nếu không giữ đúng cần, 
Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân3. Có câu: 
“Đảng viên đi trưởc, làng nước theo sau”. Nếu người cán bộ, đảng viên mà làm 
đúng, làm tốt thì ắt nhân dân sẽ làm theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã ra đi từ lâu, nhưng kho 
tàng tư tưởng  lí luận của người để lại cho các thê hệ Việt Nam hôm nay và mai 
sau luôn mang giá trị giáo dục to lởn. Ngày nay, trong điều kiện đất nưóc đang 
vững bước tiến vào nền kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sông 
vật chất, tinh thần của xã hội đã được nâng cao. Tuy nhiên, với một nền kinh tê 
thị trường, giao lưu mở cửa với bên ngoài thì mặt bên trái của nó cũng đang đặt ra 
những vấn đề đạo đức cần phải giải quyết, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên. Vì 
vậy hơn lúc nào hết cần lấy tư tưởng dạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là bôn phẩm 
châ't Cần, Kiệm, Liêm, Chính để giáo dục cho cán bộ, dảng viên và mọi tầng lởp 
nhân dân, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, xu hướng chạy theo đồng tiền, địa vị, danh 
lợi, bất châp nhân phẩm con người, trách nhiệm với nhân dân, vối Tổ quốc.

Nói về những giá trị đạo đức của tư tưởng Hồ Chí Minh, bà J.Stenson  
nhà sử học Mỹ đã viết: "... một số người dã tha hoá chạy theo cuộc sông hưởng 
thụ vật chất, bất châ'p cả nhân phẩm đạo đức, coi sự hưởng thụ là mục đích của 
cuộc sống, nhân loại lại tìm về tá'm gương sáng ngời nhân cách của Hồ Chí 
Minh, một tấm gương cho mọi thê hệ mai sau”4.
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Hồ CHÍ MINH BÀN VỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THựC HIỆN 
VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ ở NÔNG THÔN

LÊ HUY THỰC

Trong diều kiện Đảng ta là đảng duy nhâ't cầm quyền, lãnh đạo toàn bộ 
đất nước thì đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rát to lởn trong mọi ngành, lĩnh 
vực và hoạt động xã hội. Hồ Chí Minh đã khẳng định “Muôn việc hành công 
hoặc that bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb 
CTQG.H., 1996, tr. 240, tr.273). Vì vậy, người thường chỉ giáo các cán bộ, đảng 
viên phải làm việc, hành động vì Đảng, vì dân và phải có quan hệ máu thịt với 
nhân dân.  '

Như đã biết, Nhà nước dân chủ Việt Nam ra đời từ Cách mạng tháng Tám 
năm 1945. Theo Hồ Chí Minh, khái niệm dân chủ ở đày bao hàm nhiêu nội 
dung, ý nghĩa, nhưng chung quy lại là: mọi lợi ích đểu vì dân; mọi quyển hạn 
đều của dân; chính quyền do dân cử ra; trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đát 
nước thuộc về dân, cản bộ chính quyền các cấp, đảng viên của Đảng cũng đồng 
thời là cán bộ, đảng viên của nhân dân.

Từ đầu tháng 101945, Hồ Chí Minh dã chỉ thị cho cán bộ uỷ ban nhàn 
dân ở địa phương phải hết sức làm việc gì có lợi cho dân, hết sức tránh việc gì có 
hại cho dân; phải chap đơn, xử kiện cho dẫn mỗi khi người ta đem tới; phải 
chăm lo cứu tê cho dân; phải có một thái dộ mềm dẻo, khôn khéo, biêt nhân 
nhượng, trọng nhân cách của dân chúng; phải cho mọi người biêt rằng công việc 
là công việc chung, thiếu người ra gánh vách thì mình ra, nếu có người thay, 
mình sẽ nghỉ đê làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muôn làm và làm 
được. Lời dạy chí tình này của Người được viết trong bài Sao cho được lòng dân, 
đăng báo Cứu quốc, số 65, ra ngày 12101945, cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng 
đến hôm nay, nó vãn như lời nhắc nhở chân tình vối đội ngũ cán bộ của chúng 
ta. Người căn dặn các cán bộ câ'p cơ sở ở nông thôn phải làm việc, hành động vì 
dân; không được ham quyền, cố vị; phải coi làm cán bộ là hành động theo tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của dân; không được dửng dưng trước nhu cầu đòi 
hỏi của quần chúng; không nên buồn phiền, đau khổ khi không được giao chức 
vụ, càng không nên dùng thủ đoạn dể được làm.

Cán bộ, đảng viên phải là những người lãnh đạo quần chúng. Đê lãnh dạo 
đúng  Hồ Chí Minh chỉ dẫn  các cán bộ, dảng viên phải: 1) quyết định cho 
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' đúng; muôn thế phải so sánh vởi kinh nghiệm của dân chúng: 2) tổ chức thi 
hành cho đúng; muốh vậy phải có dân chúng giúp sức; 3) có sự kiêm soát, việc 
này cũng cần có dân chúng giúp mối làm được. Tóm Lại, theo Hồ Chí Minh, 
muôn lãnh đạo đúng, người lãnh đạo ắt phải có môi liên hệ chặt chẽ giữa mình 
vởi các tầng lốp người, với dân chúng (Xem: Sđd, t.5, tr. 285286). Việc cán bộ, 
đảng viên phải liên hệ vối dân chúng, đi sâu, đi sát quần chúng không phải chỉ 
để lãnh đạo quần chúng, mà còn để “thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân” (Sđd, 1.12, tr.439).

Gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một nội 
dung cốt lõi trong đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Hồ 
Chí Minh đề cập cả một hệ luận điểm, chỉ dẫn về vâ'n đề tu dưỡng, rèn luyện tư 
cách, phẩm chát đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Trong sửa đôi lối làm việc, Hồ 
Chí Minh viết: “người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài 
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giai phóng cho dân tộc, 
giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, 
không có cần bản, tự mình đã hủ hoá, xâ'u xa thì còn làm nổi việc gì?” (Sđd, t.5. 
tr252253).

Hồ Chí Minh quan niệm: phẩm chất đạo dức của con người nói chung, của 
cán bộ, đảng viên nói riêng được thể hiện thành công việc, hành động cụ thể chứ 
không phải là cái trừu tượng, chung chung. Người chỉ dẫn: “Mỗi cán bộ, đảng 
viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng của nhân dân lên trên hết, trước 
hết” (Sđd, t.12, tr.439). Riêng đối với cán bộ chính quyền ở nông thôn, ngay từ 
khi Nhà nưốc Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời, trong bài Chính phủ 
là công bộc của dân, đăng báo Cứu quốc, số 46, ngày 1991945, Người viêt: 
“Các uỷ ban Nhân dân làng... là hình thức Chính phủ địa phương phải chọn 
trong'những người có công tâm, trung thành sốt sắng vối quyền lợi dân chúng, 
có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm” (Sđd, t.4, tr.22). Quan 
niệm như thê về phẩm chất đạo đức là hoàn toàn đúng tinh thần, nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác, nhận định, đánh giá về một con người mà chỉ căn cứ vào ý kiên 
của chính người đó là không ổn. V.I. Lênin khẳng dịnh rõ hơn tiêu chuẩn đánh 
giá một con người là hành động của người đó: “Xét đoán một con người, không 
nên căn cứ vào lời người đó nói hoặc nghĩ vê bản thân người đó như thê nào, mà 
phải căn cứ vào hành động của người đó”.

Hồ Chí Minh có nhiều chỉ dẫn cụ thể cho các cán bộ, đảng viên trong việc 
rèn luyện, nâng cao phẩm chát đạo đức cách mạng.

Đối với nhân dân, với Đảng và sự nghiệp chung, Người kêu gọi các cán bộ 
trong Uỷ ban Nhân dân các xã phải công tâm, trung thành, tích cực công tác vì 
quyền lợi của dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải dặt lợi ích của nhân dân, của 
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Đảng, của Cách mạng lên trên hết, trước hết. Các cán bộ chính quyền xã là 
những người ngoài công tác còn trực tiếp ăn, ở, lao động sản xuâ't cùng nhân 
dân địa phương, truyền đạt và chỉ đạo nhân dân thực thi chủ trương, đường lô'i 
của Đảng, chính sách của Nhà nước và giải quyết nhiều vụ việc kinh tế, chính 
trị, văn hoá, xã hội của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nưốc. 
Những nhiệm vụ, trọng trách đó của người cán' bộ chính quyền câ'p cơ sở ở nông 
thôn đòi hỏi họ không chỉ có năng lực, mà còn phải có phẩm chát đạo đức của 
người cách mạng, phải công tâm, vì dân, vì Đảng, vì cách mạng, đặt lợi ích của 
nhân dân, của Đảng, của cách mạng lên trên lợi ích của cá nhân mình.

Người cán bộ chính quyền cơ sở ở nông thôn  nơi còn mang nhiều tư 
tưởng, quan niệm xưa cũ  nếu không công tâm, mà lại có suy nghĩ “một người 
làm quan, cả họ được nhờ”, thì không thể thực hiện được dân chủ tại địa bàn họ 
đang sông và làm việc.

Theo Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên phải thường xuyên suy nghĩ và 
hành động đế không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân, về vân đề rèn luyện tư cách, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng ■ 
viên, Hồ Chí Minh chỉ dẫn: bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải đặc biệt cảnh 
giác và kiên quyết chông chủ nghĩa cá nhân, vì nó sinh ra các căn bệnh thảm 
lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, óc hẹp hòi, kéo bè cánh, tị nạnh, xu nịnh, 
nóng tính, v.v..; phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực”, phải thật sự 
cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tại nông thôn 
phải quán triệt nghiêm túc những lời dạy ấy của Hồ Chí Minh để thực hiện và 
phát huy dân chủ ở cơ sở.

Để cán bộ, dảng viên ở nông thôn ngày càng vững mạnh, tiên DỌ, thực 
hành tot dân chủ theo Hồ Chí Minh, phải làm ngay và thường xuyên một sô' 
việc: tự phê bình, phê bình và kiểm tra, thanh lọc cán bộ; nâng cao trình độ, 
hiếu biết về nhiều mặt cho cán bộ, đảng viên.

Hồ Chí Minh nhiều lần nhân mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong 
Đảng và trong các cơ quan chính quyền, đoàn thể. Người cho rằng, việc làm này 
có tác dụng tích cực, làm cho chúng ta ngày càng mạnh, tiên bộ, chữa căn bệnh 
cấp bậc, rửa sạch đầu óc ngôi thứ, địa vị và chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ của 
chúng ta.

Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “hoan nghênh và khuyến 
khích quần chúng thật thà phê bình” (Sđd, t.12, tr.439). Người yêu cầu cán bộ 
không tự tôn tại đại, phải biết tiếp thu phê bình, lắng nghe cả ý kiến của câ'p 
dưới. “Nếu ý kiến của các đồng chí cấp dưới đúng, ta phải nghe theo, khuyên họ 
thường đề thêm ý kiến... Nếu ý kiến của họ không đúng, ta nên dùng thái độ 
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thân thiết, giải thích cho họ hiểu. Quyết không nên phùng mang trỢn mắt, quở 
trách, giễu cợt họ” (Sđd, t.5, tr281).

Đảng ta đã thường xuyên tô chức cho quần chúng phê bình cán bộ, đảng 
viên và yêu cầu cán bộ cấp dưối phê bình cán bộ cấp trên. Có thể khẳng định, 
tuyệt đại bộ phận quần chúng tin yêu Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; vì 
thế họ không ngại việc góp ý, phê bình thẳng thắn với thiện chí làm cho 
những người đóng vai trò lãnh đạo ngày càng trưởng thành, tiến bộ hơn. Tuy 
nhiên cũng có một số quần chúng rất ngại, thậm chí sợ, góp ý, chỉ ra sai lầm, 
khuyết điểm của các cán bộ, đảng viên  những người có chức, có quyền  vì 
nhiều lý do khác nhau: sợ bị trù dập, bị tư thù, tư oán... Cân bộ câp dưới phê 
bình cán bộ câ'p .trên cũng là một việc râ't tế nhị, nên trong việc lây ý kiến của 
cán bộ cấp dưới phê bình cán bộ cáp trên nhiều khi không đạt được kết quả như 
mong muôn.

Đe đội ngũ cán bộ cơ sở xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khả cao, có 
đạo đức, tác phong cách mạng thì phải chú ý tiếp thu ý kiến phê bình của quần 
chúng. Trong việc này, phải có suy ngẫm lại kỹ lưỡng những lời dạy của Hồ Chí 
Minh: phải khuyến khích quần chúng thật thà, tức là nói hết một cách tự nhiên, 
không giả dối, không giả tạo về ưu, khuyết điểm của cán bộ và phải biết tiêp 
thu phê bình của cán bộ cấp dưới.

Công tác kiểm tra, thanh lọc cán bộ cũng được Hồ Chí Minh quan tâm, chú 
ý. Người chỉ dẫmchọn và thay người là một vân đề quan trọng trong lãnh đạo, 
“những người mắc bệnh quan liêu, bệnh bàn giây, không làm được việc những 
người cậy mình là “công thần cách mạng”. Hạng người nói suông phải “thải đi” 
(Sdù, L.õ, tr.286). Hơn ai hết, những cán bộ ở nông thôn cần phải gần dân, sát 
dân đê hiếu rõ tâm tư, nguyện vọng của dân. Vì thế, nếu trong sô' đó, ai măc 
phải bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy thì sẽ không làm được việc, cần phải được 
thay thế. Phần đông đội ngũ cán bộ ở nông thôn hiện nay là những người đã trải 
qua các cuộc kháng chiến. Họ có những đóng góp nhát định vào cuộc chiên đấu 
đánh đuổi quân xâm lược, thông nhất Tổ quốc, đưa cả nưốc tiến lên CNXH. 
Đảng, nhân dân và cả dân tộc ghi nhận, không bao giờ quên phần đóng góp vì 
sự nghiệp chung của mỗi con người. Nhưng, trên thực tê có nhiều cán bộ từ chô 
là phần tử kiên trung, ưu tú, tiên tiến trong đấu tranh sinh tử với quân thù, thì 
nay, trong hoà bình lại trở nên thoái hoá, biến chất, kể công và đòi hỏi được 
hưởng thụ quá cao, không chịu khó, không quyết tâm học hỏi, bổ túc kiến thức, 
trình độ, nên không làm được việc, chỉ nói suông. Thực hiện và phát huy dân 
chủ ở nông thôn là một cuộc cách mạng thật sự. Cuộc cách mạng này là cố nhiên 
là phải làm những gì mang tính tất yếu và quy luật, chẳng hạn, thanh lọc, thay 
thế những người không xứng đáng với cương vị lãnh đạo, quản lý.
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Một việc khác nữa cần. làm thường xuyên để đội ngũ cán bộ, đảng viên 
ngày một trở nên vững mạnh  theo Hồ Chí Minh  là học tập. Người nói, cán 
bộ, đảng viên muôn tiến bộ phải học tập, học tập trong bất kỳ hoàn cảnh nào để 
nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, quân sự... về phương châm, phương pháp 
học tập, Hồ Chí Minh chỉ dẫn phải đem lý luận liên hê vói thực tế, học đi đôi với 
hành; có thể học ở nhiều nơi; trong nhà trường, trong sách vở đặc biệt là phải 
học hỏi dân chúng vì dân chúng rất khôn khéo, hăng hái, anh dũng, nhưng 
không được theo đuôi quần chúng (Sđd, t5, tr.293).

Thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở nông thôn Việt Nam hiện nay là 
nhằm thực hiện và phát huy một nền chính trị tiên tiến được biểu hiện ra trên 
nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Đe làm được điều này, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên tại đó, phải ra sức học tập đế nâng cao trình độ và làm được 
việc theo nhiều phương thức với một tinh thần sáng tạo cách mạng, gắn vối 
thực tế để hành động và lãnh đạo quần chúng.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA cuộc ĐẤU TRANH CHỐNG 
THAM NHŨNG VỚI VẤN ĐỂ CỦNG cố KHỐI ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DẦN TỘC THEO Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

GS,TS. MẠCH QUANG THANG

1. Đánh giá tình hình khôi đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) trong thời 
gian gần đây, NQTƯ 7 Khoá IX ngày 1232003 có đoạn viết: “Lòng tin vào 
Đảng, Nhà nưốc và chế độ của một bộ phận nhân dân chưa vững chắc, phần vì 
đời sông còn nhiều khó khăn, phần vì bâ't bình trước những bất công xã hội và 
tinh' trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phô biến và ìighiêm trọng 
(TG nhâ'n mạnh), kỷ cương phép nước nhiều lúc, nhiều nơi không nghiêm, đạo 
đức xã hội còn phức tạp. Các vụ khiếu kiện đông người vẫn còn nhiều, có lúc, có 
nơi rà't gay gắt”. Chỉ ra nguyên nhân của tình hình đó, Nghị quyết nêu rõ nhiều 
điểm, trong đó có nguyên nhân “một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương 
mẫu, thậm chí thoái hoá, hư hỏng”. Khi đưa ra quan điểm phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, Nghị quyết trên đã đề cập vấn đề phải chổng quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí.

T^am nhũng cũng là lực cản rất lớn trong việc xây dựng khối ĐĐKTDT 
trong sự nghiệp cách mạng hiện nay vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy, giữa cuộc đấu tranh chông tham nhũng 
với vấn đề củng cô' khối ĐĐKTDT có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng càng có kết quả tốt bao nhiêu thì khôi ĐĐKTDT càng 
được củng cô' vững chắc bâ'y nhiêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án râ't nhiều lần và lên án râ't nghiêm khắc 
những tiêu cực trong chê độ mói, trong đó có tham ô, lãng phí, quan liêu. Người 
coi tham ô, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, thứ giặc “ở trong lòng” và giải 
thích rõ thêm: giặc này còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm vì giặc ngoại xâm 
còn rõ hình thù, chúng ta có thể dùng lựu đạn để tiêu diệt chúng, còn thứ giặc 
này chúng ta không thể dùng được như thế. Hiện nay, chúng ta coi tham nhũng 
là “nạn”. Nếu gọi đó là “nạn” hoặc “quốc nạn” thì chúng ta dùng phương pháp 
chông giặc. Cách gọi không đơn thuần là chỉ ra tên của sự vật và hiện tượng mà 
thể hiện một thái độ đô'i xử với nó.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nghiêm khắc trên lòi nói mà còn rát 
nghiêm khắc trong hành động, bởi vì Người là nhà triết lý trong hành động, nói 
đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tấm lòng bao 
dung nhưng không bao che cho bất kỳ sai lầm, khuyết điểm nào của cán bộ, 
đảng viên. Vối tư cách Chủ tịch nưốc, Người đã ký quyết định y án xử tử 
hình đôi với Trần Dụ Châu, nguyên là cán bộ cao câp trong Quân đội phụ 
trách công tác hậu cần. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng chức trách của 
một vị Chủ tịch nước, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa chông giặc nội xâm một cách 
kiên quyết nhát.

Giữa cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng với vấn đề củng cố ĐĐKTDT có 
môi quan hệ khăng khít với nhau, biểu hiện cụ thể trên những điểm sau đây:

Một: tham nhũng có tác hại rất lớn đến khôi ĐĐKTDT. Khi tham nhũng 
xảy ra theo chiều hướng nghiêm trọng, thì bản chát giai câ'p công nhân của 
Đảng bị xói mòn, Đảng có dâ'u hiệu thoái hoá, biến châ't; Nhà nước không còn 
mang bản chá’t giai câp công nhân, trở thành Nhà nước quan liêu; quyền lợi 
chính đáng của nhân dân bị xâm hại. Tham nhũng được hiểu là ăn cắp tiền  
của của công (của dân) trên cơ sở lợi dụng chức vụ và quyền của mình trong một 
tô chức. Tham nhũng còn được hiểu như là cán bộ trong hệ thông chính trị 
nhũng nhiễu dân, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Mức độ, tính chất của 
tham nhũng tỉ ỉệ nghịch với sự đoàn kết dân tộc. Ở đâu có tham nhũng hoành 
hành thì ở đó không thể có đoàn kết, nếu có chỉ là hình thức.

Hai: khối ĐĐKTDT ở nước ta dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưối sự lãnh đạo của Đảng. 
Tham nhũng chủ yếu xảy ra trong bộ máy của hệ thống chính trị, trong cán bộ, 
công chức, trong đội ngũ đảng viên. Sự suy yếu của Đảng do tác động tham 
nhũng, tất yếu sẽ dẫn đến sự suy yếu của khôi ĐĐKTDT.

Ba: xây dựng, củng cố’ khôi ĐĐKTDT trở thành một khôi vững chắc có tác 
dụng tích cực vào cuộc đấu tranh chông tham nhũng. Điều này không những 
nằm trong dòng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, dại 
đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” mà còn có ý nghĩa: sức 
mạnh đoàn kết dân tộc sẽ là một mũi tiến công chủ lực trong trận chiến dấu 
chông tham nhũng, chốhg giặc nội xâm. Khi khối ĐĐKTDT được củng cô vững 
chắc thì quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm: hệ thông chính trị trong 
sạch, vững mạnh, tham nhũng sẽ bị đẩy lùi. Nếu khôi ĐĐKTDT yếu ớt thì việc 
chống tham nhũng đạt kết quả tốt là điều không tưởng; và ngược lại, nếu giặc 
nội xâm như tham nhũng xảy ra một cách kéo dài, nghiêm trọng thì cũng dẫn 
đên sự suy giảm của khôi ĐĐKTDT.
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2. Có nhiều cách lý giải về tham nhũng, nhưng về cơ bản, có thể hiểu theo 
“công thức” sau:

Kẽ hở của cơ chế, chính sách + cán bộ có chức có quyền thoái hoá, biến chất 
= tham nhũng.

Như vậy là để xoá được tham nhũng, ngoài vẵh đề chung nhâ't là luôn luôn 
chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, còn phải đấu tranh triệt tiêu hai 
số hạng trên, tức là bịt kẽ hở của cơ chế, chính sách và loại bỏ những cán bộ, 
đảng viên thoái hoá, biến châ't. Đa số những kẻ tham nhũng lại là đảng viên có 
chức, có quyền  điều này lẽ ra là phi lý nhưng lại là sự thật.

Nhất thiết phải làm trong sạch tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng Đảng 
viên, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đôn Đảng theo tinh thần 
NQTƯ 6 (lần 2) Klioá VIII, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Khối ĐĐKTDT do 
ĐCS Việt Nam lãnh đạo, nhưng “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận 
quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhâ't, hoạt 
động nhất và chân thực nhâ't. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi 
quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của 
Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh dạo”. Trên thực tê hơn 70 năm, bằng 
năng lực và uy tín của mình, ĐCS đã giành được địa vị lãnh đạo, được nhân dân 
tôn vinh thành “Đảng ta”, thành Đảng của mình.

Điều đó không tự nhiên mà có, không phải cứ tự nhận mà được mà là cả 
một quá trình hoạt động lâu dài, bền bỉ của Đảng, là quá trình biến cái có thể 
thành hiện thực.

Nhưng vai trò lãnh đạo của Đảng đôi vỏi Mặt trận bị suy giảm, khối 
ĐĐKTDT sẽ lỏng lẻo, thậm chí tan vỡ nếu để tình trạng tham nhũng, quan 
liêu, lãng phí “còn khá phổ biến và nghiêm trọng” như NQTƯ 7 (Khoá IX) đã 
nhận định.

Thây rõ nguy cơ thoái hoá, biến chất của Đảng cầm quyền ảnh hưởng tiêu 
cực đến xây dựng và củng cố khối ĐĐKTDT, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần nhắc nhỏ tổ chức Đảng và đảng viên phải chú ý giữ gìn phẩm chất cách 
mạng. Đảng viên phải là những người “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo 
đói không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuãt phục”. Cán bộ, đảng viên của 
Đảng chố lên mặt “quan cách mạng” ức hiếp nhân dân mà phải cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư... Người còn nói: chớ dán lên trán hai chữ cộng sản mà 
tưởng dân tín, dân kính, dân phục; ăn cỗ chớ đi trước, lội nước chổ đi sau; phải 
tiết kiệm, chố tham ô, lãng phí, phải xét tiền của mình hưởng do đâu mà ra, 
không được đụng đến cái kim, sợi chỉ của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình: 
“Án muốn cho ngon, mặc muôn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng 
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lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ây ở đâu ra? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, 
quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các 
cậu uỷ viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai phải chịu”.

Khi đề cập trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, công 
chức đôi với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng những từ “công bộc”, 
“đầy tớ thật trung thành”... Điều này thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết của 
Người, kể từ khi trở thành Chủ tịch nước cho đến cả tác phẩm cuối cùng là bản 
Dí chúc. Cán bộ, đảng viên làm công bộc, làm đầy tớ của nhân dân, thì phải coi 
tham nhũng là kẻ thù. Ngưòi có chức quyền làm công bộc, đầy tố cho nhân dân 
thì dân mối noi theo, tin theo cán bộ, tin vào Đảng, vào chế độ mổi, và do đó 
khôi ĐĐKTDT mổi vững chắc. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ 
nhân dân tức là làm đày tớ cho nhân dân. Ngay từ tháng 11946, khi trả lời các 
nhà báo về chức vụ Chủ tịch nước của mình, Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi tuyệt 
nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức 
Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người 
lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi 
lui, thì tôi râ't vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muốn tột bậc là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm 
một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biển để câu cá, trồng hoa, sớm chiều 
làm bạn vối các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng 
danh lợi”.

Dân uỷ thác cho thì phải làm mà phải phục vụ cho tốt như chấp hành 
mệnh lệnh của nhân dân, bao giờ dân bảo lui thì vui lòng lui (cái thần của quan 
niệm nói vể mình có lẽ ở các chữ này), không dính lìu gì với vòng danh lợi... Đó 
là tất cả những điều mà Người nói với tất cả chúng ta hôm nay và mai sau.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề này có thể hiện rõ tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tháng 21951, Đảng ta lấy tên mới 
là Đảng lao động Việt Nam. Trong Lời phát biểu kết thúc buổi ra mắt Đảng lao 
động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nói về người cách mạng và đảng 
cách mạng, nhà đại văn hào Trung Quốc là ông Lỗ Tấn có câu thơ:

“Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ, 
Phủ thủ cam vi nhủ tử ngưu".

Xin tạm dịch là:

“Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, 
Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng’
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“Nghìn lực sĩ” có nghĩa là những kẻ địch mạnh, thí dụ: lũ thực dân Pháp, 
bọn can thiệp Mỹ. Cũng có nghĩa là những sự khó khăn gian khổ.

“Các nhi đồng” nghĩa là quần chúng nhân dân hiền lành, dông đảo. Cũng 
có nghĩa là những công việc ích quốc, lợi dân.

Đảng lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến 
mây, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng lao 
động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm. tôi tớ trung thành của nhân 
dân” (TG nhấn mạnh).

“Làm trâu ngựa của nhân dân”  có lẽ từ xưa đến nay chưa có một lãnh tụ 
cộng sản nào nói cả. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như thế, đã làm đúng theo 
những lời Người đã tuyên bô', và giáo dục cho mọi người trong Đảng, trong bộ 
máy Nhà nưởc, trong tâ't cả tổ chức, đoàn thể nhân dân thực hiện điều đó. Nhờ 
đó, dân ta tin theo Đảng, kết thành một khôi đoàn kết không có gì phá vỡ nổi, 
chiến thắng những tên xâm lược đầu sỏ trên thế giới là Pháp và Mỹ. Trong quá 
trình đó, những kẻ tham nhũng, tuy lúc đó chưa nhiều, chưa nghiêm trọng, đều 
bị quét ra khỏi hệ thông chính trị và bị lên án nghiêm khắc.

Trong cuộc chiến đâ'u chông giặc nội xâm, chông tham nhũng đê củng cô 
khối ĐĐKTDT hiện nay, cái thiếu là hành dộng thực tế vối thái độ kiên quyêt 
của Đảng và Nhà nưốc từ Trung ương đến cơ sở, là trách nhiệm của Mặt trận và 
các đoàn thể nhân dân. Chúng ta không thiêu các nghị quyết, chỉ thị, không 
thiếu các quy định, pháp luật, nghị định mà trong đó ghi rõ các chê tài. Không 
nên và không thể chông tham nhũng chỉ trên giấy, vẫn còn nhiều kẻ tham 
nhũng trong hệ thông chính trị. Lẽ nào việc Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà ký lệnh y án xử tử hình một cán bộ cao câ'p trong thòi kỳ kháng chiến 
chông Pháp vì tội tham ô lại là độc nhâ't vô nhị? “tiếng súng” chông “giặc nội 
xâm” cũng đã có nhưng nó vẫn còn lẹt dẹt, “khẩu lệnh xung phong!” cũng đã 
rầm rầm nhưng hoả lực thì chưa đủ. Nhiều người vào Lăng viếng Chủ tịch Hô 
Chí Minh vẫn còn nghẹn lòng vì chưa làm đúng ý niệm của Người trong việc 
chông giặc nội xâm, vẫn day dứt trong lòng khi nhiều gia đình liệt sĩ, thương 
binh, gia đình có công vối nưốc đang khôn khó trong lúc kẻ tham nhũng đang 
hoành hành, coi thường phép nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt 
xuất, người sáng lập ra Mặt trận dân tộc thông nhất, và là hiện thân, quy tụ 
khôi ĐĐKTDT. Để thiết thực kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh toàn thể cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện Nghị quyết HNTƯ 7 Khoá 
VII “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Lực cản trong quá trình thực hiện Nghị 
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quyết đó còn lớn, mà lón nhất là nạn tham nhũng. Cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, do đó, là một cuộc đấu tranh quyết liệt, quyết định sự thành bại của việc 
phát huy sức mạnh của khối ĐĐKTDT. Trong cuộc Ốống thường nhật, mỗi người 
chúng ta hãy nghĩ vê Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi gương Người để có ý thức và 
hành động củng cô khôi ĐĐKTDT. Hiện tại có nhiều người cho rằng, tham 
nhũng là diều tâ't yếu trong bâ't kỳ xã hội có Nhà nước nào. Đừng đổ lỗi tất cả 
cho cơ chê mà hãy nhìn vào chính mình, vào chính tổ chức của mình.
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ĐẤU TRANH PHÒNG, CHốNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG 
DƯỚI ÁNH SÁNG Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC Hổ CHÍ MINH

VŨ QUỐC HÙNG

1. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác là những hiện 
tượng xã hội liên quan đến quyền lực Nhà nước có tính toàn cầu từ xưa đến nay. 
Thực tiễn lịch sử cho thây, vấn đề phòng, chông quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí không phải là công việc có thể giải quyết dứt điểm trong một sốm, một 
chiều. Chừng nào còn Nhà nước, quyền lực chính trị còn bị tha hoá bởi thói 
tham lam, ích kỷ của con người thì còn khả năng xảy ra các hiện tượng trên, ở 
một số nưốc, khi quan liêu, tham nhũng trở nên trầm trọng đã làm cho bộ máy 
Nhà nưởc và các tổ chức xã hội rệu rã, mục nát, tê liệt, dẫn đến nguy cơ tồn 
vong của cả chê độ.

ở nước ta, chỉ nửa tháng sau khi chính quyền về tay nhân dân, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã sâm chỉ ra mặt trái của quyền lực. Trong thư đê ngày 179
1945 gửi các đồng chí tỉnh Nghệ An, Người đã thẳng thắn nêu rõ trong cán bộ, 
đảng viên ở đây “có những người hủ hoá, lên mặt làm quan cách mạng hoặc độc 
hành, độc đoán, hoặc “dĩ công vi tư” (lấy của chung làm của riêng) thậm chí 
dùng phép công để báo thù tư, lậm cho dân oán đến Chính phủ và đoàn thể”. 
Tiếp đó, những năm về sau, Người còn tiếp tục chỉ ra nhiều thói hư, tật xâu cần 
phải tẩy sạch trong cán bộ, đảng viên như bè phái, quân phiệt, quan liêu, hách 
dịch, hoạch hoẹ vởi dân, ... Năm 1952, Người nói rõ những tệ nạn chủ yêu cần 
phải phòng, chốhg là quan liêu, tham ô, lãng phí. Theo Người, những tệ nạn đó 
là tội ác, là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân, là bạn đồng hành của thực dân 
phong kiến, là giặc nội xâm, phá từ trong phá ra; những kẻ phạm tội này cũng 
như phạm tội làm Việt gian, mật thám. Năm 1958, Người phân tích nguồn gôc 
của các thứ tệ nạn xấu xa đó là chủ nghĩa cá nhân. Năm 1969, nhân ngày thành 
lập Đảng, người công bố bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân”... Trong Di chúc, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên là cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

2' Quan liêu, tham nhũng, lãng phí gây nên nhiêu tác hại, nên khắp nơi 
lên án mạnh mẽ và tìm nhiều biện pháp để phòng, chốhg. Đã có những quôc gia 
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được coi là khá thành công trong việc khó khăn này. Người ta tự hào vì cán bộ, 
công chức của họ về cơ bản đã đạt được tiêu chí “bôn không”: không thể, không 
dám, không cần và không muốn tham nhũng.

ơ nưóc ta, trong kháng chiến chông thực dân Pháp, chính Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trực tiêp chỉ đạo xét xử vụ án Trần Dụ Châu, phụ trách quân nhu, lợi 
dụng vị trí công tác đê ăn chơi, tiêu xài xa hoa, lãng phí trong khi cán bộ, chiến 
sỹ đang chịu đói rét... Việc Trần Dụ Châu bị kết án tử hình và vụ án được đăng 
tải công khai, đầy đủ trên 4 số báo Cứu quôc cho thấy sự cần thiết phải xử phạt 
nghiêm minh những kẻ tham nhũng. Sự công khai, minh bạch, nghiêm minh, 
dân chủ trong xử lý kỷ luật được nhân dân, cán bộ và chiến sỹ râ't đồng tình.

Thực hiện nghị quyết của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 
trước đên nay, chúng ta đã đê' ra và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, biện 
pháp, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định... về phòng, chông quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí cũng như các tiêu cực khác và đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng. Năm 2004, Chính phủ chỉ đạo thanh tra nhiều dự án trọng điểm, 
phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, thu về cho ngân sách trên 1.000 tỉ đồng và 
nay đang tiếp tục chỉ đạo thanh tra trên cả nước về quản lý, sử dụng đâ't đai, 
thanh tra các vụ việc tiêu cực ở một số tổng Công ty, các công trình phục vụ Sea 
games 22, việc xây dựng kho xăng dầu Đình Vũ... Ban Bí thư Trung ương Đảng 
lập nhiều đoàn kiểm tra, các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương cũng đã lập 
gần 6.000 đoàn để tiến hành kiểm tra nhiều tỉnh, ban cán sự đảng và gần 
17.000 đơn vị vê việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các ngành, 
các địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vốn ngân sách trong 
các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thuỷ lợi và việc 
kiên cô hoá kênh mương, việc xây tường học, đánh bắt cá xa bờ, xây dựng cụm 
tuyến dân cư ..., Viện Kiểm sát Nhân dân tốì cao, năm 2004 cho biết, đã phát 
hiện và khởi tô' gần 200 vụ án tham nhũng, trong đó có nhiều vụ vi phạm gây 
hậu quả nghiêm trọng như vụ phân bổ hạn ngạch hàng dệt may ở Bộ Thương 
Mại, các vụ tham nhũng ở Tổng ty Dầu khí, Tổng Công ty Xăng dầu Hàng 
không, Tổng Công ty Hàng Hải, các vụ quản lý đất đai ở huyện đảo Phú Quốc, ở 
lòng hồ Trị An... Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tô cáo của công dân, giải 
quyết các vụ nổ cộm, bức xúc có liên quan đến quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
có tiến bộ đáng kể.

Mặc dù cuộc đâ'u tranh phòng, chông quan liêu, tham nhũng trong thời 
gian vừa qua, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khoá VIII, 
đã đạt được những thành tựu nhất định, tạo ra chuyển biến tích cực, những 
tiến bộ rõ rệt nhưng nhìn chung, công tác phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, nhưng triển khai thực hiện có trường hợp chưa trúng: chông còn 
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thiếu kiên quyết, phòng còn thiếu biện pháp thiêt thực, cụ thể. Vì vậy, quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí nhiều lĩnh vực vẫn chưa bị ngăn chặn và đẩy lùi 
một cách có hiệu quả.

Tệ quan liêu cũng còn nặng nề ở nhiều nơi, lãnh đạo không nắm được tình 
hình hoạt động của cấp dưởi, sai phạm diễn ra lâu ngày mà không được phát 
hiện kịp thời (như trường hợp Lương Quốc Dũng ở uỷ ban Thể dục  thể 
thao, trường hợp Mai Thanh Hải ở Bộ Thương mại). Vì không sát dân, không 
sát cơ sở nên không nắm được, không dự báo được tình hình (vụ lộn xộn ở 
Tây Nguyên đầu tháng 42004, hoặc đề ra chủ trương không sát hợp lòng 
dân như việc tăng giá điện vừa qua...). Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cảo tuy có nhiều tiến bộ nhưng còn nhiều biểu hiện quan liêu nên tình trạng 
khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, có đông người khiếu nại kéo lên Trung ương vẫn 
chưa được khắc phục triệt để.

Đại hội IX của Đảng, cũng như Hội nghị Trung ương 9, khoá IX, đề ra mục 
tiêu ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng nhưng chúng ta chưa đạt được 
mục tiêu này.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, trong đó nguyên nhân 
đáng chú ý là, sự chỉ đạo của các cấp uỷ và chính quyển các cấp chưa thực sự 
kiên quyết, chưa tập trung đúng mức cho công tác này. Quyết tâm chông phá 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí tuy đã chuyển thành hành động cụ thể nhưng 
chưa đủ cao ở mức cần thiết nên việc chỉ đạo thực hiện còn kém hiệu quả.

3.  Đe khắc phục nguyên nhân nêu trên và các nguyên nhân khác, nâng 
cao chất lượng hiệu quả việc chông quan liêu, tham nhũng, lãng phí cần có việc 
triên khai sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sông trong toàn Đảng, 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nội dung chủ yếu là học tập và làm 
theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ, đảng viên phải trung với 
nưỏc, hiếu vối dân; biêt yêu thương, quý trọng con người; phải rèn luyện, tu 
dưỡng suốt đời, nói phải đi đôi với làm, xây phải đi đôi vối chông; chông những 
gì hủ bại, xấu xa, chống quan liêu, tham ô, lãng phí... Thấm nhuần tư tưởng, 
đạo đức Hồ Chí Minh là phải biến nhận thức thành ý chí, thành tình cảm cách 
mạng, nâng cao quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, kể cả nhiệm vụ chốhg quan liêu, tham ô, lãng phí...

Trước sự vận động nhanh chóng, năng động, đa dạng, phong phú của thực 
tiễn cách mạng nước ta, việc vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ 
Chí Minh vào xây dựng và thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, 
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống máy công 
quyền đã, đang và luôn luôn là một đòi hỏi câp bách. Hướng tới việc xây dựng 
và hoăn thiện Nhà nưốc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang từng bưởc 
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xây dựng và ban hành Luật Phòng, chông tham nhũng; Luật Thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí; xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, hưởng dẫn 
việc thực thi cụ thể. Nổi bật mấy khía cạnh sau:

+ Quy chê xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu 
cực, lãng phí lởn.

+ Quy chế khuyến khích, biểu dương, bảo vệ người có tinh thần đấu tranh, 
tô' cáo đúng những vi phạm.

+ Quy chê khuyên khích tự giác trong tự phê bình và sửa chữa khuyết 
điếm, xử lý cán bộ, đảng viên có khuyết điểm nhưng che giấu và những người 
lợi dụng phê bình để thực hiện những ý đô' xấu.

+ Quy định về tặng quà, nhận quà biếu.

+ Quy định một sô' khâu, lĩnh vực bắt buộc không dùng tiền mặt khi 
thanh toán.

+ Quy định về chông quan liêu, nhũng nhiễu; chế độ làm việc sâu sát cơ sở.

+ Hướng dẫn thực hiện việc cán bộ lãnh đạo chủ trì và câ'p uỷ câ'p trên trực 
tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Để vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng có hiệu quả phải huy động được sức mạnh 
tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân vào cuộc đấu tranh đó. Tập trung tạo cho 
được dư luận, ý thức xã hội phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân, đồng thời 
nêu gương “người tốt, việc tốt”. Tiếp tục thực hiện dân chủ hoá đời sôhg xã hội. 
Có cơ chế để nhân dân, các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc tham gia đóng 
góp ý kiến và giám sát công tác xây dựng, chỉnh đô'n Đảng, đấu tranh chông 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí... trên các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực công tác cán 
bộ. Thực hiện tốt hơn Quy chê' Dân chủ ở cơ sở thông qua nhiều hình thức, như 
lập đường dây nóng, tổ chức hòm thư góp ý, phát hiện, thông qua Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thế chính trị, xã hội, nghê nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho nhân 
dân tham gia góp ý và giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên.

Vâ'n đề cải tiến và nâng cao châ't lượng tự phê bình và phê bình phải dược 
thực hiện thường xuyên và theo định kỳ trong sinh hoạt nội bộ đảng vối 
phương thức cấp trên trực tiếp chỉ đạo và gợi ý cấp dưới, tập thể thường vụ cấp 
uỷ gợi ý cá nhân kiểm điểm. Duy trì phương châm thực hiện tự phê bình từ 
trên xuống, từ trong ra, “trên trưởc, dưối sau”, “lãnh đạo trước, đảng viên 
sau”. Trong kiểm điểm, phải phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân 
yếu kém, khuyết điểm và quy rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm cá nhân 
người lãnh đạo và đề ra các biện pháp sửa chữa khuyết điểm, ... Nội bộ tổ chức 
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đảng phải nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm để kịp thời 
phát hiện, sửa chữa, sai lầm, khuyết điểm, không để vi phạm nhỏ thành vi 
phạm lớn, vi phạm một người thành vi phạm của nhiều người; phấn đấu khắc 
phục tình trạng vụ việc tiêu cực chủ yếu do quần chúng, do báo chí, do cấp trên 
kiểm tra, thanh tra phát hiện...

Chông quan liêu, tham nhũng, lãng phí là công việc của toàn Đảng, toàn 
dân, trước hết là các cấp uỷ, chính quyền các câp, đặc biệt là cán bộ chủ chót, 
người đứng đầu các đơn vị đó. Người đứng đầu phải là tấrn gương sáng về cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người đứng đầu mà tham lam, cũng tìm cách 
chiếm nhà, chiếm đất trái phép... thì không thể chống tiêu cực được. Nước ở đầu 
nguồn phải sạch, nước ỏ đầu nguồn dơ bẩn thì rất khó. Không chỉ vậy, người 
đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; phải thật sự kiên quyết chôhg tham nhũng, kể cả những biểu hiện 
tham nhũng của người thân trong gia đình của mình. Phải tích cực chỉ đạo và tổ 
chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chông quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, tích cực khắc phục các hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém của 
tập thể, cá nhân ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách và phải thực sự 
chịu trách nhiệm về những công việc đó. Cùng vối sự gương mẫu của người 
đứng dầu, cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước cấp dưối, trước nhần dân. về 
việc này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trước mặt quần chúng, không phải ta 
cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý 
mên những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải 
làm mực thưốc cho người ta bắt chưốc”.

4.  Với quyết tâm cao hơn, được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị cần 
chỉ đạo kiên quyết hơn, tập trung hơn vào nhiệm vụ phòng, chông quan liêu, 
tham nhũng và các tiêu cực khác, cần chú ý một số công việc sau:

Trước hết về công tác cán bộ. Phải tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện 
tốt quy trình kiểm tra, đánh giá, lựa chọn ngưòi vào cap uỷ, đề bạt, bổ nhiệm, 
bô' trí cán bộ, nhâ't là bô' trí ngưòi đứng đầu theo hưống dân chủ, công khai, xoá 
bỏ độc quyền trong công tác nhân sự; ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyển 
(nếu có, vì đây cũng là một dạng tham nhũng), phục vụ tốt công tác nhân sự, 
trước mắt phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sủa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thông pháp luật, 
cơ chế, chính sách, các quy định, hướng dẫn có liên quan đến công tác quản lý 
kinh tô, xã hội, nhất là trên các lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng, lãng phí 
theo hướng dân chủ, công khai, bảo đảm tài sản nào cũng có chủ.
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Kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật, kỷ luật của Đảng, Nhà nước (kiểm 
tra, công an, toà án, viện kiểm sát, thanh tra, kiểm toán) thực sự trong sạch, 
vững mạnh làm nòng côt cho việc đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí và các tiêu cực khác.

Thứ ba, đấy mạnh hơn nữa công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra ngay cả 
đôi với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật kỷ luật của Đảng. Tiếp tục 
tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực trọng điểm 
như đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đâ't đai; quản lý và sử dụng tài 
sản công, việc đánh giá tài sản công trong khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà 
nưóc; kiểm tra công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và quy hoạch 
cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động tư pháp, nội vụ.

Xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Đảng 
những cán bộ, đảng viên tham nhũng, nhũng nhiễu dân và những kẻ bao che 
cho tham nhũng, dù người đó là ai, ở cương vị, cap bậc công tác nào.

 Nêu cao cảnh giác, không để kẻ xâu lợi dụng việc đâu tranh chông quan 
liêu, tham nhũng để kích đọng, lôi kéo quần chúng gây mất ổn định chính trị và 
làm những việc không tốt khác. Chỉ đạo chặt chẽ mọi hoạt động và sự phôi hợp 
hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống quan liêu, tham nhũng. 
Tham gia nghiên cứu đề xuất việc thành lập một cơ quan thường trực có chức 
năng chịu trách nhiệm chính và phôi hợp, điều hoà các hoạt động chông quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí.

5.  Phòng, chông tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác là cuộc dấu 
tranh khó khăn, phức tạp, nhiều trường hợp đòi hỏi phải có lòng quả cảm, đức 
hy sinh. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tốt trong cuộc đáu tranh dó. Tuy 
nhiên, so vói yêu cầu chúng ta chưa đạt, cũng chưa dáp ứng dầy dủ lòng mong 
muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân. Dưối ánh sáng của tư tưởng tư tưởng 
Hồ Chí Minh, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền thực sự thấm nhuần đạo 
đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân, không vô cảm'trước những nỗi bức 
xúc của nhân dân, nhận thức đúng đắn, nâng cao quyêt tâm hơn nữa, tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết hơn nữa, có chương trình kế hoạch cụ thế’, các tô 
chức đảng thực sự vào cuộc, phát huy được sự tham gia dóng góp của nhân dân 
thì nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với những gì chúng 
ta đã đạt được.
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PHẦN THỨ Tư

MỘT SỐ VỤ ÁN THAM NHŨNG 
NHÌN TỪ NHỮNG BÀI VIẾT 

TRÊN BÁO CHÍ
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NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC XÂY 
DựNG ĐẢNG QUA vụ ÁN TAMEXCO’

HÀ TUẤN TRUNG

Công ty sản xuâ't kinh doanh  dịch vụ xuâ't khẩu Tân Bình (tên giao dịch 
là TAMEXCO) trực thuộc Quận uỷ Tân Bình được thành lập từ ngày 131989 
theo quyêt định của uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, do Phạm Huy 
Phước làm giám đốc.

Sau khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có nghị định sô' 388HĐBT 
ngày 20111991 ban hành quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà 
nước và công văn sô' 283CN ngày 16/1/1993 của Văn phòng Chính phủ thông 
báo ý kiến của Thủ tướng về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và các 
đoàn thể... Công ty Tamexco được thành lập lại theo quyết định sô' 52/QĐUB 
ngày 22121993 của Uỷ ban nhân dân Thành phô'Hồ Chí Minh, vói tên gọi mới 
là Công ty sản xuâ't kinh doanh dịch vụ và xuâ't nhập khẩu Tân Bình (tên giao 
dịch vẫn giữ là Tamexco) trực thuộc Ban tài chính quản trị thành uỷ. Vô'n kinh 
doanh trên 283 tỷ, trong đó vô'n vay chiếm 96% (229 tỷ). Ngành nghề kinh 
doanh chủ yếu là:

 Thu mua gia công chê' biến, sản xuâ't kinh doanh hàng: nông, lâm, thuỷ, 
hải sản, lương thực, thực phẩm, may mặc, thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu và 
tiêu thụ nội địa.

 Nhập khẩu, kinh doanh nguyên vật liệu, vật tư, hoá châ't, phân bón, máy 
móc, thiết bị, hàng kim khí, điện máy, xe gắn máy, ôtô...

 Dịch vụ du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

 Gia công chê' tác và kinh doanh vàng bạc, đá quý

 Xây dựng và kinh doanh nhà, dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc.

 Liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư vối các đơn vị trong và ngoài nước.

Ngày 1211994, Ban thường vụ Thành uỷ thành phô' Hồ Chí Minh ra 
Quyết định sô' 116QĐTU ban hành quy định về quyền quản lý tài chính, tài 
sản và các doanh nghiệp của đảng bộ thành phô'. Trong đó xác đinh: "Ban tài

* Tạp chí Kiểm tra  1997. 
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chính quản trị thành uỷ là cơ quan được Ban thường vụ thành uỷ uỷ nhiệm làm 
chủ sở hữu quản lý toàn bộ tài sản của Đảng bộ thành phố, đồng thời là cơ quan 
chủ quản các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ thành phố và các Đảng bộ quận, 
huyện...” và "Ban tài chính quản trị thành uỷ làm thủ tục uỷ quyền cho Ban 
thường vụ (Thường trực) các quận, huyện uỷ giải quyết các vấn đề: trực tiếp chỉ 
đạo việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp trực thuộc....”.

Công ty Tamexco gồm 60 cán bộ, công nhân viên được tô chức thành các 
phòng: kinh doanh, kê toán tài vụ và tổ chức hành chính.

Chi bộ Công ty khi mới hành lập có 6 đảng viên do một trưởng phòng tô 
chức hành chính làm bí thư (chỉ định), sau được bổ sung dần, đến năm 1995 có 
13 đảng viên. Năm 1991 Đại hội chi bộ lần thứ nhất bầu 1 đồng chí phó giám 
đốc làm bí thư, đồng chí trưởng phòng hành chính tổ chức làm phó bí thư. Năm 
1994 Đại hội chi bộ lần thứ hai bầu Phạm Huy Phưóc (giám đốc) làm bí thư, 1 
trưởng phòng làm phó bí thư và một cán bộ làm chi uỷ viên.

Cuối năm 1996 khi xẩy ra vụ án, có 2 đảng viên bị khai trừ (giám đôc 
Phạm Huy Phước, thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Loan).

Những nội dung vi phạm chủ yếu của Phạm Huy Phước và đồng 
bọn trong vụ án là:

 Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

 cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

 Đưa và nhận hối lộ.

 Lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ.

 Đánh bạc.

Đây là một vụ vi phạm nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm gây thiệt 
hại rất lớn tài sản của Đảng và Nhà nước, có quan hệ đến nhiều tổ chức 
cá nhân. Ngoài Công ty Tamexco ra còn có ngành ngân hàng tài chính, cơ quan 
công chứng và 20 Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần có liên quan. 
Trong số 20 người bị Toà án phạt tù và tử hình có 11 đảng viên (Công ty 
Tamexco: 2, ngành ngân hàng: 4, cơ quan công chứng: 2; công ty trách nhiệm 
hữu hạn và Công ty cổ phần: 2; sở tài chính Bà Rịa  Vũng Tàu: 1). Trong sô 4 

' bị cáo bị kết án tử hình có 3 đảng viên.

Ngoài 11 đảng viên nằm trong vụ án đều bị khai trừ ra khỏi đảng, còn có: 
1 bí thư quận uỷ bị cách chức, 2 phó bí thư quận uỷ và 1 uỷ viên thường vụ bị 
khai trừ, 1 phó bí thư quận uỷ và 1 phó Ban tài chính quản trị thành uỷ bị 
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khiển trách. 2 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật: cảnh cảo Ban thường vụ Quận 
Tân Bình, khiển trách Ban tài chính quản trị thành uỷ.

Đe xẩy ra vụ án Công ty Tamexco, ngoài trách nhiệm cá nhân của Phạm 
Huy Phước và đồng bọn còn có trách nhiệm của các câp uỷ đảng, Chi bộ và các 
ban ngành có liên quan mà nguyên nhân chủ yếu là:

1.  Bản thân Phạm Huy Phước là một phần tử cơ hội, thiếu trung thực,
có nhiều thủ đoạn gian dôi, nham hiểm, vô kỷ luật, độc đoán, tham nhũng và 
sa đoạ.  ■

2. Công tác tổ chức, cán bộ không được coi trọng đúng mức.

3.  Tổ chức cơ sở đảng bị vô hiệu hoá, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần 
đấu tranh.

4.  Sự mất cảnh giác, thoái hoá biến chất và sa đoạ của một số cán bộ lãnh 
đạo, quản lý ở các câp, các ngành.

5.  Cơ quan chủ quản vừa'thiếu trách nhiệm vừa thiếu năng lực quản lý, 
tuỳ tiện, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không kiên quyết chấn chỉnh 
những biểu hiện sai trái của Công ty.

6.  Công ty kiểm tra, thanh tra thiếu chặt chẽ, thường xuyên, không kiên 
quyết tiến hành xem xét đến nơi, đến chốn khi Công ty có dấu hiệu vi phạm. 
Thiếu sự thông nhất trong đánh giá và xử lý các vu việc giữa các cơ quan chức 
năng bảo vệ pháp luật.

7. Sự buông lỏng quản lý và những tiêu cực trong ngành ngân hàng.

8.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương làm kinh tế đảng 
thiêu chặt chẽ, đơn giản, chủ quan, cơ chế quản lý sơ hở.

*

Qua vụ án xảy ra tại công ty Tamexco có thể rút ra những bài học kinh 
nghiệm về công tác xây dựng đảng như sau:

1.  Bài hoc vể ý thức trách nhiệm của cơ quan tham mưu và cơ quan 
chủ quản chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước

Bản thân Phạm Huy Phước đã phạm tội cố ý làm trái, vi phạm nghiêm 
trọng các nguyên tắc, chê độ quy định của Nhà nưốc. Song, nếu các cơ quan 
tham mưu, cơ quan chủ quản có ý thức trách nhiệm đầy đủ, châp hành nghiêm 
chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ hạn chê được những thiệt hại to lốn do 
Phước và đồng bọn gây ra ở công ty Tamexco.

Sau khi Ban thường vụ thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định 
số 116QĐ/TU ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản và các doanh 
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nghiệp của đảng bộ thành phô', trong đó có nội dung: “Giao cho Ban tài chính 
quản trị thành uỷ hướng dẫn cụ thê việc thực hiện”. Nhưng cho đến khi xảy ra 
vụ án tại công ty Tamexco, Ban tài chính quản trị thành uỷ vẫn không có văn 
bản hướng dẫn, cũng không làm thủ tục giao nhận và uỷ quyên cho các ban 
thường vụ quận, huyện theo quy định.

Điều 3 trong quyết định 116QĐ/TU của Ban thường vụ thành uỷ quy 
định: “Việc dầu tư mới đê mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên 
kết kinh tế trong và ngoài nước, góp vốn vào các công ty khác... Ban tài chính 
quản trị thành uỷ có trách nhiệm nghiên cứu, kiến nghị với Thường trực thành 
uỷ xét duyệt". Nhưng Ban tài chính quản trị thành uỷ đã tự ý phê duyệt sai 
thẩm quyền, sơ hở để cho công ty Tamexco thực hiện một số hoạt động như:

 Đồng ý cho dùng căn nhà sô 3 đường Hoàng Việt là trụ sỏ công ty (tài sản 
của Đảng) để thế chấp vay ngân hàng 1,3 triệu USD.

 Đồng ý cho dùng 4 căn nhà số 10121416 đường Hoàng Việt (khách sạn 
Đồi Sao là tài sản của Đảng) để giải quyết sô' tiền nợ của công ty vởi ngân hàng 
(28,3 tỷ đồng) bằng cách đưa vào hợp tác kinh doanh, trong đó tỷ lệ góp vô’n của 
ngân hàng chiếm 90%. Thực chát là lây tài sản của Đảng đề bù lâ'p vào việc trôn 
nợ của công ty Tamexco.

 Đồng ý cho công ty Tamexco liên doanh với 14 công ty TNHH để kinh 
doanh 30 ha đất ở Vũng Tàu vỏi tổng giá trị 225 tỷ đồng, xác nhận “sô tiền 
sang, nhượng đâ't là vốn tự có của công ty” trong khi vốn tự có của công ty chỉ có 
trên 8 tỷ đồng.

Hầu hết các văn bản hợp đồng, các phương án sản xuất kinh doanh của 
các công ty đưa lên đều không được Ban tài chính quản trị thành uỷ thẩm định 
trưốc khi ký duyệt.

Về phía Ban thường vụ Quận uỷ Tân Bình vởi trách nhiệm là cơ quan chủ 
quản đã buông lỏng lãnh đạo đổì vơi công ty Tamexco, để cho thường trực Quận 
uỷ, thường trực uỷ ban Nhân dân quận tuỳ tiện quyết định các phương án hoạt 
động xuâ't nhập khẩu, đầu tư liên doanh, vay ngoại tệ, thê chấp tài sản v.v... 
trâi với quy định 07QĐ/UB của Ban thường vụ Quận uỷ về cơ cấu tổ chức và 
quy chế hoạt động của công ty Tamexco, trong đó có nội dung: “Đốỉ với phương 
án phát triển sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, công tác xuất nhập khâu 
đầu tư... nhất thiết phải có phương án trình cụ thể để thông qua Ban thường vụ 
Quận uỷ quyết dịnh".

Ngày 1671991 Ban thường vụ Quận uỷ Tân Bình có thông báo số 96/TB 
QU nhận xét tình hình hoạt động của công ty Tamexco, trong đó nêu rõ một sô 
khuyết điểm như:  •
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 Công nợ trả chậm đôi với nước ngoài còn khá lớn... một số đơn vị trong 
nước còn nợ công ty với khoản tiền lổn, khả năng thu hồi khó.

  Phương pháp làm việc trong Ban giám đôc công ty còn những vấn đê 
thuộc về chủ trương chưa được bàn bạc tập thể, nhất là các định hướng hoạt 
động chung.

 Trong lãnh đạo và điều hành quản lý bộ máy có lúc còn buông lỏng...

Trên cơ sở nhận xét như trên, Ban thường vụ Quận uỷ đã đề ra một số 
biện pháp khắc phục, nhưng sau đó những biện pháp này không được công ty 
thực hiện. Ban thường vụ Quận uỷ cũng không kiểm tra lại, không đòi hỏi 
thường trực quận uỷ báo cáo kết quả.

Bộ phận thường trực Quận uỷ được giao nhiệm vụ chỉ đạo thường xuyên 
đôi với công ty Tamexco nhưng đã thiếu trách nhiệm và vi phạm nguyên tắc tập 
thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không thực hiện theo quyết định của Ban 
thường vụ Quận uỷ vể quy chê làm việc. Cụ thể:

Trong 7 năm hoạt động, giám đôc công ty Tamexco chỉ báo cáo khái lược 
tình hình hoạt động của công ty (bằng miệng) với tập thể Ban thường vụ Quận uỷ 
có 3 lần và 1 lần xin ý kiến về việc liên doanh với một công ty của Nhật. Vi phạm 
quy định của Ban thường vụ Quận uỷ: “Định kỳ hàng tháng giám đốc công ty có 
vần bản báo cáo về tình hình hoạt động của công ty, 6 tháng báo cáo toàn bộ kết 
quả thời gian qua và trình phương hướng hoạt động thời gian tới’’. (Quyết định 
07QĐ/UB), nhưng thường trực Quận uỷ đã không đôn đôc thực hiện.

Đối với các phương án đầu tư của công ty Tamexco Thường trực quận uỷ 
không chỉ đạo các ban ngành chức năng thẩm định và không báo cáo với Ban 
thường vụ Quận uỷ thông qua. Trong đó có phương án kinh doanh xuất nhập 
khau ôtô, phân bón, hàng tiêu dùng với giá trị xuât nhập khẩu x'ẹ ôtô, phân bón, 
hàng tiêu dùng với giá trị vay của ngân hàng Vietcombank tới 10 triệu USD.

Việc ký bảo đảm khoản nợ vay ngân hàng bằng thê chấp lô đất ở Bầu Cát 
và ở phường 18 vói giả trị 15,7 triệu USD, ký bảo lãnh vay vốn, mở L/C (thư tín 
dụng) cũng đểu do Bí thư hoặc Phó bí thư Quận uỷ ký một cách dễ dàng, tuỳ 
tiện không kiểm tra việc sử dụng vốn vay có đúng không, hiệu qua ra sao. Thậm 
chí có đồng chí là uỷ viên thường vụ quận uỷ, phó chủ tịch UBND và hàng trăm 
triệu yên Nhật vối nội dung: “Trường hợp đến hạn mà công ty Tamexco chưa trả 
được, UBND quận sẽ có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để giải quyết, kể cả việc 
đồng ý trừ vào số ngoại tệ tự có của các đơn vị trong Quận có tài khoản ngoại tệ 
tại Ngân hàng ngoại thương?’ hoặc: “Trường hợp Tamexco không thực hiện 
đúng hợp đồng thì đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng 7 ha đất khu Bầu Cát 
cho ngân hàng ngoại thương?’.
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Sau mỗi lần công ty Tamexco vay ngân hàng đến hạn chưa trả được lại xin 
vay tiếp vậ lại được thường trực quận uỷ ký bảo lãnh để vay tiếp (tính đến 
tháng 121993 công Tamexco đã vay ngân hàng ngoại thương Vietcombank và 
ngân hàng liên doanh First Vinabank trên 25 triệu USD và 10 tỷ đồng Việt 
Nam). Đến khi công ty Tamexco thực sự không còn khả năng trả nợ được nữa 
thì thường trực quận uỷ Tân Bình lại đồng ý cho thế châ'p nhà cửa, liên doanh 
với các công ty TNHH mua bán đất ở Vũng Tàu để câ'n trừ nợ cho ngân hàng.

Theo quyết định số 247/HĐBT ngày 271992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ), từ năm 1992 đến hết năm 1996 Nhà nước trợ câp cho ngân sách 
đảng một khoản tương đương số thuê mà các tô chức kinh tê của Đảng phải nộp 
vào Nhà nước theo luật định, để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và để bô 
sung một phần kinh phí hoạt động của Đảng. Nhưng do chỉ đạo thiếu chặt chẽ 
nên công ty Tamexco đã lợi dụng chủ trương này đê tập trung vào kinh doanh 
những mặt hàng có thuế suâ't cao nhất nhằm được lợi nhiều nhâ't, kể cả những 
mặt hàng kinh doanh không có lãi thậm chí lỗ vẫn kinh doanh, lây số tiền thuê 
được chuyến lại đó để tính vào lãi. Từ năm 1991 đến tháng 71995 Ban tài 
chính quản trị thành uỷ thành phô' Hồ Chí Minh đã câ'p lại số tiền thuế cho 
quận uỷ Tân Bình 28,5 tỷ, quận uỷ cap lại cho công ty Tamexco 25,8 tỷ đồng. 
Việc cấp lại này không dựa trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật của các 
phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và không xin ý kiến của Ban 
thường vụ thành uỷ nên việc sử dụng không bảo đảm đúng mục đích quy định.

Tóm lại, để bảo dảm cho việc sản xuất kinh doanh làm kinh tê Đảng có 
hiệu quả, chông thất thoát tài sản của Đảng và Nhà nưốc các cơ quan tham 
mưu, cơ quan chủ quản phải nêu cao ý thức châp hành nghiêm chỉnh các 
nguyên tắc, chê độ quy định và phải quản lý các doanh nghiệp đúng vối tư cách 
là chủ sở hữu vốh liếng mà đảng giao cho.de dùng vào sản xuất kinh doanh, 
phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân đê có 
biện pháp quản lý cho tót. Không thể ký duyệt các phương án kinh doanh, bảo 
lãnh, thế chấp để vay tiền ngân hàng một cách tuỳ tiện, vô trách nhiệm, vượt 
thẩm quyền, tạo điếu kiện cho câ'p dưới lợi dụng làm ăn phi pháp gây hậu quả 
nghiêm trọng.

2.  Bài học về công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giám đốc công ty 
Tamexco Phạm Huy Phước đã vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh kế toán thông 
kê, như: Chỉ đạo cho kế toán trưởng và thủ quỹ lập 2 hệ thống sổ sách, trong đó 
có một hệ thống theo dõi thu chi không được hạch toán vào sổ sách chính thức, 
nhằm lợi dụng tham ô, hối lộ và chi tiêu tuỳ tiện; hạch toán thu khôhg, chi 
không để cân đối số liệu trên sổ sách chứng từ tẩy xoá bừa bãi, hàng năm không 
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có quyêt toán đế cơ quan chủ quản duyệt V..V, Tất cả những việc làm sai trái đó 
đã diễn ra từ nhiều năm nhưng không được cơ quan chủ quản và các cơ quan 
chức năng của Đảng và Nhà nước theo dõi giám sát, kiểm tra và thanh tra kịp 
thời để ngăn chặn, khắc phục.

Ngay từ năm 1991, Ban thường vụ quận uỷ đã có nhận xét về những 
khuyêt điếm của công ty Tamexco và để ra một số biện pháp khắc phục nhưng 
sau đó lại buông trôi, không tiên hành kiểm tra việc thực hiện như thế nào.

Về phía uỷ ban nhân dân quận, với chức năng quản lý Nhà nước, chỉ nhắc 
nhở đôn đôc các ngành chú ý kiểm tra, nhưng rồi các ngành chức năng có tâm lý 
e ngại đôi với việc kiểm tra các đơn vị làm kinh tế Đảng và vin vào lý do những 
đơn vị này không được Nhà nước giao vốn nên không thể kiểm tra, quản lý như 
các doanh nghiệp Nhà nước khác được; sau đó UBND quận cũng không tích cực 
đôn đốc nữa.  ■

Từ năm 1993 chi cục thuế quận Tân Bình đã phát hiện công ty Tamexco 
nợ thuế năm 1992 trên 10 tỷ đồng; đến năm 1994 lên tới trên 19,8 tỷ đồng; đã có 
văn bản báo cáo với các cap, nhưng cho đến khi vụ án bị khởi tô' vẫn không được 
các cơ quan chức năng và lãnh đạo quận xử lý.

Từ cuối năm 1993 đã có nhiêu dư luận và thư tố cáo về những dẫu hiệu vi 
phạm và kinh doanh thua lỗ của công ty Tamexco nhưng việc giải quyết không 
đên nơi đến chôn, phần lớn là chuyển cho Thường trực quận uỷ giải quyết, 
Thường trực quận uỷ chỉ nghe giám đôc báo cáo lại rồi cho qua luôn, không giao 
cho các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xem xét kết luận. Đôi khi có cán 
bộ thuê hoặc công an đến công ty nhưng cũng chỉ làm việc với giám đốc rồi ra về 
mà không có kết luận gì.  '

Giữa năm 1994 thường trực thành uỷ đã phát hiện công ty Tamexco tồn 
kho một lượng hàng hoá lớn (hơn 100 tỷ đồng) chất lượng kém, khó tiêu thụ, 
trong khi đó vốn của công ty chủ yếu là vay ngân hàng... Thường trực thành uỷ 
đã chỉ đạo Ban tài chính quản trị thành uỷ tiến hành kiếm toán ở công ty 
Tamexco, đến đầu năm 1995 bắt đầu kiểm toán nhưng do công ty Tamexco 
không cung cáp ngay được tài liệu nên không tiên hành kiểm toán được, sau vài 
tháng mởi có tài liệu nhưng vẫn không đủ các điều kiện cần thiêt để nhận xét 
kêt luận về tình hình tài chính của công ty.

Tháng 101994 cơ quan cảnh sát kinh tê (PC15) của công an thành phô' 
đang tiến hành điều tra một số vụ kinh doanh của công ty Tamexco, trong đó có 
việc Tamexco nhập và tiêu thụ hơn 11 ngàn thùng sữa Sunny của Hà Lan đã 
hết hạn sử dụng, việc mua bán đâ't đai ở Vũng Tàu... phát hiện có vi phạm. 
Ngày 23121994, theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân thành phô’, phòng 
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cảnh sát kinh tế (PC 15) đã chuyển hồ sơ sang việc kiểm sát nhân dân để thụ lý 
điều tra. Đến ngày 441995, Viện kiểm sát nhân dân thành phô' ra thông báo 
(số’ 15KSĐT/KT do đồng chí Viện phó ký) quyết định giải toả lô hàng sữa 
Sunny quá hạn, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 951995, Viện 
kiểm sát nhân dân thành phô' lại có quyết định (sô' 46KSĐT/KT do đồng chí 
Viện trưởng ký) tạm ngừng việc thực hiện thông báo sô' 15KSĐT/KT và chuyển 
hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra (PC16) thụ lý. Nhưng sau đó PC 16 vẫn 
thực hiện theo thông báo sô' 15 của Viện kiểm sát.

Ngày 2061995 phòng cảnh sát kinh tê' (PC15) có văn bản báo cáo kết 
thúc chuyên án 466/94 với nội dung: qua xác minh sự việc công ty Tamexco 
dùng hàng hoá nhập, trong đó có sữa Sunny đã quá hạn sử dụng để đổi lấy 
đất của công ty TNHH Bình Giã và Dolphin ở Vũng Tàu, kết luận không có vi 
phạm (?).

Cũng trong khoảng thời gian kể trên, sau khi nhận được báo cáo của công 
ty Thành phô' về một sô' dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của Phạm Huy Phước, 
ngày 5121994 Thường trực Thành uỷ có cuộc họp vối một sô ban ngành để bàn 
cách giải quyết, nhưng sự chỉ dạo chưa đủ mức cần thiết nên không hạn chê 
được hậu quả.

Cho đến ngày 2101995, phòng điều tra an ninh (PA24) thông qua việc 
điều tra một vụ án khác có liên quan đến tài sản của công ty TNHH Dolphin... 
mới phát hiện ra những vi phạm nghiêm trọng của công ty Tamexco, từ đó mởi 
có quyết định khởi tô' vụ án.

Diễn biến kể trên cho thấy do ý thức trách nhiệm và hiện tượng tiêu cực 
của một sô' cán bộ, sự lủng củng thiếu thông nhà't trong nội bộ các cơ quan bảo 
vệ pháp luật mà việc xem xét những vi phạm của công ty Tamexco trở thành 
nhùng nhằng kéo dài, không được kết luận đúng đắn và xử lý kịp thời.

Sau khi vụ ân đã được khởi tô', ngày 25101995 Thường trực thành uỷ chỉ 
đạo uỷ ban kiểm tra của Thành uỷ tiến hành kiểm tra tài chính ở công ty 
Tamexco. Đến ngày 1021996, uỷ ban kiểm tra của thành uỷ có kết luận vê 
một sô' vi phạm của công ty và giám đô'c Phạm Huy Phước, uỷ ban kiếm tra đê 
nghị chuyển toàn bộ vụ việc công ty Tamexco sang cơ quan điều tra đê làm rõ, 
có kết luận đầy đủ về tình hình tài chính của công ty.

Về phần uỷ ban kiểm tra quận uỷ Tân Bình, năm 1994 có tiến hành kiếm 
tra về sinh hoạt của chi bộ công ty Tamexco, kết luận chi bộ sinh hoạt lỏng lẻo 
và khi phát hiện công ty có dâ'u hiệu vi phạm, Uỷ ban kiểm tra có đề nghị cho 
tiến hành thanh tra nhưng thường trực quận uỷ không nhất trí mà chỉ cử một 
tổ trong văn phòng quận uỷ xuôhg kiểm tra nên không đáp ứng yêu cầu.
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Tóm lại, để bảo đảm các công ty sản xuâ't kinh doanh làm kinh tế Đảng 
làm ăn có hiệu quả, hạn chê được vi phạm... phải tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát; kiểm tra một cách chặt chẽ, nghiêm túc và thường xuyên, 
đặc biệt là có khi có dư luận phản ảnh, thư tô cáo về những dãu hiệu vi phạm 
phải kịp thời tiên hành kiểm tra với đầy đủ những quy trình cần thiết, kiểm tra 
dên nơi đên chôn. Tình hình xảy ra tại công ty Tamexco càng chứng minh rõ vai 
trò của công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Các 
cấp uỷ phải thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra; UBKT phải kịp thời và 
chủ động tiến hành kiểm tra hoặc đề xuâ't với cấp uỷ để tổ chức kiểm tra, nhất 
là khi đã có dâ'u hiệu vi phạm. Các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước phải 
coi việc kiểm tra các doanh nghiệp làm kinh tế Đảng cũng như các doanh 
nghiệp Nhà nước nói chung, không được vì một lý do gì mà dè dặt, bỏ qua. Phải 
đê cao ý thức trách nhiệm và khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong các cơ 
quan bảo vệ pháp luật Có sự phôi hợp chặt chẽ các ban ngành trong quá trình 
kiểm tra, thanh tra.

3.  Bài học về công tác cán bộ

Bài học vê công tác cán bộ nổi lên trong vụ án công ty Tamexco là vân đề 
nhận xét đánh giá con người để bô' trí giao nhiệm vụ cho thích hợp và vâ'n đề 
giáo dục, quản lý cán bộ. c

Cha dẻ của Phạm Huy Phước là Phạm Văn Quỳ sinh năm 1920, quê ở Bắc 
Ninh, vào Nam từ trước năm 1945 sinh sông tại Trà Vinh, năm 1960 đưa vợ con 
lên Sài Gòn làm nghề thợ hồ. Nhưng trong lý lịch kết nạp Đảng năm 1978, 
Phước khai cha tham gia cách mạng năm 1931 là cán bộ tiểu đoàn 308, chiên 
đấu bị thương không đi tập kết được ở lại làm ruộng (?).

Bản thân Phưốc, trưổc ngày miền Nam được giải phồng là học sinh trường 
trung học Đắc Lộ (quận Tân Bình) do tu viện Đắc Lộ xây dựng và do linh mục 
Vũ Khánh Trường làm giám đốc tu viện kiêm hiệu trưởng. Sau giải phóng, Vũ 
Khánh Trường tham gia tổ chức phản cách mạng, bị ta bắt tập trung cải tạo. 
Trường Đắc Lộ bị Nhà nước tịch thu đưa vào công lập.

Quá trình tham gia công tác của Phạm Huy Phước: Năm 1977 là uỷ viên 
thư ký Uỷ ban nhân dân phường 8, quận Tân Bình, được kêt nạp vào đảng 
tháng 81978, chính thức tháng 21980, thư ký Văn phòng Quận uỷ, để bạt phó 
văn phòng, chánh văn phòng, tham gia quận uỷ 2 khoá, từ tháng 31989 là 
giám đốc công ty Tamexco. Trong thời gian công tác ở văn phòng Quận uỷ, 
Phạm Huy Phước là một con người năng nổ, tháo vát và có khả năng tổng hợp 
nhanh, nhưng chưa có kiến thức và kinh nghiệm sản xuẩt kinh doanh. Phước 
đã khéo che giàu những điều bất lợi trong lý lịch của mình để dễ tiến thân. Đến 
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khi được giaò quyền sử dụng trong tay hàng trăm tỷ đồng, Phưởc càng bộc lộ 
bản chất cơ hội, hiếu danh, hám lợi, và gian dốì của y trong hoạt động kinh 
doanh trên cương vị Giám đốc một doanh nghiệp làm kinh tế Đảng.

Thực ra cái gọi là “tài” của Phạm Huy Phước chỉ là chỗ dùng nhiều thủ 
đoạn lừa bịp để moi được nhiều tiền của Nhà nưởc, chi tiêu bừa bãi và mua 
chuộc nhiều người. Phưóc thưòng lợi dụng việc có nhiều cản bộ cấp trên đên 
thăm và khen ngợi, cổ vũ công ty để phô trương thanh thê, tạo thành vỏ bọc che 
đậy việc kinh doanh thua lỗ và phạm pháp... Phước còn tỏ ra “hào phóng” khi 
dùng tiền của công ty để chi thăm hỏi bệnh nhân, phúng viếng ma chay, trợ cấp 
khó khăn, bồi dưỡng cho nhiều đơn vị trong và ngoài quận hết gần 2 tỷ đồng, 
một số cơ quan thông tin đại chúng cũng góp phần tâng bốc, tô vẽ thêm hình 
ảnh của Phưổc làm cho nhiều người ngộ nhận là một nhà kinh doanh có tài! có 
thể đề bạt lên các chức vụ cao hơn! V..V.

Từ đó xét cả trên hai mặt đức và tài, việc bô' trí Phạm Huy Phước làm 
Giám đốc một doanh nghiệp làm kinh tế Đảng là thiếu thận trọng. Tuy nhiên 
điều quan trọng hơn là việc giảo dục, quản lý cán bộ trong quá trình hoạt động. 
Các tổ chức Đảng và cán bộ cấp trên trực tiếp quản lý phải thường xuyên theo 
dõi, giám sát mọi việc làm của cán bộ cấp dưới, kịp thời biểu dương cổ vũ ưu 
điểm, đồng thời cũng nghiêm khắc phê phán, nhắc nhở những khuyết điếm, sai 
lầm của cấn bộ, kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới 
phát sinh... về mặt này Ban thường vụ Quận uỷ Tân Bình đã phạm sai lầm chủ 
quan, mất cảnh giác đi đến buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đốì vói Phạm 
Huy Phưốc: hầu như đặt lòng tin vào Phạm Huy Phước một cách tuyệt đôi, kê 
cả khi tiếp nhận những thông tin về những việc làm sai trái của Phạm Huy 
Phước cũng chỉ nghe trình bày lại rồi cho qua. Do được tin cậy và che mắt được 
cấp trên nên Phước ngày càng tỏ thái độ nịnh trên nạt dưới, thậm chí có lúc 
khinh thường, ngạo mạn, vô lễ với cán bộ câ'p trên, nhưng cũng không ai dám 
châ'n chỉnh, để cho Phước tự tung tự tác dâ'n sâu vào con đường tội lỗi, gây hậu 
quả nghiêm trọng.

Bài học về công tác cán bộ trong vụ án công ty Tamexco, không chỉ bó hẹp 
trong phạm vi nhân vật Phạm Huy Phưởc mà còn nổi lên một số trường hợp 
khác cũng cần được rút kinh nghiệm như: việc bô" trí, quản lý, giáo dục đôi vối 
một số cán bộ chủ chốt ở quận Tân Bình, ở Ban tài chính quản trị thành uỷ và ỏ 
các ngành ngân hàng, công chứng v.v...

4.  Bài học về vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Chi bộ công ty Tamexco có 13 đảng viên trong tổng số 60 cán bộ công nhân 
viên của công ty (chiếm tỷ lệ 21%), trong đó có 3 đảng viên là giám đốc, phó 

424

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



giám dôc; một đảng viên là trưởng phòng. Hầu hết đảng viên là cán bộ, nhân 
viên được điểu dộng từ các ban ngành của quận uỷ hoặc từ các phường lên. Qua 
vụ án có 2 đang viên bị toà án xử phạt: 1 tử hình, 1 tù 4 năm.

Đôì chiếu vối quy định sô': 49QD/TW ngày 19111992 của Ban Bí thư 
Trung ương Đang về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh 
nghiệp Nhà nưóc, thì chi bộ Tamexco không hoàn thành nhiệm vụ khuyết điểm 
nổi lên là:

 Không lãnh đạo được đơn vị thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu, 
nhiệm vụ sản xuâ't kinh doanh, để giám đô'c vi phạm các nguyên tắc quản lý 
kinh tê, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

 Không xây dựng được quy chế hoạt động của chi bộ, sinh hoạt lỏng lẻo, có 
thời gian 6 tháng liền không sinh hoạt, nội dung sinh hoạt không thể hiện được 
tính lãnh dạo, giáo dục và chiến đá'u... nhiều năm liền xếp loại chi bộ yếu 
kém V.V..

Nguyên nhân chủ yếu là do không thực hiện đúng quy định về mô'i quan 
hệ giữa chi bộ và giám đốc. Điêu 17 trong quy định 9 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng là: “Giám đốc định kỳ (3 tháng, 6 tháng)... dịp Đại hội đảng báo 
cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tỉnh hình thực hiện các mặt công tác và những 
chủ trương, nhiêm vụ sắp tới của doanh nghiệp; cấp uỷ ra nghị quyết về 
những vấn dề lớn, quan trọng và lãnh dạo đảng viên, quần chúng trong doanh 
nghiệp thực hiện'.

Về phía giám đô'c Phạm Huy Phước về quyền lực trong tay và vối động cơ 
xấu đã cô' ý không tôn trọng sự lãnh đạo của chi bộ, không báo cáo đầy đủ vói 
chi bộ, chi uỷ về chủ trương, phương án kinh doanh trong từng thời gian, vể 
phía chi bộ cũng không đặt ra yêu cầu giám đôc phải báo cáo. Việc bô nhiệm cán 
bộ (trừ phó giám đô'c do quận uỷ bổ nhiệm) phân công giao nhiệm vụ đểu do 
giám đôc quyết định mà không hỏi ý kiến của chi uỷ, chi bộ. Phước đã cô tình 
không bô' trí đảng viên làm việc ở các bộ phận quan trọng của công ty như 
phòng kinh doanh, phòng kê' toán. Phần lởn đảng viên chỉ làm các nhiệm vụ tạp 
dịch, văn thư, coi kho, trực điện thoại, nhân viên khách sạn V..V. Các dảng viên 
là phó giám đốc không được tham gia bàn bạc công việc, không được giao quyển 
hạn rõ ràng.

Với cách bô' trí giao việc cho cán bộ, dảng viên cộng vối phong cách độc 
đoán, gia trưởng và sẵn sàng loại bỏ, trù dập một cách tinh vi những ai có ý 
kiến nhắc nhở phê bình.... Phạm Huy Phưởc đã vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của 
chi bộ, chi uỷ nhằm dễ bề che giâ'u những hoạt động mờ ám, phi pháp của y. Các 
đảng viên khác có phần do mặc cảm về trình độ, năng lực hạn chê' nhưng chủ 
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yếu là do lợi ích cá nhân mà an phận, sợ mất công ăn việc làm, sợ trù dập... mà 
thủ tiêu đấu tranh.

Về phía Ban thường vụ quận uỷ: không quan tâm đúng mức dến việc xây 
dựng và củng cố chi bộ, đề’ tình trạng, yếu kèm dài, không lắng nghe ý kiến của 
đảng viên, không dựa vào chi bộ để chỉ đạo hoạt động của công ty, không tạo 
điều kiện để chi bộ phát huy được vai trò lãnh đạo của mình.

Từ thực trạng tình hình chi bộ công ty Tamexco và sự đô võ' của công ty 
cho thây: Đối với các doanh nghiệp Nhà nước nói chưng và doanh nghiệp làm 
kinh tê Đảng nói riêng phai hết sức quan tâm đến việc xây dựng và củng cố tổ 
chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, có đủ khả năng thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ. được giao. Trong cơ chế quản lý kinh tê ở các doanh nghiệp hiện nay, 
quyền lực tập trung trong tay giám đốc là rất lớn, vì vậy giám đốc phải được lựa 
chọn kỹ, không chỉ là người có năng lực quản lý giỏi mà còn phải có ý thức đảng 
cao, biết tôn trọng vai trò lãnh đạo của các cap uỷ, chi bộ, có phẩm chát đạo đức 
trong sáng. Mặt khác cấp uỷ cấp trên phải coi trọng công tác giáo dục, kiếm tra 
việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong mô’i quan hệ giữa giám đốc 
vối cấp uỷ, chi bộ. Về phía chi bộ, đảng bộ cơ sở phải ý thức được trách nhiệm 
của mình, dựa vào nguyên tắc tổ chức của đảng và các quy dinh của Trung ương 
về chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ về mối quan hệ với giám đốc đê yêu 
cầu thực hiện nghiêm chỉnh. Lâ’y tự phê bình và phê bình làm công cụ sắc bén 
để đấu tranh xây dựng và củng cô’ tổ chức, giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng 
viên, chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm 
của đảng viên phát triển nhẹ đến nặng, từ ít đến nhiêu. Trong tình hình hiện 
nay, cuộc đâ’u tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Đảng và ngoài xã 
hội là một cuộc đấu tranh râ’t quyết liệt và phức tạp, dòi hỏi mỗi đảng viên phải 

' có dũng khí đấu tranh và phải đấu tranh một cách triệt dể, không xuê xoa, 
không khoan nhượng đê bảo vệ Đảng, phải dựa vào sức mạnh của tập thế 
đâ’u tranh. Nếu không làm được như vậy mà chỉ lo an phận, thủ tiêu đấu 
tranh là không hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên do Điều lệ Đảng quy 
định, chi bộ tự làm mất đi vai trò lãnh đạo và hậu quả là sự đô vỡ của toàn 
công ty gây ton that lớn cho đảng, trách nhiệm ấy trước hết là thuộc về chi bộ 
và mọi thành viên. Đó chính là bài học sâu sắc đôi vởi chi, đảng bộ cơ sở qua vụ 
án xảy ra tại công ty Tamexco.

5.  Bài học về công tác giáo dục, rèn luyện dảng viên

Trên con dường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, chủ nghĩa cá nhân luôn là lực cặn, tuy vô hình 
nhưng rất nguy hiểm, bởi chính nó là nguyên nhân của mọi tội lỗi, nhất là sông 
và hoạt động trong nền kinh tế thị trường, sức hấp dẫn của đồng tiền dễ đưa 
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con người rơi vào lôi sông thực dụng làm giàu với bâ't kể giá nào, phương tiện 
sao đạt dược mục đích... chính trong môi trường đó chủ nghĩa cá nhân càng có 
điều kiện phát triển. Do vậy trong tình hình hiện nay công tác giáo dục, rèn 
luyện đảng viên chông chủ nghĩa cá nhân, chông thoái hoá biến châ't là một yêu 
cầu bức thiết hơn bao giờ hết. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dã dạy: 
“Muôn xây dựng được chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã 
hội chủ nghĩa”, nói một cách khác là phải chông được chủ nghĩa cá nhân.

Một mặt các tô chức Đảng phải chăm lo'bồi dưỡng nâng cao giác ngộ chính 
trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi đảng viên, mặt khác mỗi đảng viên 
phải tử mình chủ động giữ gìn, kiềm chế, không để bị lôi kéo vào những hành vi 
sai trái, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong vụ án xẩy ra tại công ty Tamexco, Phạm Huy Phước nổi lên là một 
diên hình của loại người cơ hội, mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Điều đáng chú ý 
là Phước đã khôn khéo che đậy, nguy trang bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến 
nhiều người lầm tưởng đó là con người vừa có tài kinh doanh lại vừa mẫu mực 
vê đạo đức! Thậm chí ngay trong công ty Tamexco là nơi có điều kiện hiểu 
Phước hơn ai hết cũng có một sô' người kể cả dảng viên lâu nay vẫn coi Phưởc 
như một “thần tượng” để mà bái phục, mà học tập noi theo! cho dến khi Phưốc 
bị bắt, bị đưa ra tòa., mới tỉnh cơn mộng! Phước đã che đậy và lừa dô'i được 
nhiều người bằng thái độ giao tiếp khéo léo, bằng vẻ dạo mạo, chững chạc bê' 
ngoài, bằng sự miệt mài trong công việc hàng ngày V...V. Song những cái đó chỉ 
là một phần, chưa phải nguy hiểm nhất. Phần nguy hiểm nhất trong thủ đoạn 
của Phước chính là ở chỗ: dùng tiền của công ty (cũng tức là của Đảng) làm công 
cụ hữu hiệu để thực hiện ý đồ cá nhân, làm vô hiệu hoá cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý ở các cấp, các ngành, trước hết là ở cấp quận rồi dên ngân hàng, tài 
chính, công an V..V. Điều này cũng giải đáp được một phần lý do vì sao Phạm 
Huy Phước vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và kéo dài nhiều năm như vậy mà 
những hành vi tội phạm của y không bị phát hiện và ngăn chặn sốm hơn.

Thực ra những hiện tượng tiêu cực của công ty Tamexco dã có từ lâu và 
ngày càng nghiêm trọng, không phải Ban thường vụ quận uỷ Tân Bình và nhàt 
là bộ phận thường trực hoàn toàn không hay biết gì. Chẳng qua là vì lợi ích cục 
bộ của quận và lợi ích cá nhân chi phôi (tính dên tháng 61995 sô tiền mà công 
ty Tamexco đã trích nộp cho ngân sách quận uỷ và UBND quận Tân Bình là 
trên 9 tỷ đồng). Việc một số cán bộ ký duyệt các phương án kinh doanh, bảo 
lãnh vay tiền ngân hàng... một cách dễ dàng, liều lĩnh như vậy không phải chỉ 
là do sự kém cỏi về trình độ hoặc sự “nể nang”, “dễ tính” V..V. mà chủ yếu là 
những lý do khác. Đó là những chiếc phong bì, những món quà có giá trị lớn mà 
Phạm Huy Phưốc đã lấy từ công quỹ ra để biếu tặng cho không ít người, kế’ cả 
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thường xuyên (trong dịp hgày lễ, tết...) và đột xuất. Là những chiếc xe máy, xe 
ôtô được công ty tạo diều kiện cho mua với giá rẻ hoặc không phải trả tiền. Cá 
biệt có người đã được Phước cho cả gia đình mua 4 xe ôtô, trong đó có một chiếc 
trị giá 31.500USD không trả tiền. Đó còn là những chuyến đi tham quan nước 
ngoài do Phạm Huy Phước tạo điều kiện cho gần 300 lượt người từ cán bộ cấp 
quận trở lên cho đến Trung ương, trong đó có 87 lượt người do công ty Tamexco 
đài thọ hoàn toàn vởi tổng chi phí là 290.000USD. Có cán bộ còn được Phước 
mời cả 6 người trong gia đình đi tham quan nước ngoài.

Còn khá nhiều người nữa nằm trong danh sách mà Phưóc và đồng bọn đã 
ghi trong sô sách và dã khai ra là đã nhận tiền của chúng đưa, mặc dù những 
khoản chi đó không có và không bao giờ có biên lai để làm bằng chứng đưa ra 
xét xử, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ sở để đánh giá là không hoàn 
toàn trong sạch. Cũng có trường hợp là do mất cảnh giác, nhưng không chỉ đơn 
thuần là mất cảnh giác mà còn vì tư lợi, từ đó dẫn đến “há miệng mắc quai” là 
điều dễ xảy ra. Không những thế mà còn tự hạ thấp mình đến mức “nể nang”, e 
sợ đốì vối Phước là cán bộ dưối quyền.

Ngoài ra cũng phải kể đến những cán bộ ở các cơ quan chức năng khác như 
ngân hàng, tài chính, công an V..V.. đã lợi dụng chức quyền trong khi thi hành 
công vụ để trục lợi và cũng được Phạm Huy Phước và đồng bọn chi dủ ! v.v...

Tình hình kế trên cho thây vấn đề giáo dục nâng cao ý thức tự giác giữ gìn 
đạo đức cách mạng của dảng viên trong tình hình hiện nay có ý nghĩa quan 
trọng đến mức nào, dể làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo vệ 
được uy tín của Đảng doi vởi nhân dân.

6.  Bài học về công tác quản lý hoạt động của ngân hàng

Sự đô vỡ của công ty Tamexco không chỉ gây thiệt hại cho vôn tự có của 
công ty (hơn 8 tỷ) mà nghiêm trọng hơn là làm thất thoát một khối lượng lớn 
tiền của Nhà nước do ngân hàng quản lý. Nếu như ngân hàng làm đúng nguyên 
tắc quy định, có ý thức trách nhiệm cao, không có tiêu cực thì dù Phạm Huy 
Phước có tài lừa bịp đến mấy cũng không thể chiếm đoạt và chi tiêu bừa bãi tiền 
của Nhà nước đên mức như vậy. Nói một cách khác, nếu không có sự câu kết, 
đồng loã giữa Phạm Huy Phước và một số cán bộ lãnh đạo ở các ngân hàng thì 
sự thiệt hại của Nhà nước ỏ một công ty không thế tiến lên đến vài trăm tỷ.

Việc phát hành thông báo số 08NH/TB ngày 841991 của Ngân hàng 
Nhà nước có nội dung trái với Pháp lệnh ngân hàng đã cho phép Ngân hàng 
ngoại thương Vietcombank (VCB) và Ngân hàng liên doanh First VinaBank 
(FVB) cho công ty Tamexco vay với số tiền vượt quá 10% vốn tự có và vốn dự trữ 
theo quy định (riêng FVB đã cho công ty Tamexco vay trên 7,7 triệu USD, 
chiếm 77% vô’n kinh doanh.

428

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Từ cuối năm 1992 đến cuối năm 1994 các Ngân hàng VCB và FVB đã cố ý 
làm trái, vi phạm các nguyên tắc tránh rủi ro; vi phạm các quy định vê thời hạn 
tín dụng, dùng hình thức liên doanh đảo nợ, châp nhận cho thê chấp bằng hồ sơ 
đâ't không, mặc dù biêt rõ công ty Tamexco không đảm bảo các điều kiện để vay, 
cơ quan chủ quản cũng không thể có khả năng chi trả... nhưng lãnh đạo ngân 
hàng vẫn ký duyệt, tạo điều kiện cho Phạm Huy Phước chiếm đoạt và sử dụng 
vein của Nhà nước, gây thiệt hại râ't lân. Cụ thể:

 Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 1992, Ngân hàng VCB đã cho công ty 
Tamexco vay 6 lần vởi số tiền trên 15 triệu USD. Trong khi các khoản vay trên, 
công ty Tamexco chưa trả xong thì từ tháng 3 đến tháng 51993 Ngân hàng 
VCB lại cho vay tiếp 5,5 triệu USD và 10 tỷ đồng Việt Nam.

Nhân lan xem xét đơn xin vay của công ty Tamexco, phòng tín dụng của 
Ngân hàng VCB có tờ trình vối giám đốc là: Tamexco không có đủ các điều kiện 
đê vay vì dư nợ quá mức thoả thuận, nợ phải trả của công ty luôn ở mức hàng 
trăm tỷ đồng, hàng tồn kho lốn, việc cho vay nữa là không hợp lý... nhưng lãnh 
đạo ngân hàng VCB vẫn phê duyệt cho vay.

Sau mỗi lần vay đến hạn mà công ty Tamexco không trả được hoặc trả 
không đủ, lãnh đạo ngân hàng lại cho gia hạn, có lần vay với thời gian sáu 
tháng, đến hết hạn đã cho gia hạn thêm 7 tháng, sau đó vẫn không trả được lại 
cho gian hạn nữa.

Trong khi Tamexco còn nợ 9,8 triệu USD chưa trả xong nhưng tháng 2 
năm 1995 lãnh đạo ngân hàng VCB lại có văn bản xác nhận Tamexco đã trả dứt 
nợ ! tạo điều kiện cho Tamexco tiếp tục lừa dôì câ'p trên và khoe khoang trưốc 
dư luận về hiệu quả kinh doanh, che đậy nguy cơ đổ vỡ của công ty.

" ■■ Từ tháng 31993, đến tháng 81994, Ngân hàng FVB đã cho công ty 
Tamexco vay 7,77 triệu USD. Đáng chú ý là cuổì tháng 21993 Phạm Huy 
Phước xin vay 2,9 triệu tín dụng của ngân hàng đã có tường trình với giám đốc: 
tình hình phân bón tồn đọng tại thành phô Hồ Chí Minh còn trên 200 ngàn tân, 
riêng Tamexco còn tồn 90 ngàn tấn, giá nhập cao hơn giá thị trường tiêu thụ... 
nhưng lãnh đạo ngân hàng FVB vẫn ký duyệt cho vay. Đên khi hêt hạn 6 
tháng, công ty Tamexco chưa trả được, FVB lại cho gia hạn thêm 2 lần bằng 24 
tháng nữa! Đến tháng 101993 trong khi món nợ trên vẫn chưa trả, Phạm Huy 
Phước lại xin vay 1,9 triệu USD để nhập tiếp 14 ngàn tấn phân bón và lại được 
lãnh đạo ngân hàng FVB cho vay tiếp!.

Tháng 121994, Phạm Huy Phước thoả thuận vởi 8 công ty trách nhiệm 
hữu hạn đồng ý ký vào hồ sơ xin vay 8 triệu USD để liên doanh xây dựng khu 
dân cư Phưốc Thắng  Vũng Tàu, dùng tiền đó trừ vào số nợ của Tamexco. Mặc 
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dù biết rõ thực trạng của Tamexco không có khả năng trả nợ và nhất là phòng 
tín dụng đã có tường trình: hồ sơ đất không đủ cơ sỏ pháp lý để thê chấp vay 
tiền, nhưng lãnh đạo ngân hàng FVB đã đồng ý để Phước sử dụng các hồ sơ đất 
đó đưa vào thế châp đảo nợ, che dâ'u thiệt hại.

Tháng 21995, Ngân hàng FVB lại cho vay tiếp 6 triệu USD cũng với hình 
thức liên doanh như trên giữa Tamexco vối 6 công ty trách nhiệm hữu hạn 
khác. Sô' diện tích đất gọi là để thế chấp lên đến 100 ha vối giá trị giả tạo được 
công chứng lên tới 1000 tỷ đồng!

Tính chung từ cuối năm 1992 đến đầu năm 1992 vởi cung cách làm ăn như 
trên, hai ngân hàng VCB và FVB đã gây thiệt hại gần 24 triệu USD và 23 tỷ 
đồng Việt Nam.

Tất cả những sự việc kê trên cho thây: một sô cán bộ lãnh đạo ở các ngân 
hàng VCB và FVB đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm 
trọng. Song nếu chỉ dừng lại ở kết luận đó là chưa đủ mà cần phải đi sâu phân 
tích vì sao họ lại cố ý đến mức như vậy? dứt khoát không thể cho rằng đó là do 
trình độ, năng lực yếu kém, dốt nát, mù quáng, thiếu trách nhiệm, đơn giản, 
chủ quan, mất cảnh giác... mà phải khẳng định một cách thẳng thắn rằng 
những việc cố ý đều xuất phát từ động cơ cá nhân, lợi ích cá nhân; là một biếu 
hiện trắng trợn của sự thoái hoá biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cần 
được phê phán nghiêm khắc để ngăn chặn.

Những vi phạm của các ngân hàng kể trên thể hiện sự buông lỏng trong 
công tác quản lý của ngành ngân.hàng, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của 
mệt oó cán bộ lãnh đạo ở các ngân hàng đã đến mức nguy hiểm. Vì vậy tăng 
cường trách nhiệm lãnh đạo quản lý mọi hoạt động của ngân hàng là một trong 
những bài học đắt giá trong vụ án công ty Tamexco.

7.  Bài học vể sự lãnh đạo, chỉ dạo của các câp, các ngành thựợhiện 
chủ trương làm kinh tế Đảng

Trong nền kinh tê nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nưốc... việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Đảng Cộng sản 
cầm quyền để tăng nguồn tài chính cho hoạt động của Đảng đòi hỏi các tổ chức 
sản xuất kinh doanh của Đảng: một mặt phải gương mẫu trong việc chấp hành 
luật pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, mặt khác phải có khả 
năng cạnh tranh với các thành phần và các tổ chức kinh tế khác, bảo đảm làm 
ăn có hiệu quả; đồng thời phải ngăn chặn được nạn tham nhũng ngay trong nội 
bộ các đơn vị sản xuất kinh doanh của Đảng và sự tác động của những tiêu cực 
từ bên ngoài V...V
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Vì vậy phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp, các ngành trong 
khi tổ chức thực hiện. Cụ thể là:

a.  Về mục tiêu, quy mô, phương châm tổ chức sản xuất kinh doanh phải 
dược xác định rõ ràng, thích hợp.

Ngày 1371987 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IV) có chỉ thị số 12 
CT/TW về tăng cường công tác tài chính Đảng trong tình hình mới, trong đó quy 
định: “Các cơ quan tài chính của Đảng ngoài ngân sách được Nhà nước cấp, 
phải tô chức sản xuât kinh doanh đê tăng nguồn thu cho ngân sách Đảng. Phấn 
đâu trong một số năm tự tạo nguồn thu bảo đảm tự lực trang trải được ngân 
sách của Đảng” và “Dựa vào quy hoạch kinh tế, kế hoạch Nhà nước, điều kiện 
thuận lợi và sở trường của từng nơi, cơ quan tài chính của Trung ương Đảng và 
các tỉnh uỷ, thành uỷ tận dụng lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có tổ chức 
và quản lý một sô cơ sở sản xuất và một số cơ sở dịch vụ hoạt động theo cơ chê 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa (không kinh doanh thương nghiệp”.

Đó là mục tiêu và phương hướng chung về sản xuâ’t kinh doanh mà chỉ thị 
đã vạch ra trong việc làm kinh tê Đảng.

Để bảo đảm tự lực trang trải được toàn bộ ngân sách của Đảng thực tế 
phải phân đấu trong một thòi gian tương đôi dài, vì vậy cần có mục tiêu trước 
mắt, trong một vài năm thực hiện đến đâu, trên cơ sở đó xác định quy mô sản 
xuất kinh doanh ở từng cấp cho thích hợp với tinh thần thận trọng, làm từng 
bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần khi điều kiện cho phép. Do 
không nhận thức rõ điều đó mà ở một số địa phương đã “bung ra’’ hàng loạt và 
có ý đồ “làm ăn lớn” ngay từ đầu. Công ty Tamexco ra đời trong bối cảnh đó, 
Ban thường vụ Quận uỷ quận Tân Bình quyêt định thành lập từ tháng 31989 
trên cơ sở xí nghiệp cải thiện dời sông của văn phòng quận uỷ đang gặp khó 
khăn...’ thê nhưng chỉ sau 1 năm (1990) đã kinh doanh với mức doanh thu trên 
50 tỷ và 3 năm sau (1993) lên đến 519 tỷ! Một đơn vị sản xuâ't kinh doanh của 
tổ chức đảng ở cắp quận, huyện mà quy mô kinh doanh lốn như vậy là chưa 
thật phù hợp, vượt quá nhu cầu và khả năng quản lý của cơ quan chủ quản 
(Ban thường vụ Quận uỷ).  ’

Tiếp theo đó là việc thành lập lại theo Nghị định 388HĐBT của Hội đồng 
Bộ trưởng. Trên thực tế công ty Tamexco không đủ điều kiện thành lập doanh 
nghiệp Nhà nước vì Nhà nước không càp vòn. Sau này, khi có công văn sô 283 
CN ngày 1611993 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng: 
“Các tổ chức Đảng đoàn thể... Ở cấp Trung ương và cấp tỉnh thành phố trực 
thuộc Trung ương có quyền dùng tài sản, vốn thuộc sở hữu của mình và vốn do 
Nhà nước trợ cấp để đầu tư vào sản xuất kinh doanh” mối đăng ký thành lập 
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doanh nghiệp Nhà nước và được Hội đồng thẩm định thông qua, mặc dù còn băn 
khoăn về công nợ của Tamexco không được xác định, hàng tồn kho lốn ..V..V

b.  Về phương hướng sản xuất kinh doanh, theo tinh thần chỉ thị 12 
CT/TW là không kinh doanh thương nghiệp, nhưng trong thực tế hoạt động chủ 
yếu công ty Tamexco là mua và bán nhân dân loại#hàng, xuất nhập khau với 
doanh sô' rất lốn (năm 1991: 49 triệu USD, năm 1992: 61 triệu USD và năm 
1993 đưa lên 99 triệu USD), trong khi vốh kinh doanh hoàn toàn dựa vào tiền 
vay ngân hàng (Riêng số lãi phải trả hàng tháng của 229 tỷ là 3 tỷ). Có thể nói 
đó là một hoạt động kinh doanh mạo hiểm! Hậu quả là đên năm 1994 công ty đã 
mất khả năng thanh toán, do bị lỗ trong kinh doanh xuất nhập khẩu và phải 
trả lãi vay ngoại tệ vối lãi xuất cao.

c. Về cơ chế quản lý:

Công ty Tamexco cũng như nhiều doanh nghiệp khác củ tô chức đảng 
không được Nhà nưốc cấp vốn, nhưng lại được thành lập theo loại hình doanh 
nghiệp Nhà nước do thành uỷ quản lý vối tư cách là chủ sở hữu.

Theo quyết định của Thủ tưống Chính phủ (Công văn số 283CN) chỉ có 
các tổ chức đảng ở cấp Trung ương, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương 
mới được thành lập doanh nghiệp theo nghị định 388HĐBT. Nhận thấy Ban 
tài chính quản trị thành uỷ chưa có đủ điểu kiện, khả năng giúp thành uỷ quản 
lý đôi với 37 doanh nghiệp ở các quận, huyện đã thành lập từ trước và đang 
hoạt động, nay tập trung lên thành phố, Ban thường vụ thành uỷ thành phô Hô 
Chí Minh quyết định uỷ quyền lại cho Ban thường vụ các quận, huyện uỷ trực 
tiếp chỉ đạo việc quản lý và sử dụng vốh, tài sản, các hoạt động sản xuât kinh 
doanh.của các doanh nghiệp trực thuộc. Từ đó dẫn đến sơ hở trong khâu quản 
lý, hình thành 2 cơ quan chủ quản: Ban tài chính quản trị thành uỷ (trên danh 
nghĩa) và Ban thường vụ quận uỷ (trên thực tể). Việc uỷ quyền như vậy vê cơ 
bản là không phù hợp vối quy định của Trung ương là các tổ chức đảng ở cáp 
quận, huyện không tô chức sản xuất kinh doanh.

Sau khi ra quyết định uỷ quyền cho các quận, huyện quản lý các hoạt 
động SXKD của các doanh nghiệp làm kinh tế đảng, Ban thường vụ thành uỷ 
lại không kịp thời tăng cường củng cố bộ máy giúp việc là Ban tài chính quản trị 
để đủ sức quản lý các doanh nghiệp của thành uỷ, điều đó chứng tỏ sự chỉ đạo 
làm kinh tê Đảng có phần lúng túng và đơn gian, chủ quan. Trong thực tê, sau 
khi có quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nưốc trực thuộc Ban tài chính 
quản trị thành uỷ, Ban thường vụ Quận uỷ Tán Bình cũng không làm thu tục 
bàn giao công ty Tamexco về cho Ban tài chính quản trị thành uỷ và Bàn tài 
chính quản trị thành uỷ cũng không làm thủ tục uỷ quyền lại cho Ban thường 
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vụ Quận uỷ theo quy định của Ban thường vụ thành uỷ (quyết định 116). Vì vậy 
Tamexco vẫn là một công ty làm kinh tế Đảng của quận uỷ Tân Bình từ đầu 
đên cuôi. Đe quản lý được một doanh nghiệp có doanh số lớn, phạm vi hoạt động 
rộng như công ty Tamexco đòi hỏi cơ quan chủ quản phải có bột máy chuyên 
trách có đủ khả năng giúp câ'p uỷ trực tiếp quản lý, thế nhưng Ban thường vụ 
quận uỷ Tân Bình vởi tư cách là cơ quan chủ quản cũng chỉ giao cho bộ phận 
Thường trực và đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách, nên rất hạn chế, 
không đủ sức quản lý, kiểm tra.

Tóm lại, tổ chức sản xuất kinh doanh làm kinh tế Đảng trong cơ chế thị 
trường phải có sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, có mục tiêu phương hướng thích 
hợp ở từng câp trong từng thời kỳ, có cơ chế rõ ràng, bộ máy quản lý đủ mạnh 
mới bảo đảm làm ăn có hiệu quả, và hạn chê được tiêu cực. Mặt khác phải có 
phương châm chỉ đạo với tinh thần tích cực nhưng thận trọng, có kế hoạch phấh 
đấu từng bưồc, không thể nóng vội, đơn giản, chủ quan được.

Đó là bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp thực hiện chủ trương làm 
kinh tế đảng trong tình hình hiện nay.

*

Kết luận: Xét từ nhiều góc độ khác nhau, vụ án xẩy ra tại công ty 
Tamexco có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, bài học nào cũng đều 
có giá trị cả. Ở mỗi cấp mỗi ngành đều có thể tự mình rút ra bài học kinh 
nghiêm riêng phù hợp với thực tế của từng nơi, từng cấp. Song bài học chung 
nhất, bao trùm nhâ't là bài học về nâng cao ý thức trách nhiệm châ’p hành các 
nguyên tắc quy định của Đảng và Nhà nưóc đốì vối cán bộ, đảng viên trên cương 
vị và trong lĩnh vực phụ trách; bài học về sử dụng và qúản lý, giáo dục cán bộ; 
bài học về công tác giáo dục rèn luyện đảng viên tự giác giữ gìn phàm chát, đạo. 
đức cách mạng: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nâng cao tính chiến đấu, 
kiên quyết bài trừ chủ nghĩa cá nhân. Những điều này mà thực hiện được tốt 
thì dù cho cơ chê lãnh đạo, quản lý còn có chỗ sơ hở, chưa hoàn chỉnh, sự chỉ đạo 
của các cấp chưa được chặt chẽ V.V.. vẫn có khả năng hạp chê đên mức thấp 
nhất tình hình vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của Nhà nước... tránh được 
những hậu quả nghiêm trọng như đã xẩy ra ở công ty Tamexco.
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CÁN BỘ HẢI QUAN VAN “VÔ Tư’ 
NHẬN TIỀN “BỒI DƯỠNG”*

* Báo Tuổi trẻ, ngày 2941999.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Chính trị  Xã hội

Ngày 2941999, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án vụ án Tân Trường 
Sanh. Trong vụ án có đến 33 / 74 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan (HQ) gồm hai 
cục trưởng, ba cục phó, một sô'trường 'phòng và kiểm hoá viên. Còn ai nữa phải 
chịu trách nhiệm trong vụ án này? Việc đó HĐXX sẽ phán xét. Nhưng ngày 27
41999, trong một văn bản gửi đến các cơ quan báo, đài, khi nói về trách nhiệm 
cá nhân, tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh cho biết: "... Việc này tôi sẽ kiểm điểm 
trước Đảng và Chính phủ, nhưng ngay bây giờ tôi có thể khắng định được rằng 
trong những năm gần đây, nhất là năm 1998; cơ chế chính sách quản lý HQ, cơ 
chê kiểm tra kiêm soát HQ vẫn thực hiện các quy định của ngành, các văn bản 
xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh và công tác kiểm tra cán bộ có 
những tiến bộ vượt bậc..."

Có thật như vậy không? Nhóm phóng viên chính trị  xã hội, trong khi chờ 
đợi HĐXX nghị án, dã diều tra thực tế ở các cảng thuộc loại lớn nhất nước và 
thông tin lại cùng bạn đọc.

“Bồi dưỡng” từ khâu mở tờ khai...

Trước hết, để bạn đọc dễ hình dung, chúng tôi tạm mô tả các bưồc mà khi 
nhận hàng nhập khẩu có thể là chủ doanh nghiệp, có thể là nhân viện phải đi 
qua: đầu tiên là phải mở tờ khai hải quan (HQ), đăng ký kiểm hoá (cổ thể kiểm 
tại cảng hay tại địa điểm ngoài cảng được phép kiểm hoá, chờ tính thuế, đóng 
thuê HQ và mang hàng về).

Nhập vai một kẻ mới bưởc vào làm thủ tục nhập hàng nhập khẩu Tân 
Cảng, nơi mà rất nhiều doanh nghiệp cho biết nổi tiếng về hiện tượng đòi “bồi 
dưỡng”. Sáng 284 như thường lệ, khu vực làm thủ tục HQ khá đông ngưòi chờ 
đợi đăng ký làm thủ tục nhập hàng, không khí làm việc thực sự khẩn trương vói 
khoảng trên 200 đại diện chủ hàng, có mặt rải rác khắp các cửa phòng theo 
từng công đọạn. Tại của xanh (thụ tục được chia ra ba luồng: xanh, vàng, đỏ đê 
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thụ lý giải quyêt cho nhanh), các chủ hàng chen lân chờ tối lượt. Không cần chú 
ý lắm cũng thây hiện tượng chi tiền và dường như chủ hàng nhoài hẳn người lọt 
qua khung cửa tò vò để trình bày thêm về hồ sơ của mình, nhân tiện đặt luôn tờ 
bạc 50.000 đồng xuống bàn. Nhân viên thụ lý hồ sơ tên N.T.C (số' hiệu 1514) 
không cần nhìn, đẩy tờ bạc vào giữa hai lớp mặt bàn, nơi để nhiều văn bản 
hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, rồi lẳng lặng ghi chép gì đó vào hồ sơ. Chúng 
tôi thấy chủ hàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này là 9 giờ 30, chúng tôi liếc nhìn tờ 
khai hàng nhập khẩu thấy ghi công ty HL, nhập hàng thực phẩm khô không 
nhãn hiệu. Bước sang cửa sô' 9 giờ 30, hiện tượng cũng y hệt như công ty TNHH 
KB kẹp tiền ngay trong hồ sơ, nhân viên HQH.T.M (0608) cũng rút tờ bạc đẩy 
vào hộc... Khoảng 10 phút sau tói lượt công ty Vin Sài Gòn, chủ hàng móc túi 
quần ra tờ bạc 50.000 đồng gấp lại để xuông bàn, cô nhân viên này cũng thực 
hiện một động tác thuần thục đẩy tờ bạc vào đúng vị trí giữa hai lởp mặt bàn.... 
Ngay trong lúc này; tại cửa “Trả giây tiếp nhận hồ sơ” là nơi chủ hàng chỉ việc 
đợi đến lượt để nhận hồ sơ đã hoàn tất, nhưng cô nhân viên H.T.T.V. (sô' hiệu 
1496) vẫn cứ lùa tiền vào hộc không mỏi tay, nhưng ở công đoạn này chủ hàng 
chỉ bồi dưỡng từ 10.00020.000 đồng. Chỉ trong vòng 30 phút, chúng tôi đếm 
được 11 chủ hàng nhận lại hồ sơ tại đây và tâ't cả đều phải chi tiền.

Trước đó hôm 274, chúng tôi cũng đã trong vai khách hàng đến nhận 
hàng tại HQ cửa khẩu khu vực 3 (cảng Bêh Nghé). Ngay tại cửa làm thủ tục, 
đập vào mắt các khách hàng là bảng “Hướng dẫn thủ tục HQ đô'i với hàng hoá 
kinh doanh xuà't khẩu”. Trong đó, người ta quy định bốn công đoạn để hoàn tất 
một thủ tục nhận hàng. Có ghi chú “ngoài tiền lệ phí theo biên lai tiền mua tờ 
khai (1.500 đồng/tờ) và tiền seal (10.000 đồng) để niêm phong container (nếu 
có), chủ hàng không phải nộp bâ't cứ khoản tiền nào”. Thê nhưng ngày trước 
quầy nhận hồ sơ của đội đăng ký hàng hoá xuất nhập khẩu, một chủ hàng phải 
móc trong túi ra một tờ bạc 50.000 đồng, gấp làm tư luôn xuôhg dúi vào tay cô 
nhân viên HQ N.T.H.S (số' hiệu 1204), cô cười và nhẹ nhàng bỏ vào túi áo. 
Chúng tôi quan sát thêm trên tờ khai HQ thấy ghi Công ty TL, chi nhánh 
TP.HỒ Chí Minh. Mặc dù số lượng chủ hàng đến làm thủ tục không đông, không 
phải chờ đợi lâu như ở bên cửa khẩu Tân'cảng, nhưng nhiều khách hàng thừa 
nhận rằng không phải bồi dưỡng để làm hồ sơ cho nhanh mà để tránh rầy rà sai 
sót thủ tục. Thực vậy, chỉ ngay Sau đó, lại một chủ hàng nữa gói gọn tờ giây 
50.000 đồng bỏ xuốhg bàn nhận hồ sơ, cô nhân viên HQ nọ lại cười và thản 
nhiên bỏ vào túi.

Chúng tôi thật tình thắc mắc, hỏi một người nhận hàng rằng hàng chúng 
tôi là hàng đoàng hoàng, khai báo đúng sô' lượng, chủng loại, tại sao phải chi? 
Người này cười: Có đến 1001 lý do để phải chi tiền. Các container hàng sau khi 
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được bốc khỏi tàu, được đưa vào bãi nhập. Thường phải mất 4 giơ chờ đợi để 
xuất một container ra khỏi bãi nhập theo đúng quy trình. Nhưng nếu chi sẽ 
được lây hàng rất nhanh. Ngay cả trường hợp tưởng như không phải chi mà 
cũng phải chi, đó là khi chủ hàng không chở nguyên container về mà xin “rút 
ruột” hàng ra. Như để khẳng định cho câu nói của mình, ngưòi nhận hàng này 
dẫn chúng tôi đi xem bãi rút ruột tại cảng, nhưng nếu không chi có khả hăng 
rơi vào tính huống: hàng đã sắp lên xe, ràng rịt cẩn thận nhưng HQ giám sát 
lây lý do “có nghi vâ'n”, ra lệnh dừng xe và dỡ hàng xuống để kiểm tra. Hàng rút 
ruột có một container 2Ofeet phải tôn từ 23 xe tải để chuyên chở. Trong tình 
huống đó, anh ta hỏi chúng tôi có “thích” được kiểm tra hàng hay chọn biện 
pháp nhẹ nhàng hơn là chi 10.00020.0000 đồng/ xe. Container xuất bãi cũng 
giá 20.000 đồng một container 20 feet, 40.000 đồng một container 40feet. Ra 
đến cổng cảng mức chi cũng thường như thế. Các số tiền phải cho khâu nào, bao 
nhiêu đều có một “barem” bâ't thành văn, không nói ra nhưng ai cũng hiếu, 
nhiều doanh nghiệp khi trao đổi với chúng tôi đều khẳng định tâ't cả hàng nhập 
khẩu đều phải chi. Tuy nhiên, theo họ, nếu nói 100% hàng nhập đều phải chi 
thì cũng tội nghiệp cho HQ vì cũng có những lô hàng không phải chi đồng nào, 
đó là các lô hàng nhập cho công trình đường dây 500KV hay các mặt hàng quân 
sự. Tính bình quân, một container hàng 20feet từ khi nhập cảng cho đến khi ra 
khỏi cảng, nếu chỉ tính những khoản chi lẽ ra không phải chi như đã kể trên, 
thâ'p nhất cũng đã là 100.000 đồng. Tại Tân cảng bình quân có 1.000 container 
nhập hàng và xuất một ngày, sẽ thấy số tiền mà cán bộ HQ nhận “bồi dưỡng” 
hằng ngày là bao nhiêu (chưa kể tiền “bồi dưỡng” ở khâu kiểm hoá).

Anh T., làm việc tại một doanh nghiệp xuãt nhập khẩu Phú Yên đên làm 
thủ tục nhập một lô hàng hoá chát, cho biết anh thường xuyên đi làm thủ tục 
nhập hàng cho công ty, có khi hàng nhập cảng khu vực 1 nhưng có lúc về cảng 
khu vực 2 hoặc 3. Nhưng ở khu vực này bao giờ cũng đông khách nhát. “Bây giờ 
phải kín hơn nhưng giá.cả vẫn không thay đổi. Nghĩa là khâu mở tờ khai nhận 
hàng (giá bán quy định 1.500 đồng/ tờ khai) ông cứ kèm theo khoảng 50.000 
đồng, đến khâu tính và thu thuế thì tuỳ; “cho” cũng được mà không cũng chang 
sao. Nếu “cho” thì cỡ 20.000 đồng trở lên. Nhưng đến khâu kiểm tra hàng hoá 
thì dù muốn hay không, bắt buộc ông phải chi. Lúc đó tuỳ theo loại hàng hoá, 
tuỳ ... hai nhân viên kiểm hoá đưa, song theo chỗ tôi biết thì chưa bao giờ “có 
giá” dưối 200.000 đồng đâu đáy. Thế vẫn chưa xong, sau “cửa ải” này hàng của 
ông còn được bộ phận giám định lại, ông bồi dưỡngstừ 40.00050.000 đồng. Cuối 
cùng, để chuyến hàng lọt qua cổng, ông “bồi” thêm cho bảo vệ cổng chừng 
10.000 đồng. Nói chung là để “thuận buồm xuôi gió” khi nhận được lô hàng, vào 
đây bất cứ cửa nào cũng ... tiên cả”.
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...Đến công đoạn kiểm hoá

Tuy nhiên, khâu phải chi “nặng đô” nhâ't vẫn là khâu kiểm hoá. Mức 
chi thâ'p nhâ't cho một container 20feet là 200.000 đồng, đó là đốì với loại 
hàng bình thường, khai đúng, khai đủ, hoàn toàn không một vi phạm dù là 
nhỏ nhâ't. Các chủ hàng này không có gì gian dối nhưng họ vẫn chi số tiền 
này với mong ưởc nhỏ nhoi là HQ khi kiểm hoá đừng làm hư hỏng hàng mình 
Còn đối vởi các loại hàng có vấn để  từ vấn đề nhỏ như vài bịch nút áo, vài 
chục mét vải (loại này các conterner hàng phụ liệu may gia công rất dễ vô 
tình “vưống” phải vì được phái bán hàng của nước ngoài cho dư để trừ hao), 
đến các vấn đề lổn như hàng điện tử khai thành máy nông ngư cơ (như Tân 
Trường Sanh), thì mức chi phải tương ứng. Một doanh nghiệp cay đắng hỏi 
chúng tôi: “Tôi nhập hàng bánh cao cấp, đựng trong lon, kiểm hoá viên đòi 
mở tung các thùng các tông, khui từng lon bánh ra cân. Kiểm xong thì chỉ có 
nước đem về ăn chứ còn buôn bán gì nữa?”.

Rời khâu đăng ký thủ tục nhận hàng ở các cửa khẩu, chúng tôi trở lại 
Tân Cảng và theo một số chủ hàng ra kho bãi kiểm tra hàng hoá. Cứ mỗi một 
lô hàng có hai kiểm hoá viên đi xe gắn máy kè theo, trên đoạn đường ra kho 
bãi dài khoảng lOOm, các chủ hàng và kiểm hoá viên trao đổi, cười nói xôn 
xao... Các xe cẩu container đang làm việc ầm ì, các container nặng hàng tân 
cứ vụt lướt qua trên đầu. Để bắt đầu kiểm hoá, một lực lượng seal luôn cầm 
kìm động lực chờ sẵn, cứ nhác thây bóng sắc phục HQ là trờ tối sẵn sàng... 
Đây là giai đoạn theo nhiều người nói là phải tốn khá nhiều tiền. Một cô gái trẻ 
rất nhanh nhẹn đang phóng xe trên bãi container để xác định hàng hoá của đơn 
vị mình trước khi đưa nhân viên HQ ra kiểm hoá. Với một bộ dạng lớ ngố, chúng 
tôi hỏi thăm công ty cô nhập hàng gì? B. (tên cô gái) trả lời rằng nhập hạt nhựa, 
khoảng chục container... “Còn chúng tôi nhập hàng da thuộc, không biêt phải bồi 
dưỡng thế nào cho phải lẽ?”, tôi hỏi. Thái độ rất rành rọt, B hướng dẫn chúng tôi 
hàng loạt chi tiết có thể xảy ra nếu không biết cách bồi dưỡng, như kiểm hoá viên 
sẽ dỡ hết hàng ra kiểm tra, đo hoặc cân lại số lượng xem có khởp với tờ khai 
không...” Chưa kể các cớ mây ông đòi giám định hay kiểm dịch gì đó là hàng 
ngâm mấy ngày tại bãi, tiền lưu kho bãi, thuê container còn gà’p mấy tiền bồi 
dưỡng”. Cô B. nói thêm: “Loại hàng của các anh không nên bồi dưỡng dưổi con số 
500.000 đồng/container là vừa”. Chúng tôi vờ nhăn mặt và than thở phí giao dịch 
mà công ty cho phép chi không bao giờ kham nối con sô’ này, làm sao đây? Tỏ ra 
thông cảm, cô B lắc đầu thách thức: “Cứ thử xem!”. Tại một lô hàng palăng 
lực thành phẩm mới nhập, chúng tôi chứng kiến hai nhân viên HQ chỉ xem 
xét một cách chiếu lệ một palăng dại diện trong vòng chưa tới hai phút đồng 
hồ, saụ đó nói với chủ hàng “đủ rồi”. Nơi khác, lô hàng ba container que hàn 
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của Công ty SAV được hai nữ kiểm hoá viên săm soi khá kỹ. Chủ lô hàng này 
cho biết “phải có bồi dưỡng thì hàng mới giải phóng nhanh, chúng tôi phải 
chi từ 300.000400.000 đồng”. Có lẽ vì vậy ở một số lô hàng khác mà chúng 
tôi có dịp đảo qua, hầu như các kiểm hoá viên cũng chỉ xem qua một cách sơ 
sài, đại khái. Chẳng hiểu nếu bện trong có hàng lậu thì người ta phát hiện 
bằng cách nào? Quan sát một số lô hàng đã được các nhân viên kiểm hoá 
xong, chúng tôi nhận thấy chủ hàng bồi dưỡng ngay trước mặt cho những 
người cắt seal niêm phong (nhân viên bổc xếp) 20.000đồng/ người. Một chủ 
hàng “bật mí”: “Tiền bồi dưỡng cho kiểm hoá thường kéo ra quán cà phê hoặc 
lựa chỗ vắng mà đưa”.

Cảng Khánh Hội, cảng Bến Nghé: vẫn nhộn nhịp tiền “bồi dưỡng”

HQ cửa khẩu khu vực ỊI, tên thường gọi là cửa Khánh Hội, HQ Khánh Hội 
đang sửa chữa trụ sở nhưng tại phòng làm việc tạm của HQ, lượng khách đến 
làm thủ tục vẫn rất đông. Đây là một khoảng lớn, có lượng hàng hoá luân 
chuyển ổn định sau nhiều năm, vừa làm hàng rời vừa làm container.

Chúng tôi đến làm thủ tục, “mặt tiền” của HQ Khánh Hội. Nhiều nhân 
viên của các doanh nghiệp đang ngồi chờ làm thủ tục lặng lẽ móc bóp lấy tiền và 
kẹp vào phía dưới hồ sơ.

Một anh áo xanh cắp cặp buồn thiu bưốc ra: “Mình “bồi dưỡng” 50.000 
đồng kẹp theo hồ sơ và bị trả lại”. Hai giờ ngồi trưốc đội thủ tục, tôi đếm có sáu, 
bảy trường hợp bị trả lại tiền “bồi dưỡng” như vậy.

Một ngưòi đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo trắng ngồi cạnh giải thích: 
“Mấy cậu này mới đi làm, còn lạ nên “anh em” nó ngại”.

Ông này cầm trên tay khoảng năm, sáu bộ hồ sơ đăng ký mở tờ khai HQ 
của năm, sáu doanh nghiệp khác nhau. Trước mỗi bộ hồ sơ đều có kèm theo 
mảnh giấy ghi chi tiết chi tiền: Thí dụ: công ty TNHH LV nhận container 
40feet: thủ tục 50.000 đồng, kiểm hoá 50.000 đồng, xe nâng: 80.000 đồng, cắt 
seal 10.000 đồng, cổng 20.000 đồng, vận chuyển 830.000 đồng... Tổng cộng... 
Cứ mươi phút lại có một tài xê lên lây hồ sơ đi nhận hàng. Một cô nhân viên 
HQ từ đội thủ tục bước ra mở quyển sổ đỏ, ông này bỏ vào sáu tờ 50.000 đồng 
và nói “trả nợ bữa trước”. Ông “cò” thủ tục này xem chừng nghi ngờ bị quay 
phim chụp hình nên sau đó đã đứng lên tìm một góc kín đáo khác để tiếp tục 
“công việc”.

Ngưòi đại diện nhận hàng của công ty Hội nhà báo cho biết:

 Hàng của tụi em kiểm hoá tại cảng, nếu cặp kiểm hoá HQ (mỗi lần kiểm 
hoá phải có hai cán bộ HQ) chịu đi ăn trưa thì sau đó tụi em “bồi dưỡng” 
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200.000300.000 đồng. Còn không đi ăn thì bỏ bao thư 500.000 đồng. Thường 
thì họ không đi ăn. Như thế cũng gọn!

Tại cổng, hoạt cảnh còn sôi nổi hơn. Trước hết là một tâ'm bảng đập vào 
mắt mọi người “Đề nghị quý khách hàng, chủ hàng, lái xe không đưa tiền cho 
các nhân viên tại cổng hàng”. Thế nhưng chúng tôi đã ghi nhận một tình trạng 
trái ngược lại. Khi đưa hồ sơ vào “chuồng cu” HQ ở cổng để đôi chiếu, nhân viên 
giao nhận hàng luôn kẹp vào một khoản tiền lẻ 10.00020.000 đồng. Thỉnh 
thoảng một nhân viên HQ đeo kính lại nhẩy lên xe, mở bạt xem xe chở cái gì. 
Chưa hêt, có hai xe hàng ra cổng nhưng lại nhường chỗ cho các xe khác tiến lên 
phía trước. Nhân viên giao dịch của các xe này móc điện thoại di động gọi cho ai 
đó. Khoảng năm phút sau một cán bộ HQ đi xe Kawasaki Model Max 100 biển 
số 53R2... chạy vào đội HQ giám sát cổng cảng lôi một nhâri viên ra chỉ vào một 
xe tải của “chiến hữu”. Hai xe nô máy chạy ra khỏi cổng cảng. Nhân viên giao 
nhận nhét vào túi anh HQ đi chiếc Kawasaki Model Max vừa nêu một cọc tiền 
loại 20.000 đồng, không rõ là bao nhiêu.

Một kiểm hoá viên của HQ cửa khẩu khu vực II cho biết: ‘Trước đây 
doanh nghiệp sẵn sàng đưa 1 triệu cho mỗi container và anh em sẵn sàng nhận. 
Nhưng hiện nay ai cũng ngại nên “châp nhận” mức bồi dưỡng khoảng vài trăm 
ngàn, gọi là thay thế bữa cơm trưa. Tại Khánh Hội có trên 30 kiểm hoá viên, 
mỗi ngày đội trưởng phân bổ tờ khai HQ cho các cặp kiểm hoá đi làm và chiểu 
về nộp lại cho đội phó để ký hoàn tất. Nếu là lô hàng bình thường, trừ chi phí 
mỗi anh em kiểm hoá cũng còn được “ít tiền” tích luỹ. Còn lô hàng có vân đề thì 
“vô giá”. Tôi nói vậy nhà báo tự hiểu!”.

Còn khu cảng Bến Nghé, đặc điểm thường giải quyết thủ tục nhập các loại 
hàng rời, không đóng trong container nên việc bồi dưỡng trong khâu kiểm hoá 
tại đây cũng có khác so vối cửa khẩu Tân cảng. Một chủ hàng là doanh nghiệp 
Nhà nước (công ty thép) cho chúng tôi biết hằng tháng đơn vị đêu nhập một đên 
hai tấn hàng, mỗi lần từ 5.00010.000 tấn sắt xây dựng bán thành phẩm, khoản 
“bồi dưỡng” ở khâu kiểm hoá này sẽ tuỳ theo tải trọng hàng nhập, nếu 5.000 tân 
thì bồi dưỡng 34 triệu đồng. Còn ở các khâu khác thì cho na ná như tại Cân 
Cảng. Hỏi: “khi đưa tiền bồi dưỡng có phải nói năng gì không?”, anh cười, nói: 
“Có khi học chẳng đợi ông mở miệng đâu mà sẽ chủ động đê nghị trưởc. Còn 
không thì nên tranh thủ đưa cho họ trước khi kiểm tra hàng”. Chúng tôi kinh 
ngạc trước khoản bồi dưỡng không nhỏ mà công ty anh phải làm. Anh bảo: 
“Công ty biết là nặng đô nhưng vận cứ phải chịu và tìm cách biến những khoản 
này thành chi phí hợp lý, hợp lệ”.

Như vậy đã rõ, tại các cảng Khánh Hội, Bến Nghé và Tân cảng mà chúng 
tôi đã đến, các cán bộ, nhân viên HQ vẫn nhận tiền “bồi dưỡng” như chuyện 

439

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đương nhiên phải nhận, còn các doanh nghiệp thì đương nhiên phải đưa. Khâu 
nào cũng phải có tiền. Mỗi khâu đều có bảng giá bất thành văn.

Tại phiên toà Tân Trường Sanh, Phùng Long Thất và bốn bị cáo nguyên là 
cán bộ HQ TP.HỒ Chí Minh đều không nhắc đến lãnh đạo của mình. Nhưng 
thưả ông cục trưởng Cục HQ TP.HỒ Chí Minh, ông có biết những gì đã và đang 
xẩy ra bên ngoài phiên toà xét xử vụ án Tân Trường Sanh? “Nếu tình trạng đưa 
tiền  nhận tiền không chấm dứt thì những phiên toà như thế này sẽ còn tiếp 
tục xảy ra” (luật sư Lê Trọng Hùng bào chữa cho bị cáo Phùng Long Thất).
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VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP:

AI ĐÃ ĂN CHẶN TIỀN Dự ÁN LÙNG VAI?*

* Báo Tuần tin tức, 1999.

TRẦN NAM

Dự ÁN NGHIỆM THU TRÊN GIẤY

Đầu năm 1995, từ nguồn kinh phí ứng dụng khoa học  công nghệ giải 
quyết vấn đề cây thuốc phiện trong chương trình Quốc gia phòng chông và kiểm 
soát ma tuý (CTQG  06/CP), Uỷ ban Dân tộc và miền núi  cơ quan thường trực 
Chương trình đã triển khai một số’ dự án hồ sơ sản xuất, xoá bỏ cây thuốc phiện 
cho các vùng đồng bào dân tộc, trong đó có dự án “xây dựng mô hình chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập thay thế cây thuốc phiện của 
đồng bào dân tộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai”. Viện kinh 
tê Nông nghiệp (KTNN) thuộc Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm lúc 
đó (nay thuộc Bộ NN và PTNT được chọn là cơ quan thực hiện và ông Nguyễn 
Tiến Mạnh  Viện trưởng là Chủ nhiệm dự án. Ngày 2121995, hai bên đã 
triển khai trong 3 năm (từ 1995 đến 1997) với tổng kinh phí là 310 triệu dồng, 
nhiều nhát là năm 1995: 200 triệu. Cụ thể theo dự toán kinh phí, năm 1995, xã 
Lùng Vai được đầu tư với các hạng mục: Cây giống (cây ăn quả, cây dược liệu, 
cây công nghiệp dài ngày, cây lâm nghiệp) trị giá 93,9 triệu, con giống (bò đực 
Sin, dê Bách Thảo, lợn nạc nái) trị giá 18,5 triệu; Vật tư nông nghiệp (phân hoá 
học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, máy bơm nưốc...) trị giá 23,6 triệú. Tổng 
cộng cây, con giống, vật tư trị giá 136 triệu đồng, 64 triệu còn lại là kinh phí sự 
nghiệp của quá trình thực hiện dự án. Ngay sau đó, úy ban DT&MN chủ đầu tư 
đã chuyển toàn bộ kinh phí năm 1995 là 200 triệu cho Viện KTNN, qua tài 
khoản của Viện ở Chi nhánh kho bạc, quận Hai Bà Trưng.

Hơn một năm sau, ngày 1171996 tại Uỷ ban DT&MN đã diễn ra Hội 
nghị nghiệm thu dự án, do ông Nguyễn Duy Linh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp  
UBDT & MN chủ trì. Hội nghị đánh giá: dự án thực hiện theo nội dung, mục 
tiêu đã ghi trong hợp đồng, các bước tiến hành tỉ mỉ, công phu, có cơ sở khoa 
học; chủ dự án đã phổi hợp cùng vối huyện, tỉnh chặt chẽ... qua thực tế kiểm 
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tra, cây ăn quả trồng trong vùng dự án trên do Viện KTNN thực hiện, đạt yêu 
cầu. Trong biên bản thẩm tra số liệu và quyết toán lập ngày 4111996 (không 
có đại diện Bộ Tài Chính) uỷ ban DT và MN đã quyết đoán kinh phí thực hiện 
dự án là 1999’triệu 257 ngàn đồng.

Sự THẬT ở LÙNG VAI

Trên giấy tờ văn bản, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư ở xã Lùng Vai đã 
triển khai xong hoàn tất. Song thực tế, ở Lùng Vai; không một ngưòi dân nào 
được biết có một dự án trị giá 200 triệu đã được đầu tư hỗ trợ dân sản xuất, xoá 
bỏ cây thuốc phiện. Lãnh đạo huyện Mường Khương thì chỉ hay biết rằng, đầu 
năm 1995, Viện KTNN lên đặt vâ'n đề đầu tư cho xã Lùng Vai một dự án trồng 
một số loại cây ăn quả trên địa bàn. Còn lãnh đạo xã Lùng Vái thì chỉ biêt tiếp 
nhận cây giông, giao cho các thôn.

Cụ thể, ông Đỗ Ngọc Đản, phó chủ tịch xã Lùng Vai tiêp nhận 200 cây 
vải thiều do ông Hoàng Văn Nội cùng ông Đỗ Hồng Tuyên  Trần Xuân Nam 
 cán bộ Viện KTNN vận chuyển lên giao cho xã. Ông Đản giao vê cho các hộ 
gia đình đồng bào dân tộc ở 3 thôn Bồ Lũng, Tảo Giàng 1, II và Trung tâm 
cụm xã để họ trồng.

Sau đó, ông Thào Seo Tảo  trưởng ban định canh định cư huyện ứngl,5 
triệu đồng mua 1000 cây mơ giúp Viện KTNN, giao cho nhân dân thôn Tảo 
Giàng trồng. Được biết, ông Hoàng Văn Nội cán bộ KTNN sau đó mởi thanh 
toán trả cho ông Toả được 600 ngàn, còn nợ đến nay 900 ngàn. Ngoài ra, Viện 
KTNN có cấp cho xã một máy phát điện 0,5kw và 300 mét dây dẫn phục vụ cho 
tuyến than xã, trị giá 700 ngàn đồng.

, Như vậy, 2000 cây vải thiều Viện KTNN giao cho xã Lùng Vai, nêu theo 
hợp đồng với uỷ ban DT&MN trị giá là 12 triệu đồng. Cộng với 1000 cây mơ, 
máy phát điện, trong năm 1995, Viện KTNN chỉ đầu tư vào Lùng Vai vối tổng 
giá trị 14,2 triệu đồng?

Vậy 186 triệu còn lại của dự án Lùng Vai đã vào túi ai? Tại sao Viện 
KTNN lại thanh quyết toán được hợp đồng nghiệm thu được dự án với uỷ ban 
DT&MN? Ông Nguyễn Tiến Mạnh  Viện trưỏng KTNN, bà Cao Thị Khanh  kế 
toán, ông Hoàng Văn Nội  thư ký dự án đã làm chứng từ giả mạo như thế nào 
để qua mắt uỷ ban DT&MN.

Hỗ trợ sản xuất, xoá bỏ cây thuổc phiện ở vùng đồng bào các dân tộc là 
một trong những mục tiêu lớn của chương trình phòng, chông, kiểm soát ma 
tuý của Chính phủ. Những người làm khoa học như ông Nguyễn Tiến Mạnh, 
Hoàng Văn Nội... hơn ai hết hiểu râ't rõ vai trò và ý nghĩa của những dự án 
đầu tư như trên.
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Hiện đông đảo nhân dân xã Lùng Vai và dư luận tỉnh Lào Cai đang chờ 
các cơ quan chức năng làm rõ nội dung sự việc, vạch mặt những kẻ ăn chặn tiền 
dự án của dân. Đồng thời, họ cũng đang chờ câu trả lời của uỷ ban DT & MN vê 
việc thẩm định dự án một cách quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm như thê 
nào đôi với dự án ở Lùng Vai, để tiền Nhà nước bị chiếm đoạt như vậy?

KẾT QUẢ XỬ LÝ VỤ THAM NHŨNG “ĂN CHẶN TIEN Dự ÁN 
LÙNG VAI”

Thời gian qua, Báo Tin tức cuối tuần đã đăng một loạt bài viết góp phần 
cùng với cơ quan chức năng đấu tranh làm sáng tỏ vụ tham nhũng tại Viện 
KTNN trong việc ăn chặn phần lớn số tiền trong Dự án xây dựng mô hình 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập thay thế cây thuốc phiện 
của đồng bào xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai do uỷ bàn 
DT&MN là cơ quan chủ dầu tư (bên A), Viện KTNN thuộc Bộ NN&PTNT là cơ 
quan thực hiện (bên B).

Để giải quyết vụ việc này, ngày 20/8/1999, Văn phòng Chính phủ đã có 
công văn bản số 3820/VPCP  VI gửi các cơ quan chức năng khẳng định: Đây là 
vụ tham nhũng tiêu cực điển hình thông qua các dự án cho vùng dân tộc và 
miền núi. Tuy số tiền không lổn nhưng tính châ't rất nghiêm trọng... Yêu cầu Bộ 
NN&PTNT, Uỷ ban DT&MN, uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ Tài chính 
tiến hành kiểm điếm và có hình thức kỷ luật hành chính ở mức cao nhát đôi vói 
những cá nhân vi phạm đồng thòi có báo cáo rõ những cán bộ xử lý kỷ luật lên 
Thủ tướng Chính phủ và cho đăng báo công khai theo ý kiến Tổng Bí thư.

Ngày 2161999, Bộ NN&PTNT đã quyết định kỷ luật các cán bộ tham gia 
vào dự án gồm 4 người.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Viện trưởng, chủ dự án với hình thức kỷ luật 
cách chức Viện trưởng.

Ồng Hoàng Vàn Nội, nghiên cứu viên, thư ký dự án vối mức hạ ngạch.

Bà Cao Thị Khanh, kê toán trưởng của Viện và là kê toán dự án với mức 
cảnh cảo.

Ông Đỗ Hồng Tuyên, nghiên cứu viên được cử làm các công việc thuộc lĩnh 
vực chuyên môn của dự án với mức cảnh cáo.

Uỷ ban DT&MN cũng đã thi hành kỷ luật vối mức cảnh cáo đối với 4 người 
có liên quan đến dự án này là:

Ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp hiện là chánh Văn 
phòng uỷ ban DT&MN.
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Ông Phạm Ngọc Hoài, nguyên Vụ phó Vụ Tổng hợp.

Ông Phan Văn Hùng, Vụ phó Vụ Tổng hợp.

Ông Nguyễn Đức Nho, chuyên viên phụ trách tài chính của Vụ.

Từ những kết quả xử lý của Bộ NN&PTNT, Uỷ ban DT&MN, Bộ Tài 
chính, chúng tôi thấy:

Theo kết luận của thanh tra Bộ NN&PTNT thì tổng số tiền đã được quyết 
toán 199,257 triệu đồng, thanh tra kết luận chấp nhận 66,977 triệu đồng, còn 
lại 132,28 triệu đồng là khai khốhg chứng, từ để ăn chặn tiền của đồng bào dân 
tộc. Căn cứ vào lời khai thì ông Mạnh, ông Nội, bà Khanh, ông Linh, ông Nho, 
ông Hoài, ông Thực v.v... không ai tham ô số tiền trên. Vậy thì số tiền ấy. đi 
đâu? Cơ quan nào phải xác minh và làm rõ vân đề này?

Đây là vụ tham nhũng, tiêu cực điển hình, gây hậu quả râ't nghiêm trọng. 
Tuy nhiên việc xử lý kỷ luật của các cơ quan vẫn chưa đúng với tinh thần chỉ 
đạo theo văn bản số 3820/VPCPVI ngày 20/8/1999. Vậy vụ “Lùng Vai” đến bao 
giờ mỏi được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội?

KHÔNG THỂ “CHÌM XUồNG”!

Ai đã “vào cuộc”?

Theo chúng tôi được biết, ở Viện KTNN mâ'y năm gần đây có nhiều việc 
làm khuãt tuất, và cuối năm 1998, Thanh tra Bộ NN&PTNT dã tiến hành 
thanh tra làm rõ một số vụ việc cụ thể. Riêng vụ “ăn chặn” tiên dự án “xây dựng 
mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập, thay thế cây 
thuốc phiện của đồng bào dân tộc xã Lùng Vai  huyện Mường Khương  tỉnh 
Lào Cai” do uỷ ban DT&MN đầu tư thi hành hình như không thây Thanh tra 
Bộ NN&PTNT đụng đến... Nhưng ngay đầu năm 1999, CSKT CATP Hà Nội 
thây có dâ'u hiệu vi phạm pháp luật, đã tiến hành công tác trinh sát thu thập 
chứng cứ, tài liệu tương đối đầy đủ.

Biết việc, ngày 621999, Viện KTNN có công văn số 21CV/VKT gửi 
phòng CSKT CATP Hà Nội nói rằng, Viện KTNN đã có đoàn thanh tra của Bộ 
NN&PTNT (theo Quyết định 3383/NNTT ngày 2121998) đang tiến hành 
thanh tra tại Viện nên đề nghị CSKT liên hệ với thanh tra cùng làm rõ vụ việc ở 
Lùng Vai.

Ngày 231999, Thanh tra Bộ NN&PTNT, lại có công văn số 41CV/BNN 
gửi Phòng CSKT Hà Nội xin tài liệu đã thu thập được về vụ Lùng Vai để thanh 
tra sớm ra kết luận vê' vụ việc. Có lẽ đến đây, nhiều người thắc mắc, không lẽ vì 
có chuyện “xin” như trên mà giờ đây, Công an Hà Nội “tiến thoái lưỡng nan” 
chăng? Quả thực, không hiểu vì lý.do gì mà sau đó, CSKT Hà Nội đã đồng ý 
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chuyển hồ sơ tài liệu cho phía Thanh tra Bộ NN&PTNT, và vẫn phải “im hơi lặng 
tiêng” đên giờ vì thanh tra kéo dài, vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức, chưa 
hoàn trả hồ sơ cho cơ quan công an để độc lập điều tra, xác minh theo luật định?

Thanh tra hay cản trở?

Rất lạ là vụ việc hai năm rõ mười, nhiều cơ quan báo chí lên tiếng gay gắt, 
song Bộ NN&PTNT, Thanh tra Bộ NN&PTNT vẫn im lặng suốt mấy tháng, 
không có đến nửa dòng hồi âm, khiến cho dư luận hết sức bâ't bình. Mãi cho tới 
kì họp QH tháng 5 vừa qua, các đại biểu QH tỉnh Lào Cai đã châ't vấn Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng khẳng định trưởc các đại biểu 
rằng sẽ yêu cầu sớm làm rõ vụ việc. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải 
báo cáo vì vụ việc này giá trị kinh tế không lớn, song có thể vi phạm hết sức 
nghiêm trọng các quy định đầu tư, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước 
đôi vởi đồng bào dân tộc miền núi. Nếu như hàng loạt dự án đầu tư cho nông 
thôn miền núi và đồng bào dân tộc thiểu sô', ở đâu cũng bị vi phạm thế này thì 
đên bao giờ đồng bào mới hết đói nghèo?

Bức xúc trước vụ việc này,VKSND Lào Cai đã nhanh chóng tiến hành 
thu thập thông tin chứng cứ, tài liệu về vụ việc và chính thức “vào cuộc”. 
Ngày 451999, VKSND Lào Cai đã có văn bản sô' 420/KSVTTPL yêu cầu Viện 
KTNN và Thanh tra Bộ NN&PTNT cung câ'p tài liệu liên quan đến dự án ở 
Lùng Vai.

Nhưng ngay sau đó, ngày 11 và 1251999, Viện KTNN và Thanh tra Bộ 
NN&PTNT tạm dừng yêu cầu cung cấp tài liệu. Việc tạm dừng, liệu có giúp ích 
gì cho Thanh tra Bộ NN&PTNT không, hay đây chính là “hoãn binh chi kể’ 
nhằm cản trở nhiệm vụ thanh tra pháp luật của VKSND Lào Cai?

Trong công văn phúc đáp ngày 14/5/1999, VKSND Lào Cai đã xác định: 
“Qua hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật và thu thập, xử lý thông tin đã 
xác định quá trình thực hiện dự án có vi phạm pháp luật”. Đồng thời khẳng 
định: “đế làm sáng tỏ vụ việc, khắc phục vi phạm, xác định rõ trách nhiệm 
của từng đơn vị, cá nhân có liên quan”, VKS đề nghị Thanh tra Bộ 
NN&PTNT thực hiện yêu cầu cung câ'p tài liệu đồng thòi tham gia phôi hợp 
xác minh làm rõ vụ việc.

Không thể “chìm xuồng”!

Cho đến ngày 3151999 Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng chưa có kết luận 
chính thức về vi phạm ỏ dự án Lùng Vai, nhưng Bộ trưởng NN&PTNT đã có 
Quyết định sô' 1940/QĐBNNTTR quyết định: ‘Thu hồi khoản tiền 
132.280.000đ của dự án “về việc xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT, 
nhằm nâng cao thu nhập thay thê' cây thuốc phiện của đồng bào dân tộc tại xã 
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Lùng Vai, huyện Mường Khương  Lào Cai” do Viện KTNN (bên B) thực hiện 
nhưng chi không đúng, không đủ theo nội dung dự án. Khoản tiền trên thu vào 
tài khoản của Viện KTNN để chờ xử lý. Ông Hoàng Văn Nội là người trực tiếp 
tạm ứng tiền từ quỹ của Viện để chi, phải có trách nhiệm nộp vào tài khoản của 
Viện là 108.280.000 đồng trước ngày 1061999; khoản trích nộp Viện 
24.000.000 đồng đã chi cho cán bộ công nhân viên, ông Viện trưởng phải có 
trách nhiệm thu hồi trả lại dự án...”

Và đến ngày 1961999, Thanh tra Bộ NN&PTNT có công văn số 32987 
TTR gửi VKSND Lào Cai thông nhẫt ý kiến với VKSND yêu cầu Viện KTNN 
“chuyển số tiền chênh lệch khi thực hiện dự án 132.280.000 đồng lên tỉnh 
Lào Cai để thực hiện đầy đủ các nội dung như dự án đã phê duyệt”. Trong 
công văn, thanh tra yêu cầu phôi hợp “thông nhất hình thức xử lý Ỳụ việc 
tiếp theo phương hướng khắc phục hậu quả đầy đủ, giúp đỡ Viện KTNN ổn 
định phát triển”.

Theo nội dung của công văn trên thì dường như Thanh tra Bộ NN&PTNT 
chưa thây hết tính châ't nghiêm trọng của vụ việc. Hành vi tham ô tài sản 
XHCN đã rõ, song đề nghị xử lý chỉ chú trọng “khắc phục hậu quả đầy đủ” rồi 
lại còn dùng từ “giúp đỡ Viện KTNN ”  (Cơ quan đang vi phạm pháp luật). 
Nhiều công văn trao đi gửi lại, song, phía Thanh tra Bộ NN&PTNT hình như 
“kiêng” không đề nghị “xử lý nghiêm theo pháp luật (?). Mặc dù vậy, được biết, 
VKSND Lào Cai rất kiên quyêt xử lý vụ việc theo pháp luật. Ngày 561999, 
VKS đã có công văn gửi Bộ NN&PTNT, bước đầu xác định: Kinh phí đầu tư 
Viện KTNN quyết toán với NSNN chi cho dự án này năm 1995 là 199.275.000 
đồng như»xg thực tế chỉ đầu tư 66.977.000 đồng.

Một dự án nhỏ 200 triệu, bị tham ô tới 2/3. Nếu là dự án lốn bạc tỉ thì bao 
nhiêu tiền Nhà nước rơi vào túi nhũng “con sâu” nghiên cứu khoa học này? 
Cũng trong công văn của mình, VKS Lào Cai khẳng định vụ việc trên đã có dấu 
hiệu một vụ án hình sự và yêu cầu “Bộ NN&PTNT tạm dừng xử lý hành chính 
đôi vói các cá nhân có liên quan, yêu cầu Viện KTNN chuyển toàn bộ khoản 
chênh lệch đã xác định 132.280.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của VKS... chờ 
xử lý,đồng thời chỉ đạo Thanh tra Bộ chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan 
đến vụ việc nói trên cho VKSND Lào Cai “để xử lý theo luật định”.

Với phương án cương quyết xử lý theo pháp luật của VKNSND tỉnh Lào 
Cai như trên, dư luận cũng như nhân dân Lào Cai tin chắc rằng vụ án này 
không thể chìm xuồng được. Hy vọng không lâu nữa, ông Nguyễn Tiến Mạnh  
Viện trưởng KTNN cùng một số cộng sự của mình sẽ phải chịu sự phán xét 
nghiêm minh của luật pháp.
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TRẢ TIỀN XIN LỖI LÀ... XONG CHUYỆN?

Một kết luận chính xác

Như Báo đã viết, VKSND Tỉnh Lào Cai đã chính thức tiến hành điều tra 
những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án “Xây dựng mô hình chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập thay thế cây thuốc phiện của 
đồng bào xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, Lào Cai”, do uỷ ban DT&MN là 
cơ quan đầu tư và Viện KTNN và Bộ NN&PTNT là cơ quan thực hiện.

Vừa qua, VKSND Tỉnh Lào Cai, đã báo cáo kết quả kiểm sát việc thực 
hiện dự án trên vởi những kết luận cụ thể như sau:

“Qua kiểm tra xác định: Tổng giá trị dự án quyết toán với Nhà nước: 
199.257.000 đồng. Trong đó: kinh phí sự nghiệp quyết toán 60.177.000 đồng, 
kiểm tra thực chi được chấp nhận 43.117.000 đồng, chênh lệch 17.000.000 đồng; 
chi đầu tư trực tiếp quyết toán 139.080.000 đồng,kiểm tra thực chi được chấp 
nhận 22.700.000 đồng, chênh lệch 116.080.000 đồng”. Như vậy, tổng thực chi 
được châ'p nhận là 65.877.000 đồng, tổng chênh lệch là 135.380.000 đồng.

Để rút số tiền chênh lệch trên, ông Nguyễn Tiến Mạnh  Viện trưởng Viện 
KTNN  chủ nhiệm dự án, Hoàng Văn Nội  thư ký dự án, Nguyễn Thị Khanh  
kế toán dự án và ông Tuyên, ông Nam  cán bộ của Viện KTNN đã kêt hợp với 
một số cá nhân khác, đã lập hợp đồng thanh lý hợp đồng với chứng từ hoá đơn 
không đúng sự thật để quyết toán với Viện KTNN và uỷ ban DT&MN. Cụ thể, 
các cá nhân tham gia chủ yếu gồm: Ông Đỗ Ngọc Đản  Phó chủ tịch UBND xã 
Lùng Vai, Mường Khương ký tài liệu,chứng từ không làm cơ sở rút khoản tiền 
65.880.000 đồng; Nguyễn Văn Đoan  Chủ nhiệm HTX cẩm Hoàng  Mường 
Khương ký tài liệu chứng từ không trị giá 20.000.000 đồng; Thào Sen Toả  
trưởng ban ĐCĐC huyện Mường Khương (khi đó), ký chứng từ không 
18.500.000 đồng; Vũ Ngọc Tý  Giám đốc Công ty Thức ăn gia súc khu vực I  
Hà Nội ký không 20.000.000 đồng; Đàm Văn Cao  Phó trưỏng ban định canh 
định cư tỉnh Lào Cai ký khống trị giá 9.000.000 đồng.

Khi có các khoản tiền chi không,chênh lệch nói trên,nhóm nghiên cứu do 
ông Nguyễn Tiến Mạnh chỉ đạo đã sử dụng chi không có chứng từ cho một sô cá 
nhân và cơ quan liên quan. Theo lời khai của Hoàng Văn Nội, các khoản chi 
như sau: Trích cho cơ quan Viện KTNN 24.000.000 đồng, chi cho cán bộ Viện 
KTNN 20 triệu; chi tiếp khách,quà tết 14.672.000 đồng, chi duyệt quyết toán, 
thanh lý hợp đồng 5.740.000 đồng.

Như vậy, một dự án đầu tư 200 triệu, đã bị rút lõi tham ô, sử dụng sai mục 
đích 133.380.000 đồng, chiếm 66,9% tổng kinh phí.VKSND Tỉnh Lào Cai kêt 
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luận rõ: “Việc sử dụng kinh phí tuỳ tiện, việc kiểm tra, đôn đốc,nghiệm thu, 
thanh quyết toán các cơ quan chủ quản đầu tư, cơ quan thực hiện dự án và các 
đơn vị hữu quan không đúng đắn và thiếu chặt chẽ. Những việc làm trên của 
Viện KTNN và các đơn vị có liên quan đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định số 
35/HĐBT ngày 2811992 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý khoa học 
và công nghệ, Nghị quyết của Chính phủ sô' 06 ngày 2911993 về việc tăng 
cường chỉ đạo công tác quản lý, tài chính của Nhà nước... Nguyên nhân là do ý 
thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân không nghiêm, cố ý lợi dụng vào 
sơ hở trong quản lý điều hành dự án, và trình độ dân trí còn thấp của đồng bào 
dân tộc, nơi được hưởng dự án để vi phạm rút tiền vì mục đích cá nhân’’.

Về xử lý hành vi vi phạm, VKSND tỉnh Lào Cai nêu rõ: Hành vi vi phạm 
nêu trên đã cấu thành dấu hiệu quả một vụ án hình sự. cần làm rõ trách nhiệm 
từng cá nhân có liên quan, xử lý đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện ở địa 
phương. Về khoản tiền chênh lệch bị tham ô sử dụng sai mục đích. VKSND đã 
thu hồi vào tài khoản tạm giữ (song các đôi tượng chưa nộp trả đủ) và sẽ dùng 
khoản tiền trên đầu tư trả lại cho nhân dân xã Lùng Vai  Mường Khương.

Không thể xin lỗi là xong !

Sau khi VKSND tỉnh Lào Cai có báo cáo kết quả kiểm sát với những kết 
luận vụ thể về những sai phạm nói trên của Viện KTNN, một số cá nhân và cơ 
quan liên quan, Thường trực tỉnh uỷ Lào Cai đã có cuộc họp dưởi sự chủ trì của 
ông Tráng A Páo  Bí thư Tỉnh uỷ. Thường trực tỉnh uỷ đã ra kết luận: Đây là 
vụ vi phạm nghiêm trọng, cố ý làm trái chính sách của Đảng và Nhà nưốc đối 
vối viẹc xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng cao, làm ảnh hưởng đến 
lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nưốc, cần được xử lý nghiêm minh. Thu 
hồi toàn bộ số tiền mà các cá nhân cô ý làm trái rút ra từ dự án là 133.380.000 
đồng vào tài khoản tạm giữ của VKS và chuyển về xã Lùng Vai để tiếp tục thực 
hiện dự án...

Về xử lý, Thường trực tỉnh uỷ Lào Cai kết luận: “Vụ vi phạm có liên quan 
đến nhiều người, thuộc nhiều cơ quan ở Trung ương, do vậy VKS làm báo cáo 
vối các cơ quan có người vi phạm, kiến nghị các cơ quan đó có hình thức xử lý kỷ 
luật thích đáng những người vi phạm và thông báo kết quả xử lý đối vối Tỉnh uỷ 
Lào Cai. Yêu cầu những người vi phạm xuốhg xã Lùng Vai xin lỗi nhân dân. 
UBND Tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ của Tỉnh Lào Cai có liên 
quan đến vụ vi phạm này”.

Liệu hướng xử lý như trên có phải là thao tác “giơ cao đánh khẽ” vối chính 
những người đã lợi dụng chức quyền, nhiệm vụ để tham ô tài sản XHCN, gây 
thiệt hại lón cho quyền lợi của nhân dân.
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Có lẽ, người dân Lùng Vai sau bao ngày bị xâm phạm quyền lợi, điều mà 
họ mong muốn nhất giờ đây không chỉ là tiền dự án được thu hồi tiếp tục đầu 
tư, càng không phải mấy lời xin lỗi của những kẻ đã cố’ tình vi phạm pháp luật 
mà mong mỏi nhất của họ là phải xử lý nghiêm minh: theo pháp luật và chỉ có 
như thế mới là bài học răn đe có hiệu quả nhằm phòng ngừa những vụ việc 
tương tự có thể xảy ra như dự án ở Lùng Vai. Vì không phải chỉ có một dự án 
mà còn nhiều dự án khác nữa, bà con trông đợi hàng ngày.

Sự THẬT ĐÃ RÕ RÀNG, NHƯNG VAN IM LẶNG ĐÁNG sợ.
Sáu hơn một tháng, Báo Tin tức cuối tuần đã liên tiếp đăngltới ba bài xoay 

quanh vụ việc tiêu cực của Viện KTNN (Bộ NN&PTNT) đốì vối đồng bào các 
dân tộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (Lào Cai). Nhưng đáhg tiếc, sự việc 
vẫn trong tình trạng không có hồi âm của Viện KTNN, Bộ NN&PTNT, uỷ ban 
DT&MN. Vì vậy, ngày 1741999, phóng viên TTXVN từ Hà Nội, buộc phải trở 
lại Lùng Vai để kiểm tra, xem xét lại sự việc.

Trước khi trở lại xã Lùng Vai, phóng viên TTXVN đã có dịp gặp đồng chí 
Đặng Quôc Lộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí: Sùng Chúng  Chủ 
tịch, Lê Kim Quát  Phó Chủ tịch huyện, Tạ Đình Bảng, Phó bí thư thường trực 
huyện Mường Khương. Các đồng chí ở tỉnh và huyện đều trả lời không hề biết 
về dự án của Viện KTNN ở Lùng Vai.

Phóng viên trở lại xã Lùng Vai, đúng lúc UB xã đang họp, nhítng các đồng 
chí: Hoàng Minh Quân  Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã và đồng chí 
Đỗ Ngọc Đản  Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Vai đã làm việc và hướng dẫn 
đoàn nhà báo thăm một số’ gia đình, gặp gỡ đồng bào thôn Bồ Lũng.

Dưới đây là những ý kiến của cán bộ đồng bào muôn thông qua Báo Tin 
tức chuyển đến uỷ ban DT&MN, Bộ NN&PTNT.  .

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch xã  Hoàng Minh Quân khẳng 
định: “Tất cả những nội dung báo, đài nói vê những việc làm của Viện KTNN ở 
xã Lùng Vai là có thật. Các ông ấy có chuyển về xã 2.000 cây vải thiều và nhờ 
phòng định canh định cư huyện mang về cho xã 1.000 cây mơ. Đồng thời khi xã 
đặt vâ'n đề xin trạm thuỷ điện, thì các ông ấy nói không có kinh phí và đưa cho 
xã 700 ngàn đồng tiền mặt để sửa chữa trạm thuỷ điện nhỏ vôn có của xã.

Khi công an kinh tê từ Hà Nội về điều tra hồi đầu năm và vừa qua báo, đài 
có bài phản ánh đồng bào trong xã mới biêt là Viện Kinh tê đã xây dựng cho xã 
Lùng Vai một dự án kinh tế khá lớn. Bây giờ là sự việc đã vỡ lở, đồng bào các 
dân tộc trong xã không cho đó là những việc làm tiêu cực của Viện KTNN, mà 
nhiều đổng bào lại phân khởi, vì họ chỉ biêt ở Lùng Vai có một dự án 200 triệu 
đồng, nên chắc là xã còn tiếp tục đầu tư.
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Nhưng cản bộ chúng tôi thì không thể tin được đâu là sự thật. Bỏi vì lãnh 
đạo xã không phải chạy vạy làm thủ tục gì, thì làm sao có dự án được. Mà chúng 
tôi không hề biết có dự án đó. Theo báo nói là dự án có thời gian thực hiện trong 
3 năm (1995  1997), nhưng thực tế thì từ cuối tháng 111995, khi mang 2.000 
cây vải về cho xã thì từ đó đến nay không thây một người nào ở Viện KT trở lại 
Lùng Vai nữa. Cán bộ chúng tôi yêu cầu câp trên xem xét làm rõ vân đề này.

Đồng chí Đỗ Ngọc Đản  Phó chủ tịch UBND xã thiết tha đề nghị: “Tôi là 
người thay mặt chính quyền xã ký vào những văn bản mà các ông ở Viện đã làm 
sẵn. Tôi không ngần ngại gì và theo yêu cầu của các ông ấy, tôi ký ngay vì hai 
lẽ: Một là các ông ấy nói Viện sẽ giúp lâu dài mấy năm cho xã nhiều việc, hai là 
có ngay mấy nghìn cây vải là tốt lắm rồi. Xã Lùng Vai là xã nghèo thuộc diện 
1000 xã đặc biệt khó khăn, nên đồng bào rất cần vốn và nhất là được đón tiếp 
các nhà khoa học thì chúng tôi phâ'n khởi lắm. Bây giờ qua báo, đài thì tôi cho là 
các ông ây đã lừa cán bộ, đồng bào Lùng Vai. xử lý vụ việc này như thế nào là 
do cấp trên và Trung ương xem xét, nhưng cán bộ và đồng bào Lùng Vai chỉ có 
một nguyện vọng duy nhất là: Viện KTNN hãy thương đồng bào các dân tộc 
Lùng Vai đang nghèo, cho đồng bào xin nôt sô tiền còn lại của dự án.

Ông Ma Phủ củi (dân tộc Mông) trưởng thôn Bồ Lũng đề nghị:

60 hộ gia đình người Mông từ trên núi xuống định cư, còn nghèo lắm. 
Nhưng được Chính phủ cho cây trồng để lây quả ăn và bán thì mọi người thích 
lắm. Đồng bào Mông ở đây không trồng thuốc phiện lâu rồi, nhà nào cũng cây 
lúa nước và trồng cây, trồng rừng, nuôi bò.

Đồng bào trong thôn rất tiếc là rất nhiều cây vải Chính phủ mang về cho, 
nhưng nhiều nhà không biết trồng, nên cây chết gần hết rồi. Nhà tôi nhận 30 
cây về trồng, nay chỉ còn sông có 2 cây. Nhiều nhà không còn cây nào. Nguyên 
nhân cây vải chết nhiều là do các nhà không biết cách trồng, chăm sóc và lúc ấy 
trồng là mùa đông, đất khô, trời rét và mọi nhà chuẩn bị ăn Tết.

Qua ba ý kiến trên, không cần phải bình luận gì nữa, chắc rằng Viện KTNN 
và các cơ quan câp trên đã thấy rõ bản châ't của vụ việc sai trái ỏ Lùng Vai.

Nhưng vẫn chưa hết, ngày 274 vừa rồi, tại Hội nghị tập huấn về “Hưống 
dẫn quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó 
khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa” của Chính phủ tại Hội trường 37 Hùng 
Vương, Hà Nội, ông Sùng Chúng  Chủ tịch huyện Mưdng Khương gặp phóng 
viên TTXVN lại hỏi: “Vụ việc ở Lùng Vai đếnđâu rồi”. Mộtcậu hỏi ngắn, nhưng 
đã toát lên sự mong chờ và phản ứng mạnh mẽ của địa phương. Trước tình thê 
đó, phóng viên cũng chỉ biết trả lời ngắn gọn: “Sự thật đã rõ ràng, nhưng vẫn im 
lặng đáng sợ !!!”.
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VỂ BÀI BÁO: “VIỆN KINH TÊ' NÔNG NGHIỆP  AI ĐÃ ÁN CHẬN 
TIỀN Dự ÁN LÙNG VAI?”

Báo Tin tức cuối tuần số 11 (ra ngày 11.3.1999) đã đăng bài “Viện kinh tế 
Nông nghiệp”  Ai đã ăn chặn tiền dự án Lùng Vai” của tác giả Trần Nam. Sau 
khi báo phát hành, toà soạn đã nhận được nhiều thư, điện thoại của bạn đọc 
bày tỏ sự đồng tình và đề nghị Báo tiếp tục điều tra, cung câp thêm thông tin 
tới bạn đọc, đồng thời kiến nghị vối các cơ quan hữu quan sớm đưa vụ việc xử lý 
theo pháp luật.

Một cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh lào cai viết:

Vào lúc hơn 6h sáng chủ nhật ngày 1331999, tôi có nghe bản tin của Đài 
tiếng nói Việt Nam đọc bài báo “Viện Kinh tế Nông nghiệp, ai đã ăn chặn tiền dự 
án Lùng Vai” đăng trên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam ngày 1131999. 
Ngay hôm đó tôi đã đi khắp thị xã Lào Cai đề tìm báo đọc. Trưốc tiên tôi xin cảm 
ơn nhà báo Trần Nam đã lặn lội đi đến xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, 
tỉnh Lào Cai, một vùng sâu và xa giáp biên giới Trung Quốc điều tra tìm hiểu 
để có tư liệu khá cụ thể cho một bài báo. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Báo 
Tin tức và Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã cho những người vùng xa có 
được thông tin.

Mỗi lần nghe đài, báo, truyền hình nói đến phá bỏ cây thuộc phiện, xử lý 
vụ buôn bán ma tuý chúng tôi vô cùng vui mừng và tin tưởng bởi vì nêu không 
làm như vậy thì thảm hoạ này ập đến từng nhà lúc nào không biêt. Chứng tôi 
cũng được biết nhà nưốc còn cung cấp một nguồn tiền hỗ trợ cho các gia đình 
phá bỏ cây thuốc phiện để phát triển sản xuất. Đây là chủ trương của Đảng và 
Nhà nước mang đầy tính chất nhân đạo để thực hiện mục tiêu chính trị lớn của 
Đảng. Đồng bào các dân tộc Mông theo Đảng, phá bỏ cây thuôc phiện, chuyển 
sang sản xuâ't nông nghiệp để sinh sông, hiện còn rất nghèo và đời sốhg rất khó 
khăn, chỉ cần được một ít vốn đầu tư của Nhà nước là vụi mừng tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng lắm rồi. Thê mà lại có những người như Nguyễn Tiên 
Mạnh  Viện trưởng Viện KTNN, Bộ NN&PTNT và những cộng sự: Hoàng Văn 
Nội và Cao Thị Khanh, (tôi tin rằng đây chắc hẳn phải là những con người được 
Nhà nước bỏ tiền của ra đào tạo khá đầy đủ và có trình độ và kiên thức về kinh 
tê) lại dùng mọi thủ đoạn ăn chặn tiền đầu tư. Dự án xã Lùng Vai tuy chỉ có 
310 triệu đồng đầu tư cho một sô'hộ người Mông nhưng đây thật sự là điều niơ 
ước đô'i với người vùng sâu, vùng xa. Thế mà họ đã nhận 200 triệu đồng mà chỉ 
đầu tư cho Lùng Vai là 14,2 triệu đồng, còn lại vào túi họ. Là một cản bộ Nhà 
nước tôi không hiểu họ làm cách nào mà tham ô tiền Nhà nưốc một cách dễ 
dàng như thế? Làm thế nào mà họ qua mắt các nhà quản lý dự án và tài chính 
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nhẹ nhàng như vậy? Chúng tôi không hiểu lãnh đạo Bộ NN&PTNT, nơi trực 
tiêp quản lý Viện KTNN có biêt Nguyễn Tiên Mạnh và các đồng sự hành động 
như vậy không? Chúng tôi cũng không hiểu uỷ ban DT&MN quản lý như thế 
nào để dự án that thoát như vậy. Các cơ quan nội chính và pháp luật của tỉnh 
và Nhà nước khi đọc bài báo này có suy nghĩ gì?

Không biết người dân xã Lùng Vai có báo đọc và đài để nghe cho đỡ đau 
lòng vì bị lừa đảo và ăn chặn tiền chưa? Không làm dược diều gì giúp họ, tôi cố 
gắng gửi đên đồng bào bài báo mà tôi đã đọc để chia sẻ vởi họ. Tôi mạnh dạn đê 
nghị các cơ quan quản lý, Viện KTNN, các cơ quan pháp luật cần làm rõ vụ việc 
trên, xử lý nghiêm minh và thông báo trên thông tin đại chúng để chúng tôi 
được biết.

Thư của các cựu chiến binh thị xã cam đường (Lào Cai) viết

Chúng tôi một sô cựu chiến binh ở thị xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đã đọc 
bài báo “Viện KTNN  Ai đã ăn chặn tiền dự án Lùng Vai” đăng trên báo Tin 
Tức cuối tuần. Qua bài báo, được biết trong chương trình phòng chông và kiểm 
soát ma tuý (CTQG06/CP) không chỉ thực hiện xoá bỏ cây thuốc phiện, mà còn 
đầu tư hỗ trợ cho đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập 
ôn định đời sông và “định canh định cư”. Dự án xây dựng mô hình chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập thay thê cây thuốc phiện của đồng 
bào dân tộc xã Lùng Vaì, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai do ông Nguyễn 
Tiến Mạnh, Viện trưởng Viện KTNN  Bộ NN&PTNT làm chủ nhiệm dự án, 
nằm trong chương trình trên.

Chương trình phòng chôhg và kiểm soát ma tuý (06/CP), trong đó có dự án 
dầu tư ỏ xã Lùng Vai thuộc Chương trình quốc gia 06/CP là Chương trình lớn 
của Nhà nưởc mà các cấp chính quyền của tỉnh Lào Cai lại không hề hay biêt. 
Đồng thơi cơ quan chức năng quản lý và cấp vòn đầu tư không hiểu quản lý 
kiểu gì mà dự án lại được nghiệm thu trên giấy và 186 triệu tiền dự án lại được 
nghiệm thu trên giây và 186 triệu tiền dự án còn lại đã vào túi ai? Các cơ quan 
quản lý dự án chỉ là quan liêu, thiếu trách nhiệm thôi sao?

Các cơ quan quản lý như: Bộ NN&PTNT, uỷ ban DT&MN, các cấp chính 
quyền của tỉnh Lào Cai, các cơ quan bảo vệ pháp luật; tổ chức Đảng và tổ chức 
quần chúng ở Viện KTNN, suy nghĩ và đã làm gì sau khi công luận nêu lên sự 
vụ trên hay vẫn chìm trong “Sự im lặng đảng sự’.

Người dân tộc Mông ở xã Lùng Vai tỉnh chúng tôi từ bỏ gieo trồng cây 
thuốc phiện và tập quán” du canh du cư”, chuyển đổi cây trồng để thực hiện 
“định canh, định cư”, bây giờ cuộc sông ra sao??? Bao giờ Kộ mối được nhận 
những đồng tiền hỗ trợ từ dự án để ổn định cuộc sống???.
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Là những người lính năm xưa, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình vì sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã .hội công bằng văn minh. Chúng tôi hy vọng 
ngày nào đó trên báo “Tin Tức” có tiếng nói, nụ cười của đồng bào dân tộc Mông 
sung sướng nhận lại tiền dự án hỗ trợ mà họ suýt bị ăn chặn.

Cảm ơn Toà soạn và tác giả Trần Nam.
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VỀ CÁC SAI PHẠM TRONG VIỆC THựC HIỆN CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH Dự ÁN TẠI UỶ BAN DÂN TỘC MIEN n ú i

(Trích)
TRỒNG NHO RA ... cỏ*

* Báo Đại đoàn kết, số 79, ngày 4102000.

ĐÀO ANH TUẤN

Người Sóc Sơn gọi đây là “nghĩa địa nho”. Những cọc nho hình cây tháp tự 
đã bắt đầu mục nát. Hơn 3 ha trồng nho bây giờ còn toàn là cỏ dại. Những cây 
nho xanh lét, còi cọc, héo khô cuối cùng còn sót lại đang dần dần tàn úa dưổi 
ngút ngàn là cỏ dại, ánh nắng mặt trời xối xả và trên hết là sự thờ ơ thiếu trách 
nhiệm của con người. Nghĩa địa nho là một phần của dự ân trồng cây khảo 
nghiệm cho đồng bào miền núi xoá bỏ cây thuốc phiện. Cây khảo nghiệm đê 
trồng ở miền núi nhưng lại thí điểm, khảo nghiệm ở Hà Nội và hạt nho gieo 
xuống lại mọc lên cỏ dại.

“Nghĩa địa nho”

Chúng tôi đứng trưốc “vườn nho” mà không tin ỏ mắt mình. Tâ't cả chỉ còn 
lại là khung cảnh tiêu điều, hoang tàn. Toàn là cỏ, cỏ lên ngút ngàn, cỏ dày 
rậm bao vây những cây 'nho cuôì cùng. Sự biến dạng của vườn nho khiến cho 
một đồng nghiệp của chúng tôi cho rằng’ chúng tôi đã đến nhầm chỗ vì anh 
không thể tưởng tượng nổi 3 ha cỏ này mà lại gọi là vườn nho. Một người dân 
địa phương kể: Dạo. mới làm vườn nho, người ta đem dây thép gai về~ẽhăng 
xung quanh “cứ làm như nho bằng vàng”. Bây giờ, dây thép gai thì vẫn còn đó, 
nhưng mà ngoài lũ bò vào “gặm” cỏ thì chẳng có ai dại dột chui vào vườn nho. 
Chúng tôi đi tìm gần hết buổi sáng, thậm chí vào tận nhà riêng cũng không tìm 
thấy người bảo vệ vườn đâu. Hình ảnh của vườn nho còn sót lại là những cọc 
nho khô khèo dưởi nắng, mục nát dưới mưa bây gid đang chĩa lên trời như 
những cây thập tự. Cái gọi là nho thì giờ đây chỉ còn lại một ít lá lẩu đã tàn úa 
(bạn đồng nghiệp của tôi phải vạch cỏ đến 15 phút mơi tìm được một gốc nho 
còn sót lại). Vườn nho đã chết thật rồi. Một cán bộ phòng hành’chính của Lâm 
trường Sóc Sơn nói chúng tôi muôn biến sự thật thì phải đi hỏi “những người 
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đang đổ mồ hôi ngoài vườn kia kìa, chứ đừng hỏi các ông lãnh đạo, cũng đừng 
hỏi tôí”.

Ý tưởng ban đầu rất hay...

Theo ông Vũ Văn Hoà, giám đôc Lâm trường Sóc Sơn, từ năm 1996, công 
ty Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi đã thực hiện trồng nho thí điểm ở Sóc Sơn 
(Hà Nội) với diện tích là 3 ha, vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng. Mục đích của dự 
án này là tìm ra được một giông nho có thể trồng được ở miền núi. Nhắc lại đây 
là dự án nằm trong chương trình 06 của Chính phủ nhằm giúp đồng bào miền 
núi có thể phát triển được kinh tế, xoá bỏ cây thuốc phiện,. Ông Hoà nêu vấn 
đề: Hiện nay ở một số tỉnh miền núi như Lào Cai, Lạng Sơn quả mận sau thu 
hoạch chỉ bán với giá 300500đ/kg, trong khi đó ở Hà Nội và một số tỉnh miền 
xuôi giá 1 kg mận những 7000đ, 8000đ, thậm chí 9000đ. Sự chênh lệch giá này 
xuất phát từ khoảng cách giữa miền xuôi  miền ngược là quá xa, Ikg mận giá 
7000đ thì trong đó có đến 6700đ là cưổc phí chuyên chở. Nếu “Dự án. nho” 
thành công sẽ tạo ra được một cây nho khô hàng hoá, khắc phục được một 
phần lớn phí chuyên chở. Sẽ hình thành được vùng nguyên liệu cho các nhà 
máy nho đóng hộp, nhà máy sản xuất rượu nho, cung cấp được cho thị trường 
miền xuôi và nhiều thứ khác, vẫn theo ông Hoà, về mặt công nghệ sinh học 
thì không có vâ'n đề gì bởi nho là cây có “công nghệ” trồng đơn giản, đôh tỉa 
hàng năm như cây chè, không tôh đất, không tốn giàn V..V. Tuy nhiên, cái khó 
nhâ't vẫn là phải nghiên cứu ra một giống nho thích hợp cho khí hậu, thổ 
nhưỡng miền núi.

Nho dể trồng miền núi; thí điểm ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Tuy nhiên ngay từ ban đầu, việc khảo nghiệm giổhg nho đã có nhiều bất 
cập. Đây là nho trồng thí điểm để phát triển ở miền núi, tuy nhiên, địa điểm thí 
điểm lại ở ngay Hà Nội. Ông Hoà, kỹ sư lâm nghiệp đã có hàng chục năm lăn 
lộn với đồi rừng phát biểu: Điều kiện tự nhiên ở Sóc Sơn (nơi thí điểm) và miền 
núi (nơi sẽ trồng đại trà) là hoàn toàn khác nhau, cả về nhiệt độ (nhiệt độ miền 
núi thấp hơn ỏ Sóc Sơn), cả về độ ẩm (độ ẩm ở Sóc Sơn không cao như ở miền 
núi), cả về lượng bức xạ (yếu tô' ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra hoa kêt 
quả của cây), cả về thổ nhưỡng và cả vê' thời tiết. Nhiêu người không hiểu nổi vì 
sao cho dự án xoá bỏ cây thuốc phiện ở miền núi, sẽ trồng ở miền núi, mà “các 
nhà khoa học” lại thí điểm ở miền xuôi, ở Hà Nội. Trong chương trình thí điểm 
trồng nho này, không chỉ có một điểm ở Sóc Sơn, dự án còn được triển khai .ở 
một sô’ tỉnh khác, nhưng đều là câc tỉnh miền xuôi: Hoà Bình, Hải Dương, Vĩnh 
Phúc. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì đây là giống nho được đưa từ 
Pháp sang với giá 22,2USD/hom. Chỉ sau một năm, chương trình trồng nho thí 
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điểm cho miền núi này đã that bại thảm hại. Nho sinh bệnhsâu ăn lá; bệnh 
đốm lá, xuâ"t hiện nhện ở lá và nguy hiểm nhát là bệnh thôi quả ở vào giai đoạn 
đơm cây đơm quả. Sau khi cây nho có quá nhiều bệnh, dự án thí điểm thâ't bại 
thảm hại đã phải vội vàng dừng lại, bỏ không gần 3 ha nho, loại nho mà trâu bò 
không ăn được. Ông Hoà nói: Tôi thấy các nhà khoa học quá non gan. Mới đầu 
tư được chưa tối 2 năm, chưa thể kết luận' thất bại hay thành công mà đã vội vã 
rút lui. Cái cách mà những .người làm dự án thực hiện khiến cho nhiều người 
cảm thây bất ngờ. Chính ông giám đốc nông trường cũng cho rằng trong 2 năm 
qua, số tiền hơn 500 triệu mởi chỉ đầu tư cho cơ sở hạ tầng chứ chưa thực sự 
đầu tư cho cây nho. Vấn đề đất phân cho sự sinh trưởng chưa được kết luận. 
Công nghệ kích thích ra hoa, đơm quả, tăng năng suâ't chưa được ứng dụng. 
Việc bơm thuốc kéo dãn dóng để tăng lượng quả cũng chưa làm. Không nghiên 
cứu đến khả năng phát triển diện rộng. Chưa thực nghiệm phòng trừ sâu bệnh 
của quả. Vậy thì lấy cơ sở gì để xoá đi một dự án thí điểm trị giá hàng trăm 
triệu đồng? Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì một số người trong ban 
giám đốc công ty phát triển và hỗ trợ miền núi đã khởi tô’ do các tiêu cực trong 
việc thực hiện một số dự án. Vụ án nho vì thê mà rơi vào lãng quên. Tiền Nhà 
nước thì mất Đồng bào vùng cao thì không biết bao giờ mói có một loại cây 
hàng hoá để chông đói nghèo.

VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 06  CÓ NHỮNG Dự ÁN BỊ 
QUYẾT TOÁN KHỐNG 100%

* Tiền thì thừa, đồng bào thì vẫn thiếu

Đây là chương trình lớn của Nhà nưốc, nhằm xoá bỏ cây thuốc phiện, thay 
đổi tập quán hút thuốc phiện, nâng cao đời sống cho đồng bào. Tuy nhiên kinh 
phí được câp cho chương trình lại không sử dụng hết và trong quá trình thực 
hiện, số kinh phí này lại bị sử dụng sai mục đích quá nhiều. Tại Hà Giang, từ 
năm 1993  1999 kinh phí được câp là 21 tỉ 84 triệu đồng, mởi. quyết toán được 
hơn 16,6 tỉ (chiếm 79% ngân sách), số còn lại vẫn... tồn. Kinh phí câ'p cho cai 
nghiện là 669,5 triệu đồng, mới quyết toán 333,22 triệu đồng. Có một thực tê là 
không chỉ Hà Giang mà nhiều tỉnh khác, do chưa chuẩn bị, nên việc tiêu tiền 
như thế nào cũng khó. Trong số này, thậm chí CA Hà Giang đã sử dụng 80 triệu 
đồng cấp cho công tác phòng chông ma tuý để mua sắm tài sản. Trong 7 năm 
qua, Hà Giang đã đầu tư hơn 1,6 tỉ đồng cho việc gieo trồng, thu mua, chế biên 
cây cải dầu. Đây chính là thứ cây trồng mà Hà Giang đang.dùng để xoá bỏ cây 
thuốc phiện, ổn định đời sông cho người dân. Tuy nhiên dự án này đã thâ't bại. 
Nguyên nhân: Cách làm quá phong trào, theo diện rộng, không có luận chứng 
dự án, cây cải dầu nhập về từ TQ không qua khảo nghiệm vẫn cho trồng đại trà. 
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Cuôi cùng tiền mất Nhà nước chịu, dân thì vẫn ngắc ngoải vì’chưa biết trồng gì, 
chăn gì mà sống. Việc tồn quỹ, việc sử dụng sai mục đích tiền dự án dẫu sao vẫn 
chưa nghiêm trọng bằng việc lập dự án quyết toán khống. Có những dự án 
không đầu tư thực tê một đồng nào nhưng vẫn quyết toán 100%.

* Mua dê, trồng cây trên giấy, tham nhũng 100%

Kinh phí được đầu tư vào Nghệ An để giúp đồng báo chuyển đổi cây 
thuốc phiện là 300 triệu đồng. UBDT và MN đã quyết toán và chi cho hai dự 
án: Tại Mường Lông (Kỳ Sơn) dự án của Chính phủ đầu tư 95 triệu đồng để 
mua dê, mua cây nhằm mục đích giúp đồng bào chuyển đổi cây thuốc phiện. 
Thực tế UBDT và MN đã sử dụng 69.603.000 đồng để chi cho hội nghị, 
26.023.845 đồng chi cho UBDT và MN Nghệ An. Tổng cộng hết 95 triệu 
đồng. Đồng' bào không được một xu chuyển đổi cây thuôc phiện. Tuy nhiên dự 
án này sau đó vẫn được lập 100% chứng từ giả để quyết toán. Tại Na Ngoi 
(Nậm Ị Cắn), tổng số tiền 205 triệu đồng đã được cấp cho Bộ chỉ huy biên 
phòng^ tỉnh và lập hồ sơ quyết toán với nội dung: Mua bò giông: 194,5 triệu; 
kinh phí chỉ đạo: 10,4 triệu. Kiểm tra cho thây không hề có hợp đồng giữa 
UBDTVMN tỉnh với Biên phòng; không có kiểm tra; không có nghiệm thu 
khôi lượng công việc đã hoàn thành; không có phiếu chi tiền hoặc biên nhận 
giữa đơn vị và hộ dân được hưởng kinh phí mua bò. Tại Chiềng Pằn (Mai Sơn 
 Sơn La) trong 2 năm, dự án xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình phát 
triển kinh tế VAC đã phân bổ số tiền là 200 triệu đồng. Trong số 195 triệu 
kinh phí được quyết toán có tới 136.276 triệu đồng (chiếm gần 70%) là quyết 
toán không. Ở Lũng Phẩy (Hồng Việt, Hoà An, Cao Bàng) tổng giá trị dự án 
là 147 triệu đồng. Số tiền này đã được quyết toán hết 100%. Tuy nhiên xác 
minh cho thây có gần 30 triệu đồng là quyết toán không và chi sai mục đích; 
hơn 2 triệu đồng khai tăng từ các hạng mục thuỷ điện nhỏ; khai tăng từ tiền 
mua bò gần 9 triệu; “bồi dưỡng cho người tham gia” 5 triệu đồng. Nhưng đau 
xót nhất là việc tham nhũng trong dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc Mã Liềng ở 
bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh). Đây là dân tộc nằm trong 
diện cần phải “bảo tồn” vì nguy cơ diệt chủng. Thế mà trong số 100 triệu 
đồng của dự án cho người Mã Liêng, số tiền chi sai mục đích, cũng lên tới 22 
triệu 930 ngàn đồng.

Kiểm tra qua 5 dự án mô hình vối kinh phí đầu tư là 1,2 tỷ đồng thì có tối 
368.892 triệu đồng chi sai (chiếm trên 30% kinh phí). Còn kết quả các dự án thì 
sao? Hiệu quả của dự án thấp, không đạt các mục tiêu phát triển cây trồng, vật 
nuôi vùng xoá bỏ cây thuốc phiện. Hầu hết các dự án khi thanh toán đã hợp 
thức hoá hồ sơ, tài liệu để quyết toán kinh phí được cấp, rút kinh phí chi ngoài 
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nội dung dự án. Sô' tiền đáng lẽ đồng bào được hưởng dể lo miếng cơm manlpáo 
hàng ngày, để khỏi đói, để có tâ'm chăn đắp mùa đông, có manh màn mùa hè thì 
đã được dùng để hội họp, tiếp khách, và cho vào túi cá nhân. Còn đồng bào dân 
tộc, những người nghèo nhâ't thì thu được cái gì???

KHI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LÀ CÁI CỚ ĐÊ THAM NHŨNG

* Tiền hỗ trỢ dân tộc dặc biệt khó khăn dùng để... tiếp khách, đút 
túi cá nhân và ... biếu xén câ'p trên

Trong những năm qua, uỷ ban Dân tộc và miền núi được câ'p 6,43 tỉ đồng 
để thực hiện các dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn. Tổng sô có 19 dự án, 34 
hợp đồng. Thanh tra trực tiếp xác minh 4/19 dự án vởi sô' kinh phí kiểm tra là 
650 triệu đồng. Chỉ trong 650 triệu kiểm tra, phát hiện sô' sai phạm lên tới 
220,7 triệu, chiếm 34% sô' kinh phí. Sự sai phạm này qua kiểm tra cho thây đã 
có sự chuẩn bị để sai phạm của những người thực hiện dự án: khi xây dựng dự 
án, những người này đều xác định mục tiêu rộng, khả năng thực hiện có nhiều 
khó khăn nhằm xin được nhiều kinh phí. Tuy nhiên khi tổ chức thực hiện thì họ 
chỉ dừng lại ở việc cung cấp một sô' cây, con và hạt giông cho nhân dân. Sô' cây 
con được cấp này hoặc là chết hoặc là dở sông dở chết hoặc là không phát triển 
được. Kinh phí cấp cho dự án được đến tay người dân chỉ còn không đến 30%, sô' 
còn lại được đem đi chi cho việc chuẩn bị dự án, điều hành, đi lại của cơ quan 
triển khai dự án. Một sô' dự án được cấp lại trùng đúp lên một dự án khác đang 
được địa phương triển khai, do các tỉnh cấp kinh phí và đang tổ chức thực hiện. 
Việc thực hiện trùng lập này sinh ra tình trạng chỉ đầu tư một sô' hạng mục cho 
một cơ sở nhưng cả tỉnh, cả UBDT và MN cùng quyết toán. Dự án Bản Chuôi, 
bản Cà Xen, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình dã được những người thực hiện 
chính sách lập hồ sơ, tài liệu để quyết toán kinh phí được cấp. Trong sô' 200 
triệu đồng, đồng bào ở đây đáng lẽ được hưởng thì có tối hơn 63 triệu đồng, 
chiếm 31,1% được cán bộ Nhà nước chi ngoài nội dung dự án. Hay dự án mô 
hình kinh tê' xã hội xã Hoa Thám, Nguyên Bình, Cao Bằng đựợc Nhà nưốc 
câ'p 100 triệu đồng, ban quản lý dự án dã lập chứng từ không thanh toán 15 
triệu 800 ngàn đồng để chi cho 9 cán bộ và lãnh đạo UBDT và MN. Kiểm tra 
cái gọi là “hiệu quả của dự án” cho thấy quá nhiều nội dung dự án, mặc dù đã 
thanh quyết toán, nhưng hiệu quả thấp, đời sông những vùng dân tộc đặc 
biệt khó khăn này không hề mảy may thay đổi. Xin nhắc lại là chỉ riêng dự 
án hỗ trợ các dân tộc đặc biệt khó khăn, UBDT và MN đã lâ'y của Nhà nước 
hơn 6,4 triệu đồng. Ngoài sô' tiền bỏ túi cá nhân còn một tỉ lệ lởn tiền hỗ trợ 
đồng bào được dùng để đút túi một sô cán bộ của UB Trung ương, hoặc để chi 
tiếp khách, hội họp.
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* Điểu tra dân tộc đặc biệt khó khăn: Kinh phí câp vượt trái phép 
50%, kết quả bằng không.

Trưởc hết phải nói rằng đáng lẽ công việc điểu tra dân tộc đặc biệt khó 
khăn phải được giao cho Tổng cục Thông kê. (Cũng như dự án trợ giá máy thu 
thanh phải được giao cho Đài TNVN). Tuy nhiên, do UBDT và MN đã triển 
khai trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cho nên tổng cục thống kê đã đề 
nghị để cho UBDT và MN chỉ đạo cuộc diều tra. Và kết quả...

Ngay số’ lượng điều tra cũng đã không đạt kết quả. Theo kế hoạch, với các 
dân tộc có sô’ dân dưởi 5000 người phải điều tra 11 ngàn hộ, thực tế con sô’ điều 
tra chỉ đạt 1.472 hộ (13,4% kế hoạch). Vối các dân tộc có dưối 3 vạn người đều 
phải điều tra 25 ngàn hộ thì sô’ hộ điều tra thực châ’t chỉ 4.316 hộ (đạt 17% kê’ 
hoạch). Kết quả cuộc điều tra này có một tầm quan trọng đặc biệt. Từ đây sẽ 
hình thành tiêu chí đánh giá như thê’ nào là hộ khó khăn, như thê’ nào là hộ dân 
tộc đặc biệt khó khàn. Tuy nhiên, do sô’ lượng điều tra, dịa bàn điều tra quá ít 
(chỉ chưa đầy 20% kê’ hoạch) cho nên kết quả của cuộc điều tra thiếu quá nhiều, 
và không đủ cơ sở để xác định tiêu chí. Thậm chí không xác định được cả những 
mặt được coi là cơ bản nhâ't. Cơ sỏ hạ tầng, dịch vụ hiện có, hiệu quả hoạt động 
của chính quyền trong việc thực hiện dự án; hiệu quả vôn đầu tư, các chỉ tiêu về 
ruộng đất, giao đâ't, khoán bảo vệ rừng...

Chương trình này tiêu tôn đến hơn 1,2 tỉ, cho dù kinh phí câ'p tối đa, chỉ là 
800 triệu. Và mặc dù cuộc điều tra đã kết thúc nhưng đên tháng 12/1999 vẫn 
không quyết toán dược. Trong khi kết quả của cuộc điều tra hầu như bằng không 
thì lại có quá nhiều nội dung chi vượt mức dự toán, thậm chí không có trong dự 
toán được duyệt. Sau khi thanh lý hợp đồng, ông Phan Thanh Xuân, Phó Chủ 
nhiệm UBDT và MN vẫn duyệt chi 439,8 triệu đồng dù cho các địa phương 
không có nội dung phát sinh. Hiệu quả của QĐ cô ý làm trái này là tham nhũng 
nghiêm trọng. Tại Cao Bằng, UBDT và MN ký hợp đồng điểu tra dân tộc đặc 
biệt khó khăn vối Ban dân tộc và định canh định cư tỉnh, do các ông Đinh Ngọc 
Viện và Nguyễn Ngọc Thịnh Phó Ban dân tộc và định canh, định cư tỉnh, ký và 
thực hiện. Giá trị hợp đồng là 11,8 triệu đồng. Sô’ tiền này không được nhập quỹ 
Cao Bằng, mà do ông Viện tự thu chi, với “sổ sách” là cuôn sô’ tay của ông. Theo 
ông Viện: Do bị ông Duy (vụ chính sách UBDT và MN) và ông Tỷ (Vụ hợp tác 
quốc tễ) “grợi ý”, ông đã phải chi cho 11 cán bộ của UBDT và MN sô tiền 2,1 triệu. 
Đây là sô' tiền được cấp phát để điều tra dân tộc đặc biệt khó khăn, trong tổng sô' 
11,8 triệu được phát. Sau này, ông Duy lại “gợi ý” để Cao Bằng đề nghị UBDT và 
MN cấp kinh phí bổ sung, ông Phan Thanh Xuân, không cần suy nghĩ nhiều 
đồng ý cấp bổ sung 12,6 triệu, vẫn theo ông Viện, khi nhận tiền tại UBDT và 
MN ông Duy lây lại 1 triệu đồng “tiền” công gợi ý, hỏi là “bồi dưỡng cho người 
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giúp việc”. Ông Viện thừa nhận, thực hiện hợp đồng này ông dược hưởng 2,8 
triệu đồng, ông Thịnh được hưởng 2,8 triệu đồng. Trong vụ việc này sô' tiền tham 
ô không phải hàng trăm triệu đồng như trong các vụ tham nhũng lớn khác, tuy 
nhiên, việc tham nhũng này đã biến việc thực hiện chính sách thành một thứ 
đặc quyền hưởng nhiều lợi lộc. Tổng số tiền tham nhũng trong dự án này chiếm 
tỉ trọng lốn trong tổng số được câ'p phát. Thực tê cũng cho thây, chỉ hơn 10 triệu 
tiền dự án, sự “lễ lại” đã buộc phải có. Tại Nghệ An, sô' tiền được “câ'p bổ sung” là 
18,8 triệu, thì trong sô' này hai cán bộ của UBDT và MN Nghệ an đã tham ô là 
7,9 triệu. Thậm chí có nơi như ở Quảng Bình, sô' tiền được câ'p bổ sung là 15 
triệu đồng; ở Hà Tĩnh, sô' tiền được câ'p bổ sung là 5,2 triệu, không hề được nhập 
quỹ. Việc ông Xuân ký bổ sung 400 triệu đồng là trái vói QĐ phân bổ kinh phí 
của Thủ tưống Chính phủ và không xuất phát từ nhu cầu thực tế. Chính sách 
đây đã phát sinh ra hàng loạt các vụ tham nhũng hết sức nghiêm trọng.

* “Nếu tài chính” bung bét với hàng trăm chứng từ giả, không 
. địa chỉ

Trong nhiều năm qua, việc thực hiện các nguyên tắc quản lý tài chính tại 
UBDT và MN quá lỏng lẻo. Đây là sự lỏng lẻo có chủ dịnh. Từ năm 1993 khi 
tiếp nhận bàn giao tài sản của Văn phòng miền núi và Ban dân tộc TƯ (giá trị 
gần 2 tỉ dồng), UBDT và MN “quên” không báo cáo giá trị sô' tài sản này. Cũng 
ngay từ khi moi thành lập, tại UB, nơi mà sô tiên dự án thường xuyên lên đến 
hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ, hoàn toàn không có việc hạch toán các tài 
sản của dự án, chương trình, không đánh giá, kiểm kê tài sản. Mặc dù kinh phí 
chuyển từ năm trước qua năm sau rất lớn (từ năm 1993  1999, sô' kinh phí được 

• chuyển sang năm sau, năm ít thì gần 200 triệu đồng, năm nhiều lên tởi hơn 7 tỷ 
đồng) nhưng hoàn toàn không có quyết toán. Đổ tồn quỹ sô' tiền liên tục nhiều 
năm, UBDT và MN đã lập hàng loạt các chứng từ, sô tiền là 73 triệu đồng: Năm 
1994; lập 1 chứng từ, sô' tiền là 73 triệu đồng: Năm 1995; lập 8 chứng từ giả, sô' 
tiền lên tới hơn 1,6 tỉ: Năm 1996; 9 chứng từ, 1,4 tỉ đồng; năm 1998; lập 4 chứng 
từ giả, 410 triệu đồng. Ngoài sô' chứng từ được lập không, còn hàng chục chứng 
từ “không thể tìm địa chỉ phát hành”, chứng từ sai quy định, nhưng vẫn được 
thanh toán. Tống cộng có 82 chứng từ thuộc loại “không địa chỉ”, với tổng giá trị 
thanh toán trái phép lên tói hơn 1,3 tỉ đồng. Qua thanh tra cho thấy, trong sô' 
tiền 1 tỷ đồng kinh phí chỉ đạo chương trình 06/CP, UBDT và MN đã sử dụng 
trái phép hơn 920 triệu đồng (bằng 92%) để mua sắm tài sản và chi cho một sô' 
lãnh đạọ chủ chô't... đi công tác nước ngoài. Riêng ông Phan Thanh Xuân, Phó 
Chủ nhiệm UB đã ký rút 493,8 triệu đồng, tiền chương trình hỗ trợ đồng bào 
dân tộc đặc biệt khó khăn để chi trái pháp luật, cho dự án điều tra, và từ đây 
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làm phát sinh hàng loạt các hành vi tham nhũng. Sự “vô tư”, sự “quên” của các 
cán bộ UB còn ở chỗ số tiền lãi trên tài khoản 316300.001176 tại Ngần hàng 
Ngoại thương trong các năm từ 19951998 là gần 400 triệu cũng được bỏ quên 
ngoài sổ sách quyết toán tài chính hàng năm.

* Dùng xe Nhà nước cho Nhà nước thuê để thu tiền Nhà nước đút 
túi cá nhân.

Chỉ sau khi thành lập được vài tháng, những quân sư của UB đã nghĩ ra 
một mô hình làm ăn kinh tế mới là việc thành lập Ban đời sống. Trong QĐ thành 
lập Ban do chính Phó chủ nhiệm UB ký có ghi mục đích của Ban: Hỗ trợ ngoài 
lương cho cán bộ công chức, và chi cho một số hoạt động khác. Hoạt động chính 
của Ban này là “dùng tài sản Nhà nước, cho Nhà nước thuê để thu tiền Nhà nước, 
đút túi cá nhân”. Cụ thể: Hoạt động dùng xe cơ quan, cho cán bộ cơ quan thuê đi 
công tác. Dùng hội trưòng cơ quan cho cơ quan thuê để thu tiền. Qua những hoạt 
động này, UBDT và MN đã “làm thịt Nhà nước” được đến hơn 2,8 tỉ đồng và 8800 
USD. Riêng việc cho cán bộ của UB thuê xe của cơ quan đi công tác đã chiếm 
được 1,1 tỷ đồng và 1400 USD. Việc cho thuê xe này là nguồn thu thường xuyên 
và chiếm đến 40% tổng sô' thu của quỹ đời sông. Người được thuê xe là ai? Đó 
chính là các chủ nhiệm dự án do chính UB quản lý. “Các hợp đồng cho thuê” được 
ký giữạ đại diện bên cho thuê là đội trưởng xe của UB và bên thuê là các chủ 
nhiệm dự án, hoặc cán bộ theo dõi chỉ đạo dự án của cơ quan UBDT và MN. Sô' 
thu từ việc đem hội trường cơ quan cho cơ quan thuê cũng lên tới con sô' 299,3 
triệu đồng. Là quỹ đời sốhg để cải thiện đời sông cho cán bộ, tuy nhiên trong quỹ 
này có tới 68,3 triệu đồng và 3500 USD do các cá nhân tham gia dự án “góp”. Đầy 
thực châ't là việc ăn chia một cách trá hình. Trong các nguồn thu của Ban đời 
sông thì các hợp đồng cho cán bộ thuê xe đi công vụ, cho cơ quan thuê hội trưòng 
của chính cơ quan chiếm tới 70% tổng các khoản thu. Thanh tra đánh giá: “Thực 
chất là hợp thức chứng từ thanh toán rút tiền từ Ngân sách Nhà nưốc cap cho các 
chương trình,, dự án để lập quỹ trái phép cho tập thể của cơ quan UBDT và MN... 
Phương tiện Nhà nước trang bị cho UBDT và MN quản lý sử dụng, phải có trách 
nhiệm khai thác, sử dụng đúng mục đích phục vụ các hoạt động của cơ qua theo 
chức nàng nhiệm vụ được giao. Việc lãnh đạo cơ quan và một sô cán bộ cơ quan, 
ban đời sông trong thời gian dài lập các hợp đồng hợp thức hoá việc chuyển kinh 
phí do Ngân sách Nhà nưởc câ'p để lập quỹ trái phép, là sự lợi dụng nhiệm vụ nợ 
giao, sử dụng sai mục đích tài sản XHCN, lập quỹ trái phép vì động cơ vụ lợi”.

Sô' tiền mà thanh tra kiến nghị thu hồi do “quên” không đưa vào sổ sách, 
do chi sai mục đích và do tham nhũng, tham ô tập thể lên tới con sô' hơn 2,4 tỉ 
dồng. Xin hãy sọ sánh khi việc chi bảo tồn khỏi hoạ diệt vong cho cả một dân tộc 
Mã Liềng không bằng một phần miíời của sô' tiền này.
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ĐÓI NGHÈO VÀ NẠN THAM NHŨNG VAN CHƯA BUÔNG THA 
ĐỔNG BÀO CÁC DÂN TỘC!

Nạn tham nhũng trong việc thực hiện các chính sách, dự án cho đồng bào 
dân tộc đã được đề cập đến như một thứ nạn đã không còn là cá biệt: nạn ăn 
chặn trắng trợn nhất của những người nghèo nhất. “Trong khi đó có chính sách, 
dự án xuổhg đến đồng bào thường đã bị thất thoát 2030%. Phổ biến nhất hiện 
nay là hình thức quyết toán không”. Ông Cư Hoà vần, Chủ tịch Hội đồng dân 
tộc của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo Đại đoàn kết.

* PV: Thưa ông, các chính sách, dự án xoá đói giảm, nghèo, phát triển kinh 
tế miền núi, hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn đã được triển khai trong 
nhiều năm nay với số tiền cấp phát lên tới hàng ngàn tỉ đồng, nhưng khoảng 
cách giàu nghèo giữa miền núi và miền xuôi ngày càng lớn ?

* Ong Cư Hoà Vần: ở một số tỉnh như Lai Châu, tỉ lệ nghèo đói còn rất 
lốn, khoảng 27% và giữa các tỉnh, giữa các huyện trong một tỉnh, tỉ lệ nghèo 
đói là khác nhau. Cũng ở Lai Châu, huyện Sìn Hồ chẳng hạn tỉ lệ nghèo đói 
vượt qua mức 50%... Cái nghèo chênh đến 5 lần so vối chỉ tiêu, so với tỉ lệ 
chung của cả nước. Mà xuống đến các xã nữa thì tỉ lệ đói nghèo càng lởn. Dần 
tộc cũng vậy, tỉ lệ đói nghèo thâ'p nhất là 4%, nhưng cũng có những dân tộc thì 
tỉ lệ đói nghèo lên đến 90%. Mục tiêu sắp tỏi là sẽ thu hẹp khoảng cách giàu 
nghèo giữa các vùng. Không thể nói là sẽ thực hiện trong bao lâu nữa, có thể 
10, 20 hoặc 30 năm. Tuy nhiên mô hình thì đã có rồi. Như đồng bào các dân 
tộc K Ho, Sán Dìu, dân tộc Kinh ở Tân Châu  Di Linh  Lâm Đồng chẳng hạn. 
Mức sông ỏ đây đã tiến kịp miền xuôi. Đường nhựa đã vào đến 1/3 số xóm. cả 
xã có 120 điện thoại. Khoảng 20% số hộ có thu nhập 500 triệu đồng/ năm. 
Nhung cũng phải nói rằng ở Tân Châu được thiên thòi. Người dân ở đây trồng 
được cây cà phê và không phải tưối.

*  PV: Còn có cả các dân tộc vẫn còn đang phải lo cho sự tồn vong của 
mình? Thưa ông?

* Ong Cư Hoà Vần: Đúng là như vậy, có những dân tộc không có lấy một 
hộ được xem là trung bình, 90% dân cư là đói nghèo. Và việc thực hiện các chính 
sách, dự án ở đây không cao. Cũng có hai nguyên nhân: Điều kiện tự nhiên ở 
những vùng này quá khắc nghiệt. Không có đường. Vừa rồi chúng tôi theo Chủ 
tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh lên đến xã Nậm Coóng (Sìn Hồ  Lai Châu, nơi 
vừa xảy ra trận lũ ống  PV). Lũ làm cho 39 người chết. Những người báo tin đã 
phải đi mất hai ngày đường mởi lên được đến huyện. Tôi vào bản Thái ỏ dó hỏi 
bằng tiếng phổ thông thì cả người già, người trẻ không ai biết. Cũng có một 
nguyên nhân nữa là một số dân tộc thực sự chậm phát triển do đặc thù lịch sử 
dân tộc.
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* Con sô 2030% thất thoát bình quân trong việc thực hiện các chính sách, 
dự án củng là một nguyên nhăn làm cho đồng bào đã nghèo lại thêm nghèo?

. * Ong Cư Hoà Vần: Tôi thấy khâu trung gian cảu chúng ta quá nhiều. 
Càng nhiêu cửa, càng có nhiều khoản chi phí không hợp lý. Thứ hai là nạn ăn 
chặn. Tiền dự án, chính sách xuông đến đồng bào rất thấp. Như chương trình 
hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn chẳng hạn. Chương trình này được đánh giá 
là không có iệu quả. Người ta làm mà không tính hết. Đồng bào mình thì cứ 
thây cho là nhận. Như chương trình cấp ti vi đấy. Có xã không có điện nhưng 
lại được cáp tivi. Có nơi được cấp ti vi màu về không có đủ điện xem, vì điện ắc 
quy, thuỷ điện nhỏ không xem được ti vi màu. Thế là đồng bào đem cái ti vi 
màu mấy triệu đi đổi lấy cái tivi đen trắng chỉ có mây trăm ngàn. Nhà nưốc 
mất, đồng bào cũng mat. Có xã nhận tivi màu rồi thì cho vào kho, bởi vì không 
xem được. Hoặc là họ được cấp máy nổ, câp chảo để thu sóng nhưng không chạy 
được vì truyền hình chỉ trang bị có thế thôi. Tôi hỏi, cậu chạy máy bảo máy này 
tôn xăng. Mỗi tối xem thì mất mây lít. Thành thử một tháng chỉ dám xem 2 
hoặc 3 buổi. Hoặc về chuyện thay thế cây thuốc phiện, phát triển kinh tế miền 
núi chang hạn. Những người thực hiện không làm đến nơi đến chôn, không bàn 
bạc vởi dân, cứ áp đồng bào phải làm cây này, con này. Có khi tôi xuống hỏi 
đồng bào cây đâu, con đâu, họ trả .lời nó chết rồi, cán bộ bảo trồng thì trồng thôi. 
Chúng tôi thấy có thực tế rằng, nếu mình cho đồng báo tiền để mua bò thì họ 
chỉ mua mất một triệu đồng, nhưng mà nếu câp bằng bò thì những người thực 
hiện dự án lại mua mâ't hai triệu !

* PV: Thưa ông, trong việc thực hiện các dự án, chính sách trợ cước, trợ 
giá đồng bào hoặc là không biết có trợ cước trợ giá hoặc là phải mua với giá 
quá cao.

* Ông Cư Hoà Vần: Phải nói chính sách này có những hiệu quả rõ rệt. 
Giông và phân bón là hai mặt hàng có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một sô mặt 
hàng khác như thuốc chữa bệnh, giấy viết, thuốc trừ sâu, than, sậch cho học 
sinh, dầu hoả, thì hiệu quả không rõ. Có những mặt hàng người dân không được 
thụ hưởng, như than chẳng hạn. Chỉ được đưa đến trung tâm thị xã, thị trấn và 
cuối cùng là vào lò đốt gạch thôi. Ấy thế mà có những người vẫn cho rằng đôt 
gạch thì đồng bào cũng được hưởng... gạch. Nhưng ở đây là đồng bào thị trâ'n, 
thị xã, chứ không phải đồng bào vùng khó khăn. Than được đưa vào để thay thê 
củi đun, để đồng bào đỡ phá rừng, nhưng mà đồng bào có được hưởng đâu. Tôi 
có lần đi vùng cao hỏi các cô giáo về sách được hỗ trỢ cho học sinh. Họ bảo tôi là 
vẫn đi mua ở chợ bên ngoài chứ có biết trợ giá là gì đâu. Chúng tôi thấy rằng

• một số’ mặt hàng Nhà nước thôi không cần trợ giá nữa. Như than chẳng hạn. 
Mà cũng phải đổi mối phương thức. Giây học sinh chẳng hạn, cho không chứ trợ 
làm gì. Hay như thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu, không cần trợ nữa. Nếu có 
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dịch bệnh ỏ người, ở cây phải chi hàng tỷ đồng thì Nhà nưốc cho chứ cứ trợ như 
thế này thì Nhà nước mất mà đồng bào thì cũng chẳng được gì.

*  PV: Xin ông bình luận về chuyện một số nơi miền xuôi ăn mừng vì chạy 
được diện là miền núi. Tiêu cực và tham nhũng đang ngày càng phô biến trong 
việc thực hiện các chính sách, dự án?

* Ông Cư Hoà Vần: Hôm chúng tôi họp vừa rồi có những chuyện nói ra 
không ai tin, nói ra thì mọi người cười: Hà Nội cũng có miền núi. Rồi thì Hải 
Dương, Hà Tây, Ninh Bình cũng có miền núi, mà đây lại là tỉnh có “câu lạc bộ 
500) đấy nhé. Kiểm tra thực tế mối thây, vùng núi Kim Bảng  Hà Nam hay Chí 
Linh  Hải Dương thực ra chỉ có một quả núi thâ'p tháp. Mà dân có sông ở trên 
đấy đâu. Miền núi gì mà có đường nhựa láng chạy tối tận xóm.

Hội đồng dân tộc của Quốc hội thông qua công tác giám sát, tuy là không 
đi sâu vào như thanh tra, nhưng cũng có thế thây được có rất nhiều tiêu cực. 
Chủ yếu là làm giả hồ sơ để quyết toán không. Người ta thậm chí không đưa 
hàng xuống cho đồng bào nhưng vẫn xin xác nhận để ăn cước trợ giá. Có phát 
hiện đấy nhưng mà việc xử lý thì không nghiêm. Tôi chỉ lấy một ví dụ là vụ 
Lùng Vai, tham ô có 133 triệu nhưng có 3 anh phải đi tù. Nhưng lại có rất nhiều 
vụ tham ô lớn hơn nhiều thì lại không bị xử lý. Ví dụ như trường hợp một eông 
ty lương thực của tỉnh Tuyên Quang chẳng hạn. Quyết toán không đến 300 
triệu nhưng người ta không xử lý. Họ bảo trả rồi thì thôi. So sánh hai cái nhỏ 
này thôi cũng đủ thấy là chúng ta xử lý không nghiêm.

* PV: Xin cảm ơn ông !

HỌ ĐÀ THAM NHŨNG...

Bằng thủ đoạn lập không hồ sơ, các cán bộ lãnh đạo Công ty hỗ trợ phát 
triển Dân tộc Miền núi (Công ty HHTPTDTMN), thuộc uỷ ban Dân tộc và Miền 
núi đã tham nhũng hơn một tỷ đồng từ tiền cước vận chuyển hàng hoá thuộc Dự 
án ODA cho đồng bào dân tộc miền núi. Sô' tiền tham nhũng còn lớn hơn cả tiền 
cưởc vận chuyển đã thanh toán. Vụ án này đã được cơ quan CSĐT CA TP Hà 
Nội phát hiện từ cuối năm 1998, nay mới được làm rõ. Cơ quan điều tra đã khởi 
tố vụ án, khởi tố 13 bị can. 4 trong số này đã bị bắt tạm giam. Đây chưạ phải là 
con số cuối cùng bản danh sách những kẻ tham nhũng.

Hạch toán cả tiền thất thoát vào khoản lỗ

Hoạt động kinh doanh của Công ty HHTPTDTMN, ngoài việc thực hiện 
các chương trình dự án, hầu hết là lỗ, hầu hết là thất thoát. Thất thoát đến mức 
đã trở thành một liền lệ. Trong các năm từ 1994  1997, công ty này đã lỗ trong 
thương vụ kinh doanh sơ bông hơn 1,1 tỷ. Kinh doanh gạch men lỗ 159 triệu. 
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Kinh doanh mủ cao su lỗ 465 triệu. Kinh doanh ôtô lỗ 571 triệu. Tổng lỗ từ các 
thương vụ kinh doanh trong 3 năm lên tối hơn 2,7 tỷ đồng. Lỗ nhiều đến mức, 
nhiều người nghi ngờ về các “hoạt động thương mại” của Công ty. Và thực tê đã 
cho thấy, lãnh đạo công ty đã cho hạch toán vào lỗ cả những khoản' an trưa”: 
hơn 108 triệu, thất thoát: 114 triệu. Đây thực chất là thủ đoạn phi tang số tiền 
bị thất thoát. Khi làm rõ, cơ quan điều tra mới phát hiện các khoản lỗ này thực 
chât là cái túi chứa những khoản chi mà những người lãnh đạo công ty không 
biêt tính vào đâu. Ngoài số tiền “ăn trưa” và thất thoát do duyệt chi tạm ứng 
không đủ bù đắp, “cái túi lỗ” này còn phải gánh cả những khoản tiền phải trả 
lãi vay của Công ty, gánh cả những khoản trích nộp thuế vổh... Hậu quả của 
những hành vi cố ý làm trái này là việc cả Giám đốc Vũ Biệt Linh, và Phó giám 
đôc Trần Quang Cường đều bị truy tô' về tội “cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng số tiền thất thoát lên tới con số 3,7 tỷ đồng. 
Riêng hành vi thiếu trách nhiệm của ông GĐ Linh đã gây thiệt hại cho Nhà 
nước 1,4 tỷ đồng.

Cước vận tải 600 triệu, tham nhũng 1 tỷ.

Là cơ quan được Bộ NN và PTNT chỉ định vận chuyển hàng hoá cho Dự án 
ODA, tái trồng rừng ở Tây Bắc, Công ty HHTPTDTMN đã hai lần thực hiện 
việc vận chuyển. Việc nhận được các hợp đồng vận chuyển này là do lãnh đạo 
Công ty đã hối lộ cho Ngô Sĩ Hoài, thư ký Dự án, chuyên viên vụ Hợp tác quốc 
tế, Bộ NN và PTNT để Hoài “giúp đỡ”. Lần thứ nhất số tiền thanh toán cước 
vận chuyển 444,37 tấn hàng từ Hải Phòng đi Sơn La, Lai Châu là 195.000USD, 
tương đương 2,1 tỷ đồng. Kiểm tra cho thấy cước vận chuyển thực tế chỉ có 600 
triệu. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo lập không các hợp đồng, hoá đơn 
khống để được thanh toán hơn 1 tỷ đồng. Lần thứ hai, số’ tiền thanh toán cước 
vận chuyển 350 tấn hàng từ Hải Phòng, Hà Nội cũng đi Sơn La, Lai Chầu là 
165.000USD, tương đương 1,8 tỷ đồng. Trong số tiền được thanh toán này, chi 
phí thực tê cho vận chuyển chỉ 500 triệu đồng, tham nhũng là 653 triệu đồng. 
Như vậy chỉ là trong hai lần vận chuyển hàng hoá thuộc Dự án ODA, tập đoàn 
tham nhũng lại Công ty HTPTDTMN đã tham nhũng số tiền lên tôi hơn 1,6 tỷ 
đồng. Sô' tiền tham nhũng này đã được phân chia cho các cá nhân: Ngô Sĩ Hoài, 
chuyên viên vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN và PTNT, thư ký dự án được chia 295 
triệu đồng; Hoàng Quyết Tiến, Giám đô'c Công ty 873: 116 triệu đồng; Vũ Xuân 
Phiệt, Phó GĐ Công ty HHTPTDTMN: 340 triệu đồng; Vũ Biệt Linh, Giám đốc 
Công ty HHTPTDTMN: 50 triệu đồng.

Công ty Trung Dũng, Bộ Quốc phòng giữ lại 100 triệu đồng để chia nhau; 
Nguyễn Hà, chuyên viên vụ Hợp tác quốc tế; 145 triệu đồng; Vũ Cái Giao, Vụ 
trưỏng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN và PTNT và Ngô Sĩ Hoài cũng được chia 
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chung trong một lần được 300 triệu đồng. Xí nghiệp tư doanh Phú Hùng (Hải 
Phòng) nhận 30 triệu đồng để làm hợp đồng không trị giá 600 triệu đồng.

Vụ án này thực chất đã được phát hiện từ cuối năm 1998. Ở thời điểm đó, 
bằng văn bản, thanh tra của uỷ ban Dân tộc và Miền núi khi phát hiện vụ việc 
đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra CATP Hà Nội để xử lý trước pháp luật. 
Tuy nhiên không hiểu sao quá trình tô' tụng đã không được thực hiện. Đến nay, 
nguyên nhân của việc không khởi tổ’ vụ án mối được làm rõ: Vũ Thế Phiệt khai 
đã đưa hối lộ cho một sô' cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật của Hà Nội 
sô'tiền khoảng 18.000USD để vụ án “được chìm xuống”. Cơ quan điều tra Bộ CA 
đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đốì tượng nhận tiền này. Như 
vậy, danh sách số quan chức tham nhũng và nhận hối lộ chưa dừng ở đây.

Sự thật về trả lời chất vâ'n của Bộ. trưởng Hoàng Đức Nghi trước 
Quòc hội

Trong phiên châ't vâ'n sáng 30/7/2000, đại biểu QH Nguyễn Văn Khá (Nam 
Định) dẫn thông tin từ báo chí, hỏi thẳng về những tiêu cực cơ quan UBDT và 
MN, thuộc trách nhiệm của Bộ trưỏng Hoàng Đức Nghi. Đây là một biểu hiện 
dân chủ trong sinh hoạt của Quô'c hội: nói thẳng, nói thật và công khai về tham 
nhũng tại nghị trường và trực tiếp trưốc hàng chục triệu cử tri. Tuy nhiên, 
những giải trình của Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi đã gây thất vọng trong dư 
luận. Ông đã không trả lời thẳng vào câu hỏi. Chúng tôi xin trở lại vụ việc này, 
nhằm tái khẳng định những chi tiết báo nêu là hoàn toàn có cơ sở.

Hàng chục chức sắc UBDT và MN nhận tiền Dự án

Khi trả lời Quốc hội, Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi nói sai phạm của UBDT 
và MN chủ yếu là “trong quản lý và chỉ đạo”, rằng “chưa phát hiện thây bỏ túi 
cá nhân và đút lót câ'p trên”. Ông nói cả thanh trả kiểm tra cũng chưa phát hiện 
hiện tượng nhận tiền, như thể hiện trong chính báo cáo của thanh tra gửi Thủ 
tướng Chính phủ, danh sách 15 cán bộ, từ thư ký bộ trưởng, vụ trưởng, vụ phó 
đến chuyên viên, tài vụ, văn phòng của UBDT và MN đã nói lên tất cả. Thậm 
chí, các Phó chủ nhiệm của uỷ ban cũng nhận tiền dự án. Việc nhận tiền có ở 
trong các vụ, phòng của uỷ ban. Chúng tôi thây cần thiết phải đưa lên công 
luận thủ đoạn “nhận tiền” của một sô' cấn bộ thuộc uỷ ban đã được thanh tra 
báo cáo Thủ tướng” Theo sự “gợi ý của các cán bộ UBDT và MN là ông Duy 
chính sách, ông Tỷ vụ hợp tác quốc tế, các cán bộ BN Dân tộc định canh định cư 
Cao Bằng là phải cho tiền cho 11 cán bộ UBDT và MN, mục đích là để xin câp 
duyệt bổ sung kinh phí điều tra dân tộc đặc biệt khó khăn. Sau khi ông phan 
Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm uỷ ban thư ký duyệt câ'p bổ sung sô' tiền chỉ có 
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12,6 triệu đồng, các cán bộ của UBDT và MN đã giữ lại 1 triệu đồng giải thích 
là “tiền bồi dưỡng cho người giúp việc”. Có lẽ là từ cái lệ “tiền bồi dưỡng trích 
lại” này, cho nên ông Phó chủ nhiệm đã hăng hái ký cấp bổ sung kinh phí đên 
như vậy. Kêt quả cuộc điều tra này, xin được nói rõ cho đông đảo bạn đọc và các 
vị đại biêu Quốc hội rõ: Thanh tra báo cáo Thủ tưởng rằng “Kết quả cuộc điều 
tra không đạt mục tiêu đề ra nhưng kinh phí lại chi vượt 50%. Sau khi thanh lý 
hợp đồng, ông Phó Chủ nhiệm uỷ ban vẫn câp bổ sung 439 triệu cho các địa 
phương là sai trái và thực tế số tiền đó đã bị biển thủ tham ô gần hết. Trách 
nhiệm của uỷ ban, như một vị đại biểu Quốc hội đã nói, là tham mưu cho Chính 
phủ trong việc hoạch định các chủ trương chính sách, nhưng uỷ ban đã nhảy 
vào tát cả các dự án vốn không thuộc chuyên môn của mình. Những năm trước, 
dự án cấp phát radio cho đồng bào đã được đài TNVN làm râ't tốt, ít nhất là 
cũng không có chuyện tiêu cực, không có chuyện cấp đài ta nghe tiếng nước 
ngoài. Còn ở UBDT và MN thì sao? Đã bán cho đồng bào những chiếc đài rởm, 
những chiếc đài chỉ nghe được tiếng nưốc ngoài. Mặt khác, uỷ ban còn làm trái 
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng khi không đấu thầu mà chỉ định thầu cho các công 
ty “con nuôi” của UBDT và MN. Tại diễn đàn QH, đại biểu QH Nguyễn Quô'c 
Thước (Nghệ An) đã nói “phải bỏ 28 tỷ để nhân dân nghe đài nước ngoài”. Hay 
như trong dự án điều tra dân tộc đặc biệt khó khăn, đó là chuyên môn của Tổng 
cục thông kê, thực tế là Thủ tướng đã có công văn để nghị Thủ tưống giao lại 
cuộc điều tra này cho UBDT và MN để xem uỷ ban làm ăn như thế nào? Và 
thực tế cuộc điều tra không thu được kết quả.

Bao nhiêu phần trăm tiền đã đến được với dân?

Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu QH Nguyễn Văn Khá trích dẫn bảo Đại 
đoàn kết hỏi Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi 6,4 tỷ tiền hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó 
khăn kinh phí thực hiện đến tay người dân chỉ còn không đên 30%? Bộ trưởng 
hầu như phủ nhận con số này. Để khách quan xin trích báo cáo của Thanh tra 
Nhà nưởc gửi Thủ tưởng: Các sai phạm nổi lên ở các dự án (hỗ trợ dân tộc đặc 
biệt khó khăn) là: Luận chứng các dự án khi xây dựng đều xác định mục tiêu 
rộng, khó có khả năng thực hiện nhằm xin được nhiều kinh phí. Nhưng khi tò 
chức thực hiện thì.lại chỉ dừng ở việc cấp một sô cây con và hạt giông. Sô cây 
trồng và vật nuôi của dự án cung cấp đểu không phát triển được. Kinh phí cấp 
cho dự án đầu tư trực tiếp đến vởi dân chiếm không quá 30%. Một sô dự án cấp 
trùng đúp lên các nội dung đã được UBND tỉnh câp kinh phí và đang thực hiện. 
Có biểu hiện hợp thức hồ sơ tài liệu để quyết toán kinh phí được câ'p. Tiền sử 
dụng sai mục đích dự án đã chi cho một số cán bộ của UBDT và MN để chi hội 
họp tiếp khách... Tại thời điểm kiểm tra thây nhiều nội dung dự án không đạt 
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kết quả, hiệu quả dự án đạt tháp, đời sông nhân dân vùng dự án vẫn còn khó 
khăn. Nhưvậy là cả thanh tra, cả công luận đều cho rằng sô' tiền dự án hỗ trợ 
dân tộc đặc biệt khó khăn thực xuốhg đến vối đồng bào chỉ không đến 30%. Bộ 
trưởng Hoàng Đức Nghi nói tiền đến được vối dân từ 7080%. Đó là Bộ trưỏng 
lây tỉ lệ chung để nói về tỉ lệ riêng, thực xuống vối dân trong khi thực hiện dự 
án hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn. Dẫu sao thì Bộ trưởng cũng đã thừa nhận 
một thực trạng là tiền dự án nói chung xuống tói dân chỉ 70%.

* Quỹ đời sông trở thành phương tiện tham nhũng

Về vấn đề Quỹ đời sông, chính Bộ trưởng Hoàng Đức nghi đã ký ihành lập 
Quỹ này và nó trở thành một phương tiện’ tham nhũng. Xin nhắc lại rằng 
UBDT và MN đã dùng xe của cơ quan cho các cán bộ thuê, đã dùng hội trường 
của cơ quan để cho cơ quan thuê, móc túi Nhà nưởc hơn 2,8 tỷ đồng và 8800 
USD. Sô' tiền mà Thanh tra kiến nghị thu hồi do “quên” không đưa vào sổ sách, 
do chi sai mục đích tập thể lên tới con sô' hơn 2,4 tỷ. Chúng tôi xin nhắc rằng: 
việc bảo tồn khỏi hoạ diệt vọng cho dân tộc Mã Liềng không bằng một phần 
mười sô' tiền mà cán bộ của UBDT và MN đã tham nhũng. Bộ trưởng nói việc 
lập Quỹ đời sông này là do đời sông lúc đó còn khó khăn, nhưng đời sông của 
những ngưòi “làm dự án” làm sao khó khăn bằng đời sông của hàng chục vạn 
đồng bào dân tộc thiểu sô'? Không thể nói rằng: “Vì khó khăn” mà có thể vi 
phạm pháp luật, trong khi sự vi phạm này mang nặng tính tư lợi.

Việc lập quỹ trái phép ở UBDT và MN đã quá rõ ràng, thanh tra Nhà nước 
đã có kết luận khẳng định các hành vi sai phạm của các cán bộ thuộc UBDT và 
MN từ gần 2 tháng nay, nhưng trước QH Bộ trưởng lại nói rằng “chờ Thanh tra 
kết luận đúng sai”. Xin Bộ trưởng hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cái kim trong 
bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, huống chi vụ tiêu cực lốn như vậy.

Những gì Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi giải trình trước Quô'c hội là 
chưa nhìn thẳng vào sự thật

* Có những dự án bị tham nhũng gần hết

* Thanh tra kiến nghị xử lý bằng hình sự đô'i với các cá nhân đã tham 
nhũng.

Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ trưỏng Hoàng Đức Nghi cuối 
cùng đã phải thừa nhận trước tổng thanh tra Nhà nưốc hầu hết các sai phạm đã 
được nêu trong bản kết luận thanh tra (được đăng trên báo chí trong thời gian 
vừa qua). Việc thừa nhận các sai phạm tại uỷ ban trong việc thực hiện các 
chương trình dự án thuộc quyền của Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi. Như vậy cũng 
có nghĩa là những gì ông trình bày trong các buổi châ't vâ'n trước Quốc hội là 
chưa nhìn thẳng vào sự thật.
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UBDT và MN đã không thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Trên diễn đàn Quốc hội, khi trả lời chất vấn của các vị đại biểu. Quốc hội 
về những sai phạm tại Uỷ ban được nêu trên báo chí, Bộ trưởng Hoàng Đức 
Nghi trả lời là “không có gì”. Tuy nhiên trong buổi đôi châ't với Tổng Thanh tra 
Nhà nước, tức là với cơ quan rõ hơn ai hết những sai phạm của uỷ ban, thì ông 
Nghiđã “thay lời”. Cuộc đối châ't này có đại diện của Ưỷ ban kiểm tra Trung 
ương, Đảng uỷ khối 1, Ban Nội Chính Trùng ương, Văn phòng Chính phủ và Bộ 
Tài chính. Ông Nghi đã phải thừa nhận những sai phạm.

Những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các chương trình Hỗ trợ 
dân tộc đặc biệt khó khăn, trợ giá trợ cưóc và các chương trình 06 của Chính 
phủ xảy ra tại các địa phương quả thực là có trách nhiệm của địa phương. 
Nhưng uỷ ban không chỉ trực tiếp là cơ 'quan quản lý mà còn trực tiếp xây dựng 
kế hoạch, phân bổ kinh phí và thanh quyết toán nên có trách nhiệm trong việc 
kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Đây là sự thiếu trách 
nhiệm rất rõ nét. Vừa được đá bóng, vừa được thổi còi, bởi vậy ở uỷ ban mới xảy 
ra những chuyện vi phạm trắng trỢn đến mức không thể hiểu nổi, thậm chí còn 
không châp hành các quyết định của Thủ tưâng Chính phủ. Ví dụ trong việc trợ 
giá máy thu thanh. Văn bản 424 của Thủ tướng quy định: “Việc sản xuất máy 
thu thanh đơn giản cung cấp cho đồng bào phải thực hiện thông qua đấu thầu, 
được địa phương cháp nhận về chát lượng”. Mặc dù đây là văn bản cá biệt chỉ 
đạo trực tiếp, nhưng đến khi thực hiện thì uỷ ban này đã không coi văn bản 
424 ra gì. Ông Hoàng Đức nghi đã chỉ định Công ty điện tử Hải Phòng, một 
trong những doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản làm nhà cung ứng 
chính, cung cấp radio cho Cao Bằng và Hà Giang., Sau đó ông chấp nhận tất cả 
4 đơn vị có hồ sơ dự thầu được sản xuất cho các tình còn lại. vể mặt nguyên tắc 
đã đấu thầu, thì phải có giá bỏ thầu, tuy nhiên sau khi “đấu thầu” và chỉ định 
thầu, Hội đồng thẩm định giá liên ngành do ông Nghi lập ra lại quyết định giá 
cao hơn giá đặt thầu. Xin nhắc là trong suôt quá trình thực hiện việc đấu thầu 
ma này, UBDT và MN không hề có văn bản báo cáo Chính phủ. Hâu quả đã 
được báo trước và lình kiện lắp ráp radio toàn là đồ Trung Quôc. Và trong thực 
tê, chính ông Nghi cũng phải thừa nhận, là có nhiêu chỗ, nhiều nơi, radio của 
ông không bắt được sóng của Đài TNVN.

Tham nhũng nôíì tiếp tham nhũng

Các sô liệu sai phạm về tài chính ở 4/19 dự án mô hình hỗ trợ dân tộc đặc 
biệt khó khăn (HTDTDBKK) 8 dự án thuộc Chương trình 06, uỷ ban cũng đã 
phải thừa nhận là chính xác. Trong sô 4 dự án mô hình HTDTDBKK với sai 
phạm là 120 triệu đồng (bằng 29,5%) trong tổng số 750 triệu, thì các khoản chi 

469

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cho cá nhân quá lởn. 8 dự án thuộc Chương trình 06 thì sô' tiền sử dụng trải 
mục đích là 1.079 triệu đồng trên tổng sô' 1,757 triệu đồng, chiếm đến 63%; 
Trong cuộc “đôì chất” với Thanh tra Ưỷ ban đã phải thừa nhận kết lưận Thanh 
tra là đúng bản chat sự việc. Trong nhiều sô' báo liên tiếp, báo Đại đoàn kết đã 
có các bài điều tra vạch trần việc xâm tiêu ngân quỹ chỉ đạo Chương trình 06, 
với sô' bị sử dụng sai mục đích quá lốn. Tại Quốc hội ông Nghi không thừa nhận 
con sô' này. Nhưng không hiểu sao khi đô'i chất với Tổng Thanh tra Nhà nước 
ông lại thừa nhận trong sô' 1 tỷ đồng thuộc kinh phí chỉ đạo Chương trình 06, 
quả thực Uỷ ban đã sử dụng 920 triệu đồng vào việc mua ôtô, vào việc cho lãnh 
đạo uỷ ban đi nưốc ngoài. Cái sự “vận dụng linh hoạt kinh phí được cấp từ ngân 
sách” thực ra không phải là lần đầu bởi cũng chính ông Nghi đã thừa nhận việc 
lập quỹ trái phép, “linh hoạt” rút hơn 2 tỷ đồng từ tiền Nhà nước thành tiền túi 
cá nhân . Vối hành vi tham nhũng với sô' tiền lởn đến như vậy mà các ông lại chỉ 
định “nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Hơn 1,2 tỷ đồng điều tra dân tộc đặc biệt khó khăn đã thu được 
kết quả gì?

Về kết quả cuộc điều tra dân tộc đặc biệt khó khăn, uỷ ban đã phải nhất 
trí với kết luận Thanh tra là thời gian điều tra 1 năm nhưng đã kéo dài đến 3 
năm. Sô' hộ điều tra không đạt kê' hoạch, kết thúc điều tra mới chỉ đạt 3/4 mục 
tiêu, mà đó lại là mục tiêu chính của cuộc điều tra. Mặc dù không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao nhưng kinh phí cuộc điều tra đã tăng vọt từ 800 triệu đồng 
(theo kê hoạch) lên đến 1.234 triệu đồng, vượt 50%. Ông Nghi, tại cuộc đối châ't 
đã phải thừa nhận, việc uỷ ban câ'p bổ sung 439,8 triệu đồng trong khi không có 
phát sinh là sai nguyên tắc tài chính. Từ sai phạm của uỷ ban, đã dẫn đến 
hàng loạt các sai phạm của cán bộ địa phương, đã làm xảy ra hàng loạt các sai 
phạm của cán bộ địa phương, đã làm xảy ra hàng loạt các vụ tham nhũng, sử 
dụng tiền trái mục đích. Thanh tra Nhà nước đã chính thức kiến nghị: Các cá 
nhân làm sai so với hợp đồng là quá lớn cho nên phải được xử lý bằng hình sự. 
Cho đến thời điểm đầu năm 2001 thì việc tiêu chí dân tộc đặc biệt khó khăn vẫn 
chưa cống bô' được.

Điều bâ't bình thường trong các sai phạm tại uỷ ban và trong các chương 
trình mục tiêu thuộc trách nhiệm của uỷ ban là mặc dù hàng năm uỷ ban liên 
tục có các đoàn kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao các đoàn kiểm tra này không 
hề phát hiện ra một sai phạm nào cả. Phải chăng là lý do, như Bộ trưởng Hoàng 
Đức Nghi đã giải trình là “Do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên không phát 
hiện.ra những sai phạm”.

Như vậy là Bộ trưỏng Hoàng Đức nghi đã không làm đúng quy định của 
Thủ tưởng, thiếu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ 
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chức trách của mình. Dư luận đang chờ đợi vị Bộ trưởng tự kiểm điểm thế nào, 
hay một lần nữa lại đổ hết cho địa phương như ông đã từng nói trước Quôc hội.

Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách 
vì những chuyện “chẳng có gì nghiêm trọng”.

Khi người lãnh dạo cao nhãt không tự nghiêm túc sửa mình

Đên thời điểm hiện nay, cơ quan uỷ ban Dân tộc Miền núi đã chính thức 
xử lý kỷ luật 13 đảng viên, trong đó đề nghị Đảng uỷ khối khai từ 2 đảng viên 
vì những thiêu sót, khuyêt điểm và sai phạm đôi với một số nhiệm vụ công tác 
trong thời gian vừa qua. Gần đây nhất, trong cuộc họp Ban cán sự Đảng UBDT 
và MN, Bộ trưởng, chủ nhiệm ƯBDT và MN, ông Hoàng Đức Nghi cùng với hầu 
hêt cán bộ chủ chót của ban cán sự đã tự nhận hình thức kỷ luật... khiển trách 
(!) Ngoài Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi, còn có ông Lù Văn Que, nguyên Bí thư 
đảng uỷ cơ quan, Phó chủ nhiệm Uỷ ban; ông Nguyễn Thạc Giáp, uỷ viên ban 
cán sự, Phó chủ nhiệm uỷ ban; Bế Trường Thành, uỷ viên ban cán sự, Phó chủ 
nhiệm Uỷ ban; và ông Phan Thanh Xuân, nguyên uỷ viên ban cán sự, Phó chủ 
nhiệm uỷ ban. Cũng như Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi, các vị uỷ viên, Phó chủ 
nhiệm này cũng đều chỉ nhận hình thức kỷ luật là khiển trách (!) Như vậy là 
sau những tuyên bố hùng hồn trước Quốc hội về “những chuyện chẳng có gì 
quan trọng”, cuối cùng thì Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi cũng đã phải thừa nhận 
những sai lầm, khuyết điểm của mình và chính ông cũng đã phải tự nhận hình 
thức kỷ luật, lưu ý đây mới là tự nhận của ông Nghi và mới chỉ là kỷ luật về 
Đảng. Chính ông tự nhận sẽ là người rà soát lại mức độ vi phạm đối với các sai 
phạm tại địa phương và các đơn vị, để xử lý trách nhiệm của các tập thể cá 
nhân đó “một cách nghiêm minh”. Đôi với sai phạm củá mình, Bộ trưởng Hoàng 
Đức Nghi còn coi là chẳng có gì là quan trọng, còn tự xử mình bằng một mức kỷ 
luật... khiển trách thì thử hỏi làm sao ông có thể xử lý nghiêm minh người khác 
được?. Ông Nghi tự nhận kỷ luật khiến trách thì ông là người lãnh đạo cao nhất 
tại Uỷ ban, cả về hành chính, cả về Đảng, trong khi đó đốì với 13 cán bộ đảng 
viên dưới quyền, chính ông đã ký quyết định cảnh cáo 7 người và một chi bộ.

Những sai phạm của Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi là... chẳng có gì 
nghiêm trọng?

Phải khẳng định là những sai phạm tại uỷ ban là do lỗi cố ý. Chẳng hạn 
như việc họ lập quỹ đen đê tham nhũng tiền Nhà nước với hơn 2,6 tỷ, hay như 
việc họ dùng tiền của Chương trình 06 để mua vé máy bay cho lãnh đạo đi nưốc 
ngoài và mua ôtô, máy tính, máy photocopy, để đến nỗi có một tỷ đồng của 
Chương trình thì đã chi sai mục đích tỏi 920 triệu đồng. Những sai phạm này 
trực tiếp liên quan đến Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi nhưng ông lại cho rằng đó là 
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ông “vận dụng” nguồn ngân sách, rằng là vì các ông khó khăn quá. Riêng đối với 
khoản hơn 2,6 tỷ “vận dụng” được từ ngân sách, uỷ ban thậm chí còn đề nghị 
không thu hồi vì đã trót chia nhaũ. Kỷ cương, pháp luật sẽ không nghiêm minh 
nếu như tham nhũng cá nhân thì bị xử lý còn tập thể tham nhũng thì lại được 
cho qua. Trong thòi gian ông Nghi đương chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban 
Dân tộc và Miền núi, tiền xuống được với dân chỉ 6070% (chính ông đã thản 
nhiên thừa nhận tỉ lệ này trươc Quốc hội), có những dự án bị tham nhũng 
100%, vậy mà ông coi là chẳng có gì nghiêm trọng. Ông Hoàng Đức Nghi đã 
thiêu trách nhiệm và trong tât cả các văn bản, không bao giờ ông đề cập đến 
việc ông cùng vối các Phó chủ nhiệm, các cán bộ thuộc uỷ ban đã nhận tiền dự 
án. Chỉ riêng việc ông nhận một đồng từ tiền dự án cũng đáng để ống tự nhận 
một hình thức kỷ luật cao hơn mức khiển trách rồi !.

Nhưng có lẽ lỗi nặng nhất của Bộ trưỏng mà ông Nghi đã quên không nhớ 
đến khi tự nhận hình thức kỷ luật là ông đã làm trái chỉ thị của Thủ tương 
Chính phủ. Sau cuộc đối chất mới đây giữa Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và 
Tổng thanh tra Nhà nước, ngay chính ông cũng đã phải thừa nhận hai cái sai: 
Thứ nhất là đã chỉ định Công ty Điện tử Hải phòng sản xuất, cung cấp radio 
cho Cao Bằng và Hà Giang. Thứ hai là đã chấp nhận cả 4 đơn vi có hồ sơ dự 
thầu được sản xuâ't cho các tỉnh còn lại, trong khi không hề báo cáo Chính phủ. 
Quy chế đâ'u thầu của Chính phủ không được ông thực hiện, khi mà đấu thầu 
chỉ là cái cố để ông đưa các công ty “con nuôi” của ông vào, khi mà sau khi “đấu 
thầu” và chỉ định thầu, hội đồng của ông lại quyết định giá cao hơn giá đặt 
thầu, lại giao chỉ tiêu không rõ ràng. Những sai phạm này phải chăng chẳng có 
gì nghiêm trọng và chỉ đáng một cải kỷ luật khiển trách về Đảng?.
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QUA VỤ ÁN TRƯƠNG VĂN CAM VÀ ĐỒNG BỌN: 
BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐỊA BÀN*

* Báo Nhãn Dân, ngày 1922003.

'  TỐNG THẾ GIA

Là trung tâm về nhiều mặt của khu vực phía nam và cả nước, trong quá 
trình đổi mỏi và hội nhập, TP Hồ Chí Minh luôn chịu sự tác động sâu sắc bởi 
bối cảnh chung của trong nước và ngoài nước. Bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản từ những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện đưòng lô'i đổi mởi của Đảng, thành phố cũng đứng trước nhiều khó 
khăn, thách thức.

Đó là một thành phô" đông dân (6,5 triệu người), hàng triệu dân nhập cư; 
những hậu quả phức tạp để lại từ trước giải phóng, mặt trái của cơ chế thị 
trường đang tác động nhiều đến các lĩnh vực của đời sông xã hội, làm cho cuộc 
đâu tranh chống tệ nạn xã hội, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật 
tự  an toàn xã hội ngày càng phức tạp. Vượt qua nhũng khó khăn, thách thức, 
trong những năm qua, thành phô' đã đạt được những thành tựu quan trọng 
trong các lĩnh vực của đời sông xã hội. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 
trưởng bình quân hàng năm gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng bình quân của 
cả nưốc; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao, đóng góp 
vào ngân sách Nhà nước ngày càng tăng. Đời sông về văn hoá  xã hội được cải 
thiện. Thu nhập thực tế của người dân tăng lên. Truyền thôhg văn hoá tô't đẹp 
của dân tộc, ý thức tự hào về cội nguồn và lòng yêu nước được giữ gìn, phát huy. 
“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hoá ở cơ sở” phát triển tốt 
hơn. Các câ'p, các ngành, cán bộ, đảng viên có ý thức đề cao cảnh giác, kịp thòi 
phát hiện, đâ'u tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây rôi, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự xã hội để phát triển kinh tế.

Thực hiện chương trình ba giảm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố lần thứ 7, từ năm 2001 đến nay, thành phố đã tiến công quyết liệt vào tệ 
nạn và tội phạm ma tuý, mại dâm, tội phạm hình sự. Đặc biệt đầu tháng 12
2001, thành phô' phối hợp Bộ Công an đã triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt 
động theo kiểu “xã hội đen” do Trương Văn Cam cầm đầu, được nhân dân đồng 
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tình hoan nghênh và tích cực cung câp thông tin tô giác tội phạm trong băng 
nhóm Năm Cam và các băng nhóm tội phạm khác.

Năm Cam là đối tượng lưu manh ọhuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, nguy 
hiểm nhưng không hiểu sao cảnh sát hình sự công an TP Hồ Chí Minh lại dùng 
y làm cộng tác viên. Càng sử dụng Năm Cam thì tổ chức tội phạm của Năm 
Cam càng có cơ mạnh lên. Đến ngày 2251995, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công 
an đã bắt tạm giam y, sau đó Năm Cam được chuyển đi tập trung cải tạo ba 
năm ở trại Thanh Hà, Vinh Phúc. Ngày 4101997, Trương Văn Cam được tha 
trưốc thời hạn. Trong thời gian này, Trương Văn Cam đã quen biết nhiều tên 
lưu manh, côn đồ của nhiều tỉnh. Sau khi ra trại, y đã khâu nối các mốì quan hệ 
và càng ngày dấn sâu vào con đường phạm tội một cách quyết liệt hơn, nguy 
hiểm hơn. Năm 1995, khi Năm Cam bị bắt đi cải tạo, Thường vụ Thành uỷ đã 
chỉ đạo Ban giám đốc Công an thành phô' hai việc: Một là, công an tiếp tục điều 
tra chứng cứ để khởi tô' Năm Cam, triệt phá bằng hết đồng bọn trong tổ chức tội 
phạm này. Hai là, phát hiện cán bộ, chiến sĩ công an dính líu tới đâu, xử lý tới 
đó, thay thế cán bộ khác để kiện toàn tổ chức. Nhưng ngành công an không thực 
hiện. Thành uỷ cũng không kiểm tra. Trong thực tế, qua kiểm điểm Thường vụ 
Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cũng thừa nhận từ khi Năm Cam đi cải tạo năm 
1995, thì ở thành phố hầu như không nhắc gì đến chuyên án Năm Cam nữa. 
Khi ra khỏi trại cải tạo trở về, Năm Cam nhanh chóng trở thành một “ông 
trùm” trong giói “xã hội đen”, đến mức người trong gia đình Năm Cam đều được 
giói giang hồ, tội phạm suy tôn như “Trúc mẫu hậu”, “Hiệp phò mã”, “Thọ đại 
uý”. Từ việc tổ chức đánh bạc thu lời bất chính, Năm Cam đã dùng tiền để thu 
nạp, dung dưỡng và khống chế những tên giang hồ đâm thuê chém mưốn ở Hải 
Phòng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn bảo kê nhà hàng, khách sạn, 
vũ trường; o ép các cơ sở này cho góp vô'n để thu về những khoản tiền lớn. Năm 
Cam còn tổ chức các sòng bạc thu hút nhiêu con bạc ở các địa phương đên. Các 
sòng bạc được tổ chức với quy mô rất lốn, thậm chí dùng cả xe ôtô có câmêra 
lưu động và hệ thông điều khiển máy rung để đánh bạc. Các sòng bạc có cả hệ 
thống tín dụng đen cho vay nặng lãi, cầm đồ, hối lộ người có trách nhiệm quản 
lý an ninh  trật tự địa bàn..

Năm Cam và đồng bọn sử dụng nhà hàng, vũ trường kinh doahh công khai 
để che mắt thiên hạ, hợp thức hoá nguồn tiền bất chính. Mặt khác, Năm Cam 
đã chủ đích dùng nhà hàng và vũ trường làm nơi truy hoan, tha hoá một số cán 
bộ, công chức mà chúng câu móc được hoặc cho họ góp vốn nhỏ nhưng được chia 
lợi lón để buộc số cán bộ thoái hoá bất biến này trở thành “tù binh” cho những 
hoạt động tội phạm, băng nhóm Năm Cam đã câu móc vô hiệu hoá một sô cán 
bộ có chức trách của cơ quan chức năng từ công an phường, quận đên đội 
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chuyên trách, phòng chức năng của Công an thành phô hoặc cán bộ Viện Kiểm 
sát nhân dân quận.

Vì sao bọn tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Năm Cam cầm đầu 
lại tồn tại, hoạt động lộng hành ở thành phô suốt trong một thòi gian dài? Đó là 
câu hỏi được đặt ra ngay từ khi lực lượng công an phá án và cần có câu trả lời 
nghiêm túc.

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã đến một số quận, phường để tìm hiểu. 
Trưởc hết, chúng tôi về quận 4, nơi được gọi là “đại bản doanh” của băng nhóm 
Năm Cam.

Đồng chí Trương Minh Nhựt, Bí thư quận uỷ quận 4, có cuộc trao đổi ý 
kiến với chúng tôi về việc này.

 Trách nhiệm của quận trong quản lý địa bàn, phòng, chống tội phạm?  
Tôi hỏi.

 Xét trên tổng thể, tội phạm và tệ nạn xã hội hàng năm giảm từ 15 đến 
20%. Đên nay, quận không còn tụ điểm mại dâm lốn, không còn tụ điểm buôn 
bán, hút chích ma tuý. Băng nhóm “xã hội đen”, nạn cho vay nặng lãi liên tục bị 
băt. Có được những tiến bộ đó là nhờ những năm qua, quận đã chăm lo phát 
triên kinh tế, nâng cao đời sông vật chất và văn hoá cho nhân dân. Vốn là quận 
nghèo, nhưng đến hết năm 2002, số hộ nghèo trong quận chỉ còn 3%.

  Quận liên tiếp phá nhiều vụ án hình sự, thế còn băng nhóm của 
Năm Cam?

 Vân đề chính là ở chỗ đó. Năm Cam sinh sống ở đây từ năm 1964. Sau 
giải phóng, đến năm 1980  1981, Năm Cam cùng băng nhóm hoạt động tội 
phạm khá mạnh. Năm 19951997, sau khi đi cải tạo lao động trở về, Năm Cam 
chuyển hộ khẩu về sinh sông tại quận 3, nhưng “đại bản doanh” làm ăn, hơn 
chục tay chân thân tín của y vẫn hoành hành ở quận 4, chủ yếu ở hẻm 148 Tôn 
Đản, 19 D Hoàng Diệu, đường Đoàn Văn Bơ, khách sạn Tân Hải Hà. Trách 
nhiệm trong trấn áp, trừng trị Năm Cam và đồng bọn hoạt động tội phạm trên 
địa bàn trước hết là trách nhiệm của quận. Ban Thường vụ Quận uỷ đã kiểm 
điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của mình, đồng thời chỉ đạo các tô chức 
và cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Thường 
vụ Thành uỷ.

 Đồng chí có thể cho biết cụ thể?

 Qua vụ án Năm Cam, quận càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, cùng với 
phát triển nhất thiết phải tập trung lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trong hệ 
thông chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, kiên quyết 
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trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, để tạo môi trưòng xã hội 
thuận lợi cho nhân dân yên tâm làm ăn và có cuộc sống bình yên. Vừa qua, 
trong suy nghĩ và chỉ đạo của cấp uỷ có lúc còn quá tập trung vào lĩnh vực kinh 
tế, mà chưa chú ý đúng mức đến công tác phòng, chông tội phạm. Nghị quyết, 
chương trình công tác của quận uỷ và UBND quận về nhiệm vụ chuyển hoá địa 
bàn còn chủ quan, chưa sâu sát, chưa cồ phương án triệt phá băng nhó Năm 
Cam hoạt động phi pháp. Không nắm chắc, không quản lý tốt, thiếu kiểm tra, 
nên chưa kịp thời phát hiện cán bộ dính líu đến băng nhóm Năm Cam để xử lý. 
Đánh giá tình hình trật tự trị an của quận còn nặng thành tích, chưa đúng thực 
chất. Thiếu kinh nghiệm xử lý thông tin đối với những băng nhóm hoạt động 
theo kiểu “xã hội đen”, xảo qủyệt, che giấu tinh vi như băng nhóm Năm cam 
cầm đầu. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hình thức. Tổ chức 
đảng của Công an quận 4 được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh và 
trong danh sách quy hoạch cán bộ dự bị của Công an quận có cả những người 
vừa bị xử lý kỷ luật do dính líu đến Năm Cam.

Hằng ngày, nhiều người biết một số cán bộ và chiến sỹ Công an quận trở 
lên giàu có khác thường, nhưng nội bộ cũng chỉ bán tín bán nghi không thể nói 
gì được, bởi các dâu hiệu vi phạm đó đã xử lý ngay từ khi sai phạm mởi manh 
nha. Trong công tác cán bộ, mức độ tham gia nhận xét đề bạt cán bộ công an 
quận uỷ còn rất hạn chế. Trường hợp bổ nhiệm Trưởng Công an quận, quần 
chúng rất thắc mắc, phản ánh lên quận uỷ, nhưng quận uỷ không có thẩm 
quyền về công tác cán bộ của chức danh này.

Tụ điểm quan trọng nhất của băng nhóm Năm Cam ở quận 4 là phường 4 
và phường 10. Chúng tôi dã tổ chức cuộc toạ đàm vối đại diện đảng uỷ, UBND, 
MTTQ phường, Chi bộ KPI, KP4 để tìm hiểu hệ thông chính trị cơ sở quản lý 
địa bàn phòng chông tội phạm như thế nào.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiên, Bí thư Đảng uỷ phường 8, quận 4 cho biêt: 
Năm Cam cư trú ở hẻm 148 Tôn Đản. Nhân dân khu vực này biết rõ Năm Cam 
và đồng bọn tổ chức đánh bạc, nhân dân lần báo cho cấp uỷ và UBND phưòng. 
Cấp uỵ đã chỉ đạo Công an phường giải quyết tụ điểm này nhưng Công an 
phường chưa bao giờ bắt được quả tang. Chung quanh sòng bạc, bọn chúng tô 
chức lực lượng canh gác báo động, thấy có người lạ lảng vảng là chúng nhảy 
ngay qua hẻm nhỏ, sang dịa phường khác. Tại 109D Vân Đồn thuộc khu phô 1, 
sáu đảng viên đã lặng lẽ theo dõi những hoạt động cơ bạc thường xuyên của bọn 
“Lũng đầu bò” ở đây. Bọn “Lũng đầu bò” khống chế cả khu dân cư, nhưng một 
số quần chúng vẫn dũng cảm tô' cáo với đảng uỷ và Công an phường. Công an 
phường thì khăng khăng một mực là không có sòng bạc. Đảng uỷ trực tiếp lãnh 
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đạo UBND tập hợp lực lượng kiểm tra đột xuất nhưng khi lực lượng xuống thì 
sòng bạc đã kịp thời giải tán (!). Bí thư Chi bộ khu phố vẽ cả bản đồ cho công an 
nhưng Trưởng Công an phường cam đoan và báo cáo cả lên Quận uỷ khẳng 
định không có sòng bài của “Lũng đầu bò”.

 Thê Đảng uỷ phường lãnh đạo Chi bộ Công an phường ra sao?

  Từ khi thành lập chi bộ riêng, hai năm nay, Chi bộ Công an phường 
không họp mà chỉ sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn. Thực chất 
đã buông lông sinh hoạt đảng. Qua kiểm tra, Đảng uỷ phường đã yêu cầu chi 
bộ Công an ấn định ngày sinh hoạt để Đảng uỷ hoặc Ban Kiểm tra Đảng uỷ 
cử người xuống dự họp. Khi đại diện của Đảng uỷ xuông họp, vẫn chưa thấy 
có tay chân của “Lũng đầu bò” ra vào trụ sở Công an phường rất tự nhiên, tỏ 
ra quen thân vởi chiến sĩ công an. Ai tô' cáo với công an thì lập tức hôm sau 
bọn chúng đã biết và đánh tiếng dằn mặt. Tụ điểm sòng bạc tồn tại lâu 
không phá được vì mỗi lần ta chuẩn bị lực lượng thì bọn chúng đã “lặn” hoặc 
ta cho lực lượng xuống thì cũng đứng ở ngoài xa, không tiếp cận bên trong để 
bắt quả tang. Yếu kém của Công an phường bắt nguồn từ yếu kém của chi bộ. 
Chi bộ có 15 đảng viên đạt loại 1. Vừa qua, khi vụ án Năm Cam bị phá, trong sô' 
bảy đảng viên xếp loại 1 thì tối ba cán bộ chiến sĩ bị xử lý kỷ luật, kể cả phường, 
phó Công an phường.

Qua vụ án này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học ở nhiều khía cạnh 
khác nhau, như công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng ngành tư pháp trong 
sạch, vững mạnh... Trong đó có tài liệu về quản lý địa bàn từ cơ sở, quận huyện, 
và thành phô' trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn X5 hội, 
phòng, chông tội phạm, nhất là những tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu 
xã hội đen”.

Thứ nhất, xác định đúng vị trí, vai trò của câ'p cơ sở trong công tác phòng, 
chôhg tội phạm. Tội phạm bao giờ cũng diễn ra trong một không gian và thời 
gian nhâ't định, trên một địa bàn cụ thể. Quản lý địa bàn tức là quản lý các đối 
tượng liên quan đến trật tự trị an, quản lý và xử lý thông tin tội phạm, trước 
hết từ cơ sở phướng, xã, thị trấn. Vì ở đây là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tê  
xã hội  vàn hoá, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nưốc vối quần chúng, nơi trực tiếp 
phát huy hiệu quả của phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tô quôc sở dĩ 
hoạt động của Năm Cam và đồng bọn ở địa bàn khu dân cư chậm bị phát hiện vì 
cớ đó hệ thông chính trị còn nhiều yếu kém. Vì vậy phải đổi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động của hệ thôhg chính trị cơ sở, làm cho kinh tê' phát triển, 
trật tự  an toàn xã hội được giữ vững. Qua vụ án Năm Cam cho thây, tổ chức 
đảng các câ'p chưa làm tốt công tác tư tưởng, chưa quán triệt sâu sắc hai nhiệm 
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vụ quan hệ quyện chặt giữa phát triển kinh tế  xã hội với giữ vững an ninh  
trật tự. Nhận thức về tội phạm trong thời kỳ mở cửa chưa theo kịp tình hình, 
chưa dự kiêh hết tính chất tinh vi, xảo quyệt của bọn tội phạm hoạt động có tổ 
chức, chưa thường xuyên giáo dục lý tưởng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên, 
đặc biệt trong lực lượng công an, đủ sức đề kháng trưóc những cám dỗ vật chất 
trong nền kinh tế thị trường. Từ đó, ỏ nhiều địa bàn, cán bộ, đảng viên còn lơ là, 
mất cảnh giác, thiếu tinh thần cách mạng tiến công, nêu cao tinh thần phê bình 
và tự phê bình trong sinh hoạt đảng. Thường xuyên có kiểm tra của tô chức 
đảng đốì với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưởi về nhiệm vụ quản lý địa bàn, 
quản lý đối tượng, thu thập tài liệu, hồ sơ để có đối sách thích hợp. Trong sạch 
địa bàn là thước đo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở đảng, trong đó có tổ 
chức đảng của lực lượng công an. Đó cũng là nhiệm vụ chính trị của chính 
quyền, mặt trận, đoàn thể quần chúng, không giao khoán cho lực lượng công an. 
Chi bộ thật'sự làm tốt công tác quản lý đảng viên toàn diện từ những hiện 
tượng sinh hoạt, các môì quan hệ xã hội đến thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua 
kiểm điểm ở nhiều đơn vị công an liên quan vụ Năm Cam cho thây tổ chức đảng 
đó chưa kịp thời kiểm ra và ngăn chặn một sô' cán bộ có quan hệ tiệc tùng ăn 
nhậu với các đối tượng trong băng nhóm Năm Cam, chưa làm rõ thực chất mổì 
quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội để chấn chỉnh ngăn chặn sai phạm kịp thời. 
Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, của ngành công an, như 
để Năm Cam và đồng bọn ra vào cơ quan công an công khai trong suốt thời gian 
dài, tổ chức đảng nơi đó đều biết nhưng không có biện pháp xử lý. Đảng uỷ 
phường cần đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo chi bộ công an 
phườnư. giám sát đảng viên trong chi bộ công an xây dựng lực lượng công an 
thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, thành phô' cần có 
biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự trị an, phân định rõ 
chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thông chính trị và sự phôi hợp 
đồng bộ các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của tổ chức 
đảng, tạo sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
 an toàn xã hội. Quận, huyện và thành phô' xử lý kịp thời thông tin tội phạm và 
có biện pháp giải quyết dứt điểm. Tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã 
hội đen” của Năm Cam và đồng bọn đã hoạt động một thời gian dài trên nhiều 
địa bàn, nhiều phường, nhiều quận ở thành phố, thậm chí mở rộng hoạt động 
tội phạm tởi nhiều địa phương trong cả nước. Vì thế quản lý địa bàn không thê 
cắt khúc, khép kín ở từng cơ sở, lại càng không chỉ chú trọng cơ sở phường, xã 
mà phải có sự thông tin xuyên suốt, sự phối hợp hành động giữa phường, quận 
với thành phô' và thành phô' với các tỉnh bạn.
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Thứ hai, thực hành dân chủ thật sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thông 
chính trị, chông hành chính quan liêu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tin dân, sâu sát dân và dựa vào nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh  trật tự ở cơ sở. Đó là chỗ dựa tin cậy trong đâu tranh phòng, chông 
tội phạm và xây dựng lực lượng công an, xứng đáng vai trò nòng cốt trong cuộc 
đâu tranh phòng, chống tội phạm, giữ an ninh  trật tự xã hội. Qua kiểm điểm ở 
những đơn vị liên quan trách nhiệm và cá nhân sài phạm trong vụ án Năm 
cam, chúng ta thây một nguyên nhân là chưa dựa vào dân để làm rõ tội phạm, 
phát hiện sai phạm của cán bộ và xây dựng phong trào quần chúng phòng, 
chông tội phạm. Dân phát hiện công an không nghe thì dân mất quyền làm chủ. 
Còn đơn vị công an nào có người dính líu nhiều đến Năm Cam thì ở đó mất dần 
chủ nội bộ nghiêm trọng. Cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu, kết nghĩa anh em 
với Năm Cam, bảo vệ Năm Cam, quan hệ mật thiết với Năm Cam thì cầ'p dưới 
mất tin tưởng, thậm chí sai phạm theo; còn phần đông chiến sĩ tôt, biết mà 
không dám nói. Chỉ có phát huy dân chủ nội bộ thì mới có tự phê bình và phê 
bình thực chất. Ngoài các đơn vị, cá nhân phải kiểm điểm vì liên quan trách 
nhiệm trong vụ án Năm Cam theo chỉ đạo của Thành uỷ, thì thành phô' cũng 
cần có một đợt sinh hoạt phê bình; tự phê bình trong tất cả các tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể các câ'p về nhận thức và hành động, thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chốhg tội phạm trên địa bàn. Phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của cả 
hệ thông chính trị. Nó chỉ có hiệu quả khi phát động được phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Muôn vậy, tổ chức 
đảng và các cấp chính quyền tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình của 
quần chúng đối với cán bộ, đảng viên. Phải có cơ chê lắng nghe những V kiên 
phản ánh của quần chúng về thông tin tội phạm, từ đó kết hợp vối biện pháp 
nghiệp vụ để giải quyết nhanh chóng, lây lại lòng tin của nhân dần. Qua . 
kiểm điểm của các đơn vị, cơ sở cho thấy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quôc ở 
đó còn nặng về hình thức. Đã đến lúc thành phần từng quận, huyện và 
phường, xã cần rà soát, đánh giá thực châ't phong trào này trong thời gian 
qua, để có biện pháp nâng cao chất lượng phong trào cả về mục tiêu, nội 
dung, phương thức, tìm mọi biện pháp để quần chúng mạnh dạn giám sát, 
phê bình chiến sĩ công an, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, 
thật sự là công bộc của dân, đâu tranh đưa ra khỏi ngành những cán bộ, chiến 
sĩ có sai phạm, thoái hoá biến chất.

Thứ ba, kết hợp quản lý Nhà nước về an ninh  trật tự theo ngành và lãnh 
thổ cần được nghiên cứu để thể chế hoá rõ ràng, đầy đủ hơn. Vụ án Năm Cam 
kéo dài có nguyên nhân là sự phối hợp giữa thành phô' và Bộ Công an để triệt 
phá băng nhóm tội phạm này chưa tốt. Thành phô' cũng tự kiểm điểm còn 
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buông lỏng chỉ đạo xã, phường, quận, huyện trong việc giữ vững trật tự  trị an 
địa bàn, còn coi việc triệt phá băng nhóm Năm Cam là của Bộ. Trong thực tế 
hoạt động, ngành công an chủ yếu chịu sự chỉ đạo dọc từ cap trên xuống. Do 
tính chất đặc biệt của nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh  trật tự, nên gần 
như công tác tổ chức  cán bộ của lực lượng công an đều do ngành hướng dẫn chỉ 
đạo và trực tiếp quyết định. Cấp uỷ và chính quyền địa phương chỉ có trách 
nhiệm tham gia góp ý. Trong trường hợp đề bạt giám đô'c và phó giám đốc thì 
theo cơ chế bàn bạc và thống nhất giữa ngành dọc và địa phương. Hãy tìm hiểu 
việc đề bạt Trưởng Công an quận đương nhiệm vừa bị kỷ luật vì liên quan vụ án 
Năm Cam, nhưng ngay từ khi chuẩn bị đề bạt cương vị này, cán bộ và quần 
chúng trong quận đã có nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn được ngành công 
an bổ nhiệm vì thành uỷ đã tán thành (!). Xa hơn nữa, Trưởng Công an quận 4 
Võ Văn Măng thời điểm năm 1995, quần chúng đã có dư luận là để cho băng 
nhóm Năm Cam hoạt động ở quận, nhưng vẫn tiếp tục được điều về thành phô', 
làm Trưởng phòng cảnh sát hình sự và được đề bạt lên Phó Giám đốc phụ trách 
hình sự, điều tra, tiếp tục dung túng cho Năm Cam hoạt động. Điều này minh 
chứng việc đề bạt, sử dụng cán bộ trong ngành công an TP Hồ Chí Minh thời 
gian qua cần được rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch sô' 15 kiểm điểm tập thể và cá 
nhân liên quan trong vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn. Có 39 tập thể và 72 
cán bộ có trách nhiệm liên quan đã tiến hành kiểm điểm. Qua kiểm điểm, có 52 
cán bộ Công an thành phô' đã bị xử lý kỷ luật về mật Đảng và ngành (tưốc danh 
hiệu Công an nhân dân: 25; khai trừ Đảng: 36; xoá tên: 1). Thành uỷ TP Hồ Chí 
Minh cũng đã có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về công tác 
tư pháp trong thời gian tới, đề ra nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đô'i với công tác tư pháp về chính trị, tổ chức cán bộ. Tiếp tục thực 
hiện và hoàn thiện quy chế lãnh đạo của thành uỷ đô'i với những vụ án điểm, án 
quan trọng, phức tạp và những việc quan trọng về an ninh quốc gia, trật tự  an 
toàn xã hội, làm tô't công tác tổ chức, công tác kiểm tra cùng cấp và của câ'p trên 
đối với câ'p dưới... Đây là bước khởi đầu để thành phô' giành được những thắng 
lợi mới trên mặt trận phòng, chông tội phạm, giữ vững an ninh  trật tự đê thúc 
đẩy kinh tê'  xã hội thành phô' phát triển.
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vụ ÁN NĂM CAM:
BÀI HỌC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ *

* Báọ Nhân dân, ngày 2522003

NGUYỄN KIẾN PHƯỚC

Trong vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn, việc phát hiện, xử lý đúng 
nguyên tắc, đúng pháp luật một số cán bộ, đảng viên, bất kể giữ chức vụ, cáp 
bậc nào, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, chứng tỏ Đảng ta 
thật nghiêm minh. Việc các đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và đông 
đảo quần chúng đồng tình, hưởng ứng, tham gia cuộc đâu tranh kiên quyết 
chông tội phạm này chứng tỏ nhấn dân ta đặt trọn niềm tin vào công lý, mong 
muôn góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cho đến nay, vụ án Năm Cam, đã có 155 đối tượng bị truy tố theo Bộ 
Luật hình sự trong tổng số 207 người bị khởi tôi Đáng quan tâm là có 32 cán 
bộ, đảng viên tham gia và liên quan đến vụ án, bị khai trừ khỏi Đảng, 42 cán 
bộ, chiến sĩ ngành công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Trong số 
155 đôi tượng bị truy tố, có 22 người nguyên là cán bộ Nhà nước, trong đó 15 
cán bộ công an, 4 cán bộ ngành kiểm sát, 3 nhà báo. Có 11 tổ chức đảng bị thi 
hành kỷ luật, trong đó có 3 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương. Chúng tôi 
xin phân tích để góp phần làm rõ vì sao và con đường nào dẫn đên sự hư 
hỏng của một số cán bộ nêu trên.

Trước hết, phải khách quan nhìn nhận rằng, trải qua gần 28 năm từ 
chiến tranh bưốc vào xây dựng hoà bình, đội ngũ cán bộ các cấp từ nhiều 
nguồn được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó các nhiệm vụ mối mẻ và nặng 
nề. Tuyệt đại bộ phận cán bộ ta đã chứng tỏ sự vững vàng về bảh lĩnh chính 
trị, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lôi sông, đã có nhiều đóng góp vào sự 
nghiệp chung, được nhân dân tin cậy, yêu thương. Sô' đông cán bộ trưởng 
thành từ sau ngày giải phóng cơ bản có trình độ học vấh cao hơn, nhưng đế 
giữ những cương vị chủ chót, nhiều người thiếu sự chuẩn bị kỹ, nhất là rèn 
luyện qua thử thách của thực tiễn trong điều kiện và hoàn cảnh mổi, họ dễ bị 
vấp váp và sa ngã. Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung và một số cán bộ 
công an công tác tại các quận, huyện, phường, xã trong thành phố Hồ Chí 
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Minh tuổi đòi chưa nhiều, nhưng được cất nhắc nhanh, lại thiếu tu dưỡng, 
nên sinh rá kiêu ngạo, coi thường chính quyền sở tại, cho nên dễ bập vào cái 
bả vật chất mà tự đào thải mình. Dễ nhận thây, khi trở thành “quan”, lại 
được bố trí ở những ngành đặc biệt quan trọng, họ trở nên xa dân, quay lưng 
lại vối đời sông thường nhật còn khó khăn của nhân dân, không chịu sự quản 
lý, kiểm tra của tổ chức đảng và sự giám sát của dân, cho nên đã trượt dài 
vào con đường hư hỏng.

Thứ hai, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xưống và lãnh đạo trong hơn 
16 năm qua đã làm thay đổi hẳn thế và lực của đâ't nước; thành quả ấy mang lại 
chất lương cuộc sông đông đảo nhân dân ta khá hơn trước nhiều. Nhưng, cơ chế 
thị trường, bên cạnh mặt tích cực, lại có những tác động hết sức tiêu cực trong 
đó tạo ra tâm lý thực dụng, chạy theo vật châ't tầm thường, ganh đua hưởng 
thụ. Ở đây, cần nhân mạnh, ở những thời điểm bưốc ngoặt của cách mạng, như 
từ chiến tranh chuyển sang hoà bình, từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chê thị 
trường..., một bộ phận cán bộ, đảng viên không còn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rằng, đáng lẽ phải là công bộc, là đầy tớ của dân, tiếp tục hy sinh, 
phấn đấu vì hạnh phúc nhân dân, phải khổ trước, sưống sau thiên hạ, nhưng 
ngược lại, họ chăm bẵm lo cho đời sông riêng mình, “ăn cỗ đi trước, lội nước đi 
sau”. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, từ tha hoá về sinh hoạt, về lổì sống... dễ 
dẫn đến phạm tội, thậm chí bâ't mãn, chốhg đối, quay lưng lại vởi Đảng và chê 
độ. Thử suy nghĩ: Vì sao vối đồng lương công chức Nhà nưóc mà Bùi Quốc Huy, 
Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Nguyễn Thập Nhâ't, Dương Minh Ngọc, 
Nguyễn Mạnh Trung... đều có nhà cao cửa rộng, cộng với nhiều tài sản giá trị 
hàng tỉ đồng? Phải chăng, họ đục khoét của công, nhận hối lộ của cấp dưởi; hoặc 
móc ngoặc, che chắn bọn tội phạm có tổ chức để được chúng cung phụng tiền 
bạc. Mà thường “ăn quen nhịn không quen”, thế là “đâm lao phải theo lao”. Có 
ngưòi trong sô họ một thời kẻ ác nghe tên đã táng đởm kinh hồn, đau đớn thay, 
chỉ vì sự cám dỗ vật châ't, đã trở thành tay chân, tiếp tay cho kẻ ác, làm hại 
nhân dân. Quả là, khi dễ dãi vối mình, chỉ nghĩ về mình nhiều hơn nghĩ và lo 
cho nhân dân, cho tập thể, cho tổ chức, thì chẳng chóng thì chày họ sẽ rơi vào 
hư hỏng.

Thứ ba, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lổì sông của bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có trách nhiệm của các tổ chức đảng, cụ thế 
là đảng viên của câp uỷ Đảng, của cơ quan quản lý Nhà nưóc... nơi đảng.viên 
sinh hoạt và công tác. về việc này, xin được nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: Tham ô 
lãng phí, quan liêu như một thứ giặc ở trong lòng, một thứ “nội xâm”. Người 
viết: “Có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. Vì những người và những 
việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, đôi 
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với công việc thì trông hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào 
sâu vấn đề, chỉ biêt khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy chứ không kiểm 
tra đên nơi, đên chôn...”, vấ: “Vì những ngưòi và những cơ quan lành đạo mắc 
bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấu suốt, có tai mà không nghe 
thâu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững, kết quả là 
'những người xâu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí”. Bác dạy những 
điều này hơn 50 năm trước (năm 1952), nay đọc lại, soi rọi vào những yếu kém 
trong bộ máy của chúng ta, thây, như Bác đang hằng ngày theo dõi hoạt động 
của chúng ta, và chỉ ra rất đúng, rất trúng những căn bệnh mà chúng ta đang 
mắc phải.

Nơi nào có cán bộ thoái hoá, hư hỏng, dứt khoát, nơi cấp uỷ và tổ chức 
Đảng đã xem nhẹ công tác giáo dục tư tưởng chính trị, buông lỏng công tác 
quản lý. Nếu có, cũng là hình thức, qua loa, chiếu lệ; nơi ấy dân chủ bị vi phạm, 
kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nộ bộ không đoàn kết; nơi ấy không còn là nơi rèn 
luyện đạo đức cách mạng, không chủ nghĩa cá nhận. Qua vụ án Năm Cam có 
thể thây, không ít cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở TP Hồ 
Chí Minh từ nhận thức không đúng về sự nguy hại của hoạt động tội phạm có tổ 
chức theo kiểu “xã hội đen”, đã buông lỏng quản lý, mâ't cảnh giác, thiếu kiểm 
tra, nhắc nhở câ'p dưới rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh phòng chông loại tội phạm này.

Thứ tư, Vãn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng nêu nhiệm vụ chống tư 
tưỏng cơ hội, chính trị, đạo đức, lối sốhg, nhâ't là tình trạng tệ tham nhũng diên 
ra nghiêm trọng hiện nay, thông qua các vụ án lớn đang được điều tra và xử lý, 
nên chăng, cần vạch mặt, chỉ tên chủ nghĩa cơ hội, và những kẻ cơ hội đang tồn 
tại trong cơ thể của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã định nghĩa: “Đó 
là những kẻ sông vô nguyên tắc, chỉ biết luồn lọt, nịnh bợ đê có danh và có lợi. 
Lúc thuận lợi thì họ xông vào để kiếm chác, lúc khó khăn thì lảng tránh côt giữ 
lây thân. Họ sông lá mặt, lá trái, đổi chiều theo hướng gió, miễn là đạt được 
mục đích .vị kỷ, cá nhân” (Báo Nhân Dân, 2361988). cần vạch mặt, chỉ tên 
những phần tử cơ hội cùng với thủ đoạn xảo quyệt, nham hiểm của chúng, nhất 
là sự “cô' kết” giữa chúng vối nhau tạo thành “ê kíp”, xây những rào chắn, 
những ô dù có tổ chức để thủ lợi, phá hoại Đảng từ bên trong. Phải chăng việc 
hình thành đường dây tiếp tay, bao che, chạy án cho Năm Cam và đồng bọn để 
chúng tiếp tục gây tội ác vối nhân dân là một minh chứng về sự cố kết của 
những phần tử cơ hội xâu xa này.

Thứ năm, nội dung tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đã được Đại hội 
IX đã nêu rõ, nhất là nhiệm vụ tiếp tục đổi mởi công tác cán bộ được chỉ ra toàn 
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diện, cụ thể và sát hợp. Nhưng đôi chiếu vào thực trạng hiện nay, quả thật công 
tác xây dựng Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, đặc biệt về công tảc quản 
lý cán bộ có không ít bâ't cập, thiếu sót. Thực tiễn cho thấy việc đánh giá, lựa 
chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ phải theo tiêu chuẩn, lấy hiệu quả thực tê và 
sự tín nhiậpi của nhân dân làm thước đo chủ yếu là rất đúng. Tuy nhiển, qua vụ 
án này, cho thấy ở nhiều cơ quan, địa phương trong thành phô' đã không làm 
như vậy. Sự đánh giá, lựa chọn, đề bạt cán bộ thiếu hệ thông, thiếu khách quan 
và chưa đung thủ tục, quy trình. Đặc biệt, công tác cán bộ còn thiếu dân chủ, 
thiếu lắng nghe, tiếp thu sự nhận xét, góp ý kiến về nhân cách, lối sông của cán 
bộ do các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và nhân dân ngày tại địa bàn dần 
cư nêu trên. Khi cán bộ đã được đề bạt, một số’ tổ chức đảng thiếu giáo dục và 
kiểm tra thường xuyên. Bỏi sự lỏng lẻo trong quản lý, những cán bộ hư hỏng tự 
đặt mình ra ngoài tô chức đảng, ngoài tầm kiểm tra của Đảng, ngoài sự kiểm 
soát, giảm sát của nhân dân mà không ai phê bình, đâu tranh, răn dạy, để họ 
trượt dài vào hô' bùn của chủ nghĩa cá nhân, coi thường kỷ luật, nguyên tắc 
Đảng, kỷ cương, phép nưốc. Trong khi đời sông của tuyệt đại bộ phận cán bộ, 
công chức còn khó khăn, thì một sô cán bộ bành trướng nhà cửa, đât đai, tài 
sản và ăn chơi sa đoạ, lại không được cảnh báo, nhắc nhở, phê phán, thậm 
chí có cán bộ quản lý còn phát biểu công khai rằng: cơ quan chỉ quản lý anh 
ta tronggiờ hành chính (!?) Cũng thật khôi hài khi có cán bộ vi phạm trong 
vụ ánnày, nói rằng: Vợ tôi mua đất của bọn tội phạm trong đường dây Năm 
Cam nhưng tôi không biết và đó là chuyện của bà ta, tôi vô can (!?) Vậy cấp 
uỷ và tô chức đảng ở những cơ quan ấy quản lý cán bộ, đảng viên của mình 
ra sao? Liệu có hay không có tình trạng “đồng thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu”? Nếu không nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, xử lý theo đúng pháp 
luật hiện tượng này, thì cuộc đâu tranh chông tham nhũng, lãng phí, quan liêu 
sẽ còn dẫm chân tại chỗ.

Thứ sáu, sở dĩ sự hư hỏng, thoái hoá về tư tưởng, chính trị, về đạo đức, lối 
sông và tham nhũng chưa được đâ'u tranh ngăn chặn một cách có hiệu quả, phải 
chăng, là do Đảng và Nhà nưốc thiếu một cơ chế chế tài mạnh mẽ, đủ sức ngăn 
chặn, hạn chế hành vi tự cho mình có quyền uy vô biên của một ít cán bộ, nhất 
là cấp cao. Vì sao Trần Mai Hạnh can thiệp chạy án cho Năm Cam bằng chính 
công cụ mà Đảng và Nhà nước ta trao cho? Phải chăng là tự cho mình quyền 
đứng trên một tổ chức chính trị  xã hội  nghề nghiệp mà ông là Phó Chủ tịch, 
kiêm Tổng thư ký?

Cuối cùng, điều cần phải cảnh giác là, dù xác định tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu là “thứ giặc ở bên trong”, nhưng hành vi phạm tội có tổ chức của Năm 
Cam lại rất trùng hợp một sô' thủ đoạn nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hoà 

484

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



bình” của các thê lực thù địch, dùng tiên tài, gái để mua chuộc, làm thoái hoá 
cản bộ, phá hoại nội bộ ta. Với vài trăm nghìn đô la mà chúng đã làm cho hàng 
chục cán bộ sa ngã thì rẻ quá, nhưng cái giá phải trả về nhân phẩm, đạo đức 
của họ lại quá đắt !

Những người lương thiện và trung thực đau lòng và lo lắng vì nạn tham 
nhũng diễn ra nghiêm trọng và kéo dài gây bất bình trong nhân dân, và là một 
nguy cơ lởn đe doạ sự sông còn của chế độ ta.

Theo chúng tôi, về nhận thức, đã đến lúc không nên tách rời một cách 
máy móc sự tha hoá về tư tưởng chính trị, sự băng hoại về đạo đức, lối sông, 
bởi giữa chúng chỉ là một lằn ranh mong manh, có quan hệ hữu cơ, tác động 
qua lại vối nhau.

Như trên đã phân tích, sự tha hoá thường bắt đầu từ những ham muôn 
vật châ't tầm thường, và để đạt tới điểu đó không ít người đã không từ những 
hành động trái pháp luật, trái đạo lý luân thường, miễn đạt cho được cái lợi, cái 
danh. Vì vậy, bên cạnh việc nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác  Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, coi đó như một nhiệm vụ bắt buộc đổì với mỗi đảng viên, để 
kiên định con đường tiến lên CNXH của đất nước và dân tộc, để vững vàng 
trước mọi biến động của tình hình, phải phát động cho được cuộc đâ'u tranh 
chông tham nhũng làm trong sạch bộ máy và toàn bộ hệ thông chính trị, từ 
Trung ương đến cơ sở, gắn chông tham nhũng với chông lãng phí, quan liêu, đặc 
biệt chổng hành vi lợi dụng quyền lực để làm giàu bất chính. Coi đó là một 
nhiệm vụ trọng tâm bức thiết của công tác xây dựng Đảng.

Thật bất bình thường khi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu được xác 
định là “nội xâm” mà hầu như hiếm trường hợp các đảng viên và tổ chức đảng 
phát hiện rá tệ nạn này trong cơ quan, đơn vị mình. Vì sao Bùi Quốc Huy, Trần 
Mai hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Nguyễn Thập Nhâ't... từ trước khi được đề bạt đã có 
tiếng nói không đồng tình nhưng các ông ây vẫn được cât nhắc? Vấn đề là phải 
kiên quyết khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm trong công tác 
cán bộ. Phải có một cơ chê chặt chẽ để phát huy dân chủ nội bộ Đảng và cơ chế 
bảo vệ đúng đắn để tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng phát hiện, đấu 
tranh với những hành vi tham nhũng, những tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, 
đảng viên. Và vì thế, đã đến lúc cần phải xác định tội tham nhũng (gắn vối lãng 
phí, quan liêu, buôn lậu) để làm giàu bất chính là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, 
vì bọn chúng đang là vật cản đường lôì, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước đi vào cuộc sống. Từ xác định tính chất và cấp độ tội phạm như vậy, 
thì không thể chỉ xử lý nội bộ, kỷ luật hành chính, thậm chí vì nể nang, dễ dãi 
mà để lọt kẻ phạm tội cũng như để cho chúng “hạ cánh an toàn”.
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Vậy cần đẩy mạnh cuộc đâu tranh chổng tham nhũng, chông tha hoá về 
đạo đức, lốì sôhg như thế nào? Lê  nin đã từng dạy rằng kiểm kê, kiểm soát 
chặt chẽ, nghiêm minh là việc đảm bảo ngăn chặn sự tha hoá của cán bộ trong 
bộ máy Nhà nước. Người cũng đã cảnh báo; bảo vệ sự trong sạch của bộ máy 
Nhà nước thì dựa vào tính tự giác của cán bộ, công chức chưa đủ, mà phải dùng 
biện pháp hành chính, kinh tế mạnh mẽ. Đảng ta đã có Pháp lệnh chống tham 
nhũng... nhưng hiệu quả của cuộc đấu tranh này chưa được như mong muốn. 
Đã đến lúc phải ban hành Bộ luật chống tham nhũng, để bâ't kỳ công dân nào 
cũng phải tuân thủ, trong đó nêu rõ cơ chế, chính sách, quy chê vê quản lý kinh 
tế  tài chính, quản lý tài sản công; tăng cưòng thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, 
kiểm soát việc sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, không để sơ hở cho kẻ xấu 
lợi dụng.

Nhà nước ta có chủ trương kê khai tài sản vởi tất cả cán bộ công chức. 
Điều đó rất đúng. Nhưng đã đến lúc mọi khoản thu nhập của cán bộ, công chức 
phải được thể hiện qua tài khoản ngân hàng, để kiểm tra xem thu nhập ấy, tài 
sản ấy giả trị bao nhiêu, do đâu mà có. Nếu thu nhập không từ giá trị lao động 
làm ra, mà bằng hành vi bâ't minh thì phải kịp thời có biện pháp xử lý. Điều 
này rất cần thời gian để chuẩn bị chu đáo, cẩn thận nhưng phải rốt ráo, khan 
trương; không để nền kinh tế tài chính Việt Nam cứ mãi là nền kinh tê “tiền 
mặt” thì thật khó kiểm tra, kiểm soát những tinh vi mờ ám.

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII đã ra Nghị quyết về một số vấn 
đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; mở Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng. 
Hiện nay, toàn Đảng vẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động này. Nhưng, như Đại 
hội IX của Đảng nhận định: Cuộc vận động thu được một số kết quả và kinh 
nghiệm bưốc đầu song chưa đạt yêu cầu đề ra. Nhận định ấy hoàn toàn chính 
xác, bởi vì hành vi tham nhũng, quan liêu, vẫn còn diễn ra nghiêm trọng. Đê 
cuộc đẩu tranh chống tệ nạn này có kết quả cao, nên có những hình phạt thật 
nghiêm cả về Đảng và chính quyền, kiên quyết thu về cho Nhà nước mọi tài 
sản, tiền bạc bất minh không do lao động làm ra, kể cả của cha mẹ, vợ chồng, 
con cái dựa vào quyền thê của cán bộ sai phạm để làm giàu bất chính.

Chính vì thế, quản lý cán bộ ở mọi cấp là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng và là 
một số vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, bởi chúng ta 
xác định: cán bộ là nhân tố quyết định.

Mở rộng và làm sâu sắc nội dung Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nên chăng phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ 
thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia thiết thực của MTTQ, của các đoàn thể 
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quần chúng vào việc lựa chọn, đánh giá, nhận xét và đề bạt cán bộ bởi công tác 
cán bộ không chỉ là việc riêng nội bộ Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy : “... Phong trào chông tham ô, lãng phí, quan 
liêu phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mối thành công”. Thiết nghĩ, cuộc 
đâu tranh chông tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn khó khăn, gian khổ và 
lâu dài, nhưng dựa vào nhân dân, dựa vào lòng tin của dân vdi Đảng, chắc chắn 
sẽ mang lại hiệu quả to lởn.

Đi đôi với các biện pháp trên đây, Đảng và Nhà nước cần khẩn trương cải 
cách tiền lương, đê mọi cán bộ, công chức Nhà nưốc có thể đủ sông và nuôi gia 
đình bằng lương. Đây là một biện pháp hạn chế nạn hà lạm công quỹ, góp phần 
hạn chế sự hư hỏng của cán bộ, đảng viên, cần xây dựng chế độ phụ cấp, thù 
lao đặc biệt đối với cán bộ, công chức đang công tác ở những ngành đặc biệt, 
nhất là các ngành bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ sự toàn vẹn 
lãnh thổ, bảo vệ an toàn xã hội...

Về tổ chức thực hiện, sau khi ban hành Bộ Luật chốhg tham nhũng, cần 
hình thành một số bộ phận với chức năng và nhiệm vụ đặc biệt nhằm kiểm tra 
thường xuyên đội ngũ cán bộ các cấp từ cơ sở đến Trung ương, kịp thời thu thập, 
lắng nghe ý kiến của mọi cán bộ, đảng viên, mọi cấp uỷ Đảng, của quần chúng 
nhân dân, xử lý nghiêm minh theo pháp luật Nhà nưởc và Điều lệ Đảng những 
cán bộ, đảng viên, công chức ở bát cứ cấp nào nếu có sai phạm. Cũng cần có cơ 
chế biểu dương, khen thưởng và bảo vệ mọi tổ chức, mọi công dân có công tố" cáo, 
phát hiện những cán bộ tham nhũng, thoái hoá về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sông.

Trong lịch cách mạng Việt Nam do Đảng ta lặnh đạo, nhát là trong thời kỳ 
đổi mối, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, công tác cán bộ bao giờ cũng có 
ý nghĩa chiến lược. Đội ngũ cán bộ, nhát lấ cán bộ chủ chôt, đóng vai trò quyết 
định thành bại của sự nghiệp cách mạng. Đảng và nhân dân ta tin cậy vào 
tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên trung thành với lý tưởng XHCN, tận tụy với 
công việc, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tuy nhiên, căn cứ quy hoạch, 
chiến lược cán bộ, công tác đánh giá, bô' trí, đào tạo, sử dụng đi đôi với công tác 
kiểm tra, quản lý cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, có như 
vậy mối ngăn ngừa sự hư hỏng của cán bộ. để đường lối, chính sách đúng dấn 
của Đảng và Nhà nươc đi vào cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động, Đảng 
và Nhà nước nhất thiết loại trừ những phần tử sâu mọt, cơ hội dưới mọi mầu ' 
sắc, những kẻ trượt dài theo chủ nghĩa cá nhân, ra khỏi hàng ngũ của mình, 
làm cho Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, Nhà nưốc ta thật sự là của dân, 
do dân và vì dân.
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PHẦN THỨ NĂM

THAM NHŨNG VÀ CHỐNG
THAM NHŨNG  NHÌN RA

NƯỚC NGOÀI
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DIỄN ĐÀN TOÀN CẦU LAN THỨ II ĐÂU TRANH CHÔNG 
THAM NHŨNG VÀ GIỮ GÌN sự TRONG SẠCH

NGUYỄN VÁN ÂN

Diên đàn toàn cầu lần thứ II đấu tranh chống tham nhũng và giữ gìn sự 
trong sạch đã diễn ra tại La Hay từ 2831/5/2001. Tham gia Diễn đàn này gồm 
các bộ trưởng và đại diện chính phủ, nhiều tổ chức liên chính phủ và phi chính 
phủ của 142 nước trên thế giới, nhằm mục đích phòng ngừa, đấu tranh chống 
tham nhũng và tăng cường sự trong sạch của chính phủ và xã hội.

Diên đàn toàn cầu lần thứ II đâu tranh chốhg tham nhũng và giữ gìn sự 
trong sạch chia ra 5 nhóm thảo luận trưâc khi hội nghị toàn thể thông qua 
Tuyên bô' cuối cùng.

Nhóm I thảo luận về sự trong sạch của chính phủ và xã hội và quản lý 
hành chính, gồm những vâ'n đê' chính sách sau:

1. Sự trong sạch của chính phủ và quản lý hành chính;

2. Sự trong sạch của chính phủ và tính minh bạch;

3. Sự trong sạch của chính phủ và chi tiêu chính trị;

4. Sự trong sạch và lực lượng cảnh sát;

5.  Sự trong sạch và dân chủ.

Nhóm I đã đưa ra những khuyến.nghị sau đây:

1.  Sự trong sạch trong quản lý hành chính đóng vai trò thiêt yêu đối vơi 
việc đạt mục tiêu quản lý tốt, đòi hỏi sự nỗ lực liên tục của các nhà lãnh đạo ở 
tất cả các câp, cả quan chức và chính trị gia. Các chính phủ phải duy trì những 
chương trình tổng thể nhằm tăng cường sự trong sạch trong quản lý hành chính 
vì sự trong sạch của các cơ quan này bảo đảm uy tín của cuộc đâu tranh chống 
tham nhũng.

2. Để tăng cường sự trong sạch và phòng ngừa tham nhũng, biện pháp tốt 
nhất là cân bằng các hệ thôhg kiểm soát vối chính sách nuôi dưỡng tinh thần 
trách nhiệm của các quan chức, tập trung vào việc thực thi pháp luật

3. Nhằm tăng cường sự trong sạch của chính phủ, bất kỳ hệ thôhg luật về 
chi tiêu chính trị nào cũng cần phải đạt được mức độ minh bạch và công khai 
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hoá cao. Sẽ không có khoản chi tiêu chính trị nào được cho phép nếu như không 
có những cam kết cụ thể của đảng hay của ứng cử viên khi họ nhận tiền, mà 
những cam kết này phải do luật pháp quy định.

4.  Do những hành vi sái trái và tham hhũng của các nhân viên cảnh sát 
là phổ biến (có ở mọi quyền hạn), đang tiếp tục (có thể phát hiện ở mọi lúc) và 
không hề bị giối hạn bởi cấp bậc cho nên cần thiết phải có một hình thức giám 
sát cảnh sát từ bên ngoài và độc lập, nhất là ở những xã hội mà lòng tin của 
quần chúng vào lực lượng cảnh sát đặc biệt thấp. Một cơ chế giám sát cảnh sát 
từ bên ngoài rất quan trọng vì hai lý do. Một là, nó có thể tạo ra một môi 
trường mà ở đó việc điều tra được tiến hành không chịu ảnh hưởng của chuyên 
ngành hay từ cơ quan lãnh đạo. Hai là, nó có một vai trò tượng trưng sông còn 
trong việc thúc đẩy, củng cố lòng tin của quần chúng đốì vói lực lượng cảnh 
sát. Những hình mẫu khác nhau của một cơ chế giám sát từ bên ngoài đã được 
đưa ra thảo luận và hình mẫu được coi là cấp tiến nhất là hình mẫu đang tồn 
tại ở Bắc Ireland. Ở Bắc Ireland, cơ quan thanh tra cảnh sát mới được thành 
lập có quyền điều tra theo luật định mọi khiếu tô' của dân đô'i với lực lượng 
cảnh sát.

Nhóm I nhân mạnh rằng, một hệ thông giám sát có hiệu quả cần phải có 
sự hỗ trợ tài chính rất cao mới có thể trả lời một cách toàn diện và nhanh chóng 
các khiếu tô' của dân đồng thời tiến hành điều tra có hiệu quả.

Nhóm I thảo luận tương dô'i kỹ nguyên nhân dẫn đến các hành vi sai trái 
và tham nhũng trong lực lượng cảnh sát. Nhóm I cho rằng lương thấp và điều 
kiện làm việc kém phải được coi là những nguyên nhân quan trọng của những 
hành vi sai trái và tham nhũng trong lực lượng cảnh sát. Ngoài ra việc tuyến 
chọn người không kỹ càng và giáo dục không thường xuyên các nhân viên cảnh 
sát cũng là nguyên nhân dẫn đến những hành vi sai trái và tham nhũng trong 
lực lượng cảnh sát. Vì vậy, nhóm I cho rằng, tất cả các cơ quan cảnh sát phải 
bảo đảm việc duy trì những chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp cao nhất là vấn để 
trọng tâm trong quá trình tuyển dụng, chọn lựa và đào tạo nhân viên cũng như 
trong cơ cấu và thủ tục quản lý của họ.

Nhóm II thảo luận về việc thực thi pháp luật chống tham nhũng, đã đưa 
ra những khuyến nghị sau đây:

1.  Lực lượng cảnh sát, các cơ quan khởi tô' và toà án phải dựa vào nhau 
trong việc thực hiện chiến lược chông tham nhũng, đồng thời phải hợp tác chặt 
chẽ với các cơ quan khác như hải quan, các cơ quan hành chính có thẩm quyền... 
vì các vụ tham nhũng thường rất phức tạp, chỉ riêng các cơ quan thực thi pháp 
luật không thể giải quyết được vấn đề.  ■
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2.  Việc điều tra các vụ án tham nhũng nghiêm trọng đòi hỏi phải có các 
dơn vị cảnh sát đặc biệt. Những đơn vị này hoạt động có hiệu quả hay không, 
không chỉ phụ thuộc vào quyên lực và nguồn lực sẵn có của họ, mà còn phụ 
thuộc vào khả năng xác định mục tiêu và ưu tiên trong việc thực hiện chiên 
lược chông tham nhũng của chính phủ. Trong số các cách thức điều tra được 
sử dụng trong nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng có phương thức theo 
dõi bằng thiêt bị điện tử và hoạt động bí mật, nhưng cần phải nhận thức đúng 
đắn rằng việc sử dụng bừa bãi những phương thức này sẽ tạo ra nguy cơ tham 
nhũng mới.

3. Một cơ quan tư pháp độc lập là điều kiện cần thiết cho bất kỳ một chiến 
lược chống tham nhũng nào được thực hiện có hiệu quả. Tính độc lập của nó 
phải được Hiến pháp quy định và phải được thể hiện trong điều kiện làm việc 
của các thẩm phán. Cơ quan tư pháp cộ trách nhiệm thiết lập một cơ chế kiểm 
soát nội bộ để bảo đảm sự trong sạch của chính mình.

4.  Nhằm ngăn ngừa khả năng việc điều tra tham nhũng bị lạm dụng 
thành một công cụ chính trị, cần có các biện pháp nhằm tránh bâ't kỳ sự can 
thiệp chính trị nào vào việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng.

5. Việc tô' cáo sự việc, con người tham nhũng có tác dụng râ't lớn trong việc 
phát hiện điều tra các vụ án tham nhũng cho nên phải có kế hoạch chu đáo bảo 
vệ người tố cáo.

6. Các công cụ quốc tê có vai trò quan trọng trong việc kêt nôi khoảng cách 
giữa các hệ thông (luật) quôc gia. Chúng tạo điều kiện củng cố sự hợp tác giữa 
các cơ quan thi hành luật của các quô'c gia. Ngày nay, vai trò của chúng đã tăng 
lên râ't nhiều do đó có sự quốc tế hoá các vấn đề về tham nhũng. Sự tăng cương 
này càng khuyên khích việc mở rộng hợp tác quôc tê trong ngành cảnh sát cũng 
như hỗ trợ nhau vê luật pháp, khuyên khích trao đổi điều tra viên giũa các cơ 
quan chông tham nhũng các nước cũng như tăng cường trao đôi thông tin vê các 
vụ tham nhũng có liên quan tối các nưởc.

Nhóm III thảo luận về Hải quan trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng 
bắt đầu làm việc ngày 2852001 và kết thúc vào 3052001. Nhóm này tổ chức 
ba phiên họp toàn thể và hai phiên họp riêng biệt cùng một lúc thảo luận những 
vâ'n để cụ thể, trong đó có việc nỗ lực chông tham nhũng ở cấp quôc gia và quốc 
tế. Các đại biểu tập trung vào 5 chủ đề chính sau đây:

1. Hải quan là thê giới thu nhỏ của xã hội.

2. Trong sạch là vâ'n đề của cả khu vực Nhà nưốc và tư nhân.

3. Hải quan, nhận thức vấn đề trong sạch và xử lý chúng ở câ'p quốc gia và 
quốc tế.
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4. Bảo đảm các giải pháp tăng cường trong sạch ngành hải quan phù hợp 
vối đặc điểm văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay.

5. Những bài học tích cực của ngành hải quan đối vởi các lĩnh vực quản lý 
hành chính khác.

Các đại biểu nhâ't trí rằng, bọn tội phạm có tô chức ngày càng sử dụng các 
nhân viên hải quan làm công cụ thực thi những hành vi trái pháp luật, vì chúng 
nhận thức khá rõ vai trò chiến lựơc của hải quan trong thương mại và du lịch 
quõc tế. Các nhân viên hải quan rất dễ bị nạn tham nhũng tấn công bởi họ luôn 
phải làm việc ở những địa điểm phân tán, xa xôi, hẻo lánh (biên giởi, cảng, biển 
khơi...) khiến cho công tác kiểm tra trực tiếp gặp khó khăn. Mặt khác, nhân 
viên hải quan thưòng có mức lương rất thấp, gặp khó khăn trong cuộc sông nên 
rất dễ bị dao động trưởc sự tiến công của bọn tội phạm có tổ chức thông qua các 
hoạt động giao dịch biên giới.

Tổ chức Hải quan thê giới (WCO) luôn là cơ quan lãnh đạo đấu tranh 
chống tham nhũng trong ngành, .hơn một thập niên’ trước đây đã đưa vấn đề 
xây dựng cơ chế bảo đảm sự trong sạch của ngành hải quan.

Để bảo đảm hiệu quả đâ'u tranh chông tham nhũng và sự trong sạch của 
ngành hải quan ngày càng tăng, các đại biểu đã đưa ra những khuyến nghị 
sau đây:

1. Mỗi chính phủ phải bảo đảm sự hợp tác tối đa giữa các cơ quan chông 
tham nhũng.

2.  Tổ chức WCO cần tiếp tục làm việc với Uỷ ban Thương mại quô’c tế 
(ICC) và các tổ chức tư nhân khác, nhằm tạo nên một sự lãnh đạo có hiệu quả 
trong 1L.Ì1 vực này và tìm ra những cơ hội hợp tác tốt hơn nữa giữa ngành hải 
quan và cộng đồng thương mại quốc tế. Việc phát triển và duy trì mối quan hệ 
hợp tác lành mạnh giữa hải qua và khu vực tư nhân là cần thiết cho bất kỳ một 
chiến lược chông tham nhũng của một quốc gia nào.

3. Cần tránh “can thiệp chính trị” hay can thiệp của các thế lực bên ngoài 
dẫn đến tình trạng ngành hải quan phải thoả hiệp trong đâu tranh chống tham 
nhũng, khiến ngành hải quan không thi hành được nhiệm vụ vô tư và khách 
quan của mình.

4.  Những giải pháp và cơ chế tăng cường sự trong sạch ngành hải quan 
phải bảo đảm phù hợp với những thẩm quyền lập pháp hiện có và vởi những đặc 
điểm văn hoá, kinh tế, xã hội, chính trị của mỗi nước. Những giải pháp này phải 
được xem xét, sửa đổi theo định kỳ cho thật phù hợp vối tình hình mới.

5.  Phải xem xét và hợp lý hoá luật và các quy định hành chính, trong đó 
phải có những quy định về kháng án. Phải nỗ lực để đạt được sự minh bạch 
trong luật hải quan và thủ tục hải quan.
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6. Phải áp dụng những cơ chế quản lý tốt nguồn nhân lực, trong đó có việc 
luân chuyển và đổi chỗ nhân viên hải quan khỏi những môi trường có độ nhạy 
cảm cao vối tham nhũng, đồng thời tăng cường chất lượng tuyển chọn nhân 
viên, thực thi và hoàn thiện các quy định ứng xử và các hình thức kỷ luật. Mặt 
khác, bảo đảm lương, thưởng hợp lý cho nhân viên hải quan.

7. Điều cơ bản, mấu chốt trong đấu tranh chông thapì nhũng, xây dựng sự 
trong sạch ngành hải quan là chính phủ cần tập trung sự quan tâm chỉ đạo và 
cung câ'p nguồn lực cho việc cải cách và hiện đại hoá ngành hải quan, vì một 
ngành hải quan trong sạch, vững mạnh là tài sản vô cùng quý báu của mỗi quốc 
gia, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Nhóm IV thảo luận về tham nhũng chuyển tiếp và phát triển

Nhóm IV thảo luận từ vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng 
trong đấu tranh chốhg tham nhũng đến vai trò quốc hội và các cơ quan kiểm 
toán tối cao trong đấu tranh chống tham nhũng... Những chủ đề này được đề 
cập đến dựa trên một tiền đề là quản lý tốt  điều kiện trưốc tiên đảm bảo chôhg 
tham nhũng có hiệu quả và phát triển kinh tế thuận lợi.

Nhóm IV đề cập đến vấn đề tham nhũng theo hai khía cạnh: con người và 
cơ hội, vì ai cũng biết, tham nhũng là hành vi của con người, do con người thực 
hiện trong một cơ hội nhất định, chứ không phải là một sự cố kỹ thuật hay một 
hiểm hoạ thiên nhiên.  "

Thí dụ, khi hỏi những nhân viên bị bắt quả tang đang biển thủ công quỹ 
thì hầu như họ đều trả lời, việc làm đó thật dễ dàng, đó là cơ hội.

Vì vậy, nhóm IV khuyên nghị phải làm mọi cách để giảm các cơ hội thuận 
lợi cho hành vi tham nhũng của con người ở mọi cấp, kể cả cấp quôc gia, cap 
siêu quốc gia hay cấp toàn cầu bằng cơ chế, bằng tăng cường tính công khai, 
phơi bầy các vụ tham nhũng trên phương tiện thông tin đại chúng, bằng động 
viên tính tích cực của quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ, tham gia phát 
hiện và đấu tranh chông tham nhũng.

Mặt khác, về mặt pháp lý, chính phủ cần công bô công khai những quy 
định rõ ràng về tham nhũng để ngưồi dân có thể biêt những gì họ có thể làm và 
những gì họ không được phép làm.

Nhóm V thảo luận vê chính phủ và khu vực tư nhãn trong đấu tranh 
chông tham nhũng, nhất trí vê việc cần có một cách tiêp cận tổng thê đôi với 
tham nhũng trong khu vực tư nhân. Những vụ tham nhũng lớn và cả những vụ 
tham nhũng nhỏ, phải được quan tâm đồng thời và đồng đều.

Những quy tắc xử sự tự nguyện chống tham nhũng được khu vực tư áp 
dụng phải dựa trên những cách tiếp cận pháp lý, thực thi những cam kết pháp 
lý và được những điều quy định của pháp lý bảo đảm.
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Các chính phủ và tổ chức phi chính phủ phải đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ áp dụng những cách tiếp cận như vậy của khu vực tư nhân.

Những nhân tô' cấu thành thiết yếu của quy tắc xử sự tự nguyện là:

1. Những người nắm cổ phần phải tham gia có hiệu quả vào việc phát triển 
các quy tắc.

2. Ban lãnh đạo cấp cao phải có cam kết rõ ràng và cam kết này phải dễ 
hiểu và bảo đảm thi hành được.

3. Phải có một thể chế nội bộ bảo đảm tinh thần trách nhiệm của các nhân 
viên quan trọng tham gia tích cực.

4.  Phải có cơ chế khuyến khích những hành vi tích cực, và không khuyến 
khích những hành vi tiêu cực.

5. Cần phải có những biện pháp tích cực bảo vệ việc khai thác, có trợ giúp 
thông tin và đường dây nóng.

Trong quá trình thảo luận, nhóm V cho rằng hành vi tham nhũng ở các cơ 
quan Nhà nước thường liên quan đến việc đánh đổi lòng tin của quần chúng lây 
tiền. Những quỹ này  nếu như các quan chức Nhà nưởc sử dụng chúng  hay 
những khoản tiền đưa cho các quan chức, chắc chắn đã được che đậy kỹ lưỡng 
để những người có thẩm quyền và quần chúng không thể biết, được nguy trang 
dưói dạng hợp pháp của vẻ bề ngoài. Phương pháp lý tưởng nhất làm cho các 
khoản đó có vẻ bề ngoài hợp pháp là sử dụng những thể chế và dịch vụ tài chính 
hợp pháp  những thể chế có thể hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu, 
những khoản tiền tham nhũng được chính thức hoá (rửa tiền), nhâ't là những 
khoản tiên có được từ buôn ma tuý.

Nhóm V mong đợi một Công ước của Liên Hợp Quốc về chông tham nhũng 
được ký kết trong đó có những điểu khoản cụ thể, chi tiết cần thiết quy định 
việc hình sự hoá các hành vi rửa các khoản tiền tham nhũng, những quy định 
chi tiết và mạnh mẽ về các biện pháp chốhg rửa tiền bao gồm cả quy định trả lại 
cho nưốc gốc có các quỹ Nhà nước bị biển thủ.

ở góc độ bao quát hơn, nhóm V thâ'y rằng, phải ưu tiên quan tâm nhiều 
hơn tới đường dây tham nhũng tài chính mà các tổ chức quốc tế, các chính phủ 
và toàn thể khu vực dịch vụ tài chính tư nhân phải có những bước đi cần thiết 
nhằm đôi phó vởi nạn tham nhũng này.

Nhóm V khuyên nghị những bưốc đi chung nhất và cụ thể sau đây:

1.  Tất cả các đơn vị của ngành dịch vụ tài chính công cần có chính sách và 
những hành động thực tê nói lên những điểm yếụ dễ tạo điều kiện cho tham 
nhũng của mình. Các đơn vị này phải quan tâm đầy đủ đến các thể chê tài 
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chính mà những cá nhân liên quan đến nghiệp vụ tài chính như luật sư, kê 
toán, uỷ viên quản trị và các chuyên gia về lập công ty phải thực hiện.

2. Cần phải tiên hành mọi nỗ lực có thểnhằm giảm bốt những rào cản đối 
vối các thê chế tài chính trong việc quyết định người chủ tài khoản có lợi. Nó 
bao gồm việc thiêt lập những chuẩn mực quốc gia trong việc hình thành các 
thực thể pháp lý trong việc sắp xêp nhân sự của hội đồng quản trị, trong việc 
hình thành các mối quan hệ ngân hàng tương ứng...

3.  Các chính phủ phải bảo đảm rằng tất cả các cơ quan chịu trách nhiệm 
về điều tiêt các dịch vụ tài chính phải thiết lập một khuôn khổ những qui định 
và hưống dẫn toàn diện nhằm nêu lên những mặt dễ bị tổn thương của những 
dịch vụ này trước nạn tham nhũng, đồng thòi qui định rạch ròi việc rửa tiền có 
liên quan tới tham nhũng bao gồm người hổi lộ và nhận hối lộ phải được coi là 
hành vi phạm tội hình sự, bị xét xử ỗ tất cả các cấp.

Tại phiên họp toàn thể, sau khi nghe và trao đổi kết quả thảo luận và các 
khuyến nghị của 5 nhóm, Diễn đàn toàn cầu lần thứ II đấu tranh chông tham 
nhũng và giữ gìn sự trong sạch đã thông qua tuyên bố cuối cùng dưối tiêu đề:

Loại trừ tham nhũng thông qua bảo đảm sự trong sạch, tính minh bạch và 
tinh thần trách nhiệm.

Chúng tôi, các bộ trưởng và đại diện chính phủ các nước, tham gia Diễn 
đàn toàn cầu lần thứ II tại La Hay (2731/5/2001) nhằm mục đích phòng ngừa 
và đâu tranh chống tham nhũng và tăng cường sự trong sạch của chính phủ và 
xã hội.

Tat cả chúng tôi đều lo ngại sầu sắc vê sự lan tràn của tệ nạn tham 
nhũng, đây là một loại vi rút có khả năng phá hoại nghiêm trọng chính phủ, 
làm mất uy tín của các thể chê công cộng và các công ty tư nhân, huỷ hoại 
quyền con người, và do đó làm xói mòn xã hội cũng như sự phát triển của nó, 
ảnh hưởng sâu sắc đến người nghèo.

Chúng tôi kiên quyết phòng ngừa và đấu tranh chông mọi hình thức 
tham nhũng.

Chúng tôi cho rằng cần phải có những hành động gương mẫu: các chính 
phủ nêu gương bằng cách bảo đảm sự trong sạch của các quan chức; các đảng 
phái chính trị nêu gương thông qua tính minh bạch trong chi tiêu tài chính, và 
khu vực tư nhân nêu gương bằng cách áp dụng những chuẩn mực cao về tinh 
thần trách nhiệm.

Chúng tôi cho rằng giữ gìn sự trong sạch không chỉ là việc ban hành 
phững điều luật đúng đắn và thiết lập một hệ thống tư pháp có năng lực, hiệu 
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quả và độc lập, mà trong một vài trường hợp còn đòi hỏi có sự thay đổi về quan 
điểm và thói quen lâu đòi.

Chúng tôi nhận thức được rằng tham nhũng không thể phát triển khi có 
sự công khai hoá đầy đủ. Tính minh bạch, các hình thức quản lý công cộng, công 
bằng cùng vởi sự hợp tác của khu vực tư nhân là những yếu tốt có tầm quan 
trọng bậc nhất. Các phương tiện thông tin đại chúng độc lập và có tính điều tra 
đóng vai trò sông còn.

Chúng tôi xác định trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra những chính sách 
nhằm giảm hoặc xoá bỏ các hành vi tham nhũng ở câ'p quốc gia và quốc tê.

Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp quốc bắt 
đầu tiến hành xây dựng một công cụ luật pháp quốc tế hữu hiệu chông tham 
nhũng. Việc này sẽ nỗ lực chông tham nhũng của mỗi quốc gia và củng cố khả 
năng hợp tác của các quốc gia trong cuộc chiến chông tham nhũng ở cấp quốc tế.

Chúng tôi đã thông qua các báo cáo về các kết quả thảo luận của các nhóm 
tại Diễn đàn toàn cầu lần thứ II đấu tranh chống tham nhũng và giữ gìn sự 
trong sạch của chính phủ và xã hội.

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chung, các đại biểu tham dự Diễn đàn lần 
này đã đạt được sự nhất trí dựa trên cơ sở những kết quả của Diễn đàn toàn cầu 
lần thứ I do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tổ chức tại Washington từ ngày 24
26/2/1999. Bản “Những nguyên tắc chỉ đạo trong đấu tranh chông tham nhũng 
và giữ gìn sự trong sạch đội ngũ các cán bộ an ninh và tư pháp” đã là một nguồn 
căn cứ quan trọng. Các đại biểu cũng quan tâm ghi chép những kết quả đạt 
được tại các hội nghị trù bị khu vực của các nước Đông và Trung Âu về cuộc đâu 
tranh chống tham nhũng tổ chức tại Bucarest ngày 3031/3/2000 và 29
30/3/2001, Hội nghị Luật pháp của Cộng đồng phát triển Nam Phi ở Lusaka 
ngày 28/7/2000 và Hội nghị các Bộ trưởng Tư pháp ECOWAS về “Cộng tác 
chống tham nhũng” ỏ Accra ngày 2122/5/2001, cũng như các kết quả của khoá 
họp lần thứ 10 uỷ ban Liên Hợp Quốc về phòng ngừa tội phạm’ và pháp luật 
hình sự tại Vienna ngày 817/5/2001.

Các đại biểu không cố gắng đề ra những giải pháp cụ thể chống tham 
nhũng, mà hưởng dẫn và giúp đỡ lẫn nhau phát triển những công cụ quốc tê và 
quốc gia thích hợp và hữu hiệu nhằm đạt được một cách tốt nhá't những mục 
tiêu trong sạch công cộng cụ thể mà vẫn đảm bảo tôn trọng chủ quyền của môi 
quốc gia.

Cách tiếp cận đa kỷ luật của Diễn đàn toàn cầu lần thứ II được các đại biểu 
hoan nghênh: nó nói lên bản chất nhiều mặt của nạn tham nhũng, thể hiện đây 
là một hiện tượng nguy hiểm đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn xã hội.
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THAM NHŨNG VÀ TOÀN CÀU HOÁ

SHANG  JIN WEI
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Brookings Policy Brief  Brookings Intstitution, 2001, 
No. 79,9.18

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài 
chính châu A, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã coi các biện pháp minh bạch hoá và 
chống tham nhũng là một trong những điều kiện để xem xét cho các nước tiếp 
nhận các khoản tiền vay của mình. Chính vi vậy mà có người đã phê phan rằng 
tổ chức này đã vượt quá thẩm quyền của mình và đã làm cho cuộc khủng hoảng 
ở các nước mà IMF cần giúp trở nên tồi tệ hơn.

Tác giả bài viết lập luận rằng chống tham nhũng là trọng tăm của sứ 
mệnh tăng cường ổn định kinh tế và tài chính của IMF đôĩ với các nước thành 
viên. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay của nền kinh tế thế giới, những nỗ 
lực chống tham nhũng của IMF là đáng lưu ý.

Phân tích tình hình kinh tế thế giởi trong những năm gần đây, tác giả 
nhận xét: nền kinh tế thế giới hiện nay đang có xụ hướng ngày càng hội nhập 
hơn. Toàn cầu hoá mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển và các nền kinh 
tê chuyển đổi, đồng thòi tạo ra những rủi ro mới cho các nước này. Thí dụ, 
những hoạt động rút vốn ồ ạt và mua vét chứng khoán tại các thị trường mối 
nổi lên có thể góp phần tạo ra các cuộc khủng hoảng tài chính như đã xảy ra tại 
châu Á và Mỹ Latinh.

Theo tác giả, trong bối cảnh tệ nạn tham nhũng lan tràn hiện nay tại các 
nưốc đang phát triển, nhiều người nhất trí với quan điểm cho rằng IMF cần 
phải có những biện pháp ngăn chặn việc nguồn vốn cho các nưóc vay bị gặm 
nhấm. Thực tế cho thấy tham nhũng cản trở khả năng hưởng lợi từ toàn cầu 
hoá của các nước. Thêm vào đó, trong khi IMF có trách nhiệm giảm thiểu rủi ro 
có liên quan đến toàn cầu hoá và các cuộc khủng hoảng tài chính, thì tham 
nhũng lại có thể làm cho các nước trở nên dễ bị tổn thương hơn trước những rủi 
ro mà các cuộc khủng hoảng tiền tệ tạo ra. Do vậy, việc cho vay gắn với những 
nỗ lực chông tham nhũng tại các nưốc đang phát triển là rất phù hợp với sự 
mệnh của IMF.
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Tham nhũng làm giảm những lợi ích của toàn cầu hoá

Tác giả chỉ rõ, qua nghiên cứu thực tế giữa những năm 1990 nhận thây 
tham nhũng là một trở ngại lớn đổì với phát triển kinh tế của các nước đang 
.phát triển. Những nghiên cứu gần đây cũng cho thây, các nước có mức độ tham 
nhũng cao hơn thì mức độ hưởng lợi từ toàn cầu hoá thấp hơn. Do đó, theo tác 
giả, IMF, Ngân hàng thế giới (WB) và các ngân hàng phát triển khu vực có 
trách nhiệm kích thích kinh tế phát triển nhờ các nưởc thành viên và hướng các 
nguồn lợi của toàn cầu hoá vào các nưốc đang phát triển.

Một trong những nguồn lợi chính của toàn cầu hoá là đầu tư trực tiếp nước 
ngoài  nguồn lực quan trọng và đã phát triển hết sức mạnh mẽ trong những 
năm gần đây. Riêng trong năm 1999, tổng doanh thu từ bán hàng của các chi 
nhánh thuộc các công ty đa quốc gia đạtl4.000 tỷ USD  gấp đôi tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trên toàn thế giởi. Vốn đầu tư quốc tế đóng vai 
trò đặc biệt quan trọng đôì với các nưởc đang phát triển  những nước thiếu vốn 
và rất cần được chuyển'giao công nghệ và bí quyết quản lý tiên tiến của các 
nưốc công nghiệp phát triển. Các nghiên cứu kinh tế cho thấy đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tê của 
các nước tiếp nhận.

Song, tham nhũng lại là trở ngại chính đôi vối sự phát triển của các nước 
này. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, việc phải hôi lộ và phải làm việc với các 
quan chức tham nhũng cũng tương tự như việc họ phải làm việc vối các quan 
chức tham nhũng cũng tương tự như việc họ phải trả thêm một loại thuế. Một 
sô công ty nưdc ngoài đã hoạt động được là nhờ vào hôi lộ. Nhưng, nếu các công 
ty đó kiếm được 1 USD, thì đất nưốc nơi họ đầu tư lại mất đi nhiều USD vể tiềm 
năng đầu tư. Theo ước tính của tác giả, mức độ tham nhũng tăng lên từ mức 
thâp như Singapore đên mức cao như Mexico tương ứng với mức thuê công ty 
phải tăng thêm 50 điểm %. Giông như thuê công ty, tham nhũng có tác động 
tiêu cực mạnh mẽ đến việc thu hút vốn đầu tư. Nhưng khác với thuế, tham 
nhũng không đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trung Quôc là trường hợp khá đặc biệt. Nưốc này có nền kinh tế lởn vằ 
phát triển nhanh, nguồn nhân công rẻ nên rất có sức hút đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài; trên thực tế, nước này đã thu hút được những nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài khổng lồ. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nếu như Trung Quốc 
giảm mạnh được tham nhũng và thói quan liêu, thì vô’n đầu tư của nước ngoài 
vào nước này có thể dã cao gâp đôi con số thực tế.

Tham nhũng  nhân tô dẫn đến sự bất ổn về kinh tê vĩ mô

Toàn cầu hoá, như đã trình bày, cũng đồng thời đưa lại những rủi ro mối 
cho các nưóc đang phát triển. Đặc biệt, các dòng vốn quốc tế rát có thế bị xáo 
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trộn và mỗi khi có sự hỗn loạn trong các dòng vốn quốc tế thì khủng hoảng tiền 
tệ lại có thể diễn ra ở một số nước.

Cần phải phân biệt các loại dòng vôh đầu tư quốc tế: vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, vôn vay ngân hàng quốc tế, vôh đầu tư gián tiếp, các khoản nợ 
chính thức của các chính phủ và các thể chế tài chính liên chính phủ. Các loại 
vốn đầu tư này có mức độ rủi ro khác nhau đôi vói các nước tiếp nhận. Thí dụ, 
vốn vay ngân hàng và vốn đầu tư gián tiếp có thể nhạy cảm hơn và do vậy kém 
ổn định hơn so vói vốh đầu tư trực tiếp. Những thay đổi nhỏ ở nước tiếp nhận sẽ 
tạo ra những biến động lớn hơn đối vối các dòng vôh vay ngân hàng (như việc 
dòng vốn đầu tư vào hay rút ra trên quy mô lốn) và những biến động này luôn 
có tác động đến vốn vay ngân hàng lớn hơn so với vốh đầụ tư trực tiếp.

Tác giả cũng lưu ý rằng các loại vốn đầu tư liên quan đến những mức độ 
rủi ro khác nhau, song mức độ tham nhũng cũng ảnh hưởng lón đến cơ cấu của 
dòng vôn theo hướng có lợi cho vốn vay ngân hàng. Có 2 lý do dẫn đến thực tế 
này: thứ nhâ't, so với các ngân hàng quốc tế, các nhà đầu tư trực tiếp thường 
phải tiếp xúc nhiều hơn với các quan chức ở những nước họ đầu tư (như thủ tục 
cấp phép, những vâ'n đề liên quan đến thuế, kiểm tra sức khoẻ...) nên họ cũng 
chứng kiến nhiều hơn trước các hiện tượng tham nhũng. Chính vì lẽ đó mà 
tham nhũng sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thu hút vổh đầu tư trực tiếp nhiều hơn 
so vối các hình thức đầu trí khác. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp có nguy cơ 
phải chịu chi phí nhiêu hơn so vối đầu tư gián tiêp hoặc vôn vay ngân hàng. 
Một khi vổh đầu tư được thực hiện, các quan chức tham nhũng biết rằng nguồn 
vốh đầu tư đó không dễ gì có thể rút ra được, nên họ dễ kiêm cố đe doạ gây cản 
trở hoạt động của nguồn vốn đầu tư đó, và để có được điều kiện thuận lợi thì các 
nhà đầu tư phải hôi lộ các quan chức địa phương. Do vậy, trong các thoả thuận 
làm ăn, các nhà đầu tư trực tiếp có vị trí yêu hơn so với các ngân hàng quôc tế. 
Đồng thời, các nhà đầu tư trực tiếp có ý thức thận trọng hơn so vdi các ngân 
hàng quốc tê trước việc đầu tư vào một nước có tình trạng tham nhũng.

Lý do thứ hai xuất phát từ thực tế là các chủ tín dụng thường được cứu 
trong những tình huống khủng hoảng, trong khi các nhà đầu tư ít được quan 
tâm hơn. Thí dụ, trong những năm khủng hoảng tài chính ở Mexico, các nước 
Mỹ  Latinh và các nước châu Á, IMF, WB và nhóm G7 đã huy động nguồn vốn 
lớn đề hỗ trợ cho các nước này nhằm giảm thiểu việc rút vốn vay ngân hàng. 
Thêm vào đó, chính phủ nhiều nưởc đang phát triển còn đưa ra các bảo đảm cho 
vốn vay vào khu vực tư nhân.

Về tác động của tham nhũng đến cơ cấu các dòng vổh vay, tác giả cũng cho 
biết, nhiều nghiên cứu cho thấy New Zealand và Singapore là những nước có 
mức độ thạm nhũng khá thãp và hai nước này cũng có tỷ lệ vôh vay / vốn đầu tư 
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trực tiếp nưởc ngoài khá tháp. Trong khi đó, Urugoay và Thailand là hai nước 
có mức độ tham nhũng cao, thì tỷ lệ của vốh vay ngân hàng nước ngoài của các 
nước này cũng cao. Các thí dụ này cho thây mức độ tham nhũng trong nưốc có 
liên quan chặt chẽ vởi tỷ lệ vốn vay nước ngoài / đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những nghiên cứu gần đây khẳng định rằng tỷ lệ vốn vay nước ngoài / vốh 
đầu tư trực tiếp nưốc ngoài cao là một trong những lý do dãn đến khủng hoảng 
tài chính  tiền tệ. Do vậy mà tình trạng tham nhũng nghiêm trọng tại một 
nước dễ dẫn đến khủng hoảng hơn, do nó làm méo mó cơ cấu các dòng vốh theo 
hướng chuyển từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp ổn định sang các khoản vôh vay 
ngân hàng dễ biến động. Thêm vào đó, tham nhũng cũng gây nên tình trạng 
phân phối không đồng đều các nguồn lực cho những người sử dụng ít hiệu quả 
hơn và làm cho các khoản nợ khê trong khu vực ngân hàng trong nưởc tăng lên, 
tạo mầm mốhg cho cuộc khủng hoảng tài chính.

Chính từ những vấn đề đó mà IMF đã nhâ'n mạnh đến chông tham nhũng 
cần chú trọng các vâ'n để kiểm soát lạm phát và kiểm soát thâm hụt tài chính. 
IMF khuyến cáo các nưốc coi việc chông tham nhũng là một trọng tâm trong 
hoạt động của mình.

Cải cách chông tham nhũng  bắt đầu từ đâu?

Theo tác giả, đâu tranh chốhg tham nhũng không phải là dễ dàng. Các 
chiến dịch chống tham nhũng thường chỉ hạn chế ở mức độ tuyên truyền và ít có 
hiệu quả. Hơn nữa, các chính trị gia thường không có khả năng hoặc có thiện 
chí chông tham nhũng một cách mạnh bạo do xuất phát từ những rủi ro về 
chính trị.

Tuy nhiên, nhiều chính sách cũng có thể tập trung vào việc áp dụng các 
mô hình của các nưóc khác, mặc dù những kinh nghiệm này có thể không phù 
hợp với các truyền thống và chuẩn mực xã hội của nước mình. Và tất nhiên, 
nhiều nưốc có cách giải quyết riêng đối vối các vân đề này mà không theo những 
khuyến nghị của IMF.

Các nước có thiện chí chống tham nhũng nên xem xét kinh nghiệm thành 
lập các “khu vực quản lý đặc biệt” (special governance zones)  những thành phô' 
hoặc khu vực trong một nước được thực hiện các cải cách một cách mạnh bạo và 
toàn diện.

' Các khu vực quản lý đặc biệt có thể tự trang trải nguồn chi của mình. Vì 
•mức độ tham nhũng giảm nên'kinh tế có được động lực phát triển. Khu vực 
quản lý đặc biệt không chỉ tốt về mặt kinh tế, mà còn tạo thuận lợi về mặt 
chính trị. Sự ủng hộ của dân chúng sẽ tăng lên do việc điều hành có hiệu quả 
hơn, tình trạng tham nhũng và quan liêu giảm xuốhg.
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Đây không phải là một ý tưởng hão huyền. Cách đây 3 năm, thành phô' 
Campo Elias ở Venezuela  một nước có tình trạng tham nhũng lộng hành  
đã khởi đầu chiên dịch chống tham nhũng với sự tài trợ của WB. Mặc dù 
không được Chính phủ hỗ trợ nhiều, song thành phô' này đã đổi sắc với các 
dịch vụ công cộng tôt hơn, dân chúng hài lòng hơn, thu hút được sự chú ý của 
nước ngoài nhiều hơn nhờ các hoạt động của chính phủ được minh bạch hơn, 
hợp lý hơn.

Thậm chí ngay tại một nước có mức độ tham nhũng cao như Nga, người ta 
cũng có thể thấy được những điểm sáng. Oblinsk  một thành phô' cách Moskva 
không xa  đã phát động cải cách chông tham nhũng tương tự như kinh nghiệm 
của thành phô' Campo Elias của Venezuela, và cũng trong điều kiện thiếu sự trợ 
giúp của Chính phủ trung ương.

Mặc dù những thử nghiệm tại Venezzuela và Nga còn quá sớm để có thể có 
được những sô' liệu cụ thể, song những kết quả ban đầu là rất hứa hẹn và có đủ 
cơ sở để các khu vực khác và các nước khác tham khảo và áp dụng.

Các thể chê' tài chính quô'c tế có thể làm gì?

Tác giả cho rằng, IMF, WB và các tổ chức phát triển quô'c tế khác có thể 
đóng vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống tham nhũng, cần thiết phải 
có chi phí ban đầu cho việc xác lập các khu vực quản lý đặc biệt. Gần đây WB 
đã tài trợ cho các cải cách đô thị và các chương trình phát triển cộng đồng. Nêu 
như quỹ được dàn trải ra 20 thành phô' trong một nước thì rất khó có thể có 
được hiệu quả ở bất cứ điểm nàọ. Tuy nhiên, các cơ quan quôc tê có thế tập 
trung nguồn lực của mình vào 1 hoặc 2 khu vực quản lý đặc biệt ỏ một nưốc cụ 
thể. Một khi cải cách được chuyển động, vòn đầu tư tăng lên và làm tăng doanh 
thu thuế sẽ làm tảng hiệu quả của việc chông tham nhũng. Một phần của nguồn 
doanh thu trên được hoàn lại cho các cơ quan cho vay quôc tê để hỗ trợ cho khu 
vực cai quản đặc biệt tiếp theo. Như vậy, mô hình khu vực cai quản đặc biệt có 
thể trở thành một chiến lược mang lại nhiều lợi ích.

Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận: tham nhũng làm tăng mạnh mẽ sự bất 
ổn về kinh tê vĩ mô và kìm hãm sự phát triển kinh tê. Điều này đặc biệt đúng 
trong một nền kinh tê' thế giới đang được toàn cầu hoá. Khoảng cách đang ngày 
một xa giữa những nước có thể kiểm soát được tham nhũng và những nước mà 
tham nhũng đang là một vấn đề nan giải. Các nước trong nhóm nưóc thứ nhất 
sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ toàn cầu hoá. Trong khi đó, những rủi ro của 
toàn cầu hoá  thể hiện ở sự bất ổn của các dòng tài chính quốc tế và việc cứu 
vót các cuộc khủng hoảng tiền tệ  sẽ tạo ra mô'i đe doạ lốn hơn đối với nhóm 
nước thứ hai. Xuất phát từ sứ mệnh trọng tâm của mình là tăng cường ổn định 
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kinh tế vĩ mô và tăng trưỏng kinh tế, IMF có thể và cần phải giúp các nước vay 
vốh trong cải cách chông tham nhũng. Khắc phục những trở ngại đổì với các cải 
cách này không phải là dễ dàng, nhưng các khu vực cai quản đặc biệt được thử 
nghiệm ở một số nưâc đã là một sự khởi đầu tốt đẹp.

NGỌC LAN 
Lược thuật
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VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NHẰM CHỐNG THAM NHŨNG ở NƯỚC NGOÀI

VŨ VỌNG

Trong những năm gần đây, tham nhũng đã thật sự trở thành một nạn 
dịch, cản trở sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, là những thách thức 
nghiêm trọng nhất của phát triển ở nhiều nước. Vì vậy, ở những quốc gia đó đã 
đề ra một số giải pháp nhằm ngăn chặn.

Theo Công ưởc của OECD vê' chống tham nhũng, theo những quy định 
của Phòng Thương mại quốc tế về chông tông tiền và hối lộ, và theo các 
nguyên tắc chỉ đạo chông tham nhũng của 3 giói chức: các quan chức công, 
các doanh nghiệp, các nhân viên an ninh và tư pháp là những mối đe doạ 
nghiêm trọng đốì với những giá trị và nguyên tắc cơ bản của các chính phủ, 
làm xói mòn lòng tin của người dân đôi với chính phủ và đe doạ phá hoại nền 
pháp quyền.

1.  Quan chức công:

Quan chức công được định nghĩa, bao gồm các quan chức ở tất cả các 
ngành của chính phủ, do chỉ định hay được bầu ra; bâ't cứ ai thực hiện chức 
năng phục vụ công cộng, kể cả cho cơ quan công cộng hay doanh nghiệp công 
cộng; bát kỳ một công chức hay một đại diện nước ngoài nào.

Chức năng phục vụ công cộng bao gồm mọi hoạt động vì lợi ích công chúng, 
do chính phủ giao phó. Tại cuộc họp Hội đồng OECD vào tháng 5/1997, các bộ 
trưởng tham dự đã quyết định thông qua Công ước về chống tham nhũng, trong 
đó đặc biệt nhấn mạnh: các quốc gia thành viên phải hình sự hoá việc hôì lộ các 
quan chức công. Các bên phải coi việc hối lộ các quan chức công là một tội được 
xác nhận vì mục đích rửa tiền. Các biện pháp cần thiết mà Công ước này đòi hỏi 
là các quốc gia thành viên phải có khả năng bắt giữ hay tịch thu tiền hối lộ và 
tiền lãi, hoặc tài sản có giá trị tương đương, hoặc áp dụng những trừng phạt 
tiền tệ có hiệu quả tương đương.

Một số nguyên tắc có thể được áp dụng để xây dựng lòng tin của công 
chúng đối vối quan chức công được đề xuãt là:

 Thiết lập các nguyên tắc ứng xử về mặt hành chính bao gồm cấm tranh 
giành quyền lợi, bảó đảm rằng các nguồn tài nguyên công cộng được sử dụng 
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đúng đắn và khuyến khích mọi người đạt đến mức cao nhất về tính chuyên 
nghiệp và phẩm chất trung thực. Các hành động có hiệu quả bao gồm:

+ Cấm hoặc hạn chế các quan chức đương quyền tham gia vào các công 
việc chính quyền mà trong đó họ trực tiếp hoặc gián tiếp có mốì lợi tài chính 
đáng kể.

+ Cấm hoặc hạn chê các quan chức tham gia vào các vân đề mà trong đó 
những người hoặc những tổ chức mà họ đàm phán để tuyển dụng có mổì lợi về 
tài chính.

+ Hạn chê các hành động của các quan chức, nếu họ đại diện cho các mối 
lợi cá nhân có liên quan đế cơ quan hoặc phòng ban thuộc chính phủ mà trước 
đây họ làm việc trong đó. Thí dụ như: câm các quan chức này tham gia vào các 
công việc Nhà nưởc mà trước đây chính họ từng có trách nhiệm giải quyết, hoặc 
cấm họ đại diện cho các mối lợi cá nhân bằng cách lạm dụng ảnh hưởng của 
mình đối với các cơ quan hoặc phòng ban của chính phủ mà trước đây họ làm 
việc trong đó, hoặc cấm họ sử dụng những kiến thức hoặc thông tin bí mật mà 
họ có được khi họ là các quan chức trong khu vực công cộng:

+ Cấm hoặc hạn chê việc nhận quà cáp;

+ Cấm việc cá nhân lạm dụng tài nguyên và tài sản của chính phủ.

 Thiết lập các điêu luật hình sự và các hình thức trừng phạt đê ngăn câm 
một cách có hiệu quả nạn hốì lộ, lạm dụng công sản và các hình thức lạm dụng 
uy tín cơ quan để thu lợi cho cá nhân, các hành động có hiệu quả bao gồm:

+ Các luật qui thành tội phạm các hành vi của bâ't cứ ai, tổ chức nào đưa, 
hứa sẽ đưa, gạ gẫm đưa hôi lộ (hành động chủ động) và việc các quan chức 
nhận, hoặc vòi vĩnh hối lộ (thụ động), và các luật quy thành tội hoặc trừng phạt 
việc cho và nhận tiền thường hoặc quà cáp quá mức bình thường.

+ Cắc luật quy thành tội hoặc trừng phạt các quan chức sử dụng thông tin 
bâ't hợp pháp;

+ Các luật qui thành tội phạm lạm dụng quyền lực hoặc chức vụ của các 
quan chức mà việc lạm dụng này hoặc gây hại cho chính phủ hoặc để phục vụ 
việc làm giàu cho cá nhân.

2.  Các doanh nghiệp

Theo định nghĩa của Phòng Thương mại quốc tế (ICC), thuật ngữ “doanh 
nghiệp” chỉ bất cứ cá nhân hay thực thế nào tham gia vào mục đích kinh doanh, 
dù được tổ chức vì lợi nhuận hay không, kể cả mọi thực thể do Nhà nước hoặc 
các phân khu lãnh thổ của nưốc đó kiểm soát, nó bao gồm công ty mẹ hoặc công 
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ty con. Năm 1996, ICC thông qua Quy định chổhg tống tiền và hối lộ. Một số 
quy định cơ bản có thể được tóm tắt như sau:

a. Không ai được trực tiếp hãy gián tiếp đói nhận hay hôì lộ.

b. Hối lộ và “lại quả”

 Không doanh nghiệp nào được đề nghị hoặc đưa tiền hôì lộ một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp, và bất kỳ đòi hỏi hối lộ nào cũng phải bị từ chối;

 Các doanh nghiệp không được đem bất kỳ phần nào của số tiền trả cho 
hợp đồng “lại quả” cho ngưòi làm công của bên đối tác, hoặc sử dụng các kỹ 
thuật khác như hợp đồng phụ, đơn đặt hàng, hợp đồng tư vấn nhằm tạo ra 
những kênh trả tiền cho các viên chức chính phủ, cho nhũng người làm công của 
bên đối tác, cho người thân hoặc cho bạn làm ăn của họ.

c.  Các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp thích hợp thuộc thẩm 
quyền của mình để bảo đảm rằng:

 Mọi chi trả cho bất kỳ nhân viên nào đều bao gồm không nhiều hơn số 
tiền thù lao chính xác trả cho những dịch vụ hợp pháp mà nhân viên đó đã 
thực hiện;

 Không phần nào của bất cứ chi trả nào như vậy được nhân viên chuyển 
làm tiền hối lộ hay làm theo một cách khác không phù hợp vổi các quy tắc đã 
đề ra;

 Các doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ về tên tuổi và thòi hạn làm việc của 
tất cả những nhân viên được doanh nghiệp trả tiền để giao dịch với các cơ quan 
công cộng hoặc các doanh nghiệp Nhà nước. Hồ sơ này phải có sẵn để được kiểm 
tra bởi nhân viên kiểm toán và tuỳ theo yêu cầu đặc biệt bởi các nhà chức trách 
chính phủ thích hợp, được uỷ quyền đúng theo các quy định bảo mật.

3.  Các nhân viên an ninh và tư pháp.

Một trong những thành tô' quan trọng quyết định sự minh bạch trong các 
cơ quan giám sát pháp luật và tư pháp là sự trung thành và tận tuy của các 
nhân viên an ninh và tư pháp. Những nhân viên này, thông qua quá trình điều 
tra và tiến hành giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp, các quan chức, 
có thể gây áp lực để đòi được nhận hôi lộ. Do vậy, cần có những nguyên tắc để 
bảo toàn phẩm chất của các nhân viên an ninh và tư pháp. Một sô biện pháp có 
hiệu quả được Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất như:

 Thiết lập và duy trì các hệ thống tuyển dụng công chức của chính phủ 
để đảm bảo sự công khai vô tư, có hiệu quả và khuyến khích việc tuyển dụng 
các cá nhân có phẩm chất trung thực và năng lực cao nhất. Các hành động có 
hiệu quả gồm:
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+ Các cơ chế đãi ngộ xứng đáng đề các nhân viên có mức sống phù hợp mà 
không phải tham nhũng;

+ Các cơ chế tuyển dụng và thăng tiến dựa trên công trạng và sự công khai 
đối với các tiêu chuẩn khách quan;

+ Các cơ chế bảo đảm chê độ nghỉ hưu đàng hoàng để mọi người khỏi phải 
tính đến chụyện tham nhũng.

+ Các cơ chế rà soát tất cả các nhân viên ở các vị trí nhạy cảm;

+ Các cơ chế về giai đoạn thử việc sau khi tuyển dụng tạm.

 Thông qua các biện pháp quản lý công cộng tích cực thúc đẩy và duy trì 
phẩm chất trung thực của các nhân viên an ninh và tư pháp. Các hành động có 
hiệu quả bao gồm:

+ Lập một cơ quan chuyên trách và vô tư thuộc chính phủ để giám sát các 
quy tắc ứng xử theo đạo lý;

+ Các hệ thống nhân sự trong đó việc phân công các nhân viên được thực 
hiện theo phương pháp luân phiên để giảm tình trạng mỗi người một ốc đảo của 
riêng mình dẫn đến kích thích nạn tham nhũng.

+ Các hệ thông (gồm các) giám sát viên chịu trách nhiệm kiểm soát nạn 
tham nhũng.

 Bảo đảm rằng các điều tra viên, các công tố viên và các nhân viên toà án 
đủ vô tư để thực thi luật pháp công bằng và có hiệu quả trong chông tham 
nhũng. Các biện pháp có hiệu quả bao gồm:

+ Các cơ cấu về nhân sự tuyển dụng và sử dụng lâu dài các điều tra viên 
chông tham nhũng có chất lượng cao;

+ Các cơ cấu khuyến khích việc chuyên biệt hoá và chuyên môn hoá các 
nhân viên và các tổ chức chịu trách nhiệm chông tham nhũng.

+ Thiết lập một cơ cấu độc lập trong các cơ quan an ninh và toà án có 
nghĩa vụ điều tra các lời tô' cáo về nạn tham nhũng và có quyền yêu cầu tất cả 
nhân viên trong các cơ quan đó khai báo hoặc cung cấp tài liệu;

+ Các quy tắc ứng xử và các biện pháp khác yêu cầu các điều tra viên về 
tham nhũng, các công tô' viên, các thẩm phán tránh tham gia vào bất cứ vụ nào 
mà trong đó họ thấy các quyền lợi cá nhân, các lợi ích tài chính và chính trị của 
họ có thể gây ra ngờ vực về sự vô tư của họ.

 Cung cấp các thanh tra và công tô' viên hình sự có đủ thẩm quyền và 
phương tiên để phát hiện và truy tô' các tội phạm tham nhũng. Các hành động 
có hiệu quả bao gồm:
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+ Trao cho toà án hoặc các cơ quan có chức năng khác quyền được ra lệnh 
phải công bố hoặc phong toả các hồ sơ về thương mại, tài chính và ngân hàng;

+ Cho phép tiến hành việc giám sát theo luật định gồm: nghe trộm điện 
thoại hoặc thu trộm các liên lạc qua các thiết bị điện tử, các thiết bị ghi âm lén 
để phục vụ công tác điều tra tham nhũng.
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VỀ THAM NHŨNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG  
MỘT SỐ KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

HOÀNG HƯNG

I.  THAM NHŨNG VÀ PHẠM VI CỦA THAM NHŨNG

Hầu như chưa có một định nghĩa thật cụ thể nào về tham nhũng. Trong 
những cuộc tranh luận nhằm đưa ra một định nghĩa cụ thể, người ta mới chỉ 
dừng lại ở chỗ coi “tham nhũng là hành vi đi chệch khỏi các quy tắc đạo đức 
chính thống chi phôi các hoạt động của ai đó giữ một chức vụ trong bộ máy 
chính quyền vì các động cơ cá nhân như làm giàu; quyền lực hoặc địa vị”; hay 
cụ thể hơn nữa, tham nhũng “là sự chệch hướng khỏi các tiêu chuẩn luật 
pháp mà có thể quan sát thây được một cách khách quan, mà hoàn toàn 
không nghi ngờ gì về vân đề đạo đức hoặc tính hợp pháp của bản thân các 
tiêu chuẩn pháp luật”.

Mặc dù lạm dụng chức quyền vì mục đích cá nhân là nền tảng của mọi 
nhận thức về tham nhũng, nhưng phạm vi của các hiện tượng tham nhũng lại 
rất đa dạng. Có thể gồm các nhóm sau:

 Nhóm A: bao gồm các hành vi phạm pháp của cá nhân và tập thể đổì với 
các quy định để tư lợi. Các hành vi này gồm “các tội phạm kinh tễ” như buôn 
lậu, biển thủ công quỹ, xâm phạm tài sản quốc gia, ăn hối lộ với quy mô lốn, 
buôn bán, gian lận trong thị trường chứng khoán...

 Nhóm B: phổ biến ở các “dóanh nghiệp Nhà nước” mà tại đó, các cá nhân 
các tổ chức chính trị và hành chính và các chính quyền địa phương đã tận dụng 
một cách hết sức khôn ngoan mọi cơ hội để mưu cầu lợi ích cá nhân, bằng cách 
lợi dụng kẽ hở và mâu thuẫn trong các văn bản pháp quy, quy định, quy chê, 
cũng như dùng quyền lực của mình để khai thác các tiềm năng thị trường của 
các nguồn lực thuộc quyền kiểm soát của mình.

 Nhóm C: lan rộng trong những mạng lưới sâu rộng những quan hệ cá 
nhân đan xen, chằng chéo nhau giữa các tổ chức và cơ quan, tạo thành một mô 
hình những mối quan hệ xã hội xen kẽ trái ngược với những lĩnh vực chính trị  
hành chính và thị trường. Những mối quan hệ cá nhân này vận hành theo 
những cách tương tự vởi “một nền kinh tế biếu xén” (gift economy)... đối xử ưu
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ái đôi với bạn bè và họ hàng, “bẻ cong’’ các quy chê và quy định sao cho có lợi 
cho các cá nhân hoặc một nhóm nhỏ; các khoản chi tiêu phung phí cho các món 
quà tặng và các cuộc vui chơi, giải trí liên hoan nhậu nhẹt nhằm tạơ dựng và 
duy trì những mối quan hệ cá nhân.

II. HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG

Trong những năm gần đây, tham nhũng đã thật sự trở thành một nạn 
dịch cản trở sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Nó ngăn cản nhiều nưởc 
vượt qua những thách thức nghiêm trọng nhất của phát triển, cản trở đầu tư 
trong nước và nước ngoài, làm xói mòn niềm tin trong các tổ chức công cộng. 
Không những thế, tham nhũng đã tàn phá một số quốc gia như Nigeria, 
Indonesia và Nga bằng cách gặm rlhấm hệ thống kinh tế và chính trị của các 
nước này. Không có gì đáng ngạc nhiên, các quốc gia này rơi xuôhg tận cùng 
(tham nhũng nhiều nhất) trong Danh mục những nhận biết về tham nhũng 
năm 1998 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, với thứ hạng theo thứ tự tương ứng 
là 81, 80, và 76 trong tổng số 85 quốc gia.

Tại Nigeria, vị tướng quá cố Sani Abach và những bè cánh của ông ta đã 
bòn rút hàng tỷ USD từ ngành công nghiệp dầu khí  nguồn tài sản chủ yếu của 
nước này và chiếm tới 80% thu nhập của chính phủ. Sự chệch hướng của các 
khoản tiền từ ngân quỹ nhà nước đã dẫn đến sự xuống cấp nghiêm trọng cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ xã và tình trạng gần như sụp đổ của ngành lọc dầu thuộc sở 
hữu Nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người của nưốc này đã giảm từ 
800USD vào những năm 80 xuống còn dưổi 300 USD vào năm 1999. Khi quốc 
gia nhiều dầu lửa này đốì mặt với thiếu hụt nhiên liệu và suy thoái, chính phủ 
đã đùng đến biện pháp đàn áp mạnh mẽ hơn bao giờ hết để giữ nguyên địa vị 
ưu đãi của họ. Cuối cùng, chỉ có cái chết của tướng Abach mới mở lôi cho cải tô 
chính trị và kinh tế.

Một thí dụ nổi bật khác về tham nhũng của chính phủ làm xói mòn nền 
kinh tế quốc gia ở Indonesia. Tại đây các ngân hàng Nhà nước cung cấp tiền cho 
những dự án có dính líu đến gia đình và bạn bè của cựu Tổng thông Suharto. 
Trong những năm 90, ngân hàng đã cho phép các khoản nợ tồn đọng tói mức 
không kiểm soát được và phá vỡ nguyên tắc ngăn ngừa vay ngoại tệ tràn lan. 
Hậu quả là khi giá trị của đồn rupiah tụt xuông vào năm 1997, thì toàn bộ hệ 
thông tài chính bắt đầu sụp đổ. Phá sản và sa thải hàng loạt đã làm cho một 
nửa sô dân trong 200 triệu người của Indonesia rơi vào nghèo.đói.

Nưốc Nga là thí dụ đáng chú ý thứ ba về sự tàn phá của tham nhũng đối 
vối phát triển chính trị và kinh tế. Tại Nga, tham nhũng có liên quan đêh một 
tập đoàn đầu sỏ các nhóm tài chính công nghiệp và các quan chức chính phủ, nó 
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đã làm méo mó quá trình tư nhân hoá, xoá mòn cải tổ kinh tế, ngăn cản đầu tư 
và thương mại, và làm giảm niềm tin của công chúng vào các thể chế Nhà nưởc.

Trung Quốc lại là một thí dụ điển hình về sự sói mòn lòng tin của dân 
chúng đôì vởi Đảng Cộng sản cầm quyền. Chỉ tính từ năm 1995 đến nay đã có 
hàng trăm nghìn vụ tham nhũng lớn nhỏ bị phát hiện, nhiều nhân vật chủ chốt 
trong Đảng và Chính phủ bị đưa ra xét xử.

III.  VỀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH CHốNG THAM NHŨNG

Theo Công ước của OECD về chổng tham nhũng, theo những quy định của 
Phòng Thương mại Quốc tế về chông tống tiền và hối lộ, và theo các nguyên tắc 
chỉ đạo chông tham nhũng do Bộ Tư pháp Mỹ soạn thảo thì sự tham nhũng của 
3 giới chức: các quan chức công, các doanh nghiệp, các nhân viên an ninh và tư 
pháp là những mốì đe doạ nghiêm trọng đối vồi những giá trị và nguyên tắc cơ 
bản của các chính phủ, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với chính phủ và 
đe doạ phá hoại nền pháp quyền.

1. Quan, chức công

Quan chức công được định nghĩa, bao gồm các quan chức ở tất cả các 
ngành của chính phủ, do chỉ định hay được bầu ra; bất cứ ai thực hiện chức 
năng phục vụ công cộng, kể cả cho cơ quan công cộng hay doanh nghiệp công 
cộng; bất kỳ một công chức hay một đại diện nước ngoài nào.

Chức năng phục vụ công cộng bao gồm mọi hoạt động vì lợi ích công chúng, 
do chính phủ giao phó. Tại cuộc họp Hội đồng OECD vào tháng 5/1997, các bộ 
trưởng tham dự đã quyết định thông qua Công ước về chốhg tham nhũng, trong 
đó đặc biệt nhâ'n mạnh: các quốc gia thành viên phải hình sự hoá việc hối lộ các 
quan chức công. Các bên phải coi việc hối lộ các quan chức công là một tội được 
xác nhận vì mục đích rửa tiền. Các biện pháp cần thiết mà Công ước này đòi hỏi 
là các quốc gia thành viên phải có khả năng bắt giữ hay tịch thu tiền hôi lộ và 
tiền lãi, hoặc tài sản có giá trị tương đương, hoặc áp dụng những trừng phạt 
tiền tệ có hiệu quả tương đương.

Một số nguyên tắc có thể được áp dụng để xây dựng lòng tin của công 
chúng đốì vối quan chức công được để xuất là:

 Thiết lập các nguyên tắc ứng xử về mặt hành chính bao gồm cấm tranh 
giành quyền lợi, bảo đảm rằng các nguồn tài nguyên công cộng được sử dụng 
đúng đắn và khuyến khích mọi người đạt đến mức cao nhất về tính chuyên 
nghiệp và phẩm chất trung thực. Các hành động có hiệu quả bao gồm:

.+ Câ'm hoặc hạn chê các quan chức đương quyền tham gia vào các công 
việc chính quyền mà trong đó họ trực tiếp hoặc gián tiếp có mối lợi tài chính 
đáng kể;
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+ Câm hoặc hạn chê các quan chức tham gia vào các vân đề mà trong đó 
những người hoặc những tổ chức mà họ đàm phán để tuyển dụng có môi lợi về 
tài chính;

+ Hạn chê các hành động của các quan chức, nếu họ đại diện cho các môi 
lợi cá nhân có liên quan đến cơ quan hoặc phòng ban thuộc chính phủ mà trước 
đây họ làm việc trong đó. Thí dụ như: câm các quan chức này tham gia vào các 
công việc nhà nước mà trước đây chính họ từng có trách nhiệm giái quyết, hoặc 
cấm họ đại diện cho các mối lợi cá nhân bằng cách lạm dụng ảnh hưởng của 
mình đối vởi các cơ quan hoặc phòng ban của chính phủ mà trước dây học làm 
việc trong đó, hoặc cấm họ sử dụng những kiến thức hoặc thông tin bí mật mà 
họ có được khi họ là các quan chức trong khu vực công cộng;

+ Câ'm hoặc hạn chế việc nhận quà cáp;

+ Câ'm việc cá nhân lạm dụng tài nguyên và tài san của chính phủ.

 Thiết lập các điều luật hình sự và các hình thức trừng phạt đê ngăn cấm 
một cách có hiệu quả nạn hối lộ, lạm dụng công sán, và các hình thức lạm dụng 
uy tín cơ quan để thu lợi cho cá nhân. Các hành động có hiệu quả bao gồm:

+ Các luật quy thành tội phạm các hành vi của bâ't cứ ai, tô chức nào đưa, 
hứa đưa, gạ gẫm đưa hổì lộ (hành động chủ động) và việc các quan chức nhận, 
hoặc vòi vĩnh hốì lộ (thụ động), và các luật quy thành tội hoặc trừng phạt việc 
cho và nhận tiền thưởng hoặc quà cáp quá mức bình thường;

+ Các luật quy thành tội hoặc trừng phạt các quan chức sử dụng thông tin 
bất hợp pháp;

+ Các luật quy thành tội phạm lạm dụng quyền lực hoặc chức vụ của các 
quan chức mà việc lạm dùng này hoặc gây hại cho chính phủ hoặc dê phục vụ 
làm việc giàu cho cá nhân.

2.  Các doanh nghiệp

Theo định nghĩa của Phòng Tlưtơng mại Quôc tê (ICC), thuật ngữ “doanh 
nghiệp” chỉ bất cứ cá nhân hay thực thế nào tham gia vào mục đích kinh doanh, 
dù được tố chức vì lợi nhuận hay không, kể cá mọi thực thê do Nhà nước hoặc 
các phân khu lãnh thố của nước đó kiểm soát; nó bao gồm công ty mẹ hoặc công 
ty con. Năm 1996, ICC thông qua Quy định chông tông tiền và hôi lộ. Một sô 
quy định cơ bản có thể dược tóm tắt như sau:

a. Không ai được trực tiếp hay gián tiếp đòi hay nhận hối lộ.

b. Hối lộ và lại quả

 Không doanh nghiệp nào dược đề nghị hoặc đưa tiền hối lộ một cách trực 
tiêp hoặc gián tiếp, và bất kỳ đòi hỏi hôi lộ nào cũng phải bị từ chối;
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 Các doanh nghiệp không dược đem bất kỳ phần nào của số tiền trả cho 
hợp đồng lại quả cho người làm công của bên đốĩ tác, hoặc sử dụng các kỹ thuật 
khác như hợp đồng phụ, đơn đặt hàng, hợp đồng tư vấn nhằm tạo ra những 
kênh trả tiền cho các viên chức chính phủ, cho những người làm công của bên 
đôì tác, cho người thân hoặc cho bạn làm ăn của họ.

c.  Các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp thích hợp thuộc thẩm 
quyền của mình để bảo đảm rằng:

 Mọi chi trả cho bất kỳ nhân viên nào đều bao gồm không nhiều hơn tiền 
thù lao chính xác trả cho những dịch vụ hợp pháp mà nhân viên đó đã thực hiện.

 Không phần nào của bất cứ chi trả nào như vậy được nhân viên chuyển 
làm tiền hối lộ hay làm theo một cách khác không phù hợp vói các quy tắc đã 
đề ra;

 Các doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ về tên tuổi và thời hạn làm việc của 
tâ't cả những nhân viên được doanh nghiệp trả tiền để giao dịch với các cơ quan 
công cộng hoặc các doanh nghiệp Nhà nước. Hồ sơ này phải có sẵn để được kiểm 
tra bởi nhân viên kiểm toán và tuỳ theo yêu cầu đặc biệt, bởi các nhà chức trách 
chính phủ thích hợp, được uỷ quyền đúng theo các quy định bảo mật.

3.  Các nhân viên an ninh và tư pháp

Một trong những thành tô' quan trọng quyết định sự minh bạch trong các 
cơ quan giám sát pháp luật và tư pháp là sự trung thành và tận tuy của các 
nhân viên an ninh và tư pháp. Những nhân viên này, thông qua quá trình điều 
tra và tiến hành giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp, các quan chức, 
có thể gây áp lực để đòi được nhận hốì lộ. Do vậy, cần có những nguyên tắc để 
bảo toàn phẩm chất của các nhan viên an ninh và tư pháp. Một sô' biện pháp có 
hiệu quả được Bộ Tư pháp Mỹ đề xuâ't như:

 Thiết lập và duy trì các hệ thông tuyển dụng công chức của chính phủ 
để bảo đảm sự công khai vô tư, có hiệu quả và khuyến khích việc tuyển dụng 
các cá nhân có phẩm châ't trung thực và năng lực cao nhất. Các hành động có 
hiệu quả gồm:

+ Các cơ chê' đãi ngộ xứng đáng để các nhân viên có cuộc sốhg phù hợp mà 
không phải tham nhũng:

+ Các cơ chê tuyển dụng và thăng tiến dựa trên công trạng và sự công khai 
đô'i với các tiêu chuẩn khách quan;

+ Các cơ chê bảo đảm chê độ nghỉ hưu đàng hoàng để mọi người khỏi phải 
tính đến chuyện tham nhũng;

+ Các cơ chê rà soát tâ't cả các nhân viên ở các vị trí nhạy cảm;
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+ Các cơ chế về giai đoạn thử việc sau khi tuyển dụng tạm.

 Thông qua các biện pháp quản lý công cộng tích cực thúc đẩy và duy trì 
phẩm châ't trung thực của các nhân viên an ninh và tư pháp. Các hành động có 
hiệu quả bao gồm:

+ Lập một cơ quan chuyên trách và vô tư thuộc chính phủ để giám sát các 
quy tắc ứng xử theo đạo lý;

+ Các hệ thông nhân sự trong đó việc phân công các nhân viên được thực 
hiện theo phương pháp luân phiên để giảm tình trạng mỗi người một ốc đảo của 
riêng mình dẫn đến kích thích nạn tham nhũng;

+ Các hệ thông (gồm các) giám sát viên chịu trách nhiệm kiểm soát nạn 
tham nhũng.

+ Bảo đảm rằng các điều tra viên, các công tô' viên và các nhân viên toà án 
đủ vô tư để thực thi luật pháp công bằng và có hiệu quả trorig chông tham 
nhũng. Các biện pháp có hiệu quả bao gồm:

+ Các cơ câ'u về nhân sự tuyển dụng và sử dụng lâu dậi các điều tra viên 
chổng tham nhũng có chất lượng cao;

+ Các cơ câ'u khuyên khích việc chuyên biệt hoá và chuyên môn hoá các 
nhân viên và các tổ chức chịu trách nhiệm chông tham nhũng;

+ Thiết lập một cơ câ'u độc lập trong các cơ quan an ninh và toà án có 
nghĩa vụ điểu tra các lời tô' cáo về nạn tham nhũng và có quyền yêu cầu tâ't cả 
nhân viên trong các cơ quan đó khai báo hoặc cung cấp tài liệu;

+ Các quy tắc ứng xử và các biện pháp khác yêu cầu các điều tra viên về 
tham nhũng, các công tô' viên, các thẩm phán tránh tham gia vào bâ't cứ vụ nào 
mà trong đó họ thây các quyền lợi cá nhân, các lợi ích tài chính và chính trị của 
họ có thể gây ra ngờ vực về sự vô tư của họ.

°  Cung câ'p các thanh tra và công tô viên hình sự có đủ thẩm quyền và 
phương tiện để phát hiện và truy tô' các tội phạm tham nhũng. Các hành động 
có hiệu quả bao gồm:  ù

+ Trao cho toà án hoặc các cơ quan có chức năng khác quyền được ra lệnh 
phải công bô' hoặc phong toả các hồ sơ về thương mại, tài chính và ngân hàng;

+ Cho phép tiến hành việc giám sát theo luật định gồm: nghe trộm điện 
thoại hoặc thu trộm các liên lạc qua các thiết bị điện tử, các thiết bị ghi âm lén 
để phục vụ công tác điều tra tham nhũng.
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THAM NHŨNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP 
CHỐNG THAM NHỮNG ở TRUNG Quốc

NGUYỄN ĐỒNG

Tham nhũng là một hiện tượng, một môì quan tâm lởn ở Trung Quốc. Với 
sự gia tăng tràn lan, không kiểm chế được, tham nhũng đang trở thành một vấn 
đề chính trị  xã hội cấp bách, một vấn nạn của xã hội. Vì vậy, công tác chông 
tham nhũng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Chính phủ và 
Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Xã hội Trung Quốc đang phát triển, đang tái phân bổ các nguồn lực xã hội, 
các tổ chức của nó đang biến đổi và cơ câ'u xã hội cũng đang chịu sự phân hoá 
mãnh liệt. Tất cả những biến đổi này, ở một mức độ nhâ't định, dã góp phần vào 
sự lạm dụng quyền lực (cụ thể là quyền lực của chính phủ) dẫn đến tham nhũng 
và tham nhũng ngày càng trở nên phức tạp, đa dạng về quy mô, hình thức và 
đặc trưng tuỳ lúc, tuỳ nơi. Theo thuật ngữ chính trị Trung Quô'c, tham nhũng là 
những vụ việc xảy ra cả ở khu vực công và tư, thường có môi quan hệ với hiện 
tượng tiêu cực vặ xu hưống không lành mạnh trong đảng, các cơ quan chính 
phủ và khu vực tư nhân. Ở Trung Quốc, hiện tượng tiêu cực và không lành 
mạnh xảy ra ở khu vực tư nhân ít hơn vì khu vực này chưa phát triển, sở hữu 
nhà nưởc vẫn còn là hình thức doanh nghiệp phổ biến. Hiện có 3 loại tham 
nhũng chủ yếu, đó là:

  Sự lạm dụng quyền lực hoàn toàn vì lợi ích cá nhân như biển thủ, tông 
tiền, hốì lộ, nhà ở thừa thãi, buôn lậu, tổ chức tiệc tùng bằng tiền công quỹ và 
tham gia các hoạt động kinh doanh cá nhân bằng tiền Nhà nưởc.

  Sự lạm dụng quyền lực vì lợi ích của một tô chức hoặc đơn vị như tăng 
giá hàng hoá mà không được phê chuẩn thăng chức và khen thưỏng cho cán bộ 
không đúng thẩm quyến, nhái thương hiệu và sản phẩm, bán hàng giả hoặc 
hàng sai, hỏng; biếu xén cán bộ, công chức Nhà nước nhằm “bôi trơn” quá trình 
kinh doanh, thu phí bừa bãi.

 Lạm dụng quyền lực vì lợi ích của cả cá nhân lẫn tổ chức như tặng quà 
cho câp trên và các cá nhân để gây dựng quan hệ, mua xe hơi sang trọng bằng 
công quỹ để phô trương, mua bán nguyên vật liệu và chia chác lợi nhuận cho 

516

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cán bộ một cách bâ't hợp pháp, sử dụng lợi nhuận phi pháp và thành lập những 
doanh nghiệp trái pháp luật vì phúc lợi của đơn vị.

Biện pháp chông tham nhũng, tránh sự lạm dụng quyền lực là thiết lập 
các ràng buộc bên trong và bên ngoài đôi với quyền lực, đặc biệt là quyển lực 
của chính phủ và khuyến khích tính minh bạch, tính trách nhiệm của các cơ 
quan công quyền. Trong quá trình đó, phương tiện truyền thông đóng vai trò 
quan trọng, cung cấp thông tin đến công chúng một cách kịp thời và chính xác 
về hoạt động của chính phủ, các doanh nghiệp và các đôi tượng khác, góp phần 
tạo lập sự kiểm soát quyền lực, hình thành nên bầu không khí thảo luận dân 
chủ, thúc đẩy sự hình thành một chính phủ minh bạch, trách nhiệm phối hợp 
hành động và giúp cho việc thiết lập, duy trì sự cai trị tốt. Nhìn lại vân đề tham 
nhũng và cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng ở Trung Quốc, có thể chia thành 
các giai doạn sau:

Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa đến cuối những năm 70 thế kỉ 
XX, có kiểu tham nhũng chủ yếu: tham ô, biển thủ; nhận đút lót, hối lộ và đặc 
quyền, đặc lợi. Tham ô, biển thủ là việc công chức biển thủ tài sản công nhờ 
thụt két, ăn cắp hay lừa bịp. Nhận đút lót, hôi lộ là việc quan chức sử dụng 
quyền hành của mình nhằm moi tiền hay nhận hôi lộ. Đặc quyền, đặc lợi là các 
hoạt động tìm kiếm đặc quyền, đặc lợi plĩổ biến của các công chức, bao gồm cả 
việc “di cửa sau”. Tất cả các trường hợp này đề là lợi dụng quyển lực nhằm 
hưởng lợi cá nhân. Nguyên nhân của tham nhũng của thòi kì này là do:

 Cơ câu quyền lực tập trung cao độ, trong dó đảng can thiệp ở mọi cap độ.
Cơ cău này cho phép công chức có thể hành động theo ý mình trong việc định 
đoạt nhiều loại hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho đời sông hàng ngày.  ■

 Sau khi chia lại ruộng đâ't và chuyển đổi tài sản tư nhân thành tài sản 
Nhà nước vào năm 1950, Nhà nước kiểm soát toàn bộ các hoạt động kinh tê 
quan trọng dựa trên kê hoạch mệnh lệnh. Nhà nưóc kiểm soát trực tiêp các 
quan hệ giữa tiêu dùng và sản xuất. Sự phụ thuộc có tổ chức và một nên kinh tê 
thiếu thốn đã mang đến cơ hội to lốn cho các công chức. Thực tê họ là một tầng 
lốp đặc biệt do họ có quyền ra quyết định, dùng quyền đó để đổi chác lấy tiền và 
các giá trị khác. Những điều này đi kèm vối hệ thông luật pháp không đầy đủ, 
tính quan liêu, tự mãn của một số công chức đã kích thích tham nhũng phát 
triển. Chỉ tính riêng ở vùng Tây Nam Trung Quốc, từ tháng 011950 đến tháng
71951,  đã có 2.042 vụ tham nhũng vởi 3317 tội phạm. Điển hình nhất là vụ 
tham nhũng được coi là vụ tham nhũng số một của nưỏc Trung Hoa mởi, trong 
đó bí thư và phó bí thư đảng bộ vùng Thiên Tân đã cùng nhau phạm tội biển 
thủ công quỹ, nhận hối lộ và sử dụng ma tuý. số tiền nhận bất hợp pháp lên tới 
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17.162,72 triệu NDT (tiền cũ, tương đương 171.627,2 NDT hiện nay). Vụ án đã 
được xét xử công khai ngày 1021952 và những người phạm tội trong vụ án 
này đã phải nhận những hình phạt thích đáng.

Nhìn chung, trong giai đoạn tiền cải cách, tham nhũng không phải là 
nghiêm trọng vì hệ thông giá trị cộng sản được xác định một cách chặt chẽ và 
các biện pháp chông tham nhũng bằng các phong trào chính trị được tiến hành 
lặp đi lặp lại. Phong trào Ba chông, phong trào Năm chông, Chiến dịch Bốh 
quét sạch đã được triển khai để kiểm soát tham nhũng và chủ nghĩa quan liêu. 
Các chiến dịch chấn chỉnh định kỳ và phong trào Xuống cơ sở đã giúp trung 
ương đảng kiểm soát được các hành vi của cán bộ địa phương. Đây là giai đoạn 
chông tham nhũng chủ yếu bằng các phong trào chính trị trong lịch sử chông 
tham nhũng ở Trung Quốc.

2.  Giai đoạn cải cách, mở cửa từ năm 1979 dến nay

Trong thời kỳ này, tham nhũng tăng mạnh và tính chất của tham nhũng 
đã đạt đến mức độ phức tạp đáng kể. Có thể nhận thây 4 làn sóng tham nhũng 
đã diễn ra gần như đồng thời với sự hình thành 4 hệ thốhg thị trường.

 Làn sóng tham nhũng đầu tiên đạt đỉnh điểm vào đầu những năm 80 thế 
kỷ XX với việc hình thành thị trường hàng tiêu dùng. Khi bắt đầu cải cách, 
Chính phủ Trung Quốc bắt đầu cho phép hệ thốhg thị trường tồn tại song song 
vối sự phân bổ các nguôn lực theo kế hoạch, mặc dù hàng tiêu dùng lúc đó vẫn 
còn thiếu. Hình thức tham nhũng chủ yếu là các công chức làm việc trong các cơ 
quan quản lý và lập kế hoạch kinh tế nhận hôi lộ từ cán bộ quản lý và nhân 
viên các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để đầu cơ thu lời từ chênh lệch giá đôi 
vối hàng tiêu dùng khan hiếm, hàng tiêu dùng nước ngoài.

 Làn sóng tham nhũng thứ hai đạt đến đỉnh điểm vào giữa những năm 80 
cùng với việc hình thành thị trường hàng sản xuất. Hệ thống hai giá của hàng 
hoá và hạn ngạch sản xuất đã trở thành đối tượng chủ yếu của tham nhũng 
trong giai đoạn này. Con cái của các cản bộ cao cấp, một số cán bộ cấp thấp và 
một số tổ chức của chính phủ đã giam gia đầu cơ, buôn lậu. Các công ty do công 
chức quản lý mang tính chất cá nhân hoặc núp dưới tên đơn vị của họ mọc ra 
tràn lan nhằm hợp thức hoá đầu cơ, buôn lậu.

 Làn sóng tham nhũng thứ ba xảy ra vào giữa những năm 90 cùng vối 
việc thiết lập thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và thị trường 
vôn. Hệ thông thị trường không hoàn hảo và không đầy đủ cũng như lợi nhuận 
khổng lồ từ hoạt động đầu cơ đã thu hút các tổ chức của chính phủ vào hệ thông 
thị trường này để tìm kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng công quyền hoặc các 
nguồn lực công cộng mà họ kiểm soát. Quy mô của các lợi ích bâ't hợp pháp lớn 
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hơn rất nhiều, tỉ lệ quan chức cao cấp có liên quan cũng lân hơn. Chẳng hạn, 
trưốc năm 1992, không có các vụ tham nhũng với số tiền lên đến 100.000NDT, 
còn sau đó, trong số 37 vụ thì có đến 11 vụ có số tiền tham nhũng, biển thủ trên 
100.000NDT, 12 vụ trên 1 triệu NDT và 4 vụ trên 10 triệu. Sau năm 2000, 5 vụ 
tham nhũng lớn bị phát hiện đều có số tiền tham nhũng trên 1 triệu NDT.

 Làn sóng tham nhũng thứ tự diễn ra xung quanh quá trình tái cơ câ'u 
doanh nghiệp Nhà nưởc và tái tổ chức tài sản Nhà nước hiện nay. Một số quan 
chức câ'p cao và các giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong 
làn sóng này, bởi vì quá trình cải cách các doanh nghiệp Nhà nước tạo ra những 
cơ hội mới cho sự tham nhũng tài sản Nhà nước.

Nói chung, trong giai đoạn cải cách, các hình thức tham nhũng truyền 
thông như nhận đút lót, hôi lộ, tham ô, biển thủ hay đặc quyền, đặc lợi vẫn còn 
phô biến nhưng đã có những nét mới, trong đó thương mại hoá là nét đặc trưng. 
Mạng lưới quan hệ cá nhân vdi các quan chức cao câp đã được thương mại hoá 
như là một cách để thu lợi cá nhân. Một số hình thức tham nhũng hiện đại đã 
xuâ't hiện và phát triển trên cơ sở gắn kết giữa nền kinh tế hiện đại và hệ thông 
chính trị. Ví dụ, hiện tượng “Gong Hui”, cán bộ Nhà nước hôì lộ cán bộ Nhà 
nước vì lợi ích cục bộ, hoạt động đầu cơ, trục lợi, hưởng hoa hồng, “lại quả” trong 
các hợp đồng mua sắm của chính phủ, hôi lộ cho cử tri hoặc cấp dưới tại cấp 
làng xã, hương trấn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và lan rộng của tham nhũng 
trong thời kỳ cải cách nhưng có thể xác định các nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, sự khác biệt giữa ý thức hệ chính trị truyền thông và nền kinh 
tê thị trường. Sự phụ thuộc theo lối mòn vào ý thức hệ chính trị truyền thông đã 
dẫn đến sự không hoàn thiện của cuộc cải cách chính trị và sự yêu kém của hệ 
thông chính trị hiện thời, làm suy yếu những nỗ lực chông tham nhũng và đẩy 
nhanh sự gia tăng của nạn tham nhũng.

Thứ hai, sự đồng tồn tại của hai hệ thống kinh tế kế hoạch và thị trường 
trong suốt thời kỳ quá độ đã tạo ra vô vàn “sáng kiến và cơ hội cho tham nhũng.

Thứ ba, sự giảm sút tương đôi trong thu nhập của công chức, làm cho 
nhiều công chức, nhiều tổ chức chính phủ phải tìm cách làm ăn bất hợp pháp 
bằng việc lạm dụng thẩm quyền và các nguồn lực của Nhà nước mà tổ chức 
quản lý để nâng cao phúc lợi cho cán bộ.

Thứ tư, những lỗ hổng và yếu kém của các chính sách và cơ chế quản lý; 
việc thiếu kinh nghiệm và phương pháp của các cơ quan chống tham nhũng khi 
xử lý các vụ việc.
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Cuối cùng, một số nhân tô' truyền thông (di sản của quy chế tôn ti trật tự) 
và sự hội nhập ngày càng tăng của nền kinh tê Trung Quốc vỏi kinh tê toàn cầu 
cũng là những nguyên nhân phát triển tham nhũng.

Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp clìốhg tham nhũng, 
tập trung theo các hưởng sau:

Một là, đẩy mạnh cải cách kinh tế bằng việc nhận thức rõ nạn tham 
nhũng phát triển, ở một mức độ lởn, là sản phẩm phụ của hệ thông kinh tế kép. 
Hệ thông giá kép và việc cùng tồn tại của hai hệ thông phân bổ nguồn lực theo 
thị trường và theo kế hoạch tạo ra các khe hỏ khổng lồ trong hoạt động kinh tế. 
Cải cách theo hướng thị trường và việc xoá bỏ hệ thông giá chính thức đô'i vởi 
hàng tiêu dùng vào giữa những năm 1980 đã làm giảm đáng kể sự đầu cơ, trục 
lợi, buôn lậu. Việc cải cách doanh nghiệp Nhà nưốc đã, đang và sẽ tiếp tục đóng 
vai trò quan trọng trong việc làm giảm tham nhũng và các tội phạm kinh tê có 
liên quan ở Trung Quôc.

Hai là, cải cách chính trị được Chính phủ Trung Quốc thực hiện theo 
huống dân chủ như sự lãnh dạo tập thê và phận công phân nhiệm trong các 
dảng uỷ; thiết lập và tăng cường các tố chức chịu trách nhiệm giám sát dân chủ; 
tiến hành các thí điếm mới về cai cách hệ thông chính quyền, như ở thành phô' 
Shenzhen trong giai doạn 2002  2003 với mục tiêu tạo ra một chính phủ minh 
bạch, có tính trách nhiệm và ràng buộc pháp luật.

Ba là, cải cách hành chính đã và đang được tiến hành một cách toàn diện. 
Một sô' cơ chế, chính sách đã được ban hành như Luật về câ'p phép hành chính 
có hiệu lực từ tháng 72004 đã hợp lý hoá và tạo sự minh bạch cho hệ thông 
giây phép an ninh.

Bốn là, tái lập và củng cô' các cơ quan, tổ chức chông tham nhũng. Chính 
phủ đã thực hiện một sô' biện pháp để cải thiện hệ thông lãnh đạo của các cơ 
quan này. uỷ ban Thanh tra kỷ luật trung ương và các uỷ ban địa phương cùng 
với Bộ Giám sát và các sở của Bộ được sáp nhập thành một tổ chủc và bắt đầu 
cùng làm việc từ năm 1992, đồng thời củng cô' sự lãnh đạo theo chiều dọc trong 
hệ thông các cơ quan chông tham nhũng mặc dù người lãnh đạo của các cơ quan 
này vẫn dồng thòi phải tuân thủ sự lãnh đạo của đảng uỷ cùng cấp. Uỷ ban 
Thanh tra kỷ luật trung ương và địa phương của Đảng Cộng sản nhân dân 
Trung hoa thực hiện quyền điều phôi công việc chông tham nhũng giữa các cơ 
quan chông tham nhũng toàn quốc.

Năm là, nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông. Truyền thông 
được dộc lập về tài chính và đó là cơ sở để nâng cao sức chiến đấu đôi với tệ nạn 
tham nhũng. Các phương tiện truyền thông không chỉ đưa tin và điều tra các vụ 

520

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tham nhũng mà còn nâng cao nhận thức của người dân vê tham nhũng, phân 
tích nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp xử lý. Đôi khi chính các phương 
tiện truyền thông còn có trách nhiệm gây sức ép, buộc các cơ quan chức năng 
vào cuộc.

Ngoài ra, còn có các nỗ lực khác để chống tham nhũng như các chiến dịch 
chông tham nhũng, giáo dục đạo đức, V.V..
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TRUNG QUỐC CHỐNG THAM NHŨNG

NGUYỄN VÃN ÂN

Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định, ở Trung Quốc có hai quốc nạn là nạn 
tham nhũng và nạn gia đình chủ nghĩa, bao che cho họ hàng ngưòi thân: và 
thừa nhận rằng, nạn tham nhũng đang làm suy yếu đâ't nước, bởi vậy, phải kiên 
quyết tiến hành đến cùng đấu tranh chổng tham nhũng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Chủ tịch Giang Trạch Dân, phát 
động cuộc chiến chông tham nhũng từ năm 1995. Mở đầu cho cuộc chiến này là 
việc bắt giam cựu Bí thư thành uỷ Bắc Kinh, Uỷ viên Bộ Chính trị Trần Hy 
Đồng. Năm 1998, toà án xét xử, kết án Trần Hy Đồng 16 năm tù giam về tội hối 
lộ trong vụ tham nhũng 2,2 tỷ USD.

Cuộc chiến chông tham nhũng, dưối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, đã nhanh chóng triển khai trong khắp cả nưởc và thu được những 
kết quả đáng khích lệ.

Tính từ cuổì năm 1994  đầu năm 1995 đến nay, các cơ quan luật pháp 
Trung Quốc đã phát hiện 277.000 vụ tham nhũng, truy tô' 13.000 quan chức từ 
cấp huyện trở lên và 57.000 quan chức cấp xã phường, thu hồi cho Nhà nưổc 
22,9 tỷ nhân dân tệ (2,8 tỷ USD).

Sau Trần Hy Đồng, nhiều cán bộ cáp cao (cấp Bộ và tỉnh, thành phố) bị 
đưa ra xét xử về tội nhận hôi lộ:

Thành Khắc Kiệt, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội, bị kết án tử hình vì tham 
nhũng 5 triệu USD. Đồng phạm của Thành Khắc Kiệt là Từ Bỉnh Tùng, cựu 
Phó Chủ tịch Khu tự trị Choang (Quảng Tây), bị tù chung thân; Du Phương 
Lâm, cựu Bí thư Thành uỷ thành phô' Khâm Châu, bị kết án tù. Nhân dân 
Trung Quốc gọi vụ án Thành Khắc Kiệt là vụ án Trần Hy Đồng thứ hai.

 Lý Kỷ Chu, cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã bị bắt, bị đưa ra xét xử vì tội 
tham nhũng trong vụ án thế kỷ của tập đoàn buôn lậu công ty Viễn Hoa. Từ 
năm 1997, Lý Kỷ Chu, lúc đó đang là Thứ trưởng Bộ Công an, đã bị tô' cáo là lợi 
dụng đặc quyền cấp giây phép nhập lậu hàng vạn xe ôtô để nhận một khoản 
tiền kếch xù.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân giao cho Thủ tướng 
Chu Dung Cơ đích thân chỉ đạo vụ án Lý Kỷ Chu. Vụ án được tiến hành 1 năm 
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và ngày 17121998, Thủ tưống Chu Dung Cơ đã ra lệnh bắt Lý Kỷ Chu. Toà án 
đã xét xử, kết án tù Lý Kỷ Chu.

Năm 1998, Viện Kiểm sát đã lập 168.828 vụ án cán bộ lãnh đạo các cấp 
tham ô, hối lộ. Cũng trong năm 1998, Ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã thi 
hành kỷ luật 120.000 cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp về các tội vi 
phạm luật pháp, tham nhũng, trong đó có trên 3.000 cán bộ cáp huyện, hơn 300 
cán bộ câ'p tỉnh.

Năm 1999, cuộc chiến chông tham nhũng diễn ra hết sức quyết liệt và số 
vụ tham nhũng tập thể ngày càng tăng, số cán bộ tham gia ngày càng đông. 
Năm 1999, số người bị kết tội tham nhũng là 132.400 người.

Đáng chú ý là trong hai năm 1998 và 1999, số’ cán bộ câ'p tỉnh, thành phô’ 
và cấp Bộ bị xử vì tội tham nhũng đã gia tăng, như: Hồ Trường Thành. Phó Chủ 
tịch tỉnh Giang Tây; Mạnh Khánh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc; Tử Bình 
Tùng, Phó Chủ tịch Khu tự trị Choang (Quảng Tây); Khương Điền Vũ, Phó Chủ 
nhiệm Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Bắc; Tân Nghiệp Giang, Phó Chủ nhiệm Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Nam; Thành Khắc Kiệt, Phó Chủ tịch Quốc hội, V..V.

Trong sô’ kể trên, Hồ Trường Thành đã bị kết án tử hình (ngày 8/3/2000) 
tại Nam Xương vì tội nhận hốì lộ nhiều lần, tưóc đoạt tài sản của nhiều người, 
tổng cộng sô’ tiền lên tởi 5.442.500 Nhân dận tệ.

Trong sô’ các vụ án đã xét xử thì vu án buôn lậu của Tập đoàn công ty Viễn 
Hoa (thành phô' Hạ Môn, Phúc Kiến) gây chấn động lớn trong cả nưốc nên có 
tên là “Đại án” hay “Vụ án thế kỷ”. Trong vòng 10 năm, kể từ cuôì thế kỷ XX, 
tập đoàn Công ty Viễn Hoa đã lợi dụng thời cơ chuyển đổi kinh tê’ của nước 
Cộng hoà nhân dân Trung hoa, tổ chức một mạng lưới buôn lậu trên dưối 20 
thành phô’ và địa phương trong nội địa. Các mặt hàng buôn lậu của Công ty 
Viễn Hoa là linh kiện điện tử, máy tính, xe ôtô và các mặt hàng quôc câm có lợi 
nhuận rất cao. Để thực hiện các phi vụ buôn lậu, người đứng đầu Công ty Viễn 
Hoa (Lại Xương Tinh) đã có quan hệ móc nối vối Lý Kỷ Chu (Thứ Trưởng Bộ 
Công an) và Cơ Thắng Đức (Cục trưởng Cục Tình báo quân đội).

Lý Kỷ Chu và phe cánh đã cấp đăng ký cho 7 vạn xe ôtô nhập lậu để nhận 
khoản tiền hối lộ .lên tới hàng trăm tỷ Nhân dân tệ. Hàng ngàn cán bộ, công an 
biên phòng đã bị lôi kéo vào các phi vụ buôn lậu của Tập đoàn Công ty Viễn 
Hoa. Hơn 600 người đã phải ra hầu toà. Trong phiên xử đầu năm 2001, Toà án 
nhân dân Bắc Kinh đã tuyên phạt 16 án tử hình, 12 án chung thân và 56 án 
khổ sai đã có thời hạn đô’i với những cán bộ đã phạm tội nhận hô’i lộ trong vụ án 
Viễn Hoa. Đồng thời ba Phó tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiêh đã bị cách chức vì dính 
líu đến vụ buôn lậu của Công ty Viễn Hoa.
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Vụ án Viễn Hoa là một vụ án lốn có dính líu đến hàng ngàn cán bộ, trong 
đó có nhiều cán bộ cao câ'p ở hai ngành công an và quân đội, nên đã phải thành 
lập Ban chuyên án có tên là “Tổ chuyên án 4.20” dưởi sự chỉ dạo trực tiếp của 
Thủ tưống Chu Dung Cơ. Ban chuyên án đã huy động một lực lượng lớn các 
chuyên gia chông tội phạm của các ngành bảo vệ pháp luật tham gia hoạt động 
24/24 giờ trong vòng 2 năm. Thủ tưởng Chu Dung Cơ đã chỉ thị: “Ai dính líu đến 
vụ án thế kỷ này đều phải xét hỏi. Ai thông tin và tiếp tay cho kẻ phạm tội đều 
phải bị bắt giữ”.

Cuộc chiến chông tham nhũng ở Trung Quốc đang được đẩy mạnh theo 
tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân là 
không khoan nhượng, không có ngoại lệ.

Ngày 1512000, tại hội nghị Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Chủ 
tịch Giang Trạch Dân đã nói: “Trị nước phải trị Đảng trước, cán bộ cấp càng 
cao, càng là danh nhân, nếu vi phạm pháp luật càng phải xử lý nghiêm”.

Trong hội nghị công tác kinh tế toàn quốc họp đầu năm 2001, Chủ tịch 
Giang Trạch Dân nêu lên 4 nguyên tắc chông tham nhũng và 6 bài học về công 
tác liêm chính chông tham nhũng. Bôn nguyên tắc chông tham nhũng là:

1.  Phải có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ khi đặt ra mọi chính 
sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá. Việc đưa ra các 
phương án cải cách hoặc đưa ra pháp lệnh, pháp quy đều phái coi việc xây dựng 
liêm chính chống tham nhũng là một bộ phận quan trọng của phương án.

2.  Phải dựa vào việc phát triển dân chủ, kiện toàn pháp chế dể phòng 
ngừa tham nhũng, phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân trong dân 
chủ bầu cử, dân chủ quyết sách, dân chủ quản lý, dân chủ giám sát.

3. Phải từng bước thông qua việc tạo ra thê chế mới đế’ từ bỏ mảnh đâ't và 
điều kiện đề ra tham nhũng. Đôi với những thể chế, chế độ cụ thể và khâu dễ 
nảy sinh tham nhũng phải đi sâu cải cách, tạo ra thể chế mới, có kết cẩu hợp lý, 
quản lý khoa học, trình tự chặt chẽ ràng buộc lẫn nhau để tiến hành giám sát 
và loại bỏ tham nhũng.

4.  Về tư tưởng, phải giáo dục sâu sắc tinh thần đấu tranh chông tham 
nhũng, giải quyết những vấn đề về tư tưởng như thế giói quan, nhân sinh quan, 
giá trị quan cho mọi người. Giáo dục cán bộ đảng viên thường xuyên rèn luyện 
tư tưởng và đạo đức cách mạng, kiên trì lý tưởng, mài sắc ý chí, nâng cao phẩm 
chát, đạo đức.

Sáu bài học về công tác liêm chính, chông tham nhũng là:
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1.  Công tác xây dựng liêm chính và chông tham nhũng liên quan tới sự 
sông còn của một quốc gia và của Đảng. Bởi vậy phải kiên quyết tiến hành đâu 
tranh chông tham nhũng tối cùng.

2.  Công tác xây dựng liêm chính, chống tham nhũng là công tác gian khổ, 
lâu dài đòi hỏi phải kiên trì, không mệt mỏi.

3. Nhiệm vụ chông tham nhũng phải được quán triệt xuyên suốt trong quá 
trình cải cách mở cửa thì mới bảo đảm được thành công của công cuộc xây dựng 
hiện dại hoá và chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

4.  Nhiệm vụ chống tham nhũng là nhiệm vụ lân của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn xã hội dưới sự lãnh đạo thông nhất của Đảng.

5. Thực hiện biện pháp tổng hợp từ gốc tởi ngọn, lây giáo dục làm cơ sở, lây 
pháp chê làm bảo đảm.

6. Đe thực hiện chông tham nhũng có hiệu quả, trước tiên Đảng phải quản 
lý, Đảng phải trị Đảng thật tô't.

Trung Quốc lây việc chân chỉnh và sắp xếp nhân sự cán bộ làm khâu 
đột phá trong cuộc đâu tranh chông tham nhũng, đưa cán bộ tốt nắm các 
chức vụ quan trọng, đồng thời thanh trừng, loại bỏ những phần tử xấu khỏi 
đội ngũ cán bộ.

Trung Quốc bưốc vào thê kỷ XXI với một khí thê mổi, quyêt tâm cao hơn 
trong công cuộc đãu tranh chống tham nhũng, mặc dù biết rằng cuộc đâu tranh 
chông tham nhũng còn nhiều khó khăn gian khố.
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VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG ở NƯỚC CHDCND LÀO

PHỤ THỊ CHẮC BUN KOONG

Từ sáu Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến nay, 
công cuộc đổi mới đang diễn ra một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của 
đòi sống xã hội và “đã đạt được những thành tựu bưởc đầu râ't quan trọng”. Tuy 
nhiên, trong những năm đầu của giai đoạn “chuyến tiếp” từ cơ chế quản lý quan 
liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, cái cũ không còn phù hợp đang mất đi, cái 
mối đang được hình thành nhưng chưa hoàn thiện, đời sông kinh tế  xã hội 
đang còn gặp nhiều khó khăn. Các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những 
hành vi tham nhũng lộng quyền và các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế đã phát 
sinh và phát triển ngày càng nhiều, càng nghiêm trọng và phức tạp.

Theo số liệu tổng kết của uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào thì từ năm 1993 đến 1999, hiện tượng tham nhũng, làm thất 
thoát tài sản của Nhà nưởc và tập thể ngày càng gia tăng, năm sau cao hơn 
năm trước. Nếu lây số liệu năm 1998 so vói năm 1993 thì có thể thây những 
hiện tượng tham nhũng, tiêu cực đã làm thâ't thoát số ngân quỹ của Nhà nước 
và tập thể tăng gâp nhiều lần.

Mặc dù Nhà nưỏc Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc đâ'u tranh chôhg lại tệ 
quan liêu, tham nhũng nhưng hiệu quả chưa cao. Lý do cơ bản là chưa tìm rõ 
được nguyên nhân chủ yếu, phân tích và làm rõ môi trường xuâ't hiện, tác động 
của các hiện tượng tham nhũng trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tê ở 
Lào thời gian vừa qua. Việc kéo dài quá lâu mô hình kinh tế tập trung quan 
liêu, bao cấp đã đưa đến hậu quả:

 Làm kiệt quệ, xói mòn các tiềm năng lao động.

 Sự vô chủ hoá tách rời người lao động khỏi tư liệu sản xuất và sản phâm 
lao động do họ làm ra. Quyền lực và điều hành tập trung quá đáng, quản lý vĩ 
mô và vi mô của Nhà nước, trong đó có một bộ phận không nhỏ trong bộ máy 
Nhà nước bị quan liêu hoá, là một môi trường rất thuận lợi cho sự xuất hiện tệ 
quan liêu tham nhũng. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế những năm 
vừa qua, lại xuất hiện nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, để tham 
nhũng phát triển mạnh mẽ hơn.
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Thứ nhất, tình thế bước ngoặt chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cáp sang cơ chê quản lý mối  cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ó nưổc Lào trong bước ngoặt chuyển đổi cơ chế quản lý còn bộc lộ không ít 
những sơ hở, khuyết tật trong quá trình vận hành. Hệ thống chính sách, pháp 
luật, hệ thông các công cụ quản lý kinh tế cần thiết cho những yêu cầu mới của 
cơ chế quản lý chưa được đầy đủ, còn nhiều yếu tố chồng chéo, không đồng bộ, 
chưa có sự nhất quán, thôhg nhâ’t. Đó là môi trường nảy sinh nhiều vân để phức 
tạp, đặc biệt là các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, sự xuâ't hiện và tác động của các khuyết tật cơ chế thị trường sau 
một số năm chuyến sang mô hình kinh tế mối;

Cộng hoà dân chủ nhân dân .Lào đang hình thành và củng cô quan hệ kinh 
tê mối  kinh tê thị trường. Đây là một quá trình đổi mới tích cực. Tuy nhiên, 
bản thân cơ chê thị trường không phải chỉ có mặt tích cực là kích thích phát 
triển sản xuâ't, mà còn có các khuyết tật của nó. Đó là sự cạnh tranh vô chính 
phủ, chạy đua,’lừa lọc vì sự kích thích của lợi nhuận. Chính mặt trái đó đã làm 
nảy sinh các hành vi tiêu cực, trong đó có tội phạm kinh tế.

Thứ ba, sự yếu kém của công tác quản lý Nhà nước về kinh tế ỗ nưốc Cộng 
hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

Những yếu kém, khuyết điểm trong việc chống các hành vi tiêu cực, tham 
nhũng vừa qua có phần rất quan trọng là do sự yếu kém trong công tác quản lý 
Nhà nưốc về kinh tế mà đặc biệt là ồ các khâu: chính sách, pháp luật, các công 
cụ quản lý kế hoạch, tài chính, tiền tệ. Phân tích các vụ án tham nhũng từ năm 
1993  1999 ỏ’ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào cho thây hầu hết đều có 
yếu tố do buông lỏng quản lý ở cấp này hay câ'p khác và dưới nhiều hình thức, 
mức độ biểu hiện.

Từ những nguyên nhân, điều kiện của sự xuất hiện những hành vi 
tham nhũng, Nhà nưởc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã chỉ đạo cuộc đấu 
tranh chông tham nhũng trong cơ chế thị trường hiện nay bằng các biện 
pháp sau đây:

1.  Đâu tranh chông và phòng ngừa tình trạng tham nhũng gắn với việc 
xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý mởi.

Xoá bỏ cơ chế quản lý cũ phải đi liền vối việc xác định cơ chế quản lý mối. 
Điều đó thể hiện trong Văn kiện của Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào (Khoá IV), bàn về vấn đề cải tiến 
quản lý kinh tế mới.

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế theo hưởng ngày càng 
đồng bộ, thích ứng và phù hợp với cơ chế thị trường, nhằm tạo môi trường kinh 
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doanh thuận lợi, có trật tự, tạo lập các cân đôi tống thể, hưởng dẫn, kiểm soát 
và điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế.

2.  Chống và phòng ngừa tình trạng tham nhũng phải gắn với việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Xây dựng hệ thống pháp luật là một trong những nhiệm vụ rất câ'p bách, 
bởi pháp luật là công cụ quan trọng để thực hiện việc quản lý Nhà nước về kinh 
tế  xã hội. Từ cuối những năm 80, Đảng và Nhà nước Lào dựa vào Nghị quyết 
của Đại hội lần thứ IV và Hội nghị của Ban Châ'p hành Trung ương Đang Nhân 
dân Cách mạng Lào lần thứ V (khoá IV) để thực hiện công cuộc đổi mối của 
Đảng, đặc biệt là đôi mối quản lý kinh tế một cách có hiệu quả. Vì vậy, Quốc 
hội, Nhà nưóc đã ban hành nhiêu bộ luật và văn bản dưới luật nhằm quản lý xã 
hội, quản lý sản xuâ't kinh doanh, đâ't đai. bảo vệ môi trường... Nhờ đó, kinh tế 
của đất nước không những đã phát triển nhanh, mà còn ngăn chặn đáng kê các 
hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đê bảo đảm thực hiện đúng quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, 
cần sớm xác định đồng bộ các chê định pháp lý về tài chính  tiền tệ; chê 
định về thuế; chế định pháp lý về tài sản. Đây là các chế định pháp lý cần 
thiết đế đảm bảo vai trò quản lý Nhà nước vể kinh tế đô'i vối các xí nghiệp 
quốc doanh, phòng ngừa những hành vi tiêu cực, những thủ đoạn lợi dụng 
chức quyền để tham nhũng.

3. Chống tham nhũng phải gắn với công tác tô chức cán bộ.

Nghiên cứu các nguyên nhân của tội tham nhũng, chúng ta thây có 
nguyên nhân quan trọng ở ngay công tác tổ chức cán bộ. Đó là những thiếu sót, 
khuyết điểm trong việc đề bạt, đào tạo, giáo dục cán bộ, đang viên bị tha hoá vê 
pham chat hoặc thậm chí trỏ thành kẻ phạm tội chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Đê khắc phục tình trạng trên, cần chú ý mấy vấn đề sau:

 Trong việc đề bạt, bố nhiệm cán bộ, cần dảm bảo đúng tiêu chuẩn, chức 
danh đã được Nhà nước quy định.

 Cần phân ra từng loại hình cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp 
vụ để đào tạo cho thích hợp với từng đối tượng quản lý. Cán bộ lãnh đạo phải 
có khả năng tổ chức, phát huy được trí tuệ tập thể và đề ra những quyết định 
đúng đắn.

4.  Chống tham nhũng phải gắn với việc tăng cường hoạt dộng của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật.

Để đấu tranh chông tham nhũng cần tăng cường phôi hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện và xử lý tội phạm. Một trong 
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nhũng thiếu sót của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh chôhg tội 
phạm tham nhũng là những hạn chế trong phát hiện và xử lý tội phạm. Để 
khắc phục những hạn chế đó, vấn đề nâng cao chất lượng công tác phát hiện và 
xử lý tội phạm và đặc biệt quan trọng, bên cạnh đó cần phát huy vai trò làm 
chủ của nhân dân trong việc tố giác tội phạm, phối hợp đồng bộ và có hiệu quả 
các công cụ trong quá trình tiến hành.

Sự nghiệp đổi mới của Đảng Nhà nưốc và nhân dân Lào đang từng bưốc 
đạt được những thành tựu to lớn trong tâ't cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế  
xã hội, mở ra những triển vọng tốt đẹp. Tội phạm tham nhũng và các hành vi 
tiêu cực cần phải được ngăn chặn kịp thòi, nếu không nó sản xuất là lực cản 
nguy hiểm, khó lường trưởc được đôì với công cuộc đổi mâi, đối với sự phát triển 
kinh tế  xã hội, đôì với quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nếu xét về 
tác hại của tội phạm và nạn tham nhũng, người ta thường hay thiên về những 
thiệt hại vật chất. Đúng là thiệt hại vật chất do nạn tham nhũng gây ra trong 
những năm qua là râ't lốn và đáng báo động. Nhưng điều cực kỳ nguy hại hơn 
của nạn tham nhũng còn ở chỗ, chúng làm biến chất, tha hoá một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm mất lòng tin của nhận dân vào đường lôì 
chính sách của Đảng và Nhà nước, gầy ra những rối loạn về kinh tế  xã hội 
trong quá trình đổi mới. Chính vì vậy, cuộc đâ'u tranh chống tham nhũng là hết 
sức bức xúc, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, đó là cuộc đấu trahh có ý nghĩa 
chính trị  xã hội sâu sắc, một cuộc đấu tranh của toàn Đảng, Nhà nước và toàn 
dân. Cuộc đâu tranh chông tham nhũng thắng lợi sẽ là một trong những bảo 
đảm tốt cho công cuộc đổi mối vững bước tiến lên.
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Tổ CHỨC MINH BẠCH Quốc TẾ

Tổ chức minh bạch Quốc tế (Transparencty International  TI) là một tổ. 
chức phi chính phủ, được thành lập nhằm điều tra và nghiên cứu tình trạng 
tham nhũng trên toàn thế giối. Hàng năm, TI đều đưa ra những nghiên cứu và 
những báo cáo về tình trạng tham nhũng, căn cứ vào chỉ số điểm mà TI hợp tác 
vối các tổ chức uy tín khác như Ngân hàng thế giối (WB) và công ty tư vấn quản 
trị... Chỉ số cao nhâ't là 10, nghĩa là quốc gia đó hoàn toàn vắng bóng tham 
nhũng. Hiện tại chưa có nưốc nào đạt đến điểm tối đa.

Vối chỉ số dưới 5, tình trạng tham nhũng ở nưốc đó là một vân đề đáng 
quan tâm, còn dưới 3 thì trở thành vấn nạn nghiêm trọng.

Thạch Kim Hiếu (Tp.Hồ Chí Minh)

* Theo http://usembassy.state.gov, Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) là một 
tổ chức phi lợi nhuận do các nhà tài chính và kinh doanh quốc tế thành lập năm 
1993 cùng chia sẻ quan điểm cho rằng tham nhũng cần được loại bỏ. Trong năm 
năm hoạt động, TI đã chuyển tải khái niệm này từ phạm vi nhỏ bé thành vân 
đề ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Phát triển và Hợp tác 
Kinh tế (OECD) bao gồm 29 nưốc. TI đưa ra Công ước Trung thực, một chương 
trình cụ thể nhằm loại bỏ tham nhũng.

Công ưốc Trung thực nhằm thực hiện hai mục tiêu: Thứ nhất, tạo khả 
năng cho các công ty tránh được việc hối lộ bằng cách đảm bảo vởi họ rằng các 
đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ không hối lộ và các cơ quan phụ trách mua 
sắm chủ Chính phủ sẽ tiến hành biện pháp ngăn cản mọi hình thức tham 
nhũng và tuân theo các điều kiện công khai. Thứ hai, tạo khả năng cho các 
Chính phủ giảm chi phí và ảnh hưởng quyết định của tham nhũng.

Công ưốc Trung thực có thể hoạt động như sau: một Chính phủ khi mời 
thầu thông báo cho các nhà thầu rằng giá của họ phải bao gồm cả cam kêt, 
do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (CEO) ký, không được đề xuất hoặc trả bất kỳ 
khoản hôì lộ nào. về phần mình, Chính phủ cam kết ngăn chặn việc định giá, 
không cho các quan chức nhận hốì lộ và tuân thủ các điều kiện mua sắm 
công khai. '

Những người tham gia thầu nếu vi phạm cam kết sẽ phải chịu sự trừng 
phạt thích đáng, bị thu quyền đặt giá chứng khoán.
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Tuy vậy, tiền hoa hồng của các hãng là một phương cách truyền thống che 
giấu việc hối lộ. Vì vậy, Công ưốc Trung thực yêu cầu tất cả các khoản trả cho 
bên thứ ba (cò) cần được trình bày tại cuộc đấu thầu và chúng sẽ được chính 
thức lưu lại và được thông báo trong tiến trình thực hiện của;ngựời thắng thầu.

Một khía cạnh thứ hại của Công ươc Trung thực là sự thanạ gia của cá 
nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc thông qua các nhà quân lý lâu năm có 
chức năng thích hợp. Theo quy định, họ phải tự xác định mức trả cho bên thứ 
ba. Người ta đòi hỏi họ phải có liên quạn thực sựmên. họ^không thẹ phủ nhận 
rằng họ không biết các .hạnh .đông phị. pháp như .thưòng vẫn :xảy ra, .Yêu cầu 
này được các quy định tương ứng hỗ trợ, và các nhà. thắng thầụ thường phải có 
các quy định đó. ,  : :.

Trong khi TI thảó luận each 'tiếp cận này tại một số nước, nó vẫh chỉđược 
giới thiệu ít ỏi. Một sô' nưởc Mỹ Latinh, trong dự; án phục hồi khu chế xuất ở 
Ecuador (1994), một mô hình sửa đổi về tự nhân hoá hệ thông viễn thông ở 
Panama (1997)... các sáng kiến khác,đều đang trong.quá trình xác định giai 
đoạn thực hiện.

Trong khi khái niệm Công ước Trúng thực được sự'hỗ trợ từ phía các thể 
chế tài chính lớn (Chủ tịch Ngân hàng thế giói James Wolfensohn lúc đó coi sự 
ủng hộ chính là việc lập các đại diện của'các rigan hàng phát triển khu vực). Tổ 
chức Minh bạch Quốc tế phẳi đôì phó với thấch'thức'lă'khái' niệm riày có thể 
được áp dụrig vởi cơ sở rộrig hơn và đã trưởng thành vừợt ra khỏi giái đoạh thử 
nghiệm dự án.  ■  "  :  ;

Hàng loạt công tác  rất nhiều trong sô .họ đứng đầụ trong cậc lĩnh vực  
đã lên tiếng thể hiện mối quan tậm vàọ việc chỉ,sử dụng cách đề cập hướng đến 
dự án như khái niệm Công ưốc Trung thực đang tuyên truyền. Họ đã chứng 
kiến quá nhiều các chiến dịch chông tham nhũng do các chính phủ triển khai, 
nhưng không hiệu quả và mang lại sự thay đổi thật sự nấo.

Nhiêu xã hội dân sự cũng tỏ ý sẵn sàng tham gia vào các dự án cụ thể của 
Công ước Trung thực, .có thể theo hình, .thức hiện chương quốc gia của TI, theo 
đó có thể theo dõi việợ đánh, giá đâ'u thầu yà việc chọn các .nhà thắng thầu.

■ Thánh'Nam (Hải phòng)
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CHỐNG THAM NHŨNG LÀ cuộc CHIẾN 
CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC TRÊN THÊ' GIỚI

Mối đây, Tổ chức “Minh bạch quốíc tê5’ (TI), tổ chức phi chính phủ chông 
tham nhũng trên toàn cầu, đã công bô' nghiên cứu hằng năm về tham nhũng 
trên thế giới và kêu gọi thành lập trên thế giới và kêu gọi thành lập liên minh 
giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và khư vực tư nhân ở các nước phát triển 
và đang phát trong cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu.

TI nhấn mạnh, tham nhũng là nguyên nhân chủ yếu gây đói nghèo và 
cũng là trở ngại trong cuộc chiến chông đói nghèo, đe doạ nghiêm trọng ổn định 
chính trị và xã hội, làm suy giảm mức sông hằng ngày của người lao động. Đầu 
tư nưốc ngoài vào các nưốc ngoài vào các nước có nạn tham nhũng trầm trọng 
ngày càng giảm, làm giảm cơ hội để các nước này phát triển và thoát khỏi đói 
nghèo. Trong tổng số 158 nưốc được nghiên cứu trong báo cáo của TI, 70 nưốc có 
nạn tham nhũng trầm trọng nhất hầu hết là các nưốc đang phát triển và nghèo. 
Theo các nhà nghiên cứu của TI, tổng số tiền bị mất do hốì lộ trong các giao dịch 
mua sắm của các chính phủ trên thế giối lên tới ít nhất 400 tỷ USD. Thông kê 
cho thấy, trên toàn thế giối mỗi năm mất 1.000 tỷ USD vì nạn tham nhũng. 
Theo đ&nh giá của TI, năm nay Ai  xơ  len đã cảm thấy vị trí của Phần Lan, 
trở thành quốc gia bị coi là ít tham nhũng nhất thế giối, trong khi đó Băng  La 
 đét và CH Sát là hai nước có tình trạng tham nhũng nặng nề nhất thế giói.

Theo đánh giá của TI, mười quốc gia bị xếp cuối bảng đều là các nước châu 
Phi, trong khi đó, những nưốc được coi là ít tham nhũng nhất là các nước công 
nghiệp ỗ châu Á và châu Âu. Chỉ riêng ở châu Phi, hằng năm có khoảng 148 tỷ 
USD đã bị mất, hay thất thoát do tệ tham nhũng gây ra, tương đương vởi 
khoảng 50% nợ nưốc ngoài của lục địa này (theo Quỹ tiền tệ quốc tế, châu Phi 
nợ nưốc ngoài khoảng 248 tỷ USD). Tổng số vốh viện trợ cho châu Phi một năm 
là 25,tỷ USD nhưng số tiền tham nhũng thất thoát từ châu lục này được gửi vào 
các ngân hàng ở những nưốc giàu lên tối 150 tỷ USD.

Trong số các quốc gia và vũng lãnh thổ ở châu Á, Xin  ga  po có tỉ lệ 
tham nhũng thấp nhất và xếp thứ 5 trong bảng phân loại, sau đó là Hồng Công 
xếp thứ 14, Nhật Bản xếp thứ 21 và Đài Loan 32. Các nưốc châu Á bị đánh giá 
là có tình trạng tham nhũng cao, gồm Ân Độ xếp thứ 88, Phi  li  pin 117 và 
Inđônêxia 137.
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Để có được bảng xếp hạng hằng năm này, TI đã sử dụng tất cả 16 nguồn, 
bao gồm Ngân hàng Thế giởi, Diễn đàn kinh tế thế giới, tiến hành thăm dò các 
nhà doanh nghiệp, các học giả và các nhà doanh nghiệp, các học giả và các quan 
chức chính quyền về đất nước mà họ đang sống hoặc các nước mà họ có quan hệ 
làm ăn để làm cơ sở đánh giá.

Tệ nạn tham nhũng đang tăng lên tại các nước trên thế giới trong năm 
nay càng là minh chứng cho thấy gánh đang đè lên các nước đang phát triển 
trong công cuộc chông đói nghèo và tham nhũng.

Một báo cáo của WB cho biết, tham nhũng cũng làm cho việc thu hút thêm 
đầu tư nước ngoài sẽ ở những nước ngoài sẽ giảm ở những nước có tệ nạn tham 
nhũng cao. Hiện có 19 nưốc trong số những nước nghèo nhất đã được giảm nợ 
theo sáng kiến HIPC để giúp các nước này đạt được mục tiêu phát triển kinh tế. 
Tuy nhiên, không một nước nào trong số 19 nước này đạt được điểm trên 4, điểu 
này cho thây, tình trạng tham nhũng tại các nước nghèo và đang phát triển là 
râ't nhức nhối. Chủ tịch và là người sáng lập TI, ông P.Êngien nói: ‘Tệ tham 
nhũng là nguyên nhân chính của đói nghèo trên thế giới, cả hai nguyên nhân 
này làm cho người dân tại nhiều nước vẫn ở trong vòng lùẩn quẩn của đói 
nghèo”. Trách nhiệm đối với cuộc chiến chống tham nhũng không phải lúc nào 
cũng thuộc về các nước nghèo. Những nước giàu, ngoài việc xử lý các vụ tham 
nhũng trong nước, cũng phải chia sẻ gánh nặng chốhg tham nhũng bằng cách 
bảo đảm rằng, những công ty của nưốc họ sẽ không tham gia những hành động 
liên quan tham nhũng như đưa hối lộ ở nưởc ngoài. Thí dụ, các hãng lớn như 
BP, Shell... do muốh giành được những hợp đồng làm ăn lốn, thường phải chi 
râ't nhiểu tiền cho các nhà lãnh đạo ở địa phương. Năm 2004, Shell đã châ'p 
nhận chi hốì lộ tăng gấp đôi so với năm 2003. Tình hình này làm cho cuộc chiên 
chông tham nhũng trên thê giới càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, những kẻ vi 
phạm phải được trừng trị thích đáng. Ngoài ra, công cuộc chống tham nhũng có 
gặt hái được kết quả tốt hay không, cũng phụ thuộc Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WT0), khi tổ chức này thúc đẩy sự minh bạch và chống tham nhũng trong 
vấn để thương mại toàn cầu.  ' ’

Mới đây, LHQ đã yêu cầu cáfc quan chức cấp cao của mình kê khai tài 
sản vởi mục tiêu rà soát nạn tham nhũng trong nội bộ. Lệnh này mang tính 
cưỡng bức, ai không tuân thủ bắt buộc phải rời khởi cơ quan LHQ. Tổ chức 
lớn nhát thế giới phải đi đến quyếỊ định chưa từng có như'vậy vì “thanh 
danh” của LHQ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vụ tham nhũng, đặc 
biệt là từ thời kỳ thực hiện chương trình đổi dầu lấy lương thực thực ở I  rắc 
(tổng giá 100 tỷ USD).
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Từ tháng 12 năm naý, Hiên chương LHQ về tham nhũng bắt đầu có hiệu 
lực, .Sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp: lý quốc tế tròng vấn đề chống tham nhũng, 
thu hồi những khoản tiền bị thain nhũng, thúc đẩy ngân hàng và các tổ chức tài 
:chínhcó những hành động ehốhg rửa tiền, cho phép các quổc gia thanh tra các 
công ty nưốc ngoài và cá nhân có dính dáng tham nhũng tại nước mình, câm 
việc dựa hôì. Ịộ của. các.quạn chức.nưởc ngoài. LHQ đề ra Những Mục tiêu Thiên 
niên kỷ,(MDGs) xoá. đội, nghèo,trên thế ,giối. Nhưng, nêụ .thế giới không ngăn 
chặn một. cách hiệu quả nạn tham , nhũng, thì tại nhiều nơi, MDGs khó có thể 
thực hiện đúng thòi hạn.

Theo Báo cáo. chống tham, nhũng hằng năm của TỊ
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 Phạm Ngọc Quang  Nghĩ về một biện pháp khắc phục bệnh quan liêu.  310
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 Công tác thanh tra trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.  314

 Nguyễn Kim Đĩnh  Đê tiền lương trở thành giải pháp chống tham nhũng  317

 Nguyễn Vũ Cân  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng 
kinh nghiệm và giải pháp.  321

 Đỗ Xuân Tuất  Chống tham nhũng là bảo vệ sự vững chắc của chế độ.  328

 Trần Soạn  Kiểm toán trách nhiệm kinh tế  một giải pháp chống tham
nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quẫn lý có hiệu quả.  336

 Tư Minh Khánh  cần quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật
cán bộ công chức .  342

 Mai Đức Ngọc  Vai trò của công tác kiểm tra đôĩ với ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên.  346

 Lưu Vân Kiền  Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. 356

 Vũ Hiền  Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.  361

 Trần Quang Nhiếp  Báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu,
tham nhũng ở nước ta hiện nay.  367

 Quách Lê Thanh  Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống quan
liêu, tham nhũng.  373

 Đinh Phong  Vai trò của báo chí trên địa bàn Thành phô'Hồ Chí
Minh trong đấu tranh chống tiêu cực.  378

 Nguyễn Vũ Cân  Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống
quan liêu, tham nhũng.  283

 Đào Thị Diên  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công việc bài trừ nạn hôĩ lộ
và lạm dụng tiền công quĩ.  387

 Vũ Đăng Hiến  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí.  389

  Trần Ngoe Kiên  Phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính" của cán bộ,
đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  392

  Lê Huy Thực  Hồ Chí Minh bàn về cán bộ đảng viên thực hiện và
phát huy dân chủ ở nông thôn.  395

 Mạch Quang Thắng  Môĩ quan hệ giữa cuộc đấu tranh chống tham
nhũng với vấn đề củng cô khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng
Hồ Chí Minh.  400

 Vũ Quốc Hùng  Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng dựới
ánh sáng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.  406
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Phần thứ tư

MỘT SỐ VỤ ÁN THAM NHŨNG
NHÌN TỪ NHŨNG BÀI VIẾT TRÊN BÁO CHÍ

 Hà Tuấn Trung  Những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng
Đảng qua vụ án TAMEXCO.  415

 Nhóm PV. chính trị  xã hội  Điều tra bên ngoài vụ án Tân Trường
Sanh: Cán bộ Hải quan vẫn “vô tứ' nhận tiền “bồi dưỡng".  434

  Trần Nam  Viện kinh tế nông nghiệp  Ai đã ăn chặn tiền dự án
Lùng Vai?  441

 Đào Anh Tuân  về các sai phạm trong việc thực hiện các chương
trình dự án tại uỷ ban dân tộc và miền núi (trích).  454

 Tống Thế Gia  Qua vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn: Bài học về
quản lỷ địa bàn.  473

 Nguyễn Kiến Phước  Vụ án Năm Cam: Bài học về công tác cán bộ. 481

Phần thứ năm

THAM NHŨNG VÀ CHONG THAM NHŨNG 
NHÌN RA NƯỚC NGOÀI

  Nguyễn Văn An  Diễn đàn toàn cầu lần thứ II đấu tranh chống
tham nhũng và giữ gìn sự trong sạch.  491

 Shang Jin Wei  Tham nhũng và toàn cầu hoá.  499

 Vũ Vọng  Về một số giải pháp nhằm chống tham nhũng ở nước ngoài.  505

 Hoàng Hưng  về tham nhũng và chống tham nhũng  một số kinh
nghiệm nước ngoài.  510

 Nguyễn Đông  Tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng ở
Trung Quốc.  516

 Nguyễn Văn Ân  Trung Quốc chống tham nhũng.  522

 Phụ Thị Chắc Bun Koong  vấn đề chống tham nhũng ở nước Cộng
hoà dân chủ nhân dâĩỊ Lào.  526

 Tổ chức Minh bạch quốc tế. 530

 Chống tham nhũng là cuộc chiến của tất cả các nước trên thế giới.  532
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	MỤC LỤC
	- Lời Nhà xuất bản
	- Lời giới thiệu 
Lê Truyền Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam
	- Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí".
	Phần thứ nhất CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ 
CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ô, LÃNG PHÍ
	- Cần kiệm liêm chính.
	- Bảo vệ tài sản công cộng
	- Chống lãng phí lương thực.
	- Đạo đức cách mạng.
	- Tự phê bình và phê bình.
	- Lời kêu gọi đồng bào nông dân tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm.
	- Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc.
	- Kinh nghiệm "3 xây, 3 chống".
	- Bài nói chuyện tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kĩ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu".
	- Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng.
	- Cái "chìa khoá vạn năng".
	- Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

	Phần thứ hai NHỮNG VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NUỚC VÀ MẶT TRẬN CHỈỈ ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
	- Báo cáo số 31 /TLHN ngày 26-10-2001 của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.
	- Kết luận số 04/KL-TW ngày 19-11-2001 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.
	- Công văn số 33/CV-TW ngày 14-1-2002 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.
	- Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	- Chỉ thị số 01/2002/CT-TTg ngày 28-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định.
	- Pháp lệnh chống tham nhũng
	- Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh chống tham nhũng.
	- Bản kê khai tài sản (kèm theo Nghị định số 64/1998 /NĐ-CP ngày 17 8-1998 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh chống tham nhũng).
	- Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 30-1-2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/ NĐ-CP ngày 17-8-1998.
	- Bản kê khai tài sản (Ban hành kèm theo Nghị định số 13 /2002 /NĐ-CP ngày 30-1-2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/ND-CP ngày 17-8-1998).
	- Quy định số 19/QĐ-TW ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
	- Hướng dẫn số 48/HD-KTTW ngày 12-4-2002 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 19/QĐ-TW ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
	- Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở.
	- Quyết định số 21/QĐ-TW ngày 4-1-2002 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2).
	- Quy chế làm việc số 01/QC-BCĐTW 6 (2) ngày 22-7-2003 của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2)

	Phần thứ ba THAM NHŨNG, LẢNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG
	- Nông Đức Mạnh - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính, đẩy lùi một bước tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội.
	- Võ Chí Công - Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu và đẩy lùi nạn tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước ta.
	- Võ Văn Kiệt - Không chống tham nhũng một cách hình thức.
	- Nguyễn Tấn Dũng - Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và phòng chống tội phạm.
	- Hữu Thọ - Kiên định mục tiêu lí tưởng, giữ vững chuẩn giá trị xã hội Việt Nam, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội.
	- Nguyễn Hòa Bình - Cần thành lập ban chống tham nhũng thực quyền và đủ mạnh.
	- Vũ Quốc Hùng - Phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.
	- Nguyễn Đình Hương - Chống tham nhũng để bảo vệ Đảng.
	- Nguyễn Văn Thạo - Làm thế nào để chống tham nhũng có hiệu quả?
	- Vũ Hữu Ngoạn - Về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
	- Nguyễn Thị Doan - Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong Đảng.
	- Lê Doãn Hợp - Một số ý kiến về tệ nạn tham nhũng và việc chống tham nhũng.
	- Phan Văn Khải - Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ 1997 - 2002.
	- Đỗ Quang Trung - Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX - xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
	- Tổ chức bộ máy và hoạt động của Uỷ ban nhân dân các cấp từ 1999 đến 2003.
	- Nguyễn Thị Doan - Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.
	- Nguyễn Văn Biều - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay.
	- Lê Học Thuận - Hội thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra các vụ tiêu cực tham nhũng.
	- Doãn Hùng - Những biểu hiện suy thoái đạo đức của một số cán bộ, đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
	- Vũ Xuân Kiều - Nhận diện tham nhũng và biện pháp đấu tranh.
	- Tạ Ngọc Hải - Về tình trạng vi phạm đạo đức cán bộ công chức - nguyên nhân và giải pháp.
	- Đàm Hoàng Thụ - Nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, góp phần chống tham nhũng, xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh.
	- Cao Văn Uy - Trách nhiệm của người đứng đầu.
	- Trần Minh Đoàn - Khắc phục hiện tượng tha hoá trong cán bộ, đảng viên.
	- Hoàng Chí Bảo - Giáo dục và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
	- Mạc Thuận - Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi một bước tệ tham nhũng, lãng phí.
	- Lê Đức Bình - Làm thế nào để thực hiện được chủ trương kê khai tài sản của cán bộ, công chức.
	- Nguyễn Văn Biết - Giải pháp ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, tệ lãng phí.
	- Cao Duy Tiến - Mấy giải pháp khắc phục tệ lãng phí ở nước ta hiện nay.
	- Ngọc Giang - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
	- Lê Chi Mai - Lãng phí trong chi tiêu công và các giải pháp khắc phục.
	- Cao Duy Hạ - Trừ diệt tệ lãng phí.
	- Trần Đình Quảng - Tham nhũng, lãng phí đồng hành với quan liêu.
	- Đinh Văn Minh - Những biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.
	- Nguyễn Văn Vinh - Cán bộ, công chức cần gương mẫu rèn luyện tính trung thực.
	- Bùi Trọng Vỵ - Chống tham nhũng nhìn từ Chi bộ.
	- Phạm Ngọc Quang - Nghĩ về một biện pháp khắc phục bệnh quan liêu.
	- Công tác thanh tra trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
	- Nguyễn Kim Đĩnh - Để tiền lương trở thành giải pháp chống tham nhũng
	- Nguyễn Vũ Cân - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng - kinh nghiệm và giải pháp.
	- Đỗ Xuân Tuất - Chống tham nhũng là bảo vệ sự vững chắc của chế độ.
	- Trần Soạn - Kiểm toán trách nhiệm kinh tế - một giải pháp chống tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có hiệu quả.
	- Tư Minh Khánh - Cần quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công chức.
	- Mai Đức Ngọc - Vai trò của công tác kiểm tra đối với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên.
	- Lưu Vân Kiền - Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
	Vũ Hiền - Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
	Trần Quang Nhiếp - Báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay.
	Quách Lê Thanh - Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.
	Đinh Phong - Vai trò của báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống tiêu cực.
	Nguyễn Vũ Cân - Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.
	- Đào Thị Diến - Chủ tịch Hồ Chí Minh với công việc bài trừ nạn hối lộ và lạm dụng tiền công quĩ.
	- Vũ Đăng Hiến - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí.
	- Trần Ngọc Kiên - Phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính" của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Lê Huy Thực - Hồ Chí Minh bàn về cán bộ đảng viên thực hiện và phát huy dân chủ ở nông thôn.
	- Mạch Quang Thắng - Mối quan hệ giữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng với vấn đề củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Vũ Quốc Hùng - Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

	Phần thứ tư MỘT SỐ VỤ ÁN THAM NHŨNG
 NHÌN TỪ NHỮNG BÀI VIẾT TRÊN BÁO CHÍ
	- Hà Tuấn Trung - Những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng qua vụ án TAMEXCO.
	- Nhóm PV chính trị - xã hội - Điều tra bên ngoài vụ án Tân Trường Sanh: Cán bộ Hải quan vẫn "vô tư" nhận tiền "bồi dưỡng".
	- Trần Nam - Viện kinh tế nông nghiệp - Ai đã ăn chặn tiền dự án Lùng Vai?
	- Đào Anh Tuấn - Về các sai phạm trong việc thực hiện các chương trình dự án tại uỷ ban dân tộc và miền núi (trích).
	- Tống Thế Gia - Qua vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn: Bài học về quản lỷ địa bàn.
	- Nguyễn Kiến Phước - Vụ án Năm Cam: Bài học về công tác cán bộ.

	Phần thứ năm THAM NHŨNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG - 
NHÌN RA NƯỚC NGOÀI
	- Nguyễn Văn An - Diễn đàn toàn cầu lần thứ II đấu tranh chống tham nhũng và giữ gìn sự trong sạch.
	- Shang Jin Wei - Tham nhũng và toàn cầu hoá.
	- Vũ Vọng - Về một số giải pháp nhằm chống tham nhũng ở nước ngoài.
	- Hoàng Hưng - Về tham nhũng và chống tham nhũng - một số kinh nghiệm nước ngoài.
	- Nguyễn Đông - Tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc.
	- Nguyễn Văn Ân - Trung Quốc chống tham nhũng.
	- Phụ Thị Chắc Bun Koong - Vấn đề chống tham nhũng ở nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
	- Tổ chức Minh bạch quốc tế.
	- Chống tham nhũng là cuộc chiến của tất cả các nước trên thế giới.


